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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Chu tịch Hỗ Chỉ Minh - Anh hùng gia! phóng dân tộc cua 
Việt Nam, Danh nhân căn hoa biệt xuốt của nhân loạt. Tư 
tương cua Người đà trở thanh một hệ giú trị uăn hóa của loài 
người, là bộ phạn hợp thành nên tang tư tưởng, là kim chỉ 
nar+ cho hành động cua Đang, Nhà nước uà nhan dân Việt 
Nam. Người đã khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà (nay là Cộng hoà xã hỏi chủ nghĩa Việt Nam). Đương 
thời, Người hết sức chăm lo xay dựng Nhà nước uà đột ngủ 
cán bỏ của Đăng uà Nhà nước. 

Nhân dịp ky niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh cï đại, Nhà xuất bạn Tư pháp xuất bản cuốn sách “Chủ 
tịch Hồ Chỉ Minh uới xảy dựng Nhà nước 0à công tác 
can bo”. 

Nguồn tài liệu chính để sưu tâm uà biên soạn là dựa uào 
các tài liệu được cac cơ quan có tham quyền của Đăng uà Nhà 
nước đu lưu trừ, xuất ban, công bỏ từ năm 1945 đến nay, đặc 
biê! là bộ sách Hỏ Chỉ Minh toàn tập (12 tập) do Hội đồng 
xuút bạn Ho Chỉ Minh toàn tập của trung ương xuất bản uà 
Hỗ Chỉ Minh biên niên tiêu sử (10 tập) do Viện Nghiên cửu 
chủ nghĩa Mác - Lêrin uà tư tưởng Hỏ Chỉ Minh xuất ban. 

Cuốn sạch góm ba phản: 


Phần thứ nhất: Moót số tư liệu uề Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Uởt xâx dựng Nhà nước 0à công tác can bộ. 


Phần thứ hat: Một số bài uiết uà bài nói của Chủ tịch 


Hồ Chí Minh uề xây dựng Nhù nước uà công tdc củn bộ. 


Phần thứ ba: Cúc uăn bản phúp luật do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh hý ban hành. 


Trong quú trình sưu tảm, biên soạn do nguôn tư liệu 
phong phú, lạt được xuất bản trong cúc thời kỳ khúc nhau nên 
chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong bạn đọc góp 
y, bổ sung để nội dung cuốn sách được đầy đủ, trọn uẹn hơn 
trong lần túi bản. 


Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, các tác gia có tài liệu 
đa được sử dụng trong cuôn sách này. 


Nhà xuất bản Tư phúp hy uọng cuon sách này sẽ cung 
cấp cho bạn đọc nguồn tư liệu bổ ích, phục uụ 0iệc từn hiểu, 
học tập, nghiên cứu uê tư tưởng Hồ Chí Minh trong môi lĩnh 
Uực quan trọng là xây dựng Nhà nước uà công tác căn bộ. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 


Hà Nội, tháng 8 năm 2006 
NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP 


MỤC LỤC 


Trang 
Lời giới thiệu 5 


Phần thử nhát 


MỘT SỐ TƯ LIỆU 
VỀ CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH VỚI 
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ. 21 


Phần thứ hai 


MỘT SỐ BÀI VIẾT VÀ BÀI NÓI 
CỦA CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG 


NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 133 
1. Tuyền ngôn độc lập 135 

2. Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt 
Nam dán chủ cộng hoà 139 
3. Lời kêu gọi quốc dân 142 
4. Cách tổ chức các Uỷ ban nhân dân 143 
5. Chính phủ là công bộc của dân 146 


6 Muốn thành cần bộ tốt, phải có tĩnh thần tự chỉtrích 148 


7. Thiếu óc tổ chức - Một khuyết điểm lớn trong các 
ỦUÿ ban nhán dân 


8. Tỉnh thần tự động trong Uy ban nhân dân 

9. Sao cho được lòng dân 

10. Thư gửi Uy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện 
và làng 

11. Nhân tài và kiên quốc 

12. Bài nói chuyện tại buổi lễ tốt nghiệp 

Khoá V Trưởng huân luyện cán bộ Việt Nam 


13. Lời phát biểu tại Hội nghị đại biểu các dân tộc 
thiểu số Việt Nam 


14. Trả lời phỏng vấn của phóng viên các báo về vân 
để đoàn kết 

15. Ý nghĩa tổng tuyển cử 

16. Lớ kêu gọi quốc dân di bỏ phiếu 

17. Lỡi khuyên anh em viên chức 


18. Diễn văn khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khoá I nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 


19. Báo cáo về việc thành lập Chính phủ kháng chiến 
trước kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá I nước Việt Nam 
dân chủ cộng hoà 


20. LớI tuyên thệ nhậm chức 


21. Lời phát biểu trước khi bể mạc kỳ họp thứ nhĩt 
Quốc hội khoá Í nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 


22. Binh pháp tôn tử muôn biết người phải thể nào? 


182 


183 
184 


33. Lợi tuyên bö trước Quốc hội 188 


24, Lời tuyến bố sau khi thành lặp Chính phủ mới 190 


25. Cán bộ và đời sông mới 192 
26. Mãy điều kinh nghiệm 195 
27. Tư cách và đạo đức cách mạng 206 
98. Văn đề cán bộ 230 
29. Cần kiệm liêm chính 250 
30. Lời ghi ở trang đàu Quyển sô vàng của Trường 
Nguyễn Ái Quốc trung ương 266 
31. Dân vận 267 
32. Rút kinh nghiệm, trao đối kinh nghiệm 270 


Phần thứ ba 


CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
DO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH KÝ BAN HÀNH 273 


I. QUÔC HỘI 2T5 


1. S¡c lệnh ấn định thể lệ cuộc tổng tuyển cử ngày 
17/10/1915 276 
9. Sïc lệnh số 71 ngày 02/12/1945 bô khuyết Điều 

thứ 11 Chương 5 đạo sắc lệnh ngày 17/10/1945 về thể lệ 
tông tuyên cử 292 


3. Sắc lệnh số 72 ngày 02/12/1915 bổ khuyết bằng 


số đại biểu từng tỉnh và thành phô địnšh theo Sắc lệnh 
ngày 17/10/194ã về cuộc tông tuyên cư 

4. Sắc lệnh số 76 ngày 18/12/1945 hoàn cuộc tông Luyên 
cử đến ngày 06 /01/1946 

5. Sắc lệnh số 204 ngày 08/1 1/1946 ăn định các quyền 
lợi của đại biểu Quốc hội di dự khoá họp tháng 10 năm 
1946 

6. Lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà số 17-LCT ngày 26/7/1960 

7. Luật tổ chức Quốc hội nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà 


II. CHÍNH PHỦ 


8. Sắc lệnh ngày 03/10/1945 bãi bỏ các sở trước 
thuộc phủ Toàn quyền Đông Dương và sát nhập các sơ đó 
vào các bộ của Chính phủ lâm thời Việt Nam 

9. Sác lệnh số 64 ngày 23/11/1945 thiết lập một Ban 
Thanh tra đặc biệt 

10. Sắc lệnh số 67 ngày 38/11/1945 thiết lập mệt Lý 
ban tổi cao tiếp tế và cứu tế 

11. Sắc lệnh số 69 ngày 01/12/1945 sát nhập vào Bộ 
Canh nông tất cả các cơ quan canh nông, thú y, mục súc, 
ngư nghiệp, lâm chính và nông nghiệp tín dụng 


12. Sắc lệnh số 78 ngày 31/12/1945 thiết lập “Uỷ ban 
nghiên cứu kế hoạch kiến thiết” 


13. Sắc lệnh số 79 ngày 31/12/194ã sát nhập những ®ở 
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296 


325 


327 


quzn tín dụng của bình dân ngân quỹ tông cục vào hai Bộ 
Canh nông và Kinh tế 


14. Sắc lệnh số 23 ngày 21/02/1946 thiết lập “Việt 
Nam Công an Vụ” 

15. Sắc lệnh số 36 ngày 37 /3/1946 tô chức Bộ Xã hội 

16. Sắc lệnh số 38 ngày 27/3/1946 thiết lập trong Bộ 
Quốc gia Giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục 

17. Sắc lệnh số 47 ngày 07 /4/1946 tô chức Bộ Ngoại giao 

18. Sắc lệnh số 50 ngày 13/4/1946 tổ chức Bộ Giao 
thông công chính 

19. Sắc lệnh số 58 ngày 03/5/1946 tổ chức Bộ Nội vụ 

20. Sắc lệnh số 64 ngày 08/5/1946 tổ chức các cơ quan 
lao dộng toàn cõi Việt Nam 

21. Sắc lệnh số 61 ngày 06/3/1946 tô chức Bộ Quốc 
dân Einh tế 

22. Sắc lệnh số 75 ngày 29/5/1946 tổ chức Bộ Tài chính 

23. Sắc lệnh số 96 ngày 05/6/1946 lập những “Uỷ ban 
điều giải” 

24. Sắc lệnh số 119 ngày 09/7/1946 tổ chức Bộ Quốc 
gia GIáo dục 

25. Sắc lệnh số 126 ngày 19/7/1946 ấn định thủ tục 
thiề: lập các đơn vị hành chính hoặc sửa đổi địa giới các 
đơn vị ấy 


26. Sắc lệnh số 131 ngày 20/7/1946 tổ chức Tư pháp 
công an 


65 


368 
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27. Sắc lệnh số 182 ngày 13/9/1946 tổ chức lại Uy bàn 
kháng chiến miền Nam Việt Nam 

28. Sắc lệnh số 188 ngày 24/9/1946 lập một Uỷ ban 
liên bộ có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn để quan hệ 
đến nhiều bộ 

29. Sắc lệnh số 1/SL ngày 20/12/1946 thiết lập những 
uý ban bảo vệ 

30. Sắc lệnh số 2/SL ngày 26/12/1946 uỷ cho Uỷ ban kháng 
chiến khu quyền thiết quân luật 

31. Sắc lệnh số 613.DB ngày 03/10/1947 tổ chức Bộ 
Thương bình và Cựu bình 


32. Sắc lệnh số 159SL ngày 14/4/1948 ấn định 
nhiệm vụ Nha Tổng Thanh tra tài chính 


33. Sắc lệnh số 174-SL ngày 14/4/1918 sát nhập 
Sở Địa chính Trung Bộ vào Nha Địa chính thuộc Bộ 
Canh nông 


34. Sắc lệnh số 19SL ngày 28/3/1948 tái lập Nha 
Thống kê Bộ Kính tế 

35. Sắc lệnh số 193S1, ngày 38/5/1848 đặt một Hội đồng 
san xuất kỹ nghệ tại Bộ Kinh tế 

36. Sắc lệnh sô 197-SL ngày 08/6/1948 sửa đổi Sắc 
lệnh số 57 ngày 03/5/1946 về việc bố nhiệm các Tông 
Thanh tra và Thanh tra các bộ 

37. Sắc lệnh số 206SL ngày 19/8/1948 thành lập Hội 
đồng Quốc phòng tối cao 


38. Sắc lệnh số 221-SL ngày 20/8/1948 cho phép Bộ 
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đổi 


3841 


386 


38a 


380 


396 


399 


401 


402 


404 


406 


Nội vụ và Bộ Kinh tê có thê hạn chế sự tự do buôn bán 
trong nội địa 

39. Sác lệnh số 119-SL ngày 25/01/1948 đổi Phòng 
Kiểm tra thuộc Bộ Tông chỉ huy Quân dội quốc gia thành 
Cục Tổng Thanh tra Quân đội quốc giá Việt Nam 

40. Sắc lệnh số 33SL, ngày 35/4/1949 sát nhập Nha Thống 
kê, Bộ Kinh tế vào Chủ tịch phủ 

41. Sắc lệnh số 37-SL ngày 11/5/1949 đặt Uỷ ban 
kháng chiến hành chính Hà Nội trực thuộc Chính phủ 
trung đương 

42. Sắc lệnh số 72-SL ngày 18/6/1949 lập một Hội 
đồng Tu luật 

43. Sắc lệnh số 87-SL ngày 02/8/1949 sửa đổi thành 
phần Hội đồng Quốc phòng tối cao 

44. Sắc lệnh số 138B/SL ngày 18/13/1949 thành lập 
Ban Thanh tra Chính phủ 

45. Sắc lệnh số 150SL ngày 31/12/1949 định thêm 
quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với Uỷ ban kháng 
chiến hành chính các cấp 

46. Sác lệnh số 7-SL ngày 20/4/1950 tổ chức Văn 
phòng các bộ và các cơ quan trực thuộc các bộ 

47. Sắc lệnh số 40-5L ngày 33/3/1950 ấn định lương 
bổng nhân viên giữ các chức vụ diều khiến Văn phòng các 
bộ và Uỷ ban kháng chiến hành chính và các cơ quan chuyên 
môn các :ấp 

48. Sắc lệnh số 57-SL ngày 14/4/1950 đặt tại Bộ 
Giao thông công chính một Nha Vận tai 
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49. Sắc lệnh số 58SL ngày 14/4/1950 đặt tại Bộ Giao 
thông công chính một Kiến trúc Vụ 

50. Sắc lệnh số 68-SL ngày 14/5/1950 thành lập Ban 
Kinh tế Chính phủ 

51. Sắc lệnh số 103-SL ngày 05/6/1950 quy định liên 
hệ giữa Uỷ ban kháng chiến hành chính và các cơ quan 
chuyền môn 

52. Sắc lệnh số 144-SL ngày 06/10/1950 thành lập tại 
Bộ Canh nông một Vụ Hợp tác xã Nông nghiệp 

53. Sắc lệnh số 160/SL ngày 17/11/1950 thành lập Vụ 
Hình hộ thuộc Bộ Tư pháp 

54. Sắc lệnh số 169-8L ngày 17/11/1950 Thành lập Nha 
Công chính thuộc Bộ Giao thông công chính 

55. Bác lệnh số 166-SL ngày 17/11/1950 đổi Nha Kỹ 
nghệ thành hai nha: Nha Công nghệ và Nha Tiểu công nghệ 

56. Sắc lệnh số 167-SL ngày 17/11/1950 Uỷ cho Bộ 
Kinh tế quyền ban hành những thể lệ đặc biệt để ngăn 
ngừa những luồng thương mại có hại cho dân sinh 

7. Sắc lệnh số 168-SL ngày 17/11/1950 thành lap Sở 
Nội thương 

58. Sắc lệnh sô 172/SL ngày 17/11/1950 thành lập 
trong Bộ Quộc gia giáo dục một Vụ Văn học nghệ thuật 

59. Sắc lệnh số 15-SL ngày 06/5/1951 thiết lập Ngân 
hàng Quốc gia Việt Nam 


60. Sắc lệnh số 156-SL ngày 30/4/1953 thành lập 
Nha Giao thông và Nha Công chính thuộc Bộ Giao 
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444 
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448 


450 


452 


454 


456 


thong công chính 

61. Sắc lệnh số 261-SL ngày 28/3/1956 thành lập 
Ban Thanh tra trung ương cua Chính phủ 

62. Sắc lệnh số 009-SL ngày 13/3/1957 bổ nhiệm các vị 
vào Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ 

63. Sắc lệnh số 046-SL ngày 16/10/1957 thành lập 
Tông Cục cân bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh 

64. Sắc lệnh số 033-SL ngày 02/7/1957 Uyý nhiệm 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng thay mặt Chú 
tịch nước giải quyết những công việc thương xuyên trong 
thời gian Chủ tịch nước đi thăm các nước anh em 

6ä. Sắc lệnh số 060-SL ngày 10/4/1958 thành lập 
Tông cục Quần huấn trực thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng 
tư lệnh 

66. Lệnh của Chu tịch nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà số 18-LCT ngày 26/7/1960 công bố Luật tổ chức Hội 
đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 

67. Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam 
dân chủ công hoà 


lII. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 


68. Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tổ chức cãc Hội 
đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính 


69. Sác lệnh số 77 ngày 21/12/1945 tổ chức chính 
quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố 


70. Sắc lệnh số 10 ngày 23/01/1946 đổi Sắc lệnh số 63 


459 


461 


467 


469 


471 


472 


478 


479 


510 


1ỗ 


ngày 22/11/1945 tổ chức Hội đồng nhân dân và Uy ban 
hành chính ở các xã, huyện, tỉnh và kỳ 

71. Sắc lệnh số 11 ngày 24/011946 về việc tổ chức 
chính quyền nhân dân tại các thị xã lớn 

72. Sắc lệnh số 22-A ngày 18/02/1946 sửa đổi Điều 
thứ 65 Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tổ chức các Hội 
đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính 

73. Sắc lệnh số 22-B ngày 18/02/1946 để quyền tư pháp 
Cho Uy ban hành chính ở những nơi chưa đặt được Toà ân 

74. Sắc lệnh số 68 ngày 14/5/1946 sửa đổi Điều thứ 43 
và 45 Sác lệnh số 77 ngày 21/12/1945 tổ chức chính quyền 
nhân dân ở các thị xã và thành phố 

7õ. Sắc lệnh số 76 ngày 29/5/1946 sửa đổi Điều thứ 2 
Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1945 tổ chức chính quyền nhân 
dân ở các thị xã và thành phô 

76. Sắc lệnh số 117 ngày 02/7/1946 về việc triệu tập 
Hội đồng nhân dân các cấp để họp hội nghị thường 

77. Sắc lệnh số 210 ngày 16/11/1946 sửa đổi Điều thứ 
2 Sắc lệnh số 134 ngày 24/7/1946 ấn định phụ cấp cho các 
hội viên Hội đồng nhân dân và uỷ viên Uỷ ban hành 
chính các cấp 

78. Sắc lệnh số 3-SL ngày 28/12/1946 tạm hoãn các 
cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uy ban hành chính 

79. Sắc lệnh số 5-SL ngày 31/12/1946 thiết lập những 
Uỷ ban tản cư và di cư 

80. Sắc lệnh số 8-SL ngày 22/01/1947 cử những nhân 
viên của Ủy ban tán cư và di cư trung ương 
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81. Sắc lệnh số 28-SL ngày 10/3/1947 sát nhập: 

a) Vào địa hạt huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh ở xã Cổ 
Kính và Thái Hà thuộc huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. 

b} Vào địa hạt thị xã Vinh - Bên Thủy các khoáng 
đất số 5,6,7... trong bản đồ địa chính Vinh - Bến Thủy 

82. Sắc lệnh số 34-SL ngày 19/3/1947 sửa đổi Điều 2 
Sắc lệnh số 1 về Ủy ban bảo vệ khu và tỉnh 

83. Sắc lệnh số 38-SL ngày 28/3/1947 sửa đổi Điều 1 
Sác lệnh số 34 ngày 19/3/1947 về Uy ban bảo vệ khu và tỉnh 

84. Sắc lệnh số 41-8L ngày 04/4/1947 lập một Uỷ ban 
hành chính miền thượng du Thanh Hoá 

85. Sắc lệnh số 54-SL ngày 01/6/1947 bãi bở Hội đồng 
Quản trị Ngoại thương cục, và đặt Ngoại thương cục dưới 
quyền điều khiển trực tiếp Bộ Kinh tế 

86. Sắc lệnh số 78-SL ngày 03/9/1947 ấn định thành 
phân Uỷ ban kháng chiến khu và cách chỉ dịnh các uỷ 
viên trong Uỷ ban kháng chiến khu 

87. Sắc lệnh số 91-8L ngày 01/10/1947 hợp nhất từ 
cấp tỉnh trở xuông kháng chiến và hành chính 

88. Sắc lệnh số 265-SL ngày 35/11/1947 sát nhập 
tỉnh Quảng Yên vào chiến khu 12 

89. Lệnh số 162-SL ngày 14/4/1948 giải tán thị xã 
Bắc Ninh và sửa đôi địa giới xã ấy 

90. Sắc lệnh số 169-SLU ngày 14/4/1948 đặt ở mỗi 
Liên khu Uyý ban hành chính một Sơ Lao động 


91. Sắc lệnh số 198-SL ngày 13/6/1948 ấn định thủ 
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tục thiết lập, hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến 
hành chính 

92. Sặắc lệnh số 208-SL ngày 20/8/1948 ấn định phụ 
cấp chính hàng tháng cho các uy viên trong các Ủy ban 
kháng chiến hành chính các cấp 

93. Sắc lệnh số 219-SL ngày 20/8/1948 đặt hai xã 
Phúc Hoà, Xuân Triều thuộc tỉnh Nghệ An 

94. Sắc lệnh số 210.SL ngày 20/8/1948 ấn dịnh thê 
lệ bãu thư ký trong Uy ban kháng chiến hành chính xã 

95. Sắc lệnh số 211-SL ngày 20/8/1918 ấn định cách 
chỉ định các uy viên hành chính trong Uy ban kháng 
chiến hành chính xã, huyện hay tỉnh trong vùng tạm bị 
địch chiếm đóng 

96. Sắc lệnh số 237-SL ngày 25/8/1948 lại để huyện 
Thuy Nguyên và huyện Nam Sách thuộc Liên khu 3 

97. Sắc lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948 tổ chức lại 
chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến 

98. Sắc lệnh số 255-SL ngày 19/11/1948 ấn định cách 
tổ chức và cách làm việc của các Hội đồng nhân dân và 
Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu vùng tạm thơi 
bị dịch kiêm soát hoặc uy hiếp 

99. Sắc lệnh số 29.SL ngày 25/4/1949 cử lại Hội đông 
nhân dán tỉnh 

100. Sắc lệnh số 135-SL ngày 25/11/1949 định quyền 
bãi miễn của Hội đồng nhân dân xã và tỉnh đôi với các uy 
viên Ủy ban kháng chiến hành chính 

101. Sắc lệnh số 136-SL, ngày 29/11/1949 ấn định thể lệ 
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bảu và kiện toàn các Hội đồng nhân dân thị xã và thành phế 

102. Săc lệnh số 142-SL ngày 21/12/1949 định các 
trưởng liên hạt và trương địa hạt lâm chính có tư cách uy 
viên Tư pháp công an 

103. Sắc lệnh số 80-SL ngày 22/5/1950 cho tiếp tục 
tô chức cuộc bầu cử các Hội đồng nhân dân tỉnh, xã 

104. Sắc lệnh số 147-SL ngày 10/01/1950 định việc 
bầu cử uỷ viên Lý ban kháng chiến hành chính tỉnh, xã 
và tăng số uy viên Uy ban kháng chiên hành chính liên 
khu và tĩnh. 

105. Sắc lệnh số 153-SL ngày 17/11/1950 sửa đổi 
Điều 104 Sắc lệnh số 63/SL ngày 22/11/1945 định kỳ họp 
thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh là ba tháng một lần 

106. Sắc lệnh số 95/SL ngày 14/6/1952 sửa đổi số 
lượng và thể lệ bầu cử và chỉ định các uỷ viên Uỷ ban 
kháng chiến hành chính xã 

107. Sắc lệnh số 268-SL ngày 01/7/1956 ban hành bản 
Quy định việc thành lập Khu tự trị Việt Băc. 

108. Sắc lệnh số 014-SL ngày 06/4/1957 chỉ định các 
vị vào Ủy ban hành chính Khu tả ngạn. 

109. Sắc luật số 004-8Lt ngày 20/7/1957 về bầu cứ Hội 
đồng nhân dân và Uy ban hành chính các cấp 

110. Sắc lệnh số 107-S1/L9 ngày 14/10/1957 ban bố 
Nghị quyết ngày 14/9/1957 của Quốc hội chuẩn y Sắc luật 
số 004-SLt ngày 20/7/1957 quy định thể lệ bầu cử Hội 
đồng nhàn dân và Uỷ ban hành chính các cấp. 
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111. Luật số 110-SL/L.12 ngày 31/5/1958 về tổ chức 
chính quyền địa phương 

112. Sắc lệnh số 020-SL ngày 23/3/1959 bãi bỏ cấp 
hành chính khu Lao - Hà - Yên, sát nhập tỉnh Hà Giang 
vào Khu tự trị Việt Bắc và tạm thời đặt tỉnh Lào Cai và 
Yên Bái dưới sự lãnh đạo của Chính phủ. 

113. Lệnh số 1/LCT ngày 23/01/1961 của Chủ tịch 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà công bố pháp lệnh quy 
định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp 

114. Pháp lệnh về việc bầu cử Hội đồng nhân dân 
các cấp 

115. Lệnh số 51-LCT ngày 10/11/1962 công bố Luật 
tổ chức Hội đồng nhân dân và Uý ban hành chính các cấp 

116. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
hành chính các cấp 
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Phốn thú nhốt 


MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI 
XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Phần thứ nhất. Một sỡ tư liệu ve Chu tịch Hồ Chỉ Minh 
với xây dựng Nha nước và cỡng tác cán bộ 


===—<.. 


h NĂM 1945 


Ngày 02 tháng 9°" 


14h00. trong cuộc mít tình tại vươn hoa Ba Đình. trước 
hàng chục vạn đồng bào. trên diện đàn cao và trang nghiêm, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bàn Tuyên ngôn độc lập, khai sinh 
nước Việt Nam đân chủ cộng hoà. 


Thay mặt Chính phú lâm thơi nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà. Người khăng định: "Tát ca các dân tộc trên thế giới 
đu sinh ra bình đăng: dân tọc nào cũng có quyền sống, 
quyên sung sưởng 0à quyền tự do” và trịnh trọng tuyên bố với 
thê giới: 

"Nước Việt Nam có quyến tự do 0à độc lập, uà sự thật đã 
thành một nước tự do độc láp. Toàn thể dân tộc Việt Nam 
quyết đem tất cả tỉnh thần uà lực lượng, tính mạng Uà của cdi 
đê giữ uững quyền tự do, đóc lấp ấy”. 


Sau ngày 02/9/1945, Bác về ở số 12 Ngô Quyền. 


Sau khi Chính phủ lâm thời làm lê tuyên thệ và nhân 
dân thể một lòng ủng hộ Chính phú do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
lãnh đạo, Người nói: 


0 Trần Dân Tiên, Những máu chuyên 0é đời hoạt động của Hồ Chủ 
tịch, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 110-113 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
“Độc lập tự do là của quy báu, quy gia uô ngàn, ta đà khổ 
sở trong bao nhiêu năm mới giành được, cần phai có găng giữ 
gìn, bao uệ”. 


Ngày 03 tháng 9"' 


Sáng, tại Bác Bộ phủ (irự sở tạm thời của Chính phú), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội 
đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Phiên họp 
được tiến hành gian đơn, không có nghi thức. 


Người trình bày trước Hội đồng Chính phủ những nhiệm 
vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhäm 
giải quyết nạn đói; nạn dốt; tổ chức Tổng tuyển cử; giáo dục 
tỉnh thần nhân dân bằng cách thực hiện: Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính; bỏ những thứ thuế vô nhãn đạo (thuế thân, thuế chợ, 
thuế đò); cấm hút thuộc phiện và đề nghị Chính phú ta tuyên 
bố: Tự do tín ngưỡng và lương - giáo đoàn kết. 


Ngày 05 tháng 9° 


Lời kêu gọi quốc dân của Chú tịch Hồ Chí Minh, đăng 
trên báo Cứu quốc, số 36, toàn văn như sau: 


® Trần Dân Tiên, Những máu chuyện uề đời hoạt động của Hò Chụ 
tịch, Nxb. Sự thật, H. 1976. tr. 121-123. 

- Võ Nguyên Giáp, Những năm thang không thể nào quên, Nxù. 
Quân đội nhân dân, H. 1875, tr. 40-44. 

- Hồ Chí Minh toàn táp, tập 4, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 1, 8. 

®. Phạm Khắc Hoè, Những bài học tôi đã được Chủ tịch Ho Chí Minh 
dạy bảo, Báo Đại đoàn kết số đặc biệt, tháng 5/1990. 

- Báo Cứu quốc, số 36, ngày 05/9/1945. 
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Phần thứ nhất. Một sô tư liệu vẽ Chu tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước vả công tác cán bộ 


"Quoc dán đồng bào! 


Nhán dân Việt Nam hoạn nghệnh quân đồng mình béo 
uào Việt Nam để tước bhi giới quan Nhat, nhưng cương quyết 
phan đói quân Phúp keo uào Việt Nam, 0í mục đích của họ chỉ 
là hãm dân tóc Việt Nam cao tùng nỏ lệ một lần nữa. 


Hờỡi đồng bào! 


Hiện một số quản Phạp đã lọt uào nước ta. Đồng bào hãy 
sản sàng đợi lệnh Chính phú đề chiên đấu! 


Chu tịch Hồ Chỉ Minh" 
Ngày 07 tháng 9' 


Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các phóng viên báo chí trong 
nước. Trả lời câu hỏi của các nhà báo về tiểu sử và hoạt động 
cách mạng của Chủ tịch, Người nói: "Tử &hi ra đời, tôi đã thấy 
nước mình bị nộ lệ. Không muôn sông trong canh nó lệ nữa, 
ngay từ thuở thiếu niên, tôi đã đấu tranh để giải phóng đất 
nước. Có lẽ đó là công lao duy nhút của tôi”. 


19h00, Người tiếp đoàn đại biêu Uỷ ban Văn hóa lâm thời 
Bắc Bộ. Nói chuyện với các đại biều về nhiệm vụ của văn hoá 
trong giaI đoạn nước nhà mới giành độc lập, Người nói: “Tôi 
mong răng các ngời trong giới uăn hoa nhận thấy rõ nhiệm uụ 
của các ngà! trong lúc này là củng cố nên độc lập của Việt Nam, 
sửa soạn gây dựng cho đất nước một nên uăn hoa mới... Bổn 


' Sự khiêm tấn của một 0ì nhân, Báo là République, số 9, ngày 
02/123194ã. 


- Tạp chí Trí Tán, số 205, ngày 20/9/1915, tr. 3-4. 
- Hồ Chí Minh toàn tập. tập 4, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 592. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
phạn của các ngài là lãnh đạo !ư tưởng của quốc dân, đâu tranh 
cho nền đọc lập uà kiện thiết một nền uăn hóa mới. Cdi uăn hoa 
mới này cần phai có tính cách khoa học, tính cách đại chụng, 
thì mới thuận uới trào lưu tiên hoa của tư tưởng hiện đa!” 


Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ 
Tổng tham mưu, Cục Chính trị và Phòng Quân nhu. 


Ngày 13 tháng 9" 


8h00. Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai giang Trưởng 
Quân chính Việt Nam (trước đây là Trưởng Quần chính kháng 
Nhật). Người nhận làm Hiệu trưởng cua Trương và căn dặn 
học viên cô gằng rèn luyện, năm chắc mục tiêu bảo vệ nền độc 
lập dân tộc, có tình thần anh dũng hy sinh, xung phong, chịu 
kham khổ, nhẫn nại và chống quan liêu. Người nhấn mạnh: 
"chớ quên rằng làm cách mạng lò uì Tổ quốc, uà dân tộc” 

Sau 10h00, Chủ tịch tiếp đại biểu các tôn giáo (Gia tô 
giáo, đạo Phật, đạo Cao Đài). Người nói: “Đán tộc gtứi phong 
thì tôn giáo mới được giải phong. Lúc này chỉ có quốc gia mô 
không phân biệt tôn giáo nữa, môi người đều là công đân của 
nước Việt Nam uà có nhiệm 0uụ chiến đâu cho nền độc láp 
hoàn toàn của Tổ quốc”. 

13h30, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và dự lễ ký niệm 
Lý Bát Đế“ tại làng Đình Bang, Bắc Ninh. 


® Báo Cứu quốc, số 43, 45 và 47, ngày 14,17 và 19/9/194ã. 

- Bác Hồ uớt Hà Bác, Ty Văn hoá Hà Bắc, 1972. tr. ]7. 

- Tạp chí Tr+ Tún, số 205, ngày 20/9/1945, tr. 1. 

+' Theo Bác Hồ với Hà Bắc, ngày giỗ Lý Bát Đế (8 vị Vua họ lý) là 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu vẽ Chu tích Hồ Chi Minh 
với xảy dựng Nhà nước va cöng tác cán bọ 
Sau khi thắp hương làm lẻ trước bàn thờ Lý Bát Đế, Người 
nói chuyện với bà con đến dự lẻ: 


“Chắc đồng bào cũng biet ở Nam Ho, chúng ta đang đánh 
giặc ngoai xâm; ở Bắc Bộ, đồng bào nhiều tỉnh bị nạn lụt, hạn 
han, thật là đói khô. Vậy, bón phạn của chúng tạ là phai ủng 
họ đồng bào Nam Bọ, giúp đỡ dong bào Bắc Bỏ. Như thế là 
đóng bào đã giúp Chính phụ giữ cho nên độc lập được 0uững 
uàng. Bay giờ, Chính phụ là Chính phụ của dân thì các cụ 
cùng nên thẻ theo y dân, uà nên hết sức cần biệm, cho xừng 
đáng là con dân trong lúc To quốc đang lảm nạn”. 


14h30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tời Đình Bảng về Hà Nội. 


16h00, tại Bắc Bộ phủ, Chu tịch Hồ Chí Minh tiếp ông 
Nguyễn Tường Phượng (Tạp chí Tr¡ Tân), Người nói: Văn hoá 
với chính trị có quan hệ chặt chẽ với nhau. Có chính trị mới 
có văn hoá, xưa kia chính trị bị đàn áp, nến văn hoá của ta vì 
thê không nay sinh được. Nay nước ta đã độc lập, tình thân 
được giải phóng, cần phải có một nẻn văn hóa hợp với khoa 
học và hợp ca với nguyện vọng của dân. 


Ngày 17 tháng 9“' 


Người gửi thư cho các đồng chỉ ở tỉnh Nghệ An. Sau khi 
khăng định những thắng lợi to lún của cách mạng nước ta. 


(fiếp tr. 28) ngày B/8 năm Ất Dậu trực 17/9/1945), Bdo Cứu quốc, số BO 
ngày 01/11/1948. đăng tin vào ngày 21/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về Đình liảng dự lẻ Lý Bát Đề. 

'* Bao Cứu quốc, số 45, ngày 17/9/1945. 

- Ho Chỉ Minh toàn tập, tâp 4. Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 15-20. 

- Bán chụp Sắc lệnh, lưu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Ngươi nói rõ những khó khaàn của việc xây dựng chế độ mới 
và những khuyết điểm của cần bộ địa phương như *chđ# hẹp 
uà bao biện”, "lạm dụng hình phút”, "hy lướt không dụ 
nghiêm, “lên mặt làm quan cách mạng” làm cho dân oân đến 
Chính phủ và đoàn thể... Cuối cùng Người chỉ rõ: 

"Chúng ta phối lập tức sua đôi ngay, 

Chúng ta không sợ có bhuyet điểm, 

Chúng ta chỉ sợ không có quyết tám sửa đói, 

Chúng ta phải lấy lòng "chí công uô tự`. 

Chúng ta phải hiệu rõ 0à theo đúng chỉnh sách của 
Chính phủ thị những khuyết điểm nói trên sẽ dễ sửa đổi uà sự 
toàn đân đoàn bêt sẽ cùng uững 0uàng'. 

Cùng trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh Ấn 
định thể lệ cuộc Tổng tuyên cử. 


Ngày 20 tháng 9" 


Tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp dai biểu các 
sĩ quan Bảo an binh cũ, họp mặt úng hộ Chính phủ. Tại cuộc 
gặp, Người nói: 

"Lòng người thì đong mà hoàn canh không đong, ty như 
CÓ người muốn cúng uàng uào quy độc lập mà không có bàng. 
Có người muốn xung uào quần đội mà yếu đuôi qua. Có thể nói 


“' do Cứu quốc, số 48 và 49 ngày 21 và 22/9/1945, 

- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 
- Hồ Chí Minh toàn tệp, tạp 4, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 21-24. 

- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chỉ Minh. 
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Phần thư nhất. Một số tư liệu về Chú tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhả nước và công tác cán bộ 


tâm lòng nhiệt thành út quốc của các bạn di cũng rõ, nhưng 
UỈ hoàn canh khác nhau, các bạn găng giúp Chính phủ những 
cdi có thể được. Hoặc lăn lộn trong bộ đội hoặc uê tham gia 
giúp đỡ ở địa phương. Chính phụ lúc nào cũng chăm lo đến 
nhan tài của Tổ quốc”. 

16h00, tại cuộc họp Hội đồng Chinh phủ, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh báo cáo về việc gặp các ông Tiêu Văn, Hoàng Cường và 
một số nhân vật trọng yếu Trung Hoa. Người cho biết những 
đề nghị của phía Trung Hoa. thời hạn tước khí giới quân Nhật 
và những khó khăn giữa hai bên ( Việt Nam - Trung Hoa) nền 
giải quyết ôn hoà với nhau. 

Chủ tịch lấy danh nghĩa một người bạn già viết thư gửi 
các vị phụ lão. Bức thư có đoạn: 


“Con chau ta, thanh niên thì ganh 0iệc năng, chúng ta già 
ca, không làm được cồng uiệc năng nẻ, thị khua gậy đi trước, 
để khuyến khích bọn thanh niên 0à san sẻ những bình nghiệm 
của chúng ta cho họ. Chúng ta là bậc phụ lão, cần phối tỉnh 
thân đoàn kết trước để làm gương cho con chúu ta theo”. 

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34 về 
việc lập Uy ban dự thao Hiến pháp của nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà để đệ trình Quốc hội, gồm 7 vị: Hồ Chí Minh, 
Vĩnh Thụy, Đặng Thai Mai, Vũ Trọng Khánh, Lê Văn Hiển, 
Nguyên Lương Băng, Đặng Xuân Khu. 


Ngày 21 tháng 9" 


19h30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ 


' Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Báo tăng Hồ Chí Minh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


để xem xét vấn để lao động (việc sử dụng và thải hồi công 
nhân); tài chính (lập ngân sách, bãi bỏ viên chức xấu và 
những điều bất công về lương bổng): thái độ của Pháp, Quốc 
dân đang Trung Hoa và Mỹ đôi với Chính phủ; yêu sách của 
Nhật ở địa phương. 


Về việc quân Đại Việt ở Vĩnh Yên xin hàng, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh căn dặn nên thu xếp nhanh chóng và lấy lượng 
khoan hồng để đối xử với họ. 


Ngày 22 tháng 9" 


17h15, tại cuộc họp Hội đồng Chính phủ. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thông báo việc gặp đại diện của tướng Lư Hán để 
dàn xếp một số việc xảy ra (quân đội của Quốc dân đăng 0ô 
cớ tước uù khí quân đội Việt Nam ở Sơn La uà Yên Bái, đuổi 
nhân viên Việt Nam ở ga Yên Viên 0.u...) về việc giao thiệp với 
Mỹ, Người cho biết Mỹ sản sàng thương lượng với ta. 

Tại cuộc họp này, Chú tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính 
phủ nên ra thông cáo về việc Chính phủ sắp mở cửa lại 
Trương Đại học Việt Nam. 

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh sô 36 về 
việc bãi bỏ trong toàn cõi Việt Nam các nghiệp đoàn nông sản 
và lâm san, kỹ nghệ, khoáng sản, thương mại (nội thương 0à 
ngoạt thương), vận tải, ngân hàng, tài sản còn lại của các 
nghiệp đoàn ấy sẽ sáp nhập vào các cơ quan kinh tê liên quan 
đến ngành hoạt động của nghiệp đoàn. 


". Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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Phần thử nhất. Một sô tư liệu về Chu tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước và công tác cản bộ 


Ngày 26 tháng 9'' 


Qua Đài tiếng nói Việt Nam. Chu tịch Hồ Chí Minh gửi 
thư cho đồng bào Nam Bộ nhân vụ thực dân Pháp được quân 
đội Anh giúp sức đã nô súng đánh chiếm trụ sở Uy ban nhân 
dân Nam Bộ tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chỉ Minh) 
ngàv 33/9/1948. Trong thư có đoạn: 

"Tôi chắc uà đồng bào cd nước đều chắc uào lòng biên 
quyêt di quốc của đồng bào Nam Bọ. Chúng ta nên nhớ lời nói 
oanh liệt của nhà đạt Cách mạng Phap "Thủ chết tự do hơn 
sông nộ lệ". 

"Tói chắc 0à đồng bào Nam Bò cùng chắc rằng Chính 
phu uàò toàn quốc đông bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ uà 
nhân dan đang hy sinh tranh đấu để giữ uững nền độc lập 
ca nước nhà". 


Người còn căn đặn thêm: "đổi uớt những người Phúp bị 
bắt trong lúc chiến tranh... phdi đói đãi uới họ cho khoan 
hông, phúi làm cho thế giới, trước hết cho dàn Pháp biết răng: 
chúng ta là quang mình chính đại. Chúng ta chỉ: đòi quyền 
độc lập †/ do, chứ chúng ta không UÌ tự thù tư oan, làm cho 
thế giới biết răng chúng ta là mót tân túc ăn mình, uăn mình 
hơn bọn đi giêt người cướp nước". 


Cùng ngày. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Săc lệnh số 39 về 
việc lập Uy ban dự thao thê lệ Tông tuyên cử gồm 9 vị: Trần 


`. Hồ Chỉ Minh toàn tạp, tập 4. Nxb. Sư thật, H. 1984, tr. 25-26. 
- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hỗ Chỉ Minh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Huy Liệu, Vũ Đình Hoè, Cù Huy Cận, Nguyễn Mạnh Hà. 
Nguyễn Hữu Đang (đại biểu Văn hóa cứu quốc), Nguyễn Văn 
Chúc (đại biểu Nông đân cứu quốc), cô Tâm Kính (đại biểu 
Phụ nữ cứu quốc) và Lê Văn Giang (đại biểu của Thanh niên). 


Ngày 01 tháng 10' 


8h30, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toa lễ bế giảng khoá 4 
Trường Quân chính Việt Nam. Tại buổi lễ, Người nói: vì hoàn 
canh gấp rút nên khoá học chỉ định trong 13-15 ngày nhưng 
đó là thời gian học những điều căn bản ứng dụng ngay vào 
công tác bây giờ, định ra cho anh em một phương hướng để 
khỏi lâm đường lạc lối. Kết thúc bài nói, Người căn dặn 4 điều: 

1. Không tự kiêu, không có cái bệnh làm “quan cách mạng”; 

9. Phải siêng năng, siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, siêng 
nghĩ, siêng nói, siêng làm; 

3, Cần tiến bộ luôn luôn. Không lúc nào ngừng nghiên 
cứu, tự rèn luyện, sửa chữa khuyết điểm; 

4. Trung thành với mục đích cách mạng, giữ cho nước 
nhà được độc lập, nòi giống được tự do. 


Ngày 03 tháng 10" 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41, bãi bo tất ca các 
"!- Bao Cứu quốc, số 58, ngày 04/10/1943. 
- Bán sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 


- Bao Thiếu Sinh, số 1, ngày 01/10/1945, 
® . Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chi Minh 
với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


công sở và các cơ quan trước thuộc Phu Toàn quyền Đông 
Dương được thiết lập ở Hà Nội hoặc các nơi khác trên lãnh thổ 
Việt Nam: quy định bất động sản và động san ở tất ca các 
công sở trên đều phải giữ nguyên vẹn và chuyển giao cùng với 
những nhân viên hiện tòng sự tại đây sang các bộ của Chính 
phủ lãm thời Việt Nam theo sự phân phôi của Chính phủ. 


Ngày 04 tháng 10"' 


Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh chống nạn thất học, 
đăng trên Báo Cứu quốc, sô 58, Người phân tích chỉ ra một 
trong những công việc phải thực hiện cấp tôc lúc này là nâng 
cao dân trí và kêu gọi: “Người chưa biết chữ hãy găng sức mà 
học cho biết. Vợ chưa biết thì chông báo, em chưa biết thì anh 
bao, cha mẹ không biết chữ thị con bdo, người ăn người làm 
không biết chữ thì chủ nhà bao, các người giàu có thì mở lớp 
học ở tư gia dạy cho những người không biết chữ". 


Ngày 06 tháng 10° 


16h00, tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp báo với 
các phóng viên Việt Nam nói về chính sách ngoại giao và nội 
trị của Chính phủ từ sau ngày 02/8/1945 
Về ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ chính sách 
đối ngoại của Việt Nam đối với Trung Quốc, Mỹ và Pháp. 
1°. Hồ Chỉ Minh toàn tập, tập +. Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 28-29. 
®. Búo Ciứu quốc, sò 81, ngày 08/10/1940. 
- Philippe Devillars, Paris - Saigon - Saigon - Hanoi. 
- Gallimard, Paris, 1988, p. 98. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
Về nội trị, Người nhấn mạnh: Chính phủ lâm thời dân chủ 
cộng hoà phải là công bộc của dân, phải làm sao cho dân tộc 
Việt Nam có danh với thế giới, tranh được lợi với thê giới. 


Ngày 07 tháng 10 


9h00, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc Phòng triển 
lãm văn hoá tại trụ sở cũ của Hội khai trí tiến đức. Trước số 
sách báo ít ỏi của ta được xuất ban trong thơi kỳ bị Pháp: - 
Nhật độ hộ, Ngươi nói: Văn hoá Việt Nam dưới sự áp bức của 
để quốc vẫn cố thở, cố tìm cách phát triền.... 


Sang phòng triên lãm tranh của các hoạ sỉ có tên tuôi 
như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, Người nhận xét: 


"Những bức tranh này tỏ rõ cúc nghệ sĩ của ta lâu nay 
đêu đã cố găng tìm một con đường đi. Nhưng Hiêệc một điều là 
không muốn đi ở dưới đứ! mà cứ muốn uụt lên trời, chút mơ 
mộng nhiều quú, mà cúi chất thật của sự sinh hoạt rất (F`. 

Người còn nhắc nhớ: "*... Văn bod là một cấu trúc thượng 
tầng. Nhưng cơ sở hạ tầng của xà hội có kiến thiệt rồi, uăn hoa 
mới biến thiết được uà đủ điều biện phát triển được. Ngày nay, 
trước khi đi đến sự biến thiết nước nhà, chúng ta còn phai qua 
một thời kỳ tranh đấu cực kỳ khở sở. Giới ăn hoá cũng phải 
cùng cúc giới đông bào đi qua chặng đường ấy. Mong răng 
anh em uăn hoá đã cố găng, xin cố gắng mãi lên?” 


Ngay 10 tháng 10” 
'- Báo Cứu quốc, số 65, ngày 12/10/1945. 


- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tạt Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhả nước và công tác cán bộ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 


- Săc lệnh số 43 về việc thiết lập một quỹ tự trị cho Trường 
Đại học Việt Nam. Quỹ này gồm các khoan trợ cấp của Chính 
phủ và Uy ban nhân dân các địa phương cùng động san và bất 
động sản do tư nhân quyên gón›. Quỹ do một Hội đồng quản trị 
gồm ông Giám đốc Đại học vụ làm Chủ tịch, ông Đống lý Văn 
phòng Bộ Quốc gia giáo dục, ông Phõ Giám đốc Đại học vụ, các 
ông giám đốc các trường đại học và mỗi trường một đại biểu giáo 
sư, một đại biểu sinh viên và ba vị thân hào trong nước điều hành, 

- Sắc lệnh số 44 về việc lập một Hội đồng cố vấn học chính 
dế nghiên cứu và đệ trình Chính phú chương trình giáo dục 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và theo dõi việc thi 
hành chương trình ấy khi đã được duyệt y; 

- Sắc lệnh số 45 về việc thiết lập một Ban đại học Văn khoa 
tại Hà Nội; 

- Sốc lệnh số 46 quy định về cách tổ chức đoàn thể luật sư 
trong nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tạm giữ chức như cũ 
với một số sửa đổi và quy định tiêu chuẩn mới cho luật sư 
được liệt danh vào Toà thượng thẩm Hà Nội và Sài Gòn; 


- Sắc lệnh số 47 về việc tạm thời sử dụng bộ luật cũ, trừ 
một số điểm thay đối được ấn định trong Sắc luật này. 


Ngày 12 tháng 10"' 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 


- Sốc lệnh số49 quy định các công văn, điện văn, công điện, 


°'. Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


trát, đơn từ, báo chí, chúc từ, v.v... kể từ ngày ký Sắc lệnh 
này phải có tiêu đề: “VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ NĂM 
THỨ NHẤT”; 

- Sắc lệnh số 51B về việc cho phép ông Giám đốc Ngân khố 
Trung ương Việt Nam lấy số tiền 1.335.772đ34, quỹ của ÁJFIC 
miền Bắc gửi Ngân khố Trung ương, giao cho Bộ trưởng Bộ 
Cứu tế để mua trữ gạo. 


Ngày 16 tháng 10" 


17h00, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Hội đồng 
Chính phủ. Hội đồng đã thông qua Sác lệnh về thể lệ Tổng 
tuyến cử, định ngày Tổng tuyển cử là Chủ nhật 23/12/1945 và 
thông qua số lượng đại biểu cho từng địa phương. 


Ngày 17 tháng 10” 


Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Uỷ ban nhần dân các 
kỳ, tỉnh, huyện và làng, đăng trên Báo Cứu quốc, số 69. Trong 
thư, Người chi rõ: “Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân 
không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chăng có nghĩa 


. Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
®. Hô Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 35-37. 

- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bao Cứu quốc, số 69, ngày 17/10/194ã. 


- United States - Vietnam Relatilons 1945-1967, U.5 Government 
printing Office Washington, 1871, p. 73. 


- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
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với xảy dựng Nha nước và công tác cán bọ 
tý gÈ. Sau khi nêu lên trách nhiệm của các cấp chính quyền 
đôi với nhân dân. Người đã nghiêm khăc phê phán những thói 
xấu, lỗi lầm mà một số cán bộ chính quyền đã mắc phải và chỉ 
ra răng: “Chúng ta bhông sơ sai lâm, nhưng đã nhận biết sai 
lam, thì phai ra súc sửa chữa..." 


Trong ngày, qua Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh gửi Thông điệp cho Tông thống Mỹ H. Truman. 
Người kháng định: "Nhán dân Việt Nam hoàn toàn ứng hộ 
đổi với uiệc thành lập Ủy ban tư uấn oề uấn đề Viễn Đông của 
Liên hợp quốc. Chính Việt Nam chứ không phai là Phúp có 
quyên đại diện tại Ủy ban này 0Ì Pháp mất cơ sở pháp lý uà 
không có quyên..., sự uống mặt của Việt Nam có thể đưa lại 
sự không bền uững của tự cường do sự tạm thời của các giải 
phúp cứ kéo dài mãi, Do đó, chúng tôt bày tỏ lời đề nghị tha 
thiết của chúng tôi được tham gia uào Ủý ban tự uấn 0ê uẫn 
đề Viên Đông'. 

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 51 quy 
định thể lệ Tổng tuyển cử gồm 12 khoan, 70 điều, ấn định ngày 
bầu cử, đơn vị bầu cử... Trong đó, Điều 1 của Sắc lệnh ấn định 
ngày 23/12/1945 sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử trong toàn quốc. 


Ngay 20 tháng 10"' 


Sáng tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh dự lễ lên đường của 500 đội viên xung phong tuyên 
truyền. Người khen ngợi tình thân hăng hái của anh em và nêu 


"'- Báo Cứu quốc, số 72 và 73, ngày 20 và 22/10/1948. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hỗ Chí Minh. 
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những đức tính mà tuyên truyền viên phải có là: 


1. Phải biết rõ mục dích tuyên truyền. Phaải đặt kế hoạch 
công tác: 


9. Phải biết chịu kham khổ: 

3. Phai biết nhẫn nại; 

4. Chớ lên mặt “quan cách mạng”: 

5. Chú ý cách diễn đạt ý tưởng. Phải hết sức phổ thông. 
cố đi sâu vào dân chúng. Tránh những danh từ khó hiểu. 

6. Chú ý rút kinh nghiệm làm bài học về sau. 

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc *Wgảy 
cứu quốc” của sinh viên tại Âu trĩ viên (nay là Cung Thiếu nhị 
Hè Nội). Người khen ngợi tỉnh thần sáng tạo của sinh viên và 
khuyên anh em luôn nêu cao tình thân cần kiệm, thanh khiết, 
tuyên truyền tình thần đoàn kết toàn dân. 

Trong ngày, Chủ Tịch Hồ Chí Minh ký: 

- Sắc lệnh số 52 quy định về việc xá tội cho các tội phạm 
bị kết án trước ngày 19/8/1945, nếu có đơn xin xá miễn gửi Uỷ 
ban nhân dân tỉnh nơi mình ở và được Uỷ ban nhân dân cấp 
kỳ chuyển lên Bộ Tư pháp xét; 

- Sắc lệnh số 53 quy định tạm thời những người thuộc 
quốc tịch Việt Nam. 

Ngày 23 tháng 10“' 


17h30, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Hội đồng 


® . Bắn sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
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Phần thứ nhát. Một số tư liệu vẽ Chu tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước vả công tác cán bộ 


Chính phủ nghe báo cáo tình hình và bàn về các vấn đề: địa 
tô, tài chính, giao thông v.v... Cuôi cuộc họp, Ngươi để nghị 
"Môi buổi họp nén dành nứa giờ đc báo cáo, còn thị bàn 
những oan đề to”. Hội động tân thành dể nghị này. 


Ngày 24 tháng 10: 


16h30. Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phú 
để thảo luận và góp ý kiến sửa chữa Ban dự thảo Hiến pháp. 


Ngay 25 tháng 10ˆ 


15h15, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính 
phủ, thao luận về vấn để kinh tế (canh nông, tiền tệ, thóc 
giống, trâu, bò, gạo) và góp ý kiến bồ sung, sửa chữa Bản dự 
thảo Hiến pháp. 


Ngay 27 tháng 10 


9h00, tại Bắc Bộ phú. Chu tịch Hồ Chí Minh họp báo với 
các phóng viên Hãng Thông tân Mỹ, các phóng viên Trung 
Hoa (Trung ương Thông tấn xã, Trung ương nhật báo, Thanh 
niên nhật báo, Vân Nam nhật báo, Chính nghĩa báo), Hãng 
Thông tấn Pháp AD và hơn 30 phóng viên Việt Nam. Người 
tuyên bố: "Buổi họp hôm nay là buổi họp báo giới quốc tế, 
đụng uới câu: "Tư hai nhat gia”. Nước Pháp hiện giờ coi là nước 


82 Bán sao Biên bản Hội đồng Chính phủ. lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
“': Bản sao Biên ban Hội đồng Chính phủ. lưu tại Báo Làng Hồ Chí Minh. 
°. Bdo Cứu quốc, số 77, ngày 29/10/1945. 

- Ban sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lứu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 
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địch của Việt Nam nhưng người đại biếu Pháp ngôi đây uán 
là bạn thân của tôi”. Sau đó, Người trả lời văn tắt về các vấn 
đề thời hạn công bố Hiến pháp Việt Nam, Quôc dân đại hội, 
thể lệ Tổng tuyển cử, thái độ của Chính phủ Việt Nam với Lào 
và Campuchia. vấn để tài chính và các đang phái trong Chính 
phủ Việt Nam, Người khẳng định phương châm của Chính 
phủ Việt Nam là: “Đoàn bế! toàn dân - quyết tâm 0ì chính 
nghĩa, quyết giữ độc lập bằng mọi giá”. 

17h30. Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính 
phủ bàn về vấn đề khäc phục khó khăn về tài chính (in giấy 
bạc, lập ngân hàng....). 


Ngày 29 tháng 10°' 


Chủ tịch Hồ Chính Minh ra lời kêu gọi đồng bào Nam Bộ 
quyết chiến đấu đến giọt máu cuôi cùng để báo vệ cho nền độc 
lập của Việt Nam và để chiến thắng giặc ngoại xâm, toàn thể 
quốc dân hãy đoàn kết lại thành một khối kiên cô, thông nhất. 

17h30, Chú tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Hội đồng 
Chính phủ bàn về vấn để chống nạn đói. Người đề nghị lập Hội 
cứu đói gồm đại biểu Chính phủ, một vị sư, một vị cố đạo 
Thiên Chúa, những tư gia có sáng kiến và kêu gọi e3 người 
Trung Hoa, Ấn Độ dùng đủ mọi phương pháp để tiết kiệm gạo. 


Ngày 03 tháng 11 


"'- Báo Cửu quốc, số 77, ngày 29/10/1945. 

. Bản sao Biên bản Hôi đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
®. Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 


40 
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với xảy dựng Nhà nước va công tác cán bộ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 

- Sắc lệnh số 54 quy định các công chức thuộc các ngạch 
trong nước Việt Nam đương chức hay đã nghị việc trong 2 
điều kiện: đã làm việc được 30 năm hoặc dã đến tuổi 55, đều 
phai về hưu kế từ ngày 1/10/194ã: 


- Sắc lệnh số 55 quy định cách tổ chức Hội đồng kỹ luật 
các viên chức ơ các cơ quan và dịa phương. 


Ngày 08 tháng †11 


Bài viết hô hào nhân dân chống nan dói của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đăng trên Báo Cứu quôc. sô 86. Người lên án chính 
sách độc ác của bọn thực dân Pháp đã làm cho hơn 2 triệu 
đồng bào Bác Bộ chết đói và hô hào tất ca các tổ chức, các lực 
lượng trong nước chông nạn đói như chông giặc ngoại xâm. 
Người còn hướng dẫn cán bộ địa phương cách tổ chức thực 
hiện chông nạn đói có hiệu qua: 

"Các bạn phai có sang kiên đẻ tìm ra cách làm được uiệc 
mà không mất lòng dân. Nhất lò đói uới chữ CÂN, chữ KIỆM, 
chữ HY SINH, chữ CÔNG BĂNG thì các bạn phải thực hành 
trước, phai làm gương cho dân chúng theo. 


Ngày 10 tháng 11°° 


Tại buôi lễ "Ngày phụ nữ ủng hộ Nam Bộ”, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tặng huy chương văng cho bà Vương Thị Lai (tức 


°. Báo Cứu quốc, số 90, ngày 13/11/1945. 
- Bản sao Biên bản Hội đồng Chỉnh phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bản chụp Sác lệnh, lưu tại Bao tàng Hỏ Chí Minh. 
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Lợi Quyền, là người đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ Chính 
phủ trong "Tuần lễ uàng”, và nói: "Bà Vương Thị Lai là đai 
biêu của lòng hăng hói uà hy sinh cho tất cả phụ nữ Việt Nam”. 


Người còn gửi Ban Tổ chức "Tuần lễ bàng” một tấm anh 
để chuyển tặng cho ông Nguyễn Sơn Hà (ở Hải Phòng). là người 
quyên góp nhiều thứ hai. sau bà Lai cho Quỹ Quôc phòng. 


Cùng ngày, Người ký: 


- Sốc lệnh số 57 về việc nghiêm cấm sản xuất, tàng trừ, 
tiêu thụ, mua bán bất cứ nhiều hay ít rượu được chế từ ngũ 
cốc bằng phương pháp cổ truyền hay khoa học: và định mức 
phạt khi phạm tội trên; 


- Sắc lệnh số ð8 về việc các công chức tất cả các ngạch có 
thể xin nghỉ gia hạn không lương ít nhất 6 tháng và liên tiếp 
xin gia hạn, cho đến khi tổng cộng nghỉ được 3 năm. Quá hạn 
đó, nếu không xin ra làm việc, sẽ coi như thôi việc, hoặc có thê 
về hưu nếu đủ điều kiện hưởng hưu bổng. Việc cho phép nghi 
gia hạn không lương do Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uy ban nhân 
dân, chủ quản đương sự xem xét. Những viên chức còn trong 
thơi kỷ tập sự cũng được phép xin nghỉ gia hạn không lương 
theo thể lệ trên. 


Ngày 14 tháng 11°' 

Bài viết Nhân tài và kiến quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
đăng trên báo Cứu quốc, số 91. Người chỉ rõ: muôn giữ vững 
nền độc lập thì phải hăng hái kiến quốc, phải biết lựa chọn và 


"'- Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 57. 
- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phú, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 
khéo dùng nhân tài đê kiến thiết đất nước. Đất nước ta cần: 

"Kiên thiệt ngoại giao 

Kiến thiết bình tế 

Kiên thiệt quân sự 

Kiên thiết giáo dục” 

Người kêu gọi ai có tài năng hãy ra giúp nước nhà. Ngươi 
cũng chỉ ra rằng: “Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm 
nhưng nêu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phôi, khéo 
dùng nhân tài, càng ngày càng phát triển cùng thêm nhiều”. 

17h30. Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính 
phu. Người đề nghị lập Bộ Canh nông và cử ông Cù Huy Cận 
làm Bộ trưởng. Khi bàn về vấn đề tập hợp nhân tài. Người đề 
nghị Hội đồng Chính phủ cử một Ban Cố vấn cho Chủ tịch 
gồm 10 người: bác sĩ Nguyễn Văn Luyện, giáo sĩ Lê Hữu Từ, 
các ông Bùi Băng Đoàn, Ngô Tử Hạ, Lê Tại, Bùi Ký và 4 người 
nửa sẽ cử sau. 


Ngày 15 tháng 11: 


8h00. Chủ tịch Hỗ Chí Minh dự lễ tốt nghiệp khoá V 
Trường huân luyện cán bộ Việt Nam. Trước buổi lễ, Người đã 
thăm trường, lớp, nhà bếp, chỗ tăng gia của Trường. Nói chuyện 
tại buổi lễ, Người khuyên anh em phải làm việc đúng giờ và chỉ 
ra các việc quan trọng phải làm là: kháng chiến; cứu đói; phai 


—— ———— 


°'- Bao Cứu quốc, số 92 và 93, ngày 15 và 16/11/1945. 
- Ban sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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hết sức nghe mệnh lệnh của Chính phú: làm cho dân yêu mên 
và siêng năng hăng hái, làm gương cho đồng bào. 

9h00, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lẽ khai giảng khoá đầu 
tiên Trường Đại học Việt Nam (nay là Trường Đại học Tông 
hợp Hà Nội, số 19 phố Lê Thánh Tông). 

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 59 về 
việc cho phép Uỷ ban nhân dân các cấp quyền được thị thực 
các giây tờ cho nhân dân nơi mình quan lý; quy định mức lệ 
phí được thu với các khế ước chuyển dịch bất động sản và các 
khế ước khác, số lệ phí này nộp vào quỹ công của Ủy ban nhân 
dân nơi cấp thị thực. 


Ngày 22 tháng 11° 


14h15, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ. 
Khi bàn về vân đề tiếp tế gạo cho các tỉnh Bác Bộ và Trung Bộ, 
Người nêu ý kiến cần chú ý không để cho quân đội Trung Hoa 
dân quốc đổ lỗi cho ta làm khó dễ cho sự tiếp tế của họ. 

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 63, về 
việc tô chức, quyền hạn, cách làm việc của Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh và Ủy ban 
hành chính cấp kỳ. Sắc lệnh gồm 4 chương, 17 tiết, 115 điều. 


Ngày 23 tháng 11” 


', Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

®. Báo Cứu quốc, số 101, ngày 26/11/1945. 

- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Mình. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chú tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 


- Sắc lệnh số 64 về việc lập ngay một Ban Thanh tra đặc 
biệt, có nhiệm vụ giám sát tất ca các công việc và các nhân viên 
của các Uy ban nhân dân, các cơ quan của Chính phủ và quy 
định quyền hạn của Ban Thanh tra này. Thiết lập ngay tại Hà 
Nội một Toà án đặc biệt để xử những nhân viên của các Uỷ ban 
nhân dân hay các cơ quan của Chính phu do Ban Thanh tra 
đặc biệt truy tố, cách tổ chức và quyền hạn của Toà ân này; 


- Sốc lệnh số 65 về nhiệm vụ của Đông phương Bác Cổ học 
Viện là bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam, cấm phá 
huỷ đình, chùa, đến, miếu, các cô vật, thành quách, lăng, mộ, 
chiếu sắc, văn bằng... có ích cho lịch sử. Chính phủ công nhận 
nguyên tắc những khoản trợ cấp hàng năm của toàn quốc, 
tinh và của mỗi người cho Đông phương Bác Cổ học Viện. 


Ngày 28 tháng 11°' 

16h30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính 
phủ bàn về chính sách ngoại giao. Hội đồng đã khăng định: 

1. Ngoại giao đối với Pháp: Nguyên tắc của Chính phủ là: 

a) Nhất quyết đòi quyền độc lập; 

b) Chỉ có thể nhượng bộ ít nhiều về kinh tế, văn hoá. 

2. Ngoại giao đối với Trung Hoa: 


Cùng một nguyên tắc là không nhượng bộ về vấn đề độc 
lắp của Việt Nam. 


- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phú, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Báo tàng Hỏ Chí Minh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Säc lệnh số 67 về 
việc cử một Ủy ban tối cao tiếp tế và cứu tế gồm: Bộ trưởng 
Bộ Quốc dân kinh tế, Bộ trưởng Bộ Cứu tế, Bộ trưởng Bộ 
Canh nông, để nghiên cứu và thi hành những biện pháp cần 
thiết nhằm tăng sức sản xuất của đồng ruộng. đê tiếp tế và 
cứu tê cho nhân dân trong toàn côi Việt Nam. 


Ngày 30 tháng 11“ 


16h45. Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính 
phu bàn việc ky niệm 3 tháng độc lập (02/9-02/12) vê việc ứng 
cử vào Quốc hội. Người được phân công ứng cử tại Hà Nội. 


Cùng ngày, Chú tịch Hồ Chí Minh ký Sác lệnh số 68 cho 
phép các nhà chức trách quân sự hoặc hành chính được phép 
trưng dụng động sản của tư nhân và trưng tập người vào việc 
bao vệ, cúng cô nền độc lập trên toàn cõi Việt Nam. Chính 
phủ sẽ bồi thường theo 12 điều khoan được quy định trong 
Sắc lệnh này. 


Ngày 02 tháng 12” 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 


- Sắc lệnh số 71 bổ sung thêm một số điểm cho thể lệ 
Tổng tuyến cử đã được ấn định theo Sắc lệnh số 51 ngày 
17/10/1945; 


- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
ZHuiizNWffffieTenNZItiiffttaï Baditane'Nd Chỉ MiRR: 
® Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hỗ Chí Minh. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chi Minh 
với xảy dựng Nhà nước và công tác cán bộ 
- Sắc lệnh số 72 bổ sung thêm sỏ dại biểu từng tỉnh tại 
Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945. 


Ngày 03 tháng 12" 


8h30. tại Nhà hát thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh dự lễ khai mạc Hội nghị đại biểu của hơn 20 dẫn tộc 
thiểu số. Phát biểu với đồng bào về trách nhiệm và quyền lơi 
của các dân tộc thiếu số trong nước Việt Nam. Người chỉ rõ 
đồng bào các dân tộc phải ra sức: 

1L, Đoàn kết hơn trước chống xâm lăng; 

2, Tăng gia sản xuất; 

3. Cứu giúp đồng bào dưới xuôi về nạn đói, ủng hộ Chính 
phu kháng chiến và cứu đói: 

4. Gây thân thiện giữa ta và Trung Hoa, nhất là các dân 
tộc ở các miện biên giới. 

Người khăng định các dân tộc đều bình đăng và Chính 
phủ sẽ hết sức giúp đỡ các dân tộc thiêu số về mọi mặt. 

17h30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính 
phủ bàn về việc Tổng tuyên cứ; vấn đỀ tìm người tài đức, vấn 
đề mua bán bất động san của ngươi Pháp; việc Ngân hàng 
Đông Dương Pháp chưa mở cửa để giai quyết vấn đề giấy bạc 
500 đồng. 


"!. Bao Cứu quốc, số 107, ngày 03/12/1945, 
- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bức thư lưu tại Bảo tàng Hồ Chi Minh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào 
thiểu số. Người thông báo để đồng bào biết rằng ngày 3 tháng 
12 năm nay (1945) “là một ngày rút uẻ 0uang cho nước Việt 
Nam, hôm đó là ngày Đại hội của các dân tộc thiểu số lần thứ 
nhất. Hơn 20 dân tộc, họp lại một nhà, tay bắt mặt mừng, rốt 
ià thân di. Đó là một cuộc đại hột xưa nay chưa từng có, một 
cuộc thân thiện làm cho cả nước 0ui mừng”. Người đề nghị 
đồng bào dân tộc thiểu số “giúp đỡ cuộc khúng chiến, trồng 
trọt chăn nuôi, đoàn kết chặt chẽ, ứng hộ Chính phú"... Đồng 
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu lên những nhiệm vụ mà 
Chính phủ phải “gắng sức giúp các dân tộc thiểu số để mở 
mang nông nghiệp, nâng cao giáo dục...” 


Ngày 06 tháng 12" 


Tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh dự Lễ tuyên thệ của Hội Cựu binh sĩ cứu quốc để úng 
hộ Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà, 


16h45, Chủ tịch Hê Chí Minh dự họp Hội đồng Chính 
phủ bàn về vấn đề: quản lý tiền thu và lương của công nhân 
đường sắt Hai Phòng - Vân Nam; quy định quyền bầu cử, ứng 
củ cho người Cao Miên nào có quốc tịch Việt Nam và một số 
ít người ngoại quốc (đã ở Việt Nam ít nhất 10 năm, biết nói 
tiếng Việt, đã nhập quốc tịch Việt Nam, có bất động san, làm 
đơn xin). 


'', Báo Cửu quốe, số 111, ngày 07/12/1945 
- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo Làng Hồ Chí Minh. 
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Phần thử nhất. Một sô tư liệu ve Chu tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước vả công tác cán bộ 


—-=-.. -— — —— =—— = =—=—= 


Ngày 07 tháng 12: 


17h00. tại cuộc hợp Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ 
€ `hí Minh thông báo Việt Nam Quọc dân đang đòi giữ 3 chức 
Hó trưởng và chức Đông lý Nói các. Người để nghị gi:o cho 
Việt Nam Quốc dân dang các chức Bộ trương Ngoại giìo. Bộ 
trương Vệ sinh. Thứ trương Bộ Giao đục, Thứ trương Bộ 
Tuyên truyền. Phó Chủ tịch Chính phủ. Ÿ kiến của Người 
được Hội đồng tán thành. 


Hội đông quyết định cử Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ kiêm 
g1ữ chức Bộ trương Bộ Quoc phòng. 


Cùng ngày, Chủ tịch Hỗ Chí Minh gưửi thư cho nông gia 
Việt Nam. đãng trên báo Tác đất", số 1. Người chỉ rõ: "Hiện 
nay chúng tq có hai 0iệc quan trong nhất: cứu đói ở Bắc uà 
khang chiến ở Nam”. và kêu gọi nông dân: “Tăng gia sơn 
xuứt! Tăng gia san xuứt ngay! Tăng g!a san xuốt nữa! Đó là 
kháu hiệu của ta ngày nay. Đo là cách thiết thực của chúng 
ta, đê giữ Uuững quyền tự do, đóc ldp”. 


Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh sô 73 quy 
định những điều kiện và cách thức đôi với người ngoại quốc 
muôn nhập quốc tịch Việt Nam. 


- Bản sao Biên ban Hội đồng €'hính phú, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
Ho Chí Minh toan tạp, tập 1, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 64-68. 
- Bạn chụp Sắc lệnh, lưu rai Bao tàng Hồ Chỉ Minh. 


°' Bưo Túc đất: cơ quan cô đồng sản xuất. Bõ Canh nông bảo trợ, là 
tờ báo được phát hành trong chiến dịch chống nạn đói (1945-1946) 
nhằm cô động cho công lắc tăng gia sân xuất. 


CTHCA- # 49 


CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Ngày 10 tháng 12" 


16h45, tại cuộc họp Hội đồng Chính phủ bàn về vân đề 
Tổng tuyển củ, và điều đình với Việt Nam Quốc dân đảng... 
Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu câu Hội đồng tập trung bàn về các 
vấn đề sau: 

- Làm thế nào để các Uỷ ban làng tô chức cuộc bầu cử 
cho đúng: 

- Làm thế nào để các cử tri biết cách bó phiếu; 


- Làm thế nào cho người có quyền bầu cử đi bỏ phiếu 
thật đông. 


Ngày 12 tháng 12” 


Chiều, tại phòng Hội đồng thị chính (Hà Nội), Chủ tịch Hồ 
Chí Minh dự cuộc họp mặt của các vị ra ứng cử đại biêu Quốc 
hội ở Hà Nội. Cuộc họp do Cụ Nguyễn Hữu Tiệp. người cao tuôi 
nhất, chủ trì. Các ứng cử viên thao luận 2 vấn đề chính: 

1. Lập một ban liên lạc làm trung gian; 

2. Lập một chương trình của Mặt trận liên hiệp quôc dân 
với nguyên tác chung là: thống nhất. kháng chiến, độc lập 
hoàn toàn, tăng gia san xuât, xây đựng kinh tê. 


Ngày 15 tháng 12" 


, Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
#', Bao Cửu quốc, số 120, ngày 18/12/1945. 
®.Ô Bao Cứu quốc, số 118, ngày 15/12/1945. 
- Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chị Minh. 
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Phần thứ nhất. Một sẽ tư liệu vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho dồông bào ngoại thành 

Hà Nội. Bức thư được đăng trên báo Cứu quốc, số 118. Toàn 
văn bức thư như sau: 


"Cùng toàn thể đồng bào nam, phụ, lao, du khu Uuực ngoại 
thành Hà Nội. 

Tôi rất cam động tháy toàn thẻ đông bào ngoại thành Hà 
Nọt đã có lòng qua yêu tôi mà quyết nghị tôi bhông phối ứng 
cử trong kỳ Tổng tuyên cử sắp tới. Nhưng tôi là một công dân 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nên không thể uượt qua thể 
lệ Tổng tuyển cứ đã định. Tôi đã ứng cứ ở thành phố Hà Nội, 
nên cũng không thể ra ứng cư ở nơi nào khác nữa. 


Tôi xin thành thực cam tạ toàn thế đông bào nam, phụ, 
lao, ấu khu uực ngoại thành Hà Nỏẻ. 

10h30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính 
phủ bàn ra Sắc lệnh về nghê luật sư. Tông tuyển cử và vấn đề 
công chức. 


Ngày 24 tháng 12” 
10h30, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ 
bàn về các vấn để tư pháp và giao thông và một số việc khác. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Säc lệnh số 77B về việc Chủ 
tịch Chính phú lâm thời Việt Nam dẫn chủ cộng hoà uỷ quyền 
cho Ủy ban nhân dân Nam Bộ xét ân giảm án cho tội nhân 


°'. Báo Cứu quốc, số 126, ngày 26/11/1945. 
- Ban sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; 
- Bản chụp Sác lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


trong Điều 3 Sắc lệnh ngày 13/9/1945 do Toà án Quân sự 
thiết lập. 


Ngay 28 tháng 12 ' 


10h30. Chủ tịch Hồ Chí Mlinh dự họp Hội động Chính 
phu bàn việc lập Toà ân ở huyện và tĩnh. 


Chu tịch Hỗ Chí Minh ký Sắc lệnh số 77C về việc lập Toà 
ăn Quân sự tại Phan Thiết theo quy tắc đã ấn định tại Sắc 
lệnh số 33C ngày 13/9/1945. Các địa phương thuộc thâm 
quyền các Toà án Quân sự Quang Ngãi. Nha Trang. Phan 
Thiết sẽ do nghị định của Ủy ban nhân dân Trung Bộ ấn 
định, có ý kiến các ông Chánh Nhất, và Chương lý Toà thượng 
thấm Thuận Hoá. 


"": Bản sao Biên ban Hội đồng Chính phủ, lưu tại Báo tàng Hồ Chỉ Minh. 
- Bản chụp Sác lệnh, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh, 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chu tịch Hồ Chi Minh 
với xây dựng Nhả nước và công tác cán bộ 


NĂM 1946 


Ngày 24 tháng 01“ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sác lệnh số 13 ấn định cách tô 
chức các Toà án và các ngạch Thâm phán trong nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoà. gồm 2 chương, 13 tiết với 113 điều. 


Ngày 26 tháng 01“ 


Quốc lệnh do Chu tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng 
hoà Hồ Chí Minh ký, đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 246. 
(uốc lệnh quy định thương cho những gia đình và cá nhân có 
công với Tô quốc, phạt xử tử dõi với những người phản quốc 
hại đân, 


Ngày 14 tháng g2“ 


9h00. tại Bộ Nội vụ. Chú tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội 


- Bản chụp Bắc lệnh, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
°- Hồ Chỉ Minh toàn tạp, tập 1, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 96-97. 
-- Bạn sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bao Cứu quốc, sô I6) ngày 14/2/1946. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

đồng Chính phu bàn về Sác lệnh tổ chức Toà án Quân sự và 
giao quyền tư pháp cho Ủyỷ ban hành chính tại các tỉnh chưa 
có Toà án, vân đề cung cấp thuôc ký ninh (chữa bệnh sôt ret) 
cho quản đội. 

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 31. ăn 
định về tổ chức của Toà án Quân sự thiết lập ở Bắc. Trung và 
Nam Bộ gồm 16 điều. 


Ngày 18 tháng 02“' 


Trong ngày 18/2/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 

- Sắc lệnh số 22 về việc sửa đổi điều 6ã của Sắc lệnh số 
63/SL, ngày 22/11/1945, tổ chức các Hội đồng nhân dân và Uỷ 
ban hành chính; 

- Sắc lệnh số 22B giao quyền tư pháp cho Uỷ ban hành 
chính ở những nơi chưa đặt được Toà án biệt lập: 

- Sắc lệnh số 22C về việc ấn định những ngày Tết, ký 
niệm lịch sử và lễ tôn giáo, kèm theo Sắc lệnh này, sẽ được coi 
là những ngày lễ chính. 


Ngày 21 tháng 02°' 


'“. Ban sao Biên bản Hội dông Chính phủ. lưu tại Bảo tàng Hồ Chỉ Minh. 
- Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 598. 


- United States - Vietnam Relations 1945-1987, U8 Government 
printing office Washington, 1871, p 98-100. 


- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
® . Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chi Minh. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 


94 


Phản thứ nhất. Một số tư lieu về Chu tịch Hồ Chi Minh 
với xây dựng Nhả nước vã công tác cán bộ 


Trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 


- Sắc lệnh số 23 về việc thống nhất các 8ở Cảnh sát với 
các Sơ Liêm phông toàn quốc thành một cơ quan, đặt tên là 
"Việt Nam công an 0ụ`. quy định cách tổ chức và nhiệm vụ 
của Việt Nam công an vụ. 


Ngày 25 tháng 02“ 


Trong ngày 25/02/1946 Chu tịch Hồ Chí Minh ký: 


. Sắc lệnh số 25 sửa đổi một số điểm trong Sắc lệnh đã ký 
ngày 20/10/1945 về quy định quốc tịch Việt Nam; 


- Sắc lệnh số 26 quy định những hành vi phá hoại tài sản 
công như: cầu công, đường giao thông đê đập, dây điện 
thoại... bị coi là trọng tội, sẽ bị truy tô và phạt tù từ 3 năm 
dến 10 năm hoặc xử tử. không kê chính phạm hay tòng phạm. 


Ngày 28 tháng 02” 


8h30, tại Bộ Nội vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội 
đồng Chính phủ bàn về vấn để động viên nhân dán tạm tản 
ra khỏi Hà Nội để tránh bệnh truyền nhiễm; về việc bàn giao 


Bảo Cứu quốc, số 173, ngày 24/02/1946: 
-AmitLal điairgenlieu: Chronrque tẺ Indochine 1945-1947. Albin Michael, 
Paris, 1985. p.180. 


- Ban chụp Sắc lệnh, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
*'- Bán sao Biên bản Hội động Chỉnh phủ, lưu tai Báo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bán sao Biên bản Hội nghị liên tịch, lưu tại Cục Lưu trữ trung ương. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 


55 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MÌNH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


giữa Chính phủ cũ và mới, việc lập Toà án ở Phú Thọ và tổ chức 
canh sát tư pháp tại Trung Bộ. 

16h00. Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị liên tịch các 
đang phát bàn về việc khai mạc Quốc hội. 

Trong ngày. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sác lệnh số 27 quy 
định hành vi bất cóc, tông tiền, ám sát bị truy tổ và phạt từ 2 
đến 10 năm, hoặc xử tử. không kể chính phạm hay tòng phạm. 


Ngày 20 tháng 12" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 1/SL, thành lập tại 
mỗi khu quân sự, môi đơn vị hành chính từ cấp tỉnh trở 
xuống, một Uy ban bảo vệ có nhiệm vụ thị hành những mệnh 
lệnh và chỉ thị của cấp trên về bao vệ đất nước. 


Sác lệnh quy định rõ thành phần, quyền hạn và phương 
thức hoạt động của Ủy ban này. 


Ngày 26 tháng 12“ 


Chú tịch Hồ Chí Minh ký Săắc lệnh số 2/SI., uy cho các Uỷ 
ban kháng chiến Khu quyển thiết quân luật trong địa phận, 
nhưng phai báo cáo với Bộ Quốc phòng và thông báo ngày cho 
các cơ quan hành chính và dân chúng. Trước khi bãi lệnh thiết 


® . Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

® . Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 

- Bác Hồ uới Hà Tây, những di tích lịch sử, Tup chỉ Lịch sử Đang. 
tháng 3/1892, tr. 21. 

- Hồi ký Lê Văn Hiến, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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Phần thư nhat. Một sô tư liệu vẻ Chu tịch Hỗ Chỉ Minh 

với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 
quản luật, phái được Bộ trương Quốc phòng chấp thuận (trừ 
khi giao thông bị giần đoạn). 


Tói. Ngươi tới một địa điểm thuc tình Hà Đông (nay 
thuộc Hà Tây) chủ trì phiên họp mở róng của Hội đồng Chính 
phủ với sự tham dự của Ban Thường trực Quốc hội và Ủy ban 
kiến thiết để bàn biện pháp đây mạnh công cuộc kháng chiến. 
Kết luận phiên họp. Người khăng định lại quyết tâm kháng 
chiến đến cùng đề giành lại độc lập. tự do cho đân tộc. 


Ngày 28 tháng 12' 


Chu tịch Hồ Chí Minh ký: 


- Sắc lệnh số 3NV/SL về việc tạm hoãn các cuộc tuyên cử 
vào Hội đồng nhân dân, Uỷ ban hành chính và việc bổ sung 
ngươi thay các uy viên hành chính vì lý do nào đó không thể 
tiếp tục chức vụ cũ: 


- Sức lệnh số 4/SL, uy cho Ủy ban bao vệ cấp khu quyền 
ân xá, ăn giam, phóng thích các tỏi phạm do các toà án 
thương, Toà ân quân sự, Toà án bình (trừ Toà án bình tại mặt 
trận) kết án và những thủ tục khi tội phạm muốn xin được 
hưởng các quyền nót trên. 


th Những lời bêu gọt của Hồ Chú tịch, Lạp L, Nxb. Sự thật, H. 1958, 
1r. 109. 

- Nhật ký Lê Văn Hiến, lưu Lại Bo tàng Hồ Chí Minh. 

- Bản chụp bức thư gửi ông Hoàng Hữu Nam. lưu tại Bảo tàng Hồ 
Chí Minh. 


- Ran chụp Sắc lệnh, Ìưu tại Bảa tầng Hồ Chí Minh. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


'NĂM 1947. 
L- 


S=.-. “<6. —.sốBo..ẮẶÀố.ố.  <==... “=< 


Ngay 15 tháng 01“' 


Trong ngày. hai lần Người viết thư gửi ông Hoàng Hữu 
Nam hỏi về việc chuẩn bị cho cuộc họp Hội đồng Chính phủ, 
việc các Bộ thảo Sắc lệnh và lưu ý trong các văn bản nên viết 
ngắn gọn, dễ hiểu, “không dùng tiếng Tây”. 


Ngày 29 tháng 01” 


Trong ngày, Chú tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 9/SL. 
tạm thơi đình chỉ việc thi hành Mục B Sắc lệnh số 13/SL. 
(24/01/1946) và Sác lệnh sô 42 (03/4/1946) về việc bắt bó, giam 
cầm và truy tố nhân viên các cấp trong Chính phủ cùng các 
cd quan hành chính và tư pháp; ấn định lại trình tự thủ tục 
truy tố đôi với các đối tượng trên, 


Ngày 30 tháng 01'° 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 11/SL., về việc ăn 


"'- Hồ Chỉ Minh toàn tập, tập 4, Nxb. Sự thật, H. 1984. tr. 247. 
®. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 263. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

® . Bắn chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chú tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhả nước và công tác cán bộ 


.— ———— — —— ~ 


định lạt thời hạn giam cứu cho tiểu hình và đại hình ghi trong 
Sác lệnh số 40 ngày 39/3/1916. 


Ngày 05 tháng 7 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: Sắc lệnh số 59/SL. đặt trong Bộ 
Quốc phòng một Toà án bình gọi là "Toà an bình khu trung ương”. 

Sắc lệnh quy định rõ thành phân và thâm quyền xét xử 
của Toà án này. 


Ngay 19 tháng 8" 


Nhân dịp ký niệm Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh viết thư gửi đồng bào Việt Bác ôn lại truyền thống 
cách mạng vẻ vang của nhân dân các dân tộc Việt Bắc và dặn 
dò những công việc cần làm đê Việt Bác tiếp tục góp phần vào 
còng cuộc kháng chiến của toàn dân tộc. 

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 75/SL, 
cho phép ông Walter Rudy Stephen. kieu dân Đức, dược nhập 
quốc tịch Việt Nam và lấy tên là Lê Đức Nhân. 


Tháng 10” 


Chủ tịch Hỏ Chỉ Minh viết tác phầm “Sửa đổi lối làm 
uiệc”.' ký bút danh X.Ÿ.Z. 


1É) No Chỉ Minh toàn táp, tập 4, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 405-406. 
- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
+. Hộ Chí Minh toàn tập. tập 4, Nxb. Sự thật, H. 1984, tr. 440-530. 


%' Cuốn sách do Nhà xuất bản Sự thất xuất bản lần đầu tiên vào đầu 
năm 1948. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Cuốn sách gồm 6 phần: 


1. Phê bình và sửa chữa: nêu lên tâm quan trọng của việc 
tự phê bình và phê bình. Cách thức tiến hành. Những cun 
bệnh cần phai sửa chữa trong lõi làm việc của Đang, 


3, Máy điều kình nghiệm: nêu lên 6 bài học lún: 

- Có cán bộ tôt, việc gì cũng xong; 

- Có chính sách dúng đồng thời phải có cách làm dúng: 

- Phái nghiên cứu kình nghiệm đến tận gôc: 

- Phai nâng cao sáng kiến và lòng hàng hái: 

- Bãt kỳ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và 
chịu trách nhiệm trước nhân dân; 

- Sát quần chúng, hợp quần chúng. 

3, Tư cách và đạo đức cách mạng: nêu 12 tiêu chuẩn của 
một Đang nhân chính cách mạng: nhiệm vụ của dang viên và 
cán bộ, năm điều: NHÂN, NGHĨA, TRIÌ, DÙNG, LIÊM: 
những khuyết điểm cần sửa chữa và cách sửa chữa. 


4. Vấn đề cán bộ: công tác huấn luyện cán bộ; bồi dưỡng 
và sử dụng cán bộ, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ. chính sách 
can bộ. 

5. Cách lãnh đạo. 

6. Chống thói ba hoa. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu ve Chu tịch Hồ Chí Minh 
với xảy dựng Nhà nước vả công tác cản bộ 


».av$s. 


ra 


NĂM 1948 


Tháng 2” 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hội nghị Tư pháp toàn 
quốc, nhân mạnh trách nhiệm của người cán bộ tư pháp: 


" Với tư cách là trí thức, can phai "hy sùth đấu tranh, 
dùng cam hơn nửa" đê nêu gương cho nhân dân. 


- Với tư cách la Uuiên chức cua Chính phu dân chủ cộng 
hoà, phat "tuyệt đôi trung thành tới chính quyền dán chủ''. 


- Vớt tự cách là người phụ trạch thì hành phúp luát, phat 
néu cao cũi gương "Phụng công. thu phúp,®' chí công uô tử”. 


Ngày 02 tháng 3°" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ky: 


- Sắc lệnh số 141/SL về việc nghiêm cấm lạm sắt trâu bò 


"› No Chí Minh toàn tạp. tạp ö, Nxb. Sự thất, H. 1885, tr. 52-34. 
“ Phụng công thu pháp: chăm: lo việc công, giữ gìn pháp luật. 
Nhật ký [,ê Văn Hiển. ìưu tai Bao tàng Hồ Chí Minh. 
lšìn chụp Sắc lệnh, lưu tại Bao tàng Hồ Chí Minh. 
- Bau Cứu quốc, ngày 02/3/1948. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
trong toàn cõi Việt Nam cho đến khi có lệnh mới: 

- Sắc lệnh số 145/SL, giao nhiệm vụ cho Nha khân 
hoang di dân (thuộc Bộ Canh nông) tổ chức việc di dân đi khai 
thác và phục hồi những vùng đất hoang hoá thuộc sơ hữu của 
Nhà nước; 

- Sắc lệnh số 146/SL, quy định nhiệm vụ của Toà án 
quân sự, Toà ân bình; 

- Sắc lệnh số 147/SL, cho phép phát hành tại Nam Bộ và 
lưu hành trong toàn quốc giấy bạc Việt Nam loại mới MỘT 
ĐÔNG, NĂM ĐÔNG, HAI MƯƠI ĐÔNG, NĂM MƯƠI ĐÔNG 
và MỘT TRĂM ĐÔNG. 


Ngày 25 tháng 3" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 
- Sắc lệnh số 148 /SL, bãi bỏ các danh từ Phủ. Châu, Quận; 
Cấp trên xã và cấp dưới tình nay thống nhất gọi là cấp huyện: 


- Sắc lệnh số 149/SL, quy định bỏ chữ “kiêm” trong danh 
từ “Uy ban kháng chiến kiêm hành chính”, và từ nay gọi Ủy 
ban đó là “Uÿ ban kháng chiến hành chính”; 


- Sắc lệnh số 150/SL, quy định về tổ chức, quyền hạn, 
cách làm việc của Hội đồng nhân dân trong vùng địch kiểm 
soát hoặc bị uy hiếp; 


- Sắc lệnh số 151/SL, quy định thành phần uy viên Uy ban 
kháng chiến hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh và liên khu; 


- Sắc lệnh số 152/SL, về thể lệ bầu cử một hay nhiều uy 


. Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước vả công tác cán bộ 


viên Ủy ban kháng chiến hành chính môi cấp: 


- Sắc lệnh số 153/SL, quy định những uỷ viên Uỷ ban 
kháng chiến hành chính không ở trong Hội đồng nhân dân 
cấp tương đương, đều được coi như hội viên của Hội đồng 
nhân đân cấp ãy. 


Tháng 3" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho ông Hoàng Mai, Giám 
đốc Sở Công an Khu 13, nhận xét và góp ý kiến về hình thức 
và nội dung tờ nội san Bạn dân của Công an Khu 19. Người 
lưu ý tở báo “Cần thường xuyên làm cho anh chị em công an 
nhận rò công an của ta lò công an nhân dân, 0ì dân mà phục 
uụ Uà dựa uào nhân dán mà làm: 0iệc” và “phối luôn luôn 
nhặc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức”. 


"Tư cách người công an cách mệnh là: 

Đôi uới tự mình, phối cần kiệm, liệm, chính. 
Đôi uới đông sự, phai thân ai giúp đờ. 

Đôi uới Chính phủ, phai tuyệt đôi trung thành, 
Đối uới nhân dân, phai kính trọng lễ phép. 
Đột uởi công 0iệc, phố! lan tuy. 


Đôi với địch, phai cương quyết, khôn khéo”. 
Ngày 30 tháng 4- 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 180/8L, bãi bỏ kể 


! Hộ Chí Minh toàn tắáp, tập 5. Nxb. Sự thật, H. 1985, tr. 75-76. 
® . Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
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từ ngày 30/4/1948. các loại giãy bạc Đông Dương do Đỏng 
Dương Ngân hàng phát hành trước đây. 


Ngày 04 tháng 5" 


Tra lời bức thư của ông Trần Công Tường (Thứ trương lộ 
Tư pháp) xin ý kiến về cách giai quyết ân xá cho tù bình như 
thế nào, Chú tịch Hồ Chí Minh ghi vào bức thư: “Nếu phiều 
thuận uò phiếu phan đối ngang nhau, thì phai do Chu tịch 
Chính phủ quyết định". 


Tháng 5°' 


Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho ông Vũ Trọng Khánh. 
Giám đốc Tư pháp Liên khu 10, chia buồn khi biết được tìn 
bà cụ thân sinh ông Khánh mất, biểu dương tình thần vượt 
khó của anh em Thẩm phán và động viên ông Khánh trước 
tình hình thực dân Pháp và chính quyền bù nhìn đang ráo 
riết dụ dô, lôi kéo giới trí thức. 

Thư của Người có đoạn: 


*Chủ lo đến những uiệc đó, rất đúng. Thế thì những củn 
bộ cao cấp như chú uù các uị giảm đốc khúc có nhiệm 0ụ luôn 
luôn giải thích oà khuyên găng cac anh em tư phạp sơo cho 
xửng đáng uới nhiệm uụ thiêng liêng của môi người, xứng 
đáng uớt lòng tin cậy cua Chính phu, xứng đáng uới lịch sử, 
uới đông bào, uới Tổ quốc. 


Ai chẳng muốn no cơm ấm áo. Nhưng sinh hoạt uật chất 


°,- Tài liệu của Bao tàng Hồ Chí Minh. 
®.Ô Bút tích bức thư lưu tại Bao tàng Cách mạng Việt Nam. 
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hết đời người đo là hết. Còn tiếng tăm xấu hay tốt, còn truyền 
đến ngàn đời uề sau... 

Chúng ta có tỉnh thần uững uàng, tin tưởng chắc chắn thì 
"nhú quy không dụ dõ được ta, oai lực không doa nạt được ta". 
Mà khó khăn gì chúng ta cũng 0uượt qua được, uiệc gL chúng 
ta cũng làm được..." 


Ngày 18 tháng 8" 


Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 
205/SL, ấn định thể lệ trục xuất ngoại kiểu và những trường 
hợp ngoại kiều có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam. 


Ngày 23 tháng 9“ 


Cùng ngày, trong bài viết “Cách làm uiệc tập thể lãnh 
đạo, có nhân phụ trách" (ký tên X.Y.2), đăng trên báo Sự 
thật, số 100, Người chỉ rõ: 


“Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc 
đoán, chủ quan. Kêt qua là hỏng uiệc. 

Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đL đến cdi tệ bừa bối, 
lôn xôn vô chính phụ. Kết qua cũng là hỏng uiệc. 

Táp thể lãnh đạo uàè cá nhăn phụ trách cần phối luôn 
luôn đi đôi uới nhau). 


"'. Nhật ký Lê Văn Hiến, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

- Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hề Chí Minh. 

°. Bdo Sự thật, số 100, ngày 33/9/1948 

- Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb. Sự thật, H. 1985, tr. 140-144. 
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Ngày 14 tháng 10 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 247/SL. cho phép 
ông Siegfried Idlefeld, kiều dân Đức, được nhập quốc tịch Việt 
Nam và lấy tên là Nguyễn Đức Việt. 


Ngày 15 tháng 11“ 

Bài viết của Người nhan đề “Bệnh tự hiệu, tự di”, ký bút 
danh X.Y.Z, đăng trên báo Sự thật, số 102. 

Bài báo có đoạn: 


"Môi một người uà tấ† cả mọi người chúng ta phải tây cho 
sạch bệnh tự kiêu, tự di”. Đó là hai thứ bệnh rất nguy hiểm 
cho đạo đức và công việc. 


Thang thuốc thánh để chữa bệnh này gồm có 4 vị là: 


a) Thật thà tự phê bình và hoan nghênh ngươi khác phê 
bình mình: 


b) Cố gắng sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm: 
c) Luôn luôn cố gắng học hỏi để luôn luôn tiến bộ; 

đ) Thực hành đoàn kết. 

Ngày 19 tháng 11:' 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 
- Sắc lệnh số 254/SL, quy định về tổ chức, nhiệm vụ và 


°- Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb. Sự thật, H. 1985. tr 152-153. 
- Báo Sự thi, số 102, ngày 15/11/1948. 
“ . Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hỗ Chí Minh. 
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quyền hạn, cách làm việc và sự phản cỏng của các tổ chức 
chính quyền nhân dân các cấp trong thời kỳ kháng chiến (Hội 
đồng nhân dân. Uy ban kháng chiến hành chính); 


- Sắc lệnh số 255 /SL, quy định vẻ tô chức và cách làm việc 
của Hội đồng nhân dân và Uy ban kháng chiên hành chính 
các cấp trong vùng địch tạm thời kiếm soát hoặc uy hiếp, 


- Sắc lệnh số 257 /SL. cấm chỉ mọi sự tích trữ có tính chất 
dâu cơ những hàng hoá cần thiết cho đời sông nhân dân, 


- Sốc lệnh số 258/SL. quy định cách tổ chức công an 
quân pháp trong thơi kỷ kháng chiên. 


Ngày 30 tháng 11" 


Cùng ngày. bài “Một uiệc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực 
hành ngay", ký bút danh X.Y.Z, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
đăng trên báo Sự thật. số 103, dề cập đến công tác kiểm tra. 


Bài báo chỉ rõ: Chính sách dúng là nguồn gốc của thắng 
lợi, nhưng khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc 
thất bại của chính sách đó là do cách tố chức công việc, việc 
lựa chọn cán bộ và do công tác kiểm tra. Nếu ba điều ấy làm 
không tất. thì chính sách đứng mây cũng vô ích. Để công việc 
kiểm tra đạt kết quả. phải có cách kiểm tra và cán bộ kiểm 
tra. "Có thể nói răng: Chín phần mười khuyết điểm trong công 
tiệc cua chúng ta là bì thiêu sự biêm tra..." 


°'; Bdo Cửu quốc, số 1123, ngày 21/12/1948. 
- Bdo Sự thát, số 103, ngày 30/11/1948. 
- Hồ Chỉ Minh toàn tấp, tấp 5, Nxb. Sự thật, H. 1985, tr. 154-156. 
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Ngày 25 tháng 02°° 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 
- Sắc lệnh số 7/SL, cho phép một kiều dân Trung Hoa 
được nhập quốc tịch Việt Nam; 


- Sắc lệnh số 8!SL, cấm không được bán quá giá tối đa 
do Chính phủ quy định những mặt hàng cần thiết cho đời 
sống nhân dân và công cuộc kháng chiến. 


Tháng 2“ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ông Hồ Đắc Thành, 
công tác tại Trường Pháp lý, vì đã biên soạn xong cuốn sách 
Trung Hoa sử lược. 


Ngày 15 tháng 4° 
Bài “Thuốc đắng da tật, nói thật mất lòng”, ký bút danh 
. Bản chụp Sắc lệnh, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 


®. Bản chụp bức thư, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bứo Sự thật, ngày 15/4/1949. 
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L.T. của Chủ tịch Hồ Chí Minh. đăng trên báo Sự thật. 


Đề cập đến vấn đề phê bình, Người phê phán quan niệm 
cho rằng việc phê bình công khai sẽ làm mất uy tín, mất thể 
diện của người được phê bình và có thê sẽ bị địch lợi dụng. 
Theo Người. nghĩ như thế là “ổm mà sợ thuốc”, là không hiểu 
ý nghĩa và sức mạnh của phê bình. 
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Ngày 03 và 04 tháng 7°' 

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với ông Lẻ Văn Hiện về 
nội dung của bản Điều lệ thuế nông nghiệp. Người nhắc nhớ: 
“Nên thận trọng trước khL ban bố. Phúi nghiên cứu điều tra, 
cho người đi thực tập, chỉ đạo riêng, thăm dò dư luận..." 

Ngày 30 tháng 9ˆ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 

- Quyết định số 58/QĐÐ, ân giảm tội cho tâm phạm nhân; 

- Quyết định số 59/QĐ, ân giam tội cho ba phạm nhân 
và bác đơn xin ân giảm tội của một số phạm nhân khác; 


- Sắc lệnh số 60/SL, cho phép ông Chaphuis ;Jean 
Claude, kiều dân Pháp, nhân viên Ty Công an Hà Nội. được 
nhập quốc tịch Việt Nam và lấy tên là Nguyên Đức Sÿ. 


Lệ Văn Hiến: Nhật ký công tác. bản đãnh máy lưu tại Báo tàng Hồ 
Chí Minh, tr. 269-270. 
® . Bản chụp Sắc lệnh, và Quyết định, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 
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+ #t= + 


NĂM 1955 


—- -=ẽẼỶŸỶ 


Ngày 15 tháng 01°' 


Bài 'ĐÐạo đức công đân”, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút 
danh €.B., đăng trên báo Nhân dân. số 320. 


Trong bài, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nước ta là nước 
đân chủ, nghĩa là nhà nước do nhân dân làm chủ, nhân dân có 
quyển lợi làm chủ, thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công 
dân, g1ữ đúng đạo đức công dân, tức là: tuân theo pháp luật nhà 
nước; tuân theo ky luật lao động: giữ gìn trật tự chung; đóng 
thuế đúng kỳ, đúng số để xây dựng lợi ích chung: hãng hái tham 
gia công việc chung; bảo vệ tài sản công cộng; bảo vệ Tổ quôc. 

Người phê phán một số biêu hiện trái với đạo đức công 
dân và phân tích nguyên nhân dân tới những hiện tượng đó, 
vạch rõ tâm quan trọng của việc giáo dục đạo đức công dân, 
nêu ra một sô biện pháp giáo dục, môi quan hệ giữa giáo dục 
và cai tạo thông qua pháp luật. 


Ngày 19 tháng 01” 


'. lồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 148-149. 
“®'. Bao Nhón dán, số 394, ngày 19/01/1855. 
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19h00, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai giang khoả L, 
Trường Đại học Nhân dân". Nói chuyện tại buổi lễ, Người nhặc 
nhơ các giáo sư, cán bộ nhà trường và sinh viên phải quản triệt 
mục đích, nội dung học tập trong xã hội mới. Ngươi nói: 
“Những điều nên làm: Phúi uạch rõ ranh giới, chía rõ phat trai. 


Vạch rõ ranh giới là phai nhận rõ dai là bạn, di là thù? 
Đôi uới người, at làm gì lợi ích cho nhân dân, cho Tô quốc ta 
đều là bạn. Bất kỳ ai làm điều gì có hại cho nhân đân uà Tô 
quốc ta tức là bẻ thù. Đói uới mùnh, nhưng tư tưởng 0uà hành 
động có lợi ích cho Tổ quốc, cho đồng bảo là bạn. Những tư 
tưởng uà hành động có hại cho Tổ quốc uà đồng bào là bẻ thù. 
Thế là chẳng những ở ngoài, mà chính ở trong mình ta cũng 
có bạn uà thù. Vì uậy, chúng ta cần phúi ra sức tăng cường 
bạn ở trong uà ở ngoài, kiên quyết chống lại bé thù ở ngoài Uò 
ở trong mình ta”. 


Ngươi căn dặn thanh niên, học sinh phải làm điều phải, 
tránh điều trái dù là những việc nhỏ. Thanh niên phải yêu Tổ 
quốc, yêu nhân dân; phải có tình thần dân tộc vững chắc và 
tỉnh thần quốc tế đúng đắn; nhiệm vụ của thanh niên không 
phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi 
mình đã làm gì cho nước nhà, phải làm thế nào cho ích lợi 
nước nhà nhiều hơn. Thanh niên cần phải có chí khí hăng hái 
và tinh thần tiến lên, gan dạ, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, 
gian khổ để tiến mãi không ngừng. 


(tiếp theo tr. 71) - Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, 
tr.150-154. 


Đây là khoá bồi dưỡng lý luận cho thanh niên trí thức trong vùng 
địch tạm chiếm cũ. 
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Ngày 05 tháng 02" 


Cùng ngày. bài *Öao uê tài san công cộng”. của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, bút danh Œ.B.. đăng báo Nhân dân, số 340. 


Trong bài, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ tầm quan trọng 
của việc bảo vệ tài san công cộng, Người nêu những biểu hiện 
cua việc lãng phí tài sản chung và nhắc nhở các cấp, các 
ngành phải chú trọng công tác giáo dục thái độ tôn trọng và 
bảo vệ của công. Người để ra một số công tác cụ thể: các cơ 
quan cần phải chống phô trương lãng phí, cần phải bồi dưỡng 
dạo đức cần kiệm, chất phác. Ngành giáo dục cần phải bồi 
dưỡng cho thanh niên thói quen tiết kiệm bảo vệ của chung: 
chống lãng phí, xa hoa và khinh lao động. Mỗi công dân, cơ 
quan cần phải kiên quyết đấu tranh chông tham ô, lãng 
phí. nâng cao canh giác để phòng địch phá hoại. Các cơ 
quan phụ trách cần nghiêm khắc ngăn ngừa tham ô, lãng 
phí và kịp thơi thi hành ky luật đối với kẻ ngoan cố không 
chịu sửa đôi. 


Ngày 19 tháng 02” 


Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: *Ä#œ?usô”, bút danh 
C.B, đăng báo Nhân dân. số 354. 

Bài báo viết về Matusô, một người chuyên làm nhân 
chứng trong những vụ án gìa tạo ở Mỹ. Những vụ án như vậy 
đã làm nhiều người vô tội điêu đứng, có người bị xử tứ. Nhưng 


00 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 159-160. 
°®' do Nhân dân, số 354, ngày 19/2/1955. 
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VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
rồi Matusô đã tình ngộ và viết sách tự tố cáo những việc lầm 
võ nhân đạo như vậy. 


Bài “Người căn bộ cách mạng”. bút danh C.B. Trong bài. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên tâm quan trọng của việc rèn 
luyện đạo đức cách mạng: “Mọi oiệc thành hay bại, chủ chốt 
là do cán bộ có thấm nhuấn đạo đúc cách mạng hay là không. 
Người nêu tóm tất nội dung của đạo đức cách mạng: Nhộn rõ 
phải, trái. Giữ uững lập trường; tận trung uới nước, tạn hiểu 
uới dân. Người nêu lên một số tấm gương 0ê đạo đức cách 
mạng" dẫn đến mắc nhiều khuyết điểm sai lầm. Người viết: 
“Để sửa chữa, cần phai học tập lý luận, trau dôi đạo đức, 
nhận rõ điều gì là phối, thì cố găng làm, điều gL trái thì hết 
sức tránh. Phải hiểu rõ rằng bốn phận của người cán bộ cách 
mạng là suốt đời hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục uụ 
nhân dân. Phải thực hiện cho kỳ được: củn kiệm liêm chính, 
chí công 0ô tư”. 

Ngày 20 tháng 3" 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch và đọc lời 
chào mừng kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá Ï. 


Người nhiệt liệt chào mừng các đại biểu Quốc hội và 
dành những tình cảm trìu mến nhất đôi với các đại biêu miền 
Nam. Người chỉ rõ những nội dung công tác quan trọng Quốc 
hội cần thao luận và thực hiện trong thơi gian tới. Người nói: 
“Quốc hội là tiêu biểu y chỉ thống nhất của dân tộc ta, một ý 


",- Hộ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 188-189. 
- Văn kiện Quốc hội lưu tại Trung tâm lưu trữ quốc gia Ì. 
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———————— ——— 


chí săt đa không gỉ lay chuyển nói. 


Phiên hop nảy lại nêu cao y chí đo: quyết tàm đâu tranh 
ba quyết tâm thống lợi. 


Ngày 22 tháng 3" 


Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quốc hội ta uà "Quốc 
hột” chúng". bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 388. 


Trong bài, Người chỉ rõ Quốc hội ta là do toàn thể dân 
chúng bầu ra. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của 
nhân dân. Còn cái gọi là “Quốc hội lãm thời” ö miễn Nam do 
chính quyền Mỹ - Diệm đặt ra ch: là công cụ quyền lực của 
một chính phủ độc tài. "Quoc hội lâm thời” sẽ có 257 “đại 
biếu” nhưng chỉ có 99 người thông qua bầu cử. Số còn lại là do 
sắp đặt sẵn. 


Ngày 26 tháng 3 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời phát biểu tại phiên bế mạc 
kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá Ï. 


Người đánh giá cao kết quả của kỳ họp và tin tưởng Quốc 
hội, Chính phủ đoàn két nhàt trì sẽ làm tròn được những 
trọng trách mà nhãn dân đã giao phó. Người nói: “Chế độ ta 
la chế độ dân chủ, tức là nhan dân là người chủ, mà Chính 
phụ là người đây tớ trung thành của nhân dân. Chính phú chỉ 
có một mục địch là: hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục 
Đụ nhân dân”. 


—— 


°' Bdo Nhón dân, số 385, ngày 32/3/1955. 
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Ngày 13 tháng 4" 


Sáng, Chú tịch Hồ Chí Minh đến bệnh viện Đồn Thuy 
(nay là Viện Quân y 108) viếng cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên 
Trương ban Thường trực Quốc hội khoá Ï. 

Cùng ngày. bài “Tổ đối công biêu môu” của Người. bút 
danh C,B, đăng báo Nhân dân, số 407. 

Trong bài, Người biểu dương một số tổ đổi công ở Yên 
Bái, Sơn Tây. Thái Nguyên do biết cách tổ chức nên đạt kết 
qua tốt. Người chỉ rõ phương hướng và nguyên tắc tô chức đối 
công: “Muôn tổ đổi công có kết qua thật tốt thị phái khéo tổ 
chức, theo nguyên tặc tự giúc, tự nguyên. Phải khéo lành đao, 
làm cho các tổ uiên ai cũng hãng hái làm việc, ai cũng được 
hưởng lợi công băng”. 


Ngày 14 tháng 4” 


Bài “Nam nữ bình quyền", của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
bút danh C.B., đăng trên báo Nhân dân, số 408. 

Trong bài, Người đề cao những đóng góp quan trọng của 
phụ nữ Liên Xô trong công cuộc xây dựng đất nước và bao vệ 
hoà bình ở tât ca các lĩnh vực: quan lý đất nước, hoạt động 
xã hội, văn hoá, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế... Người 
kêu gọi phụ nữ Việt Nam tích cực hoạt động để tham gia công 


°'. Báo Nhân dân, số 409, ngày 15/4/1955. 

- Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 200-201. 
®. Báo Nhân dân, số 408, ngày 14/4/1955. 

- Sắc lệnh lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I. 
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cuộc xây dựng và bao vệ Tô quôc. 


Người ký Sắc lệnh số 224/SL, truy tặng Huân chương 
Độc lập hạng Nhất cho cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Trưởng 
ban Thương trực Quốc hội khoá Ï. 


Ngày 27 tháng 4 


Người ký Quyết định số 225-QĐÐ, quyết định đại xá, ân 
xá. ân giảm cho một số phạm nhân đã cải tạo tốt. 


Trước ngày 11 tháng 5“ 
Chủ tịch Hồ Chí Minh nới chuyện ở Hội nghị đổi công 
toàn quốc. 


Người phân tích rõ lợi ích của tổ đổi công và để ra những 
nguyên tắc để xây dựng tổ đổi công: 


Một là, phai do tự nguyện; 
Hai là, phải bảo đảm lợi ích cho người Ìao động; 
Ba là, phải thực hiện dân chủ. 


Về phương hướng thực hiện, Người nhắc nhớ không được 
làm nhanh, làm ẩu, phải thiết thực và xây dựng tổ đổi công 
từ nhỏ đến lớn, nhưng chỉ đến 9, L0 gia đình. Trong quá trình 
thực hiện, phải thường xuyên rút kinh nghiệm, đấy mạnh 
phong trào thị đua và đoàn kết, đảm bảo ích nước, lợi nhà. 


Vê công tác lãnh đạo, Người chỉ rõ cán bộ, đảng viên phải 
gương mẫu, gần gũi quần chúng, khắc phục khó khăn, chăm 


"1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 224-229. 


PP 
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lo xây dựng tổ đổi công vững mạnh. 
Ngày 12 tháng 5 


Hai bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng báo Nhân 
dân, số 435. 

Trong bài “Lành đạo quần chúng tăng gia san xuốt”, bút 
danh C.B, Người phê bình cán bộ cái cách ruộng đất ở một số 
nơi do trình độ yếu kém lại không biết dựa vào quần chúng 
nên gặp nhiều khó khăn và bể tắc trong công tác lãnh đạo 
quần chúng tăng gia san xuất. Những nơi nào biết phát huy 
sức mạnh đoàn kết và kinh nghiệm của quần chúng thì mọi 
công việc đều trôi chảy. Người kết luận: 


“Can bộ máy móc thì tu tỉ 
Tin uào quần chúng thì uiệc gì cũng tươm”. 
Ngày 13 tháng 5 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 232/SL, bố nhiệm 
các ông Trần Quý Hai, Trần Văn Trà làm Phó Tổng tham mưu 
trưởng; Lê Quang Đạo, Song Hào làm Phó Chủ nhiệm Têng 
cục chính trị: Nguyễn Thanh Bình, Định Đức Thiện làm Phó 
Chủ nhiệm Tổng cục cung cấp, Quân đội nhân dân Việt Nam. 


Ngày 17 tháng 5° 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với các đại 


"', Hồ Chí Minh toàn tốp, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 244-246. 
- Bao Nhân dân, sô 440, ngày 17/5/1955. 


78 


Phần thứ nhất. Một số tư liệu ve Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


biêu trước khi Hội nghị đôi công toàn quốc bê mạc. 


Ngươi chỉ rô những nội dung quan trọng trong công tác 
xây dựng tổ đôi công: Về tư tương, phí! làm cho cán bộ, đăng 
viên thông suốt về chủ trương xây dựng tô đổi công. Về tổ 
chức, phải thực hiện đoàn kết chặt chẽ bà con nông dân và 
phải thường xuyên cai tiến cách tô chức. quan lý và kỹ thuật 
canh tác để nâng cao sản lượng cây trông. 


Xây dựng tô đổi công vừa là nhiệm vụ kinh tê, vừa là 
nhiệm vụ chính trị, phải cần cứ vào tình hình thực hiện cải 
cách ruộng đất ở địa phương đê tuyên truyền, vận động bà 
con nông dân vào tô đổi công. 


Cùng ngày, bài "Đạo đức”, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
bút danh ŒC.B, đăng báo Nhân dàn, số 140. 


Người lên án những bộ mạt đạo đức gia ở Mỹ và một số 
nước tư ban khác. vì ham lợi họ đã xõ đây chị em phụ nữ vào 
con đương làm gái mại dâm. 


Ngày 01 tháng 8" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho nhân dân và cán bộ 
các tỉnh có đê. Trong thư, Người chỉ rõ tắm quan trọng của 
công tác bao vệ đẽ. phòng lụt. Ngươi viết: "Phòng lụt, chông 
lụt là như một chiến dịch lớn, trên mót mặt trận dài, trong 
mọt thời gian khú lâu. Toàn thẻ đong bào uà cán bộ phái có 
quyệt tâm, uượt mọi kho khán, làm trọn nhiệm 0ụ đắp đê uà 


"'- Hồ Chí Minh toàn tếp, tập 7, Nxb. Sự thạt, H. 1987, tr. 247, 248, 
249, 251. 


- Bao Nhan dân, số 455. ngày 01/6/1955; so 456, ngày 02/6/1955. 
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giữ đê, phòng lụt uà chồng lụt". 


Cùng ngày, Ngươi gửi thư cho các cháu và cán bộ các 
trưởng miền Nam nhân ngày Quốc tê thiêu nhị. Căn dặn các 
cháu thiếu nhi phải thương yêu giúp đỡ lân nhau. phai đoàn 
kết chặt chẽ; phải yêu lao động, giữ ky luật. rèn luyện đức 
tính tự lập trong sinh hoạt. Người nêu lên trách nhiệm của 
các cán bộ phục vụ và giang dạy: Nên vên tâm công tác, 
thương yêu các cháu như con em ruột thịt của mình, trong 
công tác, trong học tập phải cố gắng thi dua. trao đổi kinh 
nghiệm để cùng nhau tiến bộ không ngừng. 


Cùng ngày, bài "07/6" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút 
danh C.B., đăng báo Nhân dân, sô 4ãã. 


Trong bài, Người nhắc nhớ các ngành, các cấp và các bậc 
cha mẹ, anh chị phải quan tâm chăm sóc dạy đô các em thiếu 
nhi; giúp các em phát triển toàn diện để trở thành những 
người có ích cho Tổ quốc, Ngươi chỉ rõ: Phải dạy các em theo 
năm điểm yêu: yêu người, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu 
khoa học, yêu quý của công, và bốn tính tốt: hoạt bát, mạnh 
dạn, chất phác, thật thà. 


Chiều, Người vui chơi với các em thiểu nhỉ tại Phủ Chủ 
tịch nhân ngày Quốc tế thiếu nhì, 

Ngày 14 tháng 6 

Người ký: 

- Sắc lệnh số 233/SL, sửa đổi Điều 3 và Điều 4 trong Sắc 
lệnh số 150/SL ngày 12/4/1953, vẽ việc thành lập Toà án nhân 


dân đặc biệt trong thời gian thực hiện giảm tô và cai cách 
ruộng đất. 
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Tháng 7°' 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán 
bộ học viện Phân hiệu II, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. 


Người phân tích tình hình, nhiệm vụ của Đảng, Chính 
phủ và nhân dân trong giai đoạn trước mắt, mục đích, nhiệm 
vụ của lớp học lý luận. Sau đó, nhấn mạnh, môi cán bộ, đảng 
viên phải không ngừng phấn đấu. rèn luyện để xây dựng tổ 
chức Đảng vững mạnh. Người nói: `Đang không phải là nơi để 
thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đăng là để phục uụ 
nhân dân, phục 0ụ giai cấp, đăng niên phơi trỏ thành người 
con hiếu thdo của Tô quốc, của giai cấp. 

Đảng phải rất mạnh, rốt trong sạch. Lấy đồng hồ làm thí 
dụ: bộ máy đồng hồ phải chạy đêu, muốn chạy đều phúi sạch 
sẽ. Đăng muốn trong sạch, mạnh mẽ thì môi bộ phận, môi 
đảng 0iên nhất trong sạch, mạnh mề'. 


Ngày 17 tháng 12” 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Hội 
nghị tổng kết công tác cải cách ruộng đất của Đoàn Bắc - Bắc 
Ninh - Bắc Giang) tổ chức tại xã Đinh Bảng (nay thuộc huyện 
Tiên Sơn - Hà Bàc). 


Sau khi biêu dương những cố găng của cán bộ, nhân dân 
địa phương trong cải cách ruộng đất, Người chỉ rõ những khuyết 


"2 Hồ Chí Minh toàn tạp, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 291-294. 
%Ổ Bơo Nhân dân, sõ 660, ngày 23/12/1855. 
- Hồ Chí Minh toàn táp, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 354-359. 
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điểm cần kiên quyết khắc phục như chưa phân biệt rõ ai là 
địch. ai là ta, chưa đi đúng đường lối công tác quần chúng 
của Đang. 


Người phê bình nghiêm khắc biện pháp nhục hình: 
“Dùng nhục hình là dã man. Chỉ có bọn để quốc 0à phong 
kiến mới dùng... Đánh người ta đau quó thì không có người 
ta cùng phúi nhận là có. Như thể là cán bộ đã tự mình lừa 
mình. Từ nay cúc cô các chú phai kiên quyết sửa chữa khuyêt 
điểm này”. 
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U72 ECOEAA (1712 Siờt xo g 


NĂM 1956 


Tháng 01" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Hội nghị cán bộ công an 
toàn quốc lần thứ 10. Phát biêu tại Hội nghị, Ngưỡi phân tích 
vai trỏ của lực lượng công an trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ đất nước. Ngươi nói: "Nhan dân tq có hai lực lượng. Một là 
quân đôi để đánh giặc ngoại xâm, để bao 0ệ Tổ quốc, giữ gìn 
hoà bình. Một lực lượng nữa là còng an, để chống bẻ địch 
trong nước, chóng bọn phú hoại”. Chì rõ nhiệm vụ của công an 
là `'phdi ra sức góp phỏn uào 0iệc củng cố miền Bắc; mà cúi 
góc của 0iệc củng cố miền Băc là khôi phục kính tế uà phút 
triển uần hoá... Nhiệm 0ụ của công an là phối chặn tay bọn 
phú hoại... là bao uệ uò phục 0uụ nhàn đán, bqo uệ Đang, báo 
Uệ Chính quyên nhắn dân”. 

Sau khi biếu dương thành tích, phê bình khuyết điểm 
của lực lượng công an. Chu tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Đôi 
với địch chớ nên hoang mang; đánh địch phải đánh cho dập 
đầu; phai kiên quyết bỏ nhục hình; phái luôn luôn đoàn kết nội 
bộ, nâng cao canh giác chớ chủ quan khinh địch, tự mãn; phải 


°'- Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7ï. Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 385-388. 
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năm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ; phai 
gần gũi nhân dân... 


Ngày 01 tháng 02"' 


Cùng ngày, bài “Phái giữ bí mật của Nhà nước” của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 700. 

Trong bài, Người nhãn mạnh tâm quan trọng của việc 
giữ bí mật Nhà nước, coi đó là nhiệm vụ của toàn dân, trước 
hết là của cán bộ các cơ quan, đoàn thể. Chỉ rõ: việc phòng 
gian bảo mật phải dựa vào lông yêu nước và lực lượng của 
nhân dân, phải tuyên truyền, giải thích cho dân, để dân hiểu. 
dân múp ta. 


Ngày 10 tháng 02” 


Cùng ngày, bài “Quản lý hộ khẩu” của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 709. 

Trong bài, Người đánh giả việc đăng ký hộ khẩu ở Thủ 
đô đã làm xong và đạt kết quả tốt. Và kết quả quan trọng 
nhât là nhân dân đã hiểu rõ Thủ đô là của nhân dân, nhân 
dân là người chủ của Thủ đô. Người nhắc nhở nhân dân Thủ 
đô phai hiểu rõ và làm trờn nhiệm vụ của người làm chủ, phải 
quan lý tốt Thú đô. Mọi người, mọi ngành, tuỳ theo cõng việc 


''. Bao Nhén dán, số T700, ngày 01/02/1956. 
- Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 389-390. 
®'. Báo Nhân dân, số 7109, ngày 10/02/1956. 


- Hỗ Chí Minh: Thủ đô Hà Nội phải là thành phô gương máu, Nxb. 
Sự thật, H. 1985, tr. 85-86. 
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của mình, ra sức thị đua hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh 
tế và phát triển văn hoá. Nhân dân Thủ đô phải làm gương 
mẫu. làm “đầu tèu" cho các địa phương khác. 


Ngày 16 tháng 02“' 
Bài “Một gia định gương mẫu của Mỹ" của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. bút danh C.B, đăng báo Nhân dân, số 714. 


Bài báo dẫn tin của từ News week (Mỹ), ngày 30/01/1956, 
viết về một gia đình ở Mỹ từ cha, mẹ, chú, bác, anh em cho 
đến người bạn gái đều phạm tội, phải ở tù hoặc bị xử tủ. Tờ 
báo này coi đây là một “gia định gương mầu” ö Mỹ. 

Tờ báo đó còn cho biết: theo báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ 
thì số trẻ em và thanh niên Mỹ phạm tội ngày càng tăng: năm 
1948 là 30 vạn, năm 1953 tăng lên 4ã vạn người. Trong khi 
Mỹ lại ra sức tuyên truyền cho “mỹ tục thuần phong” của Mỹ. 
Bài báo cho đây là một điều “thật là kỳ quát” 

Ngày 01 tháng 3 


Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định số 
260/QĐ, ân giam tội tử hình xuông chung thân cho phạm nhân. 


Ngày 30 tháng 3° 


Bài “Hoa sen” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh .B., 
đăng báo Nhân dân, số 757. 


Trong bài, Người phân tích một số chủ trương của Đảng 


°' Bao Nhân dân, số 714, ngày 16/02/1956. 
®' Báo Nhân dân, số TðT, ngày 30/3/1956; số 758, ngày 31/3/1956. 
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và Nhà nước ta trong cai cách ruộng đất. 


Đôi với giai cấp địa chủ, Người nêu rõ: Chúng ta không 
“bơ đùa cd năm” mà có sự phân biệt. “Những địa chủ thật thà 
tuân theo phúp luột, thị giúp đờỡ cdi tao. Đôi uới những địa 
chủ cường hào gian úc, có nhiều nợ máu, ngoan có pha hoa! 
thì phút trừng trị. Giáo dục cdi tạo là chính”. 


Quan hệ gia đình có anh hưởng nhất định đến tư tương 
của con người, nhưng không phải là quyết định. Khi đã đứng 
vào hàng ngũ cách mạng, được Đảng và nhân dân rẻn luyện, 
ngưỡi ta có thể đấu tranh thoát ly ảnh hưởng của giai cấp xấu 
và những quan hệ xấu. 


Người kết luận: thành phần giai cấp và quan hệ gia đình 
có ảnh hướng như thế nào, điều quyết định là do bản thân mỗi 
người. Thí dụ như cây sen: gốc, rễ cây sen ở dưới đất bùn hôi 
hám. Nhưng vươn mình lên mặt nước trong treo, hấp thụ ánh 
sảng mặt trời thì HOA SEN trở nên tươi đẹp thơm tho. Và con 
người cũng vậy, thành phần giai cấp và quan hệ gia đình 
không ảnh hưởng xấu đối với những người thật thà cách mạng. 


Ngày 10 tháng 4 


Chủ tịch Hỗ Chí Minh thăm Hội nghị cán bộ cải cách 
miền biển. 

Nói chuyện tại Hội nghị, Người nhấn mạnh cai cách ở 
miền biển cũng cần thiết như cải cách ở đồng bằng, vì dân lao 
động ở miên biển cũng khổ như dân lao động ở đồng bằng. Chỉ 
rõ: “Muốn cai cách tốt thì cán bộ phúi làm đúng đường lối, 
chính sách của Đảng uà Chính nhủ, trước hết là phút đoàn kết 
nhân dân lao động; thứ hai là liên hiệp uới chủ thuyền”. Người 
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yêu cầu phải phân biệt rõ từng hang chủ thuyền để có chủ 
trương và biện pháp xư lý thích hợp và căn dặn cán bộ phải 
biết dựa vào quần chúng; chú trọng việc cai thiện đời sông cho 
nhân dân lao động: công việc phai thiết thực; chống máy móc. 
Đặc biệt quan tâm vân đề bảo vệ miền biển, Người phân tích: 
"Đồng băng là nhà, mà biên là cửa. Giữ nhà mà không giữ 
cửa có được không? Kẻ gian tế uào cho nào trước? Nó uào ở của 
trước. Vị uậy, ta phải giao dục cho động bào biết bdo uệ bờ 
biển... Nếu để nó lọt uào, thì người bị thiệt hại trước là đồng 
bào miền biển. Nếu mình thông lo bao uệ miền biển, thì đánh 
cũ. làm muối cũng không yên”. 


Ngày 13 tháng 4" 


Bài “Lòng phân khởi của nông dán” của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 771. 


Trong bài, Người nêu rõ chính sách của Đang và Chính 
phủ là giảm nhẹ dần sự đóng góp của nhân dân; đấy mạnh thi 
dua tăng gia sản xuất và tiết kiệm. trước hết là tăng gia sản 
xuất lương thực nhằm dần dân nâng cao đời sống của nhân dân. 


Đề khuyến khích nông dân tăng gia sản xuất, Chính phủ 
đã định ra biêu thuế mới có lợi cho nông dân, đơn gian hơn, 
nhẹ hơn... Nhữỡ vậy mà nông dân càng hăng hái thị đua tăng 
gìa sản xuất và tiết kiệm. 


Ngày 21 tháng 5” 


'' Bao Nhân dân, số 771, ngày 13/4/1956. 
*'Bdo Nhân dán, số 807, ngày 20/5/1956. 
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Bài “Gần mực thị đen, gần đèn thị sáng" của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, bút danh Œ.B., đăng báo Nhân dân, sô 807. 


Trong bài, Người viết về việc giáo dục con người, nhất là 
việc giáo dục trẻ em. Người lớn cần làm gương tốt, cần phai 
làm “đèn” cho các em. Sách vỏ, tiểu thuyết, phim ảnh cho trẻ 
em xem phải lựa chọn cẩn thận. Giáo dục như vậy trẻ em sẽ 
ngoan, lớn lên sẽ trở thành người cân bộ tốt. 


Ngày 15 tháng 6" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh kỹ Sắc lệnh số 267/8L quy định về 
tội phạm và hình phạt đối với những kẻ có âm mưu và hành 
động phá hoại tài sản của Nhà nước và của công dân, cân trợ 
việc thực hiện kế hoạch và chính sách của Nhà nước. 


Ngày 21 tháng 7” 


Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp nghiên cứu 
chính trị khoá I trường Đại học Nhân dân Việt Nam. Xem chỗ 
ăn ở, học tập của trường, thăm hỏi sức khoẻ mọi người. 

Nói chuyện tại lớp nghiên cứu, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nêu rõ vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp cách mạng. 
Người nói: “Trong sự nghiệp xây dựng xõ hội chủ nghĩa, lao 


„ ( 
` 


động trí óc có một uai trò quan trọng uà uẻ uang”: “Cần có thầy 


'. Công bứo nước Việt Nam đân chủ cộng hoà, sô 171, năm 1956, 
tr. 165. 


. Sắc lệnh lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia Ì. 
® . Héo Nhân dân, số 869, ngày 21/7/1956; số 871, ngày 23/7/1956 
- Hồ Chí Minh toán tập, tập 7, Nxb. Sự thât, H. 1987, tr. 480-483. 
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thuốc để săn sóc sức khoe cho nhân dân, cần có thầy giáo để 
dạy uăn hoá uà đào tạo cán bo; cần có ky sự để xảy dựng kính 
tê”. Người căn dặn trí thức phai gân gùi công nông, đoàn kết 
chặt chẽ với công nông. 


Người gợi ý về phương pháp nghiên cứu và học tập, về 
vấn để tự do tư tưởng trong nghiên cứu, thảo luận. Người 
vạch rõ: “Học hỏi là một oiệc phú! tiếp tục suốt đời. Suốt đời 
phú: gãn liên lý luận uới công tác thực tế. Không ai có thể tự 
cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi 
mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ cho nên chúng ta phút tiếp 
tục học uà hành để tiến bộ kịp nhân đản". 


Cuối cùng, Người khăng định: "Đang oà Chính phủ ta rất 
quy trọng những người trí thức cua nhàn dân, uì nhân dân... 
Đang ouà Chính phủ uừa phú! giúp cho thế hệ trí thức ngày 
nay còng ngày càng Hiến bộ, uừa phối ra sức đào tạo thêm trí 
thức mới. 

Đảng uà Chính phủ pha: giúp băng cách giáo dục, để trí 
thức có lập trường uững uàng, quan điểm đúng đắn, tư tưởng 
sững suốt, tác phong dân chu. Nói tom lại: giúp đỡ các bạn trí 
thức chính tâm 0à thân dân”. 
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__.... NĂM 1957 


Ngày 27 tháng 02" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp đầu tiên của 
Ban sửa đối Hiến pháp. Người nêu rõ “... nhiệm uụ thdo đề ăn 
sửa đổi Hiến phúp... là một nhiệm 0uụ rất nặng nề nhưng rấ! 
Uẻ 0uang”. Người cũng đã nêu một số nội dung mà dự thao 
Hiến pháp sửa đổi phải thể hiện rõ: 

-. "Phải là một bạn Hiến phúp phút huy cúi tỉnh thàn 
tiến bộ của Hiến phúp năm 1946" và “sẽ là bản Hiến phúp của 
một nước đân chủ nhân dân tiến dần lên xã hội chủ nghĩa". 

*“... Phải là một bản Hiến pháp bdo đảm được quyền tự 
do đân chủ cho cúc tầng lớp nhân dân, trên cơ sở công nông 
hên mình oà do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nó phú: búo 
đảm nam nữ bình quyên uà dân tộc bình đăng”. 

“Phái Hiệu biểu được cúi nguyện 0uong của nhân dân miền 
Bắc, mà còn phúi là một mục tiêu phấn đấu cho dông bào 
miền Nam”. 


. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1987, tr. 594-595. 
- Báo Nhân dân, số 1090, ngày 02/3/1957. 
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Ngưỡi yêu cầu các thành viên của Ban sửa đổi Hiến pháp 
ph:ú nghiên cứu kỹ tình hình trong nước, nghiên cứu lại Hiến 
pháp năm 1946 và tham khảo Hiến pháp của nước ngoài, 


Ngày 30 tháng 3" 


Cùng ngày. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 12/SL, 
đổi tên các Toà án nhân dân Khu thành Toà án nhân dân 
phúc thảm, Toà án nhân dân thành phố thành Toà án nhân 
dân phúc thẩm, Toà án nhân dân sơ thẩm thành phố thành 
Toà án nhân dân thành phố. Quy định việc xét xử những vụ 
phạm pháp chính trị do Toà án nhân dân tỉnh, thành phố xử 
sơ thâm, nếu có chống án sẽ do Toà án nhân dân phúc thẩm 
xư lại. 


Ngày 18 tháng 5“' 


Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp thứ tư của Ban 
sửa đôi Hiến pháp để thông qua hai bản báo cáo mà Ban Thư 
ký đã trình bày tại phiên họp thứ ba và quyết định từ tháng 
6/1957 sẽ tiến hành việc thảo luận các vấn đề chủ yếu của bản 
Hiến pháp sửa đổi. 


°'; Bao Nhan dân. số 1119, ngày 31/3/1957. 

- Sác lệnh lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia l. 

- Táp Sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ky uê Nhà nước uà phúp 
luật, Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, tháng 3/1993, 
tr. 86-8?. 


®*Bdo Nhân dứn, số 1171, ngày 23/5/1857. 
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Ngày 20 tháng 5 

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 

- Sắc luật số 100/SL /002. quy định chế độ báo chí: 

- Sắc luật số 101/SL/003, quy định quyền tự do hội họp: 
- Sắc luật số 1029/SL/004, quy định quyền lập hội; 

- Sắc luật sở 103/SL/008, bảo đảm quyền tự do thân 


thể, quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở. đồ vật, thư tín 
của nhân dân. 

Ngày 18 tháng 6” 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 

- Sốc luật số 002/SLt, quy định những trường hợp phạm 
pháp quả tang, quy định những trường hợp khân cấp và 
những trường hợp khám người phạm pháp qua tang. 

Theo Sắc luật này, mọi công dân đều có quyền bắt giữ 
những người quả tang có hành động vì phạm pháp luật; 

- Sốc luật số 003/SLit, về quyền tự do xuất bản. Sắc luật 
gồm bồn chương, 21 điều quy định những nguyên tắc chung 


cho hoạt động của ngành xuất bản; về tổ chức và nhiệm vụ 
của ngành xuất bản; điều kiện hoạt động của các nhà xuất bản 


"'Ö Bdo Nhán dán, số 1200, ngày 21/6/1957. 

- Tập Sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký uẻ Nhà nước oà pháp 
luát, Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp. tháng 3/1993, 
tr. 87. 

- Công báo nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, số 28 và sô 28, ngày 10 
và ngày 17/7/1857. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nha nước và công tác cán bộ 


vi phạm Sắc luật. 
Ngày 09 tháng 9“ 


Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi 
điện chúc mừng nhân kỷ niệm lân thứ 13, Quốc khánh nước 
Cộng hoà nhân dân Bungar. 

Tôi. Chú tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp thứ tám của 
Ban sưa đổi Hiến pháp để thông qua báo cáo trình kỳ họp thứ 
7 Quốc hội khoá Ï; thảo luận việc biên soạn phần “Những 
nguyên tặc tổ chức bộ máy Nhà nước" trong Dự thảo Hiến 
pháp sửa đổi. 

Cùng buổi tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc chiêu đãi 
của Đại sứ quán Bungari tại Việt Nam, nhân kỹ niệm lần thứ 
13 ngày Quốc khánh nước này. 

Cùng ngày. Chủ tịch Hỗ Chí Minh ký Quyết định số 
0414/QĐÐ, bác đơn xin ân xá tôi tử hình của phạm nhân. 


Ngày 14 tháng 10” 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 


- Sắc lệnh số 104 /SL/ 16, ban bố Nghị quyết ngày 14/9/1957 
của Quốc hội chuẩn y Sắc luật 001/SI,t ngày 19/4/1957 cấm chỉ 


". Bdo Nhân dán, số 1279, ngày 09/9/1937: số 1282, ngày 12/9/1957, 

- Quyết định lưu tại Trung tâm lưu trữ quốc gia Ï 

®'. Công báo số 44, ngày 30/10/1957. 

- Tạp Sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký uề Nhà nước uà pháp 
luát, Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, tháng 3/1993, 
tr. RR. 
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VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


mọi hành động đầu cơ về kinh tế: 


- Sặc lệnh số 105/SL / 17, bạn bổ Nghị quyết ngày 14/9/1957 
của Quốc hội chuẩn y Sắc luật 002/SLt ngày 18/6/1957, quy 
định những trường hợp phạm pháp qua tang. những trường 
hợp khẩn cấp, bổ sung Điều 10 của Luật số 103/SL/15 ngày 
20/5/1957, về việc khám người phạm pháp qua tang: 

- Sốc lệnh số 106/SL/18, ban bố Nghị quyết ngày 14/9 
của Quôc hội chuẩn y Sắc luật số 003/SLt ngày 18/6/1957 quy 
định chế độ xuất bản: 

- Sốc lệnh số 107/SL/ 19, ban bố Nghị quyết ngày 14/9/1957 
của Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 004/SLt ngày 30/7/1957 quy 
định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uy ban hành chính 
các cập. 
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Phần thử nhất. Một sô tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhả nước vả công tác cán bộ 


`.“ PHhoPK ‹z› 


` 


NĂM 1958 


Ngay 28 tháng 01'' 


Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Trường Công an trung 
ương. Nói chuyện với cán bộ, học viên của trường. Người nêu 
rõ trách nhiệm của công an nói chung trong giai đoạn tiến lên 
chủ nghĩa xã hội và của mỗi cán bộ công an trong việc tu 
dưỡng tư tưởng. rèn luyện tác phong, gương mâu trong học 
tập và nêu cao đạo đức cách mạng để làm tròn nhiệm vụ đối 
với nhân dân, với Đảng. với cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Cuối cùng, Người tặng cán bộ và học viên bài thơ: 


"Đoàn kết, cạnh giác, 
Liêm. chính, biệm, cần. 
Hoàn thành nhiệm Uu, 


Khác phục kho khăn, 


2 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nxù. Sự thật, H. 1989, tr. 30-35. 

- Chu tịch Hồ Chí Minh uới công tác an nình trật tự, Nxb. Công an 
nhân đân, H. 1990, tr. 88:92. 

- Báo Nhàn dan, số 1424. ngày 01/02/19ã8., 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÂN BỘ 


Dũng cam trước đích, 
Trung thành uới Đăng, 


ˆ m 


Tân tụy uới dân". 


Ngày 09 tháng 12" 


14h30, Chú tịch Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 
9 Quốc hội khoá I. Người thay mặt Đăng và Chính phủ chào 
mừng các đại biểu Quốc hội và thay mặt Ban sửa đổi Hiến 
pháp đọc báo cáo về công việc và kết quả cụ thể của Ban từ 
sau kỳ họp thứ 8 của Quốc hội và dự kiến kế hoạch công tác 
sắp tới. Người hứa trước Quôc hội “sẽ cố gống hoàn thành tốt 
nhiệm dụ mà Quốc hột đã giao phó cho: dự thủo một bạn 
Hiến phúp xứng đăng với sự tiến bộ của nhân dân ta, của Tổ 
quốc ta”. 


Ngày 12 tháng 12” 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định số 96/QĐÐ, ân xá 
cho 15 phạm nhân, nhân dịp Quốc khánh 2/9 


Tháng 12° 

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
0". Hồ Chí Minh toàn táp. tậu 8, Nxb. Sự thật, H. 1989, tr. 218-2119, 
- Báo Nhân dân, số 1739, ngày 10/12/1958; số 1733, ngày 11/12/1958. 
®% Bản gốc Quyết định lưu tại Trung tâm lưu trừ Quốc gia Ì. 


® Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nxb. Sự thật, H. 1989, tr. 234-248. 
- Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb. Sự thật, H. 1989, tr. 231-232. 
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Phần thứ nhất. Một sô tư liệu về Chú tịch H6 Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước vả công tác cán bộ 


ký bút danh Trần Lực, đăng trên Tạp chí Học tập, số 12 năm 
1954. 


Tác phâm tập trung phân tích các vấn để: 


1. Vai trò của đạo đức cách mạng: "Người cách mạng phúi 
co đạo đức cách mạng làm nên tạng, mới hoàn thành mọi nhiệm 
Dụ cách mạng Uề uang". 


2. Nội dung cơ bản và những chuẩn mực của đạo đức 
cách mạng: “nói tóm tắt, thị đạo đức cách mạng là: 


Quyết tâm suốt đời đâu tranh cho Đang, cho cách mạng. 
Đó là điều chủ chốt nhất. 


Ra sức làm uiệc cho Đang, giữ uừng ky luật của Đăng, 
thực hiện tốt đường lôi chính sách của Đang. 


Độ! lợi ích cua Đang uà cua nhân dân iœo động lên trên, 
lên trước lợi ích riêng của ca nhân mình. Hết! lòng hết sức 
phục 0uụ nhân dân. Vị Đăng. 0í dàn mà đâu tranh quên mình, 
gương mẫu trong mọi uiệc. 

Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lônin, luôn luôn dùng tự 
phê binh uà phê bình để nâng cao tư tương 0ò cải Hiến công tác 
của minh uà cùng đóng chí mình tiên bộ”. 

3. Đâu tranh loại trừ chủ nghĩa cá nhân, "bể địch hung 
dc của chủ nghĩa xã hột”. 

Trong phần kết luận, tác gia nhấn mạnh: 

"Đạo đức cách mạng không phai trên trời sa xuống. Nó 
do đâu tranh, rèn luyện bên bí hằng ngày mà phút triển uò 
củng cô. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, uàng còng luyện 
càng trong'. 
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Trong năm 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với lớp 
nghiên cứu khoá I và lớp bổ túc khoá VI của Trường Công an 
Trung ương. Người chi rõ: 


"Muôn có đèn chủ thật sự, phai chuyên chính thột sự... 
Muôn chuyên chính thật sự, phơi thật sự dân chu uớt nhân 
dán. Dãn có mến, yêu, tin công an (thì mới giúp công an 
chuyên chính uởới địch”. 


Về sự tu dưỡng cúa người công an, Người nhấn mạnh: 


“Công an đánh địch bên ngoài đã bhó, danh dịch bên 
trong người còn khó khăn hơn. Vị uậy phai nắng cao ky luật, 
tính tổ chức, chống ba phối, nể nang. Công tác phỏúi đi sâu uà 
thiết thực. Làm uiệc phúi có điều tra, nghiên cứu, không được 
tự kiêu tự đại. Phút toàn tâm, toàn yÿ phục uụ nhân dân... 
Phái đi đường lối quần chúng... Phái đoàn bết nội bộ, đoàn 
kết uới nhân dân 0à uới các ngành khác thì công uiệc mới 
thăng lợi. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


-__ NĂM 1959 


Ngày 02 tháng 5" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu các 
dân tộc Tây Bác vê dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động ở Thủ 
đô, Người dặn dò các đại biểu cần động viên bà con tăng gia sản 
xuất để đời sống ngày càng no ấm hơn. Muôn sản xuất có kết 
quả. phải tổ chức tổ đổi công, nhưng phải làm thật tốt, phải 
hoà thuận đoàn kết, phải giúp đỡ nhau tận tình. Gia đình nào 
chưa vào thì cũng không được ép buộc. khinh rẻ, mĩa mai họ, 
phải để họ tự nguyện, khi nào thấy lợi, họ sẽ vào. Nơi nào có 
tổ đổi công rồi thì phải làm thật tốt để tiến dần lên hợp tác xã. 


Ngày 27 tháng 5“ 


Tại kỳ họp thứ 10 Quôc hội khoá I của nước Việt Nam 
dân chủ cộng hoà. Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về 
Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình. 


"'. Hộ Chí Minh toàn tấp, tập 8, Nxb. Sự thật, H. 1989, tr. 410.411. 

- Ban Tuyên giáo Khu Tây Bắc: Những bài. oiết uà nói của Hồ Chủ 
tịch Đới các đân tóc Tây Bác, 1970, tr, 36-37. 

% . Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Những sự biện, Nxb. 
Thông tin lý luận, H. 1987, tr. 286. 
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`... 


.. : : 
“ấu: 1.) Xe Ệ 
____ NĂM 1960 
ý VI. - 
đi nh. LẢx .^n< -* - ˆ.\ 
“7 “SSệt _ 


v' 


Ngày 13 tháng 01'° 


Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp Hội đồng Chính 
phủ, nghe Ủy ban Kế hoạch báo cáo về tình hình thực hiện kế 
hoạch nhà nước năm 1959, thảo luận và quyết nghị về Dự án 
kê hoạch nhà nước năm 1960, bàn vấn đề kiện toàn bộ máy 
nhà nước ở trung ương, việc chuẩn bị bầu cử Quốc hội, ký 
niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và 
một sô vấn để khác. 


Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu tại Đại 
hội đại biểu nhân dân Hà Nội lần thứ 11. Sau khi nói rõ ý 
nghĩa của Hiến pháp mới vừa được Quốc hội thông qua, Người 
nêu cụ thể những việc mà nhân dân Thủ đô phai làm tốt đề 
hưởng ứng Hiến pháp và căn dặn các đại biểu phải phổ biến 
Hiến pháp một cách kỹ lưỡng, rộng khắp trong nhân dân, 
phải gương mẫu trong việc thì hành Hiến pháp và các luật 
lệ. Người nhấn mạnh: “Đồng bào Thủ đô phỏi thật gương máu 


“. Ban sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bao Nhân dân, số 2128, ngày 14/1/1960. 
- Bản gốc Sắc lệnh, lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia l. 
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Phân thư nhat. Mọt số tư liệu vẻ Chu tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước vả công tác cán bộ 


trong mọi công tác. Thu đô phúi la thành phổ gương máu 
trong mọi công tác. Thu đô phai lạ thanh phố gương mẫu cho 
ca nước". 

Trong ngày, Chu tịch Hồ Chỉ Minh ký: 

- Sắc lệnh số 02/SL, công bố Luật hôn nhân và gia đình; 


- Sắc lệnh số 03/SL, công bố Luật bầu cử đại biểu Quốc 
hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 


Ngay 05 tháng 02” 


Bài viết của Chủ tịch Hỏ Chí Minh: “Chung quanh một 
phòng họp mới”, ký bút danh C.K., dăng báo Nhân dân, sô 
2149, để cập đến vấn đê tiết kiệm và chồng lãng phí trong xây 
dựng. sản xuất. 


Thông qua câu chuyện về xây dựng một phòng họp mới, 
tác giả nhắc nhớ những người có trách nhiệm phải rất thận 
trọng trong tính toán thiết kế và thi công để sản phẩm có chỉ 
phí hợp lý và tiết kiệm nhất. Bài báo kết luận: “Trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xú họi, Hết kiệm là một chính sách 
lớn, một đạo đức lớn, một nếp làm 0iệc tà nếp sống bhông bao 
giữ được Ìơ là. Ke thù chính của nó là: tệ tham ô, lăng phí, 
bệnh phô trương, hình thức tà lối lam 0iệc thiếu tỉnh thần 
trách nhiệm. 


Vì lợi ích cua chủ nghĩa xà hội, chúng ta ra sức đúnh bại 
những kẻ thù nguy hiểm ấy". 
" Bdo Nhân dân, số 2149, ngày 05/02/1960. 
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Ngày 08 tháng 02” 


Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn 
một số vấn đề về tổ chức cán bộ của Đang trong Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng và bầu Quốc hội. 


Cùng ngày, bài “Quỹ đen... Quỹ trăng”, ký bút danh C.K, 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng báo Nhân dân, số 21532. phê 
phán tình trạng gây quỹ bât hợp pháp của một số cơ quan ở 
địa phương và chỉ rõ “qu§ đen” chính là “cốt xén công quỹ... 
lụ bù, ù xoe"; đồng thời đã phá những lời nguy biện của một 
sô người cổ tình làm sai chính sách quản lý tài chính của 
Nhà nước. Tác giả kết luận: “Chúng ta săn sàng +iết chặt 
thêm trăm nghìn sợi dây ràng buộc để tiêu diệt hăn lối làm 
lộn xôn đó. Phải chặt chẽ hơn nữa trong uiệc dùng tiên dành 
dụm của chúng ta, để tiến nhanh tới cuộc sông no ấm đây đủ 
cho mọi người”. 


Ngày 05 tháng 3 


Trong ngày, Chú tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện 
tại Hội nghị cán bộ thanh tra. Ngươi nêu lên “Nạn lạng phí, 
tham ô là do bệnh quan liêu, mệnh lệnh trong công tác của các 
cấp lãnh đạo ở các cơ quan nhà nước gây ra`, "Nêu không kiên 
quyết chông bệnh quan liêu, mệnh lệnh, lăng phí, tham ô, thi 
nó sẽ củn trở, phá hoại ta tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Vì vậy, 
“các cơ quan thanh tra nhà nước chẳng những kiểm tra chống 


, Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương 
Đăng, Phòng Ban Chấp hành Trung ương khoá Ï[. 
- Báo Nhân dân, số 2152, ngày 08/02/1960. 
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Phần thứ nhất. Một sô tư liệu về Chú tịch Hồ Chí Minh 

với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 
lãng phí, tham ô mà còn phối chồng quan liêu, mệnh lệnh để 
gLúp các cơ quan nhà nước cdi tiễn công túc, giữ gìn ky luật, 
thực hành dân chủ, góp phần củng cố bộ máy Nhà nước". 
Người dặn: Trong công tác xét khiếu tổ “nhiệm ouụ các ban 
thanh tra là phai làm nghiễm chính, cho bịp thời, làm sớm 
chừng nào hay chừng ấy”, có như vậy “mối quan hệ giữa quần 
chúng nhân dân uới Đăng uà Chính phụ được củng cô tốt hơn” 
và các cấp lãnh đạo phải! giúp đỡ và quan tâm đến công tác 
thanh tra. 


Ngày 24 tháng 4°" 


18h30, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đến dự và phát biểu tại cuộc mít tỉnh của nhân đân 
Thủ đô chào mừng các vị ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội 
ra mắt cử tri Thủ đô. Sau khi cảm ơn đồng bào đã nhất trí yêu 
câu Ngươi và các vị khác ra ứng cử vào Quôc hội khoá II, 
Người đã nêu lên tính chất dân chủ của Luật bầu cử, giá trị 
cao quý của lá phiếu cử tri và tin tưởng rằng những cử trì 
sáng suốt sẽ bầu ra được một Quốc hội chiến đấu, “Quốc hội 
khoa II phai là Quốc hội xây dựng chủ nghĩa xữ hội ở miền 
Bắc làm nên tảng uững chốc cho công cuộc đấu tranh thông 
nhất nước nhà”. 


Cuối cùng, Người thay mặt các ứng cử viên hứa với đồng 
bào: “Vhưững người được cử uào Quốc hội khod HÏ sẽ luôn luôn 
cố găng để xứng đáng là những người đầy tở trung thành của 


"', Hỏ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nxb. Sự thật, H. 1989, tr. 703-706. 
- Bao Nhân dán. sô 2229, ngày 25/4/1960. 
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đông bào, những đại biểu cần biệm liêm chính, chí công 0ô tứ, 
hết lòng hết sức phục uụ Tô quốc, phục uụ nhân dân, phục Uuụ 
chủ nghĩa xô hột". 


Ngày 28 tháng 4" 


Cùng ngày, Người tới thăm và nói chuyện tại Hội nghị 
bàn về công tác vùng cao do Uy ban Dân tộc trung ương triệu 
tập. Người căn đặn các đại biểu “Phởi làm tốt công túc uận 
động định canh định cư ở uùng cao, phải năm nguyên tặc tự 
nguyên, không gồ ép, không tham nhiêu, không nóng 0ột, làm 
nơi nào phú: tôt nơi đó". 

Về công tác vận động tuyên truyền cho việc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khoá II sắp tới đối với đồng bào vùng cao, Người 
nhắc nhở cán bộ cần giải thích cặn kẽ cho đồng bào hiểu rõ ý 
nghĩa của cuộc bầu cứ này. 

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 11/SL, 
công bố Luật nghĩa vụ quân sự. 


Ngày 24 tháng 6” 


Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp Hội đồng Chính 
phủ chuẩn bị các văn bản trình Quốc hội gẻm: Báo cáo của Hội 


': Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Báo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bao Nhân dân, số 2233, ngày 29/4/1960. 

- Bản gốc Sắc lệnh, lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia l. 

®. Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phủ, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Báo Nhân dân, số 2288, ngày 24/6/1960; số 2290, ngày 26/6/1960. 
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với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 
đồng Chính phu. Luật tổ chức Hội dòng Chính phú, Luật tổ 
chức Tòa án nhân dân tối cao, Luật tỏ chức Viện kiểm sát 
nhân dân. Phát biểu tại cuộc họp. Người nhấn mạnh rằng 
luật phai có sự phân công tành mạch giữa Công an, Viện 
kiểm sát và Toà án. 


Ngày 25 tháng 8" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục chủ toạ họp Hội đồng 
Chính phủ chuẩn bị các văn bản luật để trình Quốc hội. Cuối 
cuộc họp, Người nhắc lại vấn đề viết luật phải viết sao cho 
nhân dân hiểu và cố dùng những từ của ta. 


Ngày 10 tháng 7” 


Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề “Quốc hội ta 
Uï đại thật", ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 2304, 
nêu lên ý nghĩa trọng đại của sự ra đời Quốc hội đầu tiên của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, những đóng góp to lớn, 
những quyết định lịch sử quan hệ đến vận mạng đất nước của 
Quốc hội khoá Ï trong công cuộc kháng chiến kiến quôc vừa 
qua, đồng thời khẳng định thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử 
bầu Quốc hội khóa IL Chứng tỏ "t”nh thần đoàn kết uà quyết 
tâm thông nhất đất nước của nhân dán ta” và tìn tưởng rằng 
các đại biểu Quốc hội “phai lấy uiệc làm thực tế mà hướng dân 


2 Bản sao Biên bản Hội đồng Chính phù, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 
- Bdo Nhân dân, số 2290, ngày 36/6/1960. 

°®. Bo Nhân dan, sô 2304, ngày 20/7/1960, 

- Hồ Chí Minh toàn táp, tập 8, Nxb. Sự thật, H, 1989, tr, 913. 
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nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thông 
nhất, độc lập, dân chủ uà giàu mạnh". 


Trong ngày, Người tới thăm và nói chuyện với đại biểu 
các dân tộc ít người trong Quốc hội khoá II về chính sách đoàn 
kết dân tộc của Chính phủ và nhiệm vụ của các đại biểu Quốc 
hội trong sự nghiệp cách mạng. 


Ngày 15 tháng 7'' 


Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự kỳ họp thứ nhất 
Quốc hội khoá II. 


9h15, Người tham gia bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước và 
Uý ban Thường trực Quốc hội. Người được Quốc hội nhất trí bầu 
lại chức Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và được ba 
đại biểu nữ lên tặng hoa. Người đã tặng lại bó hoa cho đại biểu 
cao tuổi nhất của Quốc hội khoá II, là ông Trần Quang Thông. 

Chiều, nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu với Quôc hội danh sách 
các vị trong Hội đồng Quốc phòng. 

Tại lễ bế mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biêu cảm ơn 
Quốc hội, cảm ơn đồng bào. Sau khi phân tích rõ tình hình thế 
giới đang có lợi cho cách mạng Việt Nam, Người nhấn mạnh 
nhiệm vụ quan trọng nhất của nhân dân, Quốc hội và Chính 
phủ ta là: “Phới ra sức phấn đấu để xây dựng chủ nghĩa xã 
hột ở miền Bắc, đấu tranh thực hiện hoà bình thông nhất nước 
nhà, 0à góp phần bảo uệ hoà bình ở Đông Nam Á 0ä thế giới, 


* Báo Nhân dân, số 2310, ngày 16/7/1960; số 2311, ngày 17/7/1960. 
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Người căn dặn: “Để xứng đóng uởi uính dự to lớn là người đầy 
tớ tuyệt đôi trung thành của nhân dàn, các đạt biểu Quốc hội 
Dò cán bộ chính quyền cần phơi: 


Thực hành cần, kiệm, liếm, chính, chí công, Uô tư. 

Gương mẫu 0ê mọi mặt: đoăn két, công tác, học tập, lao động. 

Luôn luôn giữ uững tác phong khiêm tốn, chất phác 0à 
hoà mình uới quần chúng thành một khốt”. 


Ngày 26 tháng 7" 


Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký: 

- Lệnh số 17/LCT, công bố Luật tổ chức Quốc hội của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà: 

- Lệnh số 18!LCT, công bố Luật tổ chức Hội đồng Chính 
phủ của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; 

- Lệnh số 19/LCT, công bố Luật tổ chức Toà án nhân dân; 

- Lệnh số 20/LCT, công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát 
nhân dân; 

- Lệnh số 21/LCT, bổ nhiệm ông Phạm Văn Đồng làm 
Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 

Ngày 23 tháng 10" 


Bài viết của Chú tịch Hồ Chí Minh: “Phú: thật sự tôn trọng 


°; Bản gốc Leejnh, lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia Ï. 
- Báo Quân đội nhân dân, số T66, ngày 26/7/1960. 
'®Bdúo Nhân dân, số 2409, ngày 23/10/1960. 
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quyền lợi của phụ nữ”. ký bút đanh T.L., đăng báo Nhân dân, 
sô 2409, phê phán tư tưởng phong kiến lạc hậu, các hành 
động thô bạo đôi xử bất bình đẳng với phụ nữ, cũng như hiện 
tượng tảo hôn ở một số địa phương ìà thiếu văn mình. vi 
phạm pháp luật, đồng thơi chỉ ra những biện pháp khắc phục 
tình trạng đó và lưu ý các cơ quan pháp luật cần xử lý kiên 
quyết những trường hợp cô tình vì phạm pháp luật. 
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| Ble>.2t0;2964g: »... 


NĂM 1961 


N4 -- c7 t1 rẻ ưy ác: 


Ngày 07 tháng 01" 


Chủ tịch Hồ Chí Minh dự phiên họp bế mạc Hội nghị lần 
thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khoá III) bàn vê kiện toàn 
tô chức, lề lối làm việc của Ban Chấp hành Trung ương và kê 
hoạch nhà nước năm 1961. Hội nghị họp từ ngày 28/12/1960 
đến ngày 07/01/1961, tại Hà Nội. 


Ngươi phê phán những tổn tại trong cán bộ và yêu cầu 
họ phái vươn lên mọi mặt để đáp ứng tình hình mới. Người 
nói: Cách mạng ta đang chuyển qua giai đoạn mới. Vì vậy, con 
người phải chuyển biến theo. Trong chúng ta, có người nói là 
mới, nhưng thực tế thi còn rất cũ. Các đồng chí phụ trách 
chưa quan tâm đến đồng tiên. hạt gạo của nhân dân. Ta phải 
thâm nhuần tư tưởng thành tâm thành ý phục vụ nhân dân. 
Thấm nhuần tư tương đó thì sẽ tiêu diệt bớt được lãng phí, 
quan liêu... Nói con ngươi, trước hết là phai nói đang viên và 
đoàn viên. Phải làm sao cho dáng viên, đoàn viên thấm 
nhuần tư tưởng mới, phải gương mẫu. Chúng ta phải tăng 
cương chi bộ, tăng cương đoàn thanh niên lao động. 


"Biên ban Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, lưu tại Cục Lưu 
trữ Trung ương Đang. Phòng Ban Chấp hành Trung ương (khoá TT). 
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Người còn chỉ rõ: Dân ta rất tốt, nhưng không phai có 
nhân dân tốt là làm được tất ca. Phải làm cho nhân dân hiểu: 
Đang và Chính phu ta luôn luôn phục vụ nhân dân: phải nói 
thật với nhân dân những thắng lợi cũng như những khó 
khăn. Có thê nhân dân mới hăng hái sản xuất. Bây giờ nhân 
dân chưa hãng hái vì chính sách ta có khuyết điểm... Phải 
làm cho nhân dân thực hành khâu hiệu: “Cân kiệm xây dựng 
nước nhà”. 


Ngày 06 tháng 02"' 


Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị cần bộ thanh tra 
toàn miền Bắc. 


Nói chuyện với Hội nghị, Người nhân mạnh: “Thanh tra 
là một nhiệm Uuụ UẺ 0uang uà quan trọng; nó theo dõi, xem xét 
uiệc chấp hành đúng đăn đường lôi chính sách, nghị quyết, 
chỉ thị của Đăng uà Chính phú”. Người còn chỉ rõ, bên cạnh 
những ưu điểm của cõng tác thanh tra trong năm qua, “còn 
một số khuyết điểm của ngành thanh tra cần phỏi sửa chữa 
như: một số cún bộ thanh tra còn rụt rè, nể nang đối uới mội 
số cán bộ cao cấp của các cơ quan được kiểm tra, buông trôi 
Uuiệc theo đõi cúc cơ quan sửa chữa khuyêt điểm sau bh: được 
kiểm tra, cách làm uiệc còn chậm chạp, không kịp thời giải 
quyết một số thư khiếu nại của nhân dân, 0.0..." 


Người yêu cầu lãnh đạo các bộ, các ngành, các cấp “nhất 
định phút có cơ quan thanh tra của mình để theo đõi công tác 
nguy từ đầu, kịp thời uốn năn sửa chữa sai lầm thiểu sót có 


"1, Hồ Chỉ Minh toàn tập, tập 9, Nxb. Sự thật, H. 1989, tr. 28-29. 
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thê xay ra, đồng thời phối trực tiếp chỉ đao cơ quan thanh tra 
cua mình". 


Ngày 30 tháng 3“' 


Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 18/LŒT. công bố Pháp 
lệnh quy định cụ thể về tổ chức của Toà án nhân dân tối cao 
và tổ chức của các Toà án nhân dân địa phương (gồm 5 
chương với 39 điều khoản). 


Ngày 02 tháng 10” 


Hồ Chủ tịch họp Bộ Chính trị bàn về Cách mạng miền 
Nam. Người nêu rõ *Wói miền Nam cần nhận định thêm tình 
hình quốc tế để có chính sách đối phó cho khéo... Địch quân 
sự mạnh nhưng chính trị yêu. Tu, chính trị mạnh nhưng 
quân sự yếu. Nếu lấy sức đo sức để Hêu hao thì không lợi. Ta 
không lấy đàm trị đấm mà lấy mưu mẹo diệt nó, trừ bọn ác đi 
để bdo uệ cơ sở, phong tròo dồn sẽ lên. Địch công thành ta 
công tâm, phối lấy được lòng dán..." 


'' Tnh Chủ tịch (bản gốc). lưu tại Trung tăm lưu trữ Quốc gia L. 
+' IS Chí Minh biên niên trêu sử, tập 8, tr. L50. 
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NĂM 1962 


¬ ——=—==~-~_..Ẫ—-« cá“ s6ý661064‹ 


Ngày 13 tháng 01'°' 


Hỏ Chủ tịch dự Hội nghị Bộ Chính trị bàn về ngân sách 
nhà nước. Phát biểu tại Hội nghị, Người nhấn mạnh nguyên 
tắc “khai nguyên tiết lưu” (tăng thu giảm chì). 


Ngày 20 tháng 01” 


Hồ Chủ tịch dự Hội nghị Bộ Chính trị bàn về vấn đề 
chông tham ô, lãng phí. Người nhấn mạnh: Phải hiểu vì dân 
mà chống tham ô, lãng phí... Giáo dục không đủ, phải có kỷ 
luật, có thưởng có phạt. Bộ trưởng, Giám đốc là người phụ 
trách; phong trào phải làm từ trên xuống, dưới lên, dân chủ 
và phải trường kỳ... Trung ương có hội, có nghị,có quyết mà 
không hành là do mình không cương quyết. 


Ngày 19 tháng 02“' 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị bàn về Luật 
"' Bdo Nhân dân, số 2835, ngày 13/01/1962, 


® Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 8, tr. 191. 
®°. Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương 
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tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp. 
Người chỉ rõ: nhiệm vụ, quyền hạn của cấp xã, huyện, khu thế 
nào phai nghiên cứu kỹ, phải xem lại Hiến pháp; việc thành 
lập tính. nhập tĩnh cũng phai nghiên cứu thật kỹ các mặt 
kinh tế, địa lý, dân tộc, tổ chức cán bộ. 


Trong ngày, Người đến thăm Bệnh viện hữu nghị Việt - Xô. 
Ngày 28 tháng 02” 


Bài viết của Chú tịch Hồ Chí Minh: “Phối thật sự báo 
đảm quyền lợi của phụ nữ”, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân 
dân, số 3199. Tác gia khăng định tính ưu việt của chế độ xã 
hội chủ nghĩa trong việc bảo đảm quyên lợi thực sự của phụ 
nữ băng Hiến pháp và Luật hôn nhân và gia đình. Đồng thời, 
lên án những hành động do thiếu hiểu biết, ích kỷ, đã chà đạp 
lên quyền lợi phụ nữ một cách dã man. Bài báo nhấn mạnh: 
"Lợi quyền của phụ nữ cần được thật sự bao đảm. Bản thân 
phụ nữ thì phdúi đấu tranh tự cường tự lập để giữ lấy quyên 
của mình”. 


Ngày 06 tháng 3” 


Hồ Chủ tịch thăm và nói chuyện với Hội nghị cán bộ ngoại 
giao lần thứ hai. Người phân tích mục tiêu công tác ngoại giao. 


(tiếp theo tr, 112) Đang, Phòng Ban Chấp hành Trung ương khoá HT. 
- Mhật ký công tác bdo uệ Bác Hồ (1945-1969), bản đánh máy, lưu tại 
Bảo tàng Hỗ Chí Minh, tr. 5. 


"0 Báo Nhân dân, số 3199, ngày 28/03/1962 
®' Hồ Chí Minh biên niên tiểu sứ, tập 8, tr. 224-995. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
Bằng kinh nghiệm của bản thân, Người nêu rõ những yêu cầu 
cần thiết về phẩm chất đạo đức, thái độ ứng xử, năng lực 
chuyên môn và nguyên tắc làm việc đối với cán bộ ngoại g1ao. 


Ngày 21 tháng 3 và ngày 12 tháng 4' 


Hồ Chủ tịch dự họp Bộ Chính trị và Hội nghị Ban Chấp 
hành Trung ương lần thứ 7 bàn về kế hoạch 5 năm phát triên 
công nghiện. Người lưu ý: “phát triển công nghiệp đồng thời 
phải chú y phát triển nông nghiệp”... "mát mùa một năm thị 
chúng ta méo mặt, mát mùa thì gang thép cùng không làm 
được". Như vậy, phải chú ý nông nghiệp rất nhiều. Người 
nhân mạnh “7a có họp, có nghị, có quyết rồi, giao cho ai phai 
giao trách nhiệm rõ rùng, ai làm được thì khen nhưng tháy di 
làm sai thì không có thơit độ rõ ràng, làm không được thì cách 
chức ngay". Người đặc biệt nhấn mạnh vấn đề con người. Mục 
đích xây dựng chủ nghĩa xã hội là nâng cao đời sống nhân dân. 
Lực lượng chính để xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhân dân. Vì 
vậy phải “có kế hoạch giáo dục, củng cố chỉ bộ, công đoàn, 
thanh niên. Ba lực lương ấy mạnh thì mới lên được. Có người 
nói máy béo là gốc, cũng có người nót cót khác là góc, tôi nói 
chính cai này (chỉ bạ lực lượng trên - BT) là gốc”. 


" Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử Sđd, tr. 231. 
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F F“%G#ŒGG.—....#`"ỐÚ—...ườ`®-n mm 


NĂM 1963 


L... t =—<—=——t——wutier<— 


Ngày 10 tháng 3" 


Tại sân bay Gia Lâm, Hồ Chủ tịch ra tận cầu thang máy 
bay đón Vua Lào Xri Xavang Vátthana, Hoàng thân Thủ 
tướng Chính phu liên hợp dân tộc Lào Xuvanna Phuma. 
Ngươi nói: 

"Báy lâu cách trở quan hò 


Từ nay Lào - Việt rất là gần nhau). 
Ngày 13 tháng 3“ 


Trong lời tiễn nhà Vua và đoàn khách Lào về nước, Hồ 
Chu tịch đọc bốn câu thơ: 

"Thương nhau mấy núi cũng trêo 

Máy sông cũng lội, mây đèo cũng qua 

Việt - bào, hai nước chúng ta 

Tình sâu hơn nước Hông Hà, Cửu Long". 


0 Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Sdd, tr. 371. 
Hỏồ Chí Minh biên niên tiểu sử. Sdd, tr. 380. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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Ngày 08 tháng 5"' 


Trong phiên họp cuôi cùng của kỳ họp Quốc hội thứ 6 
(khoá II, Người bày tỏ ý kiến của mình trước Quốc hội: “Tôi 
Uuừa nhận được một tin tức làm cho tôi rớ! cảm động Uò sung 
sướng. Đó là tin Quốc hội có ý định tặng thưởng cho tôi Huân 
chương Sao Vàng, Huàn chương cao quy nhái của nước ta. Tôi 
xin to lòng biết ơn Quốc hội. 

Những tôi xin Quốc hội cho phép tôt chưa nhận Huân 
chương ấy. Vì sao? Vì Huần chương là để tăng thưởng người 
có công huán; nhưng tôi tự xét chưa có công huận xứng 
đang uới sự tặng thưởng cao quy của Quốc hội”. Người đề 
nghị Quốc hội: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toân giai 
phóng. Tổ quốc hoà bình thông nhất, Bắc - Nam sum họp 
một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho 
tôi Huán chương cao quy. Như uậy thị toàn đán ta sẽ sung 
SƯỚNng, Uui mừng". 


Ngày 10 tháng 5“ 


Trong diễn văn chào mừng Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, Chủ 
tịch nước, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc sang 
thăm miền Bắc, Hồ Chủ tịch bày to: 


“Đền bây giờ mới thấy đây, 
Mà lòng đã chắc những ngày một ha. 
Và khẳng định: 


® Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, tr. 61. 
® Hồ Chí Minh toàn táp, Sđủ, tr. 64. 
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"Môi tình thăm thiết Việt - Hoa 

Vừa là đông chí, uừa là anh em. 

Ngày 16 tháng 5“" 

Khi tiễn dưa Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ và đoàn đại biểu 
Đăng và Nhà nước Trung Hoa. Hồ Chủ tịch đã đọc lời tiên biệt. 

Kết thúc lời tiễn, Người đọc bốn câu thơ: 

“Tiên đưa chăng muốn chia tay, 

Bạn uề cố quốc nước mây nghìn trùng. 

Cẩm tay, lòng lạt dặn lòng: 


¬? 


Cùng nhau giương ngọn cờ hông Mác - Lê 
Ngày 31 tháng 8”' 


Hồ Chủ tịch đến thăm Hội nghị tuyên giáo miền núi. Người 
dặn: công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực. Cán bộ phải 
tự hỏi: Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền 
để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào”. Người kể chuyện có 
một lớp học, khi hỏi “Học gì đấy?” thì được tra lời là “hay lắm”. 
Nhưng khi hỏi “Thế có hiểu không?” thì được trả lời “Không 
hiểu gì hết”. “Đây là những kinh nghiệm làm không tốt”. 


Đầu tháng 9 °' 
Ngươi đi chữa bệnh và nghĩ tại suôi nước nóng Tùng Hoá, 
" Hồ Chí Minh toàn tập, Sdd, tr. 75-76. 


® Hồ Chí Minh toàn táp, Sảa, tr. 127. 
'° Danh nhân Hồ Chí Minh, Nxb. Hà Nội, H. 2001, tr. 280. 
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VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
ngoại ô thành phố Quang Châu (Trung Quốc). Khi tiếp Thú 
tướng Chu Ân Lai và Phó Thủ tướng Trần Nghị đến thăm. nói 
về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Hồ 
Chu tịch nói: "Đừng nói là phai đánh 5 năm, 10 năm, dù có 
20 năm, 30 năm, thâm chí õ0 năm cùng phú! đánh, đanh cho 
đến khi thăng lợi hoàn toàn”. 


Ngày 26 tháng 12" 


Người đến thăm và chúc tết Hội đồng Chính phủ trong 
phiên họp cuối năm. Người nói: "Hiện nay chúng ta làm 3 
xây, 3 chông còn kém. Anh chị em công nhân uà nhân uiên ở 
cơ sở thì rất hăng húi, nhưng từ cấp Giám đóc lên đến Bộ 
trưởng, Thứ trưởng thì còn nhiều người chưa chuyên, cho nên 
có chỗ cuộc uận động bị tắc lại. Bãy giờ phối làm 3 xây, 3 
chồng ca hơi chiều, từ dưởi lên uà từ trên xuống. Ban thân 
các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng, các cán bộ lãnh đạo phúi 
3 xảy, 3 chông..." 


t* Hồ Chí Minh toàn táp, tập 1Ì, tr. 185-186. 
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NĂM 1964 


Ngay 14 tháng 4" 


Tối. Người dự Đại hội nhân đản Hà Nội hoan nghênh các 
vị ứng cử đại biểu Quốc hội khoa IHI tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cảm ơn Mặt trận Tô quốc và thanh niên thành phổ 
đã mời Người ra ứng cử và cho biết bản thân mình là đại biểu 
Quốc hội gần 20 năm qua, nhưng vì nhiệm vụ và yêu cầu cách 
mạng nên vẫn phải cố gắng phân đầu chứ chưa thể “0ui thú 
thanh nhàn". Nguyện vọng của Ngươi là: 


“Bắc Nam sum họp móit nhà, 


Cho người thây mặt thị ta nui lòng”. 


Sau khi phân tích sự khác biệt giữa việc tổng tuyển cử ở 
Việt Nam với các nước phương Tây, Người nói rõ những 
nhiệm vụ của công dân trong việc bầu cư phai tuyên truyền 
tốt, chuẩn bị chu đáo để nhân dân làm tốt nghĩa vụ và quyền 


*- Bao Nhân dân. số 3671. ngày 17/4/1964: số 3669, ngày 15/4/1964. 
- Hỏ Chí Minh toủn tạp, tập 9, Nxb. Sự thất, H. 1989, tr. 693-697. 
- Bác Hỏ uới nhân dàn Hà Nói, Nxb. Hà Nội, H. 1980, tr. 169-172. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
lợi của công dân. Người khen ngợi Hà Nội đã tổ chức tốt phong 
trào thi đua trên nhiều mặt nhằm chào mừng cuộc Tổng 
tuyển cử bầu Quốc hội khoá II. 


Ngày 09 tháng 11°' 


Hồ Chủ tịch cùng các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh 
thăm Trung đoàn 921, Đoàn không quân Sao Đỏ báo vệ Thủ 
đô. Người nói: “Tổ tiên †a ngày xưa đã có những chiến công 
oanh liệt trên sông, trên biển như Bạch Đăng, Hàm TỦ, trên 
bộ như Chỉ Lăng, Vạn Kiếp, Đông Đa. Ngày nay, chúng ta 
phải mở mặt trận trên không thắng lợi. Trách nhiệm ấy trước 
hết là của các chú”. Người căn dặn: “Nghệ thuật đánh địch 
của Việt Nam rất độc đáo. Vũ khí trong tay người Việt Nam 
dù thô sơ cũng giành được hiệu suất cao. Phúi phút huy cách 
đánh truyền thông của ta. Không ngợi không quản địch hiện 
đại. Hãy bắt chước chiến sĩ đồng bào miễn Nam: năm thối 
lưng địch mà đánh”. 


Ngày 22 tháng 12” 


Người họp Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khoá FH). Phát biểu ý kiến về việc chuẩn bị Đại 
hội lần thứ EV của Đăng. Người đề nghị chưa ấn định thời 
gian, nội dung của Đại hội, cần phai nghiên cứu kỹ hơn nữa 
để đến Hội nghị sau sẽ bàn tiếp. 


Buổi tối, Người dự chiêu đãi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 


0! Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 9, tr. 152. 
® Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, tr. 349-350. 
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nhân kỹ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Tại buổi chiêu đãi. Ngươi nói: “Quân đội ta trung 
uởi Đăng, hiểu uới dân, săn sảng chiên đấu hy sinh uì độc lập, 
tự do của Tổ quốc, 0à chủ nghĩa xã hội. Nhiệm Uụ nào cũng 
hoàn thành, khó bhăn nào cùng oượt qua, bẻ thù nào cũng 
đánh thăng". 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


| #gyrrrraee — ——  'ỬỶ——— “.c. 
__ ` NĂM 1965 
| T130: “.-.=... Đố .... 


Ngảy 19 tháng 01: 


Hồ Chủ tịch nói chuyện tại Hội nghị phô biến kẻ hoạch 
nhà nước năm 1965. Người nói: "Đã! ra bẻ hoạch thạt tot, thất 
sũt là rất cần, nhưng đó chỉ là bước đầu, bế hoạch 10 phún thì 
biện phúp cụ thể phối 20 phần, ch! đạo sút sao phúi 30 phần 
. Ó như thế mới chắc chăn hoàn thành bế hoạch". 


Ngày 26 tháng 01“ 


Hồ Chủ tịch thăm và nói chuyện với các đại biểu dự Hội 
nghị phổ biến Nghị quyết Bộ Chính trị về chỉnh huấn. Người 
chỉ rõ “Trong hàng chục uạn cdn bộ, đang uiên xứng đang, còn 
lần uào một số người thấp kém uề tỉnh thân uà đạo đức cách 
mạng. Họ còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân trong mình... 
Đứng trong hàng ngủ chiến đấu của Đang mà họ không có 
dùng khí... Họ hừng hờ như người không co Ìy tương... Họ 
găn bó uới tổ chức... Họ sông uà làm uiệc một cách riêng rẻ... 
Họ coi thường những quyết định của tổ chức, họ là những "ông 


' Hồ Chí Minh toàn tập, Sảd, tr. 366-368. 
® Hồ Chí Minh toàn tứp, tập 11, tr. 371-375. 
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quan liêu”... Những người đó cót Dạng nh một cd: cầu thang 
đẻ thăng quan phút tài. Ho khòng quan tâm đến đời sông 
nhán dạn... Họ hư cho nành có quyện sống va hoa hương lạc... 


Ngày 11 tháng 11: 


Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thu tướng Phạm Văn Đồng tiếp 
và nói chuyện thân mật với phá: viên của Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao [talia: Giáo sư luật học La Para và nhà toán học Mariô 
Pörimiehêriô. Người nói: "Chứng tỏi sản sàng trải thảm đỗ uà 
rác hoa cho Mỹ rút. Nhựng néu AÍv khong rút thị phút đánh 
đuối Mỹ dị. Chúng tôi tà nhản dứn chúng tôi sẵn sòng nói 
chuyên tới nhà cắm quyền ÀÍÿ cà nhàn dán Mỹ - nhưng với 
Giónxơn uà ÄÍdcmamara thị hoặc là trai tham đo hoặc lò đd 
địt ra khúi cửa. Tút† nhiên là chúng tòi muốn hoà bình, chúng 
tôi sản sàng giai quyết hoà bình cần đề Việt Nam. Chúng tôi 
sàn sàng nói chuyện uới be xam lược, nhưng trước hết bẻ xâm 
lược phơi ngừng xâm lược... Ho Chỉ Minh chỉ muốn hoà bình. 
Ái là bể gáy chiến 2 Ai la ke khòng muốn chưm dứt chiến tranh? 
Đó chính là Mỹ! Mỹ phat rút khói Việt Nam rồi Tông thông 
Giônxơn đến đây nói chuyện cũng dược, hoặc ông ta mời tôi 
đến Oasinhtơn tôi cũng sản sàng! Nhưng trước hết Mỹ phải để 
chủng tôi yên. Mỳ phai cham dựt chiên tranh" 


Ho Chỉ Minh hiến niên trêu sự, tấp Ð, tr, 319, 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


NĂM 1966 


Ngày 6 tháng 01" 


Hồ Chủ tịch tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan 
Mikhalôpxki. Người nói: "Tại sao Mỹ phai đi gõ cửa khăp nơi? 
Chính Mỹ gửi quân đội Mỹ đến đây, bây giờ Mỹ phai định chỉ 
xảm lược, như uậy uấn đề sẽ được giai quyết. Mỹ phút cút đủ! 
Mỹ phỏi chấm dứt xám lược. Giônxơn nuiệng nói hoà bình, tay 
lại hý những lệnh điều động quán. Chúng tôi không bác bo gì 
hết, nhưng nhân dân chúng tôi phúi được yên ôn. Chung tôi 
không muốn trở thành người chiến thắng. Chúng tôi muốn ÀÃÿ 
cút đủ... 

Dù Mỹ có tăng thêm quản bao nhiêu cũng hhông làm gi 
được chúng tôi. Nhân dân Việt Nam không sợ. Nêu đời chúng 
tôi không hoàn thành thì con chúu chúng tôi sẽ hoàn thành... 


Ngày 26 và 28 tháng 02” 
Hồ Chủ tịch họp Hội nghị Bộ Chính trị, thông qua báo 


cáo quần uỷ trung ương về kê hoạch năm 1966. Người chỉ thị 


› Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Sdủd. tr. 358. 
® Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Sđủ, tr. 385. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với xây dưng Nhà nước và cỏng tác cán bộ 


một sô vấn đề về cách mạng miền Nam như Nghị quyết quân 
sự phải có thêm nội dung chính trị và kinh tế, cần phát triển 
chiến tranh du kích và xây dựng lực lượng đặc công mạnh cả 
về sô lượng và chất lượng, vấn để sản xuất trong vùng giải 
phóng và sử dụng lao động phải chú trọng đến dân sinh, cần 
đánh vào lực lượng hậu cần của địch, khoét sâu mâu thuần 
của Mỹ ngụy và phải giải quyết tốt công tác thương bình. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


—— 


NĂM 1967 


* ¬ ` eo 
: 
k.c< .-+ —® ._ .“ “h2. “ưng: - Lên, VI. 


Ngày 01 tháng 01" 


Hồ Chủ tịch về thăm xã Hiệp Hoà, huyện Vũ Thư tĩnh 
Thái Bình. Nói chuyện với cán bộ, Ngươi nói *®Ðbat giữ gin sức 
khoẻ cho phụ nữ để chỉ em tham gia sản xuốt được tôt. Ví dụ, 
bhi phụ nữ có kinh thì hợp tác xã chớ phân công cho họ làm ở 
chỗ ruộng sâu nước rút... Một điêm nữa Bác cần nó: là: Phải 
kính trọng phụ nữ. Chúng ta làm Cách mạng là đâu tranh để 
lấy bình quyên, bình đăng, trai gúi đều ngang quyền nhau: 
Nêu phụ nữ chưa được giai phòng, thị xã hội chưa được giai 
phóng cđ”, Người phê phán hiện tượng chồng đánh vợ và 
kháng định: “Như thế là phạm pháp; là cực kỳ dã man". 


Ngày 12 tháng 01” 


Hồ Chủ tịch tiếp các ông đại diện Trung tâm nghiên cứu 
các thiết chế dân chủ (CSD); sau lời thăm hỏi xã giao, Hồ Chủ 
tịch kế vẽ sức khoẻ của mình và nói: “Tôi chưa có thời gian 
nào để lấy uợ uè lập gia đình. Tôi nói uới thanh niên Việt Nam 


"' Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, tr. 143. 
® #fô Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 10, tr. 19-21. 
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Phần thư nhất. Một số tư liệu về Chu tịch Hỏ Chỉ Minh , 

với xây dựng Nhà nước và công tác cản bộ 
răng ho là con chau tôi, tr củy tòi song rat bình yên tà gian 
đị. TÚI ngu rất ngọn, nạayv ca khì có toc ném bom của các 
ðng”. Người nói: "Chính phụ Äfv phái chìm dứt không điều 
hiện 0uiệc nent bom mien Đặc. sau to nói chuyên gi mới nói 
được. Chính phụ các ông phat hiệu chịcu đó. Chúng tốt không 
đanh nước Mỹ. Chúng tòi khong phạm: mọt hành động đổi 
địch nào uào lãnh thổ cac ông... Tòi binh trong nhàn dân Mỹ. 
Nhân dón Mỹ là những người thông mình, là những người 
yêu hoà bình uà dân chủ. Linh AIv hiện nay đang bí đây sang 
đáy đê giết người 0à bị giót... Đi cơi cac ong, các ông bhó mà 
tin răng tôi lây làm đau lòng bhong những khi nhân dân Việt 
Nam bị giết hại mà tôi công rấi buon phiên khí lnh Mỹ bị 
giớt. Tôi thông cam uới nói đau buon của cha mẹ họ... 


Các ông hãy tín tôi khí tòi nội răng, tòi sẽ rất sung sướng 
được đón Hiếp Tông thông Mỹ đến đây một cách hoà bình. 
Chung tôi chỉa bàn tay hữu nghị ra cơi bđt ky quốc gia nào 
thưa nhạn Việt Nam là mọt nước tứ do tà độc lặp"... 


Ngày 30 tháng 12" 


Hồ Chú tịch dự họp Hội động Chình phú. Trong lời phát 
biêu, Người nói: "Tôi đề nghĩ các có Bo trường nên luyện cho 
mình có đói chân hay đi, đỏi mát hay nhìn, cát óc hay nghĩ, 
khong nên chỉ ngôi ở bạn giấy, theo kiểu "đạo nhân phòng 
thu”: phải khắc phục 'ftrh trạng là bói ma bhông nghị, nghị 
mã bhòng quyết, quyết rồi mũ khong lam”. 


Hò Chỉ Minh hiện niên 0!¿u sự, Sdđ, tị 128 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Ngày 10 tháng 3“' 


Hồ Chủ tịch gửi thư cho Tổng Bí thư Lê Duẩn đề nghị bố 
trí để Người đi thăm miền Nam trước ngày thăng lợi hoàn 
toàn. Người viết: “Nhưng, thay đốt không khí, hô hấp gió biên 
uà sinh hoạt uới quần chúng trong hoàn cảnh chiến đấu, sẽ 
giúp sức khoẻ mau tiến bộ hơn". 


Ngày 26 tháng 3“ 


Phấn khởi trước thắng lợi to lớn và dồn dập ở miền Nam, 
Hồ Chủ tịch đọc cho thư ký chép bài thơ “Không để" gửi một 
đồng chí uỷ viên trung ương: 
“Đa lâu chưa làm bài thơ nào, 
Đến nay thử làm xem ra sao, 
Lục mãi giấy tờ uên chưa thấy, 


Bỗng nghe uần “thăng” uút lên cao” 


› Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Sdd, tr. 1175. 
® Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, dd, tr. 161. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


Trong tháng 3/1968. Hồ Chủ tịch viết bài thơ chữ Hán 
“Vô để” như sau: 

“Tam niên bất ngột tửu xuy yên 
Nhân sinh uô bệnh thị chân tiên. 

Hỳ kiến Nam phương liên đại thắng, 
Nhất niên tử quy đổ Xuân Thiên” 

(Khương Hữu Dụng dịch: 

“Thuốc hiêng, rượu cử đã ba năm, 
Không bệnh là tiên sướng tuyệt trần, 
Mừng thấy miền Nam luôn thắng lớn, 
Một năm là cả bốn mùa xuân”) 

Ngày 20 tháng 5'' 

Người dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá III. 
Sau lời chúc thọ Người của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Người 
nói: "... Lần trước tôi có nói là những thăng lợi của chiến sĩ 0ò 
đồng bào hai miền làm cho tôi thấy như mình trẻ lại 20 tuổi. 
Nhưng nay nghe nói 78 tuổi, thì tôi thấy già ởi. Vì uậy tôi có 
bài thơ thế này: 

Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm, 
Vốn uững hai uai uiệc nước nhò, 


Kháng chiến dàn ta đang thắng lợi 


"! Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Sđủ, tr. 163. 
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Sđủ, tr. 185. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Tiên bước, ta cùng con em t8”. 
Ngày 14 tháng 7" 


Hồ Chủ tịch đã tiếp và trả lời nữ đồng chí Mácta Rôhat 
phóng viên báo Granma (CuBa). Trong buổi nói chuyện Người 
đã nhân mạnh: “Tôi yêu đồng bào ở miền Bắc cũng như yêu 
đồng bào ở miền Nam. Tôi hiển củ đời tôi cho dân tộc tôi”. 


Ngày 30 tháng 12” 
Hồ Chủ tịch tiếp Ban Thường vụ Tĩnh uy Thanh Hoá. 


Trong lúc trò chuyện, Người nhìn thấy một cán bộ ăn mặc sang 
trọng, thắt cavát, đi giầy bóng, Người hỏi: 


- Chú công tác ngành nào? 
- Thưa Bác, cháu ở Uy ban nông nghiệp. 


- Chú có lội đồng được không? Có lẽ nên chuyên sang 
thương nghiệp thì hơn... 


Cuộc gặp mặt kết thúc, anh em xin phép được chụp anh 
với Người. Hồ Chủ tịch không đồng ý, Người nói: 

- Đoàn các chú không có ai là phụ nữ. Lần sau thăm Bác. 
có đại biểu phụ nữ trong Tĩnh uý Bác sẽ cùng chụp. 


œ' Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, tr. 560. 
® Hô Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 10, tr. 271. 
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Phần thứ nhất. Một số tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


NĂM 1! 1969 - 


Ngày 01 tháng 01“' 


Hồ Chủ tịch gửi thư “Chúc mừng năm mới” tới đồng bào 
và chiên sĩ ca nước. Cuối thư, Người có thơ: 

“Năm qua thắng lợi uẻ uang, 

Năm nay tiên tuyến chắc càng thắng to, 

Vũ độc lập, ui tự do, 

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. 

Tiến lên! Chiến sỹ, đồng bào, 


Băc - Nam sum họp, Xuân nào 0ui hơn!" 
Ngày 03 tháng 02” 


Nhân ngày kỹ niệm thành lập Đảng, Hồ Chủ tịch viết 
bài “Nâng cao đạo đức Cách mạng, quét sạch chủ nghĩa có 
nhan” đăng báo Nhân dân, số 5409. 


- Hồ Chỉ Minh toàn tộp, tập 12, tr. 425. 
#' Hồ Chí Minh toàn tốp, Sdd, tr. 438-439. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Ngày 28 tháng 02“! 


Người cùng các đồng chí lành đạo Đang, Quốc hội và 
Chính phủ tiếp đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng 
miền Nam Việt Nam do Bác sĩ Phùng Văn Cung làm Trưởng 
đoàn ra thăm miền Bắc. Tại buổi tiếp, Người nói: “Bây giờ tôi 
hoan nghênh đoàn đại biểu miền Nam ruột thịt mà nói mấy 
trăm câu, mấy nghìn câu, mấy uạn câu cũng không thể nói hết 
được y, tôi xin phép nói một câu: 


Bước đầu muôn dặm một nhà 


Bắc - Nam sum họp chúng ta 0uui mừng!" 
Ngày 14 tháng 7” 


Người tiếp và trả lời phóng viên báo Granma (CuBa). 
Người nói: “Môi người, mỗi gia định đêu có nột đau khổ riêng 
uà gộp cá những nôi đau khổ riêng của môi người, môi gia 
đình lạt thì thành nội đau khổ của tôi". 


Ngày 20 tháng 7° 


Người ra “Lời hêu gọt" toàn quân, toàn dân ca nước hãy 
nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, triệu ngươi như một 
quyết chiến, quyết thắng “đứnh cho quân Mỹ phỏi rút sạch, 
đánh cho ngụy quân uà ngụy quyền sụp đổ hết, giải phóng miền 
Nam, bảo uệ miền Bốc, tiến tới hoà bình thông nhất nước nhà”. 


tÐ Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 10, tr. 312 
® Hô Chí Minh biên niên tiểu sử, Sđd, tr. 373. 
® Hồ Chí Minh toàn tốp, tập 12, tr. 477-479. 
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Phồn thứ hơi 
MỘT SỐ BÀI VIẾT VÀ BÀI NỚI 
CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ 
XÂY DỤNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Phần thư hai. Một số bai viết vả bài nói của Chú tịch Hồ Chí Minh 
về xây dựng Nhả nước và công tác cán bộ 


TUYỂN NG LẬP». 


Hỡi đông bào ca nước, 


“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đăng. Tạo 
hoá cho họ những quyền không qì có thể xâm phạm được; 
trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyên tự do uà 
quyên mưu cầu hạnh phúc”. 


Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 
của nước Mỹ. Suy rộng ra. câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân 
tộc trên thế giới đều sinh ra bình đăng. dân tộc nào cũng có 
quyền sống. quyền sung sướng và quyền tự do. 


Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách 
mạng Pháp năm L791 cũng nói: 

"Người tơ sinh ra từ do 0uà bình đăng uề quyền lợi; uà 
phai luôn luôn được tự do uà bình đăng 0ê quyên lợi. 

Đó là những lẽ phải không ai chôi cãi được. 

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cơ 
tự do, bình đăng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào 
ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. 


° Bản sao băng ghi âm, lưu tại Viện Hồ Chí Minh. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân đân ta một 
chút tự do dân chủ nào. 


Chúng thị hành những luật pháp dã man. Chúng lặp bịt 
chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc đề ngăn căn việc thống 
nhất nước nhà của ta, để ngăn căn dân tộc ta đoàn kết. 


Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thăng 
tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. 
Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. 


Chúng ràng buộc dư luận, thị hành chính sách ngu dân. 


Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống 
ta suy nhược. 


Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tuy, khiến cho 
dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. 
Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. 


Chúng gìữ độc quyển ìn giấy bạc, xuất cang và nhập cảng. 


Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô Ìý, làm cho dân ta, 
nhất là dán cày và dân buôn, trỡ nên bản cùng. 


Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng 
bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. 


Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông 
Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng mình, thì bọn thực dân 
Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân 
ta chịu hai tầng xiểng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng 
cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm 
nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn hai triệu đồng bào ta bị 
chết đói. 


Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quản đội 


136 


Phần thứ hai. Một số bãi viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
về xây dựng Nhà nước và công tác căn bộ 


Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bo chay, hoặc là đâu hàng. 
Thế là chăng những chúng không `bøo hộ” được ta, trái lại, 
trong õ năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật. 


Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lân Việt Minh đã kêu gọi 
người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã 
không đáp ứng. lại thang tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. 
Thậm chí, đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số 
đồng tù chính trị ở Yên Bái và Cao Băng. 


Tuy vậy, đối với người Pháp. đông bào ta vân giữ một 
thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biên động ngày 9 
tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiêu người Pháp chạy qua 
biên thuỳ, lại cứu cho nhiều ngươi Pháp ra khoi nhà giam 
Nhật và bảo vệ tính mạng và tài san cho họ. 


Sư thật là từ mùa thu năm 1910, nước ta đã thành thuộc 
địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi 
Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy 
giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 


Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, 
chứ không phai từ tay Pháp. 

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bao Đại thoái vị. Dân ta đã 
đánh đổ các xiểng xích thực dân gân 100 năm nay để gây dựng 
nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại dãnh đổ chế độ quân 
chủ mây mươi thê ky mà lập lên che đô dân chủ cộng hoà. 


Bởi thế cho nên, chúng tôi, lãm thời Chính phủ của nước 
Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố 
thoát ly hăn quan hệ thực dân với Pháp, xoá bỏ hết những 
hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xoá bỏ tất cả mọi 
đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. 
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Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quvyêt chông 
lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. 


Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận 
những nguyên tắc dân tộc bình đăng øở các Hội nghị Têhêräng 
và Cựu Kim Sơn, quyết không thể không công nhận quyền 
độc lập của dân Việt Nam. 


Một dân tộc đã gan góc chồng ách nô lệ của Pháp hơn 8O 
năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh 
chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phai được tự do! Dân 
tộc đó phải được độc lập! 


Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, trịnh trọng tuyên bố với 
thế giới rằng: 

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự 
thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt 
Nam quyết đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, tính mạng và 
của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. 
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NHỮNG NHIỆM VỤ CẤP BÁCH 
CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
- DÂN CHỦ CỘNG HOÀ» 


-_1hA.~ 


Thưa các cụ 0ò các chú, 


Sau tắm mươi năm bị ấp bức, bị bóc lột, và dưới chính 
sách ngu dân của thực dân Phâp, các bạn và tôi, chúng ta đều 
chưa quen với kỹ thuật hành chính. 


Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại. Chúng 
ta vừa làm vừa học, vừa học vừa làm. Chắc rằng chúng ta sẽ 
phạm khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có 
can đâm sửa chữa khuyết điểm. 

Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc chúng 
ta sẽ thành công. 

Hiện nay những vấn đề gì là vấn đê cấp bách hơn ca. Theo 
ý tôi, có sáu vấn đề: 

Một là, nhàn dân đang đói - ngoài những kho chứa thóc 
mà Pháp, Nhật vơ vét của nhân dân. bọn Nhật, Pháp còn bắt 
đồng bào chúng ta giảm bót diện tích cấy lúa để trồng thầu dầu, 


°' Những mẫu chuyện uẻ đời hoạt động của Hồ Chủ tích, Nxb. Sự 
thật, H. 1976, tr. 121-123. 
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đay và những thứ cây khác cần thiết cho cuộc chiến tranh của 
chúng. Hơn nữa, chúng ta còn tìm thấy hai kế hoạch của bọn 
cầm quyền Pháp với mục đích gây nạn đói, để ngăn trở phong 
trào yêu nước và bắt buộc đồng bào chúng ta phải làm việc 
như nô lệ. 


Hơn hai triệu đồng bào chúng ta đã chết đói vì chính sách 
độc ác này. Vừa rồi nạn lụt đã phá hoại tâm tỉnh sản xuất lúa 
gao. Điều đó càng làm cho tình hình trầm trọng hơn. Những 
người thoát chết đói nay cũng bị đói. Chúng ta phải làm thế 
nào cho họ sống. 


Tôi đề nghị với Chính phủ là phát động một chiến dịch 
tăng gia sản xuất. 


Trong khi chở đợi ngô, khoai và những thứ lương thực phụ 
khác, phải ba bốn tháng mới có, tôi đề nghị mở một cuộc lạc 
quyên. Mười ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta nhịn ăn 
một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại và phát cho người nghèo. 


Vấn đề thứ hai - nạn dốt, là một trong những phương 
pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 
chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ. 


Nhưng chỉ cần ba tháng là đủ để học đọc, học viết tiếng 
nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân tộc đốt là một dân tộc yếu. 
Vì vậy, tôi đê nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. 


Vấn đề thứ ba, trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên 
chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên 
chế, nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta không 
được hưởng quyển tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến 
pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng 
hay cuộc Tổng tuyến cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất 
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cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và 
bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, đòng giông, v.v. 


Vấn đề thử tư, chế độ thực dân đã đầu độc dân ta với rượu 
và thuốc phiện. Nó đã dùng mọi thủ doạn hòng hủ hóa dân 
tộc chúng ta bằng những thói xấu, lười biếng, gian giảo, tham 
ô và những thói xâu khác. Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là 
phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho 
dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu 
lao động, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. 

Tôi để nghị mỏ một chiến dịch giáo dục lại tỉnh thần nhân 
dân bằng cách thực hiện: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. 

Vấn đề thứ năm, thuế thán. thuê chợ, thuê đò, là một lối 
bóc lột vô nhân đạo. Tôi đề nghị bó ngay ba thứ thuế ấy. Cuối 
cùng, tôi đề nghị tuyệt đối cấm hút thuốc phiện. 

Vấn đề thứ sdu, thực dân và phong kiến thi hành chính 
sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào Lương, để dễ thống 
trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bô: Tín ngưỡng tự do uà 
lương - giáo đoùòn kết. 
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-- LỜI KÊU GỌI QUỐC DÂN» 


Quốc dân đồng bào, 


Nhân dân Việt Nam hoan nghênh quân Đồng minh kéo 
vào Việt Nam để tước khí giới quân Nhật, nhưng cương quyết 
phan đổi quân Pháp kéo vào Việt Nam, vì mục đích của họ chỉ 
là hãm dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ một lần nữa. 


Hồi đông bào, 


Hiện một số quân Pháp đã lọt vào nước ta. Đồng bào hãy 
sẵn sàng đợi lệnh Chính phủ để chiến đấu! 


CHỦ TỊCH 
Hồ Chi Minh 


"Bao Cứu quốc, số 3E, ngày 05/9/1945. 
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CÁCH TỔ CHỨC. › 


CÁC UỶ BẠN ! NHÂN DÂN» “ 


Uy ban nhân dân (làng. huyện, tĩnh. thành phố) là hình 
thức Chính phủ trong các địa phương sau khi khơi nghĩa 
thắng lợi. Toàn thể nhân dân Việt Nam (trừ bọn việt gian bị 
tước công quyền) từ 18 tuổi trở lên, khỏng phân biệt trai gái, 
giàu nghèo, Việt Minh hay ngoài Việt Minh, ai cũng có quyền 
ứng cứ hay bầu cử người vào các uy ban này. 

Uy ban có từ 5 đến 7 người phai cử ra: 

1. Một Chủ tịch, đứng đầu Ủy ban. có nhiệm vụ đốc suất, 
củ soát các Ủy viên khác, liên lạc với các cấp bộ trên và các tổ 
chức trong địa phương. chiêu tập và điều khiển các cuộc họp. 

2. Một Phó Chủ tịch. giúp đơ và thay Chủ tịch khi anh 
này bận hay đi văng. 

3. Một thư ký giữ số sách, làm biên bản trong các cuộc 
hội họp. 

4. Một uy viên phụ trách chính trì có nhiệm vụ thành lập 
Toà án dân chúng trừng trị những ke phạm tội, trái luật, do 
thám. tiếu trừ việt gian. Tuyên truyền hay huấn luyện chính 


'" Bqu Cứu quốc, số 10. ngày 11/8/1948. 
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———. 


trị cho nhân dân, làm cho họ đoàn kết chặt chẽ xung quanh 
Chính phủ. 


5. Một uỷ viên phụ trách kinh tê tài chính, có nhiệm vụ: 


a) Giữ và dùng quỹ địa phương, quyên tiền, thu thuế lợi 
tức luỹ tiến...; 


bỳ Khuếch trương nền kinh tế địa phương; nâng cao trình 
độ nông nghiệp. công nghiệp, thương nghiệp; 


c) Cai thiện đời sông cho nhân dân. 

6. Một uy viên phụ trách quân sự, có nhiệm vụ: 

a) Đốc suất tự vệ giữ vững sự an toàn cho nhân dân; 

b) Võ trang và huấn luyện quân sự cho nhân dân; động 
viên họ lên trường tranh đấu du kích chống xâm lược. 

7. Một uy viên phụ trách xã hội, có nhiệm vụ: 

a) Tổ chức và giám đôc các cơ quan y tế, vệ sinh, cứu tế, 
bài trừ hủ tục... ; 

b) Tổ chức và điều khiển những cuộc giai trí công cộng. 
du lịch, ca kịch, chiếu bóng, hội hè, ky niệm; 

c) Tổ chức và trông coi công cuộc giáo dục nhân dân: mủ 
trường học, chỗng nạn mù chữ, mơ thư viện,... 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký có thể kiêm phụ trách 
hoặc kinh tế, tài chính, hoặc tuyên truyền huấn luyện, hoặc 
quân sự, hoặc xã hội. 

Họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký thành Ban thường 
vụ để chỉ huy công tác hàng ngày. 


Những uỷ viên phụ trách, nếu cần, có thê lấy một số ngươi 
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ngoài Uy ban lập ra các Tiểu ban tuyên truyền huấn luyện, 
Tiêu ban tư pháp, Tiêu ban quán sự, v.v. Trong các tiểu ban 
đó, uy viên phụ trách sẽ làm Truởng ban. 


Uy ban nào cũng có quyền gia) quyết những vấn đề thuộc 
về địa phương mình, nhưng phải báo cáo lên cấp trên. 


Trong một thơi hạn (Chính phu sẽ định), Uy ban nhân 
dân phải chiêu tập đại hội địa phương để báo cáo công việc đã 
làm, trình bày và đưa ra thao luận các công việc sẽ phai làm, 
bầu Uỷ ban mới. 

Ban thường vụ phải khai hội ít nhất mỗi tuần một lần, 
toàn thể Uỷ ban nửa tháng một lần để bàn bạc công tác. 
Trước ngày khai hội của Uỷ ban. ai có điều gì để nghị, chất 
vấn hay phê bình cứ gửi cho Chu tịch. 

Xem như trên, Uỷ ban nhân dân tổ chức và làm việc theo 
một tỉnh thần mới, một chế độ dân chủ mới, khác hản các cơ 
quan đo bọn thống tr] cũ đặt ra. 


CHIẾN THẮNG 
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Non hai tháng trước đây, trước cuộc khởi nghĩa ngày 19 
tháng 8 năm 1945, nói tới hai chữ Chính phủ người ta nghì 
ngay tới một bọn đầu đáng cướp nguy hiểm, xao quyệt. Trái 
lại, ai ai đối với Chính phủ nhân dân hiện nay cũng đều có 
một cảm tình thân mật xen lân với một tên kính sâu xa: 
Chính phủ đôi với ta như người “ơnh cơ” trong gia đình. một 
đồng chí phụ trách trong một địa phương, một người đửng 
mũi chịu sào ta có thể vững lòng trông cậy và gửi số mệnh 
vào. Người xưa nói: quan là công bộc của dân, ta cũng cớ thể 
nói: Chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc của 
Chính phủ làm phải nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu 
tự do hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân 
bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thay. Việc gì 
có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phai trắnh. 


Các Uy ban nhân dân làng, phú là hình thức Chính phủ 
địa phương phải chọn trong những người có công tâm, trung 
thành, sốt săng với quyền lợi dân chúng. có năng lực làm việc, 
được đông đao dân làng tín nhiệm. Không thể nhờ tiền tài hay 
một thê lực gì khác mà chui vào lọt các Uỷ ban đó. 


"!' Bdo Cửu quốc. số 16, ngày 19/9/1945. 
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Phần thứ hai. Một số bài viết và bài nói của Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
về xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 

Uỷ ban nhân dân làng trái với các Hội đồng kỳ mục cũ 
thôi nát. sẽ làm những việc có lợi cho dân. không phạm vào 
công lý, vào tự do của dân chúng. Nó hết sức tránh những 
cuộc bắt bớ đánh đập dộc đoán, những cuộc tịch thu tài sản 
không đúng lý. Uỷ ban nhân dân thận trọng hết sức trong chỗ 
ch dùng công quỹ, không dám tuỳ ý tiêu tiền vào những việc 
xa phí như ăn uống. 

Những nhân viên Uy ban sẽ không lợi dụng danh nghĩa 
Uÿ ban để gây bè tìm cánh, dưa người "rong nhà trong họ” vào 
làm việc với mình. 

Nói tóm lại, bao nhiêu những cái xâu xa, thối nát, bất 
công, áp bức của chế độ cũ, của các Hội đồng kỳ mục trước sẽ 
không thể tổn tại trong các Uy ban nhân dân bây giờ. 

Uy ban nhân dân là Ủy ban có nhiệm vụ thực hiện tự do 
dân chú cho đân chúng. Nó phai hành động đúng tỉnh thần 
tự do dân chủ đó. 


CHIẾN THẮNG 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


ˆ_ MUỐN THÀNH CẮN BỘTỐT,  Ì 
.PHẢI CÓ TINH THÂN TỰ CHỈ TRÍCH° 


Có nhiều đồng chí hoặc tự cho mình có trình độ nhận thức 
cao, có kinh nghiệm đây đủ về công tác - hoặc vì không có tình 
thần tiến thủ, chi biết tới đâu hay đó, nên không chịu học tập. 
không biết tự chỉ trích để sửa đổi những lầm lỗi và bồi bổ những 
thiếu sót. Phải biết rằng tình hình khách quan thay đổi hàng 
gỡ hàng phút, một chủ trương của ta hôm nay đúng. hôm sau 
đã không hợp thời. nếu ta không tỉnh táo kiếm điểm những tư 
tưởng hành vì của ta để bó đi những cái quá thời, sai hỏng, nhất 
định ta sẽ không theo kịp tình thể, ta sẽ bị bo rơi, bị các bạn tỉnh 
táo nhanh nhẹn hơn vượt đi trước. Muôn được thích hợp với tình 
thể, muốn cùng tiến hay vượt các bạn khác ta cần phai nhận 
thức và tự giáo dục không ngừng, cần phải có sự thành thực tự 
vạch ra những khuyết điểm sai lâm để bồi bổ và sửa đôi di. Sau 
khi làm xong một công tác gì, hay sau môi ngày làm việc, cản 
phai tự mình kiểm điểm xem có chỗ nào nhầm lẫn. chỗ nào chưa 
đầy dủ. có được ưu điểm gì nên nhớ, được kinh nghiệm gì quý 
đáng ghi. Phái bỏ hắn thái độ "xong uiệc thị thôi”. Không chịu 
tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giơ tấn tới được. 


CHIẾN THẮNG 


_— 


"Bao Cứu quốc. số 1, ngày 26/9/194ã. 
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Phần thứ hai. Một số bài viết và bái nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


—— — 


f—— THIẾU óc Tổ cHức - 
| MỘT KHUYẾT ĐIỂM LỚN TRONG 


ˆ__ CÁC UỶ BAN NHÂN DÂN»? 


"`. 'ỨU... 


— 


Chính quyền nhân dân thành lập dä được hơn một tháng. 
Nhưng nhiều nơi cách làm việc vẫn chưa đâu vào đầu ca. Ta 
có thể nói: một khuyết điểm lớn, chung cho phần đông các Uỷ 
ban nhân dân là bệnh lộn xôn, thiếu tô chức. Về cán bộ hành 
chính, ta phai thú nhận là thiếu rất nhiều. Người đi tuyên 
truyền. người chiến đấu thì có. Người ngẻi bàn giấy làm việc 
cai trị rất hiếm. Vào trụ sở một Uy bàn nhân đản, người ta 
nhận ngay thây sự lộn xôn trong việc xếp đặt bàn giấy: đô ai 
biết chỗ ông Chủ tịch. öng thư ký. ông tài chính ngồi dâu. 
Nhiều ông Chú tịch Uy ban thường khóng nhận định những 
công việc chính của mình phai đem hét tâm lực vào đó, mà 
thường chỉ dùng thì giờ dê xư những vụ kiện vớ vấn, tiếp 
những ông khách vụ vơ, hay cảm cụi viet thư, viết báo cáo - 
việc có thê giao cho người khác làm được. Trong một Ủy ban, 
nhiêu khi có người rất rồi rải, cá ngày chỉ chạy ra chạy vào 
cho có chuyện, có người lại bù đầu rỏi óe vì một mình phải 
kiêm đến mấy việc: nào ngoại giao, nào tư pháp, nào tài chính. 


Hao Cu quốc, so %8. ngày 01/10/1946 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


ma. „ —r»aaeosăaanễaan 


Chia công việc không khéo thành ra bao biện: nhiều việc 
quá thì sao làm được đến nơi đến chốn, vì thì giờ và sức lực 
ngươi ta chị cớ chừng. 


Có kế hoạch làm việc nhưng säp đặt công việc không 
khéo, phân công không sáng suốt thì việc cũng đến hỏng. 
Người nói giỏi lại cho vào việc chỉ cần khéo chân tay, người 
viết giỏi lại cho làm việc về lao động thì nhất định không thể 
nào thành công được. 

Việc dùng nhân tài, ta không nên căn cứ vào những điều 
kiện quá khắt khe. Miễn là không phản lại quyền lợi dân chúng. 
không là việt gian, thân Pháp, thân Nhật, có lòng trung 
thành với Tổ quốc là có thể dùng được. Tài to ta dùng làm việc 
to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đật 
ngay vào việc ây. 


Biết dùng người như vậy, ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ. 

Một điều thiếu sót nữa là trong khi làm công tác, kế 
hoạch đã sơ sài, phân công đã không sáng suốt, rồi sau khi 
làm lại không chịu kiểm điểm lại. 

Ta thương có tính tới đâu hay đó. xong việc thì thôi 
không biết ưu điểm hay khuyết điểm của mình, làm như thể 
mong tiến sao được. 

Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cân phai biết làm việc 
cho có phương pháp. Phải cần mà phải cán nữa. 


CHIẾN THẮNG 
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Phần thứ hai. Một số bài viết vá bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về xây dựng Nhà nước vả công tác cán bộ 


————~_——— ; „ 
——————=—~`.. "_....... xa 


TINH THÂN TỰ ĐỘN 
TRONG UỶ BAN NHÂN DÂN”. 


~- - 


Tự động là không phai tựa vào ai. là tự mình biết biến 
báo xoay xơ. tự mình biết thực hành cóng tác theo nhiều hình 
thức mới me. phong phú. 


Nhiều Uỷ ban nhân dân. một khi nhận được mệnh lệnh 
gì của cấp trên là chi biết căm đầu cam cổ thì hành đúng như 
vậy. thi hành một cách máy móc. Họ không biết tuỳ hoàn 
cảnh địa phương, tuỷ tình thê tùng lúc mà châm chước đi, 
không biết biên báo. làm khác đi ¡t nhiều cho được thích hợp. 
Ví dụ, nhận được chỉ thị phải tô chức 'Tuần lễ uàng”. Ủy ban 
nhân dân xã nọ đã biết chắc làng mình không ai có được một 
đồng cân vàng hay chỉ có rất ít. mà lại chủ trương chỉ lạc 
quyên độc một thứ vàng thôi, thì bao đào ở đâu ra? Sao 
không biết quyên thóc, sât, đêng, nêu làng Ấy có nhiều các 
thử ây. 

Khi có công tác thì dem thị hành một cách máy móc. Khi 
làm xong việc lại chỉ ngôi không. khóng chịu bới việc ra mà 
làm nữa, cứ ÿ ra như xe bò lên dóc, không có người đây là y 
như đứng lại. 


Bao Cứu quốc. số 59, ngày 05/10/1915 


151 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
Nhiều uy viên trong các uy ban, đã được phân công rõ 
ràng, đã nhận phụ trách một việc nhất định, không biết xoay 
xoa nghĩ cách thực hành công tác mình cho có hiệu qua. lại 
nhất nhất điều gì cũng chỉ đòi hỏi chủ tịch hay thượng cấp, 
không biết tự quyết, tự định cái gì. như vậy làm sao công tác 
phát triển được. Có mắt ta phải trông, có óc ta phải nghĩ, có 
tay ta phải làm chứ. 


Nhưng tự động không phải là tự tiện. Nhiều bạn lại hiểu 
nghĩa tự động sai lạc hăn di. không coi ký luật chính trị vào 
đâu, muốn làm gì là cứ tự ý làm bừa đi. chăng bàn hỏi thảo 
luận với ai, không theo pháp luật Chính phủ ban hành, không 
dựa vào ý nguyện dân chúng. Những ca bắt bớ, tịch thu tài 
sản bừa bãi thường xay ra ở nhà quê. 


Hành động như vậy, các uy ban đó đã vô tình gây nên 
nhiều chuyện có hại đến uy tín của Chính phủ, làm cho dân 
chúng oán thần kêu ca. 

Nói tóm lại, các nhán viên trong các Ủy ban nhân dân 
phải rèn cho có một tỉnh thân tự động mạnh mẽ. nhưng phai 
bo tính cái gì cũng tự tiện. 


CHIẾN THẮNG 
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Phần thứ hai. Một số bài viết vá bải nói của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh 
về xây dựng Nhà nước vâ công tác cán bộ 
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Ta nhân thấy xung quanh các Ly ban nhân dân, một vài 
nơi tiếng phàn nàn oán thân nhiều hơn tiếng người khen. Dân 
chúng tín nhiệm ở Chính phú trung ương nhiều hơn các Uy 
bạn địa phương. 


Những Uy ban đó không những không được dân yêu, còn 
bị dân khinh. dân ghét là khác nữa. 


Thứ nhất dân ghét các ông Chu tịch. các ông uÿ viên vì 
cái tật ngông nghênh cậy thê cậy quyển. Những ông này 
không hiểu nhiệm vụ và chính sách của Việt Minh, nên khi 
nam được chút quyển trong tay vẫn hay lạm dụng, có được 
mấy khâu súng lục trong túi lúc nào cũng lăm le muốn bản, 
đeo chiếc kiếm bên mình lúc nào cũng chỉ chực muốn chặt 
người ta. Ngươi ta còn bu môi nói đến bà "như trưởng” nọ bận 
quản áo chẻn, tóc cắt ngắn cười ngựa đi rong khắp chỗ mà 
chăng có việc gì, ngươi ta còn thì th:ìo chỉ cho ông tỉnh trưởng 
kia vác ö tô đưa bà "nh trương" đi chơi mắt mỗi buổi chiều. 


Từ chỏ ngông nghênh xa phí đớ rất đề đi đến chô ÿ thể cậy 
quyền, làm nhiều điều quá tệ. Thậm chỉ có ông tư pháp khi xử 


Hạo Cửu quốc, số 6B, ngày 1210/1945. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC GÁN BỘ 


kiện bắt tội nhân quỳ trước thêm đánh đập. chửi măng tội 
nhân, hách dịch đúng như những “ông quan”. "ông thanh tra` 
dưới thời Pháp thuộc, Nhật thuộc! 


Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho 
dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức 
tránh. Phai chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đầu 
mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sông của dân. Phai 
chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải 
chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn 
mù chử cho dân. Nói tóm tại, hết thảy những việc có thể nâng 
cao đời sống vật chất và tình thần của dân phải được ta đặc 
biệt chú ý. 

Ngoài ra, đối với tất cả mọi người trong các tầng lớp dân 
chúng, ta phải có một thái độ mềm dẻo khôn khéo, biết nhân 
nhượng, biết trọng nhân cách người ta. Phải tỏ cho mọi người 
biết rằng công việc là công việc chung, thiếu người ra gánh 
vác thì mình ra, nếu có người thay, mình sẽ nghĩ để làm việc 
khác, sẵn sàng nhường lại cho ai muốn làm và làm được. 


Nói tóm lại, muốn được dân yêu, muốn được lòng dẫn, 
trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết 
thay, phải có một tình thân chí công vô tư. 


CHIẾN THẮNG 


Phần thứ hai. Một số bài việt và bài nói của Chú tịch Hồ Chí Minh 
về xảy dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


ƒT THư GỬ UỶ BAN NHÂN DÂN Ì 
(_ CÁC KỲ, TỈNH, HUYỆN VÀ LÀNG*® | 


4“ c/⁄8-— - -c23*‹9 sh 


Hơi các bạn, 


A., Nước ta bị Tây áp bức hơn tám mươi năm và bốn, năm 
năm bị Nhật áp bức, 


Dân ta đói rét. khổ sở, không thê nói xiết. Ngày nay nhớ 
lạ, còn rất đau lòng. 

Nhờ dân ta đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh đạo 
khôn khéo. mà chúng ta be gày xiếng xích nô lệ, tranh được 
độc lập tự do. 


Nếu không có nhãn dân thì Chính phủ không đủ lực 
lượng. Nếu không có Chính phụ, thì nhân dân không ai dẫn 
đường. Vậy nên Chính phủ với nhân dân phai đoàn kết thành 
một khôi. Ngày nay, chúng ta đã xaâv dựng nên nước Việt 
Nam dân chủ cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân 
không hưởng hạnh phúc tự do, thì dộc lập cũng chẳng có 
nghĩa lý gì. 


B. Chính phu ta đã hứa với dân, sẻ găng sức làm cho ai 
nấy đều có phân hạnh phúc. Trong việc kiến thiết nước nhà, 


°' Bao Cứu quốc, số 69, ngày 17/10/1945. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CẢN BỘ 
sửa sang mọi việc. phai làm dân dân. không thể một tháng. 
một năm mà làm được hết. Song ngay từ bước đâu, chúng ta 
phai theo đúng phương châm. 


Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ 
toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là 
để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân 
như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp. Nhật. 

Việc gì lợi cho dân, ta phải hệt sức làm. 

Việc gì hại đến dân. ta phai hết sức tránh. 

Chúng ta phai vêu đân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. 

C. Tôi vẫn biết trong các bạn có nhiều người làm theo 
đúng chương trình của Chính phú, và rất được lòng dân. Song 
cũng có nhiều người phạm những lầm lỗi rất nặng nề. Những 
lâm lôi chính là: 

1. Trơi phép - Những ke việt gian phan quốc, chứng cớ rõ 
ràng thì phai trừng trị đã dành. không ai trách được. 

Nhưng cũng có lúc vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu 
làm cho dân oán thán. 

2. Cây thế - Cậy thế mình ơở trong ban này ban nọ, rồi 
ngang tàng phóng tủng, muốn sao được vậy, coi khinh dự 
luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình là đê làm 
việc cho dân, chứ không phải để cậy thể với dân. 

ỏ. Hu hod - Ân muôn cho ngơn, mặc muốn cho đẹp, càng 
ngày càng xa xI, càng ngày càng lãng mạn. thứ hỏi tiền bạc 
ãy ở đâu ra? 

Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên ca thanh 
liêm, đạo đức. Ong uỷ viên di xe hơi, rồi bà uy viên, cho đên 
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về xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 
các cô các cậu uy viên. cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi 
những hao phí đó ai phải chịu? 

4. Tư túng - Kéo bè. kéo cánh. bà con bạn hữu mình. không 
tài năng gì cùng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức, 
nhưng không vừa lòng mình thì đây ra ngoài. Quên rằng việc 
là việc công. chứ không phải việc riêng gi dòng họ của at. 


5. Chia rẻ - Bênh vực lúp này. chông lại lớp khác. không 
biết làm cho các từng lớp nhân nhượng lăn nhau, hoà thuận với 
nhau. Thậm chí có đôi nơi để đất ruộng bo hoang. nông gia ta 
thân. Quên răng lúc này ta phải toàn dân đoàn kết, không chia 
già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc tập. chông kẻ thù chung. 


6. Kiêu ngạo - Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ là 
thần thánh rồi. Coi khinh dân gian. nói phô, cử chỉ lúc nào 
cũng vác mặt “quan cách mạng” lên. Không biết rằng, thái độ 
kiêu nagao đó sẽ làm mất lòng tìn cậy của dân, sẽ hại đến oal 
tín của Chỉnh phủ. 

D. Chúng ta không sơ sai lâm, nhưng đã nhận biết sai lầm 
thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai khỏng phạm những lầm lỗi 
trên này, thì nên chú ý tránh đi. và găng sức cho thêm tiến bộ. 
Ai đã phạm những lắm lỗi trên này. thì phai hết sức sửa chữa: 
nếu không tự sửa chữa thì Chính phú sẽ không khoan dung. 

Vì hạnh phúc cua dân tóc, vì lợi ¡ch của nước nhà, mà tôi 
phải nói. Chúng ta phái ghì sâu những chủ "công bình, chính 
trực” vào lòng. 


Mong các bạn tiến bộ. 


HỒ CHÍ MINH 


CHỦ TỊCH HỒ CHỈ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


—— X1 T  -:—£ 1 


NHÂN TÀI VÀ KIẾN : QUỐC» Ì 


".=^v 


`—-_"ˆÖ.Ô...Ô 


Sau 80 năm bị bọn Pháp thực dân giày vò, nước Việt ÑNam 
ta cái gì cũng kém cỏi, chỉ có lòng sốt sắng của dân là rất cao. 
Nay muốn giữ vững nên độc lập thì chúng ta phát đem hết 
lòng hăng hái đó vào con đường kiến quốc. Kháng chiến phải 
đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến có thắng lợi thì kiến quốc 
mới thành công. Kiến quốc có chắc thành còng, kháng chiến 
mới mau thăng lợi. Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước 
ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, 
khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát 
triển càng thêm nhiều. 


Chúng ta cần nhất bây giờ là: 
Kiến thiết ngoại giao; 

Kiên thiết binh tế: 

Kiên thiết quân sự; 

Kiến thiết giáo dục. 


Vậy chúng tôi mong răng đồng bào ta ai có tài năng và 
sáng kiến về những công việc đó, lại săn lòng hãng hái giúp 


` Bao Cứu quốc, số 91, ngày 14/1 1/194ã. 
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ích nước nhà thì xin gửi kê hoạch rõ ràng cho Chính phủ. 
Chúng tôi sẽ nghiên cứu kế hoạch ấy một cách kỹ lưỡng có thể 
thực hành được thì sẽ thực hành ngav 


HỒ CHÍ MINH 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


_-  —— —  —— —— 


___ BÀI NÓI CHUYỆN TẠI - ) 
BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP KHOÁ V 
TRƯỜNG HUẤN LUYỆN CÁN BỘ 


VIỆT NAM° s 


Các đồng chí tốt nghiệp, 


Đáng lẽ tôi phải thường thường đến thăm các đồng chí 
mới phải, nhưng công việc của tôi nhiều. thành thử tôi chỉ đến 
được hôm đầu khi khai giang và bây giờ làm lễ tốt nghiệp 
thôi. Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bát dầu, bây giờ 8 giờ 10 
phút rồi mà nhiều người chưa đến. Cách tôi làm việc đúng 
giờ. Tôi khuyên anh em làm việc phai cho đúng giỏ, vì thơi 
gian quý báu lăm. Tôi không có thê ở lại lâu chờ cử hành lẽ 
tôt nghiệp được, vậy tôi có mấy lời nói chuyện với các anh em. 


Tôi nghe nói anh em học tập rất chăm chị và rất tiến bạ. 
tôi mừng. Một tháng giới học tập của anh em là ít quả phai 
không? Nhưng cái ít đó cũng tạm đủ dể giúp cho anh em sau 
này học thêm, kinh nghiệm thêm. Ảnh em sẽ còn học mãi khi 
ra làm việc. Khi thành công thì phai nghiên cứu vì sao thành 
công đề lấy kinh nghiệm, khi thất bại cũng sẽ xét xem tại sao 
thất bại để mà tránh đi. 


"' Bdo Cứu quốc, số 92, ngày 15/11/1943. 
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Phần thứ hai. Một số bài viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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Tôi lây một thí dụ: các anh em cần đi Sài Gòn, người chị 
đường cho anh em nói phai đi về phương Nam và đi qua những 
tinh Thanh Hoá. Vinh, Huế. Nha Trang chăng hạn. Người chỉ 
đường chỉ có thể chỉ cho anh em được thế thôi. Đã có phương 
hướng sẵn, anh em cứ theo đó mà đi, đến tỉnh nào phải qua 
những con sông nào, những hòn núi gì, anh em sẽ tìm hỏi sau. 
Miễn là anh em biết theo phương Nam mà tiến chứ không lầm 
đường di ngược lên Bắc rồi hoá đi tới Bắc Kinh là được. 


Trường huấn luyện đã giúp anh em biết phương hướng, 
biết nhắm mục đích mà đi. Như vậy anh em học ít nhưng bổ 
ích nhiều. Tôi nhắc lại: anh em học bấy lâu nay được chừng 
ấy là quý rồi; rồi sau anh em còn phải học nữa, học mãi trong 
khi đi làm việc. 

Bây giờ đây nước mình có hai việc rất quan hệ phải làm 
và phải tuyên truyền cổ động cho nhiều người làm: phai 
khang chiến và phải cứu đói. Chúng ta phai quyết kháng 
chiến đến cùng. Trung Bộ và Bác Bộ tuy chưa bị trực tiếp xâm 
lãng. nhưng phải giúp cho cuộc kháng chiến Nam Bộ. Ngoài 
những mệnh lệnh của Chính phủ, của đoàn thể phải gắng sức 
thì hành cho đúng, ta cần phai có sáng kiến, phải nghĩ hết 
cách giúp vào cuộc giữ gìn đất nước. 

Ó Bác Bộ ta lúc này bị đói. Từ tháng giêng đến tháng 
bay, tháng tám vừa qua, dân ta chết đói hơn hai triệu người, 
chết gấp bội sô đồng bào tử trận tại Nam Bộ. Nạn đói còn 
nguy hại hơn giặc Pháp nữa. Nhiệm vụ cứu đói của chúng ta 
rắt nặng nề, công việc cứu đói cũng gấp rút như công việc 
kháng chiến. 


Ngoài hai điều kế trên, điêu thứ ba là anh em phải hết 
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sức nghe mệnh lệnh Chính phu, vì Chính phù ngày nay là 
Chính phủ của nhân dân mà anh em là cân bộ của Chính 
phủ. anh em phải! hết sức thận trọng, phai hết sức giữ gìn chớ 
đi quá ta mà cũng dừng quá hữu. 

Điều thứ tư là anh em phơi! lèm sao cho dân yêu mên. 
Phải nhớ rằng dân là chủ. Dân như nước. mình như cá. Lực 
lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết. 


Phải làm cho dân mến. khi sắp tới dân mong. khi đi dân 
tiếc, chớ vác mặt làm quan cách mạng cho dân ghét. dân 
khinh, dân không ung hộ. 


Điều thứ năm là mình phai làm gương cho đồng bào, 
phải siêng năng hăng húi. 

Tôi lấy thí dụ như trong việc cứu nạn đói, mình bao 
người ta 10 ngày nhịn ăn một bữa mà chính dên ngày nhịn. 
mình lại cứ chén tỷ tỷ thì nghe sao được. Đáng lý dân nhịn 
một bữa mình nhịn hai bữa mới phải. Về việc khuyến nông 
cũng vậy, bảo người ta đào đất trồng ngô, trồng khoai mà lúc 
người ta làm mình lại ngủ thì sao được? 

Miệng nói tay phải làm mới được. 

Nói tóm lại, anh em phai siêng năng, tiết kiệm, phải có 
thái độ khiếm nhường, chớ kiêu ngĩo. Nếu anh em nhớ được 
tất ca những điều đó thì không lo gì không tiến bộ được dễ 
dàng và các công việc của Chính phủ và đoàn thể giao cho anh 
em sẽ làm thành công dược rực rở. Mong anh em nhớ lơi tôi 
dặn lúc sắp chia tay này. 


Phần thứ hai. Một số bái viết và bải nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


L- LỜI PHÁT BIỂU TẠI - 
| HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC 
THIỂU SỐ VIỆT NAMo 


Nhơ sức đoàn kệt tranh đấu chung của tất ca các dân tộc, 
nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số 
được bình đăng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị 
em trong một nhà, không còn có sự phân chia nòi giống, tiếng 
nói gì nữa. Trước kia các dân tộc để giành độc lập phải đoàn 
kết. bây giờ đề giữ lấy nền độc lập càng cần đoàn kết hơn nữa. 


Nhiệm 0ụ chính của các dân tộc thiếu số hiện nay phải 
thực hiện là: 


1. Đoàn kết hơn nữa để chống xâm lăng; 
2. Hết sức tăng gia sinh sản: 


3. Ra sức cứu giúp đồng bào dưới xuôi về nạn đói và ủng 
hộ Chính phủ để kháng chiến và cứu đói; 


4. Gáy sự thân thiện giữa ta và Trung Quốc, nhất là các 
dân tộc ở các miền biên giới Việt Nam và Trung Quốc. 


Anh em thiêu số chúng ta sẽ được: 


"Bao Cứu quốc. số T0R. ngày 04/12/1945. 
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1. Dân tộc bình đăng: Chính phủ sẽ bãi bỏ hết những 
điều hủ tệ cũ, bao nhiêu bất bình trước sẽ sưa chữa đi; 

2, Chính phủ sẽ gắng sức giúp cho các dân tộc thiểu số về 
mọi mặt: 

a) Về kinh tế, sẽ mở mang nông nghiệp cho các dân tộc 
được hưởng; 

b) Về văn hoá, Chính phủ sẽ chú ý trình độ học thức cho 
dân tộc. 

Các dân tộc được tự do bày tỏ nguyện vọng và phai cố 
gắng để cùng giành cho bằng được độc lập hoàn toàn, tự do và 
thái bình. 
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về xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 


Hot: Thưa Cụ, 14 điêu trong bao "Việt Nam” đăng có 
đúng không? 

Tra lời: Đúng, nhưng phải thêm một điều nữa là đôi bên 
đã đồng ý với nhau chưa nên công bố, không hiểu sao báo Việt 
Nam lại đăng hết. Có lẽ báo ấy quên chăng? 


Hoi: Thưa Cụ, bao "Liên hiệp" đăng Chính phụ Việt 
Minh từ chức là nghĩa gi 

Trả lời: Làm gì có Chính phú Việt Minh, mà đã không có 
thì từ chức làm sao? 


Hỏi: Sao chưa cho các báo khác đăng 14 điều ấy? 


° Ngày 24/12/1945, Việt Minh, Việt Nam Cách mạng đồng minh và 
Việt Nam Quốc dân đẳng đã ký kết văn bản thoá thuận hợp tác nhằm 
tăng cường sự đoàn kết, củng cố mặt trần liên hiệp quốc dân để tập 
trung lực lượng vào cuộc kháng chiến chóng thực dân Pháp. Theo thoa 
thuận chung, văn bản này không công bỏ. Nhưng Báo Việt Nam - cơ 
quan ngôn luận của Việt Nam Quốc dân đảng đã công bố. 

- Báo Cưu quốc. so 128, ngày 28/12/1943. 
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Tra lời: Chưa đến lúc phát biêu. Về chính trị thơi gian cùng 
quản trọng. 

Hỏi: Cụ cho biết điều thứ 13 mà báo Việt Nam không đăng? 

(Chủ tịch Hồ Chí Minh cười có ý bảo không nên nói đến 
con số 13). 

Hỏi: Chính phú cũ lấy thêm những uị nào để thành lạp 
Chính phù hiện hiệp lâm thời? 

Trả lời: Có eụ Nguyễn Hải Thần làm Phó Chủ tịch, một 
ông Bộ trương Vệ sinh (Y tế) và một ông Bộ trương Einh tẽ. 
Ong Nguyễn Mạnh Hà (người không đảng phái) đã tự nhương 
xuống làm Thứ trưởng để tó lòng thành thực doàn kết của 
Chính phủ hiện thời. 

Hỏi: Chính phủ liên hiệp lâm thời sẽ thành lặp từ bao giờ 
bà tồn tại đến bao giờ? 

Tra lời Từ mồng một tháng giêng đên mồng 6 tháng 
Giêng dương lịch năm 1946. 

Hỏi: Sau hai Bộ Quốc phòng uà Nội uụ lại để cho người 
hhông đũng phái? 

Trả lời: Trước bàn: Nếu một bên giữ Bộ Quốc phòng thì 
một bên Nội vụ và trong hai Bộ ấy một bên làm Bộ trưởng thì 
một bên làm Thứ trưởng. Sau thây lôi thôi quá nên đôi bên đi 
đến thái độ “siêu nhán” nên để cho người ngoài Việt Minh và 
ngoài Việt Nam Quốc dân đảng giữ. 

Hỏi: Sao báy giờ lại chỉ có 10 bộ? 

Tra lơi: Vì nước mình nhỏ nên không cần nhiều bộ. 


Hỏi: Tại sao có 70 ghế đặc cách trong Quốc hót? 
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—— — ————— ——^— 


Tra lới: Vì anh em Quốc dân đang không ra ứng cư. 
Hỏi: Sao lại trai nguyên tắc dạn chủ 0ậy? 


Tra lời: Muốn đi tới dân chủ nhiều khi phát làm trái lại. 
Thí dụ. muốn đi tới hoà bình có khi phai chiến tranh. 


Hoi: Cần làm trúi dân chủ) Thẻ sao Cụ không tự chỉ 
định Cụ ra làm Chu tịch Việt Nam. Cu còn phai rũ ứng cử 
lội thôi? 

Trả lời: Vì tôi không muốn làm như vua u-i thập tứ". 

Hỏi: Quốc hột không nhận 70 ghe đặc cách ấy thì sao? 

Tra lời: Chính phủ sẽ hết sức đe nghị với Quốc hội. 

Hỏi: Thưa Chủ tịch, cdi Khối `Trung lập” ra sao? 


Tra lời: Tôi có gặp các ông ấy vài ba lần. Các ông ấy tö ra 
hăng hái muốn hoà giai lắm. 


Hỏi: Có phai đoàn bết lò công của khói ay không? 


Trả lời: Sự đã thành, tôi cũng khong biết công của ai, chị 
biết giờ đã đi đến kết quả. 


Hỏi: Cụ cho biết uề uấn đề ngoq! gia02 


Tra lời: Phái trông ở thực lực. Thực lực mạnh, ngoại giao 
sẽ thăng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoạt giao là cái tiếng. 
Chiêng có to tiếng mới lón. 


Hỏi: Sao các nước chưa công nhan mình? 


8 Louis X[V (1628-1715). Hoàng để Pháp (1611:3-1715),. mệnh đanh là 
Vua Mặt trời, mốt ông Vua chuyên quyền. dộc đoán. 
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Tra lời: Nhin qua lịch sử thê giới thì rõ. Muốn được các 
nước công nhận phai qua một thời gian khá lâu. 


Hỏi: Một uài nơi Việt Nam Quốc dân đang chiếm đong thị 
thế nào? 


Tra lời: Sẽ giải quyết dân. 
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Ƒ Ý NGHĨA TỔNG TUYỂN CỬ? 


¬“.s..... xxx “”——.u. 


Tống tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do 
lựa chọn những người có tài. có đức, để gánh vác công việc 
nước nhà. 

Trong cuộc tổng tuyên cử, hề là những người muốn lo 
việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hế là công dân thì đêu 
có quyền đi bầu cứ. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, 
nòi giống. giai cấp, đăng phái, hề là công dân Việt Nam thì 
đều có hai quyên đó. 

Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đăng; 
tức là dân chủ, đoàn kết. 

Do Tổng tuyển cử mà toàn dân bầu ra Quôc hội. Quốc 
hội sẽ cử ra Chính phú. Chính phủ đó thật là Chính phủ của 
toàn đân. 

Vậy nên khẩu hiệu cuộc Tổng tuyển cử thứ nhất của 
nước Việt Nam ta phai là: 

Khang chiên đến cùng để hoàn toàn độc lập! 


Ra sức phan đâu để xây dựng nước nhà. 


Bao Cứu quốc, số 130. ngày 31/12/194ã. 
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Tôi mong rằng toàn thê quốc dân sẽ hãng hái tham gia 
cuộc Tông tuyển cử này. 


HỒ CHÍ MINH 
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ø LỜI KÊU GỌI " 3 
QUỐC DÂN ĐI BỎ PHIẾU” 
__ $i ˆ Khu 


S3 ` =ext+ 


Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946, 


Ngày mai, là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường 
mới me. 

Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì 
ngày mai là ngày Tổng tuyển cư. vì ngày mai là một ngày đầu 
tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng 
dụng quyền dân chủ của mình. 

Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: 
về mặt trận quân sự, thì c&c chiến sĩ dùng súng đạn mà chống 
quân thù. Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà 
chông với quân địch. Một lâ phiêu cũng có sức lực như một 
vien đạn. 

Ngày mai, quốc dân ta sẽ tỏ cho thê giới biết ràng đân 
Việt Nam ta đã: 

Kiên quyết đoàn bẽt chặt che. 


Kiên quyêt chông bọn thực dan, 


"0! Bao Cứu quốc, số 134, ngày 05/01/1946. 
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Kiên quyết tranh quyền độc lập. 


Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những 
người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước. 


Ngày mai, người ra ứng cử thì đông, nhưng số đại biêu 
thì ít. lẽ tất nhiên, có người được cứ, có người không được cư. 


Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc 
lập của Tổ quôc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải 
luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước, quên lợi nhà: vì 
lợi chung, quên lợi riêng. 


Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với 
Tổ quôc. 


Người không trúng cử, cũng không nên ngã lòng. Mình 
đã tỏ lòng hăng hái với nước, với dân, thì luôn luôn phai giữ 
lòng hăng hái đó. Ở trong Quốc hội hay ở ngoài Quốc hội, 
mình cũng cứ ra sức giúp ích nước nhà. Lần này không được 
cử, ta cứ gắng làm cho quốc dân nhận rõ tài đức của ta, thì 
lần sau quốc dân nhất định cử ta. 


Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cứ. 
Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một 
ngươi dân độc lập, tự do. 


HỒ CHÍ MINH 
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LỜI KHUYÊN ANH EM VIÊN CHỨC° 


Anh em viên chức hiện giờ đang gặp nhiều nôi khó khăn 
vì giá sinh hoạt đắt đỏ. Nhưng ta chớ nên quên rằng nước nhà 
đang ở thời kỳ kháng chiên. Anh em viên chức, cũng như toàn 
thể quốc dân. muốn qua được bước khó khăn hiện tại, phải 
biết hy sinh một chút về tinh thần để tham dự vào công cuộc 
kiến quốc. Có chịu kham khô bây giờ, mai sau mới được hưởng 
nhiều quyền lợi. Vậy để giúp công việc Chính phủ một cách 
đặc lực, để nâng cao tỉnh thần kháng chiến, anh em viên chức 
bây giờ phải có bốn đức tính là: cần, kiệm, liêm, chính. Cần, 
anh em viên chức phải tận tâm làm việc, một người làm bằng 
hai, ba người. Và phải tôn trọng ky luật. Anh em phải theo 
nguyên tắc là có việc mới cần đến người, chứ không phải có 
sẵn người nên phải tìm việc cho làm. Kiệm, phải biết tiết 
kiệm đồng tiền kiếm được, cũng như các vật liệu và đồ dùng 
trong các Sở. Rút bót hết những sự gì không cần thiết, chớ hao 
phí giấy má và các thứ của công. Hao phí những thứ đó tức là 
hao phí mồ hôi nước mắt của dân nghèo. Chớ tưởng tiết kiệm 
những cái cóỏn con như mẩu giấy, ngòi bút là không có anh 


° Bài nói trong cuộc họp (im đóc uà Chú lịch các uy bạn công sở Ở 
Hà Nội, ngày 17/1/1946, Báo Cứu quốc, số 146, ngày 19/01/1946. 
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hưởng. Một người như thế, trăm người như thể. vạn người 
như thế. công quỹ đã bớt được một số tiền đáng kê. lây ở mô 
hôi nước mät dân nghèo mà ra. 

Có cần, có kiệm, không tiêu đến nhiều tiền, anh em viên 
chức mới có thể trở nên /iêm, chính để cho người ngoài kính 
nề được. 

Anh em viên chức phải gột bỏ hắn những ý nghĩ trái với 
bốn nguyên tắc trên do chính sách của bọn thực dân gây nên 
trong đám công chức thơi Pháp và Nhật thuộc. 
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Ƒ —” DIỄN VĂN KHAI MẠC ' 


¡ KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI 
j KHOÁ 1 NƯỚC VIỆT NAM 
L DÂN CHỦ CỘNG HOÀ» 


=+%......—.. _ "“—=—-...._ẮĂÄ ..<s. ` ` nh ^^... 


Thưa cụ Chu tịch, 
Thưa các 0t lai tân”), 
Thưu cac đại biểu, 


Nhân danh Chủ tịch Chính phù liên hiệp lâm thời của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tôi kính cân tuyên bố khai 
mạc buôi họp. 


Cuộc Quốc dân đại biếu đại hội này là lần đầu tiên trong 
lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là một kết qua của cuộc 
Tông tuyển cử ngày 06 tháng 01 nãm 1946, mà cuộc Tông 
tuyên cư lại là cải kết qua của sự hy sinh, tranh đấu của tô 
tiền ta. nó là kết qua của sự đoàn kết anh dũng phân đâu của 
toàn thê đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng 
bào không kế già trẻ, lún bé, gồm tất cä các tôn giáo, tất cả 
các dân tộc trên bơ côi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một 


#“Fäi hệu lưu tại Trung tâm lưu trừ Quốc gia Í. 
“#' Quý khách 
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khôi hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho 
Tổ quốc. 


Trong lúc toàn thể đồng bào đương tranh đấu thì những 
đồng chí cách mạng Việt Nam ở hải ngoại không có thì giờ 
tham gia vào cuộc Tổng tuyển cử của dân ta, vì thế muốn tỏ 
sự đoàn kết toàn dân, Chính phủ xin đề nghị với Đại hội mở 
rộng số đại biểu ra thêm 70 người nữa. 70 người ấy là mỡi các 
đồng chí ở hải ngoại về: Việt Nam Quốc dân đảng và Việt 
Nam Cách mệnh đồng minh hội, và như thế là Quốc hội của 
ta tỏ cho thế giới, cho toàn dân biết là chúng ta đoàn kết nhất 
trí. mà đoàn kết nhát trí thì việc gì cũng thành công. 


Vậy nên Chính phủ chắc rằng Quốc hội sẽ chuẩn y sự 
thỉnh cầu của Chính phủ, vì sự thỉnh cầu ấy rất hợp lý và tỏ 
ra là chúng ta trong ngoài nhất trí. Bây giở tôi xin Quôc hội 
chuẩn y lời thỉnh cầu ấy. 


Trước hết tôi xin thay mặt Chính phú lâm thời cảm ơn 
Quốc hội đã chuẩn y lời thỉnh cầu của Chính phủ. Hai là tôi 
xin thay mặt Chính phủ hoan nghênh tất cả các đại biểu 
các nơi. 

Trong cuộc Toàn quốc đại biểu đại hội này, các đăng phái 
đêu có đại biểu mà đại biểu không đảng phái cũng nhiều, 
đồng thời phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số cũng đều có đại 
biểu. Vì thế cho nên các đại biểu trong Quốc hội này không 
phãi đại diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn 
thể quốc dân Việt Nam. Đó là một sự đoàn kết tỏ ra rằng lực 
lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại thành một khôi. 

Bây giơ tôi xin nhân danh Chính phu liên hiệp lâm thời 
báo cáo công việc Chính phủ đã làm trong sáu tháng nay. 
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Việc của Chính phủ làm trong sáu tháng nay cộng lại thì 
ch: có mày điêu: 


Sự doàn kêt của toàn dân đã thực hiện, vua cũng thoái vị 
đê làm người bình dân của nước tự do. Vua Bao Đại đã trở nên 
ông Vĩnh Thụy. Tối cao cố vấn cho Chính phủ dân chủ cộng hoà 
Việt nam. Đó là một cái gương hy sinh, một cái gương ấy để mà 
gánh việc nước, đê mà giữ nền độc lập. để mà kháng chiến, để 
m¿ kiến quốc. Tôi chác răng toàn thẻ (Quoc hội sẽ cho phép tôi 
th:y mặt cho Quốc hội đê chào ông cố vấn của chúng ta. 

Nhơ sức đoàn kết mạnh mẻ của toàn dân, chúng ta đã 
giênh được chính quyên. Nhung mà vừa giành được chính 
quzền, vừa lập nên Chính phu thì chúng ta gặp nhiều sự khó 
khin, miền Nam bị nạn xâm lãng. miền Bác bị nạn đói khó. 
Song nhơ sự ủng hộ nhiệt liệt cúa toàn thê đồng bào và lòng 
kién quyết phấn đấu của Chính phú. chúng ta đã làm được 
đõ: việc: 

- Việc thứ nhất là ra sức kháng chiên: 

- Việc thứ hai là giảm bớt sự đói kém bằng cách thực 
hành tăng gia sản xuất; 


- Việc thứ ba là Chính phủ đã tê chức cuộc Tổng tuyến cử; 

- Việc thứ tư là do kết qua cuộc Tóng tuyến cử ấy mà có 
Quốc hội hôm nay. 

Đấy là về phân tôi trình bày trước Quốc hội những việc 
m¿ Chính phu đã làm. 

Đồng thời Chính phủ cũng phai thừa nhận trước Quốc 
hộ. là còn nhiều việc lớn lao hơn nữa nên làm, nhưng vì hoàn 
cach khó khăn nên Chính phủ chưa làm hết. Gánh nặng do 
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Chính phủ để lại cho Quốc hội, cho Chính phủ mới mà Quôc 
hội cư ra sau đây. 


Dù sao mặc lòng, tôi xin thay mặt Chính phủ cũ mà trình 
với Quốc hội, với Chính phủ mới, với quốc dân là hết sức đem 
tài nãng công hiến cho Tô quốc. 

Việc hệ trọng nhất bây giờ là kháng chiến. Từ tháng 9 
năm ngoái xảy nạn xâm lăng miền Nam. Một mặt Chính phủ 
đã hô hào quốc dân sẵn sàng chuẩn bị cuộc trường kỳ kháng 
chiến, và một mặt đã điều động bộ đội để tiếp viện những nơi 
bị xâm lăng. 


Từ giờ về sau, Quốc hội và Chính phủ còn có những gánh 
nặng nề, phải bước qua nhiêu sự khó khăn. nhưng tôi chắc 
rằng quốc dán sẽ nhất trí, dựa vào sức đoàn kết mà làm việc, 
và như thế thì dù có khó khăn đến đâu. kháng chiến sẽ thăng 
lợi và kiến quôc sẽ thành công. 

Bây giờ Chính phủ lâm thời giao lại quyền cho Quốc hội 
để tô chức một Chính phủ mới: một Chính phủ kháng chiên 
và kiến quốc. 

Lời báo cáo của tôi đến đây là hết. 

Tỏi xin thay mặt Chính phủ cũ và thay mặt cho toàn thể 
quốc dân hô khẩu hiệu: 

- Toàn quốc đại biểu đại hội muôn năm! 

- Việt Nam độc lập muốn năm' 

- Việt Nam dân chủ cộng hoà muôn năm! 

Sau hết tôi xin báo cáo với Quốc hội rằng cụ Nguyễn Hải 
Thần, Phó Chủ tịch, vỉ trong mình không khoẻ cho nên không 
tới dự buổi đại hội hôm nay được. 
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ấ BÁO CÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP 

ị CHÍNH PHỦ KHÁNG CHIẾN 

Ý TRƯỚC KỲ HỌP THỨ NHẤT 
QUỐC HỘI KHOÁ I NƯỚC VIỆT NAM. 


DÂN CHỦ CỘNG HOÀö _ˆˆˆ ˆ 
L. ve 
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Thưa Quốc hột! 


Trước khi báo cáo về việc tô chức Chính phủ kháng chiến, 
tôi xin nói để Quốc hội biết rằng một số đại biểu ở Nam Bộ và 
một phần Nam Trung Bộ đã ra đi nhưng chưa tới, một phần 
đông nữa vì công việc kháng chiến nên không ra họp được, vậy 
tôi xin Quôc hội gửi lời chào thân á1 cho những vị ấy. 

Bây giờ tôi xin báo cáo về việc lập Chính phủ kháng 
chiến. Chắc Quốc hội cũng biết răng Chính phủ này ra mắt 
gồm có các đại biểu các dàng phân và các anh em không đẳng 
phán, trước đây đã thương lượng và thoa thuận với nhau, vì 
vậy sự tô chức mới được nhanh chóng như thế. 


Bây giờ tôi xin giới thiệu những Bộ trưởng cử ra, đếu là 
những người có tuôi tác, có đanh vọng, đạo đức, một mặt có 
thể giúp ý kiến cho Chính phú. một mặt có thể điều khiển quốc 


"Tàn liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia Í 
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dân. Lại có thêm một Uy ban kháng chiên. 


Tôi xin đọc tên từng người của Chính phủ dẻ ra mặt 
Quốc hội: 


- Bộ Ngoại giao: ông Nguyễn Tường Tam. 


- Bộ Nội vụ: một người đạo đức danh vọng mà toàn thê 
quốc dân ai cũng biết: cụ Huỳnh Thúc Kháng. 


- Bộ Kinh tế: một người đã bôn ba hải ngoại về công việc 
cách mạng: ông Chu Ba Phượng. 


- Bộ Tài chính: một nhà cách mạng lãm liệt nhiều năm, mà 
cũng nhiều năm ở trong tù tội của đề quốc: ông Lê Văn Hiện. 


- Bộ Quốc phòng: một thanh niên trí thức và hoạt dộng, 
quốc dân ta đã từng nghe tiếng: ông Phan Ảnh. 


- Bộ Xã hội, kiểm cả ŸY tế, Cứu tế và Lao động: một nhà 
chuyên môn có tiếng trong y giới: bác sĩ Trương Đình Tri. 


- Bộ Giáo dục: một ngươi đã lâu năm hoạt động trong 
công việc giáo dục quốc dân và là người mà quốc dân có thê 
tin rằng nếu dem việc giáo dục giao cho đê gánh vác thị người 
ấy se làm hết nhiệm vụ: ông Đặng Thai Mai. 


- Bộ Tư pháp: cũng là một trong đầm ngươi trí thức và 
đã hoạt động rất nhiều trong công cuộc cách mạng: ông Vũ 
Định Hoà. 

Trong mười bộ thì hai bộ Chính phủ định để dành cho đại 
biểu đồng bào Nam Bộ. chắc Quốc hội nũng đồng ý. Trong lúc 
đại biểu Nam Bộ chưa đến, thì hai bộ đó do anh em trong các 
đang phái thoa thuận cử những người mà quốc dân có tín 
nhiệm ra gánh vác: 
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- Bộ Giao thông công chính: öng Tran Đăng Khoa quản lý. 
- Bộ Canh nông: ông Bồ Xuân Luật. 


Phó Chủ tịch do Quốc hội cử ra tức là cụ Nguyễn Hải 
Thân. Còn Chủ tịch là tôi đáy. 


Về cố vấn đoàn thì do Tôi cao cố văn Vĩnh Thụy đảm nhiệm. 

Về kháng chiến uy viên hội. thì do hai người tuy là thanh 
niên nhưng về sự hoạt động thì phần nhiều đại biểu ở Quốc 
hội cũng đã biết: 

- Kháng chiên uy viên Chu tịch: ông Vò Nguyên Giáp. 

- Kháng chiến uy viên Phó Chu tịch: ong Vũ Hồng Khanh. 


Thế là Chính phủ kháng chiến đã thành lập, và bây giờ 
tôi xin phép Quốc hội để cho Chính phủ. Cố vấn đoàn và Kháng 
chiên uy viên tuyên thệ nhậm chức. 
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_LỜI TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC'' 
-_ ` `. 1. .^a.. 


Chúng tôi, Chính phủ kháng chiến nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà. Tối cao cố vân đoàn và uy viên kháng chiến hội. 
trước bàn thờ thiêng liêng của Tổ quốc. trước Quôc hội. thể 
xin cương quyết lãnh đạo nhân dân kháng chiến, thực hiện 
nền dân chú cộng hoà Việt Nam, mang lại tự do hạnh phúc 
cho dân tộc. Trong công việc giữ gìn nền độc lập, chúng tôi 
quyết vượt mọi nỗi khó khăn dù phải hy sinh tính mệnh cũng 
không từ. 


°*Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trừ Quốc gia L 
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Ị LỜI PHÁT BIẾU TRƯỚC KHI 
ị BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT - 

. QUỐC HỘI KHOÁ I NƯỚC VIỆT NAM: 
DÂN CHỦ CỘNG HOÀ» — << 


Thưa các đạt biêu! 


Bây giờ Quốc hội tạm thời bể mạc để cho tất cả anh em 
chúng ta đem một không khí đoàn kết, một cái không khí 
kháng chiến, một cái không khí kiên quyết, một cái không khí 
nhất định thành công về các địa phương và công tác. 

Trước khi bể mạc, tôi xìn thay mặt Chính phủ cam ơn các 
đại biểu. Đồng thời, chúng ta cũng hứa với nhau rằng: Quốc 
hội hợp lân này là Quôc hội kháng chiến mà Chính phủ cử ra 
là Chính phủ kháng chiến. Tôi mong răng Quốc hội họp lần 
sau sẽ là Quốc hội thăng lợi. mà Chính phủ cũng sẽ là Chính 
phú thang lợi. 

Vậy tôi đề nghị hô khẩu hiệu: 

- Kháng chiến thăng lợi! 

- Kiên quốc thành công! 


- Việt Nam độc lập muôn năm! 


“Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trừ Quốc g1a Ì. 
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—_—_—_—_—-ẻ -__—_——m  —- —-— ——_. ——— 


-Ô'- BNHPHÁPTÔNTỬ - 
'MUÔN BIẾT NGƯỜI PHẢI THỂ NÀO?» 


Biết mình. biết người đánh trăm trận được trăm trận. 
Biết minh như kỳ trước đã nói là phải xem mình đã có dụ 
những điêu kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà,v.v... còn biết 
người nghĩa là biết tình hình bên địch thì không gì hơn là 
dùng gián điệp. 

a) Sự quan trọng của gian điệp - Tôn Tú nói: "Chỉ phí 
hàng ugạn hàng triệu uề uiệc quốn đệ chống nhau với địch 
trong một thời gian lâu dài, mong có ngày được thăng lợi, thể 
mà tiếc một uài trăm để chỉ uề uiệc gián điệp, đến nói không 
biết rõ tỉnh hình bên địch, đành phúi chịu thua. Người làm 
tướng như thể không đu tư cách làm tướng, không du tài giúp 
Chính phủ, không đủ trí thăng được quốn địch”. 

Thật vậy, không biết rõ quân địch, không thê cướp được 
thang lợi một cách chóng vánh. Khi chiến tranh càng kéo dài, 
dân chúng càng khổ sở, thì thắng trận cũng chăng thu hoạch 
được gì mà thua trận thì tai hoạ không sao kể xiết. Không 
biết rõ tình hình bên địch mà dám khai chiến thời có khác gì 
đánh bạc với chiến tranh. 


'* Bao Cứu quốc, số 248, ngày 24/5/1946. 
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_—————  ——— 


('ho nên tướng giỏi, một khi đã dùng bình là cầm chắc 
dược thăng lợi chì vì lúc chưa khai chiến đã biết trước được 
tình hình bên dịch. 


b) Các thự gian điệp - Tôn Từ chia ra 5 thứ gián điệp: 


1. Nương gian - Hương giân nghĩa là lợi dụng đân chúng 
bên địch làm gián điệp, rồi theo ngôn ngữ hãnh động của họ 
đề phán đoán. có thê. lấy ca những ban ráp của những báo 
chỉ. thư từ. điện báo đem so sánh với những ban đã chép lại 
hoặc in ra để xét tình hình bên địch. Những số sách, giấy má 
trong công sơ. nhà bưu điện, hãng thông tin v.v... cũng có thê 
dùng làm tài liệu phán đoán được. Những tin tức đăng lên 
báo hay nói miệng nhiều khi có anh hưởng rất lớn về quản sự, 
khong thê không chú ý. 


3. Nộọt gian - Mua chuộc bọn quan lại, tướng tá, bình sĩ 
cùng những người có năng lực như học gia. ký gia, các nhà tu 
hành, các nhà thực nghiệm v.v... để họ báo cáo tình hình bí 
mật trong nội bộ của bên địch hoặc nhân ngôn ngữ và hành 
động của họ để phán đoán tình hình. 


ỏ. Phan gian - Mua chuộc bọn gián điệp của bên địch 
biên họ làm giản điệp của mình. Bát được gián diệp của bên 
địch, lợi dụng nö báo cáo tình hình thực tế của nước nó cho 
mình. Hoặc gia vớ không biết nó là gián điệp. hoặc gia bày đặt 
bảng những mưu kế của mình cho nó biết rồi tha nó ra. Khi 
về nước, nó sẽ báo báo những mưu kê ấy vói người nước nó 
làm cho người nước nó tương là mưu kế thực. 


1, Tử gian - Đề cho gián điệp biết chuyện của mình nhưng 
mà chỉ là chuyện bịa đặt thôi. Rồi phái người gián điệp ấy 
ngâm sang bên địch hoạt động, một mặt lại bày mưu làm cho 
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bên địch biệt người gián điệp đó là của bên mình. tất nhiên là 
người gián điệp đó bị quân địch bắt. Không chịu dược tra khao. 
gián điệp phải cung xưng cho địch tình hình của bên mình mà 
hăn đã biết lúc ra đi. Nhưng thực ra tình hình hán báo cáo do 
chỉ là giả đôi. Theo lợi cung khai này để mưu kế dánh mình. 
quản địch nhất định bị thua. Ngoài cách ấy lại có thể bảo gián 
điệp mình làm hướng đạo cho địch để đưa địch vào cạm bẫy. 
Trong khi chiến đấu, sai sứ sang trá hàng. Địch thấy hàng rồi 
không phòng bị nữa, mình liền thừa cơ tiến công. 


Tất cả những hành động kể trên, quân thủ sẽ tự biết bị 
lừa sau khi chúng đã thất bại. Cách làm gián điệp không có 
hy vọng sông như thể gọi là tử gián. 


5. Sính gian - Phái ngươi sang bên địch dò xét tình hình 
để về báo cáo gọi là sinh gián. Tuy gọi là sinh gián nhưng 
cũng phải coi cái chết như thường mới có thể làm nổi. Phải là 
người can đảm, nhanh nhẹn, trầm tĩnh, kiên quyết và tỉnh 
thông phong tục, tập quán, ngôn ngữ của bên địch. Ngoài ra. 
còn phải có đủ tri thức về quân sự, về khoa học. Nhất là người 
nào khéo giả hình giá dạng được càng tốt. Hơn nữa, lợi dụng 
kê mỹ nhân lại càng đắc lực lắm. Những tay gián điệp này có 
khi hoạt động ở bên nước địch, có khi hoạt động ở một nước 
trung lập hay ở ngay chiến trường. 


Vậy muốn biết rõ được tình hình bên địch cần phải chăng 
lưới gián điệp khắp các ngành hoạt động của nước địch. Chiến 
tranh ngày nay biến hoá vô cùng. Chiến tranh về quân sự. 
kinh tế. ngoại giao, khoa học, chính trị và cân não. Mọi sự đều 
phiền phức, nên công việc gián điệp cũng rãt là phiền phức. 
Lúc bình thời, gián điệp phải xem xét tình hình chính trị, 
quản sự của nước địch và xúi giục dân chúng nước địch phản 
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đôi Chính phủ, hoặc nếu có thê. nôi dậy bạo động đánh đổ 
Chỉnh phú. làm cho nội bộ dịch bị phá vỏ. Về mặt chiến thuật. 
lúc bình thơi. phai xem xét quản bị, bình sĩ, khí giới, địa hình 
của nước dịch như thể nào; lúc chiến tranh phải tìm cách phá 
hoại đường sá, cầu cống, pháo đài hoặc chuân bị mọi công tác 
có lợi cho chiến thuật của nước mình. 


Nhiệm vụ của gián điệp thực nặng nề. Làm được nhiệm 
vụ đó. thắng trận rất đễ dàng. 


Q.Th 
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len c_m==r———:—=———-: mm... _¬ 
TUYÊN BỐ TRƯỚC QUỐC cHỘt Ủ 


LXomg bạhhg pc Ƒ `. ˆ- ”~" "6ˆ `4... 


Lân này là lần thứ hai Quốc hội giao phó cho tôi phụ trách 
Chính phủ một lân nữa. Việt Nam chưa được độc lập, chưa 
được thống nhất thì bất kỷ Quốc hội uy cho tôi hay cho ai 
cũng phải gắng mà làm. Tôi xin nhặn. 


Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội. trước quốc dân và 
trước thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là ke tham 
quyền cố vị, mong được thăng quan phát tài. 


Chính phủ sau đây phai là một Chính phủ toàn dân đoàn 
kết và tập hợp nhân tài không đảng phái. 


Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quôc dân, trước 
thế giói: Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam. 


Tuy trong quyết nghị không nói đến. không nêu lên hai 
chữ Íiêm khiết, tôi cũng xin tuyên bô trước Quôc hội. trước 
quốc dân và trước thê giới: Chính phủ sau đây phái là một 
Chính phu liêm khiết. 


———————_— ` —— 


° Tạt phiên họp ngày 31/10/1946 của kỷ họp thứ hai Quốc hội khoá 
[, sau khi được Quốc hội nhất trí giao trách nhiệm thành lập Chính 
phủ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời tuyên bố trên, Báo Cứu quốc. 
số 394, ngày 03/11/1946. 
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về xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 

Theo lời quyết nghị cúa Quốc bói Chính phụ sau đây 

phai là một Chính phú biết làm việc, có gan góc. quyết tâm đi 

vào mục dịch trong thì kiến thiết. ngoại thị tranh thủ độc lập 
và thong nhất của nước nhà. 


Anh em trong Chính phú múi sẽ dựa vào sức của Quốc 

TC ' ˆ - h v z & : P ` 

hội và quốc dân, dâu nguy hiểm mày cũng đì vào mục đích mà 
quốc dân và Quốc hội trao cho. 
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-__ LỜI TUYÊN BỐ SAU KHI 
THÀNH LẬP CHÍNH PHỦ MỚI» 


Thưa Quốc hội! 

Theo ý Quốc hội, Chính phủ mới phải tỏ rõ cái tỉnh thân 
đại đoàn kết, không phân đảng phái. Sau khi được Quốc hội 
uỷ nhiệm cho tổ chức Chính phủ, tôi đã thăm dò ý kiến của 
nhiều bậc lão thành, đại biểu các đoàn thể cùng các nhân sĩ 
cac giới. 

Kết quả là, có những vị có tài năng nhận lời tham gia 
Chính phủ: như cụ Huỳnh, vì tuổi già sức yếu mà cố tù, 
nhưng vì tôi lấy đại nghĩa mà lưu cụ, Cụ cũng gắng ở lại. Lại 
có nhiều vị đứng ngoài sẵn sàng ra sức giúp đỡ: như Cụ Bùi 
Bằng Đoàn, linh mục Phạm Bá Trực... Dầu ở trong hay ngoài 
Chính phủ ai nấy đều hứa sẽ cố gắng làm việc, một lòng vì 
nước, vì dân. 


Nhờ ở sự sốt sắng của anh em mà tôi chóng thành lập 
được Chính phủ, tuy không được mười phần như ý nguyện 
của Quốc hội, nhưng cũng theo gần đúng phương châm Quốc 
hội vạch ra. 


"'Bœo Cứu quốc, số 395. ngày 04/11/1946. 
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Tôi có thê tuyên bố trước Quốc hội ràng, Chính phủ này 
to rõ cái tình thần quốc dân liên hiệp. là một Chính phủ chú 
trọng thực tế và sẽ nỗ lực làm việc. đê tranh thủ quyền độc 
lập và thông nhất lãnh thổ cùng xây dựng một nước Việt 
Xam mới. 


Chính phủ này là Chính phủ toàn quôốc, có đủ nhân tài 
Trung. Nam, Bắc tham gia. Đặc biệt là đồng bào Nam Bộ 
không những ở tiền tuyến xung phong giữ gìn đất nước, mà 
lại còn hãng hái dự vào việc kiến thiết quốc gia. 


Trong công việc của Chính phủ sẽ còn nhiều bước khó 
khản. nhưng nhơ sức ủng hộ của Quốc hội và toàn thê quốc 
dân. Chính phủ sẽ cương quyết đi đến mục đích. 
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Cần bộ muốn cho xứng đáng, phải làm được việc. 


Muốn làm được việc, thì phải được dân tin. dân phục. 
dân yêu. 


Muốn được dân tin, dân phục, dân yêu. cần bộ phai tự 
mình làm đúng đời sống mới. Nghĩa là phải siêng năng, Hết 
hiệm, trong sạch, chính đúng. 

Nếu không thực hành bốn điều đó, mà muốn được lòng 
dân, thì cũng như bắc giây leo trời. 


Nhất là trong lúc kháng chiến cứu nước này, mỗi phút 
đều là quý báu. Một đồng tiên, một hột gạo, đều là quý báu. 


Mỗi một người cần phải cố gắng làm công việc của hai 
người. Công việc thường làm trong hai ngày, nay phai cố gắng 
làm xong xuôi chu đão trong một ngày. 

Người xưa có câu: một phút đăng gia ngàn bàng, thật là 
đúng. Thi dụ, được tin địch kéo qua nơi nọ, ta biết sớm mấy 
phút, chuẩn bị sẵn sàng mà tập kích, thì ta thắng lợi. Nếu 
biết chậm mấy phút, thì sẽ thất bại. 


Vì vậy, từ ngươi cán bộ cấp trên cho đến cán bộ gio thông, 


°' Báo Sự thải, số RR. ngày 02/9/1947. 
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về xây dựng Nhà nước vả công tác cán bộ 
đêu phải siêng năng. đều phai tiết kiệm thì giờ, cần và biệm, 
hai điều đó đi đôi với nhau. 

Về uật chát cũng thê. 

Lúc này, đồng bào làm đỏ mỏ hỏi nước mắt, lo tăng gia 
sản xuất để giúp Chính phủ, giúp chiến sĩ. một người làm để 
nuôi mấy người. Lại có những đồng bào tan cư, thiếu thốn mọi 
mặt. Vì vậy, một hột gạo, một đồng tiển, tức là một số mề hôi 
nước mặt của đồng bào. Vì vậy. ta phải ra sức tiết kiệm. 
Hoang phí là một tột ạc. 

Có tiết kiệm. không hoang phi xa xi. thì mới giữ được 
lim khiết, trong sạch 

Nếu hoang phí xa xỉ, thì ắt phải tìm cách xoay tiền. Do 
đ¿ mà sinh ra hủ bại, nhũng lạm. gia dôi. Thậm chí làm chợ 
đen chợ đo. thụt két. buôn lậu. 

Có cần mới kiệm. Có cân. kiệm mới iêm. Có cần. kiệm, 
liếm mới chính. 

Nhiều cán bộ đã theo đúng đời sông mới. 

Nhiều cán bộ đang cố gắng làm cho đúng. 

Nhưng còn có một sô, vẫn áo quan banh bao, ăn uống xa 
xi Thậm chí cờ bạc. rượu chè. Họ còn "các guøn” lắm! 

Họ mượn tiếng rằng: Phải ăn mặc bành mới giữ được oal 
tír, giữ được thể diện. 

Nói thế hết sức sai. Muốn có oai tín thể diện, thì phải làm 
việc cho gI0I. 

Nếu ăn mặc bảnh, mà được oat tín thể diện, thì mấy 
chàng sơ khanh chăng nhiều thể diện oai tín lắm ư? 
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Mà Hồ Chủ tịch, quanh năm bốn mùa. chỉ mặc một bộ áo 
vai ka ki cũ, mỗi ngày chỉ có rau ăn rau. có măm ăn máãm. 
Như thể. Người chăng mất oai tín thê diện di sao? 


Hỏi các bạn kia ơi! Các bạn phải hiểu rằng: trong lúc này. 
hoang phí xa xi là: 


Trái với tư cách của những người yêu nước, những ngươi 
cần bộ. 

Trái với lòng dân, trái với đạo đức cách mang. 

Trái với cả oai tín và thể diện của các bạn. 

Các bạn phải mau mau sửa đôi cho xứng đáng là ngươi 
yêu nước, là người cán bộ. 

Chúng ta phải nêu ra khâu hiệu: Cứn bó phai thực hành 
Đời sông mới! 

A,G 
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1. Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong 


Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt 
hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định. Sau đây là những 
kinh nghiệm rõ ràng; 


Chính phú muốn giúp đồng bào làng X ở thượng du mở 
mang văn hoá, đã lập ra trường và phái giáo viên đến mấy 
lần, nhưng không ai đến học. Các giáo viên đều lắc đầu trở về. 


Đồng chí A ở Vệ quốc quân. đánh giặc bị thương, gẫy tay, 
khóng câm súng được nữa. xin di làm giáo viên. 


Được phái đến làng X. A liên đi thăm các nhà, nói chuyện 
với các bậc cha mẹ và trẻ em. Kết qua những cuộc nói chuyện 
đó là: vì nhà nghèo. thiêu người, trẻ em phai ở nhà giúp việc 
không đi học được. 

Á liên tìm cách giải quyết: uửa học cửa làm. Khuyên các 
trẻ em họp thành tiểu tổ, như tổ chăn trâu, tổ cắt có, tổ đan 
nón v.v. Các tre em vừa làm vừa học. Nhơ cách hợp tác, làm 
lại được nhiều hơn làm riêng ở nhà. Đồng bào trong làng thây 


" Ho Chỉ Minh toàn tép. tấp 5, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 1985, tr. 
1401-24. 
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vậy. chẳng những cho các con đã lớn đi học. mà gửi ca con còn 
bé cho thây. “học được chữ náo hay chữ áy”. Rồi người lún 
thấy vui cũng đi học. 


Nhà trường dột, đồng chí A tự mình lợp lại. Đồng bào 
thấy vậy. kéo nhau đến giúp. 


Đôi với các em làm biếng hoặc nghịch ngợm. A không đánh 
phạt, chi dùng cách khuyên dõ, và bày cho các em khác phê 
bình. Thành thử dân dần em nào cũng trở nên ngoan ngoãn. 


Khi dân làng có việc gì. À cũng ra tay giúp. Khi có ai cãi 
cọ nhau, thì A lấy tư cách thây học trong làng đến dàn xếp. 


Thành thử dán làng. nhất là những cha mẹ học trò. ai 
cũng kính trọng và yêu mến đồng chí Á. Những nhà gân làng 
thấy vậy. cũng gửi con đến học. 


Đồng chí A chỉ có bằng tiểu học mà đã làm được công việc 
những ông giáo khác không làm nồi. 


Trong các ngành hoạt động của chúng ta, nào chính trị. 
kinh tế. nào quân sự, văn hoá, chắc không thiếu những người 
có năng lực, có sáng kiến như Á. Nhưng vì cách lãnh đạo của 
ta còn kém, thói quan liễu còn nồng cho nên có những người 
như thế cũng bị dìm xuống, không được cất nhắc. 


Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải 
sửa chữa cách lãnh đạo. Thí dụ: bắt buộc cân bộ trong môi 
ngành phải thiết thực báo cáo và cất nhắc nhân tài. 

2. Chỉnh sách thi đúng, cách làm thi sai 


Chúng ta thường kêu gọi làm làng kiêu mẫu, trại kiểu 
mẫu, bộ đội kiểu mẫu, nhà máy kiểu mẫu... khẩu hiệu đó rất 
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đúng. Nhưng đến nay. hoặc chưa làm được. hoặc làm được 
nửa chừng rồi lại nguội. Vị lẽ gi? 


Vì chúng ta quên một lẽ rất gian đơn de hiểu: tức là uô 
luận uiệc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến 
xa, đều thế ca. 


Muốn lập làng kiêu mẫu. dội kiêu mẫu. v.v..., thì trước 
phải đào tạo ra những người kiêu máu. để làm cần bộ cho làng 
đó, dội đó. Làm được một làng. một đội rồi lấy đó làm kiểu 
mâu, để khuyến khích và cô động nơi khác. 


Từ trước đến nay. chúng ta làm (ra: ngược lại. Chúng ta 
nghĩ ra một làng. một đội kiêu mâu trong tư tương, mà không 
bất đầu từ một làng, một đội sản có, cho nên kế hoạch không 
ăn khớp với những hoàn canh thiết thực (khách quan). 


Đó cũng là vì bệnh chủ quan của chúng ta. Cho nên khâu 
hiệu tuy đúng, nhưng thực hành không có kết quả mỹ mãn. 


Một lẽ nữa, cùng vì cách lãnh dạo và cách làm không đúng. 
Khi chúng ta muốn lập một làng hoặc một đội kiểu mâu, chúng 
ta đem cán bộ ngoài đến, để xung phong, mà không đào tạo 
cán bộ ngay ở đó. Khi cán bộ xung phong phải điều động đi 
nơ: khác. thì làng kia hoặc đội kia lại xếp. Như cái bong bóng, 
théi hơi vào, thì phùng lên, hơi ra hệt, thì xẹp xuống. 


Và lại. chúng ta tham lam làm nhiều trong một lúc. Thí 
dụ: muôn lập một tỉnh kiêu mẫu thì thường hay dàn lực lượng 
ra làm cả tỉnh, không biết định cho mỗi huyện chọn một tổng 
làn kiểu mẫu. mỗi tổng chọn một làng làm kiểu mâu. Thanh 
thư, “ăn nhiều, nuốt không xuống". Chúng ta không biết tập 
trung lực lượng, làm xong một nơi, lấy đủ kinh nghiệm, rồi 
làrn nơi khác 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

Vì vậy, từ nay bát kỳ việc gì. chúng ta phải bất đầu từ 

gốc, dần dân đến ngọn. từ ít đến nhiều, từ hẹp dêến rộng. chớ 
nên tham mau, tham nhiều trong một lúc. 


3. Không biết nghiên cứu kinh nghiệm đến gốc 


Trong các cuộc vận dộng. như tăng gia san xuất. bình 
dân học vụ. mùa đông bình sĩ. v.v... chúng ta đã dược nhiêu 
thành tích rât khá. Nhưng chúng ta không biết nghiên cứu 
đến nơi đến chốn, vì sao mà có thành tích khá? Nơi nào thành 
tích tốt nhất? Ai là những người làm được thành tích đó? v.v... 
để mà học kinh nghiệm. đê mà đặt ra khuôn phép cho công 
việc khác. Thành thử những cái tốt, cái hay đều không phát 
triển được. Và công việc xong rồi là thôi, cán bộ không học 
được kinh nghiệm gì, mà cũng không tiến bộ được mây. 


Đồng thời, chúng ta không ra sức nghiên cứu những sự 
khó khăn, những chô sai lầm, để giải quyết và sửa chữa cho 
kịp thơi. 

Thí dụ: nhiều cán bộ lo làm cóng việc của Đang, nên phải 
xao nhãng công việc gia đình của họ, thành thử cha mẹ vợ con 
họ không vul lòng, mà cũng ảnh hưởng đến quần chúng. (Tuy 
có đôi nơi có sáng kiến, đề xướng khẩu hiệu: "cách mạng hoá 
gia định”, “ca nhà tham gia công uiệc bhúng chiên”. v.v... song 
toàn bộ vấn đề chưa giai quyết). Vấn đề này không giải quyết 
một cách hợp lý, rất có anh hưởng xâu cho sự tiên tới của cân 
bộ. Dùng cán bộ không đúng tài năng cua họ, cũng là một cớ 
thất bại. Thí dụ: người viết giỏi nhưng nói kém lại dùng vào 
những việc cần phải nói. Người nói khéo nhưng viết xoàng lại 
đùng vào công việc viết lách. Thành thứ hai ngươi đều không 
có thành tích. 
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Từ nay. công việc gì bắt ký thành công hoặc thất bại, 
chúng ta cần phải nghiên cứu đên cội rẻ, phân tách thật rõ 
ràng rồi kết luận. Kết luận do sẽ là cái chìa khoá phát triển 
công việc và để giúp cho cán bộ tiến tới. Có như thế thì người 
mới có tài. tài mới có dụng. 

4. Phải nâng cao sáng kiến và lòng hăng hái 

Chúng ta thường nêu vấn dễ đó. Nhưng đến nay, cán bộ 
và đang viên vẫn ít sáng kiến, ít hàng hái. Đó là vì lẽ gì? 


Vì nhiều lẽ. Mà trước hết là vì: cách lãnh đạo của ta 
không được dân chu, cách công tạc của ta không được tích cực. 


Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, thì chúng ta khó 
chịu. Nhưng nếu chúng ta tự xét cho kỹ. thì thật có như thế. 


Đôi với cơ quan lãnh đạo, đói với những người lãnh đạo, 
các đang viên và các cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói. 
dù muốn phê bình cũng sơ, không dám phê bình. 

Thành thử cấp trên với câp dưới cách biệt nhau. Quần 
chúng với Đảng rời xa nhau. Trên thì tưởng cái gì cũng tốt 
đẹp. Dưới thì có gì không dâm nói ra. 

Họ không nói, không phái vì ho không có ÿ kiến. nhưng 
vì họ nghĩ nói ra cấp trên cũng không nghe, không xét, có khi 
lại bị “rủ” là khác. 

Họ không dám nói ra thì họ cứ để trong lòng, rồi sinh ra 
uất ức, chân nan. Rồi sinh raì thói "&hông nói trước một, chỉ 
nói sau lưng". "trong Đang im Hồng, ngoài Đảng nhiều môm”, 
sinh ra thói “thăm thà thám thụt" và những thói xấu khác. 


Kinh nghiệm là: cơ quan nào mà trong lúc khai hội, cấp 
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trên đề cho mọi người có gì nói hết, cái dúng thì nghe, cái 
không đúng thì giải thích, sửa chữa, ở những cơ quan đó mọi 
ngươi đều hoạt bát mà bệnh "?h¡ thám thị thòo” cũng hết, 


Một ngươi mà trong óc đã có uất ức. bất mãn, thì lời hay 
lẽ phải khó lọt vào bộ óc đó. Để cho họ tháo cái uất ức, bất 
mãn đó ra. thì lời hay lẽ phai dê lọt vào óc họ. Đó là một lề rất 
gian đơn. Cấp trên cũng nên thĩnh thoảng trưng cầu ý kiến 
phê bình của cấp dưới. Có như thế thì cũng khác nào như một 
người có vết nhọ trên mặt, được người ta đem gương cho soi, 
mình tự thấy vết nhọ. Lúc đó không cân ai khuyên bao, cũng 
tự vội vàng đi rửa mặt. 


Ta phải biết cách phê bình sáng suốt, khôn khéo, như 
chiếu tấm gương cho mọi người soi thấu những khuyết điểm 
của mình, để tự mình sủa chữa. 


Dân chủ. sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ với 
nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quân chúng đê ra 
sáng kiến. Những sáng kiến đó được khen ngợi, thì những 
người đó càng thêm hãng hái, và ngươi khác cũng học theo. 
Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc. thì 
những khuyết điểm lặt vặt. cũng tự sửa chữa được nhiều. 


Một uấn đề nữa: chúng ta thường nói dến hai chữ sang 
kiến một cách mênh mông, không thiết thực. Như là phải có 
tài giỏi đặc biệt mới có sảng kiến. Nếu ta thử hoi: sáng kiến 
là gì? Thì chắc nhiều người trả lời không xuôi. Như thế mà 
mong cán bộ và đang viên có sáng kiến thì sao mà có được! 

Chúng ta phải nhận rõ: bất kỳ việc to việc nhỏ, hễ thêm 
điều lợi, trừ điều hại cho quần chúng, giúp quần chúng giải 
quyết vấn đề khó khăn, tăng kết quả của việc làm, tăng sức 
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sìn xuất của xã hội. đănh dò sức ấp bức của quân thù, đó đều 
la sang kiến. 

Cách đạy học của đồng chí Ä nói trên cũng là sáng kiến. 


Sáng kiến không phai cái gì ký lạ. Nó chỉ là kết qua của 
sự nghiên cứu. suy nghĩ trong những hoàn canh, trong những 
diều kiện rất tâm thường, rất phó thông. rất thiết thực. 


Bất kỳ ai. nếu có quyết tâm làm ¡ch lợi cho quần chúng, 
lai chịu học, chịu hỏi quân chúng. óc chịu khó nghĩ, tay chịu 
khó làm. thì nhất định có sáng kiến, nhất định làm được 
những việc có ích cho loài ngướI. 

Chúng ta cần phai nâng cao mở rộng dân chủ ra, khuyên 
găng cân bộ và đang viên, bày cho họ suy nghĩ, bày cho họ 
học hỏi quần chúng. cô động họ tìm tỏi, đề nghị, làm những 
việc ích lợi cho quân chúng. Rhi họ đã có ít nhiều sắng kiến, 
thì giúp đỡ cho họ phát triên, khen ngợi cho họ thêm hăng 
hái. Như thể, thì những tính lười. tỉnh "gặp chăng hay chớ” 
ngày càng bớt, mà sáng kiến và tỉnh hãng hái ngày càng 
nhiều thêm. 


5. Vì ai mà làm? Đôi ai phụ trách? 


Nếu chúng ta hoi cân bộ: "Việc đó, làm cho ai? Đối uới gi 
phụ trach?”, chắc số đồng cán bộ sẽ tra lời: "Uàm cho Chính 
phu hoặc Đang, phụ trách trước cáp trên”. 

Câu tra lời đó chỉ đúng một nửa. Nêu chúng ta lại hỏi: 
"Chính phu uà Đang 0ù at mà lam ciớc đó? Và phụ trách Uuới 
a¿?” thì e nhiều cán bộ không tra lời được. 


Chính phụ và Đang chì mưu giai phóng cho nhân dân, vì 
thể. bãt ky việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu 
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trách nhiệm trước nhân dân. 


Đó là một lẽ rất gian đơn, rõ ràng. Nhưng nhiều cân bộ 
chưa hiệu, cho nên trong lúc làm việc, thường sai lầm; đến nòi 
chìa cán bộ Chính phú và Đang ra làm một phía, quân chúng 
ra một phía. 


Chính phủ và Đang chăng những làm những việc trực 
tiếp lợi cho dân, mà cũng có khi làm những việc mới xem qua 
như là hại đến dân. Tí dụ: quyên tiển. thu thuế, công tác 
phá hoại, v.v. 


Vị cân bộ và đang viên không hiểu rõ hai lẽ: vì ai mà làm, 
đổi ai phụ trách, khi gặp môi công việc không biết tìm đủ cách 
giải thích cho dân hiểu. Cho nên những việc trực tiếp lợi cho 
dân, như đấp đê, hộ đê, tăng gia sản xuất, bình dân học vụ, 
v.v... cán bộ chỉ làm theo cách hạ lệnh, cách cường bức. Kết 
qua dân không hiểu, dân oán. Thì có gì lạ đâu? Một thí dụ rất 
tầm thường. dễ hiệu; bánh ngọt là một thứ ngon lành, nhưng 
đem bánh ngọt bắt người ta ăn, nhét vào miệng người ta. thi 
a1 cũng chán! 

Chúng ta phai ghi tạc vào đầu cái chân lý này: đán rởdi 
tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ cũng làm 
được. hy sinh mây họ cũng không sợ. Nhưng trước hệt căn 
phai chịu khó tìm đủ cách giải thích cho họ hiểu răng: những 
việc đó là vì ích lợi của họ mà phai làm. 

Có khi vì cán bộ không hiểu lẽ đó, vì muốn làm cho được 
việc, rồi đùng cách hạ mệnh lệnh, cách áp bức. phạm vào thói 
quan liêu. quân phiệt, đến nỗi Chính phủ hoặc Đang phải 
trừng phạt. Đối với những bọn vu vơ, đầu cơ, thì phạt rất 
đáng. Nhưng với những cán bộ trung thành mà bị phạt, thì 
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Chính phủ và Đăng cũng khô tâm, mà người bị phạt cũng 
khó tâm! 

Chẳng những lúc thi hành các mệnh lệnh, cán bộ ta có 
cái thái độ xa quân chúng như thể, mà đối với cách làm việc, 
cách tô chức, cũng có thái độ sai lầm đó. 

Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích 
của quần chúng, vì cần cho quân chúng. Vì vậy, cách tô chức 
và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có 
gan để nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp 
với quân chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải 
để nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nều cần làm thì cứ đặt ra, rồi 
báo cáo sau. miền là được việc. 


Đăng này cán bộ ta chỉ biết khư khư giữ nếp cũ. Cái 
không hợp cũng không dám sửa bỏ, cái cần thiết cũng không 
dâm đặt mới. 

Đó là vì thói không phụ trách "qua hưu”. gặp sao hay vậy. 

Song lai có thái độ xa quần chúng, thói không phụ trách 
"qua tđ” là không suy nghĩ chín chăn, so sánh kỹ càng, hôm 
nay đặt ra cát này. hôm sau sửa lại cải khác, làm cho quần 
chúng hoang mang. Như tỉnh nọ, bất đầu kháng chiến, thì 
bỏ hết Việt Minh các huyện, các xã. Thật là một hành động 
khơ đại. 


6. Sát quần chúng, hợp quần chúng 
Cán bộ ta có hai chứng bệnh nữa là: 
œ1) Bệnh khai hột 


Khai hội không có kế hoạch, không sắp sửa kỹ lưỡng. 
không thiết thực. Khai hội lâu, khai hội nhiều quá. 
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Cân bộ khu về tính, cần bộ tỉnh vẻ huyện. cần bọ huyện 

vẻ làng. thì khệnh khang như "ông quan”. Lúc khai hội thị 

trăm ngàn lần như một: "Tỉnh hình thể giới, tình hình Đông 
Dương, thao luạn, phê bình, giai tan”. 


"Ông cán” làm cho một *##a" hai. ba giờ đồng hồ. Nói gì 
đâu đâu. Cön công việc thiết thực trong khu, trong tỉnh, trong 
huyện, trong xã đó, thì không động đên. Lúc "ông cơn” nói, 
người ngáp, kẻ ngủ gục, mọi người mong öng thôi đi, dê về 
nhà cho mau. Có ai hiểu gì đâu mà thao luận! 


Vì vậy, mà quản chúng sợ khai hội. Mỗi lần họ di khai 
hội, chăng khác gì “đi phu". Đó cũng vì bệnh xa quần chúng 
bệnh hình thức, khai hội lấy lệ, khai hội để mà khai hội, chớ 
nào phải vì lợi ích của quần chúng mà khai hội! 


Về việc đặt khẩu hiệu, đặt chương trình làm việc, chương 
trình tranh đấu, tuyên truyền, làm báo tường, viết báo, cũng 
như thế. Không chịu khó hỏi quần chúng cần cái gì, muôn 
nghe muốn biết cái gì, ham chuộng cái gì. Chỉ mày cán bộ 
đóng cửa lại mà làm, ngồi ỳ trong phòng giãy mà viết, cử 
tưởng những cái mình làm là đúng. mình việt là hay. Nào có 
biết, cách làm chủ quan đó, kết qua là “đem râu ông nọ, chặp 
căm bà kia", không ăn thua, không thấm thín, không ïch lợi 
gì ca. 

Một việc nữa cần nhắc đến là các ban huấn luyện. Huấn 
luyện là một việc rất cần. Tục ngữ có câu: “Không thủy đó 
mày làm nên”, và câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở". 


Những việc rất dễ dàng còn phai học. Huông chi công 
việc cách mạng, công việc kháng chiến, không có huấn luyện, 
thì làm sao xuôi? 
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Song những tài liệu huấn luyện phải nhằm vào sự cần 

dùng. cân thiết của quần chúng. Phái hỏi: người đến chịu 

huãn luyện rồi, có áp dụng được ngày không? Cá thực hành 
được ngay không? 


Nếu không thiệt thực như thẻ, thì huấn luyện mấy năm 
cũng võ ích. 


Tiếc thay. nhiều cán bộ huấn luyện của ta chưa hiểu cái 
lẽ gian đơn đó. Vì vậy mà có cân bộ đem “kính tế học" huấn 
luyện cho chị em phụ nữ thôn quê ø thượng du' 


Nói tóm lại. cách làm việc. cách tổ chức. nói chuyện, 
tuyên truyền. khẩu hiệu. viết báo. v.v... của chúng ta. đều 
phai lây câu này làm khuôn phép. 


"Tự trong quan chúng ra. Về sâu trong quản chúng". 


Bất cứ việc to việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho 
hợp trình độ văn hoá, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, 
kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham. ý muôn, tình hình thiết 
thực của quần chúng. Do đó mà định cách làm việc, cách tổ 
chức. Có như thế, mới có thê kéo được quần chúng. 


Nêu không vậy. nếu cử làm theo ý muốn, theo tư tưởng, 
theo chủ quan cua mình, röi đem cột vao cho quân chúng, thì 
khác nào "khoe! chân cho uừa giáy”. Chân là quần chúng. 
Giầy là cách tổ chức và làm việc của ta. Ai cũng đóng giầy 
theo chân. Không ai đóng chân theo giây. 


h) Bệnh né nang 


Vì họ hàng quen biết, bầu bạn, thân thích, anh em, cho 
nên lúc họ có sai lầm cũng cứ nê nang không thiết thực phê 
bình. thiết thực sửa đôi. sợ mất lòng. 
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A. TƯ CÁCH CỦA ĐẢNG CHÀN CHÍNH CÁCH MẠNG 


1. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. 
Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tỏ 
quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. 


92, Cán bộ của Đang phải hiểu biết lý luận cách mạng. và 
lý luận cùng thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau. 


3. Khi đặt ra khẩu hiệu và chỉ thị, luôn luôn phải dựa 
vào điều kiện thiết thực và kinh nghiệm cách mạng ở các 
nước, ở trong nước và ở địa phương. 

4. Phải luôn luôn do nơi quần chúng mà kiểm soát những 
khẩu hiệu và chỉ thị đó có đúng hay không. 

5. Phai luôn luôn xem xét lại tất ca các công tác của 
Đảng. Mọi công tác của Đang luôn luôn phải đứng về phía 
quân chúng. Phải dem tỉnh thần yêu nước và cân. kiệm. liêm, 


chính mà dạy bao cán bộ, đang viên và nhần đân. 


6. Mỗi công việc của Đang phải giữ nguyên tắc và phải liên 


0 Hộ Chí Minh toàn tập. tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 1995, tr. 
249-268. 
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hợp chát chẽ với đân chúng. Nếu không vậy. thì chăng những 
không lãnh đạo dược dân chúng mà cùng không học được 
dân chúng. 


Chăng những không nâng cao được dân chúng, mà cũng 
không biết ý kiến của dân chúng. 


7. Mỗi công việc của Đang phí giữ vững tính cách mạng 
của nó, lại phải khéo dùng những cách thức thị hành cho 
hoạt bát. 


Nếu không vậy thì không biết nam vững các cách thức 
tranh đấu và các cách thức tổ chức. khong biết liên hợp lợi ích 
ngày thường và lợi ích lâu dài của dân chúng. 

8. Đang không che giấu những khuyết điêm của mình, 
không sợ phê bình. Đảng phải nhân khuyết điểm của mình 
mà tự sửa chữa. để tiến bộ. và để dạy bao cán bộ và đăng viên. 

9. Đăng phải chọn lựa những ngươi rất trung thành và 
rất hàng hái, đoàn kết họ thành nhóm trung kiên lãnh dạo. 

10. Đang phai luôn luôn tây bo những phần tử hủ hoá 
ra ngoài. 

11. Đang phái giữ ky luật rất nghiêm từ trên xuống dưới, 

Ky luật này là tư tưởng phai nhất trí. hành động phải 
nhất trí. 

Ky luật này là do lòng tự giác của dạng viên vê nhiệm vụ 
của họ đối với Đang. 

12. Đang phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và 
những chỉ thị của mình đã thi hành thẻ nào. Nêu không vậy 
thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hoá ra lời nói suông mà 
còn hại đến lòng tìn cậy của nhân dân dõi với Đang. 
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Muôn cho Đang được uững bên, 
Mười hat điều đó chớ quên điều nào. 
B. PHẬN SỰ CỦA ĐẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ 
1. Trọng lợi ích của Đảng hơn hết 


Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc. thì Đang không có 
lợi ích gì khác. Cho nên Đang phải ra sức tổ chức nhân dân. 
lãnh đạo nhân dân để giải phóng nhân dân và đề nâng cao 
sinh hoạt. văn hoá, chính trị của nhân dân. Vì toàn dân được 
giai phóng, tức là Đang dược giai phóng. 


Vì vây. mỗi người trong Đang phải hiểu răng: lợi ích của 
cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đang. Lợi ích 
của môi bộ phận nhất định phai phục tùng lợi ích của toàn 
thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài. 


Nghĩa là phai đặt lợi ích của Đang lên trên hết, lên trước 
hết. Vì lợi ích của Đang tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc. 


Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đang viên và cán bộ phải 
đặt lợi ích của Đang ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó 
là nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là 'tính Đang”. 


Nếu gặp khi lợi ích chung của Đang mâu thuần với lợi ích 
riêng của cá nhân, thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá 
nhân cho lợi ích của Đang. Khi cần đến tính mệnh của mình 
cũng phai vui lòng hy sinh cho Đang. 

Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ phải hiểu rõ, phải thực hành 
như thế. Vì hiểu rõ và thực hành như thể, cho nên trong Đang 
ta đã cớ những liệt sĩ oanh liệt hy sinh cho Đang, cho dân tộc, 
cho Tổ quôc, mà tiếng thơm để muôn đời. Các liệt sĩ đó đã nêu 
gương anh dũng cho tất cả đẳng viên và cán bộ ta bất chước. 
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Nhiều khi lợi ích của cá nhân hợp với lợi ích của Đang. 
Thí dụ, đang viên và cân bộ cân thận giữ gìn sức khoẻ của 
mình để làm việc. Ham học tập để nảng cao trình độ của 
mình. Làm đúng cần. kiệm, liêm. chính để cho dân tin, dân 
phục, dân yêu. Những lợi ích cá nhân đó, rất chính đáng. 
Đảng mong cho đẳng viên và cán bộ như thế. 


Song ngoài ra, như ham muốn địa vị, tìm cách phát tài, 
ra mặt anh hùng, tự cao tự đại, v.v. Đó đều là trái với lợi ích 
của Đang. 


2. Đạo đức cách mạng 


Người đang viên, người cán bộ tốt muôn trở nên người 
cách mạng chân chính. không có gì là khó cả. Điều đó hoàn 
toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đăng, vì Tổ 
quốc. vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình 
đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà 
những tính tôt như sau, ngày càng thêm. 

Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có nam điều: nhân, nghĩa, 
trr, dụng, hiêm. 

q) NHÂN là thật thà thương yêu. hết lòng giúp đỡ đồng 
chí và đồng bào. Vì thê ma kien quyet chong lại những người, 
những việc có hại đến Đáng. dến nhân dân. Vì thế mà sắn 
lòng chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau 
thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không ngại cực 
khổ. không sợ oai quyền. 

Những ngươi đã không ham, không e, không sợ gì thì 
việc gì là việc phai họ đều làm được. 


bè NGHĨA là ngay thăng, không có tư tâm, không làm việc 
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bậy, không có việc gì phải giấu Đảng. Ngoài lợi ích của Đảng. 
không có lợi ích riêng phải lo toan. Lúc Đăng giao cho việc, thì 
bất kỳ to nhỏ, đều ra sức làm cẩn thận. Thấy việc phai thì 
làm, thấy việc phai thì nói. Không sợ người ta phê bình mình. 
mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đăn. 


c) TRÍ vì không có việc tư túi nó làm mù quáng. cho nên 
đầu óc trong sạch, sáng suốt. Dễ hiểu lý luận. Dễ tìm phương 
hướng. Biết xem người. Biết xét việc. Vì vậy, mà biết làm việc 
có lợi, tránh việc có hại cho Đang, biết vì Đăng mà cất nhác 
người tôt, để phòng người gian. 


d) DŨNG là dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. 
Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn, có gan 
chịu đựng. Có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý, 
không chính đáng. Nếu cần, thì có gan hy sinh cả tính mệnh 
cho Đăng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rẻ, nhút nhát. 


đ LIÊM là không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không 
tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy 
mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá. 


Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. 


Đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không phai là đạo 
đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải 
vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của 
dân tộc, của loài người. 

Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn 
thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người 
cách mạng phai có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi 
mây cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng 
cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, 
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mà tự mình không có đạo đức, khóöng có căn bản, tự mình đã 
hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi việc gì? 

3. Phải giữ kỷ luật 

Lợi ích của dân tộc, gồm có lợi ích của Đang. Lợi ích của 
Đăng, gồm có lợi ích của đảng viên. Vì vậy, sự phát triển và 
thành công của Đang, một mặt tức là thành công của dân tộc, 
một mặt tức là thành công của đang viên. Vì vậy, chỉ có khi 
Đảng thành công và thắng lợi, thì đang viên mới có thể thành 
công và thăng lợi. Chính vì vậy mà đang viên cần phải hy 
sinh lợi ích của mình cho lợi ích chung của Đang. 


Không ai bắt buộc ai vào Đảng làm chiến sĩ xung phong. 
Đó là do sự " giác", lòng hăng hái của mỗi người mà tình 
nguyện làm đang viên, làm chiến sĩ xung phong. Đã vậy, thì 
mỗi người đảng viên phải cố gắng cho xứng đáng là một người 
trong những người đại biểu của dân tộc. 


Nhất là những ngươi cán bộ và lãnh tụ, càng phai làm 
cho xứng đáng lòng tin cậy của Đang, của dân tộc. Cũng phải 
làm gương cho tất ca đang viên, tât c1 quần chúng noi theo. 


Cũng vì lợi ích của dân tộc, mà Đang cần phải khuyến 
khích và khen thưởng những ưu điểm và tài năng của đăng 
viên. Cần phải giúp cho họ học hành. giúp cho họ làm việc và 
tuỷ theo hoàn cảnh mà giúp họ về mặt sinh hoạt, trong lúc ốm 
dau. Khiến cho họ ham làm việc, vui làm việc. Nói tóm lại: 
mỗi cán bộ, mỗi đang viên phải hoàn toàn phục tùng lợi ích 
của Đảng. Không nên có mục đích cá nhân. Không nên vì cá 
nhân mà yêu cầu Đảng cái này cái khác, hoặc trách móc Đảng 
không giúp đỡ mình. không khen thương mình. 
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Đồng thời, bất kỳ ở hoàn cảnh nào. đang viên và cán bộ 
cần phải luôn luôn ra sức phấn đấu. ra sức làm việc, cỗ gắng 
học tập đê năng cao trình độ văn hoá, trí thức và chính trị của 
mình. Luòn luôn giữ gìn ký luật. Luôn luôn xứng dáng một 
ngươi cán bộ, một người đang viên. 


4. Đối với các hạng đảng viên 


Đảng ta là một đang cách mạng, một đang vì dân. vì nước. 
Song Đảng có rất đông đang viên. Phần đông cố nhiên đã hiệu 
biết vì dân, vì nước mà vào Đảng. Nhưng cũng có phần vì lẽ 
khác mà theo vào Đang. Thí dụ: có người tưởng vào Đang thì 
dễ tìm công ăn việc làm. Có người vào Đảng mong làm chức 
này, tước nọ. Có người vì anh em bạn hữu kéo vào, v.v. Những 
người này không biết rằng: cách mạng là một sự nghiệp gian 
nan cực khổ, phải có lòng kiên quyết, có chí hy sinh. 


Vì vậy khi gặp sự khó khăn, họ không khoi dao động. 
hoang mang. 


Dù sao, họ tin Đảng ta, họ kính trọng Đang ta, họ tìm 
vào Đáng ta, đó cũng là một điều tốt. Trừ những bọn vào 
Đảng để mong phá hoại, còn những hạng kia chúng ta đều 
hoan nghênh. Một khi họ đã theo Đang thì Đang phai cam 
hoá họ, dạy dõ họ, nâng cao sự hiểu biết và lòng phụ trách của 
họ lên dần dần. Trong sự huấn luyện và tranh dấu lâu dài, họ 
rất có thể thành những người chiến sĩ khá. 


Đôi với những người không chịu nổi khó nhọc, không 
chịu nổi ký luật nghiêm khắc mà xin ra khỏi Đang, thì Đang 
vân bằng lòng để họ ra. Đang chỉ yêu cầu một điều là: họ thể 
không lộ bí mật của Đảng, không phản Đang, không phá hoại 
Đăng. Như vậy thì Đảng vẫn giữ cảm tình thân thiện với họ. 
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Đang viên và cán bộ cũng là ngươi. Ai cùng có tính tốt và 

tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào Đảng vì dân. 

vì nước. đã là một ngươi cách mạng thì phải cố gắng phát 

triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xâu 

của một người thường chi có hại cho ngươi đó: còn tính xâu 

của một đang viên, một cán bộ, sẽ có hại đến Đang, có hại đến 
nhân dân. 


5. Những khuyết điểm sai lầm 


Trong Đang ta còn có những người chưa học được, chưa 
làm được bốn chữ "chứ công uô tử", cho nên mắc phải chứng 
chủ nghĩa cá nhân. 


Chủ nghĩa cá nhân như một thứ vị trùng rất độc, do nó 
mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm, thí đụ những bệnh 
sau đây: 


a) Bệnh tham lam - Những người mắc phải bệnh này thì 
đặt lợi ích của minh lên trên lợi ích của Đang, của dân tộc, do 
đó mà chỉ "# ? tự lợi”. Dùng của công làm việc tư. Dựa vào 
thể lực của Đảng đề theo đuổi mục đích riêng của mình. 


Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền bạc đó ø đâu ra? 
Không xoay của Đang thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm 
chợ đen buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của Đang, không 
sơ mất danh giá của mình. 


b) Bênh lười biêng - Tự cho mình là cái gì cũng giỏi, việc 
gì cũng biết. Làm biếng học hỏi, làm biếng suy nghĩ. Việc dễ 
thì tranh lấy cho mình. Việc khó thì đùn cho người khác. Gặp 
việc nguy hiểm thì tìm cách để trốn tránh. 


©) Bệnh khiêu ngạo - Tự cao. tự đại, ham địa vị, hay lên 
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mặt. Ưa người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình. Ưa sai 
khiến người khác. Hễ làm được việc gì hơi thành công thì 
khoe khoang vênh váo, cho ai cũng không bằng mình. Không 
thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình. 
Việc gì cũng muôn làm thầy người khác. 


ở) Bệnh hiểu danh - Tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. 
Có khi vì cái tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. 
Đến khi bị công kích, bị phê bình thì tinh thân lung lay. 
Những người đó chỉ biết lên mà không biết xuông. Chị chịu 
được sướng mà không chịu được khổ. Chỉ ham làm Chủ tịch 
này, uỷ viên nọ, chớ không ham công tác thiết thực. 


đ) Thiếu ky luột - Đã mắc bệnh cá nhân thì tư tưởng và 
hành động cũng đặt cá nhân lên trên. Vì thế mà việc gì cũng 
không lây Đăng làm nền tảng. Mình muốn thế nào thì làm 
thế ấy. Quên cả kỹ luật của Đang. Phê bình thì cốt công kích 
những đồng chí mình không ưa. Cất nhắc thì cốt làm ơn với 
những người mình quen thuộc. 


e) Óc hẹp hòi - Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc 
những người tốt, sợ người ta hơn mình. Ỏ ngoài Đăng thì 
khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không khôn kéo 
bằng mình. Vì thế mà không biết liên lạc hợp tác với những 
người có đạo đức tài năng ở ngoài Đang. Vì thê mà người ta 
uất ức và mình thành ra cô độc. 

g) Óc địa phương - Bệnh này tuy không xấu bằng các 
bệnh kia nhưng kết quả cũng rất tai hại. Miễn là cơ quan 
mình, bộ phận mình, địa phương mình được việc. Còn các cơ 
quan, bộ phận, địa phương khác ra sao cũng mặc kệ. Đó là vì 
cận thị, không xem xét toàn thể. Không hiểu rằng lợi ích nhỏ 
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phải phục tùng ích lợi to, ích lợi bộ phận phải phục tùng ích 
lợi toàn thể. 


h) Óc lãnh ¿u - Đánh được vài trận, hoặc làm được vài 
việc gì ở địa phương đã cho mình là tài giỏi lắm rồi, anh hùng 
lắm rồi, đáng làm lãnh tụ rồi. 


Nào có biết so với công cuộc giai phóng ca dân tộc thì 
những thành công đó chỉ là một chút cón con, đã thấm vào 
đâu! Mà so với những sự nghiệp to tát trong thế giới, càng 
không thâm vào đâu. 


Cố nhiên, Đang ta mong cho có nhiều anh hùng, nhiều 
lãnh tụ, được dân tin, dân phục. dân vêu. Những anh hùng và 
lãnh tụ như thế là của quý của Đang, của dân tộc. Song, 
những anh hùng và lãnh tụ như thế đều do tranh đấu và kinh 
nghiệm rèn luyện ra, đều do dân chúng và đảng viên tin cậy 
mà cử ra. chứ không phai tự mình muốn làm lãnh tụ, làm anh 
hùng mà được. 


Từ xưa đến nay, quần chúng không bao giờ tin cậy và yêu 
mến những kẻ tự cao, tự đại, những ke có óc lãnh tụ, tự xưng 
ta đây là anh hùng, lãnh tụ. 

Đem so với công việc của cả loài người trong thế giới, thì 
những người đại anh hùng xưa nay cũng chăng qua làm tròn 
một bộ phận mà thôi. Mỗi người chúng ta cố làm đây đủ 
những công việc Đang giao phó cho. thê là ta làm tròn nhiệm 
vụ, và lòng tự hào đó giúp cho ta tiến bộ mãi. 


6. Những bệnh khác 


ga) Bệnh “hữu danh, uô thực” - Làm việc không thiết thực, 
không từ chô gốc, chỗ chính, không từ dưới làm lên. Làm cho 
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có chuyện. làm lãy rồi. Làm được ít suýt ra nhiều. để làm một 
bản báo cáo cho oal, nhưng xét kỹ lại thì rông tuếch. 


Thí dụ việc tổ chức - Trong báo cáo thì làng nào. huyện 
nào, tỉnh nào cũng có. Hạng người nào cũng có. Có hàng vạn 
hàng ức ngươi. Nhưng khi soạn lại cặn kẽ. hơi lại rõ ràng. 
nhưng nơi đó có bao nhiêu người, những tô chức đó đã làm 
việc gì, cán bộ đã đến đó mấy lần, đã làm gì cho những tô chức 
đó, thì chưa có gì thiết thực hết. 


Thế là không làm tròn nhiệm vụ của mình. Thế là dõi trá 
với Đang, có tội với Đảng. Làm việc không thiệt thực, báo cáo 
không thật thà, cũng là một bệnh rất nguy hiểm. 

b) Kéo bè béo cánh - Lại là một bệnh rất nguy hiểm nữa. 

Từ bè phái mà đì đến chia rẽ. Ai hợp với mình thì dù 
người xấu cũng cho là tốt, việc dỡ cũng cho là hay, rồi che đậy 
cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Ai không hợp với mình thì người 
tốt cũng cho là xấu, việc hay cũng cho là đở, rồi tìm cách dèm 
pha, nói xấu, tìm cách dìm người đó xuống. 


Bệnh này rất tai hại cho Đảng. Nó làm hại đến sự thống 
nhất. Nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành 
được dầy đủ chính sách của mình. Nó làm mất sự thân ái, 
đoàn kết giữa đồng chí. Nó gây ra những mối nghĩ ngơ. 


c) Bệnh cán thị - Không trồng xa thây rộng. Những vấn 
để to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ 
mi. fh¿ dụ: việc tăng gia sản xuất, việc tiếp tế bộ đội thì 
không lo đến, mà chỉ lo thế nào để lợi dụng cơm cháy và nước 
gạo trong các bộ đội. 


Những người như vậy, chỉ trông thấy sự lợi hại nhỏ nhen 
mà không thấy sự lợi hại to lớn. 
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—— 


t) Bệnh "ca nhàn” 


1. Việc gì không phê bình trước m:ịt đê nói sau lưng. Khi 
khai hội thì không nói. lúc khai hội rồi mới nói. Không bao g1d 
đê nghị gì với Đang. Không theo nguyên tắc sinh hoạt của 
Đang. Muốn sao làm vậy. 


9. Muốn làm xong việc, ai có ưu điểm cũng không chịu 
học theo. ai có khuyết điểm cũng không dám phê bình. 


3. Không phục tùng mệnh lệnh. không tuân theo ky luật. 
Cứ làm theo ÿ mình. 


4. Khi phê bình at. không phai vì Đang, không phai vì 
tiên bộ. không phải vì công việc. mà chì công kích cá nhân, cãi 
bướng. tra thù, tiêu khí. 


ö. Nghe những lơi bình luận không đúng, cũng làm 
thinh. không biện bác. Thậm chí nghe những lơi phan cách 
mang cũng không báo cáo cho cấp trên biết. AI nói sao, ai làm 
gì cũng mặc kệ. 


6. Gặp dân chúng thì không diêu tra, không hỏi han, 
không tuyên truyền, không giai thích. Xem như dân chúng 
không có quan hệ gì với mình. 

7. Thây những việc có hại dến dân chúng cũng mặc kệ, 
không khuyên răn. không ngán can, không giải thích. 

4. Làm việc không có kế hoạch. gặp sao làm vậy, làm lấy 
lệ. làm không có ngăn nắp. làm không đến nơi đến chốn. 

9, Tự cho mình là "cách mạng già”. "cach mạng củ”; việc 
to làm không nổi việc nhỏ không chịu làm. Làm việc thì lờ mờ, 
học hành thì biếng nhác. 
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10. Biết mình có khuyết điểm, nhưng không chịu cố gang 
sửa đổi. 
Những tật bệnh đó khiến cho Đang xệch xoạc, ý kiến 
lung tung, kỷ luật lỏng léo, công việc bê trế. Chính sách 
không thi hành được triệt để, Đang xa rời dân chúng. 


Mắc phải bệnh đó thì dễ đi đến chỗ để lợi ích cá nhân lên 
trên, để lợi ích Đảng và dân tộc xuống đưới. 


Một người cách mạng bao giở cũng phai trung thành, 
hãng hái, xem lợi ích của Đang và dân tộc quý hơn tính mệnh 
của mình. Bao giở cũng quang minh chính trực. ham cách 
sinh hoạt tập thể, luôn luôn sản sóc dân chúng. giữ gìn ký 
luật, kiên quyết chống lại “bệnh cơ nhân". 

đ) Bệnh lười biếng - Khi tiếp được mệnh lệnh hoặc nghị 
quyết, không chịu nghiên cứu rõ ràng. Không lập tức đưa 
ngay mệnh lệnh và nghị quyết đó cho cấp đưới, cho đăng viên, 
cho bình sĩ. Cứ xếp lại đó. 

Khi thi hành, kềnh kẽnh càng càng. không hoạt bát 
nhanh chóng. 

Hoặc thi hành một cách miễn cưởng. không sốt sắng. 
không đến nơi đến chốn. 

Kết quả nhỏ là: nghị quyết đầy túi áo. thông cáo đây 
túi quần. 

Kết quả nặng là: phá hoại tổ chức của Đăng, giảm bớt ky 
luật của Đang, bó mất thời cơ tốt, lúc nên làm thì không làm, 
khi làm thì trễ rồi. 

Đó là vì tính lười biếng, chậm chạp. Vì không hiểu rằng: 
Đang cũng như thân thể một con người. Mệnh lệnh và nghị 
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quyêt cũng như mạch máu. Mạch máu chạy đều khắp thân 
thê thì ngươi mạnh khoẻ. Mạch máu dừng lại đâu, không 
chạy thì chỗ đó sẽ tê liệt. sinh bệnh. Mệnh lệnh và nghị quyết 
đi mau, di suốt từ trên đến dưới. công tác mau chóng, việc gì 
cũng xong xuôi. Nó ngừng lại cấp nào, từ cấp đó trở xuông là 
tê liệt, không biết đường nào mà công tác. 
Cách chữa: 


- Các cơ quan chi đạo phai có cách lãnh đạo cho đúng. 
Mỗi việc gì đêu phai chỉ bảo cách lầm. 


. Cấp trên phai hiểu rõ tình hình cấp dưới và tình hình 
quần chúng. đề chỉ đạo cho đúng. 


- Khi nghị quyết việc gì, phái cân thận, rõ ràng. Khi đã 
nghị quvết thì phai kiên quyết thì hành. 


Mỗi nghị quyết phải mau chóng truyền đến các cấp dưới, 
đến đang viên. đến dân chúng. 

Cách tiện nhất là khai hội với các dang viên, khai hội với 
đản chúng (hoặc bình sỹ), phái người đến báo cáo, giai thích. 


- Các cấp dưới, đăng viên và dân chúng (hoặc bình sĩ) phải 
thảo luận những mệnh lệnh và nghị quyết đó cho rõ ràng, hiểu 
thâu y nghĩa của nó và định cách thì hành cho đúng. 


- Cấp dưới cần phải báo cáo. Cấp trên cần phải kiểm soát. 
e) Bệnh t¡ nạnh - Cái gì cũng muốn "bình đăng". 


Thí dụ: Cấp trên vì công việc phai cười ngựa, đi xe. Cấp 
dưới cũng muôn cưỡi ngựa, đì xe. 


Người phụ trách nhiều việc, cần có nhà rộng. Người 
không phụ trách nhiều việc, cũng đòi nhà rộng. 
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Phụ cấp cho thương bình cũng muốn nhất luật, không kê 
thương nặng hay nhẹ. 


Làm việc gì, thì muốn già, trẻ, mạnh yếu đều làm băng nhau. 


Có việc, một ngươi làm cũng được, nhưng cũng chở có đủ 
mọi người mới chịu làm. 


Bệnh này sinh ra vì hiểu lầm hai chữ bình đẳng. Không 
hiệu rằng: người khoẻ gánh nặng, người yếu gánh nhẹ. Người 
làm việc nặng phải ăn nhiều. người làm việc đề thì ăn ít. Thế 
là bình đẳng. 


Cách chữa: giai thích cho họ hiểu: đồng cam cộng khổ là 
một điều rất hay, rất tốt. Nhất là trong lúc cái gì cũng còn 
túng thiếu, và môi đảng viên, mỗi cán bộ cần phải làm kiểu 
mâu trong sự cần lao, tiết kiệm. Nhưng cũng phai tuỳ theo 
hoàn cảnh. Cái gì thái quá cũng không tốt. Bình đăng thái 
quá cũng không tốt. Thí dụ: nếu một chiến sĩ bị thương được 
đi xe, ăn ngon, các chiến sĩ khác đều đòi đi xe, đôi ăn ngon. 
Hoặc vì bình đẳng mà bát buộc một trẻ em cũng ăn nhiều, 
cũng gánh nặng, như một người lớn. Nếu như thế là bình 
đăng, thì bình đắng đó rất vô lý, rất xâu, chúng ta phai kiên 
quyết chống lại thứ bình đẳng đó. 

Šơ mất oai tín và thê diện mình, không dám tự phê bình. 

Lại nói: nếu phê bình khuyết điểm của mình, của đồng 
chí mình, của Đang và Chính phú. thì dịch sẽ lợi dụng mà 
công kích ta. 

Nói vậy là lầm to. Khuyết điểm cũng như chứng bệnh. 
Phê bình cũng như uống thuốc. Sợ phê bình, cũng như có 
bệnh mà giấu bệnh. Không dám uống thuốc. Để đến nỗi bệnh 
ngày càng nặng, không chết “cứng ia lết qua dựa”. 
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Nói về từng người, nê nang khóng pphê bình, để cho đồng 

chí mình cứ sa vào lâm lỗi, đến nói hong việc. Thế thì khác nào 

thầy dồng chí mình ốm. mà không chữa cho họ. Nể nang mình, 

không dam tự phê bình. dể cho khuvẻt điểm của mình chứa 
chất lại. Thế thì khác nào mình tự bó thuốc độc cho mình! 


Nói về Đảng, một Đang mà giấu diễm khuyết điểm của 
mình là một Đang hỏng. Một Đang có gan thừa nhận khuyết 
điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết 
điểm đó, xét rõ hoàn canh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm 
kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điêm đó. Như thế là một 
Đang tiến bộ. mạnh dạn, chắc chân, chân chính. 

Đang cần phải biết những tú điểm và khuyết điểm của 
mình để dạy dỗ đăng viên, dạy do quần chúng. Sợ phê bình, 
tức là “guan hiệu hod"”, tức Ìà tự mãn tự túc, tức là “mèo khen 
mèo đàt đuôt”. 

Phê bình không phái đề công kích. đẻ nói xấu, để chửi rủa. 

@g) Bệnh xu nĩnh, a dua - Lại có những người trước mặt 
thì ai cũng tốt, sau lưng thì ai cũng xâu. Thấy xôi nói xôi ngọt, 
thấy thịt nói thịt bùi. Theo gió be buồm. không có khí khái. 

Con bệnh quan liều, bệnh bàn giay, bệnh nóng tính. 
bệnh bộp chộp. v.v, đã nói qua. đáy không nhắc nữa. 


7. Những khuyết điểm sai lầm vi sao mà có và tự đâu 
mà đến? 
Khuyết điểm đâu mà nhiều thế? 


Đang ta là một dang rất to lớn, bao gồm đủ các tầng lớp 
trong xã hội. Vì vậy có nhiều tính cách rất trung thành, rất 
kiên quyết, rất vĩ đại. Song cũng không tránh khỏi những tập 
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tục, những tính nết, những khuyết điểm của xã hội bên ngoài, 
nó lây, ngấm vào trong Đảng. 


Nhưng không vì thế mà kinh sợ. Ta đã thấy rõ những 
bệnh ây thì ta tìm được cách chữa. 


Mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, cần phải thật thà tự xét và 
xét đồng chí mình, a¡ có khuyết điểm nào, thì phải thật thà cố 
gắng tự sửa chữa và giúp sửa chữa lẫn nhau. Thang thuốc 
hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình. 


Đá đi lâu cũng mòn. Sắt mài lâu cũng sắc. Ta cố găng 
sữa chữa thì khuyết điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày càng 
thêm. Đăng viên và cán bộ ngày càng trở nên người chân 
chính cách mạng. Đảng ngày càng phát triển. 


Mong ai nấy đều phải thiết thực sửa đối. 


Đảng ta là một tổ chức rất tiến bộ, đã có những thành 
tích rất ve vang. 


Trong Đảng ta, gồm có những người có tài, có đức. Phản 
đông những người hăng hái nhất, thông minh nhất, yêu nước 
nhất, kiên quyết, dũng cảm nhất đều ở trong Đảng ta. Chúng 
ta chắc chắn đi đến thắng lợi và thành công. 


Tuy vậy, không phải là người người đều tốt, việc việc đêu 
hay. Trong Đang ta chưa hoàn toàn tránh khỏi một vài kẻ vu 
vơ, những việc không chính đáng, như vừa kể trên. 


Cũng như một nhà có rể kh, dâu dại, không thể cấm họ 
gặp gỡ bà con. Đảng ta dù có muôn giấu những người và 
những việc không tốt kia, cũng không thể giấu quần chúng 
luôn luôn liên lạc với Đáng ta. Những người hăng hái đồng 
tình với Đảng ta, hoặc tham gia Đang ta. Họ chẳng những 
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trông thây những người tôt, việc tôi. mà họ cũng trông thấy 
những người xấu, việc xãu trong Đảng. Họ sẽ ngơ ngác mà hỏi 
“Đang này là Đăng tốt, đang oiên đều là người tốt, 0ì sao lợi 
có những người 0u ở, những việc mờ tôi như thế nhỉ". 


Câu hỏi đó làm cho chúng ta càng thêm chú ý, làm cho 
đăng viên và cán bộ phải cẩn thận giữ mình, và cẩn thận săn 
sóc, đắt dìu những người cam tình, những đảng viên mới, chớ 
để họ bị ảnh hưởng xấu. Đồng thời. chúng ta phải trả lời cho 
câu hỏi đó cho đúng. Nếu không thì người ta sẽ thât vọng và 
bI quan. 


Tra lời thế nào? 
Rất là gian đơn, dễ hiểu: 


Đang ta không phải trên trời sa xuống. Nó ở trong xã hội 
mà ra. Vì vậy, tuy nói chung, thì đảng viên phần nhiều là 
những phần tử tốt, nhưng vẫn có một số chưa bỏ hết những 
thói xấu tự tư tự lợi, kiêu ngạo. xa hoa, v.v. Những thói xấu 
đó có đã lâu, nhất là trong 80 nam nô lệ. Những thói xấu đó, 
họ mang từ xã hội vào Đang. 


Cũng như những ngươi hàng ngày lội bùn, mà trên 
mình họ có hơi bùn, có vết bùn. Như thế thì có gì là kỳ quái? 
Vì lội bùn thì nhất định có hơi bùn. Cân phải tắm rửa lâu mới 
sạch. Trái lại, nếu ta, một đang viên mới từ trong xã hội cũ 
bước ra, nếu nó hoàn toàn không có những người xấu, việc 
xâu như thế mới là kỳ quái chứ! Cố nhiên nói thế không phải 
là để tự bào chữa. 


Đang một mặt phải làm công việc giải phóng dân tộc, 
một mặt phải giáo dục đang viên và cán bộ, kiên quyết cảm 
hoá những phần tử xấu, sửa chữa những thói xấu còn lại. 
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Phái cô sửa chữa cho tiệt nọc các chứng bênh. khiến cho Đang 
càng mạnh khoe, bình an. 


8. Cách đối với các khuyết điểm 


Vì Đang rất to, người rất đông, môi hạng người lại có thói 
quen, tính nết, trình độ, tư tưởng, nhận xét khác nhau. Nhãt 
là khi phong trào cách mạng càng sôi nối, hoàn canh càng khó 
khăn, thì sự khác nhau đó càng rõ rệt, càng trơ nên gay go. 

Nên giai quyết những môi mâu thuần đó thế nào? 

Có ngưỡi thì cho rằng: trong Đảng việc gì cũng tốt, không 
có khuyết điểm gì đáng lo. Có người lại cho rằng trong Đang 
câi gì cũng kém, đầy những khuyết điểm, vì vậy mà họ bị 
quan, thăt vọng. Hai cách nhận xét đó đều không đúng. 


Sự thật là: Đang ta rất tiên tiến, rất vẻ vang. Nhưng nội 
bộ vân còn những sự sai lầm và khuyết điểm. Đồng thời, 
chúng ta thấy cái nguồn gốc của những sai lầm khuyết điểm 
đó, và chắc tìm được cách sửa chữa. Chúng ta quyết tâm công 
tác thêm, để làm cho Đảng tiến bộ thêm mãi. 

Thái độ mỗi người đối với những khuyết điểm của Đảng 
ta cũng khác nhau. Bọn phan động thì lợi dụng những khuyết 
điểm đó và tô vẽ thêm để phá hoại Đăng ta, 


Lợi dụng những sai lâm và khuyết điểm đó, để đạt mục 
đích tự tư tự lợi của họ. Đó là thái độ của đang viên và cán bộ 
đầu cd. 


Bọn thứ ba thì sao cũng mặc kệ, sao xong chuyện thì 
thôi. Không phê bình, không tự phê bình. Đó là thái độ của 
những đảng viên và cân bộ ươn hèn yếu ót. 


Bọn thứ tư thì đối với những người có khuyết. điểm và sai 
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lâm đó. như đổi với hồ mang, thuông luồng. Họ đòi phải đuổi 
bọn kia ra khỏi Đang ngay. Nếu Đang không làm như thê thì 
họ cho rằng: thôi, hỏng hết rồi! Do đó, họ đâm ra chân nản, 
thất vọng. Hoặc họ không làm gì nữa. Thậm chí họ bỏ Đang. 
Đó là thái độ những ngươi máy móc quá. Đó cùng là bệnh 
"chu quan”. 


Thái độ thứ năm, là thái độ đúng. Tức là: 
a) Phân tích rõ ràng. cái gì đúng. cái gì là sai: 
bỳ Không chịu nồi ảnh hương của những chủ trương sai 


lầm. những phần tử không tốt. Ra sức học tập và nâng cao 
những kiểu mâu tốt: 


©) Không để mặc kệ. Mà ra sức tranh đấu sửa chữa 
những khuyết điểm. không để nó phát triển ra, không để nó 
có hại cho Đang: 


d) Không làm cách máy móc. Nhưng khéo dùng cách phê 
bình và tự phê bình để giúp đồng chí khác sửa đổi những sai 
lầm và khuyết điểm, giúp họ tiến bộ; 


đ) Đoàn kết Đảng băng sự tranh đấu nội bộ. Nâng cao kỷ 
luật và uy tín của Đang. 


Bọn phan động và bọn đâu cơ là địch nhân lọt vào trong 
Đang để phá hoại. Vì vậy chúng ta phai ra sức đề phòng. 
Mỗi khi trong Đang có khuyết điểm thì chúng ta phải tìm 
cách chớ để cho ai lợi dụng. Đó là phận sự của mỗi đảng viên 
chân chỉnh. 


Thái độ thứ ba, ai mặc kệ al, cố nhiên cũng không đúng. 
Tuy vậy, trong Đăng, còn có nhiều người giữ thái độ đó, nhất 
là khi cấp dưới đôi với cấp trên. Thái độ đó. thương sinh ra 
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thói “không nói trước mặt, hục hặc sau lưng". Nó gây nên sự 
uất ức và không đoàn kết trong Đảng. Nó để cho bọn vu vơ có 
thể chui vào hoạt động trong Đảng. Nó để cho khuyết điểm 
ngày càng chồng chất lại và phát triển ra. 


Nếu theo thái độ thứ tư thì Đang chỉ còn một nhóm con 
con, vì số đông sẽ bị khai trừ hết. Mà chính những người có 
thái độ đó cũng bị khai trừ, vì họ đã phạm cái khuyết điểm 
hẹp hòi. 

Kết luận - Trong công tác. trong tranh đấu, trong huấn 
luyện, các đáng viên, các cán bộ, cần phải luôn luôn tự hoi 
mình, tự kiểm điểm mình và đếng chí mình. Luôn luôn dùng 
và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm 
nhất định hết dân. ưu điểm nhất định thêm lên và Đang ta 
nhất định thắng lợi. 


C. TƯ CÁCH VÀ BỒN PHẬN ĐẢNG VIÊN'' 


1. Tư cách 


a) Thừa nhận chính sách của Đang. Thực hành các nghị 
quyết của Đảng. Ra sức làm công việc Đang. Nộp đang phí 


bỳ Những người trí thức, công nhân, nông dân, phụ nữ. 
quân nhân, hăng hái yêu nước, từ 18 tuổi trở lên đều được 
vào Đang. 

c) Môi người muôn vào Đảng phải có hai đảng viên cũ 
giới thiệu. 


- Những người bo đang phái khác mà vào Đang, phai có ba 


"Tác gia việt mục này căn cứ vào Diều lệ Đăng Cộng sản Đông 
[Dương (B.T). 
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người giới thiệu. và phải được cấp trên của Đang chuẩn ÿ. 


- Những ngươi rơi Đang đã lâu. mà có người làm chứng 
răng, trong thời gian đó không hề làm việc gì có hại cho Đảng, 
thì được trợ lại làm đảng viên. 


d) Những ngươi mới vào Đang phai qua một thơi kỳ dự 
bị. Nông dân và công nhân hai tháng. Quân nhân ba tháng. 
Trí thức bốn thâng. 


đ) Trong thời kỳ dự bị, Đang phai dạy dỗ cho họ, và trao 
việc cho họ làm. Đồng thời. Đang phai xem xét tính nết. công 
tác và lịch sư của họ. 


Những người giới thiệu pha: giúp đỡ họ học tập và công tác. 


e) Những người dự bị phai công tác cho Đang và nộp 
đăng phí. 


Họ có quyền tham gia huấn luyện, để ra ý kiến, bàn bạc 
các vấn để, nhưng không có quyền biểu quyết. 


Họ cũng chưa có quyền giữ các trách nhiệm chỉ đạo như 
làm tổ trưởng, thư ký v.v. (Trong những hoàn cảnh đặc biệt, 
như nơi đó mới bắt đầu có Đăng. hoặc đại đa số đều đảng viên 
mới, thì không phai theo lệ này). 

2. Bốn phận 

a) Suốt đời tranh đấu cho dân tộc, cho Tổ quốc. 

b) Đặt lợi ích của cách mạng lên trên hết. lên trước hết. 

c) Hết sức giữ ký luật và giữ bí mật của Đảng. 

d) Kiên quyết thị hành những nghị quyết của Đăng. 


đ) Cố găng làm kiêu mẫu cho quản chúng trong mọi việc. 
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e) Cố găng học tập chính trị, quân sự. văn hoá. Phai gân 
gũi quần chúng, học hoi quần chúng, cũng như phai lãnh đạo 
quân chúng. 


D. PHẢI RÈN LUYỆN TÍNH ĐẢNG 

Mỗi cán bộ đang viên, cần phải có tính đang mới làm 
được việc. ém tính đang, thì việc gì cũng không làm nên. 

Tính đảng là gì? 

Một là: Phải đặt lợi ích của Đang, của dân tộc lên trên hết. 

Hai là: Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cân thận và 
phải làm đến nơi đến chốn. 

Phải hiểu rằng: Đảng có hiệu rõ tình hình thì đặt chính 
sách mới đúng. Mà muốn Đảng hiểu rõ thì đang viên và cán 
bộ phai điều tra và báo cão rõ ràng tình hình từng xã. từng 
huyện, từng tình. từng khu. 

Nếu không biết rõ tình hình mà đặt chính sách thì kết 
quả là “nổi Uuuông úp 0uung tròn”, không ăn khớp gì hết. 


Ba là: Lý luận và thực hành phai luôn luôn đi đôi với nhau. 
Vì kém tính đang mà có những bệnh sau này. 


Bệnh ba hoa, bệnh chủ quan, bệnh địa phương, bệnh hình 
thức. bệnh ham danh vị, bệnh ích ky. bệnh thiếu ky luật. 
bệnh hủ hoá, bệnh cấu thả (gặp sao hay vậy), bệnh thiếu ngăn 
nắp, bệnh xa quần chúng, bệnh lười biếng. Mắc phải một 
bệnh trong mười hai bệnh đó tức là hóng việc. Vì vậy, chúng 
ta phải ráo riết dùng phê bình và tự phê bình để giúp nhau 
chữa cho hết những bệnh ấy. Có như thế Đang mới chóng 
phát triển. 
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Phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điệm của đồng 
chï mình. 


Tự phê bình là nêu ưu điêm và vạch khuyết điểm của mình. 


Tự phê bình và phê bình phai đi đói với nhau. Mục dích 
là cho mọi người học lẫn ưu điêm cua nhau và giúp nhau chữa 
những khuyết điểm. 


Về mặt Đang thì phai thực hành những điều sau này: 


1. Phải nghiêm ngặt kiem tra, các địa phương phai kiên 
quyết thực hành những nghị quyết của Đang. Kiên quyết 
chống lại cái thói nghị quyết một đường. thì hành một neo; 


2. Nơi nào sai lầm. ai sai lâm. thì lập tức sửa chữa. Kiên 
quyết chống thói nề nang và che giấu, chống thói "rước mặt 
thì nê, bể lể sau lưng". Phê bình thì phai rõ ràng, thiết thực. 
ngay thăng. thành thật - mục đích là cốt sửa chữa. chứ không 
phải để công kích, cốt giúp nhau tiến bộ, chứ không phải làm 
cho đồng chí khó chịu, nãn lòng: 


3. Phai kiên quyết thực hành ky luật, tức là cá nhân phai 
tuyệt đối phục tùng tổ chức, số ít phai phục tùng số nhiêu, cấp 
dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phai phục tùng 
trung ương; 


4. Phải đòi hỏi mỗi đang viên, trước hết là môi cán bộ, 
phải thật thà tự phê bình, tự sửa chữa những khuyết điểm 
của mình. Đặt lợi ích của Đang, của dân tộc lên trên hết. Kiên 
quyết chống bệnh tự mãn tự túc, tự tư tự lợi, kiêu ngạo, ba 
hoa. Phải thực hành khâu hiệu: “Chỉ công 0ô tư; cần, kiệm, 
hẻm, chính)". 
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..... VẤN ĐỀ CÁN BỘ" ` 


1. Huấn luyện cán bộ 


Cán bộ là những người đem chính sách của Đang, của 
Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. 
Đồng thời đem tình hình cúa dân chúng báo cáo cho Đang, 
cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. 

Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. 

Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đang. 

Đăng có mở những lớp huấn luyện cán bộ. Nhưng đại đa 
số cán bộ. hoặc bận công việc, hoặc xa xôi quá, chưa được 
huấn luyện. Đối với những cán bộ đó, Đảng cần phải tìm cách 
huân luyện họ (hoặc mở lớp ở địa phương, hoặc gửi sách vở 
cho họ nghiên cứu, v.V). 

Khuyết điểm trong sự huấn luyện - Đã có nơi mở lợp 
huấn luyện, thể rất tốt. Song những lớp ây còn nhiều khuyết 
điểm. Thí dụ: huấn luyện cho cán bộ trong các cơ quan hành 
chính mà không đụng đến công việc hành chính. 


Còn dạy chính trị thì mênh mông mà không thiết thực, học 


Ð Hộ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 1995, tr. 
269-284. 
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rồi không dùng được. 


Phần đông cán bộ là công nhân và nông dân. văn hoá rất 
kém. Đăng chưa tìm đủ cách để nàng cao trình độ văn hoá 
của họ. 


Huấn luyện lý luận cho những căn bộ cao cấp, đến nay 
hoặc chưa làm, hoặc làm không đúng, lý luận và thực tế 
không ăn khớp với nhau, dạy theo cách học thuộc lòng. 


Đó là những điều Đang nên sửa chữa ngay, (heo cách 
sau đây: 

a) Huấn luyện nghề nghiệp: 

Phải thực hành khâu hiệu: làm việc gì học việc ây. 


Võ luận ở quân sự, chính trị. kinh tế. văn hoá. tô chức, 
tuyên truyền, công an. v.v, cần bộ ở môn nào phải học cho 
thạo công việc ở trong môn ấy. 


Những cơ quan lãnh đạo và những người phụ trách phải 
có kế hoạch dạy cho cán bộ trong môn của mình, do các cấp 
Đăng giúp vào. Cách học tặp gồm có ð môn: 

1L. Điều tra: tình hình có quan hệ với công tác của mình. 
Thí dụ: môn quân sự, thị điều tra, phần tách. nghiên cứu rõ 
ràng tình hình cua địch, của bạn. của ta, chọn những điểm 
chính làm tài liệu huấn luyện cho cần bộ. 


3. Nghiên cứu: những chính sách, chỉ thị, nghị quyết. Thí 
dụ: cân bộ về môn tài chính, phải hiểu rõ chính sách về tài 
chính và những nghị quyết về tài chính của Chính phủ. 

3. Kinh nghiệm: Thí dụ: ban tuyên truyền thì gom góp 
tất ca những kinh nghiệm thành công hoặc thất bại trong 
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công việc tuyên truyền, chép thành tài liệu huấn luyện, cho 
cán bộ tuyên truyền học. 


4. Lịch sử: Thí dụ: môn kinh tế thì đem những sự thay 
đổi trong nền kinh tế của nước ta trong thời kỷ gần đây làm 
tài liệu huấn luyện. 


5. Khoa học: Thí dụ: các cân bộ quân sự thì phải nghiên 
cứu khoa học quân sự, cán bộ y tế phải nghiên cứu y học. Cán 
bộ môn nào thì nghiên cứu lý luận của môn ãy. 

Các cơ quan lãnh đạo của mỗi môn phải gom góp tài liệu, 
sắp xếp cách dạy và học. kiểm tra kết qua, sao cho cán bộ 
trong môn mình dần dần đi đến thạo công việc. 

b) Huấn luyên chính trị: 

Có hai thứ: thơi sự và chính sách. 

Cúch huôn luyện thời sự là khuyên gắng và đốc thúc các 
cán bộ xem báo, thảo luận và giải thích những vấn để quan 
trọng, và định kỳ khai hội cán bộ, báo cáo thơi sự. 

Huấn luyện chính sách là đốc thúc các cần bộ nghiên cứu 
và thảo luận những nghị quyết, những chương trình, những 
tuyên ngôn của Đang, của Chính phủ. 

Huãn luyện chính trị, môn nào cũng phải có. Nhưng phải 
tuỳ theo mỗi môn mà định nhiều hay tt. Thí đụ: cần bộ chuyên 
môn về y tế, về văn nghệ, v.v... thì ít hơn. Cán bộ về tuyên 
truyện, tổ chức, v.v.thì phải nghiên cứu chính trị nhiều hơn. 

c) Huấn luyện uăn hod: 

Với những cán bộ còn kém văn hoá, thì việc huấn luyện 
này rất trọng yếu. Trước hết phai dạy cho họ những thường 
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thức: lịch sư. địa đư, làm tính. khoa học tự nhiên, xã hội, chính 

trị, cách viết báo cáo, nghĩa vụ và quyến lợi ngươi công dân. 

Các bài học do một ban phụ trách sài: xếp. 

Lớp học đo một hoặc vài ba cơ quan tô chức với nhau. 

Những lớp đó cần phải có giáo viên luôn luôn phụ trách 
Và giảo viên ngoài g1úp VIỆC. 

Các cán bộ có thể thay phiên nhau mà đi học. 

Cần phải ưu đãi các giáo viên và khen thưởng những lớp 
tô chức tốt. 

Những cán bộ học trong những lớp này, phai theo trình 
độ văn hoá cao hay thấp mà đạt lớp. chứ không theo cấp bậc 
cán bộ cao hay thấp. 

dở) Huấn luyện lý luận: 

Những cán bộ cao cấp và trung cấp mà có sức nghiên cứu 
lý luận (trình độ văn hoá khá. ham nghiên cứu), thì ngoài việc 
học tập chính trị và nghề nghiệp đều cân học thêm lý luận. 

Huan luyện ly luận có hai cách: 

Một cách là chỉ đem lý luan khô khan nhét cho đây óc họ. 
Rồi bày cho họ việt những chương trình. những hiệu triệu rât 
kêu. Nhưng đối với việc thực tế, tuyên truyền, vận động, tô 
chức, kinh nghiệm chỉ nói qui loa mà thôi. Thế ià lý luận 
suông, Uô ích. 

Một cách là frong lúc học ly luan, phai nghiên cứu công 
tiệc thực tế, binh nghiệm thực tế. Lúc học rỗi, họ có thể tự 
mình tìm ra phương hướng chinh trị có thể làm những công 
việc thực tế, có thê trở nên ngươi tô chức và lãnh đạo. Thế là 
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ky luận thiết thực, có ích. 


Lý luận do kinh nghiệm cách mạng ở các nước và trong 
nước ta. do kinh nghiệm từ trước và kinh nghiệm hiện nay 
gom góp phản tích và kết luận những kinh nghiệm đó thành 
ra lý luận. 


Nhưng phải biết khéo lợi dụng kinh nghiệm. Nếu thấy 
người ta làm thế nào mình cũng một mực bát chước làm theo 
thê ấy. Thí dụ: nghe người ta nói giai cấp đấu tranh, mình 
cũng ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh, mà không xét hoàn 
canh nước mình như thế nào để làm cho đúng. 


Trái lại. kinh nghiệm các nước và ở nước ta đều nói: phai 
gần gui dân chúng, vào sâu trong dân chúng. Điều này rất 
đúng. Ta pha! kiên quyết thực hành theo kinh nghiệm đó. 


Kinh nghiệm các nước và ở nước ta nói: phai kiên quyết 
chống bệnh chủ quan, bệnh hẹp hỏi, bệnh ba hoa. Ta cũng phái: 
kiên quyết chống những bệnh đó vì nhận thấy ta thường mặc 
phai và các bệnh này rất có hại cho công tác, rất hại cho Đang. 


Học tập - Khuôn khô học tập, chia ra khoa học chính trị. 
khoa học kinh tế, khoa học lịch sử v.v mà học dần dẫn 


Học tập thì theo nguyên tặc: bính nghiệm 0à thực tế 
phát đt cùng nhau. Thị dụ: khoa học chỉnh trị dùng sách vơ, 
bài báo bàn về chiến lược, chiến thuật làm tài liệu lý luận: 
lấy lịch sử và kinh nghiệm tranh đấu của Đảng làm tài liệu 
thực tế. 


Khoa học kinh tê lấy “binh tế chính trị học” làm tài liệu 
lý luận, lây lịch sử kinh tế của nước ta gần 100 năm nay làm 
tài liệu thực tê. 


234 


Phần thứ hai. Một số bài viết và bải nói của Chủ tịch Hồ Chi Minh 
về xây dựng Nhà nước vả công tác cán bộ 


Các môn khác cũng thể. 


Cách học tập: tô chức từng ban cao cấp hoặc trung cấp. 
Lây tự học làm cốt. Do thao luận và chỉ đạo giúp vào. 


- 8ắp xếp thơi gian và bài học cho những lớp đó, phải cho 
khéo, phai có mạch lạc với nhau, mà không xung đột với nhau. 


- Vô luận công tác môn nào. lớp huấn luyện nào. đều phải 
tuyệt đối chống bệnh chủ quan. bệnh hẹp hòi. bệnh ba hoa. 
Các tài liệu huấn luyện phai do cø quan lãnh đạo xét kỹ. 


- Cách huấn luyện này là huân luyện lâu dài. Cho nên 
nguyên tắc là: để phát triển nghề nghiệp mà không trở ngại 
dến nghề nghiệp và sức khoẻ của cán bộ. Ở các cơ quan, mỗi 
ngày ít nhất phải học tập một tiêng dông hồ. Những nơi vì 
hoàn canh kháng chiến đặc biệt. thời giờ dài hay ngắn, tuỳ 
theo diều kiện mà định. Những giờ học tập đều tính như 
những giơ làm việc. Khi cất nhắc cán bộ, phải xem kết quả 
học tập cũng như kết qua công tác khác mà định. 

- Cách kiêm tra. thi khao, thưởng phạt những lớp đó, do 
trung ương định. 

- Cúc cơ quan cân phải rất chú ý đến việc huấn luyện cần 
bộ. Phái lựa chọn rất cân thận những nhân viên phụ trách 
việc huấn luyện đó. Những người lãnh đạo cần phải tham gia 
việc dạy. Không nên bủn xin về các khoan chỉ tiêu trong việc 
huấn luyện. 


2. Dạy cán bộ và dùng cán bộ 


Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ töt 
hay kém. 


Vì vậy, Đang phai nuôi dạy cán bệ, như người làm vươn 
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vun trồng những cây côi quý báu. Phai trọng*“nhân tài. trọng 
cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của 
chúng ta. 


Đăng ta là một đoàn thể đấu tranh. Trong cuộc tranh 
đấu thường hao tôn một số cán bộ quý báu. Vì vậy, chúng ta 
càng phải quý cán bộ, phải bổ sung cán bộ, phải giữ gìn cán 
bộ cũ và đào tao cán bộ mới. Mặt trận dân tộc ngày càng rộng, 
nãy nở ra hàng ngàn hàng vạn người hăng hái, tham gia vào 
Đăng ta. Họ hãng hái nhưng lý luận còn thiếu. kinh nghiệm 
còn ít. Trong công tác, họ thương gặp những vấn đề to tát, họ 
phải tự giải quyết. Vì vậy chúng ta cần phải đặc biệt chú ÿ 
săn sóc những cán bộ đó. 

Vì vậy, vấn đề cán bộ là một vấn đê rất trọng yếu, rât 
cần kíp. 

Đối với vấn đề đó, Đăng phải làm thế nào? 

1. Phối biết rõ cán bộ - Từ trước đến nay, Đang ta chưa 
thực hành cách thường xem xét cán bộ. Đó là một khuyết 
điểm to. Kinh nghiệm cho ta biết: mốt lần xem xét lại nhân 
tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác 
thì những người hủ hoá cũng lỏi ra. 

2. Phải cất nhắc cán bộ một cách cho đúng. 

Cất. nhắc cán bộ là một công tác cần kíp. 

Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gản 
gụi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mên phục 


không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có 
tài mà dùng không dúng tài của họ, cũng không được việc. 
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Nếu cất nhắc không cần thân. không khỏi đem người bô 

lỗ ba la, chỉ nói mà không biết làm. vào những địa vị lãnh đạo. 
Như thê rất có hại. 


3. Phái kheo dùng cán bộ - Rhông có al cải gì cũng tốt, cái 
gì cùng hay. Vì vậy, chúng ta phai khéo dùng người, sửa chữa 
những khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm của họ. Thường 
chúng ta không biết tuỷ tài mà dùng người. Thí dụ: thợ rèn 
thì bao đi đóng tủ. thợ mộc thì bao di rên dao. Thành thử hai 
người đều lúng túng. Nếu biết tuy tài mà dùng người, thì hai 
ngươi đều thành công. 


4. Phai phan phối căn bộ cho đúng - Thị dụ: Trong một 
nơi quan trọng ở một thành thị to thì phải phái những cán bộ 
có quan hệ khăng khít với quần chúng. Họ là người trong 
quần chúng mà ra, có sáng kiến, tình thần, chắc chăn, chí khí 
vững vàng. Phai dùng người đúng chỏ. đúng việc. 


Š. Phait giúp cán bộ cho đúng - Phái luôn luôn dùng lông 
thân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những 
chỗ sai lắm. Khen ngợi họ lúc họ làm dược việc. Và phai luôn 
luôn kiểm soát cán bộ. 

6. Phú! giữ gìn củn bỏ - Tại những nơi phai công tác bí 
mật khi cần thì phải phái cán bọ mới thê cho cán bộ cũ, và 


phái cán bộ cũ đìị nơi khác. 


Phải tìm mọi cách đê giữ bị mật cho cán bộ, 


3. Lựa chọn căn bộ 


a) Những người đã tỏ ra rât trung thành và hàng hái 
trong công việc, trong lúc đấu tranh. 
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b) Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết 
dân chúng. Luôn luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng. Như 
thế, thì dân chúng mới tin cây cán bộ và nhận cán bộ đó là 
ngươi lãnh đạo của họ. 


c) Những người có thể phụ trách giai quyết các vấn đề, 
trong những hoàn canh khó khăn. 


Ái sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải 
người lãnh đạo. 


Người lãnh đạo đúng đắn cần phai: khi thất bại không 
hoang mang, khi thăng lợi không kiêu ngạo. Khi thì hành các 
nghị quyết kiên quyết, gan góc không sợ khó khăn. 


d) Những người luôn luôn giữ đúng ky luật. 


Đó là những khuôn khổ để lựa chọn cán bộ, chúng ta phải 
theo cho đúng. 


Trong Đảng ta. có những nơi thương dùng những người 
văn hay nói khéo, nhưng không làm được việc, không ra tranh 
đâu. Mà những đồng chí viết không hay nói không thạo rất 
trung thành, hãng hái, rất gần gũi quần chúng, thì bị dìm 
xuõng. Chúng ta phải sửa chữa ngay những điểm đó. 

Đã lựa chọn đúng cán bộ còn cần phải dạy báo lý luận cho 
cán bộ. Chi thực hành mà không có lý luận cũng như có một 
mắt sáng, một mắt mù. 


4, Cách đối với căn bộ 


Phong trào giải phóng sôi nổi, nảy nở ra rất nhiều nhân 
tài ngoài Đảng. Chúng ta không được bỏ rơi họ, xa cách họ. 
Chúng ta phải thật thà đoàn kết với họ, nâng đỏ họ. Phai 
thân thiết với họ, gần gũi họ, đem tài năng của họ giúp ích 
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vào công cuộc kháng chiên cứu nước. 


Chúng ta phai tẩy sạch các bệnh kiêu ngạo, bệnh hẹp 
hỏi, bệnh bao biện. 


Tom lại, đổi uới cán bộ có năm cách: 


a) Chỉ đạo - Tha cho họ làm, tha cho họ phụ trách, dù sai 
lâm chút ít cũng không sợ. 


Nhưng phai luôn luôn tuỷ theo hoàn canh mà bày vẽ cho 
họ về phương hướng công tác, cách thức công tác, đê cho họ 
phát triên năng lực và sáng kiến của họ. đúng với đường lối 
cua Đang: 


b) Náng cao - Luôn luôn tìm cách cho họ học thêm lý luận 
và cách làm việc, làm cho tư tương, năng lực của họ ngày càng 
tiên bộ: 

c) Ñiểm: tra - không phải ngày nào cùng kiểm tra, Nhưng 
thường thường kiểm tra để giúp ho rút kinh nghiệm, sửa 
chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. 

Giao công việc mà không kiểm tra. đến lúc thất bại mới 
chú ý đến. Thế là không biết yêu dâu cán bộ; 

đd) Cai fqo - Khi họ sai lầm thì dùng cách "thuyết phục” 
giúp cho họ sửa chữa. 

Khong phai một sai lâm to lớn. mà đã vội cho họ là “cơ 
hội chủ nghĩa”. đà "canh cao” đã "tạm khai trừ”. Những cách 
quá đáng như thể đều không đúng: 

đ) Giúp đỡ - Phải cho họ điều kiện sinh sống đây đủ mà 
lam việc. Khi họ đau ốm, phải có thuốc thang. Tuỷ theo hoàn 
canh mà giúp họ giai quyết vân đề gia đình. Những điêu đó 
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rất quan hệ với tinh thần của cán bộ. và sự thân ái đoàn kết 
trong Đang. 
5. Mấy điểm lớn trong chính sách cán bộ 


Đảng ta gồm có hàng triệu người. hàng vạn cán bộ. Trong 
đó, sĩ, công, nông, thương, binh đều có. Từng lớp xã hội khác 
nhau, trình độ, văn hoá khác nhau; tính tình cá nhân cũng 
không giống hệt. 


Sao cho đối đãi đúng với mọi người? Đó là một vấn đề rất 
trọng yếu. Vì vậy, chúng ta cần phải chú ý mấy việc dưới đây: 


Hiểu biết cán bộ, 
Khéo dùng cán bộ, 
Cất nhắc cán bộ, 
Thương yêu cắn bộ, 
Phê bình cán bộ. 


a) Hiểu biết cán bộ - Biết người, cố nhiên là khó. Tự biết 
mình, cũng không phải là dễ. 


Đã không tự biết mình thì khó mà biết người, vì vậy 
muốn biết đúng sự phai trái ở người ta, thì trước hết phai biết 
đúng sự phai trái của mình. Nếu không biết sự phải trái ở 
mình. thì chắc không thể nhận rõ người cán bộ tốt hay xãu. 
Người ta thưởng phạm những chứng bệnh sau này: 


1. Tự cao tự đại, 
2. Ưa người ta nịnh mình, 
đ. Do lòng yêu, ghét của mình mà đôi vớ! người, 


4. Đem một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp 
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vào tàt ca mọi người khác nhau. 


Phạm một trong bốn bệnh đó thì cũng như mắt đã mang 
kính có màu, không bao giờ thâu rõ cái mặt thật của những 
cái mình trông. 

Muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi một cách đúng đắn các 
hạng người, trước hết phải sửa những khuyết điểm của mình. 
Minh càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng. 


Trong thế giới. cái gì cũng biển hoá. Tư tưởng của người 
cũng biến hoá. Vì vậy cách xem xét cán bộ, quyết không nên 
chấp nhất, vì nó cũng phải biến hoá. Thứ dụ: có người khi 
trước theo cách mạng mà nay lại phản cách mạng. Có người 
khi trước không cách mạng mà nay lại tham gia cách mạng. 
Thậm chí có người nay đang theo cách mạng, nhưng sau này 
có thể phản cách mạng. 


Một người cán bộ khi trước có sai lắm. không phải vì thể 
mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ đến nay chưa bị sai lầm, 
nhưng chắc gì sau này không phạm sai lầm? Quá khứ, hiện 
tại và tương lai của mọi người không phai luôn giỗng nhau. 


Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải 
xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà 
phải xem toàn ca lịch sử, toàn cả công việc của họ. Có người 
lúc phong trào cách mạng cao, họ vào Đảng, họ làm việc rất 
hãng. Nhưng lúc phong trào hơi khó khăn thì đâm ra hoang 
mang. Lúc gặp sự nguy hiểm thậm chí hoá phản cách mạng, 
làm mật thám. Muốn làm mật thám được việc, thì nó lại công 
tác hăng hơn ai hết. Nếu ta không xem xét rõ ràng, thì lầm 
nó là cán bộ tột. 


Vì vậy, nhận xét cán bộ không nên chỉ xét ngoài mặt, chỉ 
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xét một lúc. một việc, mà phai xét kỹ ca toàn bộ công việc của 
cán bộ. 

AI mà hay khoe công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, 
trước mặt thì theo mệnh lệnh. sau lưng thì trái mệnh lệnh. hay 
công kích người khác, hay tự tăng bôc mình, những người như 
thê, tuy họ làm được việc, cũng không phải cán bộ tốt. 


AI cứ căm đầu làm việc, không ham khoe khoang. ăn nói 
ngay thăng, không che giấu khuyết điểm của minh, không 
ham việc dê, tránh việc khó, bao giữ cũng kiên quyết làm theo 
mệnh lệnh của Đang, vô luận hoàn canh thê nào, lòng họ 
cũng không thay đôi, những người như thế. dù công tác kém 
một chút cũng là củn bộ tốt. 

Người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu. Ta phải khéo 
nâng cao chô tốt, khéo sửa chữa chô xâu cho họ. 

b) Khéo dùng củn bộ - Lúc dùng cán bộ, nhiều người 
phạm vào những chứng bệnh sau đây: 


1. Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, 
cho họ là chắc chăn hơn người ngoài; 


2. Ham dùng những ke khéo nịnh hót mình, mà chán 
ghét những người chính trực; 


34. Ham dùng những ngươi tính tình hợp với mình, mà 
tránh những ngươi tính tình không hợp với mình. 


Vì những bệnh đó, kết qua những người kia đã làm bậy. 
mình cũng cứ bao dung, che chớ, bảo hộ, khiến cho chúng 
càng ngày càng hư hỏng. Đối với những người chính trực thì 
bới lông tìm vết để trả thù. Như thế, cố nhiên là hỏng cả công 
việc của Đang, hong cả danh giá của ngươi lãnh dạo. 
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Thê nào là đùng cán bộ đúng? 


- Mình phải có độ lượng vì đại thì mới có thê đối với cán 
bộ một cách chí công vô tư, không có thành kiến, khiến cho 
cân bộ khoi bị bo rơi. 

- Phải có tỉnh thần rộng rãi. mới có thể gần gũi những 
ngươi mình không ưa. 


- Phải có tính chịu khó dạy bảo. mới có thể nâng đỡ 
những đồng chí còn kém, giúp cho họ tiến bộ. 


- Phải sáng suốt, mới khỏi bị bọn vụ vơ bao vây, mà cách 
xa cán bộ tốt. 

- Phải có thái độ vui ve. thân mật. các đồng chí mới vui 
lòng gần gũi mình. 


Mục dích khéo dùng cán bộ, cốt để thực hành đầy đủ 
chính sách của Đang và Chính phú. Nếu cán bộ có ý hoang 
mang, sợ hãi, buồn rầu, uất ức, hoặc cóng tác không hợp, chắc 
không thành công được. 


Vì vậy, muốn cán bộ làm được việc. phải khiến cho họ yên 
tâm làm việc, vui thú làm việc. Muốn như thế, phải thực 
hành những điểm này: 


1. Khiến cho cán bộ cở gan nói, ca gan đề ra ý biến. Người 
lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, 
muốn biết công tâc của mình tốt hay xấu. không gì bằng 
khuyên cân bộ mình mạnh bạo để ra ý kiến và phê bình. Như 
thế, chăng những không phạm gì đến uy tín của người lãnh 
đạo mà lại tỏ ra đân chủ thật thà trong Đang. 


Nếu cán bộ không nói năng, không đề ý kiến, không phê 
bình. thậm chí lại tâng bốc mình, thế là một hiện tượng rất 


243 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


xấu. Vì không phai họ không có gì nói, nhưng vì họ không dám 
nói, họ sợ. Thế là mất hết dân chủ trong Đảng. Thế là nội bộ 
của Đảng âm u, cán bộ trở nên những cái máy, trong lòng uất 
ức, không dám nói ra, do uất ức mà hoá ra oán ghét, chân nan. 


Như thể mà muốn cán bộ công tác cho giỏi thì sao được? 


2. Khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có gan làm tiệc. Cô 
nhiên việc hay hay đở, một phần do cán bộ đú năng lực hay 
không. Nhưng một phân cũng do cách lãnh đạo dúng hay 
không. Năng lực của ngươi không phải hoàn toàn do tự nhiên 
mà có mà một phần lớn do công tác, do tập luyện mà có. Lãnh 
đạo khéo, tài nhỏ có thể hoá ra tài to. Lãnh đạo không khéo, 
tài to cũng hoá ra tài nhỏ. 


Khi giao công tác cho cán bộ cần phải chỉ đạo rõ ràng, sắp 
đặt đầy đủ. Vạch rõ những điểm chính, và những khó khăn có 
thể xảy ra. Những vấn để đã quyết định rồi, thả cho họ làm, 
khuyên gắng họ cứ cả gan mà làm. Cũng như trong quân đội, 
khi chiến lược chiến thuật và nhiệm vụ đã quyết định rồi, vị 
Tổng tư lệnh không cần nhúng vào những vấn đề lặt vặt. Phải 
để cho các cấp chỉ huy có quyền “uy cơ ứng biến”, mới có thê 
phát triển tài năng của họ. Việc gì cấp trên cũng nhúng vào, 
cán bộ cũng như một cái máy, việc gì cũng chơ mệnh lệnh. 
sinh ra y lại, mất hết sáng kiến. 

Trước khi trao công tác, cần phai bàn kỹ với cán bộ. Nếu 
họ gánh không nổi, chớ miễn cưỡng trao việc đó cho ho. Khi 
đã trao cho họ phai hoàn toàn tin họ. Không nên sớm ra lệnh 
này, trưa đổi lệnh khác. 

Nếu không tin cán bộ, sợ họ làm không được, rồi việc gì 
mình cũng nhúng vào. Kết quả thành chứng bao biện, công 
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việc vân không xong. Cán bộ thì vỏ vân cä ngày, buồn rầu, 
nan chí. 
Phải đào tạo một mớ cán bộ phụ trách, có gan làm việc, 
ham làm việc. Có thế Đang mới thành công. 


Nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo “đập đi, hò 
đứng", không dám phụ trách. Như thế là một việc thất bại 
cho Đăng. 


3. Không nên tự tôn, tự đại. mà phai nghe, phải hỏi y 
biển của cấp dưới. 

Nếu ý kiến các đồng chí cấp dưới đúng, ta phải nghe 
theo, khuyên họ thường đề thêm ý kiến, để nâng tính thần và 
sáng kiến của họ. 

Nếu ý kiến của họ không đúng. ta nên dùng thái độ thân 
thiết, giải thích cho họ hiểu. Quyết không nên phùng mang 
trợn mắt, quở trách, giêu cợt họ. 


Nếu họ phê bình ta, ta phải vui ve thừa nhận. Không nên 
tỏ vẻ bất bình, để lần sau họ không dám phê bình nữa. 

Nếu có cán bộ không yên tâm làm việc, ta phai xét rõ cái 
chỗ lãnh đạo không đúng của ta, đề thuyết phục và khuyên 
găng người đó. Nếu vì công tác không hợp với năng lực của họ, 
phai tìm công việc thích hợp hơn cho họ làm. 

c) Phải có gan cốt nhắc cán bộ - cất nhắc cân bộ, phải vì 
công tắc, tài năng, vì cổ động cho đóng chí khác thêm hăng 
hái. Như thế, công việc nhất định chạy. 

Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang, nhất định 
không ai phục, mà gây nên môi lôi thôi trong Đăng. Như thể 
là có tội với Đang, có tội với đồng bào. 
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Trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Chăng 
những xem xét công tác của họ, mà còn phái xét cách sinh 
hoạt của họ. Chăng những xem xét cách viết, cách nói của họ, 
mà còn phai xem xét việc làm của họ có đúng với lơi nói, bài 
viết của họ hay không. Chăng những xem xét họ đối với ta thế 
nào, mà còn phải xem xét họ đối với người khác thê nào. Ta 
nhận họ tốt, còn phải xét số nhiều đồng chí có nhận họ tôt hay 
không. Phải biết ưu điểm của họ, mà cũng phải biết khuyết 
điểm của họ. không nên chỉ xem công việc của họ trong một 
lúc, mà phải xem cả công việc của họ từ trước đến nay. 


Biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cất nhắc cán bộ một cách 
đúng mực. 


Cất nhắc cán bộ, không nên làm như *g:á gạo”. Nghĩa là 
trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không 
giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy xuống. chờ lúc họ làm khá. 
lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhấc lên thả xuống ba lần như 
thế là hỏng ca đời. Đối với cán bộ, chăng những phải xem xét 
rõ ràng trước khi cất nhắc. Mà sau khi đã cất nhắc phải giúp 
đỡ họ, khuyên găng họ, vun trồng lòng tự tin, tự trọng của họ. 


A1 cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng. 
tự tin là ngươi vô dụng. 


Nhưng khoe khoang, kiêu ngạo không phả: là tự trọng. 
Đó là một chứng bệnh. Vì vậy, người lành đạo cân phải tôn 
trọng lòng tự tin, tự trọng của các đồng chí mình. 

Nếu để sai lầm và khuyết điểm trở nên to tát rồi mới đem 
ra “chính” một lần, thế là “đáp” cán bộ. Cán bộ bị “đớp”, mất 
ca lòng tự tin, người hãng hái cũng hoá thành nan chí, tử nản 
chí đi đến vô dụng. 
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Vì vậy hệ thấy cần bộ sai lâm. phai lập tức sửa chữa 

ngay. Nếu không việc to quá. họ làm không nổi, tốt nhất là 

đỏi việc khác cho thích hợp với họ. mà không cần cho họ biết 

vì họ không làm nôi việc kia. Đó là đề giữ lòng hăng hái của 
họ. để cho họ khỏi nản lòng. 


d) Yêu thương cơn bọ - Không phai vài ba tháng, hoặc vài 
ba năm, mà đào tạo được một người cán bộ tốt. Nhưng cần 
phai công tắc, tranh đấu. huấn luyện lầu năm mới được. Trái 
lại, trong lúc tranh đâu. rất đề mất một người cán bộ. Vì vậy, 
Đang phai thương yêu cán bọ. 


Nhưng thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều, 
tha mặc. 


Thương yêu là giúp họ học tập thêm, tiên bộ thêm. Là 
giúp họ giải quyết những vấn dể khó khăn sinh hoạt, ngày 
thương thì điều kiện dễ chịu. khi đau ôm được chăm nom, gia 
đình họ khỏi khốn quân .v.v. 


Thương yêu là luôn luôn chú ý đến công tác của họ, kiêm 
thao họ. Hệ thấy khuyết điểm thì giúp cho họ sửa chữa ngay, 
để vun trồng cái thới có gan phụ trách. cä gan làm việc của 
họ. Đồng thời, phải nêu rõ những ưu điểm, những thành công 
của họ. Làm thế không phải là làm cho họ kiêu căng, mà cốt 
làm cho họ thêm hăng hái, thêm gắng sức. Phái vun đắp chí 
khí của họ. để đi đến chỏ "5mi cũng khòng nan, thắng cùng 
không kiêu”. Lúc phê bình họ. ta chớ có thái độ gay gắt. Lúc 
khen ngợi họ, ta phải cho họ hiểu răng: năng lực của môi 
người đều có giới hạn. tuy có thành công cũng chớ kiêu ngạo, 
kiêu ngạo là bước đầu của thất bại. 


đ) Đôi uới những căn bỏ sai lảm - Người đời ai cũng có 
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khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lâm. 


Chúng ta không sợ có sai lắm và khuyết điểm, chi sợ 
không chịu cố gắng sửa chữa sai lắm và khuyết điểm. Và càng 
sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp 
cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết. điểm. 


Trừ những người cố ý phá hoại, ngoài ra không ai cố ý sai 
lâm, sai lầm là vì không hiểu, không biết. Vì vậy, đôi với cần 
bộ bị sai lầm, ta quyết không nên nhận rằng họ muốn như 
thế, mà công kích họ. Trái lại. ta phải dùng thái độ thân thiết. 
giúp họ tìm ra cái cớ vì sao mà sai lầm? Sai lầm như thế. sẽ 
có hại đến công việc thế nào? Làm thể nào mà sửa chữa? Tóm 
lại, phai phê bình cho đúng. 


Muốn họ thành tâm sửa chữa, phải giai thích rõ ràng, 
làm cho họ tự trông thấy, tự nhận rõ sự sai lắm đó, làm cho 
họ vui lòng sửa đổi, chứ không phải bị cưỡng bức mà sửa đối. 


Sự sửa đổi khuyết điểm, một phần cố nhiên là trách 
nhiệm của cán bộ đó. Nhưng một phần cũng là trách nhiệm 
của người lãnh đạo. 


Sửa chữa sai lầm, cố nhiên cần dùng cách giải thích thuyết 
phục, cảm hoá, dạy báo. Song không phai tuyệt nhiên không 
dùng xử phạt. Lầm lỗi có việc to, việc nhỏ. Nếu nhất luật 
không xử phạt thì sẽ mất ca ky luật, thì sẽ mở đường cho bọn 
cố ý phá hoại. Vì vậy, hoàn toàn không dùng xử phạt là không 
đúng. Mà chút gì cũng dùng đến xử phạt cũng không đúng. 


Vì vậy, cần phải phân tách rõ ràng cái cớ sai lầm, phải 
xét kỹ lưởng việc nặng hay nhẹ, phải dùng xử phạt cho đúng. 


Cách đối với cán bộ là một điều trọng yếu trong sự tô chức 
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công việc. Cách đôi với cán bộ có kheo. có đúng thì mới thực 
hiện được nguyên tác: "Vấn đẻ căn bỏ quyết định mọi 0iệc”. 

Phê bình cho đúng, chang những không làm giảm thể 
diện và uy tín của cán bộ, của Đang. Trái lại, còn làm cho sự 
lãnh đạo mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn. do đó mà uy tín và thể 
điện càng tăng thêm. 
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CẤẨN KIỆM LIÊM CHÍNH» 


Vì sao Hồ Chủ tịch đề ra khẩu hiệu: Cần, Kiệm, Liêm, 
Chính? 


Ũ 


Vì Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới. 
nền tang của Thi đua di quốc. 


Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Đắc. 
Người có bồn đức: Cần. Kiệm, Liêm, Chính. 
Thiêu một mùa, thì không thành trời. 
Thiếu một phương, thì không thành đất. 
Thiếu một đức, thì không thành người. 


Từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công. lập nền dân 
chủ cộng hoà, cho đến mấy năm kháng chiến. đán ta nhờ Cân, 
Kiệm. Liêm, Chính, mà đánh thắng được giặc lụt. giặc dõt., 
giặc thực dân và giặc đói. 


® Nội dung cuốn sách này dã dược Chủ tịch Hồ Chỉ Minh viết trong 
4 bài báo với bút danh Lê Quyết Thăng, dăng trên báo Cứu quốc: Thế 
nào là cần, 30/5/1949; thế nào là kiệm, 31/5/1949, thê nào là liêm, 
01/6/1949, thế nào là chính, 02/6/1949 (B.T). 
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Tuy vậy. đồng bào ta có người dã hiệu rõ, có người chưa 
hiệu rõ. Có người thực hành nhiều. có ngưới thực hành ít. Cho 
nên cần phải giải thích rõ ràng, dê cho mọi người hiểu rõ, mọi 
người đêu thực hành, 

CÂN 

Tức là siêng năng, chăm chỉ. cô găng dẻo dai. 

Người Tàu có câu: không có việc gì khó. Chỉ e ta không siêng. 


Tục ngữ ta có câu: nước chảy mãi. đá cũng mòn. Kiến tha 
lâu. cũng đầy tô. 


Nghĩa là Cần thì việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được. 

Dao siêng mài thì sắc bén. Ruộng siêng làm cỏ thì lúa tốt. 
Điều đó rất để hiểu. 

Siêng học tập thì mau biết. 

Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiên. 


Siêng làm thì nhất định thành công. Siêng hoạt động thì 
sức khoe. 

Chữ Cần chăng những có nghìa hẹp. như: tay siêng làm 
thì hàm siêng nhai. Nó lại có nghla rộng là mọi người đều 
phải Cần, ca nước đều phải Cân, 


Người siêng năng thì mau tiến bộ. 
Cá nhà siêng nâng thì chắc ấm no. 
Cá làng siêng năng thì làng phồn thịnh. 
Ca nước siêng năng thì nước mạnh giàu. 


Muốn cho chữ Cần có nhiều kết qua hơn, thì phải có kế 
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hoạch cho mọi công việc. Nghĩa là phai tính toán cản thận, 
sắp đặt gọn gàng. 

Cáy gõ bất kỳ to nhỏ, đều có gốc và ngọn. 

Công việc bất kỷ to nhỏ, đều có điều nên làm trước. điều 
nên làm sau. Nếu không có kế hoạch, điều nên làm trước mà 
để lại sau, điều nên làm sau mà đưa làm trước, như thế thì sẽ 
hao tổn thì giờ, mất công nhiều mà kết quả ít. 

Cụ Mạnh Tử có nói: "Người thợ muón làm bhéeo, thì trước 
phối sốp sẵn công cụ của mình". 

Một thí dụ: 

Người thợ mộc muốn đóng một cái tủ. Trước hết, anh ta 
mài sẵn cưa, bào, tràng, đục, v.v và làm sao xếp có thứ tự hãn 
hơi. Rồi anh lấy gõ vừa đủ làm cái tủ. Khi các thử đều sẵn 
sàng, anh ta bèn bất tay vào việc đóng tủ. 

Như thế là anh thợ ấy làm việc có kế hoạch. Như thế 
là anh ấy sẽ không hao thì giờ, tốn lực lượng, mà việc lại 
mau thành. 

Trái lại, nếu anh ấy không sắp đặt sẵn sàng trước, khi 
cần đến cưa mới chạy đi lấy cưa, khi cần đến đục thì phải 
chạy đi tìm đục. Như vậy thì mất thì giờ chạy lăng xăng cả 
ngày, mà công việc được ít. 

Việc to, việc nhỏ, muôn việc đều như vậy. 

Vì vậy, siêng năng uò kế hoạch phải ải đôi với nhau. 

Kế hoạch lại đi đôi với phân công. 

Trong một gia đình, một xưởng máy, một cơ quan, v.v... 
đã phải có kế hoạch, lại phai phân công cho khéo. 
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Phần công phải nhăm vào hai điều: 

1. Công uiệc: Việc gì gấp thì làm trước. Việt gì hoãn thì 
làm sau. 

2. Nhân tài: Người nào có nàng lực làm việc gì, thì đặt 
vào việc ây. 

Nếu dùng không đúng, người gioi nghề thợ mộc thì giao 
cho việc thợ rèn, người giỏi nghề rèn thì giao cho việc thợ mộc, 
như thế thì hai người đều thất bại cả hai. 

Cần và chuyên phải đi đôi với nhau. Chuyên nghĩa là 
dẻo dai, bền bị. Nếu không chuyên, nếu một ngày cần mà 
mười ngày không cân, thì cũng vô ích. Như thế chăng khác 
gì một tấm vai phơi một hôm mà ngâm nước mười hôm, thì 
ướt hoàn ướt. 


Cần không phải là làm xôi. Nếu làm cố chết cố sống trong 
một ngầy, một tuần, hay một tháng, đến nỗi sinh ốm đau, 
phải bỏ việc. Như vậy không phải là cân. 


Cần là luôn luôn cố gắng, luôn luôn chăm chỉ, cả năm cả 
đời. Nhưng không làm quá trớn. Phai biết nuôi dưỡng tỉnh 
thần và lực lượng của mình, để làm việc cho lâu dài. 


Lười biếng là kẻ địch của chữ cần. 
Vì vậy. /ười biêng cũng là hẻ địch của dân tộc. 


Một người lười biếng, có thê ảnh hương tai hại đến công 
việc của hàng nghìn hàng vạn người khác. 

Một thi dụ: 

Trong thời kỳ kháng chiến của dân tộc ta, các vị kỹ sư thì 
chăm lo phát mình những thứ khí giới mới. Đồng bào thì 
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chăm Ìo cung cấp các thứ nguyên liệu. Những người vận tai 
thì chăm lo đưa những nguyên liệu ấy đến các xương máy, 
Anh em công nhân thì chăm lo rèn đúc ra những thư khi giới 
mới. Các chiến sĩ chăm lo luyện tập dùng những vũ khí ấy để 
giết cho nhiều giặc 


Tât ca mọi người đó như kết thành một sợi dây chuyền, 
quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Mọi người đều Cần, thì dây 
chuyền ấy chạy rất thuận lợi và nhanh chóng. Kết qua là địch 
mau thua. ta mau thăng. 


Nếu trong những người đó mà có người lười biếng, thì 
công việc của những người khác át chậm lại, khác nào sợi dây 
chuyền có một khúc hỏng. Kết qua sẽ tai hại thế nào, rất là 
dễ hiểu. 

Lại một £Ùh¿ dụ nữa: Toàn dân tộc ta đoàn kết thành một 
khối. Công việc của mọi người, mọi địa phương, mọi ngành 
đều phôi hợp với nhau, như một chuyển xe lửa. Tất cả mọi 
người, mọi địa phương, mọi ngành đều cố găng, đều siêng 
năng, thì nước ta sẽ tiến bộ rất nhanh chóng. ũng như 
chuyên xe lửa chạy đều, chạy nhanh. mau đến ga. Nếu có một 
ngưỡi, một địa phương hoặc một ngành mà lưở! biếng. thì 
khác nào toàn chuyển xe chạy, mà một bánh xe trật ra ngoài 
đường ray. Họ sẽ làm chậm trễ cả chuyển xe. 


Vì vậy. người lười biếng là có tội với đồng bào, với Tổ quốc. 
Kết qua chữ Cân là thế nào? 

Kết qua chữ Cần rất là to lớn. 

Một thí dụ: 


Trong 20 triệu đồng bào ta, cho 10 triệu là thanh niên và 
thành nhân có sức làm việc. Nếu mỗi người, mỗi ngày chỉ làm 
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thêm một tiếng đồng hồ, thi: 
Mỗi tháng sẽ thêm lên 300 triệu giờ. 
Mỗi năm thêm 3.600 triệu giờ. 


Chị những giờ ấy đã bằng động viên 400 triệu người làm 
trong một ngày 9 giơ. 

Cứ tính một giờ làm là đáng giá một đồng bạc, thì mỗi 
năm nước ta đã thêm được 3.600 triệu đồng. Đưa số tiền đó 
thêm vào kháng chiến. thì kháng chiến ắt mau thắng lợi, 
thêm vào kiến quốc. thì kiến quốc ät mau thành công. 


Đó là kết quả rõ ràng của chữ Can. 


KIỆM 

Kiệm là thế nào? 

Là tiết kiệm, không xa x1, không hoang phí, không bừa bài. 

Cân với Kiệm, phải đi đôi với nhau như hai chân của 
Con ngươi. 


Cần mà không Kiệm, *th¡ làm chứng nào xào chừng ấy”. 
Cũng như một cái thùng không có đáy. nước đổ vào chừng 
nào, chay ra hết chừng ấy, không lai hoàn không. 

Kiệm mà không Cần, thì không tàng thêm, không phát 
triên được. Mà vật gì đã không tiến tức phải thoái. Cũng như 
cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, 
lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dân, cho dến khi khô kiệt. 

Cụ Không Tử nói: *Người san xuết nhiều, người tiêu xèi 
it. hàm ra mau, dùng đi chậm thị của cai luôn luôn đây đủ”. 


Tiết kiệm cách thế nào? 
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Chác đồng bào ai cũng được nghe câu chuyện phong bì 
của Hồ Chú tịch. 

Hỏ Chủ tịch dùng một cái phong bì hơn hai, ba lần. Cụ nói: 

"Trung bừnh, cái phong bì là 180 phản Uuuông giấy (0,018 
mì). 

Môi ngày, cóc cơ quan, đoàn thể uà tư nhôn trong nước ta 
ít nhát cũng dùng hệt một 0uạn cdi phong bị, tức là 180 thước 
Uuông giây. 

Môi thang là 5.400 thước. Môi năm là 64.800 thước 
Uuông giây. 

Nếu ai cũng tiết biêm, dùng một cdi phong bì hai lần, thì 
môi năm chỉ tốn một nủa giấy, tức là 32.400 thước uuông. Còn 
32.400 thước thì để dành cho các lớp bình dân học Uụ, thị 
chăng tốt sao? 

Hơn nữa, nhờ sự tiết kiệm giấy, mà tiên bạc uà công phụ 
làm giấy có thể thêm uào uiệc kiến thiết khác, thị cùng ích lợi 
hơn nửa U.U...”. 

Cái thí dụ ấy rất rõ rệt, dễ hiểu. Đôi với giấy như thế, đối 
với mọi thứ vật liệu khác đều như thế. 

Thời giờ cũng cần phai tiết kiệm như của cải. 

Của cải nếu hết, còn có thể làm thêm. Khi thời giờ đã qua 
rồi, không bao giờ kéo nó trở lại được. Có ai kéo lại ngày hôm 
qua được không? 

Muôn tiết kiệm thời giờ, thì việc gì ta cũng phải làm cho 
nhanh chóng, mau lẹ. Không nên chậm rãi. Không nên “nay 
lần mai lửa". 
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Tiết kiệm thời giờ là Kiệm. và cũng là Cần. 

Bắt kỳ làm việc gì. nghề gì. khi đã làm thì phải hãng hái, 
chăm chi, chuyên chú. làm cho ra trò làm. 

Tiết kiệm thời giờ của mình, lại phai tiết kiệm thời giờ 
của người. Không nên ngồi lê, nói chuyện phiếm, làm mất 
thơi giỡ ngươi khác. 

Thánh hiên có câu: “Một tác bóng là một thước uàng”. 

Tục ngữ Âu nói: “Thời giờ tức là tiên bạc”. 

Ai đưa vàng bạc vứt đi, là người điên rồ. Thì ai đưa thời 
giơ vứt đi, là người ngu dại. 

Tiết kiệm không phai là bủn xin. 

Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên 
tiêu. Khi có việc dáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ 
quốc, thì đù bao nhiêu công tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. 
Như thê mới đúng là Kiệm. 

Việc đáng tiêu mà không tiêu. là bủn xin, chứ không phải 
là kiệm. 

Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xí. 

Việc đáng làm trong một giờ, mà kéo dài đến hai, ba giở, 
là xa xi. Hao phí vật liệu là xa xi. 

Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, 
thiếu áo, là xa xi. 


Ăn không ngồi rồi, trong lúc đang cần kháng chiến và 
xây dựng là xa xI. 


Vì vậy, xa XI là có tội với Tô quốc, với đồng bào. 
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Tiết kiệm nghĩa là: 
Một giờ làm xong công việc của hai, ba giờ. 
Một người làm bằng hai. ba người. 
Một đồng dùng bằng giá trị hai, ba đồng. 


Cho nên, muốn tiết kiệm có kết quả tốt, thì phải khéo tổ 
chức. Cái thí dụ người thợ mộc nói trên, đã chứng tỏ răng: biết 
tổ chức thì tiết kiệm được sức lực. thời giờ, và vật liệu. 


Không biết tổ chức thì không biết tiết kiệm. Thí dụ: nếu 
một nhà mười người, mỗi người nấu riêng một nồi cơm, thì tốn 
biết bao nhiêu nồi, bao nhiêu củi và nước, bao nhiêu công phu. 
Góp nhau lại nấu chung một nồi, thì lợi biết bao nhiêu. 


Vì vậy, góp sức làm uiệc (lao động tập đoàn), và hợp tác 
xã, là một cách tiết kiệm tốt nhất. 


KẾT QUẢ CỦA TIẾT KIỆM 

Trên kia đã thuật lại cái thí dụ tiết kiệm phong bì, mà Hồ 
Chủ tịch đã dạy chúng ta. Đây tôi xin thêm một thí dụ nữa. 

Nước ta có 20 triệu người. Nhiều bù ít, mỗi người mỗi 
ngày ăn 700 gam gạo, mỗi tháng là 21 kilô gạo. 

Nếu mỗi ngày mỗi người chỉ tiết kiệm nửa bát cơm (việc 
đó rất dễ, ai cũng làm được), thì mỗi tháng ca nước sẽ tiết 
kiệm được 20 triệu kilô gạo, nghĩa là đủ nuôi một triệu chiên 
sĩ trong một tháng. 

Hiện nay, mấy xã ở Liên khu I có sáng kiến làm "Hữ gạo 
khúng chiến”. Mỗi nhà mỗi ngày cứ bỏ vào hũ một vốc gạo. 
Chỉ thế thôi, mà số gạo đủ nuôi anh em dân quân du kích 
trong xã. 
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Đó là một sáng kiên tiết kiếm hav. mà các nơi nên làm 
theo. Nếu toàn dân ta THỊ ĐUA TIẾT KIEM: 

Các cơ quan tiết kiệm tiền công và của công, để đỡ tôn 
ngân quỹ; 

Chiến sĩ thi đua tiết kiệm thuốc đạn, bằng cách bắn phát 
nào trúng phát ây; 


Công nhân thì đua tiết kiệm nguyên liệu; 
Học sinh thì đua tiết kiệm giấy bút; 


Đồng bào hậu phương thị dua tiết kiếm tiền bạc và lương 
thực, để giúp đỡ bộ đội: 


Mỗi người, thì đua tiết kiệm thời giở: 

Thì kết quả thi đua tiết kiệm cũng bảng kết qua thi đua 
tăng gia san xuất. 

Một mặt, chúng ta thì đua Kiệm 

Một mặt, chúng ta thị đua Cần. 

Kết qua Cần cộng với kết qua Kiêm là: bộ đội sẽ đầy đủ, 
nhân dân sẽ ấm no, kháng chiến sẽ mau thắng lợi, kiến quốc 
sẽ mau thành công, nước ta sẽ mau giàu mạnh ngang hàng 
với các nước tiên tiến trên thê giới. 

Kết quả chữ Cần chữ Kiệm to lớn như vậy đó. 

Cho nên người yêu nước thì phai thì đua thực hành 
tiết kiệm. 

LIÊM 


Liêm là trong sạch, không tham lam. 


Ngày xưa, dưới chế độ phong kiên. những người làm 
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quan không dục khoét dân, thì gọi là Liêm, chữ liềm ấy chi 
có nghĩa hẹp. 


Cũng như ngày xưa trung là trung với vua. Hiếu là hiếu 
với cha mẹ mình thôi. 


Ngày nay, nước ta là dân chủ cộng hoà. chữ Liêm có 
nghĩa rộng hơn; là mọi người đều phải Liêm. Cũng như trung 
là trung với Tổ quốc, hiếu là hiếu với nhân dân; ta thương cha 
mẹ ta, mà còn phải thương cha mẹ người, phai cho mọi người 
đều biết thương cha mẹ. 


Chữ Liêm phải đi đôi với chữ Kiệm. Cũng như chữ Kiệm 
phải đi đôi với chữ Cần. 
Có Kiệm mới Liêm được. Vì xa xi mà sinh tham lam. 


Tham tiền của, tham địa vị, tham danh tiếng. tham ăn 
ngon, sống yên đều là bBất liêm. 


Người cán bộ, cậy quyền thê mà đục khoét dân, ăn của 
đút, hoặc trộm của công làm của tư. 


Người buôn bán, mua 1 bán 10, hoặc mua gian bán lậu 
chợ đen chợ đỏ, tích trữ đầu cơ. 


Người có tiền, cho vay cắt cổ, bóp hầu bóp họng đồng bào. 


Người cày ruộng, không ra công đào mương mà lấy cắp 
nước ruộng của láng giềng. 


Người làm nghề (bất cứ nghề gì) nhân lúc khó khăn mà 
bắt chẹt đồng bào. 


Người cờ bạc, chỉ mong xoay của người làm của mình. 
Đều là tham lam, đêu là bất liêm. 


Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của mình là 
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đạo vị (đạo là trộm). 

Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không dám 
làm. là tham vật uý lao. 

Gặp giặc mà rút ra, không dám đánh là tham sinh uý tử. 

Đều làm trái với chữ Liêm. 

Do bất liêm mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí 
mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm tức là trộm cắp. 

Cụ Khổng Tử nói: “Người mà khong Liêm, không băng 
súc uáf'. 

Cụ Mạnh Tử nói: “A¿ cũng tham lợi, thi nước sẽ nguy”. Để 


thực hiện chữ Liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo 
dục và pháp luật, từ trên xuống, từ dưới lên trên. 

Trước nhất là cán bộ các cơ quan. các đoàn thể, cấp cao 
thì quyển to, cấp thấp thì quyên nho. Dù to hay nhỏ, có quyền 
mà thiếu lương tâm là có địp đục khoét, có dịp ăn của đút, có 
dịp "d7 công u¡ tử. 

Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước, để làm 
kiểu mẫu cho dân. 

"Quan tham 0í dân dạt”. Nếu dân hiểu biết, không chịu 
đút lót, thì “quan” dù không Liêm cùng phai hoá ra Liễm. 

Vì vậy, dân phải biết quyền hạn của mình, phai biết 
kiêm soát cán bộ, để giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm. 

Pháp luật phải thăng tay trừng trị những kẻ bất liêm, 
bất kỳ kẻ ây ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì. 

Mỗi người phải nhận rằng tham lam là một điều rất xâu 
hổ, kẻ tham lam là có tội với nước. với dân. 
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Cán bộ thị đua thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính 
hiểm khiết trong nhân dân. 


Một dân tộc biết Cần, Kiệm., biết Liêm, là một dân tộc 
giàu về vật chất, mạnh về tỉnh thần, là một dân tộc văn mình 
tiến bộ. 

Dân tộc ta đang kháng chiến và kiên quôc, đang xây 
dựng một đời sống mới trong nước Việt Nam mới. Chăng 
những chúng ta phải cần kiệm, chúng ta còn phải thực hành 
chữ Liêm. 


CHÍNH 


Chính nghĩa là không tà. nghĩa là thăng thắn, đứng dắn. 
Điều gì không đứng đắn, thăng thắn, tức là tà. 


Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần 
có gốc rẻ, lại cần có ngành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một 
người phải Cần, Kiệm, Liêm nhưng còn phải Chính mới là 
ngươi hoàn toàn. 


Trên quả đất, có hàng muôn triệu người. Song sô người 
ây có thể chia làm hai hạng: người Thiện và người Ác. 


Trong xã hội, tuy có trăm công, nghìn việc. Song những 
công việc ãy có thể chia làm hai thứ: việc Chính và việc Tà. 

Làm việc Chính là ngươi Thiện; 

Làm việc Tà là người Ác. 

Siêng năng (Cần), tần tiện (Kiệm), trong sạch (Liêm), 
Chính là Thiện. 


Lười biếng, xa xi, tham lam, là tà, là ác. 
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Bất kỳ ở từng lớp nào, giữ địa vị nào. làm nghề nghiệp gì, 
sự hoạt động của một người trong xã hội có thê chia làm 3 mặt: 


1. Minh đôi với mình; 

2. Minh đôi với người: 

3. Mình đôi với công việc. 
ĐỐI VỚI MÌNH 


- Chớ tự kiêu, tự đại. Tự kiêu, tự đại là khờ dại. Vì mình 
hay, còn nhiều người hay hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều 
người giỏi hơn mình. Tự kiêu, tự đại tức là thoái bộ. Sóng to, 
biển rộng. thì bao nhiêu nước cũng chưa được, vì độ lượng nó 
rộng và sâu. Cái chén nho, cái đĩa cạn. thì một chút nước cũng 
đây tràn, vì độ lượng nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu, tự mãn, 
cũng như cái chén, cái đĩa cạn. 


- Luôn luôn cầu kiến bộ. Không tiên bộ thì là ngừng lại. 
Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là 
mình thoái bộ, lạc hậu. 


Tiến bộ không giới hạn. Minh cỏ gắng tiến bộ, thì chắc 
tiến bộ mãi. 

- Luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình 
đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển diều hay của 
mình. sửa đổi khuyết điểm của mình. 

Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình. 

Cụ Tăng Tử là một vị đại hiên, là một tín đồ giỏi nhất của 
cụ Không Tử. Cụ Tăng đã làm kiểu mẫu cho chúng ta. Cụ nói: 
mỗi ngày tôi tự kiếm điểm mấy lần: đôi với người có thắng 
thăn không? Đôi với việc có chuyên cần không? 
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Cụ Khổng Tử nói: Mình có đứng đắn, mới tề được gia. trị 
được quốc, bình được thiên hạ. 


Tự mình phai Chính trước, mới giúp dược người khác 
Chính. Mình không Chính, mà muôn người khác Chính là 
vô lý. 

ĐỐI VỚI NGƯỜI 


Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em. họ hàng. bầu 
bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người. 


Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là 
những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đôi với tất cả 
những ngươi khác thì ta phải yêu quý, kính trọng. giúp đõ. 


Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới. 

Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phái thật thà đoàn 
kết. Phải học người và giúp người tiến tới. 

Phải thực hành chữ Bác - Ái. 

ĐỐI VỚI VIỆC 

Phải để công việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà. 


Đã phụ trách việc gì, thì quyêt làm cho kỳ được. cho dến 
nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm. 

Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, phải có kế 
hoạch, phải cẩn thận, phai quyết làm cho thành công. 


Việc Thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc Ác thì dù nhỏ 
mấy cũng tránh. 


Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? 
Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. 


264 


Phần thứ hai. Một số bải viết và bài nói cúa Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ 
Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước (lợi cho nước tức là 


lợi cho mình). dù là việc nho. thì một năm ta làm được 365 
việc. Nhiều lợi nhỏ cộng thành lợi to. 


Ca 30 triệu đồng bào đều làm như vậy, thì nước ta nhất 
định mau giàu, dân ta nhất định được nhiều hạnh phúc. 


Ai chẳng muốn cho tự mình thành một người tốt, 
Con cháu mình sung sướng, 

Gia đình mình no ấm, 

Làng xóm mình thịnh vượng. 

Nòi giống mình vẻ vang, 

Nước nhà mình mạnh giàu. 

Mục đích ây tuy to lớn, nhưng rất thiết thực. 
Thiết thực, vì chúng ta nhất định đạt được. 


Chúng ta nhất định đạt được, vì môi người và tất cả đân 
ta đều thi dua: Cán, Kiêm, Liêm, Chính. 
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........LỜI GHI Ở TRANG ĐẦU : 
.. QUYỂN SỐ VÀNG CỦA TRƯỜNG . 
NGUYÊN ÁI QUỐC TRUNG ƯƠNG" | 


Học để làm việc, 
làm người, 
làm cán bộ, 
Học để phụng sự đoàn thể, 
“g:ai cấp uà nhân dân, 
Tổ quốc uà nhân loại". 
Muôn đạt mục đích, thì phải 


cần, kiệm, liêm, chính, 


Thúng 9 năm 1949 
HỒ CHÍ MINH 


® Nay là Học viện Chính trị quốc gia Hê Chí Minh (B.T). 
- Bút tích ghi ở trang đầu Số vàng của Học viện Chính trị quốc g1a 
Hỗ Chí Minh, bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh. 
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DÂN VẬN". 
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bãi 


Vấn đề Đán uận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều 
địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho 
nên cần phải nhắc lại. 

4. Nước ta là nước dân chủ 

Bao nhiêu lợi ích đều u đản. 

Bao nhiêu quyền hạn đều cúa dân. 

Công việc đôi mới, xây dựng là trách nhiệm của dán. 

Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công uiệc của đân. 


Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương đo đân 
cử ra. 


Đoàn thể từ trung ương đến xã do dân tổ chức nên. 


Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. 


2. Dãn vận là gì? 


Đân uận là uận đông tất cũ lực lượng của môi một người 
đân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn 


° Bdo Sự thát, số 120. ngày 15/10/1849. 
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dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc 
Chính phủ và đoàn thể đã giao cho. 


Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vớ. mít 
tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. 

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một 
người dân hiểu rõ ràng: việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ 
của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được. 

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đêu phải bàn bạc với dân. 
hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dán. cùng với dân đặt kê hoạch 
cho thiết thực với hoàn canh địa phương, rồi động viên và tô 
chức toàn dân ra thi hành. 


Trong lúc thì hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến 
khích dân. 


Khi thi hành xong phải cùng với đân kiểm thảo lại công 
việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng. 


4. Ai phụ trách dân vận? 


Tất cả cún bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể 0à tất 
cả hội oiên của các tổ chức nhàn dân (Liên Việt, Việt Minh 
v.v...) đều phai phụ trách dân vận. Thí dụ trong phong trào 
thi đua cho đủ ăn, đủ mặc: 


- Cán bộ chính quyền và cán bộ đoàn thể địa phương phải 
cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau chia công rõ rệt, rồi 
cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu, cổ động dân, giúp dân 
đặt kế hoạch, tổ chức nhân công. sắp xếp việc làm, khuyến 
khích, đôn đốc, theo đõi, giúp đỡ dân giải quyết những điều 
khó khăn v.v... 
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- Cân bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa 
phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng 
trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ, v.v... 


Những hội viên các đoàn thể thì phải xung phong thì đua 
làm, để làm kiểu mẫu cho dân, giúp dân làm. 


4. Dân vận phải thể nào? 


Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt 
trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phai 
ch1 nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng 
tay vào vIỆc. 


Khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc dân vận. 
Cử ra một ban hoặc vài người, mà thường cử những cán bộ 
kém rồi bó mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng 
mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đơ, tự cho 
mình không có trách nhiệm dân vận. Đó là sai lầm rất to, rất 
có hại. 

Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. 
Dán vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì 
cũng thành công. 


X.Y.Z 


CÁ SH, 
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ˆ 


Bộ “4; . RÚT KINH NGHIỆM,.. 


__TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM» ˆ` 


Sau mỗi một việc cần phải rút kinh nghiệm. 


Kinh nghiệm riêng từng cán bộ, từng địa phương. Kinh 
nghiệm chung tât ca các cần bộ và các địa phương. Kinh 
nghiệm thất bại và kinh nghiệm thành công. Rồi tổng kết và 
phổ biến những kinh nghiệm ấy cho khắp tất cä cán bộ, tất ca 
địa phương. Mỗi cán bộ, mỗi địa phương sẽ học những kinh 
nghiệm hay, tránh những kinh nghiệm dởơ, áp dụng những 
kinh nghiệm cũ vào những công việc mới. 

Như vậy, khuyết điểm ngày càng bớt, ưu điểm ngày càng 
thêm, công việc sẽ rất mau tiến bộ. 


Việc Hồ Chủ tịch mua gạo khao quân vừa rồi là một kinh 
nghiệm rất thiết thực, rất quý báu. 


- Việc ấy rất hợp thời: khao quân vào ngày ky niệm độc lập. 


- Rất hợp lòng dân: đồng bào ta luôn luôn sẵn sàng 
hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, luôn luôn sẵn sàng 
giúp đở bộ đội. 


' Bài viết cho chuyên mục Sửa đổi lối làm việc của Báo Sự thật (B.T), 
Báo Sự thạt, số 121, ngày 31/10/1949. 
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- Cách làm rá? chu đao, sau khi Hồ Chủ tịch đã cho biết 
ý định của Người, đoàn thể liền gọi 12 cán bộ cùng họ bàn bạc 
kỹ lưỡng việc ấy. Họ hiểu rất rõ ràng rồi, thì cùng họ đặt kế 
hoạch rât tỉ mi: phai giai thích cho dân chúng thế nào, khai 
hội với cán bộ địa phương thê nào, đóng thóc thế nào, tra tiền 
thế nào, cam ơn đồng bào thế nào, v.v. 


19 cán bộ ấy đi làm “uết đầu loang". Họ chia nhau đi đến 
tân các địa phương, cùng cán bộ các khu, các tính, các huyện 
khai hội. Lại một lần bàn bạc kỹ lưỡng. kế hoạch tỉ mi hơn. 
Sau đó, cán bộ các huyện lại cùng cán bộ các xã khai hội, cũng 
kỹ lưỡng, cũng tỉ mi như trên. 


Các cán bộ xã hiểu thấu ý nghĩa. hiểu thấu cách làm rồi 
trở về cùng đại biểu các cơ quan, các đoàn thể trong xã mình 
khai hội. Mỗi người đêu hiểu rõ, biết rõ rồi thì chia nhau đi 
từng xóm, từng nhà để giải thích và kêu gọi dân chúng. 

Nhờ cách làm chu đáo như thế, cho nên lời nói và ý nghĩa 
của Hồ Chủ tịch đã hấu đến tai, động đến lòng của môi một 
người dân. Cho nên mỗi một người dân đều hiểu rõ, đêu hăng 
hai hưởng ứng. 

Kế! qua: mặc dầu thời gian gấp rút - không đầy một tháng, 
mặc đầu điều kiện khó khăn - thóc cũ đã gần hết, thóc mới chưa 
gặt. mặc dầu nhiều tỉnh có chiến sự, đồng bào bị thiếu thốn - 
nhưng bì môi người dân đêu hiệu rò, đều hăng húi hưởng ứng 
cho nên két qua rát tốt đẹp, đồng bào Liên khu III đã góp 5.000 
tân. Đồng bào Liên khu I, Liên khu X hơn 3.000 tấn. 


Kết qua to hơn nữa là cuộc bán gao khao quân đã do sự 
hiểu thấu của nhân dân mà thành một phong trào thi đua, 
một phong trào chữnh trị. Đồng bào đã nhân địp ấy để càng tỏ 
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lòng kính mến lãnh tụ, yêu dấu bộ đội, tin tưởng kháng chiến 
nhất định thắng lợi. Thành công ãy là do sắp đặt cẩn thận, 
giai thích công khai và Èÿ càng. 

(Trong việc này, đồng bào có những cử chỉ rất cảm động. 
Như đồng bào nghèo, đồng bào tân cư, đồng bào trong vùng 
tạm bị địch chiếm, các em nhi đồng cũng cố gom góp nhau cho 
được một số gạo để bán. Như các vị điền chủ thi đua nhau bán 
cho nhiều. Như những đồng bào tự động ký tên, hứa mùa sau 
sẽ bán nhiều hơn. Như những nhà có bao nhiêu thóc đưa bán 
hết, nói rằng bán nhưng không chịu nhận tiền, v.v. Đó cũng 
vì cán bộ khéo giải thích, nhân dân hiểu rõ ròng). 

Tuy vậy, có những địa phương, những cán bộ không hiểu 
thấu, kém sáng kiến, không làm đúng chỉ thị cấp trên, không 
biết tuỳ hoàn cảnh địa phương mà nhân dịp đó để gây một 
cuộc động viên tình thần. 


Khuyết điểm ấy là vì bệnh chủ quan, không trông xa 
thấy rộng, chỉ thấy bộ phận, không thấy toàn cuộc, biếng suy 
nghĩ, sợ khó khăn. 

Mong rằng những nơi đã thành công trong việc này thì 
cán bộ phải ra công nghiên cứu kinh nghiệm và áp dụng kinh 
nghiệm sao cho công việc ngày càng tiến bộ hơn nữa. 

Những nơi, những cán bộ đã thất bại trong việc này cần 
phải thật thà £ự phê binh và học hỏi kinh nghiệm những nơi 
đã thành công, sứa đổi lôi làm uiệc của mình, sao cho công 
việc cũng thành công, cũng tiến bộ bằng các nơi khác, các cán 
bộ khác. 

Đó cũng là một cuộc £h¿ đua thiết thực. 


A.G 


xÄI b2 


Phổn thứ ba 


CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
DO CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH KÝ BAN HÀNH 


CTHCM - !4 


|. QUỐC HỘI 
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___. CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI _- 
NƯỚC VIỆT NAM DẦN CHỦ CỘNG HOẢ. 


Chiêu theo Sắc lệnh số 14 ngày 8/9/1945 mở cuộc tổng 
tuyến cử đê bầu Quốc dân Đại hội; 


Chiêu theo Sắc lệnh số 39 ngày 26/9/1945 lập mọỏt Uy 
ban dự thdo thể lệ cuộc tổng tuyển cử; 


Xét Tờ trình của Uỷ ban dự thảo thể lệ cuộc tổng tuyên cử, 
Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoa thuận: 
RA SẮC LỆNH 
Khoan thứ nhất 
NGÀY MỞ CUỘC TÔNG TUYỂN CỬ 
Điều thứ 1 
Ngày 25 tháng 123 năm 1945 sẽ mở cuộc tổng tuyên cử 


trong toàn cõi nước Việt Nam đân chủ cộng hoà để bầu dại 
biểu dự vào Quốc dân Đại hội. 
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do Chu tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Khoan thứ hai 
QUYỀN BẦU CỬ VÀ ỨNG CỨ 
Điều thứ 2 
Tất cä những công dân Việt Nam” 18 tuổi trở lên không 


phân biệt nam nữ, đều có quyền bâu cử và ứng cử, trừ ra 
những ngươi này; 


1. Những người điên: những ngươi mà dân địa phương đã 
công nhận là điền dại. Danh sách những ngươi điên trong làng 
hay khu phố do Uỷ ban nhân dân làng hay khu phố ấn định. 


2. Những người hành khất chuyên môn, hay là những 
người do một hội thiện nào nuôi vĩnh viên. 


Danh sách những người này do Uỷ ban nhân dân làng 
hay khu phố ấn định. 


3. Những người bị can án mà không được hưởng sắc lệnh 
đại xá của Chính phủ dân chủ cộng hoà. 
Khoản thứ ba 
VẬN ĐỘNG TUYỂN CỬ 
Điều thứ 3 
Được tự do vận động. những cuộc vận động không được 
trái với nền dân chủ cộng hoà. 


Những cuộc tuyên truyền vận động có tính cách phương 


"+ Tông dân Việt Nam gồm có: a) Những người Việt Nam; b) Những 
dân tộc thiểu số trong cùng nước Việt Nam, Mán, Thổ, Thái, Mường... 
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hại đến nền độc lập và cuộc trị an đều bị cấm. 
Điều thứ 4 
Trong việc vận động, người ứng cử có thể dùng riêng một 
danh sách hay hợp cùng nhiều người khác lập chung một 
danh sách; có thể lấy danh nghĩa một đoàn thể mà cổ động. 
Điều thứ 5 
Những cuộc hội họp để vận động tuyển cử (diễn thuyết. 
giới thiệu ngươi ùng cư) chị phải khai cho các Ủy ban nhân 
dân địa phương biết trước 24 giờ. Nói rõ địa điểm cuộc họp ở 
đâu mục đích làm gì và tên ngươi chịu trách nhiệm cuộc họp 
đó. Uy ban nhân dân địa phương sẽ phái người đến kiểm soát 
cuộc hội họp, và có quyền giải tán nếu thấy cuộc hội họp có 
tính cách phương hại đến nền độc lập và cuộc trị an. 
Điều thứ 6 
Những yết thị biểu ngữ, truyền đơn phải đưa Uỷ ban 
nhân dân địa phương kiểm duyệt và dán ở những nhà công 
cộng (đình, chùa v.v...). Cấm dán chồng lên và cấm xé (hay 
bóc) những yết thị, biểu ngữ, truyền đơn của người khác. 


Khoan thứ tư 
ĐƠN VỊ TUYỂN CỬ 
Điều thứ 7 


Đơn vị tuyển cử là tỉnh, nghĩa là dân trong mỗi tỉnh bầu 
thẳng đại biểu tỉnh mình dự vào Quồc dân Đại hội. 


Điều thứ 8 
Sáu thành phố này: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, 
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Vinh. Huê, Sài Gòn - Chợ Lớn. cũng dược đứng riêng làm 
những đơn vị tuyến cứ như các tỉnh. 
Điều thứ 8 
Số đại biếu một tỉnh (hay thành phố) thì eăn cứ vào dân 


số tỉnh (hay thành phô) ấy mà ấn định. trừ một vài thành phố 
đặc biệt quan trọng, số đại biểu có tăng lên chút ít. 


Bang tổng kê số đại biểu các tình và thành phố có dính 
theo Săc lệnh này. 


Khoan thư năm: 
DANH SÁCH ỨNG CỬ 

Điều thứ 10 

Danh sách ứng cử sẽ do Ủy ban nhân dân tính (hay 
thành phổ) phụ trách lập lên. 

Điều thứ I1 

Chậm nhất là 15 ngày trước ngày bo phiếu, người ứng cử 
phải gửi thăng lên Uỷ ban nhân dân tỉnh (tỉnh nơi mà mình 
ra ứng cử) (hay thành phô) đơn ứng cử có ghi rõ địa chỉ, kèm 


theo một tơ giày của Ủy bạn nhân dân địa phương (nguyên 
quán hoặc nơi trú ngụ) chứng nhận là đủ điều kiện ứng củ. 


Điều thứ 12 


Người ứng cử được tự do ứng cử nơt mình chọn lấy nhưng 
chỉ một nơi ấy thôi. 


Điều thứ 13 


Người ứng cử nào phạm một trong hai lỗi này: 
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a) Ứng cử nhiều nơi: 

b)ỳ Khai gian những giấy chứng thực về điều kiện ứng cứ, 
sẽ bị phạt. 

Điều thứ 14 

Chậm nhất là 12 ngày trước ngày bầu cử, Uy ban nhân 
dân tỉnh (hay thành phổ) phải vết danh sách những người 


ứng cử tại các nơi công cộng ở tĩnh ìy, hoặc ở thành phố: tên 
trong danh sách xếp theo thứ tự a, b, c. 

Điều thứ lã 

Chậm nhất là 5 hôm (năm hôm) trước ngày bầu cử, danh 
sách các người ứng cử đó phải tới tay các Uỷ ban nhân dân 
làng hay khu phố để được yết ngay lên những nơi công cộng. 


Khoan thứ sáu 
DANH SÁCH BẦU CỬ 
Điều thứ 16 
Danh sách bầu cứ sẽ do Uỷ ban nhân dân làng hay khu 
phố phụ trách lập lên. 
Điều thứ 17 
Mỗi cử tri chỉ được đi bầu một nơi, hoặc ở nguyên quán. 


hoặc ở một nơi mà cử tri đã trú ngụ ít nhất là 3 tháng tính 
đến ngày bầu cử. 

Điều thứ 18 

Người ra ứng cử có quyền đi bầu cử, nhưng nơi bầu cử 
phải theo đúng như vừa định trên này. 
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Điều thứ 19 

Bình lính, thợ thuyền, công chức thì bầu tại nơi mình 
dang làm việc. 

Điều thứ 20 

Các chủ xướng, nhà máy phải gửi danh sách các thợ đến 
Uỷ ban nhân dân 1ð ngày trước ngày bỏ phiếu. 

Điều thứ 21 

Rõ mẹ. vợ con những bình lính. thợ thuyền, hay công 
chức cũng được kê vào trương hợp ke trên (nghia là không 
hạn dịnh về ngày tháng trú ngụ). 

Điều thứ 22 

Khi cần kiểm soát tuổi các cử tri thì Uỷ ban nhân dân 
làng hay tỉnh ly (hay thành phô) sẽ căn cứ vào giấy chứng 
nhận của Ủy ban nhân dân địa phương (nếu không có giấy 
khai sinh). 

Điều thứ 23 

Chậm nhất là 10 hôm trước ngày bo phiếu, Uỷ ban nhân dân 
làng, tỉnh ly (hay khu phô) phai vết danh sách tất cả các người có 
quyên di bầu cử (cư tr) trong làng. tinh ly hay khu phổ) ở những 
nơi công cộng. Tên trong danh sách xếp theo thứ tự a, b, c. 

Điều thứ 24. 

Sau khi vết danh sách bầu cử. trong hạn 3 ngày, dân 
làng, tỉnh ly (hay khu phổ) có quyền khiếu nại: 

a) Những người có dủ điều kiện đi bầu mà Uỷ ban nhân dân 
quên ghi vào danh sách, thì có quyền bắt ghỉ thêm tên mình. 


b) Nếu có ngươi không đủ điều kiện mà ghi tên vào đanh 
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VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


sách bầu cử, thì bất cứ ai cũng có quyền yêu câu LÍy ban nhân 
đản làng, tính ly (hay khu phố) xét lại. 

Điều thứ 25 

Chậm nhất là 5 ngày (trước ngày bỏ phiêu và nếu có sự 
sửa đổi trong danh sách bầu cử, Ly ban nhân dân địa phương 
phái làm lại danh sách và yết lên những chỗ cũ. 

Điều thứ 26 

Châm nhất là 2 ngày sau ngày bãu cử. Uy ban nhân dân 
làng, tỉnh ly (hay khu phô) phai cấp cho những người có tên 
trong danh sách mỗi người một cái thẻ đi bầu có đóng dấu của 
Ủy ban nhân dân. 


Khoan thứ bay 
TỔ CHỨC BẦU CỬ 

Điều thứ 27 

Uy ban nhân dân làng. tĩnh ly (hay khu phổ) sẽ triệu tập 
một ban phụ trách cuộc bầu cử 2 ngày trước ngày bo phiếu. 

Điều thứ 28 

Bạn ấy gồm có một đại biểu của Uỷ ban nhân dân và 
những dại biểu của các giới trong làng, tỉnh ly (hay khu phố) 


(công dân, công nhân, thương nhân, thanh niên, phụ nữ, phụ 
lão v.v...). 


Biên ban làm hai ban: một bản giao Ủy ban nhân dân 
làng hay khu phố giữ, một bản gửi lên ban kiểm soát cuộc bầu 
củ toàn tỉnh (hay thành phô). 


Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ gửi về các làng một tờ biên bản 
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kiêu mẫu ¡in sau. 
Điều thứ 29 
Uy bạn nhân dân có quyền dựa theo ý kiến của phần 


đông mà chọn lấy từ 5 đến 7 đại biếu (kê ca đại biểu của Uỷ 
ban nhân dân) toàn là những ngưới không ra ứng cử. 


Điều thứ 30 

Ban phụ trách cuộc bầu cư biệt lặp, chứ không thuộc 
quyền Uy ban nhân dân. 

Điều thứ 31 

Môi cử trì phải thân hành đi bàu không được uy quyền, 
cũng không được bầu bằng cách gửi thư. 

Điều thứ 39 

Ngày bầu cử sẽ bỏ phiếu từ 7h00 đến 16h00. 

Điều thứ 33 

Nếu cuộc bầu cứ lần đầu không có giả trị, hoặc số người 


trúng cử chưa bằng số đại biểu đỉnh lãy thì sẽ bầu lại theo 
như Điều 344. 58 và 59 đưới này. 


Điều thứ 34 
Ủy ban nhân dân tỉnh (hay thính phó) sẽ định ngày, giờ 


cuộc bầu cử thứ hai và báo cáo cho các Lly ban nhân dân làng, 
tinh ly (hay khu phố) biết, 


Điều thứ 35 
Nơi bỏ phiếu sẽ là trụ sở Uy ban nhân dân làng, tỉnh ly 
(hay khu phôi). 
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Điều thứ 36 

Cứ tri sẽ bầu bằng phiếu kin. 

Điều thứ 37 

Nếu cử tri không biết viết chữ quốc ngữ nhưng biết viết 
chữ Hán, tạm thời được phép viết chữ Hán trong phiếu bầu. 

Điều thứ 38 

Còn những cứ trị không biết viết chữ quốc ngữ cùng chữ 
Hán thì ngày bầu cử, trước khi bắt đầu bỏ phiếu, sẽ lập một 
tiểu ban 3 người (một người của ban phụ trách cuộc bầu cử cử 
ra, hai người do dân làng, tỉnh ly (hay thành phố cử ra) viết 
giúp cho người đi bầu: một người viết, hai người kiểm điểm. 
Khi lập xong, tiểu ban đó phải tuyên thệ trước mặt các người 
đi bầu rằng: sẽ viết đúng theo lời người đi bầu và giữ bí mật. 

Điều thứ 39 

Hộp phiếu phai có khoá, chìa khoá do ban phụ trách cuộc 
bầu cử giữ. 

Tuỳ theo số cử tri ít hay nhiêu, có thể có một hay nhiều 
hộp phiếu. 

Trước lúc bắt đầu bỏ phiếu, ban phụ trách cuộc bảu cứ 
phải cho công chúng xem là trong hộp phiếu không có gì và 
phải khoá lại trước mặt công chúng. 

Điều thứ 40 

Phiếu bầu sẽ do ban phụ trách cuộc bầu cử phát cho 
người đi bầu, chỉ phát cho mỗi người một phiếu có đóng dấu 
của Uỷ ban nhân dân làng, tỉnh ly (hay khu phổ). Sẽ có phiếu 
kiểu mẫu chung cho toàn quốc. Phiếu sẽ phát lúc người đi bâu 
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đã vào phòng bỏ phiếu. 

Điều thứ 41 

Người đi bầu vào phòng bỏ phiếu từng người một, vào 
một bên, ra một bên. Lúc vào phòng bỏ phiếu thì người đi bầu 
đem the đi bầu cho một nhân viên trong ban phụ trách cuộc 
bầu cử xem. Nhân viên này lấy kéo hay dao cắt chéo góc thẻ 
đi bầu ấy rồi giả lại cho người đi bầu. Người đi bầu phải giữ 
tâm the đã cắt đó để dùng vào một cuộc bầu lại (nếu có bầu lạ!). 
Sẽ có thẻ đi bầu kiêu mẫu cho toàn quốc. 


Khoan thử tảm 
TRƯƠNG HỢP ĐẶC BIỆT 
Điều thứ 42 


Nêu trong tỉnh (hoặc thành phổ), số người ứng cử 
chưa bằng hoặc vừa đủ số đại biểu định lấy thì cũng cứ 
bầu như thường. 


Khoan thứ chín 
ĐIÊM PHIẾU 

Điều thứ 43 

Phiếu bầu sẽ điểm và kiểm soát ngay ở làng, tỉnh ly (hay 
khu phố) trước công chúng ngay sau lúc bỏ phiếu xong. 

Điều thứ 44 

Lúc điểm phiếu và kiểm soát, ban phụ trách cuộc bầu cử 
sẽ mời thêm một người đi bầu biết chữ quốc ngữ và một người 
đi bầu biết chữ Hán chứng kiến. Phiếu phải đọc to lên. 
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Điều thứ 45 

Những phiếu sau này coi như không hợp lệ: 

a) Phiếu không có đấu của Ủy ban nhân dân; 

b) Phiếu trắng cũng kể như là phiếu không hợp lệ: 

c) Phiếu có chữ ký của người đi bầu. 

Điều thứ 46 

Những phiếu có biên tên một hay nhiều người không ứng 
cử coi như vẫn hợp lệ, nhưng những tên thừa thì rút đi, kế 


như là không có viết vào. Ban phụ trách cuộc bầu cử không 
được xoá bỏ trong phiếu bầu. 

Điều thứ 47 

Những phiếu biên tên nhiều quá số đại biểu định lấy vẫn 
hợp lệ, nhưng chỉ kê những tên của những người ứng cử biên 
ở phần trên phiếu cho đến số đại biểu định lấy. 

Những phiếu biên không đủ số đại biểu cố nhiên là hợp lệ. 

Điều thứ 48 

Tên người ứng cử nào viết không đúng thì không kể. Tên 
viết đúng mà họ và chữ lót (đệm) viết sai cùng kể là đúng. Khi 
nào tên nhiều người ứng cử trùng nhau thì phải đúng cả họ nữa. 

Điều thứ 49 

Làm bản thông kê các phiếu xong thì ban phụ trách cuộc 
bầu cử phải! lập biên bản. Biên bản phải biên rõ số phiếu được 
bầu của mọi người ứng cử và phải có chữ ký của tất ca mọi 
người trong ban phụ trách cuộc bầu cử củng chữ ký của hai 
người đi bầu được mời dự vào việc điểm phiếu. 
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Điều thứ 59 
Ban phụ trách cuộc bầu cử dọc biên bản cho người đi bầu 
có mặt tại chỗ bỏ phiếu nghe. 


Điều thứ 51 


Lúc gửi biên bản cuộc bầu cư lên tỉnh hay về thị sanh, 
phái gửi luôn danh sách tất ca các cư trì trong làng hay khu 
phố, nghĩa là danh sách những người có quyền đi bầu. chứ 
không phải danh sách những người đà đi bầu. Giữ lại ở làng 
hay khu phô một bản danh sách này. 

Điều thứ 52 

Phiếu điểm xong sẽ niêm phong có chữ ký của ban phụ 
trách cuộc bầu cử và đóng dâu Uỷ ban nhân dân, gói phiếu ấy 
bỏ vào hòm phiếu khoá lại, chia khoá do một người trong ban 
phụ trách cuộc bầu cư giữ. Uy ban nhân dân làng hay khu 
phố giữ hòm phiếu, hề Ủy ban nhân dân tỉnh hay thành phố 
hỏi thì phải trình. Hòm phiếu chỉ giữ đến phiên họp đầu tiên 
của Quốc dân Đại hội. 


Khodn th niươi 


RIỂM SOÁT CUỘC BÁU TOÀN TÍNH 
(HAY THANH PHÔ) 


Điều thứ 5ã3 


Năm ngày trước ngày bầu cư, Uỷ ban nhân dân tỉnh (chứ 
không phải tỉnh ly) triệu tập một ban kiểm soát cuộc bầu cử 
toàn tỉnh. Ban ấy gồm có một dại biểu của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh và những đại biểu của các giới trong tỉnh (nông dân, công 
nhân. thương nhân, phụ nữ, phụ lão, thanh miền v.v...). 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Những người trong ban kiểm soát này phải toàn là 
những người không ra ứng cử. 

Điều thứ 54 

Ban kiểm soát cuộc bầu cử toàn tỉnh (hay khu phố) biệt 
lập, chứ không thuộc quyền Uy ban nhân dân tỉnh (hay 
thành phổ). 

Điều thứ 5ã 

Ban kiểm soát thu thập biên bản các làng hay khu phô 
gửi tới và làm biên bản tổng thống kê các số phiếu (theo kiêu 
mẫu đính theo đây). 

Điều thứ 56 

Phải một phần tư (1⁄4) số cử tri (người có quyền bầu cử) 
toàn tỉnh hay thành phố có đi bầu thì cuộc bầu cử mới có giá 
trị. Nếu không sẽ có cuộc bầu cử thứ hai. 

Điều thứ 57 

Những người ứng cử phải được hơn một nửa số phiếu bầu 
(hợp lệ) thì mới được trúng cử. 

Điều thứ 58 

Điều thứ 56 và 57 kể trên không thì hành cho cuộc bầu 
cử thứ hai. Lần này: người ứng cử nào được nhiều phiếu hơn 
thì trúng cử. 

Điều thứ 59 

Nếu trong cuộc bầu cử lần đầu, số người được trúng cử 
chưa đủ số đại biểu của tỉnh hay thành phố thì sẽ bầu thêm 
cho đủ số. Cuộc bầu thêm này cũng như cuộc bầu lần thứ hai, 
người ứng cử nào được nhiều phiếu hơn thì trúng cử. 
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Điều thứ 60 

Ban kiểm soát cuộc bầu cử toàn tỉnh hay thành phố 
tuyên bố kết qua cuộc bầu cử lần thứ nhất ở tỉnh ly, ở phủ, 
huyện, châu và ở các làng (hạn yết thị kết quả bầu thứ nhất 
ở các làng: 7 ngày sau khi vết thị ở tỉnh ly). 

Điều thứ 61 

Những người không ra ứng cử lần đâu cũng được ra ứng cử 
lần thứ hai, và phai gưi đơn ứng cư tới Lý ban nhân dân tỉnh 
hay thành phố (nơi mình ra ứng cử) trong hạn 7 ngày kể từ ngày 
tuyên bố kết qua cuộc bâu cử lần thứ nhất ở tỉnh ly hay thị sanh. 

Điều thứ 62 

Uỷ ban nhân dân tỉnh hay thành phố, sau khi nhận đơn 
của những người ra ứng cử lần thứ hai, sẽ định ngày bầu cử 
lần thứ hai và báo cão cho các làng, tỉnh ly, hay khu phố biết. 

Điều thứ 63 

Cách bầu cử và kiểm soát lần thứ hai (nếu có) cũng y như 
lần đầu. chỉ khác Điều thứ 58 nói trên. 

Điều thứ 64 

Uy bàn nhân dân tình hay thành phố báo cáo danh sách 
những người được trúng cử đại biêu của tỉnh hay thành phố 
dự vào Quốc dân Đại hội, cho yết danh sách ấy ở tỉnh, phủ, 
huyện, làng và khu phố. 


Hạn yết danh sách ở phủ, huyện, châu: 3 ngày sau khi 
yết danh sách ở tỉnh. 


Hạn yết danh sách ø làng: 7 ngày sau khi yết danh sách 
ở tỉnh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
Khoan thứ mười môi 
KHIỂU NẠI 

Điều thử 65 

Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tuyên bố kết quả ở tỉnh, 
đơn khiếu nại phải nộp cho ban kiểm soát cuộc bầu cử toàn tỉnh. 

Điều thứ 66 

Trong hạn 15 ngày kế từ ngày chấp đơn. ban này phải xử 
xong những việc khiếu nại. 

Điều thứ 67 

Người khiếu nại không có quyền kháng nghị sự xét xử 
của ban kiểm soát cuộc bầu cử toàn tỉnh hay thành phố. 

Điều thứ 68 

Lúc ban kiểm soát cuộc bầu cử toàn tỉnh đã xử xong các 
việc khiếu nại thì ban ấy lập lại danh sách các người trúng cử 
(nếu có sự thay đổi trong bản danh sách) và gửi biên bản cùng 
danh sách các đại biểu về Chính phủ trung ương. Uy ban 


nhân dân tình hay thành phố sẽ yết danh sách mới ở tình, 
phủ. huyện hay châu và ở các làng (hay khu phôi. 


Khoan thứ mười hai 
TRIỆU TẬP QUỐC DÂN ĐẠI HỘI 
Điều thứ 69 
Khi đã nhận danh sách đại biểu toàn quốc, Chính phủ 


nhân dân lãm thời định ngày triệu tập Quốc dân Đại hội tại 
Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 
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Điều thứ 70 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trương Bộ Tuyên truyền phụ 
trách thị hành Săc lệnh này. 
Hà Nỗi, ngày 17 thủng 10 năm 1945 
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 
HỒ CHÍ MINH 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo Sắc lệnh số 14 ngày 8/9/1945 mở cuộc tổng 
tuyển cử để bầu Quốc dân Đại hội, 


Chiểu theo Săc lệnh số 39 ngày 26/9/1945 lập một Ủy 
ban dự thảo thể lệ cuộc tổng tuyển cử; 


Chiếu Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945 định thể lệ tổng 
tuyển cử; 


Sau khi Hội đông Chính phủ đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Điều thứ 11, Chương 5, Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945 
về thể lệ tổng tuyển cử, nay bổ khuyết như sau này: 
“Điều 11.... 
“Vì sự giao thông hiện thời khó khăn, người ứng cử có thể 
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gưi đơn ứng cư ngay cho Uy ban nhân dân nơi mình trú ngụ, 
và yêu cầu Ly ban nhân dân ấy diện cho Ủy ban nhân dân 
nơi mình xin ứng cử đơn và giấy chứng thực đủ điều kiện sẽ 
do Uỷ ban nhân dân nơi trú ngụ chuyển sau cho Uỷ ban nhân 
dân nơi ứng cử”. 


Điều 9 


Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ trương Bộ Tuyên truyền phụ 
trách thi hành Sác lệnh này. 


Hà Nội, ngày 02 thủng 12 năm 1945 


HỒ CHÍ MINH 
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TP ME Ty mì) Rihuớc tổng tuyến giác vử 


= — ——— 


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THƠỜI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA 


Chiểu theo Sắc lệnh số ð51 ngày 17/10/1945 uê cuộc tông 
tuyển cử để bầu đại biểu dự uào Quốc dân Đại hội, 
RA SẮC LỆNH 
Điều I 
Bảng số đại biểu từng tỉnh và thành phố đính theo Sắc 
lệnh kể trên sẽ bổ khuyết như sau này: 


Số đại biểu 


: Chung cho Viềt Nam | Riếng cho các 
Toàn tỉnh 4X : 
và dân tộc thiếu số | dân tốc thiệu số 


Tên các tính và thành phố 


(Không thay đổi) 
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Điều 2 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trương Bộ Tuyên truyền phụ 
trách thi hành Sắc lệnh này. 
Hà Nội, ngùy 02 thủng 12 năm 1945 


HỖ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu theo Sắc lệnh ngày 17/10/1945 ấn định thể lệ 
cuộc tổng tuyển cử; 


Xét rằng có những nhân sĩ muốn rơ tứng cử nhưng không 
đủ thì giờ nộp đơn uà uận động; 


Sơu khi Hội đông Chính phú đồng y, 


RA SẮC LỆNH 

Điều 1 

Cuộc tổng tuyển cử trong toàn cði nước Việt Nam đân 
chủ cộng hoà để bầu đại biểu dự vào Quốc dân Đại hội, trước 
định mở vào ngày 23 tháng 12 năm 1945, nay hoãn đến ngày 
chủ nhật mồng 6 tháng giêng năm 1946. 

Điều 2 

Hạn nộp đơn ứng cử định đến hết ngày 27 tháng 12 
năm 194ã. 
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Điều 3 

Những tĩnh nào nhận dược chậm nhất Sắc lệnh này 
không du thời giờ để thông trì cho tất ca các làng, thì Uỷ ban 
nhân dân tỉnh ấy được phép cử tô chức cuộc bầu cử vào ngày 
23 tháng 12 năm 194ð và sẽ báo cáo ngay với Bộ Nội vụ. 


Điều 4 


Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền phụ 
trách thi hành Sắc lệnh này. 


Hà Nội, ngày 18 thang 12 năm 1945 


HỒ CHÍ MINH 
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# SẮC LỆNH SỐ 204 " 
NGÀY 08/11/1946 


AWsS...-+..-96—*— 


Xã 
__ An định các quyền lợi của đại biểu Quốc hội dii 
l dự khoá họp tháng 10 năm 1946 . 1 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA 


Chiếu Sắc lệnh số 14 ngày 08/9/945 mở cuộc tông tuyên 
cư để bầu Quốc dàn Đai hội; 

Chiểu Sắc lệnh số 134 ngày 24/7/1946, đặt phụ cấp 
cho hội uiên Hội đồng nhân dân tính uà Ủy oiên hành 
chính các cốđp; 


Sau khi Ban Thường trực Quốc hột uùà Hội đồng Chính 
phụ đã thoa hiện, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ 1 
Các đại biểu Quốc hội, khi đi dự Quôc hội bằng xe hoá. 
xe hơi, tàu thuỷ trên sông, tàu bê vân vân... được xếp vào 
hạng nhất A. 


Mỗi lần di chuyển bằng những cách giao thông kể trên. 
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đại biêu Quốc hội được Chính phú cấp giấy đì đường và các 
giây đi tầu xe. 

Nhưng nếu di chuyển trên những dường không có cách 
vận tai kế trên, đại biểu được khai tiến lộ phí (tiền thuê xe 
tay. thuê đò, thuê thuyền vân ván) theo thời giá hiện hành ở 
các địa phương. 

Điều thứ 2 

Khi đi dự Quốc hội. đại biêu các tình được hướng một 
khoan phụ cấp đặc biệt là bồn mươi đong (40đ) một ngày khi 
đi đương và trong khi họp Quóc hội. 

Các đại biểu ở Hà Nội cũng được hưởng phụ cấp đặc 
biệt bốn mươi đồng (40đ) một ngày trong suốt cả khoá họp 
Quốc hội. 

Điều thứ 3 

Những Uy viên Ban Thường trực Quốc hội, và những đại 
biểu ở tại Hà Nội đi dự Quốc hội đã lĩnh lương hay sinh hoạt 
phi hàng tháng của Chính phủ được hương một khoan phụ 
cấp đặc biệt là hai mươi đồng (20đ) một ngày trong suốt cả 
khoá họp Quốc hội. 

Điều thứ 4 

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau khi thoả 
hiệp với Ban Thương trực Quốc hỏi, sẽ ăn định thơi hạn và 
cách thức tra tiền phụ cấp đặc biệt nói ø Điêu thứ 2 và Điều 
thứ 3 Sac lệnh này. 

Điều thứ 5 


Những khoản chi phí kế trên sẽ do ngân sách toàn quôc 
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đài thọ, (Chương Quốc hội). 

Điều thứ 6 

Sắc lệnh này chỉ thi hành trong khoá họp Quốc hội tháng 
1Ô năm 1946. 

Điều thứ 7 

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiêu Sắc 
lệnh thi hành. 

Hà Nội, ngày 08 thang 11 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 
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- 


.LỆNH CỦA CHỦ TỊc Âc ệt 


NN c6 ly, ÂN CHỦ ( ÔN kẻ ớ 
¿088 _ SỐ: 17-LCT ' NGÀY: 28/7960 ˆ 


_*y «-Í{ 


“s : Tước ` 
s ` Công bố Luật tý chức 2: ca 2 
Quốc) hội nước Việt Nam ân chủ cộng hoà 


„$ 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


Căn cứ uào Điều 63 của Hiến phúp nước Việt Nam dân 
chủ công hoà. 


NAY CÔNG BỐ 


Luật tổ chức Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 
đã dược Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ 
II. kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960. 


Hà Nội, ngày 26 thang 7 năm 1960 


HỒ CHÍ MINH 
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lộ LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI àệ 
ĐÀ ' NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ - 


Căn cứ uào Chương IV của Hiện pháp nói uê Quốc hội 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Luật này quy định uề tổ 
chức uò hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường uụ Quốc hội, 
các Ủy ban của Quốc hội uà quy định uê nhiệm 0ụ 0à quyền 
hạn của các đại biêu Quốc hội. 

Chương ï 
HỘI NGHỊ QUỐC HỘI 

Điều 1 

Quôc hội mỗi năm họp thường lệ hai kỳ: kỳ thứ nhất 
chậm nhất vào tháng thứ tư, kỳ thứ hai chậm nhất. vào 
tháng mươi. 

Quốc hội có thể họp bất thường theo Điều 46 của Hiến pháp. 


Các kỳ họp của Quôc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội 
triệu tập. 


Kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội do Uy ban 
thương vụ Quốc hội khoá trước triệu tập, chậm nhất là hai 
tháng sau khi tuyển cử. 


Điều 3 


Trong kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá Quốc hội. Quốc hội 
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bầu ra Uỷ ban thâm tra tư cách đại biêu. Ủy ban này dựa vào 
giãy chứng nhận trúng cử và các tài liệu có liên quan đến 
việc tuyên cử mà thâm tra tư cách dạ: biêu của các đại biểu 
Quốc hội. 

Quốc hội căn cứ vào báo cáo của Ủy ban thấm tra tư cách 
dại biểu xác nhận tư cách đại biêu của các đại biểu Quốc hội 
hoặc tuyên bố việc tuyển cử cá biệt đại biêu không có giá trị. 

Điều 3 

Đại biểu Quốc hội có thể họp thành các đoàn đại biểu địa 
phương theo đơn vị tỉnh, khu tự trị. thành phố trực thuộc 
trung ương. 


Trong mỗi kỳ họp của Quốc hội. các doàn đại biểu Quốc 
hội trao đổi ý kiến về những vấn đề cần thiết của kỳ họp. 


Giữa hai kỳ họp của Quốc hội, các doàn đại biểu Quốc 
hội và đại biểu Quốc hội giữ quan hệ với Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội. 

Điều 4 

Bát đầu mỗi kỷ họp, Quôc hội họi: phiên trủ bị để thông 
qua chương trình nghị sự, bầu Chủ tịch doan và Thư ký đoàn 
của kỷ họp. 

Điều 5 

Chủ tịch đoàn điều khiển ky họp Quớc hội. củ người làm 
Chủ tịch các phiên họp của Quóc hội. 

Điều 6 

Thư ký đoàn có nhiệm vụ lập biên bạn kỳ họp và biên 
ban các phiên họp của Quốc hội. làm các việc khác do Chủ tịch 
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đoàn giao cho. 

Điều 7 

Quốc hội họp công khai. 

Quốc hội có thể họp kín theo đề nghị của Chú tịch đoàn 
hoặc của Hội đồng Chính phủ. 

Điều 8 

Quốc hội bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Việt Nam 
dân chủ cộng hoà. Danh sách do các đoàn đại biêu Quốc hội 
và Chủ tịch đoàn giới thiệu chung. Cá nhân đại biếu Quốc hội 
cũng có quyền giới thiệu. 

Điều 9 

Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và 
các Ủy viên của Ùyÿ ban thường vụ Quốc hội. Danh sách do các 
đoàn đại biểu Quốc hội và Chủ tịch đoàn giới thiệu chung. Cá 
nhân đại biểu Quốc hội cũng có quyển giới thiệu. 

Điều 10 

Quôc hội quyết định cử Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ 
tịch và các thành viên khác của Hội đồng quốc phòng theo để 
nghị của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và quyết 
định cử Phó Thú tướng và các thành viên khác của Hội đồng 
Chính phủ theo để nghị của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 11 

Quốc hội bầu Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề nghị của Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội. 
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Điều 12 

Các thành viên của Hội đồng Chinh phú, Chánh án Toà 
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao có quyền tham dự các phiên họp của Quôc hội. 

Điều 13 

Trong các kỳ họp thương lệ của Quốc hội, Uy ban thường 
vụ Quôc hội báo cáo công tác trước Quốc hội. Tại kỳ họp đầu 
tiên của mỗi khoá, Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá trước báo 
cáo công tác đã làm từ kỷ họp cuôi cùng của khoá trước. 

Điều 14 

Trong các kỳ họp thường lệ của Quốc hội, Hội đồng 
Chính phủ báo cáo các công tác trước Quốc hội. 

Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
phải báo cáo công tác trước Quốc hội ít nhất mỗi năm một lần. 

Điều l5 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các uy ban của Quốc hội, Chú 
tịch đoàn kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Chính 
phù có quyền trình dự ân luật và các dự án khác #a trước 
Quốc hội. 

Các dự án đều do Chủ tịch đoàn kỷ họp Quốc hội nêu ra 
để Quốc hội thảo luận hoặc giao cho các uý ban hữu quan của 
Quốc hội thẩm tra trước khi nêu ra để Quốc hội thao luận. 

Điều 16 

Dự án kế hoạch nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước 
hàng năm do Hội đồng Chính phủ trình Quốc hội vào kỷ họp 


CTHCM - 20 3405 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


đầu nầm. 

Điều 17 

Đại biểu Quốc hội muốn phát biểu ý kiến phải báo trước 
để Chủ tịch đoàn sắp xếp thứ tự phát biểu ý kiến. 

Điều 18 


Chủ tịch đoàn hoặc đại biểu Quốc hội có thể đề nghị kết 
thúc cuộc thao luận của Quốc hội. Quốc hội sẽ quyết định về 
đề nghị này bằng cách biểu quyết không thảo luận. 


Điều 19 

Các nghị quyết của Quốc hội phải được quá nửa tổng số 
đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, trừ trường hợp sửa 
đổi Hiến pháp quy định ở Điều 119 của Hiến pháp. 


Quốc hội biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc bảng cách bỏ 
phiêu kín. 

Đại biểu Quốc hội không được biểu quyết bằng cách gửi 
giấy hoặc băng cách nhờ người khác bỏ phiếu thay. 


Chương ïlï 
UY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Điều 20 

Uy ban thưởng vụ Quôc hội sử dụng những quyên hạn 
ghi trong Điều 53 của Hiến pháp. 

Điều 21 

Trong kỳ họp đầu tiên của mỗi khoá Quốc hội, Quốc hội 
bầu Chú tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các uỷ viên 
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của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Số Phó Chủ tịch và Ủy viên trong Uyý ban thường vụ 
Quốc hội do Quốc hội định. 

Điều 22 

Các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội không 
thể đồng thời là thành viên của Hội đồng Chính phủ. 

Điều 93 

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập và chủ toạ 
hội nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội. điều khiển công tác của 
Uy ban thưởng vụ Quốc hội. 

Điều 24 

Khi Chủ tịch Uy ban thường vụ Quốc hội vì lý do sức 
khoẻ không làm việc được trong một thơi gian dài hoặc khi 
khuyết Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội thì Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội cử một Phó Chủ tịch quyền Chủ tịch 
cho đến khi Chủ tịch làm việc trở lại hoặc Quốc hội bầu Chủ 
tịch mới. 

Điều 95 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội tô chức văn phòng và cơ quan 
giúp việc cần thiệt đặt dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký Uỷ 
ban thường vụ Quốc hội. 


Uÿ ban thường vụ Quốc hội cử một hay nhiều thư ký theo 
đề nghị của Chủ tịch Uy ban thương vụ Quốc hội. 

Điều 26 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp mỗi tháng một lân; khi 


cần thiết có thể họp nhiều lần. 
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Điều 27 

Hội đồng Chính phủ, Toà án nhân dân tôi cao, Viện kiếm 
sát nhân dân tối cao báo cáo công tác trước Uy ban thường vụ 
Quốc hội khi Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc các cơ quan nói 
trên xét thấy cần thiết. 

Điều 28 

Chủ tịch. Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Uy ban 
thường vụ Quốc hội, các uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Chính 
phủ có quyền trình dự án pháp lệnh và các dự án khác ra 
trước Uy ban thương vụ Quốc hội. 

Các dự án đều do Chủ tịch Uy ban thường vụ Quốc hội 
nêu ra để Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận hoặc giao cho 
các uỷ ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra trước khi nêu ra 
để Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận. 

Điều 29 

Trong thời gian Quốc hội không họp, Uy ban thưởng vụ 
Quấc hội quyết định bố nhiệm và bãi miễn các Phó Thủ tướng 
và các thành viên khác của Hội đồng Chính phủ theo đề nghị 
của Thú tướng Chính phủ. 

Điều 30 

Uỷÿ ban thường vụ Quốc hội bể nhiệm và bãi miễn Phó 
Chánh án, Thẩm phán Toà án nhân dân tổi cao và Phó Viện 
trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đề 
nghị của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quôc hội. 

Điều 31 


Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định cử và triệu hồi, 
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quyết định bổ nhiệm và bãi miễn các dại diện toàn quyền 
ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở nước ngoài theo 
để nghị của Thủ tướng Chính phú. 


Điều 32 

Những nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
phải được quá nửa tổng số thành viên chính thức biểu 
quyết tán thành. 


Chương III 
CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI 
Điều 33 
Quốc hội thành lập Uỷ ban dự án pháp luật, Ủy ban kế 


hoạch và ngân sách và những uỷ ban khác mà Quôc hội xét 
thấy cần thiết để giúp Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

Điều 34 

Mỗi uỷ ban gồm có chủ nhiệm và các uỷ viên, và có thể 
có phó chủ nhiệm. 

Chủ nhiệm và các uỷ viên do Quốc hội bầu theo sự đề cử 
của Chủ tịch đoàn. Phó chủ nhiệm do uy ban chọn trong các 
uy viên. 

Số thành viên của môi trỷ ban do Quốc hội định. 

Thành viên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể đồng 
thời là thành viên của uỷ ban của Quốc hội. 

Điều 35 


Ủy ban dự án pháp luật có nhiệm vụ: 
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1. Thầm tra dự án luật, dự án pháp lệnh và những dự án 
khác về vấn đê pháp luật do Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ 
Quốc hội giao cho. 


2. Căn cứ vào quyết định của Quốc hội hoặc của Uy ban 
thường vụ Quốc hội, thảo ra dự án luật và dự án pháp lệnh: 


3. Đê ra dự án và ý kiên vê vấn đê pháp luật với Quốc hội 
hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Điều 36 

Uÿ ban kế hoạch và ngân sách có nhiệm vụ thâm tra dự 
an kê hoạch nhà nước, dự toán và quyết toán ngân sách nhà 
nước và những dự án khác về kê hoạch nhà nước và về ngân 
sách Nhà nước. 

Điều 37 

Quốc hội và Uý ban thường vụ Quốc hội có thể lập ra 
những uỷ ban điều tra về những vấn đê nhất định. 

Thành phần, nhiệm vụ và cách làm việc của các uỷ ban 
điều tra do Quôc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quôc hội quy định. 

Điều 38 

Các đại biểu Quốc hội không ở trong các uỷ ban có thể 
tham dự hội nghị của các uỷ ban với sự đồng ý của chủ 
nhiệm uỷ ban và có thế phát biểu ý kiến nhưng không có 
quyền biểu quyết. 

Các uỷ ban có thể yêu cầu các thành viên của Hội đồng 
Chính phủ và những nhân viên hữu quan khác trình bày 
về những vấn đề cần thiết có liên quan đến nhiệm vụ của 
uỷ ban. 
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Điều 39 

Nếu được Quốc hội đồng ý và trong thời gian Quốc hội 
không họp, nếu được Uỷ ban thường vụ Quốc hội đồng ý, các 
uỷ ban của Quêc hội có thể lập ra các tiêu ban giúp việc. 

Trưởng tiểu ban phải là một thành viên của uỷ ban; các 
thành viên khác của tiểu ban có thể không phải là thành viên 
của uỷ ban hoặc không phải là dại biểu Quốc hội. 


Chương IV 
CÁC ĐẠI BIÊU QUỐC HỘI 

Điều 40 

Nhiệm kỳ của đại biểu mỗi khoá Quốc hội bắt đầu từ kỳ 
họp thứ nhất của khoá Quốc hội đó đến kỳ họp thứ nhất của 
khoá Quốc hội sau. 

Điều 41 

Đại biểu Quốc hội phai trung thành với chế độ dân chủ 
nhân dân. tuân theo Hiến pháp và pháp luật, liên hệ chặt chẽ 
với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. 

Điều 42 

Đại biêu Quốc hội có quyền chất vấn Hội đồng Chính phủ 
và các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ. 


Lợi chất vấn do Chủ tịch đoàn, hoặc trong thơi gian Quôc 
hội không họp thì do Ủy ban thương vụ Quốc hội chuyển cho 
cơ quan bị chất vấn để trả lời trước Quốc hội hoặc trước Uỷ 
ban thường vụ Quốc hôi. 


đil 
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Điều 43 

Nếu không có sự đồng ý của Quôc hội, và trong thời gian 
Quốc hội không họp, nếu không có sự đồng ý của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội thì không được bắt giam và truy tố đại 
biểu Quốc hội. 

Nếu vì phạm pháp quả tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm 
giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định. 

Điều 44 

Đại biểu Quốc hội có quyền tham dự hội nghị Hội đồng 
nhân dân các cấp nơi mình đã được bầu. 

Điều 4ã 

Đại biểu Quốc hội có thể bị cử tri của đơn vị bầu ra mình 
bãi miền trước khi hết nhiệm kỳ, nếu không xứng đáng với sự 
tín nhiệm của nhân dân. 

Việc bãi miễn một đại biểu Quốc hội phải được quá nửa 
tổng số cử tri trong đơn vị bầu cử bỏ phiếu tán thành. 

Điều 46 

Đại biểu Quốc hội nào phạm pháp và bị toà án phạt tù 
thì mất quyền đại biểu Quôc hội. 

Điều 47 

Quốc hội có thể xét định về những trường hợp đại biểu 
Quốc hội không xứng đáng là đại biểu Quốc hội. 

Điều 48 


Đại biểu Quốc hội có thể xin từ chức vì lý do không đảm 
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nhiệm được chức vụ đại biếu Quốc hội nữa. 

Việc xin từ chức của đại biêu Quốc hội do Uy ban thường 
vụ Quốc hội xét và trình Quốc hội quyết định. 

Diều 49 

Trường hợp khuyết dại biêu Quốc hội thì Uỷ ban thường 
vụ Quốc hội xét và quyết định việc tuyển cử bổ sung. 


Nhiệm kỳ của đại biếu Quốc hội được bầu bổ sung bắt 
đầu từ kỳ họp Quốc hội sau cuộc tuyên cử bố sung đến kỳ họp 
thứ nhất của khoá Quôc hội sau. 


Luật này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà khoa thử II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 
năm 1960. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Ho Chí Minh ký ban hanh 


~ 


PL SÄC LỆNH NGÀY 03/40/1945 


Bãi bỏ các sở trước thuộc phủ Toàn quyên Đông 
Dương và sát nhập các sở đó vào các bộ của 
Chính phủ lâm thời Việt Nam 


_& XSiácC 4` 6á 7££ ao *2 ĂẲ 


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


“4# 


Sau khi Hội đông các Bộ trưởng đã thoa thuận: 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ 1 
Nay bãi bo tất ca các công sở và các cơ quan trước thuộc phủ 
Toàn quyền Đông Dương (các sơ lớn chung cho toàn hạt Đông 
Dương. và các sơ phụ thuộc phủ Toàn quyên) đã thiết lập hoặc ở 
Hà Nội, hoặc ơ Sài Gòn. hoặc ở Đà Lạt, hoặc ở các nơi khác thuộc 
địa hạt Bác Bộ, Trung Bộ và Nam Bồ nước Việt Nam. 


Những bất động sản và động san (dinh thự, nhà cửa, của 
cải, đồ đạc, hàng hoá, khí cụ, tài liệu, dô dùng phòng giấy, vân 
vân) của tất cả những công sở kê trên đều phải giữ nguyên 
vẹn và chuyển giao, cùng với những nhân viên hiện tòng sự 
tại đấy sang các bộ của Chính phủ lâm thơi Việt Nam theo 
cách phân phối sau đây: 
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Văn phòng cũ của Toàn quyền Đông Dương. 
Văn phòng củ của Phó Toàn quyền Đông Dương. Chủ tịch 
Phòng Bí thư cũ của Toàn quyền Đông Dương 


Phòng Công văn phủ Toàn quyền. 


Phòng Điện tín phủ Toàn quyển. 
ln 2 ci0ffstf 


Phòng Nội dịch phủ Toàn quyền. : v 
và Bộ Ngoại giao 


Ty Ngoại giao phủ Toàn quyền. 
Toà Công chức phủ Toần quyền 


Một phần toà Pháp chính phủ Toàn quyển 

trước gồm có ty Pháp chế và Hành chính, ty 

Hành chính tố tụng và Hành chính kiểm sát. 

Một phần toà Chính trị phủ Toàn quyền Bộ Nội vụ 
(Ty Nội chính). 

Toà Liêm phóng phủ Toàn quyền. 

Ban “Công báo” của phòng Công văn phủ 


Toàn quyền. 


Sở Thông tìn, Báo chí, Tuyên truyền và 
Kiểm duyệt phủ Toàn quyền Bộ Thông tin 
Phòng Kiểm sát thư tín thuộc Toà chính và Tuyên truyền 


trị phủ Toàn quyền. 


Phòng Binh vụ phủ Toàn quyển. 

Bao an binh và các đồn bình đội. 

Sd Hiến binh Đông Dương và các đồn Bộ Quốc phòng 
bình đội. 

Sở địa dư. 
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Toà Kinh tẻ phủ Toàn quyển (kê ca phòng 
thàng kê). 

Sử Tông Thanh tra carnth nông và mục sút 
Sở Thanh tra thuy lâm. 

Viên Khảo cứu nồng lãm. 

8d lúa gạo 

Sơ Tổng Thanh tra Khoáng chất và 

Kỷ nghệ. 

Viện Hai học. 

Sơ Tổng Thanh tra ngư nghiệp. 

Bình dân ngân khö 


Sở Thể dục. thể thao và Thanh niên cùng 


tắt ca các cơ quan phụ thuốc 


Hứa toà Thượng thâm Hà Nôi và Sài Gòn 
cùng các toà an khác. 
Toà án hành chính. 


Các lao ngục 


Sứ Tông Thanh tra Y tế. gồm ca các y viện 


Viện Pisteur, 


Sở Tổng thanh tra Công chính. 

Sa Hoa xa Đông Dương. 

Sở Thiên văn và Thiên văn đài ÍPhù Liên. 
Sở Bưu điện Đông Dương. 

Sơ Võ tuyến điện Đông Dương 

Hàng hai Thương thuyền. 

Sd Hai chỉnh. 

Phòng Hàng không thương thuyen. 


Bộ Quốc dân 
K¡nh tê 


Bộ Thanh niền 


Bộ Tư pháp 


Bô Y tê 


Bộ Công chính 
và Giao thông 


do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


317 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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Phòng Tổng Thanh tra lao công. trước 


‹ , Bo Lao động 
thuộc toà Pháp chính phủ Toàn quyền. 


Sở Tài chính. 

Sở Kiểm soát tài chính. 

Sở Trước bạ. Văn tự, Quan thủ điền thổ 

và thuê trưc thu. 

Nha Thương chỉnh. Rộ Tài chính 
Sơ chuyên mai muối và thuộc phiện. 

Sở Tổng Ngân khố. 

Sở Ngân khổ Trung bộ và Nam bộ. 

Sở Hưu bổng Đông Dương. 


Nha Học chính Đồng Dương. 
Trường đại học Đông Dương cùng 
các trưởng và các cơ quan phụ thuộc. Bộ Quốc gia 
Việt Nam Học xá. Giáo dục 
Các trưởng trung học cùng các trưởng khác. 
Sử Thư viện trung ương 
Viên Bác cẽ Viễn đông 
Điều thứ 2 
AI không tuân lệnh Sác lệnh này mà phá hoại hoặc biên 
thủ các động sản và bất động sản hoặc làm trái các huấn 


lệnh đã ban bố, sẽ bị trừng phạt theo hình luật của Chính 
phủ Việt Nam. 


Điều thứ 3 


Các ông Bộ trưởng các Bộ Ngoại Giao, Nội vụ. Thông tin 
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— 


và Tuyên truyền, Quốc phỏng. Quốc dân Kinh tế, Thanh niên, 
Tư pháp. Y tế, Công chính và Giao thỏng, Lao động, Tài 
chính, Quốc gia Giáo dục sẽ tuỳ theo chức vụ mà thi hành Sắc 
lệnh này .í. 


Hà Nội, ngày 03 thang 10 năm 1945 


HỒ CHÍ MINH 
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“.... 


n ề _ ỆNH số 64 NGÀY 2 3/11/1945. _ 


... $. 


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THƠI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo lời đê nghị của Bộ trưởng Bộ Nội uụ uà Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp, 


Sau khi Hội đông Chính phủ đã thoả thuận, 


RA SẮC LẸNH 

Điều 1 

Chính phủ sẽ lập ngay một Ban Thanh tra đặc biệt, có uy 
nhiệm là đi giám sát tất ca các công việc và các nhân viên của 
các Uy ban nhân dân và các cơ quan của Chính phủ. 

Điều 2 

Ban Thanh tra đặc biệt có toàn quyển: 

- Nhận các đơn khiếu nại của nhân dân; 

- Điều tra, hỏi chứng, xem xét các tài liệu giấy tở của các 
Uy ban nhân dân hoặc các cơ quan của Chính phủ cân thiết 
cho công việc giám sát; 


- Đình chức, bắt giam bất cứ nhân viên trong Uỷ ban 
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nhân dân hay của Chính phủ đã phạm lôi trước khi mang ra 
Hội đồng Chính phủ hay Toà án đặc biệt xét xử; 

- Tịch biên hoặc niêm phong những tang vật và dùng mọi 
cách điều tra để lập một hồ sơ mang một phạm nhân ra Toà 
ân đặc biệt. 

Ban Thanh tra có thể truy tố cả các việc đã xảy ra trước 
ngày ban bế Sác lệnh này. 

Ban Thanh tra có quyền để nghị lên Chính phủ những 
điều cần sửa đổi trong các cơ quan. 

Điều 3 

Sẽ thiết lập ngay tại Hà Nội một Toà án đặc biệt để xử 
những nhân viên của các Uy ban nhân dân hay các cơ quan 
của Chính phú do Ban Thanh tra truy tố. 

Điều 4 

Toà án đặc biệt có ông Chủ tịch Chính phủ lâm thời làm 
Chánh án và hai ông Bộ trương Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp làm 
hội thẩm. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ là hội thâm thuyết trình, một 
uy viên trong Ban Thanh tra dứng buộc tội. 

Viên lục sự sẽ do ông Chưởng lý Toà thượng thẩm Hà Nội 
ch: định. 

Điều 5ð 

Bị cáo có thể tự bào chữa lấy hay nhờ luật sư bênh vực, 
ông hội thâm thuyết trình có thê cử một luật sư ra bào chữa 
không cho bị cáo. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 6 

Toà án đặc biệt có toàn quyền định án, có thể tuyên án 
tử hình. 

Những án tuyên lên sẽ thi hành trong 48 giơ, 

Điều 7 

Ban Thanh tra và Toà án đặc biệt do Sắc lệnh này lập ra 
chỉ có tính cách tạm thơi. 

Điều 8 

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp phụ trách 
thi hành Sác lệnh này. 


Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1945 


HỖ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
dọ Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hảnh 


_ SẮC LỆNH SỐ 67 NGÀY 28/11/19 458. 


\ '; 
X20). ` 
` ` ... 


_` Thiết lập một Uỷ ban gìcao ti tế vã cứu _ỂNG 


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Xết tình hình kính tế hiện thời uà cần phải đê phòng nạn 
đói có thể tái diễn ở Bắc Bồ 0à vài tỉnh ở Trung Bộ, 


RA SẮC LỆNH 

Điều 1 

Nay cử một “Uy ban tôi cao tiếp tê và cứu tế”. 

Điều 2 

Uỷ ban đó gồm có: 

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Rinh tế, 

Bộ trưởng Bộ Cứu tế, 

Bộ trương Bộ Canh nông. 

Điều 3 

Uỷ ban có toàn quyền hành động để nghiên cứu và thi 
hành những phương pháp cân thiết đê tăng gìa sức sản xuất 
của đồng ruộng, để tiếp tế và cứu tế cho nhân dân trong toàn 


ả2ä 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


cõi Việt Nam. 
Điều 4 
Các ông Bộ trưởng các Bộ Quốc dân Kinh tế, Cứu tế, 
Canh nông, Tài chính và Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành. 
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1945 


HỖ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 


&. Sắc kênh SỐ 69 NGÀY GÀY 01/12/1845 ˆ 


TH niÔng, thú , mục sức, ngư nghiệp, ` dài Ẹ _ 
lâm Tư hn và Lê Son 4;22/4 tín dụng _- 


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo Quyết nghị ngày 14/11/1945 của Hội đông 
Chính phu lập Bộ Canh nông, 


Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông; 
Sau khi Hội đông Chính phú đã thoa hiệp, 


RA SAC LENH 
Điều 1 
Tất ca các cơ quan canh nông, thú y, mục súc, ngư 
nghiệp, lâm chính và nông nghiệp tín dụng (hợp tác xã và 
nông phố ngân hàng) trong toàn cõi Việt Nam từ nay thuộc 
Bộ Canh nông. 


Điều 3 
Các cơ quan trên này sẽ tổ chức theo Nghị định của Bộ 


Canh nông. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 3 
Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế, Bộ trưởng Bộ Canh nông 
có sự uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. 
Hà Nội, ngày 01 thúng 12 năm 1945 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


_—_—  ẨỞ  ỦỬNh cm... 


. SẮC LỆNH SỐ78. 
NGÀY 31/12/1945 


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM — 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Xét răng ngay khi lo uiệc khang chiên, Chính phủ đã băi 
đầu công uiệc biến thiết, nhưng sự biên thiết cần phúi có mội 
chương trình cụ thế được nghiên cứu mọt cách kÿ càng; 

Theo lời đề nghị của Bọ trưởng Bộ Nội uụ sau khi đã trao 
đói ý kiến uới nhiều nhà trí thức chuyên môn uà thôn sĩ; 

Sau bhi Hội đông Chính phú dã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Nay lập một Uy ban gọi là "Uy ban nghiên cứu kế hoạch 
kiến thiệt” có nhiệm vụ: 
- Nghiên cứu một kế hoạch thiết thực đê kiến thiết quốc 
gìa và các ngành kinh tê, tài chính, hành chính, xã hội, văn 
hoá và thao ra những đệ án kiến thiết đưa lên Chính phủ. 


Điều thứ hai 


Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết gồm có những 
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CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


VỊ sau này: 
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Phan Anh 

Trịnh Văn Bính 

Cù Huy Cận 

Khá Văn Cân 

Định Quang Chiểu 
Nguyễn Xuân Dương 
Bùi Băng Đoàn 
Phạm Văn Đồng 
Hoàng Minh Giảm 
Võ Nguyên Giáp 
Trần Văn Giàu 
Nguyễn Mạnh Hà 
Hoàng Xuân Hãn 
Vũ Văn Hiền 

Phạm Khắc Hoè 
Vũ Đình Hoe 
Nguyễn Phú Hữu 
Nguyễn Văn Huyện 
Hồ Tá Khanh 

Vũ Ngọc Khuê 


Điều thứ 3 


Cô Tâm Rính 

Phan Tử Lãng 

Hồ Đắc Liên 
Nguyên Tường Long 
Nguyên Văn Luyện 
Đặng Thai Mai 
Nguyễn Huy Mãn 
Phan Mỹ 

Hoàng Hữu Nam 
Trần Đình Nam 
Nguyễn Như Qui 
Lê Hữu Sơn 
Nguyên Trong Tam 
Phạm Thiểều 

Đặng Phúc Thông 
Nguyễn Đình Thụ 
Hoàng Đạo Thuý 
Bà Vĩnh Thụy 
Hoàng Tích Trý 
Văn Võ Văn 


Số uý viên có thể tăng lên và những uÿ viên thêm ấy sẽ 


Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


do Uy ban giới thiệu lên Chính phu chuản v. 

Điều thứ 4 

Các Bộ trương và Thứ trương đều là LJy viên của “Uỷ ban 
nghiên cứu kế hoạch kiến thiết”. 

Điều thứ ã 

Uỷ ban sẽ lập ra những tiêu ban chuyên môn và có thể 
lấy người thêm vào các tiểu ban ấy. 

Điều thứ 6 

Uy ban nghiên cứu kế hoạch kiên thiết đặt dưới quyền 
điều khiển của Chủ tịch Chính phủ. 

Điều thứ 7 

Uy ban nghiên cứu kế hoạch kiên thiết có quyền giao 
thiệp với tất cả các bộ và các công sơ đê thu thập tài liệu và 
sẽ được Chính phủ giúp về tài chính và nhân viên, 


Điều thứ 8 
Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thì hành Sác 
lệnh này. 
Hà Nói. ngày 31 thủng 12 năm 1945 


HỘ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Ƒ—_—_—__- _——— —m———  —==_- — --: -_-. 


& ... SẮC LỆNH SỐ 79 


NGÀY 31/12/1945 


Sát nhập những cơ quan tín dụng 
của bình dân ngân quỹ tổng cục vào hai Bộ - 
Canh nông và Kinh tế. 


¿) 


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu theo Quyết nghị ngày 14/11/1945 của Hội động 
Chính phủ lập ra Bộ Canh nông, 


Chiểu theo Sắc lệnh số 69 ngày 01/12/1945 định rõ các 
cơ quan thuộc quyền Bộ Canh nông; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bó Canh nông 0à Bộ trưởng 
Bộ Quốc dán Kinh tế: 

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoäd hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Bình dân ngân quỹ tổng cục từ nay chia ra làm hai quỹ: 


a) Nông nghiệp tín dụng có 4 quỹ: 


330 


Phản thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


1. Nông phô ngân quỹ: 
3. Khai khẩn ngân quỹ: 
đ. Ngư nghiệp ngân quỹ: 
4 


. Tiểu công nghệ - công nghiệp ngân quỹ thuộc về Bộ 
(Canh nông. 


b) Kinh tế tín dụng có 2 quỹ: 


1. Tiểu công nghệ ngân quỹ (trừ tiêu công nghệ - nông 
nghiệp): 


2. Tiểu kỹ nghệ ngân quỹ thuộc về Bộ Quốc dân Kinh tế. 

Điều thứ 2 

Hai cơ quan tín dụng trên này sẽ tô chức theo nghị định 
của Bộ Canh nông và Bộ Kinh tế. 

Điều thứ 3 

Các Bộ trưởng Bộ Canh nông. Bộ Quốc dân Kinh tế và Bộ 
Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lênh này. 


Hà Nội, ngày 31 thang 12 năm 1945 


HỒ CHÍ MINH 


đả 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


_ SẮC LỆNH SỐ 23. 
NGÀY 21/02/1 946- Xin 


ˆ Thập ° Việt Nam Công an Vụ” V202 Èý 


CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội uụ; sau khi 
Hội đông Chính phủ đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Nay hợp các Sở Cảnh sát và các Sở Liêm phóng toàn quốc 
thành một cơ quan đặt tên là “Việt Nam Công an Vụ”. 
Điều thứ 2 
Việt Nam Công an Vụ có nhiệm vụ: 


1. Tim kiếm và tập trung các tin tức và tài liệu liên can 
đến sự an toàn của quốc gia hoặc bê trong hoặc bề ngoài: 

2. Đề nghị và thi hành các phương pháp đê phòng những 
sự hành động có thể làm rối việc trị an và mất trật tự trong 
nước, bất cứ sự hoạt động đó là do người Việt Nam hay người 
ngoại quốc; 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


3. Điều tra vê những hành dóng trái phép nói trên và 
truy tầm người can phạm để giúp toà án trong sự trừng trị. 

Điều thứ 3 

Việt Nam Công an Vụ sẽ do một ông Giám đốc điều 
khiển, dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Nội vụ. Ông Giám 
đốc có thể có một Phó Giám đốc giúp việc. Những chức trách, 
Phó Giám đốc Việt Nam Công an Vụ sẽ do sắc lệnh của Chủ 
tịch Chính phú Việt Nam bổ nhiệm theo lời đề nghị của Bộ 
trương Bộ Nội vụ. 

Điều thứ 4 

Các chỉ tiết tổ chức những cø quan công an và nhiệm vụ 
riêng của các cơ quan ấy sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
ấn định sau khi thoả hiệp với Bộ trương Bộ Tư pháp. 


Điều thứ 5 
Các luật lệ cũ trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ. 
Điều thứ 6 
Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ có uy nhiệm thi hành Sắc 
lệnh này. 
Hà Nội, ngúy 321 tháng 2 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


tà. Sby LSẮC LỆNH,SÓ,36 368/67 Ta 
chết, -NGÀY 2713/1 SƠ La ke 


với8.3 7.) CÁN Thả 
m“..”“ự 


_ Tổ chức Bộ Xã hại Ì 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu chỉ lời đê nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội; 
Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoẻỏ hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 


Bộ Xã hội gồm có một văn phòng và các nha. 


Chương thứ nhất 
VĂN PHÒNG 
Điều thứ 2 
Văn phòng do Chánh Văn phỏng điều khiển có nhiệm vụ 


giúp ông Bộ trưởng trong các công việc tổ chức xã hội để thực 
hiện những phương châm của Chính phủ. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hảnh 


Chương thư hơi 
CÁC NHA 
Điều thứ 3 
Mỗi nha do một giám đốc điều khiên. 
Điều thứ 4 
Có những nha sau này: 


a) Nha Y tê trung ương có nhiệm vụ trông nom các công 
việc hành chính và chuyên môn về v tê toàn quốc; 


b) Nha Cứu tế trung ương có nhiệm vụ trông nom các 
công việc hành chính và chuyên môn về cứu tê toàn quốc; 


e) Nha Lao động trung ương có nhiệm vụ trông nom các 
công việc hành chính và chuyên môn về lao động toàn quốc. 

Điều thứ 5 

Các nghị định của Bộ trưởng Bọ Y tê, Bộ trưởng Bộ Cứu 


tế xà hội, Bộ trưởng Bộ Lao dộng trong Chính phủ lâm thời 
trái với Sắc lệnh này đều không thi hành nữa. 


Điều thứ 6 
Ông Bộ trưởng Bộ Xã hội chịu uy nhiệm thi hành Sắc 
lệnh này. 
Hà Nói, ngày 37 thang 3 năm 1946 


HỎ CHÍ MINH 


SN 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


;.—_ —.— 


AC LỆNH SỐ 38 ˆ 
_ NGÀY 27/3/1946 ` 


_.. một Nha Thanh niên VÀ Thể dục 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo quyết nghị của Quốc dân Đại hội Việt Nam 
họp ngày mông 2 tháng 3 năm 1946 định sự tổ chức Chính 
phủ liên hiệp kháng chiến. 

RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Thiết. lập trong Bộ Quốc gia Giáo dục một Nha Thanh 


niên và Thể dục gồm có một phòng thanh niên trung ương và 
một phòng thể dục trung ương. 


Điều thứ 2 
Ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chịu uỷ nhiệm thi 
hành Sác lệnh này. 


Hà Nội, ngày 27 thúng 3 năm 1946 
HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


ÀY 07/4/1946 ˆˆ 


ùb* & `. 
.~ CÚ CA 
` ái * hi '^ t 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; sau khi 
Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Bộ Ngoại giao chia ra làm nội bộ và ngoại bộ. 


Nội bộ gồm những cơ quan ở trụ sơ của Bộ gồm các sứ bộ 
và lãnh sự bộ. 


Chế độ ngoại bộ sẽ do một sắc lệnh riêng quy định. 
Điều thứ 2 


Nội bộ gồm những cơ quan sau này: 


CTHCM - 2? Sói 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


(1 Phòng Bi thư. 
(3) Phòng Cơ mật. 
Ä) Văn phòng (3) Phòng Thông tìm, 
(4) Phòng Thông tin và Phát ngôn; 


(1) Phòng Công văn. 
(3) Phòng Nhân viên. vật liệu và kế toán. 
(3) Phòng Nghi lẽ. khánh tiết. 
B) Đống lý sự vụ (4) Phòng Tuyên truyền và báo chí. 
(5) Phòng Thông dịch, 
(6) Phòng Luật pháp. 
(7?) Phòng Hành chỉnh và kiểu dân, 
(8) Phòng Chính trị và Kinh tế. 


Điều thứ 3 
Nhiệm vụ của các cơ quan như sau: 


1. Phòng Bí thư: mở các điện tín, thư từ riêng của Bộ 
trương. Xét đơn xin yết kiến và xếp đặt các cuộc hội kiến. Giao 
thiệp với báo giới và Quốc hội: 

2. Phòng Cơ mật: đăm nhiệm các việc cơ mật do Bộ 
trưởng uỷ thác; 

3. Phòng Thông tìn và Phát ngôn: thu thập các tin tức về 
ngoại giao, hoặc bằng máy thu thanh hoặc rút trong báo chí 
ngoại quốc và Việt Nam. Thảo các bản thông cáo. Thay mặt 
Bộ trưởng để tuyên cáo về những vấn đề ngoại giao; 


4. Phòng Công văn: Phòng này chia ra làm ba ban: 
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a) Ban Tiếp phát công văn: thú nhận, vào số, đệ trình, 
phân phát những công văn gửi đên bọ. Đệ công văn lấy chữ 
ký, vào số và gửi đì; 

b) Ban Mã điện: nhận và gưi điện tín thương, dịch những 
điện tín gửi về bộ. gửi điện tín bằng mã điện; 

e) Ban Lưu trữ công văn: lưu trữ hồ sơ các việc đã kết 
liệu, giữ bản chính các hiệp ước. các bản địa đồ và tài liệu về 
địa dư, quản thù thư viện của bộ. 

5. Phòng Nhân viên, Vật liệu và Kê toán: Phòng này chia 
làm ba ban: 

a) Ban Nhân viên: các việc về nhân viên của nội bộ và 
ngoại bộ: tuyển bố, thuyên chuyển, thăng thưởng, lương bổng, 
phụ cấp, kỷ luật tổ chức vã thi hành qui tắc các công chức; các 
kỳ thị; 

b) Ban Vật liệu: cung cấp vật liệu. khí cụ cho bộ và các 
công sở, dinh thự, phụ thuộc. Lập hợp đồng mua vật liệu. 


e) Ban Tài chính, Kế toán: dự thao và thi hành ngân sách 
của bộ. Chi, thu, kế toán cho ca nội bộ và ngoại bộ. 


6. Phòng Nghi lễ, Khánh tiết: thủ ứng, tống tiễn các sứ 
thần và quý khách ngoại quốc. Các việc thuộc về bang giao 
nghi lễ. Dự thảo, tiếp nhận và chuyển gi:io các lãnhsự trạng, 
sứ tín trạng, miễn chức trang, uy nhiệm trạng, nhận khả 
trạng. Nghi thức về việc ký, duyệt y và truyền đạt các bản 
hiệp ước. Trông nom về quyền lợi tinh thần của đại biểu 
ngoại quốc (như thứ vị, quyền bất kha xâm phạm). Tặng 
huy chương cho người ngoại quốc và Việt kiều ở ngoại quốc; 
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7. Phòng Tuyên truyền và Báo chí: Xuât ban các báo chí, 
sách vở của Bộ bằng quốc văn và sinh ngữ ngoại quốc. Giao 
thiệp với báo giới và các cơ quan văn hoá ngoại quốc. Các hội 
nghị quốc tê về văn hoá, tuyên truyền cho dân tộc ngoại quốc 
biết nhiều về dân tộc Việt Nam. 


8. Phòng Thông dịch: dịch các đơn từ, sách vớ, báo chí 
ngoại quốc ra tiếng Việt Nam. Dịch các công văn hoặc sách 
vở Việt Nam ra các sinh ngữ ngoại quốc. Thông ngôn cho 
Bộ trưởng và các cơ quan trong bộ khi trực tiếp với người 
ngoại quốc. 


9. Phòng Luật pháp: nghiên cứu các vấn để thuộc quốc 
tế công pháp và quốc tế tư pháp. Giải quyết vê đặc quyển 
và quyền hạn của sứ đoàn và lãnh sự ngoại quốc ở Việt 
Nam, đặc quyền và quyền hạn của sứ đoàn và lãnh sự Việt 
Nam ở ngoại quốc khi ngoại bộ đã tổ chức. Liên lạc với 
phòng kiều dân để lập qui phận vị cho kiều dân ngoại quốc 
ở Việt Nam. 

Việc có tính cách tô tụng: Giải thích các luật lệ quốc tế và 
các điều ước. 

10. Phòng Hành chính và Kiểu dân: thì hành luật lệ, bao 
toàn quyển lợi cho người Việt Nam ở hải ngoại: giấy thông 
hành, hộ tịch, thừa kế, tài sản, giải hồi nguyên quán, thông 
tin cho gia đình, v.v... Thi hành luật lệ về bình dị. 

Thi hành luật lệ, bảo toàn quyển lợi cho kiều dân ngoại 
quốc ở Việt Nam: vãng la1, cư trú, thông thương, glao dịch, lập 
hội, nhập quốc tịch, cấp giãy thông hành, căn cước. Kiểm 
soát, trục xuất. Tài sản ngoại quốc và các đoàn thể kinh tế, 
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văn hoá ngoại quốc ở Việt Nam. 

Nếu số kiều dân thuộc một quốc tịch quá nhiều, có thê 
đặt những ban riêng phụ trách: Ban Hoa - Việt, Pháp - Việt 
VỤ, 

Việc tàu thuyền nhập quốc tịch Việt Nam. 

Nhận thực chữ ký của các phái bộ. sứ thân và lãnh sự 
Việt Nam, khi ngoại bộ đã tô chức. 

Thi hành hiệp ước quốc tế về những vấn đề chuyên môn 
như: y tế, tiền tệ, bưu điện. vô tuyến diện, hoá xa, giao thông 
thuỷ lực, phép đo lường, cứu tê lao động, ngư nghiệp ở đại 
dương, kiểm soát hàng hải v.v... 

11. Phòng Chính trị và Kinh tế: Sưu tầm các tài liệu và 
nghiên cứu các vấn để nghiên cứu, tình hình chính trị và 
chính sách ngoại giao của các nước. 

Giao thiệp với các nước về kinh tê, chính trị, chính sách 
ngoại thương và quan thuế. Vấn đề vận tai, tiền tệ, hối đoái, 
tiếp tế. phân phát nguyên liệu. du lịch. 


Tháo luận và dự thao các hiệp ước chính trị, thương mại 


Phòng này sẽ chia ra các ban chuyên môn, mỗi ban phụ 
trách một khu vực trên toàn cầu. Giới hạn và số khu vực ấy 
sẽ do nghị định Bộ trương quy định sau. 


Điều thứ 4 
Sau này, theo sự nhu cầu, các cơ quan kể trên có thể hợp 


lại thành nha hay thành ty để tiện việc diều khiển. 
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Điều thứ 5 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc 
lệnh này. 


Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 
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E. SẮC LỆNH SỐ 50 
ị NGÀY 13/4/1946 . 
_ Tổ chức Bộ Giao thông công chính 


". 
N ĐT na. .... .~ ~® % _" te 2$ CC À 
———————=—_-m.-———- - ——mỲỶ"—_— - 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo Sắc lệnh ngày 03/10/1945 uà ngày 21/11/1945 
phan phối các công sở cho cóc Bộ; 

Chiêu theo Nghị định ngày 26/09/1945 tổ chức Bộ Giao 
thông công chính, 

Theo lời đề nghị của Bộ trương Bọ Giao thông công chính, 

Sau khi Hội đồng Chính phú đã thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Bộ Giao thông công chính từ nay đặt được quyền chỉ huy 
và điều khiển của một Bộ trưởng và một Thứ trưởng. Thứ 
trưởng thay mặt Bộ trưởng trong khi Bộ trưởng đi vắng hay 
mắc bận, và có thể có những uy quyền đặc biệt thưởng xuyên 
của Bộ trương. 
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Đống lý sự vụ 

Điều thứ 2 

Đồng lý sự vụ giúp việc Bộ trưởng và Thứ trương trong 
toàn thể nhiệm vụ của Bộ. Ông xử lý các việc thông thường 
trong khi Bộ trưởng và Thứ trưởng đi văng hay mắc bận. Ông 
có thể được uỷ nhiệm riêng của Bộ trưởng hay Thứ trưởng để 
thi hành những công vụ đặc biệt. Các nhân viên trong bộ, trừ 
Bí thư trưởng, đều đặt dưới quyền điều khiển của Đồng lý. 


Bí thư trưởng 

Điều thứ 3 

Bí thư trưởng phụ trách các việc đặc biệt mà Bộ trưởng 
hay Thứ trưởng giao cho, như những việc cơ mật, tuyên 
truyền, ngoại giao, khánh tiết, xã giao nghi thức.v.v... 

Các cơ quan trong Bộ 

Điều thứ 4 

Trong Bộ Giao thông công chính có các cơ quan sau này: 

- Văn phòng; 

- Ty Tố tụng và Pháp chế: 

- Ty Chuyên môn công chính; 

- Ty Giao thông: 

- Ty Kiến thiết đô thị và Kiến trúc, 

- Trương Đại học Công chính. 

Văn phỏng 
Điều thứ 5 


Văn phòng đặt dưới quyền điều khiển của Chánh Văn 
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phòng. có chu sự vãn phòng, chủ sự các phòng nhân viên, kê 
toàn, cơ mật và quan lý nhà ìn. giúp việc. 


Điều thứ 6 
Nhiệm vụ của Văn phòng là: 
Cứu xét các việc hành chính; 


Lập biên bản các kỷ hội đồng do Bộ trưởng hay Thứ 
trương chủ toạ; 


Liên lạc giữa các phòng giây trong bộ; 

Tuyên truyền, xã giao, nghi lễ: 

Thu nhập và vào sổ công văn ở các nơi gửi về Bộ; 
Phân phát công văn cho các phòng giây; 

Đánh máy công văn của các phòng giấy thảo; 
Cấp giấy đi tàu và giấy lệ trình: 

Lập số lương viên chức công nhật; 

Mua vật liệu và làm số sách chỉ tiêu trong Bộ: 
Điện thoại. lưu trữ công văn, quan lý thư viện; 


Thu xếp các sắc lệnh. nghị định. quyết nghị, chủ trì, 
huấn lệnh.v.v... 


Các việc linh tỉnh không thuộc phòng giây nào. 
Điều thứ 7 
Nhiệm vụ của Phòng Nhân viên là: 


Các việc thuộc về nhân viên chính ngạch tòng sự tại Bộ 
Giao thông công chính, tại các nha Giám đốc Công chính, Bưu 
chính, Hoá xa, Giang hải, Thương thuyền, Hàng không, Hai 
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cang, Khí tượng: 


Sửa đối qui tắc về nhân viên: 

Thi, tuyển bổ. gia hạn tập sự, thực thụ chính ngạch: 
Thái hồi. trừng giới; 

Huyền chức, giải chức: 

Từ chức, phục chức, trưng tập; 

Nghỉ phép, nghĩ dưỡng bệnh, nghỉ việc riêng, nghĩ g1a hạn: 
Hưu chức hay đình chức; 

Thăng chức, huy chương, tưởng lục; 

Bổ dụng, thuyên chuyển: 

Lương, phụ cấp, trợ cấp; 

Hưu bổng; 

Giữ hồ sơ, danh bạ viên chức; 

Lưu trữ công văn về viên chức; 

Lập niên giám và danh sách các nhân viên; 

Xét các đơn khiếu nại của công chức: 


Các việc liên can đến nhân viên công nhật, tòng sự tại Bộ: 


các vấn đề nguyên tắc liên can đến nhân viên công nhật tòng 


sự tại các sở thuộc Bộ; 
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Các việc linh tỉnh về nhân viên. 
Điều thứ 8 
Nhiệm vụ của Phòng Kế toán là: 


Lập ngân sách toàn bộ; 


Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tich Hồ Chí Minh ký ban hành 


Tái trừ ngân sách: 


Lập hành chính kế toán (thanh toàn việc chị thu của 
ngân sách khi mãn khoá): 


Làm các phiếu kế toán. phiêu dự chị. phiếu bãi các khoản 
đã dự chi: 


Làm sô lương, ngân phiếu và tra lương cho nhân viên, 
tòng sự tại Bọ; 


Xét và giải quyết các việc về lương và phụ cấp các 
nhân viên: 

Thanh toán các khoản chỉ tiêu và vật dụng cần thiết cho 
các phòng giây trong bộ và cho toàn bộ; 

Làm ngân phiếu, lệnh phát ngân. lệnh thu ngân; 

Xét và thi hành các khoan dự chi ghi trong ngân sách; 

Quỹ tiền quyên. 

Điều thứ 9 

Nhiệm vụ của Phòng Cơ mặt là: 

Phụ trách các việc cơ mật. lưu trữ công văn cơ mật; 

Các việc về quốc phòng: 

Các việc về ngoại giao; 

Dịch các điện tín cơ mật. 

Điều thứ 10 

Nhiệm vụ của quản lý nhà in: làm các số sách về nhà in 


cua Bô và điều khiến nhà in ấy. 
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Ty Tố tụng và Pháp chế 
Điều thứ 1I 
Ty Tố tụng và Pháp chế, đặt dưới quyên điều khiển của 


Trưởng ty Tố tụng và Pháp chế có chủ sự Phòng Tố tụng và 
chủ sự Phòng Pháp chế giúp việc; 


Điều thứ 12 

Nhiệm vụ của Phòng Tố tụng là: 

Sưu tập các luật lệ và qui tác về hành chính: 
Cứu xét và giải quyết các vấn đê nguyên tắc; 
Xét các khoản ước; 


Giải quyết các việc can phạm đến đường giao thông, hay 
lãnh thổ thiết lộ cùng công sản; 


Phụ trách các việc tương tranh hay truy tố; 

Để cử người đại diện cho Bộ hay các sở thuộc Bộ ở các toà án. 

Điều thứ 13 

Nhiệm vụ của Phòng Pháp chế là: 

Sưu tập các luật lệ qui tắc cũ để khảo cứu và khởi thảo 
luật lệ qui tặc mới; 

Xét và thao các dự án quyết định, nghị định, sắc lệnh... 

Ty Chuyên môn công chính 

Điều thứ 14 

Ty Chuyên môn công chính đặt dưới quyền điều khiển 
của Trưởng ty Chuyên môn công chính, có Phó Trương ty hay 
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chủ sự giúp việc. 
Điều thứ 1ã 
Nhiệm vụ của Ty Chuyên môn công chính là: 


Nghiên cứu các công tác tân tạo: kiểu lộ, đê điều, công 
trình thuỷ nông, đường xe lửa và xe điện, đường điện tín và 
điện thoại, việc ngăn ngừa bệnh sốt rét rừng, cấp phát nước 
và điện. dùng sức nước. 


Hai cảng: 
Lập địa đồ các đường giao thông: 
Các việc linh tình về công chính; 


Theo Chỉ thị đại cương về cách lập dự án các công tác 
tân tạo và tu bổ bảo tồn những công trình kiến trúc và đường 
giao thông; 


Sưu tập và cứu xét các dự án công tác. 


Ty Giao thông 
Điều thứ 16 
Ty Giao thông đặt dưới quyền điều khiển của Trưởng ty 
Giao thông. Ty này gồm có 3 phòng: 


- Phòng Kiểm sát thiết lộ: 

- Phòng Liên lạc; 

- Phòng Kinh tế vận tống. 

Mỗi phòng đặt dưới quyền điều khiên của một phòng trưởng. 
Điều thứ 17 


Nhiệm vụ của Phòng Kiểm sát thiết lộ là: 
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Kiểm soát đại cương các đường xe lửa và xe điện vẽ 
phương diện tài chính, chuyên môn và mậu dịch; 


Liên lạc với các uỷ viên kiểm soát địa phương để diều tra 
các tai nạn và bao thủ lãnh thổ thiết lộ: 


Xét các đề nghị về quy tắc thiết lộ: giờ tàu chạy, giá cước 
chuyên chỏ,v.v...; 


Làm các thẻ đi tàu (thẻ kiểm soát, thẻ thông hành, the 
báo chí): 

Lập thông kê thiết lộ: 

Xét các đơn khiếu nại có liên can đến hoa xa. 

Điều thứ 18 

Nhiệm vụ của Phòng Liên lạc là: liên lạc các Sở Bưu 
chính, Hàng không, Khí tượng và Giang hai, Thương thuyền 


và công việc chuyên môn của các sở ấy. Phòng Liên lạc phải 
sửa soạn và đệ trình các hồ sơ về công việc nói trên. 


Điều thứ 19 
Nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Vận tống là: 


Trưng dụng và mua bán xe hơi, phân phối các đồ phụ tùng 
về xe hơi, phân phối cồn, x1 măng và các hoá phẩm hạn chế: 


Trông coi việc chuyên chở các vật liệu và thực phẩm hạn 
chế cho sự sinh hoạt của quốc dân; 


Nghiên cứu về các đường vận tải trong xứ. 
Ty Kiến thiết đô thị và Kiên trúc 
Điều thứ 20 


Ty Kiến thiết đô thị và Kiến trúc đặt dưới quyền điều 
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khiên của Trưởng ty Kiến thiết đô thị và Kiến trúc có hai chủ 
sự giúp việc; một ông coi về kiên thiết đỏ thị, một ông coi về 
kiến trúc. 

Nhiệm vụ của Ty này là: 

1. Tu chỉnh và kiến thiết các đô thị và thôn quê: 

- Lập ban đồ và chương trình tu chỉnh và mở mang các 
đô thị: 

- Lập ban đồ và chương trinh tu chịnh các vùng thôn quê: 


3. Kiêm soát công việc xây dựng công thự công viên hay 
tư thất. ø các thành phô: 


- Hoà kiểu hay duyệt y các kiêu công thự, công viên ở các 
đô thị lớn. 

- Xét các kiểu nhà và kiểm sát công việc kiến trúc của tư 
gia ở các đô thị; 

3. Duy trì và báo tôn nền kiến trúc cổ của Việt Nam; 

4. Liên lạc với các viện khảo cô đê nghiên cứu kiến trúc 
cô Việt Nam; 

ö. Nghiên cứu và khởi thao các luật lệ về kiến trúc. 

Trường Đại học Công chinh 

Điều thứ 21 

Trường Đại học Công chính dật dưới quyền điều khiến 
của một Giám đốc có văn phòng riêng giúp vIỆC: 

Trường gồm có: 

1. Lớp dự bị; 


nhằi 
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2. Lớp trung học chuyên môn đào tạo những cán sự 
chuyên môn; 

1 lớp cao đẳng chuyên môn đào tạo những kỹ sư công chính. 

Điều thứ 22 

Nghị định ngày 26/2/1946 và các điều khoản trước, trái 
với Sắc lệnh này, đều bãi bỏ. 

Điều thứ 23 

Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính chiếu Sắc lệnh 
thi hành. 


Hà Nội, ngày 13 thủng 4 năm 1946 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh ngày 03/5/1946 tổ chức các bộ; 
Chiểu đề nghị Bộ Nội Uụ; 
Sau khi Hội đồng Chính phú đã thod hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Bộ Nội vụ gồm có: 
I. Văn phòng, do một Đổng lý văn phòng điều khiến; 


II. Nha Thanh tra. có nhiệm vụ kiểm soát và trình báo 
về hành chính và chính trị. Nha này thuộc quyền trực tiếp 
của Bộ trưởng và sẽ do một sắc lệnh riêng tổ chức; 


IIIL. Năm nha có nhiệm vụ kể sau đây, thuộc quyền kiểm 
soát của một Đổng lý sự vụ: 


1. Nha Công chức và Kế toán: quy chế và quản trị công 
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chức - kê toán trong bộ, 
2. Nha Pháp chính: việc pháp chế và hành chính 


3. Nha Thông tin tuyên truyền: thụ thập và truyền bá 
các tin tức trong nước; 


4. Việt Nam Công an vụ: việc trị an; 


5. Nha Dân tộc thiếu số: xem xét các vấn đê chính trị và 
hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước, và thất 
chặt tỉnh thần thiện giữa các dân tộc sống trên đât Việt Nam. 


Mỗi nha có một Giám đốc quan trị. 

Điều thứ 2 

Chỉ tiết tổ chức văn phòng và các nha sẽ do nghị định của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định sau. 


Nghị định Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 10 tháng Giêng 
năm 1946 nay bãi bỏ. 


Điều thứ 3 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiều Sắc lệnh thi hành. 
Hà Nói, ngày 03 thang 5 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 
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SẮC LỆNH SỐ 64 ˆˆ an 
xa 


NGÀY 08/5/4946 Kế NẠI 


W chức các cơ quan lao ti toàn cõi Việt Nam - 


_—....=-= ` ÖQ..X ` ;,ê®s..°* 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu chỉ Sắc lệnh số 36 ngày 27/3/1946 tổ chức Bộ 
Xã hội, 

Chiêu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xa hột; 

Sau khi Hội đồng Chính phụ đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Nha Lao động trung ương, thành lập trong Bộ Xã hội do 
Sắc lệnh số 36 nói trên, có nhiệm vụ: 
- Đảm bảo và bênh vực quyền lợi cho dân chúng cần lao, 


- Dung hoà quyền lợi của chủ và công nhân để củng cố và 
khuếch trương nền kinh tế trong nước; 


- Kiểm soát việc thi hành các luật lệ ban bố về lao động: 


. Giúp cho dân chúng lao động các phương tiện để tự 
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nâng cao trình độ về mọi phương diện: trí thức, vật chất. 
chuyên môn; 


- Kiểm soát và phân phát nhân công các ngành thương 
mại, kỹ nghệ, nông nghiệp; 

- Tổ chức sự liên lạc với lao động quốc tế; 

- Giải quyết các vấn đề lao động. 

Điều thứ 2 

Nha Lao động trung ương, đặt dưới quyền điều khiển của 
một viên giám đốc, gồm có những phòng sự vụ do Bộ trưởng 
Bộ Xã hội chỉ định. 

Điều thứ 3 

Tại mỗi kỳ sẽ đặt một Nha Thanh tra lao động ký do một 
viên thanh tra lao động điều khiển. 

Những viên thanh tra này do nghị định Bộ trương Bộ 
Xã hội bổ nhậm sau khi đã thoả thuận cùng Uỷ ban hành 
chính kỳ. 

Các thanh tra lao động kỳ làm việc dưới quyền kiểm soát 
của Bộ Xã hội, Nha Lao động trung ương và Ủy ban hành 
chính ký; các viên này có thể có một hay hai viên Phó thanh 
tra cùng các kiểm soát và uỷ viên lao động giúp việc. 

Điều thứ 4 

Nha Thanh tra lao động có nhiệm vụ: 

- Kiểm soát việc thi hành luật lệ lao động và nhân công 
trong kỳ; 


- Đề nghị những sự cải cách những luật lệ lao động: 
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- Giải quyết và đàn xếp những sự xích mích giữa chủ và 
công nhân; 

- Lập những tở trình về tình hình lao động trong kỳ: 

- Điều khiển và kiểm soát các eơ quan lao động trong kỳ. 

Điều thứ 5 

Bộ trưởng Bộ Xã hội, theo lời đề nghị của các Uy ban 


hành chính ký, có thể đặt Phòng Lao động tại những tỉnh xét 
ra quan hệ về phương diện Ìao động. 

Những phòng này sẽ do một viên thanh tra, hay kiểm 
soát hay uÿ viên lao động điều khiến. Những viên này sẽ do 
nghị định Bộ trưởng Bộ Xã hội bổ nhậm, và làm việc dưới 
quyền kiểm soát trực tiếp của Nha Thanh tra lao động kỳ của 
Uỷ ban hành chính tỉnh. 


Một viên thanh tra lao động có thể kiêm chức Ấy 
trong nhiều tỉnh họp thành một khu do Bộ trưởng Bộ Xã 
hội chị định. 


Tại các tỉnh chưa đặt Phòng Lao động biệt lập hay không 
thuộc quyền một viên thanh tra lao động nào thì chủ tịch hay 
một nhân viên Uy ban hành chính tình sẽ kiêm chức thanh 
tra hay uyÿ viên lao động. 


Điều thứ 6 

Phòng Lao động tỉnh có nhiệm vụ: 

- Kiểm soát việc thi hành các luật lệ lao động; 
- Kiểm soát nhân công trong tỉnh; 


- Thi hành mệnh lệnh của những cấp trên; 


Jöi 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 


- Đề nghị phương chäm giai quyết các vân đề lao động 
trong tỉnh: 

- Dàn xếp những sự xích mích xảy ra giữa chủ và công nhân. 

Điều thứ 7 

Giám đôc Nha Lao động, trung ương, các thanh tra, kiêm 
soát. uy viên lao động. chủ tịch hay nhân viên Uy ban hành 
chính tỉnh kiêm thanh tra hay uy viên lao động cùng các 
nhân viên lao động được uy quyền kiểm soát đều phải tuyên 
thệ không được tiết lộ những bí mật chế tạo và những phương 
pháp tổ chức chuyên nghiệp mà họ được biết trong khi thừa 
hành chức vụ. 

Giám đốc sẽ tuyên thệ với Bộ trương Bộ Xã hội còn các 
thanh tra, kiểm soát và uy viên lao động thì tuyên thệ với 
Chủ tịch Uỷ ban hành chính kỳ. 


Điều thứ 8 
Những luật lệ trái với Sắc lệnh này đều bãi bở. 
Điều thứ 9 
Bộ trương Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Xà hội chịu uy 
nhiệm thị hành Sắc lệnh này. 
Hà Nội, ngày 08 thang 5 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 
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SẮC LỆNH SỐ 61 
. NGÀY 06/3/1946 
Tổ chức Bộ Quốc dân Kinh tế 


CS ` t ———-< ^wf% “_.-= —=— 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu theo Sắc lệnh số 12 ngày 24/01/1946; 

Chiểu theo Sắc lệnh số 12 ngày 22/3/1946; 

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế; 
Sau khi Hội đồng Chính phụ đa thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Bộ Quốc dân Kinh tế gồm có: 
- Một Văn phòng; 
- Các Phòng sự vụ; 
- Một Ban thanh tra; 
- Một Ban cố vấn kinh tế. 
Điều thứ 2 


Bộ ấy tổ chức và điều khiến các nha chuyên môn trực 
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VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


tiếp phụ thuộc: 


1. Nha Thương vụ; 

2. Nha Khoáng chất và Kỹ nghệ; 

3. Nha Tiếp tế; 

4. Nha Kinh tế tín dụng; 

5. Nha Thống kế Việt Nam. 

Điều thứ 3 

Các Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế. Bộ Nội vụ. Bộ Tài 


chính chịu uỷ nhiệm thì hành Sắc lệnh này. 
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HỒ CHÍ MINH 


Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hảnh 


__._ SẮC LỆNH SỐ 75... ” 


_ NGÀY 29/5/1946...........- 


&. 
` 


Sĩ xột zOE SE, 


Tổ chức Bộ Tài chính 


:` 2 ỂNHSGE 2c. - `: - -3UGENBNNN 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu theo Sắc lệnh số 57 ngày 03/5/1946 ấn định quy 
tặc tổ chức các bộ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bỏ Tủ chính; 

Sau khi được Hội đồng Chính phủ thoa biệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Bộ Tài chính gồm có: 
a) Văn phòng; 
b) Các phòng sự vụ; 
c) Các nha; 
d) Các cơ quan phụ thuộc; 
e) Nha Thanh tra tài chính: 


g) Ban cố vẫn chuyên môn. 
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Điều thứ 2 
Trong Văn phòng có Phòng Bí thư. 


a) Phỏng Bí thư: Nhiệm vụ: tiếp kiến, báo chí, công văn 
mật, quỹ dự bị. 


Phòng Bí thư đặt dưới quyền một Bí thư. 


b) Văn phòng - nhiệm vụ: Nhận vã phân phát công văn, 
tập trung các việc đặc cách, công tác có tính cách chính trị, 
tham khao chế độ và vấn đề tai chính. 


Văn phòng đặt dưới quyền điều khiến của một Đông lý 
văn phòng. Nếu cần. sẽ có một hay hai Tham chính văn phòng 
Ø1úp VIỆC. 

Điều thứ 3 

Các phòng sự vụ - có 8 phòng sự vụ: 


1. Phòng nhất: Công văn thưởng, thư viện, nhân viên, 
dụng cụ. 


2. Phòng nhì: Ngân sách. 

3. Phòng ba: Kế toán. 

4. Phòng tư: tệ chế, ngân khổ, công thai, ngân hàng. 
5. Phòng năm: lương bông. hưu bồng. 

6. Phòng sáu: thuế khoá và các nguồn lợi tức quốc gia. 
7. Phòng bay: pháp chế và tố tụng. 


Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ấn định rõ 
rệt nhiệm vụ các phòng sự vụ nói trên. 


Ở mỗi kỳ sẽ có một Sở Tài chính đặt dưới quyền của Giám 
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do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
đóc tài chính. Giám đốc tài chính liên lạc trực tiếp với Bộ Tài 
chính và có nhiệm vụ thi hành những luật lệ về tài chính 
trong phạm vi kỷ. 


Ở mỗi tỉnh có một Uy viên tài chính phụ trách thi hành 
những luật lệ tài chính trong phạm vì tình, Ủy viên ấy thuộc 
quyển điều khiên của Giám đốc tài chính kỳ. 

Giám đốc tài chính kỳ và Ủy viên tài chính tỉnh sẽ do 
nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bố dụng. 

Một nghị định sau sẽ ấn định rò ret các nhiệm vụ của cơ 
quan tài chính các kỳ và các tình. 

Các phòng sự vụ và các Giám đóc tài chính kỳ sẽ đặt dưới 
quyền điều khiển trực tiếp của Đống lý sự vụ. Nếu cần sẽ đặt 
thêm Phó đóng lý sự vụ đê giúp việc. 

Điều thứ 4 

Các nha - có 5 nha: 


1. Nha Thuế quan và Thuế giản thu; 


to 


. Nha Trước bạ công sản và Điền thổ; 

3. Nha Thuế trực thu: 

4. Nha Ngân khô; 

5. Nha Hưu bổng. 

Các nha sẽ thuộc quyền trực tiếp ông Bộ trưởng. 

Mỗi nha có nghị định riêng ấn định nhiệm vụ và tổ chức. 
Điều thứ 5 


Các cơ quan phụ thuộc: 
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a) Sơ đúc tiến; 

b) Cơ quan ấn loát. 

Một nghị định sẽ ấn định sự tổ chức và quản trị các cơ 
quan này. 

Điều thứ 6 

Nha Thanh tra tài chính. Nhiệm vụ của Nha Thanh tra 
tài chính sẽ do một nghị định ân định sau. 


Nha Thanh tra tài chính đặt đưới quyền ông Tổng Thanh 
tra tài chính. 


Điều thứ 7 
Ban cô vấn chuyên môn. Sẽ có một nghị định thiết lập 
một Ban cố vấn chuyên môn. 
Điều thứ 8 
Bộ trưởng Bộ Tài chính có nhiệm vụ thì hành Sắc lệnh này. 
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1946 
HỒ CHÍ MINH 
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¬n 


có May LỆNH SỐ 96. 


` 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu lời đề nghị của các ông Bộ trưởng Quôc phòng, 
Nội uụ; 


Chiếu sự cần thiết thực hiện đoàn kết để ủng hộ Chính 
phủ liên hiệp trong uiệc ngoai giao 0à chấn chỉnh nội tình, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Nay lập những uỷ ban mệnh danh là những “Ủy ban 
điều giai” đại diện Chính phủ đến từng địa phương giải thích 


sự cần thiết đoàn kết để thực hiện sự thống nhất quân đội và 
hành chính. 


Điều thử 9 
Mỗi uỷ ban gồm có: 


1. Đại diện Quốc phòng: 
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2. Đại diện Bộ Nội vụ: 

3. Đại diện của Tổng tham mưu trưởng. 

Uỷ ban có thể tuỳ địa phương yêu cầu các đảng phái cử 
đại diện tham dự để giúp đ. 

Đại diện các đảng phái không biểu quyết. 

Điều thứ 3 

Nếu là việc liên can đến quân đội thì Uy ban sẽ do đại 
diện Bộ Quốc phòng chủ tịch. Nếu là việc liên can đến hành 
chính thì Uy ban se do đại diện Bộ Nội vụ chủ tịch. Nếu một 
việc có tính cách vừa quân sự, vừa hành chính thì trong hai 
đại diện người cao tuổi hơn sẽ chủ tịch. 

Điều thứ 4 

Ủÿ ban có nhiệm vụ tới các địa phương: 

1. Giải thích chính sách của Chính phủ liên hiệp đôi với 
hoạt động đảng phái; điều tra mọi hoạt động đảng phái bất 
hợp pháp và tìm cách giải quyết. 

2. Xét những đơn khiếu nại của các đảng phái do uỷ ban 
liên lạc các địa phương chuyển đệ. 

3. Xét các khiếu nại của dân chúng vê sự lầm than, thiệt 
hại do đảng phái gây nên. 

4. Tiến hành việc thống nhất quân đội, hành chính bằng 
mọi phương tiện. 

5. Kiểm tra sự thi hành mọi bản ký kết đoàn kết địa 
phương giữa các chính đảng đã được Chính phủ duyệt y. 

6. Trong những trường hợp đặc biệt đề nghị lên Chính 
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phu trừng phạt. 
Điều thứ ã 
Uỷ ban điều giải có quyền: 


1. Ra vào tất cả các cơ quan công tư, và lây các tài liệu 
cân thiết cho sự điều tra. 


3. Xét hỏi bất cứ nhân viên nào trong các cơ quan công tư 
địa phương cần thiết cho sự điều tra. 


Điều thứ 6 
Các ông Bộ trưởng Quốc phòng. Nội vụ chiếu Sắc lệnh 
thì hành. 
Hà Nói, ngày 05 tháng 6 năm: 1946 
THAY MẶT CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ 
BỘ TRƯỜNG BỘ NỘI VỤ 
Huỳnh Thúc Kháng 
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` Bàu SẮC LỆNH SỐ 119. 
_ NGÀY 09/7/1 946. 


“ở, Ïchức B2 Quốc, gi Giáo. dục. J1. 


.¬” 1, 


, '*%ởử, 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo ban tuyên cáo ngày 28/8/1945 uề uiệc thành 
lập Chính phù Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 


Chiểu theo Sốc lệnh số 38 ngày 27/3/1946 thiết lập 
trong Bộ Quốc gia Giáo dục một Nha Thanh niên uù Thể dục; 


Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia 
Giúo dục; 


Sau khi Hội đông Chính phủ đã thoäd hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Bộ Quốc gia Giáo dục, gồm có những cơ quan trung ương 
thuộc quyền trực tiếp của Bộ về phương diện chuyên môn và 
hành chính và những cơ quan phụ thuộc quyền các nha Giám 
đốc trung ương. 
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Điều thứ 2 
Cơ quan trung ương của Bộ gôm có: 
1. Văn phòng đo một đông lý văn phòng điều khiển; 


2. Các phòng sự vụ do một đổng lý sự vụ điều khiến, và 
các nha do một Tổng giám đỏc điều khiên; 


3. a) Nha Tổng giám đôc đại học vụ: 


b) Nha Tổng giám đốc trung học vụ kiêm Giám đốc trung 
học vụ Bãc Bộ: 


e) Nha Tổng giám đốc tiểu học vụ kiêm Giám đốc tiểu học 


vụ Bác Bộ: 


d) Nha Tổng giám đốc bình dân học vụ kiêm Giám đốc 
bình dân học vụ Bác Bộ: 


e) Nha Tổng giám đốc thanh niên và thể dục trung ương. 
Điều thứ 3 

Cơ quan phụ thuộc có: 

I. Thuộc nha tổng giám đốc đại học vụ: 

a) Các trương đại học: 

b) Đông phương bác cổ học viện Hà Nội; 

©) Sở lưu trữ công văn và thư viện toàn quốc Hà Nội; 

d) Việt Nam học xá Hà Nội; 

e) Văn hoá viện Trung Bộ Thuận hoá. 


2. Thuộc Nha Tổng giám đốc trung học vụ: 
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a) Sở Giám đốc trung học vụ Bắc Bộ (sáp nhập vào nha 
Tổng giám đốc trung học vụ); 


b) Sơ Giảm độc trung học vụ Trung Bộ: 
c) Sở Giám đốc trung học vụ Nam Bộ. 
3. Thuộc Nha Tổng giám đốc tiểu học vụ. 


a) Sở Giám đốc tiểu học vụ Bắc Bộ (sáp nhập vào nha 
Tổng giám đốc tiêu học vụ): 


b) Sở Giám đốc tiêu học vụ Trung Bộ: 
e) Sở Giám đốc tiểu học vụ Nam Bộ. 
4. Thuộc Nha Tổng giám đốc bình dân học vụ: 


a) Sở Giám đốc bình dân học vụ Bắc Bộ (sáp nhập vào 
Nha Tổng giám đốc bình dân học vụ); 


b) Sở Giám đốc bình dân học vụ Trung Bộ; 
e) Sở Giám đốc bình dân học vụ Nam Bộ: 


5. Thuộc Nha Tổng giám đốc thanh niên và thể dục 
trung ương. 


a) Sở Thanh niên và thể dục Bắc Bộ (sáp nhập vào Nhà 
Tổng giám đốc thanh niên và thể dục trung ương). 


b) Sở Thanh niên và thể dục Trung Bộ. 

c) Sở Thanh niên và thể dục Nam Bộ. 

Điểu thứ 4 

Chi tiết tổ chức các cơ quan kể trên sẽ do nghị định Bộ 
trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục ấn định. 
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Điều thứ ð 
Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiếu Sắc lệnh thi hành. 
Hà Nôi, ngày 09 thủng 7 năm 1946 
THAY MẶT CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ 


BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
Huỳnh Thúc Kháng 
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CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/945 tổ chức chính 
quyền nhân dân uò Ủy ban hành chính ở các cốp xà, huyện 
tĩnh ở kỳ; 

Chiểu Sốc lệnh số 77 ngày 2111211945 tổ chức chính 
quyền nhân dân uà Ủy ban hành chính ở các thị xã 0ò 
IhER:ÐDhG: 

Chiêu Sắc lệnh ngày 29/5/946 cử ông Huỳnh Thúc 
Khang xử ly công uiệc Chủ tịch Việt Nam đân chủ cộng hoà: 

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội 0ụ; 

Sau khi Ban Thường trực Quốc hôi uà Hỏi đồng Chính 
phụ đa thoa hiệp; 
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RA SẮC LỆNH 


Điều thứ nhất 

Thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính hoặc sửa đổi 
địa giới các đơn vị ấy, nay ấn định theo các điều khoản 
Sau này. 

Điều thứ 2 

Sự thiết lập huyện, tỉnh, thành phó, hoặc sửa đổi địa giới 
những đơn vị ấy sẽ do Sắc lệnh ấn định, chiều đề nghị của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ sau khi căn cứ vào tở trình của Ủy ban hành 
chính kỳ và ý kiến của Uỷ ban hành chính tỉnh và Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 

Điều thứ 3 

Sự thiết lập xã hoặc thị xã hoặc sự sửa đổi địa giới những 
đơn vị ấy sẽ do nghị định Ủy ban hành chính, kỳ ấn định, sau 
khi căn cứ vào đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh và ý kiến 
cua Hội đồng nhân đân tĩnh. 

Điều thứ 4 

Ở các thành phố thuộc Bộ Nội vụ, hoặc thuộc kỳ sự thiết 
lập các khu phố hoặc sửa đôi địa giới các khu ây sẽ do Hội 
đồng nhân dân quyết định và do Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Uỷ 
ban hành chính kỳ chuẩn y. 

Điều thứ 5 


Các điều khoản trái với Sắc lệnh này bãi bỏ. 
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Điều thứ 6 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thị hành. 
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1946 
THAY MẶT CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ 


BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
Huỳnh Thúc Kháng 
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, + 
te 1 


N Tổ chức Tư pháp công an 
CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 13 ngày 24/01/1946 ấn định thâm 
quyền các toà ứn oà sự phân công giữa các nhân uiên trong 
toà an; 

Chiểu Sắc lệnh số 23 ngày 21/02/1946 thành lập Việt 
Nam Công ơn 0ụ; 

Sau khi đã hỏi ý biên của Ban Thường trực Quốc hội uà 
sau khi Hội đồng Chính phụ đa thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Cách tổ chức Tư pháp công an ấn định như sau này. 
Điều thử 2 
Tư pháp công an có nhiệm vụ truy tầm tất cả các sự 


phạm pháp (đại hình, tiểu hình hoặc vi canh), sưu tập các 
tang chứng, bắt giao người phạm pháp cho các toà án xét xử 
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trong phạm vi luật pháp ấn dịnh. 

Điều thứ 3 

Tư pháp công an gồm có những phụ trách Tư pháp công 
an và những uy viên Tư pháp công an. 

Phụ trách Tư pháp công an là Dự thâm, Biện lý và Phó 
biện lý. 

Uy viên Tư pháp công an là: 

a) Về bên Toà án: Thảm phán sở cấp. 

b)ỳ Về bên Công an: Chủ sự và Phó chủ sự Phòng Chính 
trị và Phòng Tư pháp; Trưởng Ban Chính trị và Ban Tư pháp 
cùng quận trưởng các quận công an ø Hà Nội. Hai Phòng. 
Huế, Sài Gòn, Chợ Lớn: Trưởng Ty công an tình, hay ở những 
tỉnh nhiều việc do Bộ trưởng Bộ Nội vu chỉ định, một Trưởng 
ban trong Ty Công an sẽ thay Trưởng Ty Công an. 

c) Kiểm soát viên kiểm lâm, hoa xa, thương bình và tất 
ca các viên chức mà pháp luật giao phó cho nhiệm vụ tư pháp 
công an đối với những việc phạm pháp riêng cho từng ngành. 

Điều thứ 4 

Ỏ trong địa hạt làng thì Ban Tư pháp xã phai thì hành 
những mệnh lệnh của các thẩm phán theo như Điều thứ 3 
đoạn 3 Sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng gièng năm 1946 và được 
khám xét nhà các tư nhân theo như Điều thứ 6 Sắc lệnh số 13 
kể trên. 

Điều thứ 5 

Tất ca các phụ trách Tư pháp công an và uỷ viên Tư pháp 
công an về phương diện tư pháp công an đều đặt dưới quyền 
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kiêm soát trực tiếp của Chương lý Toa thượng thâm. 


Trong quan hạt một tình, những uy viên Tư pháp công 
an về phương điện Tư pháp công an đềếu đặt dưới quyền kiểm 
soát trực tiếp của Biện lý hay Thâm phán viên nào giữ nhiệm 
vụ Biện lý ở những tình không có Biện lý. 


Biện lý có quyền ra chỉ thị và kiếm soát công việc của tất 
ca các uy viên Tư pháp công an. 

Điều thứ 6 

Phụ trách Tư pháp công an và uy viên Tư pháp công an 
chi có quyền điều tra trong quan hạt của mình mà thôi. Nếu 
muốn điều tra về một việc gì ở ngoài quan hạt của mình thì 
phai gưi phái uy trạng. 

Nêu uy viên Tư pháp công an lưu động hay người được 
mệnh lệnh viết của uy viên Tư pháp công an lưu động đi điều 
tra. thì 24h00 sau khi điều tra ở một nơi nào phai gửi ban sao 
biên ban khám xét nhà và tịch thu tang vật cho Biện lý tỉnh 
mà mình vừa đi điều tra biết. 

Người được uy đi điều tra bên công an phải là ở cấp khu 
trương hoặc tiểu đội trương giở lên. 

Điều thứ 7 

Muôn khám nhà ngoài trường hợp phạm pháp qua tang 
thì phải khám sau 6h00 sáng và trước 6h00 chiều. Nếu đã bắt 
đâu khám trước 6h00 chiều thì vẫn có quyển tiếp tục việc 
khám nhà đến khi xong. 


Trong các nhà mở cho công chúng tự do xuất nhập, thí dụ 
cao lâu. hàng cà phê, nhà hay gá cơ bạc, vân vân, thì giơ có 
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thê khám nhà lùi đến lúc khách hàng hoặc người làm việc 
phạm pháp ra vê hết. 

Ngoài ra phải gặp một trong ba trường hợp đạc biệt sau 
này mới được vào nhà tư nhân ban đêm: cháy nhà, lụt hoặc có 
tiếng cầu cứu ở trong nhà phát ra. 

Điều thứ 8 

Biên ban khám nhà sẽ có hiệu lực nếu: 

a) Dự thẩm đi cùng với lục sự: Biện lý hoặc Phó biện lý 
đi cùng với một viên chức trong công tố viện: 

b) Ủy viên Tư pháp công an đi cùng với hai người công 
dân. Hai ngươi này nên chọn trong các người thân thích với 
người bị khám nhà hay người lân bang thì hơn; 

c) Các khu trưởng hoặc tiểu đội trưởng giở lên phải đì 
cùng với một uy viên trong uy ban khu phô hay thị xã hay xã 
và hai ngươi công dân chọn trong các người thân thích người 
mà nhà bị khám hay người hàng xóm; 

đ) Đôi với các ngành như kiểm lâm, thương chính, vân 
vân, thì uỷ viên Tư pháp công an vẫn theo luật hiện hành cho 
từng ngành; 

e) Ban Tư pháp xã đi khám nhà phai có đủ ba người 
như đã định trong Điều thứ 2 Sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng 
1 năm 1946. 

Điều thứ 9 

Sau khi khám nhà, nếu bắt được hay không bát được 
tang vật, đều phải có biên ban. 


Biên bản này phai kê rõ đã tịch thu những tang vật gì. 
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niêm phong như thể nào. giao cho ai. 


Chủ nhà bị khám sẽ ký vào biên bản; chú nhà vắng mặt 
thì thân nhân ký thay. Nếu chủ nhà hoặc thân nhân không 
chịu ký. không biết ký hoặc không thê kỷ được thì nói rõ trong 
biên ban. 

Điều thứ 10 

Bao nhiêu đơn khiếu nại. tô cao sau khi đã lập xong biên 
ban. đều phai gửi sang ông biện lý. Chị có ông biện lý mới có 
quyền tạm đình cứu một việc hay đưa việc phạm pháp ra 
phiên toà. 

Dự thẩm có quyển nhận đơn của người bị thiệt hại đứng 
dân sự nguyên cáo về tiểu hình và đại hình: thẩm phán sơ cấp 
có quyền nhận đơn của người bị thiệt hại đứng dân sự nguyên 
cáo về vị canh. 

Điều thứ 11 

Trước khi nhận việc, uy viên Tư pháp công an phải tuyên 
thệ trước Toà án. 

Điều thứ 12 

Để thì hành nhiệm vụ của mình, các phụ trách Tư pháp 
công an và các uy viên Tư pháp công an có quyền trưng cầu 
binh lực trong những trường hợp và theo những thủ tục do 
luật pháp ân định. 

Điều thứ 13 

Việc bổ dụng, thăng thưởng và trừng phạt hành chính 
những uy viên Tư pháp công an không phải là Thẩm phán 
viên đều làm sau khi hỏi ý kiến của Biện lý và Chưởng lý. 
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Điều thứ 14 
Các luật lệ nào trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ. 
Điều thứ 15 
Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
chịu uy nhiệm thi hành Sắc lệnh này. 
Hà Nôi, ngày 20 tháng 7 năm 1946 
THAY MẶT CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ 
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
Huỳnh Thúc Kháng 
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k: chức lại Uỷ ban kháng chiến... 
` ANH ứ miền Nam Việt Nam - 


4 „px ⁄k<%.. 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu theo quyết nghị của Chính phu thành lập Ủy ban 
khúng chiến miền Nam Việt Nam uà Ủy ban kháng chiến 
miền Nam Trung Bộ; 


Xét cần phải thông nhấ! Uỷ bạn khang chiến miền Nam 
Việt Nam uà Ủy ban khúng chiến miền Nam Trung Bộ trong 
tình trạng hiện thời; 


Xet nhu cầu của công cuộc bhơng chiến ở miền Nam 
Việt Nam, 


Chiêu theo lời đê nghị của Chu tịch Quân sự uy uiên hội 
Uà Bộ trương Bộ Quốc phòng, 
Sau khi Hội đồng Chính phu đã thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 


Uy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam nay cải tổ lại 
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mục đích để thống nhất hành động và chỉ huy trong công cuộc 
kháng chiến tại miền Nam Việt Nam. 

Điều thứ 2 

Uỷ ban kháng chiến miền Nam Việt Nam gồm có từ bảy 
đến chín uỷ viên, trong số đó có một uỷ viên đại biểu Uỷ ban 
hành chính Nam Bộ và một uy viên đại biểu Uỷ ban hành 
chính Trung Bộ. 

Uỷ ban do một Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch điều khiến. 

Điều thứ 3 

Uy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam trực thuộc vào 
Bộ Quốc phòng vê phương diện quản trị, và vào Quân sự uỷ 
viên hội về phương diện điều động. 

Điều thứ 4 

Uỷ ban kháng chiến miền Nam Việt Nam có nhiệm vụ tổ 
chức công cuộc kháng chiến tại Nam phần Trung Bộ (từ tỉnh 
Quang Nam trở vào) và Nam Bộ. 

Về phương diện quân sự, Uỷ ban kháng chiến miền Nam 
tổ chức công cuộc kháng chiến toàn dân, điều khiến và chỉ 
huy bộ đội trong những miền thuộc phạm vi của Uy ban. 

Về phương diện hành chính và chuyên môn, Ủy ban 
kháng chiến miền Nam Việt Nam: 

a) Trong những trường hợp khẩn cấp và nghiêm trọng 
đặc biệt, có uý quyên để tuyên bố và thi hành việc thiết quân 
luật ở những địa phương nào xét ra cần, theo như cách thức 
đã quy định trong Sắc lệnh số 77 ngày 29 tháng 5 năm 1946. 


b) Trái lại, trong lúc bình thường, các cơ quan hành 
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chính và chuyên môn ở địa phương vẫn làm việc theo quy tắc 
chung. Ủy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam chỉ có quyền 
liên lạc với các cơ quan đó để thảo luận và giải quyết những 
vấn đề có liên quan đến công cuộc kháng chiến. 


Điều thứ 5 
Các ông Chủ tịch Quân sự uỷ viên hội, Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiều Sắc lệnh thi hành. 
Hà Nói, ngày 13 thang 9 năm 1946 
THAY MÁT CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ 
BỘ TRƯỜNG BỘ NỘI VỤ 
Huỳnh Thục Kháng 
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_ SẮG LỆNH: SỐ 188 ˆ 'y SI, ` 


ng s)n đá (0h hệ đến nhiều bộc 
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CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Xét sự cần thiết hiện thời, 
Sau khi Hội đông Chính phủ thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhât 


Nay lập một Ủy ban liên bộ có nhiệm vụ nghiên cứu và 
đề nghị cách giải quyết những vấn để quan hệ đến nhiều bộ 
mà Hội đồng Chính phủ giao cho. 


Điều thứ 2 

Uỷ ban trực tiếp đặt dưới quyền của Chủ tịch Chính phủ. 
Điều thứ 3 

Uỷ ban gồm có: 

a) Những nhân viên thường trực do quyết nghị Hội đồng 
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Chính phủ cứ, gồm có một trưởng ban. một phó trưởng ban, 
một tổng thư ký và những nhân viên thường; 


b) Những đại biểu của các bộ và Quàn uỷ hội và các nhà 
chuyên môn do các Bộ trưởng và Chủ tịch Quân uỷ hội đề cử 
và do Hội đồng Chính phủ chuẩn y. 


Điều thứ 4 

Các phí khoản của Ủyÿ ban sẽ do ngân sách toàn quốc 
(Văn phòng Chủ tịch Chính phủ) chịu. 

Điều thứ 5 

Uỷ ban sẽ để trình một bản nội quy cho Hội đồng Chính 
phủ duyệt y. 

Điều thứ 6 

Các Bộ trưởng và Chú tịch Quân uỷ hội chiểu Sắc lệnh 
thi hành. 


Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1946 


THAY MẶT CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ 
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
Huỳnh Thúc Kháng 
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...._.. SẮC LỆNH SỐ 1/SL 
NGẢY 20/12/1946 
Thiết lập những uÿ ban bảo vệ 
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CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 uà số 77 ngày 
21/12/1945 tổ chúc chính quyên nhân dân uà các uy han 
hành chính; 


Chiểu theo thông lệnh Chính phú ngày 25/02/1945, 


Chiều đẻ nghị của các Bộ trưởng Bộ Nội uụ, Quốc phòng 
uà Tư phúp; 


Xét tình thê hiện thời; 
Sau khi Hội đồng Chính phụ đã thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Nay đặt tại mỗi khu quân sự, mỗi đơn vị hành chính từ 
tính xuống, một uỷ ban gợi là Uỷ ban bao vệ, có nhiệm vụ tìm 
mọi phương tiện hợp với tình hình địa phương đề thi hành 
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những mệnh lệnh và chỉ thị của cấp trên về sự bảo vệ đât nước. 
Điều thứ 2 
Uy ban báo vệ gầm: 
- 1 đại biểu quân sự: 
- 1 đại biểu hành chính: 
- 1 đại biểu các đoàn thể nhân dân do các đoàn thể ấy cử. 
3 uy viên nói trên sẽ bầu lấy 1 uy viên làm Chủ tịch. 
Điều thứ 3 
Quyền hạn, cách thức hành động tô chức tài chính của uỷ 
ban, và các chỉ tiết thị hành Sắc lệnh này sẽ định sau bằng 


thông lệnh của Chủ tịch Chính phủ hoặc của các Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ. 


Điều thứ 4 
Các Bộ trưởng Bộ Quôc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và 
Bộ Tài chính chiếu Sắc lệnh thi hành. 
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1946 


HỖ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu luật lệ hiện hành uề uiệc thiết quên luật, 


Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng uà Bộ 
Nội 0uụ; 
Sau khi Hội đông Chính phú đã thoả hiệp, 


RA SẮC LỆNH 

Điều thứ nhất 

Nay uỷ cho các Uỷ ban kháng chiến khu quyền thiết 
quân luật trong địa phận khu. 

Điều thứ 2 

Mỗi khi thiết quân luật, Uỷ ban kháng chiến phải báo 
cáo ngay cho Bộ Quốc phòng và tuyên bố bằng mọi cách cho 
các cơ quan hành chính và dân chúng biết. 
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Khi bãi lệnh thiết quân luật, cũng sẽ theo thể thức kế 
trên. Song trước khi bãi lệnh thiết quân luật, phải được Bộ 
trưởng Bộ Quôc phòng ưng thuận, trừ phì giao thông gián 
đoạn. 


Điều thứ 3 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu 
Sác lệnh thi hành. 
Hà Nội, ngày 26 thúng 12 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 


389 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


SẮCLỆNHSỐ620DB 
NGÀY 03/10/1947 | 
ˆT8 chức Bộ Thương bình và Cựu bùnh 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


- Chiêu quyết định cua Hội đông Chính phụ ngày 19/7/1947 
thành lập Bỏ Thương bình uà Cưu bình: 

- Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 03/5/1947 dn định quy tắc 
tổ chức các bộ; 

- Chiếu quyết định của Hội đồng Chính phủ ngày 12/9/1947: 

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương bính uà Cựu bình, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Bộ Thương bình và Cựu bình gồm có: 
a) Văn phòng; 
b) Các phòng sự vụ. 
Điều 2 
Văn phòng Bộ Thương bình và Cựu bình đặt dưới quyền 
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điều khiến của Đống lý văn phòng, gòm có những phòng: 


L) Phòng Văn thư và viên chức 
9) Phòng Chính trị và To chức 
3) Phòng Kiem tra 

Mỗi phòng có một trương phòng. một phó trưởng phòng 
giúp đông lý văn phòng điểu khiển công việc riêng từng 
phòng. và tuỳ theo sự quan hệ có thể chia làm nhiều ban do 
các trương ban phụ trách. 

Rhi số trưởng phòng và phó trương phòng kể trên cho sự 
cần thiết trong công việc chung của văn phòng, đổng lý văn 
phòng có thể có một bí thư và ba nhóm chính giúp việc. 

Điều 3 

Các phòng sự vụ Bộ Thương bình và Cựu bình đặt dưới 
quyền điều khiển của đồng lý sự vụ và đống lý sự vụ gồm có: 

1) Phòng Quản lý kế toán và vật liệu. 
2} Phòng Chính trị và tô chức 


3) Phòng Kiểm tra 


Môi phòng có một trưởng phong, mọt phó trưỡng phòng 
giúp đồng lý và phó đồng lý sự vụ văn phòng điều khiển công 
việc riêng từng phòng, và tuỳ theo sự quan hệ có thể chia làm 
nhiều ban do các trưởng ban phụ trách. 


Điều 4 
Ngoài những nhân viên do sắc lệnh Chính phủ bổ dụng, 


việc tuyển bổ các nhân viên khác giúp việc trong Văn phòng 
và các phòng sự vụ Bộ Thương bình và Cựu bình sẽ do Bộ 
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trưởng Bộ Thương bình và Cựu bình chỉ định tuỳ theo sự cần 
thiết của công việc. 

Lương bổng và phụ cấp các nhân viên đó đều do Bộ 
trương Bộ Thương bình và Cựu bình ấn định sau khi thoa 
hiệp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. 

Điều 5 

Nhiệm vụ của các phông trong Văn phòng sự vụ Bộ 
Thương bình và Cựu bình ấn định như sau: 

A. Văn phỏng 
1. Phòng Văn thư uà Viên chức 


- Thu, phát, gửi, đệ ký, lưu trữ công vân; 
- Liên lạc giữa các phòng giây trong Bộ; 


- Đặt liên lạc giao thông với các cơ quan Thương bình các 
khu, với Văn phòng Chủ tịch, các bộ khác và các cơ quan 
kháng chiến; 

- Giữ thư viện của Bộ; 

- Lập biên bản các kỳ hội đồng do Bộ trưởng hay Thứ 
trương chủ toa; 


- Giữ việc tuyển bổ, thuyên chuyển, thăng thưởng, trừng 
phạt... viên chức; 


- Lập, giữ hồ sơ, danh bạ viên chức. 
2. Phòng Chính trị uà Tổ chức 


- Nâng cao tỉnh thần thương binh và phát triển phong 
trào ủng hộ thương binh (xuất bản sách báo; tổ chức đờn, ca 
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kịch uy lạo, đào tạo cán bộ chính trị cung cấp cho các an 
dưỡng đương đôn đôc công tác chính trị trong các cơ quan 
thương bình: liên lạc với gia đình thương bình, tử sĩ; hiên lạc 
với Nha Thông tin, các đoàn thể. các hội thiện, các cơ quan 
ngôn luận trong nước và ngoài nước; dùng mọi hình thức làm 
cho dân chúng thiết thực ủng hộ thương binh); 


- Tô chức và kiểm soát các an dưỡng đường trung ương 
và các khu: 
- Lập các trại thiếu nhi và trưởng thiêu sinh quân cho 
cô nhị. 
3. Phòng Kiêm tra 
- Xem xét và kiểm soát công việc của các tổ chức thương 
binh trong toàn quốc; 
- Thu nhận những thỉnh cầu và khiếu nại; 
. Kiểm soát hành vì, hạnh kiểm của nhân viên trong các 
cơ quan thuộc Bộ Thương bình và Cựu binh. 
B. Các phòng sự vụ 
!. Phòng Quan lý uát liệu uà Kế todn 
- Mua bán vật liệu. dụng cụ cần thiết thuộc Bộ Thương 
bình và Cựu bình 


- Phân phát vật liệu, dụng cụ cho các cơ quan (trung 
ương và các khu); 


- Lập và giữ số sách, động sản, bất động sản, mục súc, đồ 
đạc, dụng cụ của Bộ (trung ương và các khu); 
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- Lập ngân sách của toàn Bộ; 
- Thanh toán chỉ tiêu cua Bộ; 
- Lập giữ số sách kế toán. phiếu kế toán: 


- Làm số lương bổng, phụ cấp. ngân phiếu. lệnh phát 
ngân, lệnh thu ngân, tra lương cho nhân viên của Bộ: 


- Giữ quỹ của Bộ, tiền quyên của dân chúng: 
- Két và thi hành các khoản dự chì ghi trong ngân sách: 
- Cứu xét về lương bổng và phụ cấp cho nhân viên trong 
toàn Bộ. 
2. Phòng Nhân sự uò Hưu bồng 
- Lập giữ danh sách và hồ sơ thương binh, tử sĩ, vợ goá 
con côi, cha mẹ tử sĩ; 


- Sưu tập các luật lệ và quy tắc về hưu bổng thương tật, 
tiền tuất và trợ cấp cho gia đình tử sĩ; 


- Dự Hội đồng đặt tỷ lệ tàn phế; 
- Lập và phát số hưu bổng, thương tật, số tiên tuất, số trợ cấp: 


- Tìm công việc cho thương bình. 
3. Phòng Chuyên môn 


- Chế tạo dụng cụ chuyên môn cho thương bình (lập tại 
trung ương một xưởng, và mỗi khu một xưởng); 

- Lập xưởng tiểu công nghệ cho thương binh (trung ương 
và các khu nếu có điều kiện); 


- Trù bị thuốc men cho thương binh trong toàn quốc 
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Phần thư ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


(mui, chế tạo, phân phát): 


- Đào tạo và gưi cán bộ v tê cho các cđ quan thương bình 
tại các địa phương. 


Điều 6 
Ông Bộ trưởng Bộ Thương bình và Cựu binh chiếu Sắc 
lệnh thì hành. 
Ngày 03 thang 10 năm 1947 


HỖ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 03/5/1946 tổ chức cúc bộ; 

Chiểu Sắc lệnh số 76 ngày 29/5/1946 tổ chức Bộ 
Tài chính; 

Chiêu đê nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 


Sau khi Ban thường trực Quốc hội uà Hội đông Chính 
phu đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nha Tông Thanh tra tài chính có nhiệm vụ: 


a) Chân chỉnh và hợp lý hoá công việc kế toán của các cơ 
quan các cấp; 


b) Thanh tra, kiểm soát việc thi hành thể lệ kể toán và 
tài chính của các cơ quan trực tiếp hay gián tiếp dưới quyền 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


điều khiển của Chính phủ: 

c) Điều tra những việc có liên quan đến vấn đề tài chính 
kế toán và lập biên bản; 

d) Tập trung tất cả các tài liệu về tài chính và kế toán để 
lập bảng thống kê. 

Điều 2 

Tổng thanh tra tài chính trong thời kỳ lĩnh chức vụ và 
các Thanh tra tài chính trong khi thừa hành nhiệm vụ thanh 
tra có giấy uỷ quyền của Tổng Thanh tra, được quyền tái 
phản ấn định trong Sác lệnh số 9/SL ngày 02/01/1947 định 
đoạt sự truy tố nói trong Sắc lệnh trên thuộc quyền Bộ trưởng 
Bộ Tài chính. 

Điều 3 

Trước khi thừa hành chức vụ Tổng thanh tra và các 
Thanh tra tài chính phải tuyên thệ trước Chính phủ. 

Điều 4 

Trong khi thanh tra hay điều tra. nếu xét cần Tổng 
thanh tra có quyền thi hành mọi phương pháp cần thiết để 
bảo vệ các tài liệu điều tra và động thơi báo với nhà chức 
trách có thẩm quyền định đoạt. 

Điều 5 

Trong khi thanh tra hay điều tra, Tổng thanh tra tài 
chính có quyền yêu cầu cho kiểm soát tất cả các giấy tờ, sổ 
sách, tài liệu kế toán và tài chính cần thiết, trừ các tài liệu 
thuộc phạm vị ngân sách đặc biệt quốc phòng. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Ai từ chối xuất trình các giấy tờ. sô sách và tài liệu nói 
trên do Tổng thanh tra tài chính yêu cầu có thể bị truy tố về 
tội ngăn can nhà chức trách trong khi thừa hành chức vụ. 
ngoài các cớ buộc tội khác nếu có. 

Tất ca các nhân viên Nha Tổng Thanh tra tài chính phải 
giữ bí mật nhà nghề đổi với những tài liệu đã lượm được trong 
khi thừa hành nhiệm vụ. 

Điều 6 

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ân định 
cách tổ chức Nha Tổng Thanh tra tải chính và các thể thức 
thanh tra hay điều tra. 

Điều 7 

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chiêu Sắc 
lệnh thị hành. 


Ngày 14 thúng 4 năm 1948 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


x— TT, mn mm - 
TT" —= 


SẮC LỆNH SỐ 174-§L NGÀY 14/4/1948 


Sắt nhập SỞ Địa chính Trung Bộ vÀo.. 
\ Nha Địa chính thuộc Bộ Canh nông 


-_— —— ¬—< 
“5 —e.eas.~.=— 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÁ 


Chiêu Quyết định cua Hỏi đồng Chính phú ngày 
14/11/1945 thành lập Bo Canh nông; 


Chiểu Sắc lệnh số 11-SL-bis ngày 02/02/1947 sát nhập 
Nha Địa chính uào Bộ Canh nông; 


Chiếu theo đề nghị của Bọ trưởng Bỏ Canh nông uà Hội 
đóng Chính phủ thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay sát nhập Sở Địa chính Trung Bọ vào Nha Địa chính 
thuộc Bộ Canh nông. 
Điều 2 
Ông Lê Ngọc Hoan được cử làm Tổng giám đốc Nha 
Địa chính. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 3 
Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành 


Ngày 14 thang 4 năm 1948 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


J Khi „hà 


_Tãi lập Nha Thống kẻ Bộ K M nh gế 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 61 ngày 06/5 ( 1946 tổ chức Bộ Kinh tế; 
Chiếu Sắc lệnh ngùy 261 11/1846 tổ chức Bộ Kinh tế: 
Chiểu đê nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế; 
Sau bhi Hội đồng Chính phú uà Ban Thường trực Quốc 
hột đã thoa hiện, 
RA SẮC LỆNH 
Điều I 
Nay tái lập Nha Thống kê Bộ Kinh tế. 
Điều 2 
Một nghị định của Bộ Kinh tế sẽ ấn định chỉ tiết tổ chức 
Nha ãy. 
Điều 3 
Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu Sắc lệnh thi hành 
Ngày 28 thủng 3 năm 1948 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA 


Chiểu Sắc lệnh số 23SL ngày 06/02/1947 thiết lập Hội 
đông sản xuất by nghệ trong Bộ Kinh tế, 


Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Kinh tế; 


Sau bhi Hội động Chính phú uà Ban Thường trực Quốc 
hội thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 

Điều I 

Nay đặt ở Bộ Kinh tế một cơ quan lấy tên là Hội đồng san 
xuất kỹ nghệ có nhiệm vụ: 

1. Nghiên cứu chương trình kế hoạch sản xuất kỹ nghệ 
và giúp ý kiến Bộ Kinh tế vê phương diện sản xuất kỹ nghệ: 

2. Giúp Bộ Kinh tế thực hiện những chương trình sản xuất. 

Điều 2 


Nếu xét cần một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế có 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


thể đặt ở mỗi liên khu một chỉ nhánh Hỏi đồng sản xuất kỹ 
nghệ có nhiệm vụ tương đương như Hội đồng sản xuất kỹ 
nghệ trong phạm vị liên khu. 


Điều 3 
Các hội viên Hội đồng gồm có hai dạng: 


1. Các vị đại diện các Bộ Tài chính, Canh nông, Nội vụ, 
Giao thông công chính, Lao động. Quốc phòng do các Bộ 
trưởng Bộ Sở quan phái sau khi thoa hiệp với Bộ trướng Bộ 
Kinh tế: 


2. Các nhà chuyên môn, các nhà ký nghệ, các đại biểu các 
đoàn thể kinh tế, đại biểu tông công đoàn... (do Nghị định của 
Bộ trưởng Bộ Kinh tế cử). 

Điều 4 

Hội đồng sản xuất kỹ nghệ có một tổng thư ký phụ trách 


sự lãnh đạo công việc của Hội đồng do Nghị định của Bộ 
trưởng Bộ Rinh tế bổ nhiệm. 


Điều 5 
Kinh phí của Hội đồng sẽ do ngân sách Bộ Kinh tế chịu. 
Điều 6 
Sắc lệnh này huy bỏ Sác lệnh số 23SL, ngày 06/02/1947. 
Điều 7 


Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu Sác lệnh thi hành. 


Ngày 28 tháng 5 năm 1948 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 57 ngày 03/5/1948 tổ chức các bộ uà 
thành lập Nha Thanh tra tại các bộ; 


Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội uụ; 
Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoủ hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Đoạn 2 của Điều 12 Sắc lệnh số 57 ngày 03 tháng 5 năm 
1946 nay sửa đổi như sau: 


“Tổng Thanh tra do sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ bổ 
nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng”; 


“Thanh tra do nghị định của Bộ trưởng bổ nhiệm”. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 

Điều 9 

Các vị Bộ trưởng chiều các Sắc lệnh thị hành. 


Ngày 8 thang 6 năm 1948 
HỒ CHÍ MINH 
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CHU TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


—— - ———————————— 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 221 11 | 1945 tổ chức chính quyền 
nhàn dân; 

Chiểu Sốc lệnh số 911SL ngày 01/10/1947 uà các sắc lệnh 
tiếp theo uề uiệc thành lập uà tổ chức Uỷ ban kháng chiến hành 
chính các cấp; 

Xét nhụ cầu hiện thời, 


Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết định uà Ban Thường 
trực Quốc hội đa thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao. 
Điều 2 
Hội đồng Quốc phòng tôi cao gồm có các vị sau đây: 


Chủ tịch Chính phủ, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
tÓI C10; 

- Ông Lê Văn Hiển, Bộ trưởng Bộ Tà¡ chính - Phó Chủ tịch; 

. Ông Phan Kế Toại. quyền Bộ trương Bộ Nôi vụ; 

- Ông Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Kinh tế; 

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quôc phòng 
kiêm Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam. 
Hội viên: 

- Ông Tạ Quang Bửu. Thứ trương Bộ Quốc phòng. 

Điều 3 
Hội đồng quôc phòng tôi cao có nhiệm vụ: 


1. Nghiên cứu kế hoạch kháng chiến toàn điện đệ trình 
Chính phu duyệt y. 


2. Thực hiện kể hoạch ấy băng cách: 


a) Điều khiển các Uỷ ban kháng chiến hành chính các 
cấp về phương điện kháng chiến; 


b) Phối hợp các ngành hoạt động về phương diện kháng chiến. 


3. Được uỷ quyền thay mặt Chính phủ để giải quyết các 
vấn đề khân cấp. 


Điều 4 

Hội đồng Quốc phòng tôi cao chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng Chính phủ. 

Điều 5 

Các bộ trong khi điều khiến các Uỷ ban kháng chiến 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


hành chính về phương điện chuyên môn thuộc phạm vị bộ 
mình, sẽ báo cáo cho Hội đồng Quốc phòng tôi cao biết những 
việc liên quan đến công cuộc kháng chiến toàn diện. 

Điều 6 

Trong ngân sách quốc gia sẽ mở một chương riêng về Hội 
đồng Quốc phòng tối cao. 

Điều 7 

Hội đồng Quốc phòng tối cao sẽ ấn định băng nghị định 
những chỉ tiết để thi hành Sắc lệnh này. 

Điều 8 

Các điều trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ. 

Điều 9 

Các vị Bộ trưởng chiếu Sắc lệnh thi hành. 


Ngùy 19 thang 8 năm 1946 
HỒ CHÍ MINH 
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Phần thử ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hảnh 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA 


Chiểu tình thế hiện thời; 

Chiểu để nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế uà ông Bộ 
trưởng Bộ Nội uụ, 

Sau khi Hội đồng Chính phú uà Ban Thường trực Quốc 
hội đã thoa hiệp, 

RA SẮC LỆNH 

Điều l 

Để đề phòng sự tiếp tế cho địch, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể ban hành những thể lệ đặc biệt 
hạn chẽ sự tự do buôn bán trong nội địa. 

Điều 2 

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc 
lệnh thì hành. 

Ngày 20 tháng 8 năm 1948 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


——z=- 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Phòng Kiểm tra thuộc Bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc 
gia nay đổi thành Cục Tổng Thanh tra Quân đội quốc gia 
Việt Nam. 
Điều 2 
Ông Tổng chỉ huy Quân đội quôc gia chiếu Sác lệnh thị hành. 
Ngày 25 tháng 01 năm 1948 
HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luặt 
do Chủ tịch Hỗ Chí Minh ký ban hành 


F% SẮC LỆNH SỐ 33SL ˆ 


ì NGÀY 25/4/4949 << 
._ Sát nhập Nha Thống kê Bộ Kình tế vào Chủ ch phú. 
“Z“. TS - ` 06x. Tố .— " 
CHỦ TỊCH 


NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


Chiêu Sắc lệnh sở 190SL ngày 28/5/1948 tái lập Nha 
Thông bê Bộ Kinh tế; 

Chiểu đẻ nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế; 

Xét cần hợp ly bhod sự tö chức các cơ quan; 


Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, 


RA SẮC LỆNH 
Điều I 
Nay sát nhập Nha Thống kê, nguyên ở Bộ Kinh tế, vào 
Chu tịch phủ. 

Điều 2 

Bãi bỏ Sắc lệnh số 190SL ngày 28/5/1948. 

Điều 3 

Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và ông Chánh Văn phòng Chủ 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


tịch Chính phủ chiếu Sắc lệnh thi hành. 


Ngày 25 thủng 4 năm 19419 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba, Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


_—_ —=———-- -— —~ —=—— -_—— ———— - 


|. LỆNH SỐ 37-SL NGÀY 11/5H1t 49- 


ti kháng chiến: hành. ñ n 


trực thuộc Chính phủ trung ương ` ` 


T <<“ 
ˆ ¬ 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 254-SL uà số 255-SL ngày 19/11/1948 
tổ chức chính quyền nhân dân trong thời kỳ khóng chiến; 


Chiếu Sắc lệnh số 265-SL ngày 10/12/1948 tổ chức Uỷ 
ban khang chiên hành chính Hà Nội, 


Xét tình thế hiện thời, 
Theo đê nghị của Hội động quốc phòng tối cao, 


Theo quyết nghị cua Hội đóng Chính phủ sau bhi Ban 
Thường trực Quóc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay bãi bó Sắc lệnh số 265-SL ngày 10 tháng 12 năm 1948. 
Điều 3 
Uy ban kháng chiến hành chính Hà Nội nay đặt trực 
thuộc Chính phú trung ương. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 3 

Quyền hạn, nhiệm vụ, thành phần Uy ban kháng chiến 
hành chính Hà Nội, cách tổ chức các ngành chuyên môn và sự 
liên lạc giữa Uy ban kháng chiến hành chính Hà Nội và Uy 


ban kháng chiến hành chính Liên khu 3 sẽ do Hội đồng quốc 
phống tối cao ấn định. 


Điều 4 
Hội đồng quốc phòng tối cao chiếu Sắc lệnh thi hành. 
Ngày 11 thang õ năm 1949 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 


SẮC LỆNH SỐ 72 SL - TT n S 
. NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1 lê à55¿ 
_Lập một Hội đồng Tu luật. gửi Ẳ › & 


““ .=-=--——-...ằ_.... 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh ngày 10/10/1945 tạm giữ luật lệ hiện 
hành ở Việt Nam để thị hành cho đến khi bạn hành những bộ 
luật cho toàn cối Việt Nam, 


Xét răng việc bạn hành những bộ luật mới trong toàn 
quốc có tỉnh thần dân chủ uò hợp uởi tỉnh trạng xã hội mới 
của nước Việt Nam dân chủ công hoà là cần thiết; 


Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bọ Tư pháp, 


Theo quyết nghị cua Hội đồng Chính phú sau khỉ Ban 
Thường trực Quốc hột thoa thuận. 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay lập một Hội đồng Tu luật, có nhiêm vụ thảo những 
dự án bộ luật cho nước Việt Nam. 
Điều 9 


Cử các vị kể tên sau dây làm hội viên Hội đồng Tu luật: 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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Cụ Phạm Bá Trực 
Bà Lê Thị Xuyến 
Ông Phan Anh 
Phạm Văn Bạch 

Lê Trung Chánh 
Trường Chinh 

Đô Đức Dục 
Nguyễn Xuân Dương 
Hồ Đắc Điểm 

Võ Nguyên Giáp 
Trần Văn Giàu 

Vũ Nhi Giới 

Phạm Học Hải 
Dương Đức Hiên 

Vũ Đình Hoè 
Nguyễn Văn Hưởng 
Nguyễn Văn Huyên 
Vù Trọng Khánh 
Trần Kiêm Ly 
Nguyễn Khoa Phong 
Trịnh Khánh Phong 
Trần Phong Quê 
Nguyễn Văn Tại 
Đình Gia Trình 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hỗ Chí Minh ký ban hành 


Trần Công Tường. 
Điều 3 
Hội đồng Tu luật có tư cách để giao thiệp với các toà án, 


các cơ quan của Chính phủ và các đoàn thê để sưu tập tài liệu 
dùng vào công việc nghiên cứu và điều tra. 


Điều 4 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp được uy nhiệm tổ chức và xếp đặt 
công việc Hội đồng Tu luật. 


Điều 5 
Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiêu Sắc lệnh thi hành. 
Ngày 18 thúng 6 năm. 1949 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


'. SẮC LỆNH SỐ 87-SL NGÀY 02/8/1949 
Sửa đổi thành phần Hội đồng Quốc phòng tÕĩ cao 


 E“—___ -= —=-_.=.-..  -.ẽ..-. “man 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 206-SL ngày 19/8/1948 thành lập Hội 
đông Quốc phòng tố: cao; 

Theo đề nghị của Hội đông Chính phụ sau khi Ban 
Thường trực Quốc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Điều 2 Sắc lệnh số 206-SL ngày 19 tháng 9 năm 1949 
nay sửa đổi như sau: 
Điều 2. (mới): Hội đồng Quốc phòng tôi cao gồm có các vị 
sau đây: 


Chủ tịch Chính phủ: Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao; 
Ông Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng -Phó Chủ tịch; 
Ông Lê Văn Hiến Bộ trưởng Bộ Tài chính - Hội viên; 

Ông Phan Kế Toại, Q.Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Hội viên; 
Ông Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Hội viên; 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 


Đại tướng Võ Nguyên (ï:áp, Bộ trương Bộ Quốc phòng kiếm 
Tông Tư lệnh Quân đội Quốc gia và dân quân Việt Nam - Hội viên; 
Ông Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Hội viên. 

Điều 2 
Hội đồng Quốc phòng tôi cao chiếu Sắc lệnh thi hành 
Ngày 02 thang 8 năm 1949 


HỒ CHÍ MINH 
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SẮC LỆNH SỐ 138B/SL....- 
NGÀY 18/12/1949... 


Thành lập Ban Thanh tra Chính phú 


=—...Ặ=ằẮ— ằẮ— `: Sẽằ hẽrrr tp tát 402ve@:`›:-(: xã: 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 64 ngày 21/11/1945 lập Ban Thanh 
tra đặc biệt; 


Chiếu Sắc lệnh số 9-SL ngày 29/01/1947 ăn định thủ 
tục bài bỏ, giam câm 0à truy tổ các nhân 0uiên Chính phủ uà 
các đại biểu Quốc hội; 

Chiểu đê nghị của Phó Thủ tướng; 


Theo quyết nghị của Hội đông Chính phụ sau khi Ban 
Thường trực Quốc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay bãi bỏ Sắc lệnh số 64 ngày 23 tháng 11 năm 194ã 
thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. 
Điều 2 
Nay đặt một Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc Thủ 
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Phần thư ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hö Chi Minh ký ban hành. 
tương Chính phủ gồm có: 
- l Tông Thanh tra: 
- 1 Thanh tra phó; 
- 3 Thanh tra. 


Các vị Tổng Thanh tra. Tông Thanh tra phó và Thanh 
tra đều do Sắc lệnh chi định. 


Điều 3 

CŒiúp việc Bạn Thanh tra có một văn phòng và một số 
phái viên thanh tra do Nghị định của Thủ tướng Chính phủ 
bố nhiệm. 

Điều 4 

Ban Thanh tra Chính phú có nhiệm vụ: 


a) Xem xét sự thi hành chính sách, chủ trương của 
Chính phủ; 


b) Thanh tra các uy viên Ủy ban kháng chiến hành chính 
và viên chức về phương diện liêm khiết: 


œ) Thanh tra các sự khieu nại của nhân dân. 

Điều 5 

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Ban Thanh tra Chính phủ 
có quyền hạn như sau: 

a) Phạm vị thanh tra: các cơ quan của Chính phú; 


b) Chất vấn các uy viên Ủy ban kháng chiến hành chính 
và viên chức, đòi hỏi tài liệu và số sách cần thiết cho công việc 
thanh tra; 


421 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


c) Trong trường hợp đặc biệt và khân cấp. tạm huyền 
chức những uỷ viên và viên chức phạm lỗi. 

- Đôi với những uy viên Uy ban kháng chiến hành chính 
thì từ cấp tỉnh trở xuống. Khi đó Thanh tra sẽ báo ngay cho 
cơ quan có quyền chi định hoặc công nhận để định đoạt về 
việc thay thế. 

- Đôi với những viên chức thì từ cấp liên khu trở xuống. 
Khi đó Thanh tra sẽ báo ngay cho Ủy ban kháng chiến hành 
chính trực tiếp điều khiển để chỉ định người tạm thay trong 
khi chờ đợi sự quyết định của cơ quan có quyền bổ dụng. 

Điều 6 

Đặc quyền tái phán định trong Sắc lệnh số 9-SL ngày 29 
tháng 01 năm 1947 cho các vị Bộ trưởng và Thứ trưởng nay 
áp dụng đối với các vị trong Ban Thanh tra Chính phủ. 

Điều 7 

Thủ tướng Chính phủ chiếu Sác lệnh thi hành. 


Ngòy 18 thủng 12 năm 1949 
HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


—ẽ= “”=.v=ccsx ¬——.......-“< 


.......... SẮC LỆNH SỐ 150 SL SsỆE 
____ NGÀY31/12/1949 s4 hy 


Định thêm quyền hạn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
Nhà với HẠ ban -Š HH chiến hành chính các cấp ` j 


xz _ {-...c 'ì 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 23/10/1945 số 77 ngày 
21/12/1945 uà các sắc lệnh tiếp sau tổ chức uà thành lập 
chính quyền nhân dân địa phương; 

Chiểu Sắc lệnh số 91SL ngày 01/10/1947 hợp nhất Uỷ 
ban kháng chiến uào Ủy ban hành chính các cấp; 

Chiểu Sắc lệnh số 151SL ngày 15/3/1945 ấn định thành 
phần uờ thủ tục công nhận chỉ định các uy uiên Ủy ban Khóng 
chiến hành chính, 

Chiểu Sắc lệnh số 254SL ngày 19/11/1948 tổ chức chính 
quyên nhân dân địa phương trong thời by kháng chiến, 

Chiểu Sắc lệnh số 255SL ngày 19/11/1948 ấn định tổ 
chức uà cách làm uiệc cúa Hội đồng nhân dân uò các Ủỷ 
ban khúng chiến hành chính trong uùng bị tạm chiếm hoặc 
uy hiếp; 

Chiêu Sắc lệnh số 37SL ngày 11 (5/ 1949 đặt Ủy ban kháng 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


——_—— 


chiên hành chính Hà Nội trực thuộc Chính phu trung ương: 
Chiêu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng tôi cao 0à của 
Bọ trưởng Bộ Nội uụ; 
Theo quyết nghị của Hội đông Chính phủ sau bhi Ban 
Thường trực Quốc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Đối với Uy ban kháng chiến hành chính các cấp. ngoài 
những nhiệm vụ và quyền hạn đã quy định trong luật lệ hiện 
hành, từ nay Bộ trưởng Bộ Nội vụ còn có những nhiệm vụ và 
quyền hạn sau này. 


1. Đề nghị lên Chủ tịch nước Việt Nam dân Chủ cộng hoà 
ra sắc lệnh chỉ định các uỷ viên cùng Chủ tịch và Phó chủ tịch 
Uy ban kháng chiến hãnh chính liên khu và Uỷ ban kháng 
chiến hành chính thành phố Hà Nội. 

2. Chỉ định hoặc công nhận các uy viên, công nhận Chủ 
tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh 
hay thành phổ (trừ Hà Nội) theo để nghị của Uỷ ban kháng 
chiến hành chính liên khu, sau khi trình Chủ tịch Chính phủ. 

3. Quyết định về đơn xin từ chức của uỷ viên Uỷ ban 
kháng chiến hành chính tỉnh hay thành phổ Ytrừ Hà Nội). và 
đề nghị lên Chính phủ quyết định về đơn xin từ chức của uy 
viên Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu và Uỷ ban 
kháng chiến hành chính thành phố Hà Nội. 


4. Huyền chức, bai chức hay cách chức các uỷ viên Uỷ 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hò Chí Minh ký ban hành 


ban kháng chiến hành chính tỉnh hay thành phố (trừ Hà Nội) 
phạm lôi. sau khi trình Chu tịch Chính phủ. 


Điều 9 

Những điều khoản trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ. 

Điều 3 

Hội động Quốc phòng tôi cao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
chiều Sãc lệnh thi hành. 


Ngày 31 thứng 12 năm 1949 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


_ SẮC LỆNH. SỐ 7-SL NGÀY 20/4/1950 . 
Bội cà về 'Tổ chức văn phòng các bộ “'£ vu 


—" H 


Lân sẽ 1Ử/A0yv4 các cơ quan t trực Cuế: các bộ 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÁ 


Chiếu Sắc lệnh số 57 ngày 03/5/1946 quy định uiệc tổ 
chức uăn phòng, các nha 0ò cơ quan thanh tra ở các bộ; theo 
quyết nghị của Hội đông Chính phủ. 


RA SÁC LENH 
Điêu 1 
Văn phòng các bộ và các cơ quan trực thuộc các bộ, trừ 
Bộ Quốc phòng, nay tổ chức lại như sau: 


I. VĂN PHÒNG 
Điều 2 


Nay hợp nhất văn phòng và sự vụ các bộ thành một bộ 
phận duy nhất gọi là Văn phòng Bộ. 


Điều 3 
Đứng đầu Văn phòng có một Đồng lý Văn phòng và có 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hỏ Chí Minh ký ban hành 


thê có một hay hai Phó Đông lý. 

Đồng lý và Phó Đồng lý Văn phòng do sắc lệnh bổ nhiệm 
theo đề nghị của Bộ trương. 

Điều 4 

Những chức Đồng lý sự vụ. Phó Đông lý sự vụ, Chánh, 
Văn phòng, Phó Văn phòng và Tham chính Văn phòng các bộ 
từ nay bãi bở. 

Điều 5 

Văn phòng mỗi bộ chia ra thành nhiều phòng. 

Bôn phòng đầu chung cho các bộ gọi theo số thứ tự là: 
Phòng 1, Phòng 9, Phòng 3 và Phòng 4. 

Nhiệm vụ của các phòng này ấn định như sau: 

Phòng 1: công văn đến, đi. mật mã: giao thông liên lạc: 
lưu trữ công văn; quản lý: vật liệu; tiếp tân, khánh tiết; hội 
nghị; khen thưởng và những việc linh tỉnh không thuộc phạm 
vị các phòng khác. 

Phòng 2: nhân sự. tài chính, ngân sách kế toán. 

Phòng 3: những việc có tính cách chung: kế hoạch; tuyên 
huấn; thì dua ái quốc; làm báo cao; phạp chẽ; tủ thư, thư viện; 
báo chí: thống kê. 


Phòng 4: theo dõi các công tác do bộ hay các cơ quan 
thuộc bộ nói ở Điều 9 và Điều 11: phụ trách những việc có tính 
cách chuyên môn một phần nào nhưng không quan trọng đến 
mức phải đặt một phòng riêng. 


Điều 6 


Ngoài bốn phòng chính nói ở Điều 5. mỗi bộ có thể tổ chức 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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thêm một sô phòng khác phụ trách những công tác dạc biệt 
riêng cho bộ ấy mà xét chưa đến mức quan trọng đề tổ chức 
thành một bộ phận đặt ngoài Văn phòng. 


Những phòng này do nghị định của Bộ trưởng thiết lập 
sau khi được Hội đồng Chính phủ chuẩn y. 

Điều 7 

Mỗi phòng sẽ có một trưởng phòng và nếu cần. một phó 
trương phòng. 


Trương phòng và phó trương phòng do nghị định của Bộ 
trưởng bổ nhiệm. 


Điều 8 

Các Bộ trưởng và Thứ trưởng có thể có mỗi người một bí 
thư giúp việc. 

Bí thư Bộ trưởng và Bí thư Thứ trưởng do nghị dụ...: Bộ 
trưởng bổ nhiệm 


II. CÁC NHA, SỞ, VỤ, VIỆN 
Điều 9 
Nha là một tổ chức phụ trách một ngành công tác của bọ. 
có hệ thống dọc xuống địa phương. 


Sở là một tổ chức chuyên về quốc gia kinh doanh. Vụ là 
một tổ chức phụ trách một ngành công tác không có hệ thống 
dọc xuông địa phương. 

Viện là một tổ chức có tính chất khảo cứu các nha, sở. vụ 
và viện đều do sắc lệnh thành lập. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
đo Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Điều 10 


Đứng đầu mỗi nha. sơ. vụ và viên là một giám độc. và 
một phó giám đốc. nếu cần. 


Giám đốc và phó giám đốc đểu do sắc lệnh bổ nhiệm theo 
để nghị của Bộ trương. 


II. CÁC CƠ QUAN KHÁC TRỰC THUỘC BỘ 
Điều II 


Các bộ có thê có những bộ phản trực thuộc khác như các 
hội đồng, ban, đoàn, các trường chuyên môn. 


Điều 19 


Các hội đồng và các trường chuyên môn tuỳ theo sự quan 
trọng sẽ do sắc lệnh hay nghị định thiết lập. 


Các Ban, đoàn, đều do nghị định thiết lập. 

Điều 13 

Các điều khoản trái với Sắc lệnh này, trừ Sắc lệnh số 50- 
SL ngày 18/6/1949 tô chức Bộ Quộc phòng, đều bãi bỏ. 


Điều 14 
Các vị Bộ trưởng chiếu Sắc lệnh thị hành. 
Ngày 20 thang 4 năm 1950 


HỒ CHÍ MINH 


4298 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


SẮC C LỆNH số 40-SL NGÀY 221311 19305 


_ bề t chức) vụ điêu khiển Văn phòng các Bổ5ÿŸ)5.. 
xy — và Uỷ ban kháng chiến Kh comRSA v 349 
( - Và các cơ quan chuyên môn các cấp - 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 200 ngày 20/3/1948 ấn định phụ cấp 
của nhân uiên Văn phòng các bộ; 

Chiểu Sắc lệnh số 261 ngày 19/11/1948 ấn định lương 
Dò phụ cấp của những nhân uiên giữ những chức uụ chỉ huy 
tại các bộ, nha, sở 0à ty; 

Chiêu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20/04/1950 tổ chức Văn 
phòng các bộ, 

Chiểu đê nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội uụ uà Bộ 
Tòùi chính; 

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Những người không ở ngạch công chức được cử giữ chức 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


vụ dưới đây được hưởng, kế từ ngày 01 tháng 8 năm 1949, 
một khoản lương chính băng tháng ấn định như sau: 
Tại các bộ 

- Đồng lý: 900đ; 

- Phó Đồng lý: 800d: 

- Thanh tra: 800đ; 

- Bí thư Bộ trưởng và Thứ trương: 800đ; 

- Trương phòng: 700: 

- Phó Trương phòng: 700d. 


Tại các nha hay cục trung ương: 
- Giảm đốc Nha hay Cục trương: 900đ; 
- Phó Giảm đốc Nha hay Phó Cục trưởng: 750đ; 
- Trương phòng: 600d. 
Tại các cấp liên khu: 
- Giám đốc liên khu: 700đ; 
- Phó Giám đốc liên khu: 600đ; 


-. Chánh Văn phòng Ủy ban kháng chiến hành chính liên 
khu: 700đ; 


- Trưởng phòng Ủy ban kháng chiến hành chính liên 
khu: 558đ; 


- Trương phòng các sơ chuyên môn liên khu: 550đ; 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Tại các tỉnh hay thành phố 
- Trưởng ty: 550đ; 
- Phó trương ty: 45đ; 


- Chánh Văn phòng Uy ban kháng chiên hành chính tỉnh 
hay thành phố: 550đ; 


- Trưởng phòng Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh hay 
thành phố. 45đ. 

Điều 2 

Ngoài khoan lương chính nói ở Điều 1, những nhân viên 
kể trên được hưởng phụ cấp gia đình, gạo đất, khí hậu xấu, 
vãng phân và lưu trú như công chức kể từ ngày 01 tháng 8 
năm 1949, 


Điều 3 
Các thể lệ trái với những điều khoản kể trên đều bãi bỏ. 
Điều 4 
Các ông Bộ trưởng chiếu Sắc lệnh thi hành. 
Ngày 22 thang 3 năm 1950 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
đo Chủ tịch Hổ Chí Minh ký ban hảnh 


—nẠ ". `... ố.‹ố. kẽ... D1.) 


SẮC LỆNH SỐ 57-SL NGÀY 14/4/1950 s 
Đặt tại Hộ km c4 công chính một Nha Vận di 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Xét nhu cầu hiện tại, 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính, 
Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, 


RA SẮC LỆNH 

Điều I 

Nay đặt tại Bộ Giao thông công chính một Nha Vận tải. 

Điều 2 

Nha Vận tải do một Giảm đốc và một Phó Giám đốc 
điều khiến. 

Điều 3 

Cách tổ chức Nha Vận tải sẽ do một nghị định Bộ trưởng 
Bộ Giao thông công chính ấn định. 


CTHCM - 28 433 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 4 
Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính chiếu Sắc lệnh 


thi hành, 


Ngày 14 thủng 4 năm 1950 


HỒ CHÍ MINH 


434 


Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


SẮC LỆNH SỐ 58SL NGÀY BƠ 0~ 
#7402 › K10. 
Đặt tại BỘ Giao thông công chính một Kiến 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Săc lệnh số 50-SL ngày 13/4/1946 tổ chức Bộ 
Giao thông công chính, 


Theo đề nghị cua Bồ trương Bồ Giao thông công chính; 
Theo đề nghị của Hội đông Chính phủ, 


RA SẮC LỆNH 

Điều I 

Nay đặt tại Bộ Giao thông công chính một Kiến trúc Vụ. 

Điều 2 

Kiến trúc Vụ đặt dưới quyền diểu khiển của một Giám 
đốc và một Phó Giám đốc. 

Điều 3 

Các tô chức Kiến trúc Vụ sẽ do một nghị định của Bộ 
trương Bộ Giao thông công chính ấn định. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 4 
Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính chiếu Sắc lệnh 


thi hành. 


Ngày 14 thủng 4 năm 1950 
HỒ CHÍ MINH 
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Phần thư ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hö Chí Minh ký ban hảnh 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Xét nhu cầu công uiệc; 
Chiêu đề nghị của Thu tưởng Chính phủ uà Liên Bộ Kinh tế; 


Chiếu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20/4/1950 tổ chức Văn 
phòng các bộ; 


Theo quyết nghị Hội đông Chính phú, 


RA SẮC LỆNH 
Điều I 
Nay lập Ban Kinh tế Chính phủ. 
Điều 9 
Ban Kinh tế Chính phú có nhiệm vụ nghiên cứu khởi 
thảo để đệ trình Chính phủ những đề án vê chính sách, 


chương trình, kê hoạch kinh tế hoặc những vấn đề quan trọng 
về kinh tế. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 3 
Thành phần Ban Kinh tế Chính phủ ấn định như sau: 
- Thủ tướng Chính phủ hay Phó Thủ tướng: Chủ tịch: 
- Bộ trưởng và Thứ trưởng các bộ: 
- Kinh tế, 
- Canh nông, 
- Giao thông công chính, 
- Lao động, 
- Tài chính; 
- Bộ trưởng hay Thứ trưởng Bộ Quôc phòng; 
- Một đại diện Mặt trận; 
- Một đại diện Tổng Liên đoàn lao động; 
- Một đại diện Hội Nông dân cứu quốc. 
Điều 4 
Các đại điện Mặt trận, Tổng Liên đoàn lao động, Hội 
Nông dân cứu quốc sẽ do sác lệnh cũ, theo đề nghị của các 
đoàn thể nói trên. 
Điều 5 
Giúp việc Ban Kinh tế Chính phủ có một thư ký. 
Điều 6 
Ban Kinh tế Chính phủ thay Hội nghị liên Bộ Kinh tế 
thành lập đo quyết nghị Hội đồng Chính phủ tháng 3/1949. 
Điều 7 
Các ông Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng các Bộ Kinh 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hánh 


tế, Canh nông, Giao thông công chính, Lao động, Tài chính và 
Quốc phòng chiếu Sắc lệnh thi hành. 


Ngày 14 thủng 5 năm 1950 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


)ẮC LỆNH SỐ 103-SL NGÀY 05/6/1950 . 


t> SN ME y : 
chả y định liên .hệ giữa Uỷ bạn kháng chiến 
- hành chính và "-. đi (3đểu 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


Chiếu Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/1945 uà các sắc lệnh 
quy lệ tiếp sau thành lập uà tổ chức chính quyên nhàn dân; 


Chiểu các Sắc lệnh số 954-SL ngày 19/11/1948 uà số 
255-SL ngày 19/11/1948 tổ chức chính quyên nhân dân 
trong thời kỳ khúng chiến; 


Theo đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ, 

Theo quyết nghị của Hội đông Chính phủ sau khi Ban 
Thường uụ Quốc hột thoa thuận, 

RA SẮC LỆNH 

Điều 1 

Uÿ ban kháng chiến hành chính các cấp có nhiệm vụ lănh 
đạo và điều khiển các ngành chuyên môn cấp tương đương. 

Điều 2 


Các điều khoản trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ. 
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Phần thư ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 
I[Heu 3 


Một thong từ của Thủ tướng Chính phú sẽ quy định chỉ 
tiết thì hành Bác lệnh này. 


Điều 4 
Ông Thủ tướng Chính phủ và các vị Bộ trưởng chiểu Sắc 
lênh thị hành. 


Ngày 05 thúng 6 năm 1950 


HỎ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Ì 11 _| mm Í HƯU PHngHL- /ms22S 4< 


SẮC LỆNH SỐ 144-SL 


Đo _ . NGÀY 06/10/1950 
.ử2 ˆ Thành lập tại Bộ Canh nông một. 
ĐA —___. Vụ Hợp tác xã nông nghiệp 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu quyết nghị của Hội đông Chính phủ ngày 14/11/1945 
thành lận Bộ Canh nông; 


Chiểu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20/4/1950, tổ chức uăn 
phòng các bộ Uuà cúc cơ quan trực thuộc các bô; 


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông; 
Theo quyết nghị của Hội đông Chính phú, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay thành lập tại Bộ Canh nông một Vụ Hợp tác xã nông 
nghiệp chuyên trách về các tổ chức hợp tác nông nghiệp trong 
toàn quốc. 


Điều 3 
Vụ Hợp tác xã nông nghiệp đặt dưới quyền điều khiển 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hảnh 


cúi một Giám đốc, có thể có một Phó Giìm đốc giúp việc. 
Điều 3 


Tổ chức Vụ Hợp tác xã nông nghiệp sẽ do Nghị định của 
Bộ trương Bộ Canh nông ấn định. 


Điều 4 
Bộ trưởng Bộ Canh nông chiều Sắc lệnh thì hành, 
Ngày 06 thang 10 năm 1950 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


_. SẮC LỆNH SỐ 160-SL 
NGÀY 17/11/1950 
__ Thành lập Vụ Hình hộ thuộc Bộ Tư pháp Ẵ 


“ỈỶÏ”.ŸỶ...7e C4 S7... .. _ on 


—T~—__ (T2 Km nh xu sa“ n 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20/4/1950 tổ chức 0ăn 
phòng các bộ uò cúc cơ quan trực thuốc cac Bộ; 


Thco đề nghị của Bộ trưởng Bỏ Tư phdp, 
Theo quyết nghị của Hội đông Chính phủ, 


RA SẮC LỆNH 

Điều 1 

Nay thành lập tại Bộ Tư pháp một cơ quan gọi là Vụ 
Hình hộ có nhiệm vụ nghiên cứu và đề nghị đường lôi truy tô 
và xét xử để hướng dẫn hoạt động các toà án thuộc phạm vì 
Bộ Tư pháp. 

Điều 9 

Vụ Hình hộ do một Giám đốc điều khiển, có một hay 
nhiêu Phó Giám đốc giúp việc. 
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Phân thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Điều 3 
Một nghị định Bộ trương Bộ Tư pháp sẽ ấn định chỉ tiết 
tô chức Vụ Hình hộ. 


Điều 4 
Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trương Bộ Nội vụ và Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành. 
Ngày 17 thủng 11 năm 1950 


HỖ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


* 
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CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 13/4/1946 tổ chức Bộ 
Giao thông công chính, 


Chiếu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20/4/1950 tổ chức uăn 
phòng cúc bộ uà cúc cơ quan trực thuộc các bộ; 


Xét nhu cầu hiện tại; 
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính; 
Theo quyết nghị của Hội đông Chính phủ, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 


Nay thành lập Nha Công chính trực thuộc Bộ Giao thông 
công chính. 


Điều 2 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


~— ———— 


Nha Công chính có nhiệm vụ nghiên cứu, để nghị và thực 
hành những công tác thuộc ngành công chính. 


Điều 3 

Nha Công chính đặt dưới quyền điều khiển của một 
Giám đốc, có một hay hai Phó Giầm đốc giúp việc. 

Điều 4 

Tổ chức Nha Công chính sẽ do một Nghị định của Bộ 
trương Bộ Giao thông công chính ân định. 

Điều 5 

Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính chiểu Sắc lệnh 
thì hành. 


Ngày 17 thang I1 năm 1950 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


SẮC LỆNH SỐ 466-§L NGÀY 17/11/1950 1 


Đổi Nha Kỹ nghệ thành hai nha: : 
Nha Công nghệ và Nha Tiếu công nghệ — - ' 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA 


Chiếu Sắc lệnh số 2920-SL ngày 26/11/1946 tổ chức Bộ 
Kinh tế, 

Chiểu Sốc lệnh số 7-SL ngày 20/4/1950 tô chức uăn 
phòng cúc bộ Uuò cúc cơ quan trực thuộc các bộ; 


Chiểu Sắc lệnh số 143-SL ngày 21/12/1949 đối Nha 
Khoáng chất by thuật thành Nha Kỹ nghệ; 


Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế; 
Theo đê nghị của Hội đông Chứnh phủ, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay đổi Nha Kỹ nghệ thuộc Bộ Kinh tế thành hai nha: 
Nha Công nghệ và Nha Tiểu công nghệ. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hảnh 


——— — 


Điều 2 

Nha Công nghệ và Nha Tiểu công nghệ, mỗi Nha có một 
Giám độc và một Phó Giám đốc điều khiến. 

Điều 3 

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế sẽ quy định tổ 
chức cua hai Nha nói trên. 

Điều 4 

Những điều khoan trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ. 

Điều 5 

Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiếu Sắc lệnh thi hành. 


Ngày 17 tháng 11 năm 1950 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


cn “ 


SẮC LỆNH SỐ 167-SL NGÀY 17/11/1950 
_.W cho Bộ Kinh tế quyền ban hành những | 
thế lệ đặc biệt để ngăn ngừa những luồng Í 


_ thương mại có hại cho đân sinh _ 
_ —Í=ỹ.——_-_— cƒ—LKTEimmm=ED _—_—— 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 221-SL ngày 20/8/1948 uy cho Liên 
Bộ Kinh tế - Nột uụ ban hành những thê lệ đặc biệt hạn chế 
sự tự do buôn bán trong nước để đề phòng sự tiếp tế cho địch; 


Chiểu đê nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ninh tế; 


Theo quyết định của Hội đồng Chính phụ sau khi Ban 
Thường trực Quóc hội thoa thuôn, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay bãi bỏ Sắc lệnh số 221-SL ngày 20/8/1948. 
Điều 2 
Trong thời kỳ kháng chiến, để đề phòng sự tiếp tế cho 
địch và để điều hoà việc phân phôi hàng hoá, thực phâm và 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 


nguyên liệu trong nước, Bộ trương Bọ Rinh tế có thể ban 
hành bảng nghị định những thê lê đặc biệt để ngăn ngừa 
những luồng thương mại có hại cho dân sinh. 

Điều 3 

Những người làm trái với những nghị định thi hành Sắc 


lệnh này sẽ bị phạt tiền từ 500đ đấn 100.000đ và phạt tù từ 
1 tháng đến 2 năm hoặc một trong hai hình phạt đó. 


Các hàng hoá thuộc vụ phạm pháp ấy sẽ bị tịch thu. 
Điều 4 
Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tê và Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
chiều Sắc lệnh thì hành. 
Ngày 17 thúng 11 nắm 1950 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 104-SL ngày 01/01/1948 quy định các 
nguyên tắc căn bản của chế độ doanh nghiệp quốc gia; 


Chiếu Sắc lệnh số 9-SL ngày 25/2/1949 bổ khuyết sắc 
lệnh trên; 


Chiểu Sắc lệnh số 7-SL ngày 201/04/1950 tổ chức Văn 
phòng các bộ uò các cơ quan trực thuộc cúc bộ, 


Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế; 
Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phú, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay thành lập Sở Nội thương đặt dưới quyền điều khiển 
trực tiếp của Bộ Kinh tế, 
Điều 2 


Sở Nội thương là một cơ quan - kinh doanh về thương 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chú tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 


nghiệp trong nước, hoạt động với một ngân quỹ tự trị. 

Điều 3 

Sơ Nội thương do một Giám độc và một Phó Giám độc 
điều khiến. 

Điều 4 

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế sẽ quy định tổ 
chức Sở Nội thương. 

Điều 5 

Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiếu 
Sắc lệnh thi hành, 


Ngày 17 tháng 11 năm 1950 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


anh lẬp tron ø Bộ 51228 giáo dục - | 
— môi NEteseesne thuật Ïˆ : 


lọ. TC NT... DU} 49 742 XYYS<2⁄S vì 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20/4/1950 tổ chức uăn 
phòng các bộ uà các cơ quan trực thuộc các bộ; 


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo đục: 
Theo quyết nghị của Hội đông Chính phủ, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay thành lập trong Bộ Giáo dục một Vụ Văn học 
nghệ thuật. 


Vụ Văn học nghệ thuật gồm các ngành văn học: văn 
chương, sử địa, triết học, kinh tế học, ngôn ngữ văn tự; va các 
ngành nghệ thuật: âm nhạc, ca kịch, hội hoạ, kiến trúc. 


Điều 9 
Vụ Văn học nghệ thuật có nhiệm vụ: 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


I. Nghiên cứu các ngành văn học nghệ thuật và cung cấp 
tài liệu cho các ngành giáo dục; 

3. Xlơ các trương và các lớp huan luyện âm nhạc, ca kịch, 
hội hoa, kiến trúc; 


3. Soạn danh từ của các ngành văn học và nghệ thuật, dự 
bị việc soạn một bộ tự điển Việt Nam và dự bị việc dịch các tự 
điển ngoại quốc ra tiếng Việt, hoặc các tự điển tiếng Việt ra 
các tiếng ngoại quốc: 


4. Dịch các tài liệu bàng tiếng ngoại quốc thuộc các 
ngành văn học nghệ thuật có ích cho công việc giáo dục hoặc 
cho sự nghiệp văn hóa chung của nước nhà; 


5. Bồ túc cho cán bộ giáo dục về các ngành văn học và 
nghệ thuật 


Điều 3 
Một nghị định của Bộ trương Bộ Giáo dục sẽ ấn định chì 
tiết tô chức Vụ Văn học nghệ thuật. 


Điều 4 
Bộ trương Bộ Giáo dục chiếu Sắc lệnh thị hành. 
Ngày I7 thủng 11 năm 1950 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
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CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sốc lệnh số 86-SL ngày 17/9/1947 thiết lập Việt 
Nam Quốc gia ngân hàng; 

Xét nhu cầu hiện thời; 

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ uà Bộ trưởng Bộ 
Tòi chính, 

Theo quyết nghị của Hội đông Chính phủ sau khi Ban 
Thường trực Quốc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. 
Điều 2 
Ngân hàng Quốc gia Việt Nam có nhiệm vụ: 
1. Phát hành giây bạc, điều hoà sự lưu hành tiền tệ: 


2. Huy động vốn của nhân dân, điều hoà và mở rộng tín 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


dụng đê nâng cao sản xuất của nhãn dán và phát triển kinh 
tê nhà nước: 


3. Quan lý ngân quỹ quốc gia: 

4. Quản lý ngoại tệ và thanh toán các khoản giao dịch với 
nước ngoài; 

5. Quản lý kim dụng bằng các thể lệ hành chính; thể lệ về 
vàng bạc. thể lệ về quỹ của các doanh nghiệp quốc gia v.v...: 

6. Đấu tranh tiền tệ với địch. 


Nói chung, Ngân hàng Quôc gia Việt Nam làm những 
công việc để thi hành chính sách tiền tệ, chính sách tín dụng 
và chính sách ngân hàng của Chính phủ. 


Điều 3 

Các loại giấy bạc mà Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được 
phát hành sẽ do sắc lệnh ấn định. 

Điều 4 

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam tổ chức như sau: 


1% Trung ương có Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 
trung ương. 


- Ở mỗi Liên khu có một chì nhánh Ngân hàng Quốc gia 
Việt Nam liên khu, 


- Ở mỗi tỉnh và thành phố có một chỉ nhánh Ngân hàng 
Quốc gia Việt Nam tỉnh hay thành phố. 


Ngoài ra có thể mở thêm các chi nhánh ở những nơi cần 
thiết trong nước hay ngoài nước. 
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Điều 5 

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam do một Tổng Giám đốc và 
một Phó Tổng giám đốc điều khiển. 

Tổng giám đốc có quyền hạn và danh vị như một Bộ trưởng. 


Phó Tổng giám đốc có quyền và danh vị như một Thứ 
trương. 


Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc 
gia Việt Nam do sắc lệnh bổ nhiệm. 


Điều 6 

Những chỉ tiết tô chức Ngân hàng Quốc gia Việt Nam sẽ 
do Thủ tướng Chính phủ quy định bằng nghị định. 

Điều 7 

Sắc lệnh số 86-SL ngày 17 tháng 9 năm 1947 nay bãi bo. 

Điều 8 

Các ông Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính 
chiểu Sắc lệnh thị hành. 


Ngày 06 thúng 5 năm 1951 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


ÍF SẮC LỆNH SỐ 156-SL NGÀY 30/4/1953 - 
| Thánh lập Nha Giao thông và Nha Công chính ` 


: thuộc Bộ Giao 1284 công chính 
| in XI : (24x :- „0 NNIE1@2% cv! mm... ny 
CHỦ TỊCH 


NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 13/4/1946 tổ chức Bộ 
Giao thông công chính: 


Chiếu Sắc lệnh số 29-SL ngày 12/6/1951 thành lập Nha 
Công chính hoa ra; 


Chiêu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20/4/1950 tổ chức uăn 
phùng uà các cơ quan trực thuộc cúc bộ: 


Chiêu đẻ nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính, 
Theo nghị quyết của Hội đóng Chính phủ, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay bãi bỏ Nha Công chỉnh hoá xa thành lập do Sắc lệnh 
số 29-SL ngày 12/6/1951. 
Điều 2 
Nay thành lập tại Bộ Giao thông công chính: 
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_—————— 


1. Nha Giao thông phụ trách các đường g1ao thông đường 
bộ, đường sắt, đường sông. 


2. Nha Công chính phụ trách các công tác thuỷ nông, đê 
điều, vận tai và các công tác công chính khác. 

Điều 3 

Chỉ tiết tổ chức Nha Giao thông và Nha Công chính và 
các cơ quan chuyên môn trực thuộc hai Nha ấy ở các khu và 
tính do nghị định của Bộ trương Bộ Giao thông công chính 
quy định. 


Điều 4 
Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính chiếu Sắc lệnh 
thi hành. 
Ngày 30 thúng 4 năm 1953 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


SẮC LỆNH SỐ 261-SL NGÀY 28/3/1956 - 


x+ 


Thành lập Ban Thanh ta trang ung của 1i: DÍ 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Theo Sắc lênh số 138-B!SL ngày 18/12/1949 thành lập 
Thanh tra của Chính phủ; 


Theo nghị quyết của Hội đông Chính phủ sau khi thường 
trực Quốc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Để đảm bảo việc chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, 
chính sách và mệnh lệnh của Chính nhủ, để giữ gìn pháp luật 
và bao hộ tài san của Nhà nước, nay thành lập Ban Thanh tra 
trung ương của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 


Điều 2 
Nhiệm vụ của Ban Thanh tra trung ương Chính phủ: 


a) Thanh tra công tác các bộ, các cơ quan hành chính 
chuyên môn các cấp, các doanh nghiệp của Nhà nước; 


b) Thanh tra việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, việc sử 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


dụng báo quản tài sản Nhà nước, chống phá hoại, tham ô và 
lãng phí. 

Điều 3 

Quyền hạn của Ban Thanh tra trung ương của Chính phu: 

a) Ban Thanh tra trung ương có quyền đòi hỏi cán bộ, 
công nhân viên báo cáo và cung cập tài liệu, số sách cần thiết 
cho việc thanh tra; có quyền dự các cuộc hội nghị của các bộ, 
các cơ quan, các doanh nghiệp nhà nước khi cần thiết cho việc 
thanh tra, hoặc được để nghị triệu tập các cuộc hội nghị cẦn 
thiết cho việc thanh tra; 

b) Trong trường hợp đặc biệt và khân cấp, Ban Thanh tra 
trung ương có quyền tạm đình chỉ những công tác đương gây 
hoặc có thể gây thiệt hại lớn cho tài sản của Nhà nước và 
quyền lợi của nhân dân; tạm thời đình chỉ công tác của những 
cán bộ, nhân viên phạm lỗi nặng thuộc các ngành chuyên môn 
cấp khu và uỷ viên Ủý ban hành chính cấp tỉnh trở xuông, 
đồng thời báo ngay cho cơ quan cấp trên để quyết định. 

Điều 4 

Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ gồm có: 

- Một Tổng Thanh tra; 

- Hai Tổng Thanh tra phó; 

- Và một số uỷ viên. 

Do sắc lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà bổ nhiệm. 

Điều 5 

Tổng Thanh tra được hưởng mọi quyền lợi như Bộ trưởng. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 

Tông Thanh tra phó được hương mọi quyền lợi như Thứ 
trương. 

Điều 6 

Ban Thanh tra trung ương sẽ cân một số phái viên giúp 
việc. Số phái viên ấy sẽ do nghị định của Thủ tướng Chính 
phủ bổ nhiệm. 

Điều 7 

Việc thành lập Ban Thanh tra ở các bộ cần thiết và các 


khu. thành phô, tính sẽ do nghị định của Thủ tướng Chính 
phù ân định như sau. 


Điều 8 

Sắc lệnh sô 138-B/SL ngày 18/12/1949 nay bãi bỏ. 

Điều 9 

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Sắc 

lệnh này. 
Hà Nội, ngày 28 thang 3 năm 1956 
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
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CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
Chiểu Sắc lệnh số 261-SL ngày 28 tháng 3 năm 1956 
thành lập Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ; 


Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phú, đã được Hội 
đông Chính phủ thoả thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay bổ nhiệm: 
- Ông Nguyễn Cáo; 
- Ông Trương Chí Cương; 
- Ông Đặng Văn Quang. 
Làm Uy viên Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ. 
Điều 2 
Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Sắc lệnh này. 
Hà Nội, ngùy 13 thang 3 năm 1957 
HỒ CHÍ MINH 
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TT ĂG 


SẮC I xa SỐ 046-SL NGÀY 16/1 0/1957. 


Bộ Quốc phòng - Tạ tư lệnh ko c 


-.....c—.—. mm... nws re >4. v& 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Căn cứ Sắc lệnh số 33-SL ngày 22/3/1946 oà Sắc lệnh 
số 71SL ngày 22/5/1946 án đính quy tác tổ chức của Quân 
đột nhân dân Việt Nam; 

Căn cứ Sắc lệnh số 121-SL ngày 11/7/1950 tổ chức Bộ 
Quốc phòng - Tổng tư lệnh, 


Theo đê nghị của ông Bỏ trưởng Bỏ Quốc phòng - Tổng 
tư lệnh, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay thành lập Tổng cục cán bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng 
- Tông tư lệnh. 
Điều 2 
Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức Tổng cục cán bộ Bộ Quốc 
phòng - Tổng tư lệnh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư 
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lệnh quy định. 
Điều 3 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh chịu trách 
nhiệm thi hành Sác lệnh này. 
Hà Nội, ngày 16 thúng 10 năm 1957 
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
HỒ CHÍ MINH 
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——:. ©“, c¬= 


ENH SỐ 0 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÄ 


Theo nghị quyết của Hội đông Chính phủ; 


Sau khi được Ban Thường trực Quốc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay uỷ nhiệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng 
thay mặt Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, giai 
quyết những công việc thường xuyên thuộc nhiệm vụ quyền 
hạn của Chủ tịch nước, trong thời gian Chủ tịch nước đi thăm 
các nước anh em. 
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Điều 9 
Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Sắc 
lệnh này. 


Hà Nội, ngày 02 thúng 7 năm 1957 


CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
HỒ CHÍ MINH 
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- “42x. m.—aa..——-=<=..—¬ 


'. SẮC LỆNH SỐ0 060-SL NGÀY 10/471 958. 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Căn cứ Sắc lệnh số 121-SL ngày 11/71/1950 tổ chức Bộ 
Quốc phòng - Tổng tư lệnh; 

Theo đề nghị cua ông Bộ trưởng Bỏ Quốc phòng - Tổng tư 
lệnh, được Hội đông Chính phủ thông qua, 


RA SAC LENH 

Điều 1 

Nay thành lập Tông cục Quân huấn trực thuộc Bộ Quốc 
phủng - Tông tư lệnh. 

Tông cục Quân huấn có nhiệm vụ giúp Bộ Quốc phòng - 
Tổng tư lệnh chị đạo công tác huấn luyện quân sự đối với cán 
bộ và chiên sĩ các bình chúng trong toàn quân, chỉ đạo công 
tác các nhà trường của quân đội và chỉ đạo công tác huấn 
luyện các lực lượng hậu bị. 

Điều 2 


Tô chức bộ máy của Tổng cục Quân huân do Bộ trưởng 
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Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh quy định. 
Điều 3 


Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh chịu trách 
nhiệm thị hành Sắc lệnh này. 


Hà Nội, ngày 10 thủng 4 năm 1958 


CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
HỒ CHÍ MINH 
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—— 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Căn cứ uào Điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dán 
chủ cộng hoà, 


NAY CÔNG BỘ 
Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng ? 
năm 1969. 
Hà Nói, ngày 26 tháng 7 năm 1960 


HỒ CHÍ MINH 
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Điều 1 


Căn cứ vào Chương VI của Hiến pháp nước Việt Nam 
dân chủ cộng hoà, Luật này quy định tổ chức của Hội đồng 
Chính phủ. 


Điều 2 
Hội đồng Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó Thủ 
tướng, các Bộ trưởng và các Thủ trưởng các cd quan ngang bộ. 


Thủ tướng Chính phủ và mỗi thành viên của Hội đồng 
Chính phủ chịu trách nhiệm chung trước Quốc hội về toàn bộ 
công tác của Chính phủ, đồng thời chịu trách nhiệm riêng 
trước Quốc hội về phần công tác của mình. 


Hội đồng Chính phủ tổ chức và lãnh đạo toàn bộ công tác 
trong phạm vi trách nhiệm của mình theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ. 


Điều 3 

Các bộ và cơ quan ngang bộ hiện nay có: 
- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Ngoại g1ao; 

- Bộ Quốc phòng; 
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- Bộ Công an: 

- Bộ Nông nghiệp: 

- Bộ Nông trương: 

- Bộ Thuy lợi và Điện lực; 

- Bộ Công nghiệp nặng: 

- Bộ Công nghiệp nhẹ: 

- Bộ Kiến trúc; 

- Bộ Giao thông và Bưu điện: 
- Bộ Lao động: 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nội thương; 

- Bộ Ngoại thương: 

- Bộ Văn hoá; 

- Bộ Giáo dục; 

- Bộ Y tế: 

- Uy ban Kê hoạch Nhà nước; 
- Uý ban Khoa học Nhà nước; 
- Uy ban Dân tộc; 

- Ủy ban Thanh tra; 

- Uỷ ban Thống nhất: 

- Ngân hàng nhà nước. 


Việc đặt thêm hoặc bãi bỏ bộ và cơ quan ngang bộ do Hội 
đồng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn, giữa hai kỳ họp 
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Quốc hội thì trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuân. 
Điều 4 
Tuỳ sự cần thiết, Hội đồng Chính phủ đặt những cơ quan 
trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Các cơ quan trực thuộc Hội 
đồng Chính phủ hiện nay có: 


- Tổng cục Địa chất; 

- Tổng cục Lâm nghiệp; 

- Tổng cục Thuỷ Sản; 

- Tổng cục Vật tư; 

- Uy ban Liên lạc văn hoá với nước ngoài; 

- Uỷ ban Thể dục thể thao trung ương. 

Việc đặt thêm hoặc bãi bố cơ quan trực thuộc Hội đồng 
Chính phủ do Hội đồng Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ 
Quốc hội phê chuẩn. 

Điều 5 

Hội đồng Chính phủ có hai hình thức hội nghị: Hội nghị 
toàn thể và Hội nghị thường vụ. 

Hội nghị toàn thể của Hội đồng Chính phủ gồm toàn thể 
các thành viên của Hội đồng Chính phủ. 

Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ gồm Thủ 
tướng Chính phú, các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Phú 
Thủ tướng. 

Những nghị quyết của Hội nghị thường vụ của Hội đồng 
Chính phủ sẽ được báo cáo trước Hội nghị toàn thể của Hội 
đồng Chính phủ. 
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Các Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính 
phủ dự Hội nghị toàn thể cúa Hội đông Chính phủ, nhưng 
không có quyền biểu quyết. 

Khi cần thiết, ngoài thành phần nói trên, những người 
hữu quan có thể được mời dự hội nghị của Hội đồng Chính 
phủ. nhưng không có quyền biểu quyết. 

Điều 6 

Những nghị định, nghị quyết. thông tư và chỉ thị của Hội 
đồng Chính phủ phải được Hội nghị toàn thể của Hội đồng 
Chính phủ hoặc Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ 
thông qua. 

Điều 7 

Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Hội đồng 
Chính phủ và thay mặt Hội đồng Chính phủ chỉ đạo công tác 
của các bộ, cd quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng 
Chính phú và Ủy ban hành chính các cập. 

Các Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng trong việc lãnh đạo 
chung và có thể được uỷ nhiệm thay Thủ tướng chỉ đạo từng 
khối công tác của Chính phủ. 

Điều 8 

Bộ máy làm việc của Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ là Phủ Thủ tướng. Phủ Thú tướng gồm có: 

- Văn phòng Phủ Thủ tướng, đứng đầu là Bộ trưởng Phủ 
Thủ tướng có một hoặc nhiều Thứ trưởng giúp việc; 

- Các Văn phòng nghiên cứu và theo dõi từng khối công 
tác của Chính phủ, đứng đâu là các Chủ nhiệm văn phòng có 
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một hoặc nhiều Phó Chú nhiệm giúp việc. Chủ nhiệm văn 
phòng là một Bộ trưởng. 

Điều 9 

Mỗi Bộ có Bộ trưởng và một hoặc nhiêu Thứ trưởng. Mỗi 
Uỷ ban Nhà nước có Chủ nhiệm, một hoặc nhiêu Phó Chủ 
nhiệm và một số uy viên. 

Uỷ ban Thanh tra có Tổng Thanh tra, một hoặc nhiều 
Phó Tổng thanh tra và có thể có một số uy viên. 

Ngân hàng Nhà nước có Tống Giám đốc và một hoặc 
nhiều Phó Tổng giám đốc. 

Điều 10 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 
quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lãnh đạo toàn bộ công 
tác thuộc phạm vì trách nhiệm của mình và chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Chính phủ. 

Điều 11 

Thứ trưởng các bộ, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
Phó Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ giúp 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thủ trưởng cơ quan 
trực thuộc Hội đồng Chính phủ trong việc lãnh đạo chung và 
có thể được uỷ nhiệm thay Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ 
quan chỉ đạo từng phần công tác của Bộ hoặc của cơ quan. 

Điều 19 

Hội đồng Chính phủ bổ nhiệm và bãi miễn các nhân viên 
sau đây: 


- Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ; 
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- Thứ trưởng Phủ Thủ tướng. Thứ trưởng các bộ, Phó 
Chủ nhiệm các văn phòng Phú Thu tướng, Phó Chủ nhiệm 
các uy ban Nhà nước: Phó Tổng thanh tra, Phó Tổng giám độc 
Ngân hàng Nhà nước: 

- Phó Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính 
phú. tỷ viên các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng và Phó Thủ 
trương các cơd quan chuyên môn thuộc Phụ Thủ tướng, các bộ 
và cơ quan ngang bộ. Chánh Văn phòng và Phó Văn phòng 
cac bô và cơ quan ngang bộ: 


- xhững nhân viên giữ những chức vụ tương dương với 
các chức vụ nói trên. 


[uuật này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng 
hoà khoá thứ II. kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 14 tháng 7 
năm 1960. 


T.M CHỦ TỊCH ĐOÀN KỶ HỌP 
HOÀNG VĂN HOAN 
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FC) (rới la: 
VỚI XÂY QV@(: xô tet(Kk 2} vá 


III. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 


Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hỗ Chí Mình ký ban hảnh 


„› SẮC LỆNH SỐ 63 NGÀY 22/11/1945 .... 


th vs 4Ÿ ;/Q 


h ` : tà: xš 7 
-...Tổ chức các Hội đồng nhân dân ` ~ 
L và Uỷ ban hành chính . 
CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội uụ; 
Sau khi Hội đồng Chính phú đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Để thực hiện chính quyền nhân dân địa phương trong 


nước Việt Nam, sẽ đặt hai thứ cơ quan: Hội đồng nhân dân và 
Uy ban hành chính. 


Hội đồng nhân dân do dân bầu ra theo lối phổ thông và 
trực tiếp đầu phiếu là cơ quan thay mặt cho dân. 


Uy ban hành chính do các Hội đồng nhân dân bầu ra là 
cơ quan hành chính vừa thay mặt cho dân vừa đại diện cho 
Chính phủ. 


Ở hai cấp xã và tính có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
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hành chính, ở các cấp huyện và kỳ chị có Uy ban hành chỉnh. 


Cách tổ chức, quyền hạn và cách làm việc của các cơ 
quan nói trên sẽ quy định theo như Sắc lệnh này. 


Chương thứ nhất 
CÁCH TỔ CHỨC 


Tiết thứ nhất 
CÁCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Điều 2 

Ö mỗi xã sẽ đặt Hội đồng nhân dân gồm có từ 15 đến 25 
hội viên chính thức và từ 5 đến 7 hội viên đự khuyết. 

Một đạo nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ quy định 
rõ cách tính số hội viên tuỳ theo dân số. 

Điều 3 

Tất cả những công dân Việt Nam, 18 tuổi trở lên, không 
phân biệt nam nữ, không thuộc 1 trong 3 hạng kể trong Điều 
thứ 2, đoạn 9, 3 và 4 Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945 về thể lệ 
cuộc tuyển cử Quốc dân Đại hội đều có quyền bầu cử Hội đồng 
nhân dân hàng xả, nếu nguyên quán ở xã, hay trú ngụ ở xã 
ba tháng trở lên (lúc đến trú ngụ phải báo cho Uỷ ban hành 
chính xã biết là mình định đến ở hắn tại xã thì sau này mới 
được biên tên vào danh sách cử trì). 

Các binh lính, công chức có quyền bầu cử ở xã mà mình 
đến đóng hay làm việc, không cần phải trú ngụ quá 3 tháng. 

Điều 4 


Chỉ có những người có tên trong danh sách cử tri của xà 


480 


Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 

mới được ứng vào Hội đòng nhân dân hàng xã và nếu là người 
trú ngụ thì phải ở tại xã 6 tháng trø lên mới được ứng cử. 

Các công chức cũng có quyền ứng cử vào Hội đồng nhân 
dân hàng xã nếu có đầyv đủ những điều kiện trên. 

Điều 5ð 

Cách lập danh sách cử tri, thê lệ bầu cử, ngày bầu cử các 
Hội đồng nhân dân xã. toàn quốc sẽ do nghị định Bộ trương 
Bộ Nội vụ ân định. 

Điều 6 

Thời hạn làm việc của các Hội đồng nhân dân hàng xã là 
2 năm. Nhưng khoá đầu thời hạn làm việc của các Hội đồng 
nhân dân hàng xã chỉ có 1 năm thôi. 

Điều 7 

Khi hai phần năm (2/5) số cử tri yêu câu phúc quyết Hội 
đồng nhân dân hàng xã thì Uy ban hành chính xã phải tổ 
chức ngay cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu quá nửa tổng số cử 
tri không tín nhiệm Hội đồng nhân dân xã thì Uỷ ban hành 
chính tỉnh sẽ tuyên bố giải tán Hội đồng nhân dân xã. 

Điều 8 

Khi Hội đồng nhân dân xã ra một quyết định trái với 
mệnh lệnh cấp trên thì ngoài sự thủ tiêu quyết nghị sẽ nói ở 
Chương thứ 9, Uỷ ban hành chính cấp huyện sẽ cảnh cáo Hội 
đồng nhân dân và nếu Hội đồng nhân dân vẫn không tuân 
lệnh thì Uỷ ban hành chính cấp tỉnh có thể giải tán Hội đồng. 

Điều 9 


Khi Hội đồng bị giải tắn theo một trong hai điều nói trên 
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thì Ủy ban hành chính tỉnh. theo để nghị của Uy ban hành 
chính huyện, chi định một Ủy ban tạm thơi 5 người (lấy người 
trong xã) làm nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân xã và của Uy 
ban hành chính xã. 


Nếu còn không đầy 6 tháng nữa đã đến kỳ tổng tuyến củ 
Uỷ ban tạm thời nói trên sẽ làm việc đến kỳ tổng tuyển cử. 


Điều 10 

Khi vì một lý do gì Hội đồng nhân dân xã thiếu hội viên 
thì hội viên dự khuyết sẽ theo thứ tự được cử thay vào. 

Điều 11 

Uy ban hành chính tỉnh phụ trách việc xét xem cuộc bầu 
cứ Hội đồng nhân dân hàng xã có hợp lý không. 

Tiết thứ hai 
CÁCH TỔ CHỨC UỶ BAN HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

Điều 12 

Ở mỗi xã sẽ đặt một Uy ban hành chính gồm có 5ð uy viên 
chính thức (1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký, 1 thủ quỹ và 
1 uy viên) và 2 uy viên dự khuyết. 


Điều 13 

Uỷ ban hành chính xã do Hội đồng nhân dân xã bầu ra, 
lúc đầu sẽ bầu riêng chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ 
và uy viên. 

Điều 14 

Muôn ứng cử vào Uy ban hành chính xã phải có chân 
trong Hội đồng nhân dân xã và phải biết đọc, biết viết. 
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Điều l5 

Thể lệ bầu cử các Ủy ban hành chính xã do nghị định Bộ 
trương Bộ Nội vụ ấn định. 

Điều 16 

Uý ban hành chính xã bảu xong phải được Ủy ban 
hành chính tỉnh chuân y rồi mới được nhậm chức, uỷ viên 
nào không được chuân y thì phải bầu lại. Nếu lần bầu lại 
uy viên ấy vân được trúng cử thì Ủy ban hành chính tỉnh 
phai công nhận. 

Điều 17 

Thời hạn làm việc của Ủy ban hành chính xã là 2 năm. 


Nhưng khoá đầu, thời hạn làm việc của các Uy ban hành 
chính xã chỉ có 1 năm thôi. 

Điều 18 

Nếu một phần ba (1⁄3) số hội viên Hội đồng nhân dân xã 
yêu cầu phúc quyết Uỷ ban hành chính xã thì Uỷ ban hành 
chính xã phải triệu tập ngay Hội đồng nhân dân xã để bỏ 
phiêu tín nhiệm. Rhi bo phiếu tín nhiệm thì những người có 
chân trong Uy ban hành chính xã cũng bỏ phiếu như những 
hội viên khác trong Hội dông nhân dân xa. Nếu quá nửa tổng 
số hội viên Hội đồng nhân dân xã bỏ phiếu không tín nhiệm 
Uỷ ban hành chính thì Uy ban hành chính xã bắt buộc phải 
từ chức. Những uỷ viên phai từ chức vân giữ tư cách hội viên 
Hội đồng nhân dân xã. 

Điều 19 


Nếu Uy ban hành chính xã không tuân lệnh cấp trên thì 
Uỷ ban hành chính huyện yêu cầu Hội đồng nhân dân xã can 
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thiệp. Nếu Hội đồng nhân dân giải quyết không xong thì Uy 
ban hành chính huyện có thể xin Uy ban hành chính tỉnh giải 
tán Ủy ban xã. Những uy viên của Uy ban bị giảl tán sẽ mất 
tư cách hội viên Hội đồng nhân dân xã. 
Điều 20 
Khi một uy viên Uỷ ban hành chính xã phạm lôi trong 
lúc thừa hành chức vụ, thì Uỷ ban hành chính tỉnh sẽ khiển 
trach hoặc cách chức, theo đề nghị của Ủy ban hành chính xã 
hay Uy ban hành chính huyện. 
Uỷ viên bị cách chức sẽ mất tư cách hội viên Hội dồng 
nhần dân xã. 
Nếu tội của uy viên phạm đến luật hình thì uy viên sẽ bị 
đưa ra Toà án truy tổ. 
Điều 21 
Khi nào Uỷ ban hành chính bắt buộc phải từ chức hay 
bị giải tán theo những điều 18 và 19 thì trong hạn 5 ngày 
Uỷ ban hành chính huyện sẽ triệu tập Hội đồng nhân dân 
xã để bầu người thay. Khi nào một vài uy viên bị cách chức 
hay xin từ chức, thì những uỷ viên dự khuyết sẽ theo thứ tự 
được cử thay. 
Tiết thứ ba 
CÁCH TỔ CHỨC UỶ BAN HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 
Điều 22 
Ở mỗi huyện sẽ đặt một Uỷ ban hành chính gồm có 3 uỷ 
viên chính thức (1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký) và 2 uy 
viên dự khuyết. 
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Điều 23 

Uy ban hành chính cấp huyện do hỏi viên các Hội đồng 
nhân dân xã trong huyện bầu ra, hội viên Hội đồng nhân dân 
xã nào bỏ phiếu ở xã ấy. Lúc bầu thì bầu riêng chủ tịch, phó 
chu tịch và thư ký. 

Điều 24 

Tất ca những người dủ điều kiện để đi bầu cử Quốc dân 
Đại hội theo Điều 2 Sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 10 năm 
1845 và biết đọc. biết viết. đêu có quyền ứng cử vào các Ủy 
ban hành chính huyện. không phân biệt là người ở huyện hay 
không, nhưng chị được ứng cử ở một huyện thôi. 

Điều 35 

Thể lệ bầu cử các Uy ban hành chính huyện do nghị định 
Bộ trương Bộ Nội vụ ấn định. 

Điều 26 

Ủy ban hành chính huyện bầu xong phải được Ủỷ ban 
Hành chính kỳ chuẩn y rồi mới dược nhậm chức. Uỷ viên 
nào không được chuẩn y thì phải bầu lại. Nếu lần bầu lại uỷ 
viên ấy vẫn được trúng cử thì Uy ban hành chính kỳ phải 
công nhận. 

Điều 27 

Thơi hạn làm việc của Uỷ ban hành chính huyện là 2 
năm nhưng khóa đầu, thời hạn ấy chỉ có ! năm thôi. 

Điều 28 

Khi một phần ba (1/3) tổng sô hội viên tất cả các Hội 
đồng nhân dân xã yêu cầu phúc quyết Uỷ ban hành chính 


485 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


huyện, thì Uy ban hành chính tình phái người về tô chức cuộc 
bỏ phiếu tín nhiệm. Hội viên Hội đồng nhân dân xã không tín 
nhiệm thì Uỷ ban hành chính huyện phải từ chức. Những uy 
viên phai từ chức nếu là hội viên Hội đồng nhân dân một xã 
trong một huyện thì vẫn được giữ tư cách ây. 

Điều 29 

Khi Uy ban hành chính huyện không tuân lệnh trên thì 
Uy ban hành chính tỉnh có thê đê nghị lên Ly ban hành chính 
kỳ giai tán Uy ban hành chính huyện. Những uy viên Uy ban 
bị giải tán nếu có chân trong Hội đồng nhân dân xã trong 
huyện, thì mất cả tư cách hội viên. 

Điều 30 

Nếu một uỷ viên phạm lỗi trong khi thừa hành chức vụ 
thì Uỷ ban hành chính tỉnh theo lời để nghị của Uỷ ban hành 
chính huyện, hoặc khiến trách, hoặc cách chức. uỷ viên phạm 
lỗi, uy viên bị cách chức, nếu có chân trong Hội đồng nhân 
dân xã trong huyện thì mất cả tư cách hội viên. 

Nếu lỗi của uý viên phạm vào luật hình thì uỷ viên sẽ bị 
đưa ra Toà truy tế 

Điều 31 

Khi nào Uỷ ban hành chính huyện bắt buộc phải từ 
chức hay bị giải tán theo Điều 28 và 29, thì Uỷ ban hành 
chính tỉnh phải tổ chức ngay cuộc bầu Uỷ ban hành chính 
huyện mới. 

Khi nào một vài uỷ viên bị cách chức hay xin từ chức, thì 
những uỷ viên dự khuyết sẽ theo thứ tự được cử thay. 
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Tiết thứ bón 

CÁCH TÔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

Điều 32 

(Sửa đôi do Sắc lệnh số 10 ngày 33/01/01946). 

Ở mỗi tỉnh sẽ đặt một Hội đồng nhân dân gồm có từ 20 
đến 30 hội viên chính thức và một số hội viên dự khuyết 
ngang số đơn vị tuyến cử. tức là mỏi đơn vị tuyển cử có một 
hội viên dự khuyết. 

Một đạo nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ định rõ 
cách tính tông số hội viên các Hội động nhân dân tĩnh theo 
dân số". 

Điều 33 

(Sửa đối do Sắc lệnh số 10 ngày 25/01/1945). Đơn vị tuyên 
cư là huyện và thị xã. Sô hội viên chia cho mỗi huyện và môi 
thị xã sẽ do nghị định của Uy ban hành chính kỳ ấn dịnh Š. 

Điều 34 

Tất ca cử trì các Hội đồng nhân dân xã trong tỉnh đều có 
quyền bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Điều 35 

Tất ca những người đủ điều kiện để đi bầu cử Quốc dân 


° Điều 32 cũ: Ở mỗi tỉnh sẽ đặt một Hội đồng nhân dân có từ 21-30 hội 
viên chính thức và một sö hói viên dự khuyết. 


Một đạo nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ định rõ cách tính tông 
số hội viên các Hội đồng nhân dân tỉnh theo đân số. 


# Điều 33 cũ: Dơn vị tuyển cử là huyền. Số hội viên chìa cho mỗi huyện 
sẽ do nghị định của Uy ban hành chính kỳ ấn định. 
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Đại hội theo Điều 2 Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945 đều có 
quyền ứng cứ vào các Hội đông nhân dân các tỉnh, không 
phân biệt là người ở trong tính hay không. nhưng chỉ được 
ứng củ ở một tĩnh thôi. 

Điều 36 

Thể lệ bầu cử và ngày bầu cử các Hội đồng nhân dân tỉnh 
toàn quốc sẽ do nghị định Bộ trương Bộ Nội vụ ấn định. 

Điều 37 


Thời hạn làm việc của các Hội đồng nhân dân tĩnh là hai 
năm. Nhưng khoá đầu thời hạn làm việc của các Hội đồng 
nhân dân hàng tình chỉ có 1 năm thôi. 

Điều 38 

Nếu Hội đồng nhân dân tỉnh ra một quyết nghị trái với 
mệnh lệnh cấp trên thì ngoài sự thủ tiêu quyết nghị do cấp 
trên sẽ nói ở Chương thứ hai, Uy ban hành chính kỳ sẽ cảnh 
cáo Hội đồng nhân dân và nếu Hội đồng vẫn không tuân lệnh 
thì Uy ban hành chính kỳ có thể để nghị lên Chính phủ giải 
tán Hội đồng tỉnh. 

Điều 39 

Khi Hội đồng nhân dân tỉnh bị giải tán thì Uỷ ban hành 
chính kỳ chỉ định một Uy ban tạm thời 3 người làm nhiệm vụ 
của Hội đồng nhân dân và cửa Lý ban hành chính tỉnh. 

Nếu còn 6 tháng nữa mới đến kỳ tổng tuyển cử thì trong 
hạn 10 ngày, Uỷ ban nói trên sẽ triệu tập cử tri để bầu lại hội 
đồng: Hội đồng mới sẽ làm việc đến kỳ tổng tuyển cử. 


Nếu còn không đây 6 tháng nữa đã đến kỳ tổng tuyển cử 
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thì uy ban tạm thời nói trên sẽ làm việc dến kỳ tổng tuyển cử. 
Điều 40 
khi vì một lý do gì Hội động nhân dân tỉnh thiểu hội 


viên chính thức thì hội viên dự khuyết sẽ theo thứ tự được cử 
thay vào. 


Điều 41 
Uy ban hành chính kỳ phụ trách việc xét xem cuộc bầu 
cư Hội đồng nhan dân hàng tĩnh có hợp lệ không. 
Tiết thứ năm 
CÁCH TỔ CHỨC UỶ BAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
Điều 43 
Ở mỗi tính sẽ đặt một Uỷ ban hành chính gồm có 3 uỷ 


viên chính thức (1 chủ tịch. 1 phó chủ tịch, 1 thư ký) và 2 uỷ 
viên dự khuyết. 


Điều 43 
Uỷ ban hành chính tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu 
ra. Lúc đầu sẽ bầu riêng chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký. 


Điều 44 


Muốn ứng cử vào Uy ban hành chính tỉnh phải có chân 
trong Hội đồng nhân dân tỉnh và phai biết viết, biết đọc. 


Điều 45 


Thể lệ bầu cử do các Uỷ ban hành chính tỉnh do nghị 
định Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định. 
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Điều 46 

Uy ban hành chính tính bâu xong phải được Uy ban 
hành chính kỳ chuẩn y rồi mới được nhậm chức, uy viên nào 
không được chuẩn y thì phải bầu lại, nếu lần bầu lại uỷ viên 
ấy vẫn không được trúng cử thì Uỷ ban hành chính kỳ phải 
công nhận. 


Điều 47 

Thơi hạn làm việc của Ủy ban hành chính tĩnh là 3 năm 
nhưng khoá đầu thời hạn ấy chỉ có 1 năm thôi. 

Điều 48 

Khi 1/3 (một phần ba) số hội viên Hội đồng nhân dân yêu 
câu phúc quyết Uỷ ban hành chính tỉnh thì Uy ban hành 
chính tỉnh phải triệu tập ngay Hội đồng nhân dân tỉnh để bỏ 
phiếu tín nhiệm. Sau khi bỏ phiếu tín nhiệm thì những người 
có chân trong Uỷ ban hành chính cũng bỏ phiếu như những 
hội viên khác trong Hội đồng nhân dân tỉnh. Nếu quá nửa 
tổng số hội viên của Hội đồng nhân dân tỉnh bỏ phiếu không 
tín nhiệm Uỷ ban hành chính thì Uy ban hành chính tỉnh bắt 
buộc phải từ chức, những uy viên phải từ chức vẫn được giữ 
tư cách hội viên Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 49 

Nếu Uy ban hành chính tỉnh không tuân lệnh trên thì 
Ưỷ ban hành chính kỳ yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh can 
thiệp. Nếu Hội đồng nhân dân không giải quyết xong thì Uỷ 
ban hành chính kỳ đề nghị lên Chính phủ giải tán Uỷ ban 
hành chính tỉnh. Những uỷ viên Uỷ ban bị giải tán sẽ mất cả 
tư cách hội viên Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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Điều 50 

Khi một uy viên tỉnh phạm lỗi trong lúc thừa hành chức 
vụ, thì Ủy ban hành chính kỳ. theo lời đề nghị của Uỷ ban 
hành chính tỉnh, hoặc khiến trách, hoặc cách chức uỷ viên 
phạm lỗi. 

Uy viên bị cách chức mất luôn ca tư cách hội viên Hội 
đóng nhân dân tỉnh. 

Nếu tội của uy viên phạm đến luật hình thì uy viên sẽ bị 
đưa ra Toà án truy tế. 

Điều 51 

Khi Uỷ ban hành chính bắt buộc phải từ chức hay bị giải 
tán. theo những điều 48 và 49 thì trong hạn ð ngày Uy ban 
hành chính kỳ sẽ triệu tập Hội đồng nhân dân tỉnh để bầu 
người thay. 

Khi nào một vài uy viên bị cách chức hay xin từ chức thì 
những uy viên dự khuyết sẽ theo thứ tự được cử thay. 


Tiết thứ sáu 
CÁCH TỔ CHỨC UỶ BAN HÀNH CHÍNH CẤP KỲ 
Điều 52 
Ở mỗi kỳ sẽ đặt một Uỷ ban hành chính gồm có 5 uỷ viên 
chính thức (1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch, 1 thư ký và 2 uỷ viên) 
và 2 uỷ viên dự khuyết. 


Điều 53 
(Sửa đổi do Sắc lệnh số 10 ngày 23/01/1946) Uỷ ban hành 
chính cấp kỳ do hội viên các Hội đồng nhãn dân tỉnh và thành 
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phố trong kỳ bầu ra, hội viên Hội đồng nhân dân tỉnh nào bo 
phiếu ở tỉnh ly tỉnh ấy. 

Không bầu riêng Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký, chí bầu 
chung õ uy viên chính thức và 2 uy viên dự khuyết". 

Điều 54 

Uy ban trúng cử sẽ tự bầu lãy chủ tịch, phó chủ tịch và 
thư ký. 

Điều 5ã 

Tất cả những người đủ điều kiện để đi bầu cử Quốc dân 
Đại hội theo Điều 2 Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945 và biết 
đọc, biết viết đều có quyền ứng cử vào các Dỷý ban hành chính 
kỳ, không phân biệt là ngươi ở trong kỳ hay không. nhưng chi 
được ứng cử ở một kỳ thôi. 

Điều 56 

Thể lệ bầu cử Uy ban hành chính kỳ do nghị định Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ ấn định. 

Điều 57 

Uỷ ban hành chính kỳ bầu xong phải được Hội đồng 
Chính phủ chuẩn y rồi mới được nhậm chức. Ủỷ viên nào 
không được chuẩn y thì phải bầu lại. Nếu bầu lại uy viên ấy 
vẫn được trúng cử thì Hội đồng Chính phủ phải công nhận. 

Điều 58 

Hạn làm việc của Uy ban hành chính kỳ là 3 năm, nhưng 


®' Điều 53 cũ: Uỷ ban hành chính cấp kỳ do hội viên các Ủy ban hành 
chính tỉnh Trung kỳ bầu ra. Hội viên Hội đồng nhân dân tỉnh nào bỏ 
phiếu ở tỉnh ly tỉnh Ấy (Đoạn sau không thay đổi). 
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khoá đầu hạn ấy chỉ có 1 năm thôi. 

Điều 59 

Khi một phần ba (1/3) tông số hội viên tất cả các Hội 
đồng nhân dân tỉnh yêu cầu phúc quyết Uỷ ban hành chính 
kỳ thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ phái người về tổ chức cuộc bỏ 
phiếu tín nhiệm. hội viên Hội đồng nhân dân ở tỉnh nào bỏ 
ph:ếu ở tỉnh ây. Nếu quá nửa tông số hội viên các Hội đồng 
nhân dân không tín nhiệm Uy ban hành chính kỳ thì Ủỷ ban 
hành chính kỳ phải xin tù chức. Những uy viên từ chức nếu 
là hội viên Hội đồng nhân dân một tĩnh trong kỳ sẽ vẫn được 
giữ tư cách ấy. 

Điều 60 

Khi Ủy ban hành chính kỳ không tuân lệnh trên thì Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ đề nghị trên Hội đồng Chính phủ giải tán 
Uỷ ban hành chính kỳ. Những uy viên Ủy ban bị giải tán nếu 
cớ chân trong một Hội đồng nhân dân thì mất cả tư cách hội 
viên Hội đồng ấy. 

Điều 6l 

Nếu một uy viên hành chính kỳ phạm lỗi trong khi thừa 
hành chức vụ thì Bộ trương Bộ Nội vụ theo lời đề nghị của Uỷ 
ban hành chính kỳ, hoặc khiến trách, hoặc cách chức uỷ viên 
phạm lôi. Nếu lỗi của uy viên phạm vào luật hình, thì uỷ viên 
sẽ bị dưa ra Toà án truy tố. 

Điều 62 

Khi Uỷ ban hành chính kỳ bắt buộc phải từ chức hay bị 
giai tán theo Điều 59 và 60 thì Bộ Nội vụ phải tổ chức ngay 
cuộc bầu cử Ủyý ban hành chính mới. Khi một vài uỷ viên bị 
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cách chức hay xin từ chức thì những uy viên dự khuyết sẽ 
theo thứ tự được cư thay. 
Tiết thứ bảy 
CÁCH TỔ CHỨC - ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 63 

Một người không thể ở trong hai Uy ban hành chính được. 

Một người vừa có thể ở trong Hội đồng nhân dân xã mình 
vừa ở trong Hội đồng nhân dân tỉnh mình và vừa ở trong Nghị 
viện nhân dân nữa. 

Điều 64 

Hai vợ chồng, ba cha con, ba mẹ con, ba anh em ruột hay 
ba chị em ruột không được cùng ở trong Uỷ ban hành chính 
(xã, huyện, tỉnh, hay kỳ). 

Điều 65 

(Sửa đổi do Sắc lệnh số 22A ngày 18/02/1946). Các 
binh sĩ tại ngũ và công chức có thể là hội viên Hội đồng 
nhân dân được. 

Các công chức nêu được bầu vào một Uỷ ban hành chính 
huyện, tỉnh, hay kỳ, phải xin nghỉ giả hạn không lương để 
tham gia vào Uỷ ban hành chính hoặc từ chối không nhận vào 
Ủy ban hành chính. 

Tạm thời cho đến khi có thể lệ định phụ cấp cho các uỷ 
viên, các công chức vào trường hợp trên có thể xin tạm ra 
ngoài ngạch để vào Uỷ ban hành chính và vẫn được hưởng 
lương bổng và phụ cấp theo trật và nơi làm việc mới của mình. 
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Các công chức được bầu vào Uỷ ban hành chính xã có thể 
vừa làm công chức, vừa tham gia vào Ủy ban hành chính xa 
nhưng chỉ được lĩnh hoặc lương công chức hoặc phụ cấp của 
uy viên hành chính xã. 

Các binh sĩ tại ngũ không được ứng cử vào Uy ban hành 
chính (xã, tĩnh hay kỳ)". 


Chương thư hat 
QUYỀN HẠN VÀ PHÂN CÔNG 


Tiết thứ nhất 
QUYỀN HẠN VÀ PHÂN CÔNG 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ 

Điều 66 

Hội đồng nhân dân hàng xã có quyền quyết nghị về tất 
cả các vấn để thuộc trong phạm vi xã mình. Những quyết 
nghị của Hội đồng nhân dân hàng xả không được trái với chì 
thị của các cấp trên. 

Điều 67 

Trong hạn 8 ngày Uỷ ban hành chính xã phải để biên 
bản quyết nghị của hội đồng nhân dân hàng xã lên Uỷ ban 
hành chính huyện, Uỷ ban hành chính huyện phải ghi ngày 
nhận vào số rồi phát biên Ìai cho Uỷ ban hành chính xã. 


' Điều 65 cũ: Các công chức và binh sỹ tại ngũ có thể là hội viên là Hội 
đồng nhân dân được. 
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Điều 68 

Trong hạn 5 ngày sau khi nhận được biên ban quyết nghị 
và phát biên lai, Uy ban hành chính huyện có quyên thủ tiêu 
hoặc giao về sửa chữa các quyết định của Hội đồng hàng xã, 
nhưng phải nói rõ nguyên nhân sự thủ tiêu hay sự yêu cầu 
sửa chữa ấy; hạn 5 ngày nói trên không thể gia thêm được. 


Điều 69 

Nếu trong hạn nói trên mà quyết nghị không bị thủ tiêu 
hay giao về sửa chữa thì có thể thi hành được, trừ những 
quyết nghị kể trong các điều 70 và 71. 


Điều 70 
Những quyết nghị về các vấn đề sau này phải được Uy 
ban hành chính huyện chuẩn y rồi mới được thi hành: 


1. Cho thuê hoặc thuê bất động sản trong một thời hạn 
quá ä năm; 


2. Thay đổi tác dụng của 1 bất động sản của xã; 


3. Đặt, sửa chữa, mỡ mang phố xá, đường cái hay công 
viên trong xã; 


4. Mö hay bỏ chọ. 

Điều 71 
Những quyết nghị về những vấn đê sau này phải được 
Ủy ban hành chính tỉnh chuẩn y rồi mới được thi hành: 

1. Bán, nhượng, đổi bất động sản của xã; 


2. Mua bất. động sản, làm hay sửa chữa nhà cửa, cầu 
công khi số tiền cần tiêu phải vay hoặc không dự định trong 
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ngân sách xã; 
3. Ngân sách của xã: 
4. Đóng góp bất thương hoặc vay: 
5. Định thuế xuất các thứ thuế riêng mà đã được phép thu; 


6. Tự quản lý hoặc dự một phần vào công cuộc kinh 
doanh có tính cách công ích. tiếp tế cho công chúng, cứu tế xã 
hội v.V. 

Điều 72 

Khi việc gấp thì Uy ban hành chính xã có thể xin Uỷ ban 
hành chính huyện hay tĩnh duyệt định ngay quyết nghị của 
Hội đồng nhân dân xã. 

Điều 73 

Khi Uỷ ban hành chính huyện hoặc tỉnh thủ tiêu, hoặc 
không chuẩn y quyết nghị của mình thì Hội đềng nhân dân 
xã có quyền kháng cáo: 


a) Lên Uỷ ban hành chính tỉnh nêu quyết nghị bị Uỷ ban 
hành chính huyện thủ tiêu hay không chuẩn y; 


b) Lên Uỷ ban hành chính kỷ nếu quyết nghị bị Uỷ ban 
hành chính tỉnh thủ tiêu hay không chuản y. 
Tiết thứ hai 
QUYỀN HẠN VẢ PHÂN CÔNG 
CỦA UỶ BAN HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 
Điều 74 


Quyền hạn của Uy ban hành chính xã như sau này: 
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1. Thì hành các mệnh lệnh của các cấp trên, các quyết nghị 
của Hội đồng nhân dân xã và các bản án của các toà án:" 
2. Triệu tập Hội đồng nhân dân xã; 


3. Kiểm soát các cơ quan chuyên môn cấp xã về cách thừa 
hành chức vụ; 


4. Giai quyết các công việc vặt trong phạm vì xã: 

5. Pháp lệnh viên ngân sách hành xã: 

Điều 75 

Về tư pháp, Ban Thường vụ (chủ tịch, phó chủ tịch và 
thư ký) có quyền: 

1. Hoà giai về tất ca các việc: 

2. Xử các việc vi canh, nhưng chỉ được phạt tiền. 

Điều 76 

Ở cấp xã phân công như sau này: 

1. Hành chính, tư pháp; 

2. Xã hội, y tế, cứu tế, tài chính, 

3. Kinh tế, giao thông, địa bạ; 

4, Giáo dục, tuyên truyền, khánh tiết; 

5. Trị an và quân vụ. 


Ban Thường vụ gồm có Chủ tịch và Phó Chủ tịch, thư ký 


®' Điều 65 cũ: Các công chức nếu được bầu vào một Uÿ ban hành chính 
(xã, huyện, tỉnh hay kỳ) thì phải hoặc xin từ chức, hoặc từ chối không 
nhận vào Uỷ ban hành chính. 

Các binh sĩ tại ngụ không được ứng cử vào các ý ban hành chính (xã, 
huyện, tỉnh hay kỳ). 
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phụ trách mục “hành chính. tư pháp” Còn những mục khác 
thì mỗi uy viên phụ trách một mục. tuỷ theo tài năng của 
từng ngươi. 

Điều 77 

Uy ban hành chính xã có thể lắp những tiểu ban để giúp 
việc. Những người làm việc trong các tiểu ban do toàn ban 
chọn theo lời để nghị của một hay nhiều uy viên. 

Tiết thứ ba 
QUYỀN HẠN VÀ PHÂN CÔNG 
CỦA UỶ BAN HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 
Điều 78 
Quyền hạn của Ủy ban hành chính cấp huyện như sau này: 


1. Thi hành và kiểm soát sự thi hành mệnh lệnh của các 
cấp trên, kiểm soát các Uỷ ban hành chính xã và các Hội đồng 
nhân dân xã; 

2. Thủ tiêu theo như Điều 68 những quyết nghị của Hội 
đồng nhân dân xã trái với chỉ thị của cấp trên hay trái với 
quyền lợi của dân xã; 

3. Duyệt y hoặc đệ lên Uy ban hành chính tỉnh duyệt y 
các quyết nghị của các Hội đồng nhân dân xã theo như các 
điều 70 và 71; 

4. Kiểm soát theo cd quan chuyên môn về cách thừa 
hành chức vụ; 

5. Gial quyết các công việc vặt trong phạm vi huyện; 


6. Điều khiển đội cảnh bình đặt ở huyện để lo việc tuần 
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phòng và trị an. Đội cảnh bình này sẽ do nghị định Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định sau. 


Điều 79 


Ỏ cấp huyện phân công theo năng lực của uy viên. Riêng 
việc hành chính thì toàn ban phụ trách. 


Tiết thứ bôn 
QUYỀN HẠN VÀ PHÂN CÔNG 
CỦA HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

Điều 80 

Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền quyết nghị về tất cä các 
vấn đề thuộc phạm vì tỉnh mình. Những quyết nghị của Hội 
đồng nhân dân tỉnh không được trái với chỉ thị của các câp 
trên. Hội đồng có thể hỏi ý kiến các nhà chuyên môn trước khi 
quyết nghị một vấn đề có liên can đến một hay nhiều ngành 
chuyên môn. 

Điều 81 

Trong hạn 8 ngày Uy ban hành chính tỉnh phải đệ biên 
bản quyết nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh lên Uỷ ban hành 
chính kỳ, Uỷ ban hành chính kỳ phải ghi ngày nhận vào số 
rồi phát biên lai cho Ủy ban hành chính tỉnh. 

Điều 83 

Trong hạn lỗ ngày sau ngày nhận được biên bản quyết 
nghị và phát biên lai, Ủy ban hành chính kỳ có quyền thủ 
tiêu hay giao về sửa chữa những quyết nghị của Hội đồng 
nhân dân tỉnh nhưng phải nói rõ nguyên nhân sự thủ tiêu 
hay sự yêu cầu sửa chữa ấy. Hạn nói trên Uỷ ban kỳ có thể 
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thêm lên lỗ ngày nữa. nhưng phai báo cho Uy ban hành 
chính tỉnh biết trước khi hết hạn 15 ngày đầu. 


Điều 83 


Nếu hết hạn nói trong Điều 82 mà quyết nghị không bị 
thủ tiêu hay giao về sửa chữa thì có thể thi hành được trừ 
những quyết nghị kể trong các điều 84 và 85. 


Điều 84 

Những quyết nghị về các vấn để sau này phải được Uỷ 
ban hành chính kỳ chuân y rồi mới được thi hành: 

1. Nhận những tang vật và đi san mà người tặng có đặt 
điều kiện: 

2. Bán, mua hoặc đôi bất động san của tỉnh; 

3. Kiện hoặc theo kiện: 

4. Quy định về các công chức thuộc ngạch hàng tỉnh; 

Điều 85 

Những quyết nghị về những vấn đề sau đây phải được 
Hội đồng Chính phủ duyệt y rồi mới được thi hành: 


1. Ngân sách tình; 
2. Vay tiền; 


3. Định những bách phân phụ thu cho quỹ hàng tỉnh. 
Khi số bách phân phụ thu ấy to hơn số cấp trên đã định; 


4. Cho thầu một công vụ; 


5. Định các thuế xuất, các thuê đặc biệt được phép thu 
trong phạm vi tỉnh. 
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Điều 86 
Khi việc gấp thì Uỷ ban hành chính tỉnh có thể xin Uỷ 


ban hành chính kỳ hay Hội đồng Chính phủ duyệt y ngay 
quyết nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh. 


Điều 87 
Khi Uỷ ban hành chính kỳ thú tiêu hoặc không chuẩn y 
quyết nghị của mình, Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền 
kháng cáo lên Hội đồng Chính phủ. 
Tiết thứ năm 


QUYỀN HẠN VÀ PHÂN CÔNG 
CỦA UỶ BAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 


Điều R8 
Quyền hạn của Uỷ ban hành chính tỉnh như sau này: 


1. Thi hành các mệnh lệnh của cấp trên và các quyết 
nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

2. Kiểm soát các Uỷ ban hành chính và Hội đồng nhân 
dân các cấp dưới; 

3. Duyệt y các quyết nghị của Hội đồng nhãn dân xã theo 
Điều 70; 


4. Xử những kháng cáo của Hội đồng nhân dân xã về việc 
thủ tiêu hay không chuẩn y các quyết nghị của hội đồng; 


5. Triệu tập Hội đồng nhân dân tỉnh; 
6. Điều khiển các viên chức thuộc ngạch hàng tỉnh: 
7. Kiểm soát cơ quan chuyên môn và cách thừa hành 


chức vụ; 
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8. Giai quyết các việc vặt trong pham vị tỉnh: 
9. Phát lệnh ngân sách tình: 


10. Cho phép trưng khản dât công đến một phạm vi sẽ 
định sau: 


11. Ra nghị định để giữ việc trị an trong tỉnh; 


12. Điều khiến dội cảnh binh tỉnh để lo việc tuần phòng 
và trị an. Đội canh bình này sẽ do nghị định Bộ trương Bộ Nội 
vụ q1 định sau; 


13. Ra lệnh điều động quân đội (Réquer1s la foreevunée) 
đóng trong tỉnh, trong những trường hợp tối khẩn cấp để bảo 
vệ đât nước, nhưng pha! báo lên Uy ban hành chính kỷ ngay. 


Điều 89 
Ö cấp tỉnh phân công tuỳ theo năng lực của từng uỷ viên. 
Tiết thứ sáu 


QUYỀN HẠN VÀ PHÂN CÔNG 
CỦA UỶ BAN HÀNH CHÍNH CẤP KỲ 


Điều 90 

Quyền hạn của Ủy ban hành chính kỳ như sau này: 

1. Thi hành các mệnh lệnh của Chính phú; 

2. Kiểm soát các Uỷ ban hành chính và Hội đồng nhân 
dân cấp dưới; 


3. Duyệt y các quyết nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh 
theo Điều 84; 


4. Xử những kháng cáo của Hội đồng nhân dân xã khi 
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Uỷ ban hành chính tỉnh thủ tiêu hay không chuẩn y những 
quyết nghị của hội đồng; 
5. Điều khiển các công chức thuộc ngạch kỳ: 


6. Ra nghị định để thi hành các luật lệ theo mệnh lệnh 
của Chính phủ trong phạm vì kỳ, 


7. Kiểm soát các cơ quan chuyên môn về cách thừa hành 
chức vụ; 


8. Cho phép trưng khẩn đất công đến một phạm vi sẽ 
định sau; 


9. Trị an toàn kỳ; 


10. Ra lệnh điều động quân đội trong những trường hợp 
tối khẩn cấp để bão vệ đất nước, nhưng phải báo ngay cho 
Chính phủ biết. 

Điều 91 

Khi bổ nhiệm một nhân viên chuyên môn đến làm việc 
trong một kỳ nào, các bộ phải thoa thuận với Uỷ ban hành 
chính kỳ ấy. 


Điều 92 
Một sắc lệnh sẽ quy định ngán sách kỳ. 
Điều 93 
Ỏ cấp kỳ, phân công tuỳ theo năng lực của từng uy viên. 
Tiết thứ bảy 
ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
Điều 94 


Khi một cơ quan chuyên môn ö bất cứ cấp nào, nhận được 
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một mệnh lệnh của cơ quan chuyên môn cẤp trên thì phải 
thông trì cho Uỷ ban hành chính cấp tương đương trước rồi 
mới được thì hành. 

Điều 95 

Khi một cơ quan chuyên môn ở bất cứ cấp nào có sáng 
kiến gì muốn thực hiện trong phạm vì cấp mình thì phải thao 
luận với Uỷ ban hành chính cấp ấy trước rồi mới thi hành hay 
đề nghị lên cơ quan chuyên môn cấp trên. 


Chương thư ba 
CÁCH LÀM VIỆC 


Tiết thứ nhất 
CÁCH LẢÀM VIỆC CỦA 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẬP XÃ 

Điều 96 

Hội đồng nhân dân xã mỗi tháng họp một kỳ, hội nghị 
thường do Ủy ban hành chính triệu tập. 

Điều 97 

Hội đồng nhân dân xã có thể họp hội nghị bất thường 
trong những trưởng hợp sau này: 

1. Theo mệnh lệnh của Ủy ban hành chính huyện; 


2. Khi hai phần ba(2/3)số hội viên đề nghị cho Ủy ban 
hành chính xã. Trừ khi nào yêu cầu phúc quyết một phần ba 
(1/3) số hội viên đề nghị cũng đủ (Điều 18); 


3. Khi Uy ban hành chính xã triệu tập; 
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Điều 98 

Mỗi kỳ họp thì Hội đồng nhân dần xã bầu ra một người 
chủ toạ. Thư ký tất cả các buổi họp là thư ký của Uỷ ban hành 
chính xã. 

Điều 99 

Hội đồng có thể mời người ngoài dự bàn. Những người 
được mời có quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền 
biểu quyết. 

Điều 100 

Trừ những trường hợp đặc biệt phải họp kín, còn thì Hội 
đồng nhân dân xã họp công khai. Dân xã có quyền dự thính 
nhưng không có quyền chất vấn. 

Điều 101 

Chỉ khi nào quá nửa số hội viên chính thức có mặt thì 
Hội đồng nhân dân hàng xã mới có thể thảo luận và biểu 
quyết được. 

Điều 109 

Khi Hội đồng biểu quyết thì quyết nghị của Hội đồng sẽ 
theo biểu quyết của đa số hội viên. Khi số phiếu hai bên 
ngang nhau thì quyết nghị của Hội đồng theo biểu quyết của 
người chủ toạ Hội đồng. 

Điều 103 

Chủ toạ và thư ký phải lập biên bản mỗi phiên họp của 
Hội đồng. 


506 


Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hö Chi Minh ký ban hành 


Tiết thứ hai 
CÁCH LÀM VIỆC CỦA 
HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH 

Điều 104 

(Sửa đổi do Sắc lệnh số 153-SL ngày 17/11/1950) Hội 
đồng nhân dân tỉnh sẽ họp ba tháng một kỳ hội nghị thường, 
mỗi kỳ dài nhất là 10 ngày. kỳ họp bàn về ngân sách có thể 
dài đến 15 ngày. 

Điều 10ã 

Hội đồng nhân dân tỉnh có thê họp bất thường trong 
những trường hợp sau này: 

1. Theo mệnh lệnh của Ủy ban hành chính kỹ; 

2. Khi quả nửa số hội viên đê nghị cho Uy ban hành 
chính tĩnh. 

Trừ khi nào yêu câu phúc quyết 1/3 số hội viên đề nghị 
cũng đủ (Điều 48); 

3. Khi Ủy ban hành chính tỉnh triệu tập. 

Điều 106 

Mỗi kỳ họp thì Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra một người 
chủ toạ. Thư ký của tất cä các buổi họp là thư ký của Uy ban 
hành chính tỉnh. 

Điều 107 

Hội đồng có thể mời người ngoài dự bàn được. Những 
người được mời có quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có 
quyền biểu quyết. 
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Điều 108 


Trừ những trường hợp đặc biệt phải họp kín, còn thì Hội 
đồng nhân dân tỉnh họp công khai. Dân tỉnh có quyền dự 
thính, nhưng không có quyền chất vấn. 


Điều 109 


Chi khi nào quá nửa số hội viên chính thức có mặt thì 
Hội đồng nhân dân tỉnh mới có thể thảo luận và biểu quyết 
được. 


Điều 110 


Khi Hội đồng biểu quyết, quyết nghị của Hội đồng sẽ 
theo biểu quyết của đa số hội viên. Khi số phiếu hai bên 
ngang nhau thì quyết nghị của Hội đồng theo biểu quyết của 
người chủ toạ Hội đồng. 


Điều 111 
Chủ toa và thư ký Hội đồng phai lập biên bản mỗi phiên 
họp Hội đồng. 
Tiết thứ ba 
CÁCH LÀM VIỆC CỦA CÁC 
UỶ BAN HÀNH CHÍNH 
Điều 112 


Các Uỷ ban hành chính (xã, huyện, tỉnh và kỳ) là những 
cơ quan thưởng trực. 


Điều 113 
Các Uy ban hành chính bao giờ cũng họp kín. 
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Chương thư tư 
TỔNG LỆ 
Điều 114 


Khi các cơ quan địa phương tô chức theo Sắc lệnh này 
thành lập và nhận chức rồi thì các Ủy ban nhân dân tạm thời 
hiện có ở địa phương sẽ gìa1 tán. 


Điều 115 
Bộ trương Bộ Nội vụ thi hành Sắc lệnh này. 
Hà Nội, ngày 22 thang 11 năm 1945 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tổ chức 
chính quyền nhân dân ở các địa phương; 


Chiểu theo lời đê nghị của Bộ trưởng Bộ Nội 0ụ; 
Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thảo luận, 


RA SẮC LỆNH 

Điều 1 

Trừ các thành phố kể trong Điều thứ 3, thì các tỉnh ly là 
những nơi đô hội và lâu nay về mặt hành chính được biệt lập 
và trực tiếp với tỉnh, từ nay sẽ gọi là thị xã. Các Uỷ ban hành 
chính kỳ sẽ định rõ những nơi nào đặt làm thị xã. 

Điều 2 

(Sửa đổi do Sắc lệnh số 76 ngày 29/5/1946). Cách tổ chức 
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chính quyền nhân dân ở các thị xã cũng y như cách tổ chức ở 
các xã đã định trong Sắc lệnh số 63 ngày 32/11/1945. Song Ủy 
ban kháng chiến hành chính thị xã sẻ chỉ gồm có 3 uỷ viên 
chính thức (chủ tịch, phó chủ tịch và th: ký) và 3 uỷ viên dự 
khuyết. 

Điều 3 

Các thị trấn Hà Nội. Hải Phòng. Nam Định, Vĩnh - Bến 
Thủy, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và Sài Gòn - Chợ Lớn đều đặt 
làm thành phế. 

Thành phố Hà Nội được đặt trực tiếp dưới quyền chính 
phú trung ương, còn các thành phố khác đều thuộc quyền 
các kỳ. 

Ở mỗi thành phố sẽ đặt ba thứ cơ quan: Hội đồng nhân 
dân thành phố, Uỷ ban hành chính thành phố và Ủy ban 
hành chính khu phế. 

Riêng ở Đà Lạt không có Hội đồng nhân dân thành phố 
và Uy ban hành chính thành phô mà chi có các Uy ban hành 
chính khu phố thôi. Hội đồng nhân dân và Uy ban hành chính 
tỉnh Lâm Viên sẽ kiêm ca nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân 
và Uy ban hành chính thành phố Đà Lạt luôn, 

Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố do đân thành phố bầu 
ra theo lối phổ thông và trực tiếp đầu phiếu là cơ quan thay 
mặt cho dân thành phô. 

Uỷ ban hành chính thành phố do Hội đồng nhân dân 
thành phố bầu ra vừa thay mặt cho dân thành phố vừa thay 
mặt cho Chính phủ. 


Uỷ ban hành chính khu phổ do dân khu phố bầu ra theo 
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lối phổ thông và trực tiếp đầu phiếu là cơ quan vừa thay mặt 
cho dân khu phố vừa thay mặt cho Chính phủ. 

Cách tổ chức, quyền hạn, phân công và cách làm việc của 
các cd quan nói trên ấn định theo như các điều khoản dưới 
đây của sắc lệnh này. 


Chương thứ nhất 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỔ 


Tiết thử nhất 
CÁCH TỔ CHỨC 

Điều 4 

Ở mỗi thành phố trừ Đà Lạt sẽ đặt một Hội đồng nhân 
dân thành phố gồm có 20 hội viên thực thụ và 4 hội viên 
dự khuyết. 

Riêng ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn - Chợ Lớn thì 
Hội đồng nhân dân thành phố có 30 hội viên chính thức và 6 
hội viên dự khuyết. 

Điều ã 

Tât cả các công dân Việt Nam, 18 tuổi trỏ lên, không 
phân biệt nam nữ, không thuộc một trong ba hạng kể trong 
Điều thứ 2, đoạn 2, 3 và 4 Sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 10 
năm 1945 về thể lệ cuộc tuyển cử Quôc dân Đại hội đều có 
quyền bầu cử Hội đồng nhân dân thành phố, nếu nguyên 
quán ở thành phố hay trú ngụ ở thành phố 3 tháng trở lên 
(khi đến trú ngụ phải báo cho Uỷ ban hành chính thành phố 
biết mình định đến ở hẳn tại thành phố sau này mới được 
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biên tên vào danh sách cư trì). 


Các binh lính. công chức có quyền bâu cử ở thành phố mà 
mình đến đóng hay làm việc, không cân trú ngụ quá ba tháng. 

Điều 6 

Tất ca những người đủ điều kiện đê đi bầu cử Quốc dân 
Đại hội theo Điều thứ 2 Sắc lệnh ngày 17 tháng 10 năm 1945 
đều có quyền cử vào các Hội đồng nhân dân thành phố, không 
phân biệt là người ở thành phô hav không, nhưng chỉ được 
ứng cư ở một thành phó thôi. 

Các công chức và binh lính cũng có quyền ứng cử vào Hội 
đồng nhân dân thành phố. 

Điều 7 

Cách lập danh sách cử tri, thê lệ báu cử, ngày bầu cử sẽ 
do nghị định của Bộ trương Bộ Nội vụ àn định. 

Điều 8 

Thời hạn làm việc của Hội đồng nhân dân thành phô là 
hai năm, nhưng khoá đâu chỉ có l năm thôi. 

Điều 9 

Nếu Hội đồng nhân dán thành phô ra một quyết nghị 
trái với mệnh lệnh cấp trên thì ngoài sự thủ tiêu quyết nghị 
ấy Uỷ ban hành chính kỳ hoặc Bộ Nội vụ (đối với thành phố 
Hà Nội) sẽ cảnh cáo Hội đồng. Nếu Hội đóng vẫn không tuân 
lệnh thì Uỷ ban hành chính kỳ hoặc Bộ Nội vụ (đối với thành 
phố Hà Nội) có thể đề nghị lên Chính phủ để giải tán Hội 
đồng nhân dân thành phố. 
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Điều 10 

Khi Hội đồng nhân dân thành phổ bị giải tán theo Điều 
thứ 9 thì Uy ban hành chính kỳ hoặc Chính phu (đôi với 
thành phố Hà Nội chỉ định một Uỷ ban ba người làm nhiệm 
vụ của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính thành phôi. 

Nếu còn hơn 6 tháng nữa mới đến kỳ tổng tuyển cử thì 
trong hạn 10 ngày Uy ban hành chính kỳ hoặc Bộ Nội vụ (đối 
với thành phố Hà Nội) sẽ triệu tập cử tri để bầu lại Hội đồng. 
Hội đồng mới sẽ làm việc đến kỳ tông tuyến cử. 

Nếu còn không đầy 6 tháng nửa đã đến kỳ tổng tuyển cử 
thì uý ban tạm thời nói trên sẽ làm việc cho đến kỷ tổng 
tuyển cử. 

Điều 1I 

Khi vì một lý đo gì Hội đồng nhân dân thành phố thiếu 
hội viên chính thức thì hội viên dự khuyết sẽ theo thứ tự được 
cử thay vào. 

Điều 12 

Uỷ ban hành chính kỳ phụ trách việc xét xem cuộc bâu 
cử các Hội đồng nhân dân thành phổ có hợp lệ không. 

Đối với thành phố Hà Nội, Chính phủ xét định tháng 
việc này. 

Tiết thứ 2 
QUYỀN HẠN 
Điều 13 


Hội đồng nhân đân thành phố có quyền quyết định vê tất 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 

do Chủ tịch Hỗ Chí Minh ký ban hành 
ca các vấn đề thuộc phạm vị thanh phó: Những quyết nghị 
của Hội đồng nhân dân thành phô không được trái với chỉ thị 
của các cấp trên. Hội dóng có thê hoi y kiến các nhà chuyên 
môn trước khì quyết nghị một vấn đề có liên can đến một hay 
nhiều ngành chuyên môn. 


Điều 14 


Trong hạn tám ngày Ủy ban hành chính thành phố phải 
đệ biên bản quyết nghị của Hội đồng nhân dân lên Uy ban 
hành chính kỳ hoặc Bộ Nội vụ (đôi với thành phố Hà Nội). Uỷ 
ban hành chính kỳ phai ghi ngày nhận vào số rồi phát biên 
lai cho Ủy ban hành chính thành phö. 

Điều lỗ 

Trong hạn lỗ ngày sau ngày nhận được biên bản quyết 
nghị và phát biên lai thì Ủy ban hành chính kỳ hay Chính 
phủ (đôi với thành phô Hà Nội) có quyền thủ tiêu hay giao về 
sửa chữa các quyết nghị của Hỏi đồng nhân dân thành phố 
nhưng phải nói rõ nguyên nhân sự thủ tiêu hay sự cần sửa 
chữa ấy. Hạn nói trên, Ủy ban hành chính kỳ hay Chính phú 
(đôi với thành phố Hà Nội) có thê gia thêm 15 ngày nữa, 
nhưng phải báo cho Uỷ ban hành chỉnh thành phố biết trước 
khi hết hạn 15 ngày đâu. 

Điều 16 

Nếu hết hạn nói trong điều thứ 15 mà quyết nghị không 
bị thủ tiêu hay giao về sửa chữa thì có thể thi hành được trừ 
những quyết nghị kể trong các điều thứ 17 và 18. 


Điều 17 


Những quyết nghị về các vấn đề sau này phai được Ủy ban 
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hành chính kỳ hoặc chính quyển (đối với thành phô Hà Nội) 
chuẩn y rồi mới được thì hành. 

1. Nhận những tặng vật và đi san mà ngươi tặng có đặt 
điều kiện; 

2. Bán, mua hoặc đối bất động sản của thành phố; 

3. Kiện hoặc theo kiện; 

4. Quy định về các công chức thuộc ngạch thành phô: 

5. Chia và định địa giới các khu phố. 

Điều 18 

Những quyết nghị về các vấn để sau này thì của thành 


phố nào cũng vậy. phải được Chính phủ duyệt y rồi mới được 
thi hành: 


1. Ngân sách thành phố; 
2. Vay tiền; 


3. Định những bách phân phụ thu cho quỹ thành phô sau 
khi các bách phân phụ thu ấy to hơn số cấp trên ấn định; 


4. Cho thầu một công vụ; 


5. Định các thuế xuất (tarif các thuế đặc biệt được phép 
thu trong phạm vi thành phế. 


Điều 19 
Khi việc gấp thì Uỷ ban hành chính thành phố có thể xin 


Uỷ ban hành chính kỳ hay Chính phủ duyệt định ngày quyết 
nghị của Hội đồng nhân dân thành phố. 


Điều 20 
Khi Uỷ ban hành chính kỳ thủ tiêu hoặc không chuẩn y 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chỉ Minh ký ban hành 


quyết nghị của mình thì Hội đóng nhàn dân thành phố có 
quyên kháng cáo lên Hội đồng Chính phủ. 


Điều này không thi hành cho thành phố Hà Nội. 
Tiết thứ ba 
CÁCH LÂM VIỆC 
Điều 21 
Hội đồng nhân dân thành phỏ họp hai tháng một kỳ hội 


nghị thường. mỗi kỳ dài nhất là 6 ngày, kỳ họp để bàn về 
ngân sách có thê dài đến lỗ ngày. 

Điều 22 

Hội đồng nhân dân thành phố có thể họp bất thường 
trong những trưởng hợp sau này: 

1. Theo mệnh lệnh cúa Uy ban hành chính kỳ hoặc của 
Chính phú: 

2, Khi quá nửa tổng số hội viên đề nghị, nhưng khi nào 
yêu cầu phúc quyết Uy ban hành chính thành phô, một phần 
ba (1/3) số hội viên để nghị cũng đủ (Điêu thứ 35); 

3. Khi Ủy ban hành chính thành phỏ triệu tập. 

Điều 23 

Mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố bầu ra một 
người chủ toạ. Thư ký của tất cả các buổi họp là thư ký của 
Uy ban hành chính thành phổ. 


Điều 24 
Hội đồng có thể mời người ngoài vào dự bàn được. Những 
người được mời có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có 
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quyền biểu quyết. 
Điều 2ð 
Trừ những trường hợp đặc biệt phai họp kín, còn thì Hội 


đồng nhân dân thành phố họp công khai. Dân có quyền dự 
thính nhưng không có quyền chất vấn. 

Điều 26 

Chi khi nào quá nửa số hội viên chính thức có mặt thì 
Hội đồng nhân dân thành phố mới có thể thảo luận và biêu 
quyết được. 

Điều 27 

Khi hội đồng biểu quyết, quyết nghị của Hội đồng sẽ theo 
biểu quyết của đa số Hội viên. Khi số phiếu hai bên ngang 
nhau thì quyết nghị của Hội đồng theo biểu quyết của người 
chủ toạ Hội đồng. 


Điều 28 
Chủ toạ và thư ký Hội đồng phải lập biên bản mỗi phiên 
hợp Hội đồng. 
Chương thư hui 
UY BAN HÀNH CHÍNH THÀNH PHÔ 


Tiết thứ nhất 
CÁCH TỔ CHỨC 
Điều 29 
Ở mỗi thành phố trừ Đà Lạt sẽ đặt một Uỷ ban hành 
chính thành phố gồm có 3 uy viên chính thức (1 chủ tịch, 1 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hỗ Chí Minh ký ban hành 


phó chủ tịch và ¡ thư ký) và 3 uy viên dự khuyết. 

Riêng ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn - Chợ Lớn thì 
Uỷ ban hành chính thành phố có ä uy viên chính thức (1 chủ 
tịch. 2 phó chủ tịch, 3 thư ký) và 3 uy viên dự khuyết. 

Điều 30 

Uỷ ban hành chính thành phố do Hội đồng nhân dân 
thành phố bầu ra. Lúc bầu sẽ bầu riêng chủ tịch, phó chủ tịch 
và thư ký. 

Điều 31 

Muốn ứng cử vào Ủy ban hành chính thành phố phải có 
chân trong Hội đồng nhân dân thành phổ và phải biết đọc, 
biết viết chữ quốc ngữ. 

Điều 32 

Thê lệ bầu cử các Uy ban hành chính thành phô do nghị 
định cúa Bộ trương Bộ Nội vụ ấn định. 

Điều 33 

Uy ban hành chính thành phô bầu xong phải được Uỷ 
ban hành chính kỳ hay Chính phủ (đối với thành phố Hà Nội) 
chuân y rồi mới được nhậm chức. Uy viên nào không được 
chuân y thì phải bầu lại. Nếu lần bầu lại uy viên ấy vẫn được 
trúng cử thì Uỷ ban hành chính kỳ hay Chính phủ (đối với 
thành phố Hà Nội) phải công nhận. 

Điều 34 

Thời hạn làm việc của Uỷ ban hành chính thành phố là 
2 năm, nhưng khoá đầu thời hạn ấy chỉ có 1 năm thôi. 
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Điều 35 

Khi một phần ba (1/3) số hội viên Hội dông nhân dân 
thành phố yêu cầu phúc quyết Uỷ ban hành chính thành phố 
thì Uy ban hành chính thành phố phai triệu tập ngay Hội 
đồng nhân dân thành phố để bỏ phiếu tín nhiệm. Khi bỏ 
phiếu tín nhiệm thì những uỷ viên Ủy ban hành chính thành 
phố cũng bỏ phiếu như những hội viên khác trong Hội dồng 
nhân dân thành phổ. Nếu quá nửa tông số hội viên của Hội 
đồng nhân dân thành phố bỏ phiếu không tín nhiệm Ủy ban 
hành chính thành phố thì Uỷ ban hành chính thành phố bắt 
buộc phải từ chức. Những uỷ viên phai từ chức vẫn được giữ 
tư cách hội viên Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 36 

Khi Uỷ ban hành chính thành phố không tuân lệnh trên 
thì Uỷ ban hành chính kỳ yêu cầu Hội đồng nhân dân thành 
phố can thiệp. Nếu Hội đồng nhân dân không giải quyết xong 
thì Uy ban hành chính kỳ để nghị lên Chính phủ giai tán Uy 
ban hành chính thành phố. Những uy viên Uỷ ban bị giải tán 
sẽ mất ca tư cách hội viên Hội đồng nhân dân thành phố. Đối 
với thành phố Hà Nội những quyền hạn của Uy ban hành 
chính kỹ nói trong Điều này thuộc Bộ Nội vụ. 

Điều 37 

Khi một uỷ viên Ủy ban hành chính thành phố phạm lỗi 
trong lúc thừa hành chức vụ thì Uy ban hành chính kỳ hoặc 
Chính phủ (đối với thành phố Hà Nội) theo lời để nghị của Uỷ 
ban hành chính thành phố, hoặc khiển trách hoặc cách chức 
uỷ viên phạm lỗi. 


Uÿ viên bị cách chức mất luôn ca tư cách hội viên Hội đồng 
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do Chủ tịch Hỗ Chí Minh ký ban hành 
nhân dân thành phô. 


Nêu tội của uy viên phạm đến luat hình thì úy viên sẽ bị 
đưa ra Toà án truy tô. 

Điều 38 

Khi Uỷ ban hành chính thành phô hát buộc phải từ chức 
hay bị giải tán theo những điều thứ 35 và 36 thì trong hạn 5 
ngày Ủy ban hành chính kỷ hoặc Bộ Nói vụ (đối với thành phố 
Hà Nội) sẽ triệu tập Hội đồng nhân dàn thành phố để bầu 
ngươi thay. 


Khí nào một vài uy viên bị cách chức hay xin từ chức thì 
những uy viên dự khuyết sẽ theo thứ tự dược cử thay. 
Tiết thứ hai 
QUYỀN HẠN 
Điều 39 
Quyền hạn của Ủy ban hành chính thành phố như sau này: 


1. Thi hành các mệnh lệnh của cấp trên và các quyết 
định của Hội đồng nhân dân thành phó; 


2. Kiểm soát các Uy ban hành chính khu phế; 

3. Triệu tập Hội đồng nhân dân thành phố; 

4. Điều khiển các viên chức thuộc ngạch thành phố; 

5. Kiểm soát các cơ quan chuyên môn về cách thừa hành 
chức vụ; 

6. Giải quyết các việc vặt trong phạm vị thành phố, 


7. Phát lệnh ngân sách thành phổ; 
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8. Ra nghị định để giữ việc trị an và vệ sinh trong 
thành phố, 


9. Điều khiển dội cảnh bính để Ìo việc tuần phòng và trị 
an. Đội canh binh này sẽ do nghị định Bộ trương Bộ Nội vụ 
quy định; 


10. Ra lệnh điều động quân đội đóng trong thành phô 
trong những trường hợp tối khân cấp để bảo vệ đất nước 
nhưng phải báo lên Ủy ban hành chính kỳ hay Chính phú 
(đối với thành phố Hà Nội) ngay. 

Tiết thứ ba 
CÁCH LÀM VIỆC 

Điều 40 

Uy ban hành chính thành phô là một cơ quan thương trực. 

Điều 41 

Ủy ban hành chính thành phố bao giở cũng họp kín. 


Chương thứ ba 
UY BAN HÀNH CHÍNH KHU PHÔ 


Tiết thứ nhất 
CÁCH TỔ CHỨC 
Điều 42 
Thành phố sẽ chia ra khu phố. Số và địa giới các khu phố 


ở mỗi thành phố sẽ do Hội đồng nhân dân thành phố quyết 
nghị và do Uỷ ban hành chính kỳ hoặc Chính phú (đối với 
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Phần thử ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
thanh phó Hà Nội) duyệt v xem Điều thư 13. 

Điều 43 

(Sửa dối do Sác lệnh số 63 ngày 21/5/1946). 

Ở mỗi khu phố sẽ đặt một Uy ban hành chính khu phố 
gồm có 3 uy viên chính thức (1 chủ tịch. ! phó chủ tịch và 1 
thư ký) và 3 uy viên dự khuyết. Khi bầu thì bầu riêng chủ 
tịch. phó chu tịch và thư ký. 

Riêng cho thành phố Hà Nội. ở mỗi khu phô sẽ đặt một 
Uy ban hành chính khu phổ gồm 5ð try viên chính thức và 2 uy 
viên dự khuyêt. Khi bâu thì chỉ bâu chung ð uy viên chính 
thức. còn các chức chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và uy viên sẽ 
do ð uy viên bầu lấy với nhau. 

Điều 44 

Tât ca các cử trì Hội đồng nhân dân thành phố mà 
nguyên quán hoặc trú ngụ ở khu phố (lúc đến trú ngụ phải 
báo cho Ủy ban khu phố biết) đêu có quyền bầu cử Uy ban 
hành chính khu phố. 

Điều 45 

(Súa đối do Sắc lệnh số 08 ngày 14/5/1946). 

Tât cả các cứ tri Uy ban hành chính khu phô nếu biết đọc 
và biết viết chữ quôc ngữ đều có quyền ứng cử vào Ủy ban 
hành chính bãt cứ khu phố nào trong thành phố, nhưng chỉ 
được ứng cử ở một khu phô thôi. 

Điều 46 

Thể lệ bầu cử các Uỷ ban hành chính khu phố do nghị 
định Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định. 
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Điều 47 

Ủy ban hành chính khu phỏ bầu xong phái được Ủy ban 
hành chính thành phố chuân y rồi mới dược nhậm chức. Ủy 
viên nào không được chuẩn y thì bầu lại. Nếu lần bầu lại uỷ 
viên ấy vẫn được trúng cử thì Uy ban hành chính thành phố 
phải công nhận. 

Điều 48 

Thời hạn làm việc của Ủy ban hành chính khu phố là 
l1 năm. 

Điều 49 

Khi hai phần năm (2/5) số cử trí yêu câu phúc quyết Ủy 
ban hành chính khu phố thì Uy ban hành chính khu phố 
phải tổ chức ngay cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Khi bỏ phiếu các 
uý viên cũng có quyền bỏ phiếu như cử tri khác. Nếu quá 
nửa tổng số cử tri bỏ phiếu không tín nhiệm Uỷ ban hành 
chính khu phố thì Uỷ ban hành chính khu phố bắt buộc phai 
từ chức. 

Điều 50 

Khi Uy ban hành chính khu phố không tuân lệnh cấp 
trên thì Uỷ ban hành chính thành phố có thể giai tán Ủy ban 
hành chính khu phổ. 

Điều 51 

Khi một uy viên Uỷ ban hành chính khu phố phạm lôi 
trong khi thừa hành chức vụ thì Ủy ban hành chính thành 
phố có thể hoặc khiển trách hoặc cách chức uỷ viên phạm lỗi. 


Nếu lỗi của uỷ viên phạm đến luật hình thì uỷ viên sẽ bị 
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Phần thứ ha. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


đưa ra Toà án truy tổ. 
Điều ã2 


Khi Uỷ ban hành chính khu phô bat buộc phải từ chức 
hay bị giai tân theo những điều thứ 49 và 50 thì trong hạn 5 
ngày Uyý ban hành chính thành phô sẽ triệu tập cử trì khu 
phố để bầu người thay. 


Khi một vài uy viên bị cách chức hay xin từ chức thì 
những uy viên dự khuyết sẽ theo thứ tự được cử thay. 
Tiết thứ hai 
QUYỂN HẠN 
Điều 53 
Quyển hạn của Ly ban hành chính khu phố như sau này: 


1. Đạo đạt nguyện vọng nhân dân khu phố lên Ủy ban 
Hành chính thành phố, 


2. Giúp Uy ban hành chính thành phố trong việc thi 
hành mệnh lệnh cấp trên và quyết nghị Hội đồng nhân dân 
thành phố trong khu phố; 


3. Giúp các cơ quan chuyên môn Liong phạm vì khu phố; 
4. Thị thực các giấy tờ trong khu phöỏ theo Sắc lệnh số 59 
ngày 15ã/11/194ã., 
Tiết thứ ba 
CÁCH LÀM VIỆC 
Điều 54 


Uy ban hành chính khu phố là một cø quan thường trực. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 55 
Uÿ ban hành chính khu phổ bao giờ cũng họp kín. 


Chương thứ tư 
TỔNG LỆ 

Điều 56 

Một người có thể vừa ở trong Ủy ban hành chính khu, vừa 
ở trong Hội đồng nhân dân thành phố được. Nhưng nếu người 
ấy lại được bầu vào Uy ban hành chính thành phố thì phai 
hoặc xin từ chức uy viên Uỷ ban hành chính khu phô hoặc 
không nhận chức uy viên Ủy ban hành chính thành phố. 

Điều 57 

Các điều thứ 64 và 65 Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 


cũng thi hành cho các Uy ban hành chính khu phố và thành 
phố và cho Hội đồng nhân dân thành phố. 

Điều 58 

Khi các cơ quan tổ chức theo sắc lệnh này thành lập và 
nhậm rồi, thì các Uỷ ban nhân dân tạm thời thành phố và 
khu phổ hiện có ở các thành phố sẽ giai tán. 

Điều 59 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành Sác lệnh này. 


Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1945 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


SẮC LỆNH SỐ 10 ˆ 
NGÀY 23/01/1946 - 


Đối Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 
tổ chức Hội đồng nhân dân và Uÿ ban hành 
chính ở các xã, huyện, tính và kỳ 


1S“. “^<«<:.‹. + 


L_ 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiều theo Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ 
chức Hội đồng nhân dân uà Uy ban hành chính ở cúc xã, 
huyện, tính 0à hỳ; 


Chiếu theo Sắc lệnh sô 77 ngày Ð1 tháng 12 năm 1945 tổ 
chức Hội đông nhãn dân tà Ủy ban hành chính ở các thành 
phỏ uà thị xã; 

Chiêu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội Uụ; 

Sau bkhi Hội đồng Chính phú đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Đoạn đầu Điều thứ 32 trong Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG TÁC CÁN BỘ 


nay sửa lại như sau này: 

"Ở mỗi tỉnh sẽ đặt một Hội đồng nhân dân gồm có từ 20 
đến 30 hội viên chính thức và một số hội viên dự khuyết 
ngang số đơn vị tuyển cử' (tức là mỗi đơn vị tuyển cử có một 
hội viên dự khuyết): 

Điều thứ 2 

Điều thứ 33 trong Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 nay 
sửa lại như sau này: 


“Đơn vị tuyển cử sẽ là huyện và thị xã. số hội viên chìa 
cho mỗi huyện và mỗi thị xã sẽ do nghị định của Ủy ban hành 
chính kỳ ân định”. 

Điều thứ 3 

Đoạn đầu Điều thứ 53 trong Sắc lệnh số 63 ngày 
22/11/1945, nay sửa lại như sau này: 


“Uỷ ban hành chính kỳ do hội viên các Hội đồng nhân 
đân tỉnh và thành phố trong kỳ bầu ra”. 


Điều thứ 4 
Bộ trướng Bộ Nội vụ thi hành Sắc lệnh này. 
Hà Nội, ngày 23 thủng giêng năm: 1946 
HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


SẮC LỆNH SỐ 11 
: NGÀY 24/01/1946 


Về việc tổ chức chính quyền nhân dân 
tại các thị xã lớn ị 
CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu theo Sắc lệnh số 77 ngày 21 thang 12 năm 194ð tổ 
chức chính quyền nhân dan ở các thành phỏ uè thị xa; 


Chiếu theo lời đề nghĩ cua Bộ trưởng Bộ Nội bu; 
Sau bhi Hội đóng Chính phú đã thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Các thị xã lớn có thế chia làm nhiều khu mỗi khu có 


một Uỷ ban hành chính. Sự chia khu sẽ do Ủy ban hành 
chính kỳ định. 


Điều thứ 2 
Trong các thị xã có chia khu như thế thì cách tổ chức 
chính quyền nhân dân sẽ theo như cách đã định trong Sắc 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


lệnh sô 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 cho các thành phô. chi 
khác là trong việc kiểm soát thì tỉnh sẽ thay kỷ và kỷ sẽ thay 
Chính phủ. 

Điều thứ 3 

Cho đến khi có lệnh mới, các thành phố Nam Định. 
Vinh - Bến Thủy, Huế và Đà Nẵng đều tạm coi như là thị xã. 

Điều thứ 4 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành sắc lệnh này. 


Hà Nội, ngày 24 thang giêng năm 1946 
HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
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Ỉ SẮC LỆNH SỐ 22-A NGÀY 18/02/1946 _ „ 


- C4 Suyi lể 
Sửa đổi Điều thứ 65 Sắc lệnh s3 _ r XP 
' _ ngày 22/11/1245 tô 'chức các Hội đồng nhân dân: 


: Và t7 ban hành chính 
ˆ ——— r 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo Sắc lệnh số 63 ngày 23/111!1945 tổ chức các 
Hội đong nhân dân uà Ủy bạn hành chính; 


Chiêu theo lời đề nghị của Bọ trường Bộ Nội bụ; 
Sau khi Hội động Chính phú đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Điều thứ 65 Sắc lệnh ngày 22/11/1945 nay sửa đổi lại 
như sau này: 
"Các công chức và bình sĩ tại ngũ có thể là hội viên Hội 
đồng nhân dân được. 


“Các công chức nếu được bầu vào một Uỷ ban hành chính 
huyện. tỉnh hay kỳ phải xin nghĩ giả hạn không lương để 


Đỏ] 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
tham gia vào Uy ban hành chính hoặc từ chỏi không nhận vào 
Uỷ ban hành chính. Tạm thời cho tới khi có thê lệ định phụ 
cấp cho các uỷ viên, các công chức vào trường hợp trên. có thê 
xin tạm ra ngoài ngạch để vào Uỷ ban hành chính và vẫn 
được hưởng lương bổng và phụ cấp theo trật và nơi làm việc 
mới của mình. 

“Các công chức được bầu vào Ủý ban hành chính xã có 
thể vừa làm công chức vừa tham gia vào Uỷ ban hành chính 
xa. nhưng chi được lĩnh hoặc lương công chức hoặc phụ cấp 
của uy viên hành chính xã. 

“Các binh sĩ tại ngũ không được ứng cư vào Ủy ban hành 
chính (xã, huyện, tỉnh hay kỳ)." 

Điều thứ 2 


Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành Sắc lệnh này. 


Hà Nói, ngày 18 thang 02 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luặt 
do Chú tịch Hồ Chí Minh ký ban hanh 


SẮC LỆNH SỐ 22-B NGÀY 18/02/1946 - 


Để quyền tư pháp cho Uỷ ban hành chính ˆ 
" . Ở những nơi chưa đặt được Toà án 


sa “ — 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Xét rằng sau ngày khơi nghĩa quyền tư phứúp cũng như 
cdc quyền khac đa tập trung 0uào các Ủy bạn nhân dân, 


Chiếu chỉ Sắc lệnh ngay 34 thang giêng năm 1946 tổ 
chức các toà an biệt lập đòi Uuới hanh chính 0à đặt ngạch 
Tham phán do Chính phú bò nhiệm, 


Nhưng xét rằng các toà an không thê thiết lập ngay tức 
khắc ở khắp mọi nơi trong nước nên ở những nơi chưa có Toà 
an hãy đề Ủy ban hành chính tam giữ chiếc tự pháp, nhưng 
phai co sự kiêm sodt của cơ quan tư phạp: 


Theo lời để nghị của Bộ trưởng Bộ Tư phúp uà Bộ trưởng 
Bộ Nội uụ, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 


Ở nơi nào chưa thiết lập được những toà án biệt lập theo 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CỎNG TÁC CÁN BỘ 


Sắc lệnh ngày 24 tháng giêng (dương lịch) năm 1946 thì việc 
tư pháp sẽ tổ chức như sau này: 

Điều thứ 2 

Uỷ ban hành chính tỉnh, phủ, huyện, châu sẽ kiêm việc 
tư pháp. 


Uỷ ban ấy có thể giao việc tư pháp cho một uỷ viên hay 
một ban tư pháp phụ trách riêng. 

Điều thứ 3 

Các Uy ban hành chính kiêm việc tư pháp xét xư theo 
các luật lệ hiện hành trừ những điều khoản trái với Sắc 
lệnh này. 

Uy ban tỉnh có quyền hạn như Toà án đệ nhị cấp. 

Uÿ ban phu, huyện. châu có quyền hạn như Toà án sơ cấp. 

Điều thứ 4 

Ở tỉnh các người đương sự có quyền chồng án lên Toà 
Thượng thầm bằng hai cách: 


1. Khai với Toà án tỉnh bảng đơn, giây thép hay khai 
miệng và lây giấy chứng nhận: 


2. Khai thăng lên ông Chương lý tại Toà thượng thâm 
băng đơn, giây thép hay khai miệng và lấy giấy chứng nhận; 


Thời hạn chõng án theo luật lệ hiện hành. 

Điều thứ 5 

Toà thượng thẩm khi phúc lại án cần xét về nội dung việc 
kiện, còn về hình thức, nếu có chỗ sai lầm mà không hại đến 
nội đung vụ án thì Toà thượng thẩm có thể tuỳ nghi công 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hảnh 


nhàn hiệu lực của ban án bị kháng cáo như không có sự sai 
lầm ấy. 

Điều thứ 6 

Về phương diện tư pháp các Ủy ban phủ, huyện, châu 
đặt dưới quyền kiểm soát của Uỷ ban tính, và tất cả các Uỷ 
ban đều thuộc quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chương lý và 
Chánh nhất Toà thượng thâm. 

Điều thứ 7 


Ổ nơi nào thiết lập được Toà án theo Sắc lệnh ngày 24 
tháng giêng (dương lịch) năm 1946 thì Sác lệnh này sẽ không 
thì hành nữa. 


Điều thứ 8 
Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bọ trưởng Bộ Tư pháp 
chiếu Sắc lệnh thi hành. 
Hà Nọi, ngày 18 thang 02 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


..7 


_. SẮC LỆNH SỐ 68 NGÀY 14/5/1946 - 


__ Sửa đổi Điều thứ 43 và 45 Sắc lệnh số 77 ` 
ngày 21/12/1945 tổ chức chính quyền 
nhân dân ở các thị xã và thành phố s 


| ác“ xiểu 2 ` 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1945 tổ chức 
chính quyên nhân dàn ở cúc thị xã thành phó; 

Chiêu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Sau bkhi Hội đồng Chính phủ đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 

Điều thứ nhất 

Điều thứ 43 trong Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 13 năm 
1945 bổ khuyết như sau này: 

“Riêng cho thành phố Hà Nội ở mỗi khu sẽ đặt một Uỷ 
ban hành chính khu phố gồm có ð uy viên chính thức và 3 uy 
viên dự khuyết. Khi bầu thì chỉ bầu chung 5 uy viên chính 
thức, còn các chức chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và uy viên sẽ 
do ð uỷ viên đó bầu lấy với nhau”. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Điều thứ 2 
Điều thứ 45 trong Săc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 
19415 nay sửa lại như sau này: 


"Tât cả các cử trì Uy ban hành chính khu phố, nếu biết 
đọc và biết viết chữ quốc ngữ, đều có quyền ứng cử vào Ủy ban 
hành chính bất cứ khu phố nào trong thành phố nhưng chi 
được ứng cư ở một khu thôi”. 


Điều thứ 3 
Bọ trương Bộ Nội vụ thị hành Sác lệnh này. 
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1946 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


đề. SẮC LỆNH. SỐ 76 NGÀY 29/5/1946 - #ể 


_ `à ẤN, + . 
đ BÊ, đổi Điều thứ 2 Sắc lạnh số 7` xe š 


Than .21/12/1945 tổ chức chính quyên nhân dân ` 
ở các thị xã và thành phố 
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CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu theo Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tố chức 
chính quyền nhân dân ở các địa phương; 


Chiếu theo Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1945 tó chức 
chính quyên nhân dân ở cúc thị xa uùà thành phó; 


Chiêu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội Uụ; 
Sau khi Hội đông Chính phủ đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Điều thứ 2 Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1945 kể trên, nay 
sửa đối lại như sau này: 


Cách tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã cũng y 
như cách tổ chức ở các xã định trong Sắc lệnh sô 63 ngãy 
22/11/1945. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Song Uy ban hành chính thị xã sẽ chi gồm có 3 uÿ viên 
chính thức (chủ tịch, phó chủ tịch và thư ký), và 2 uy viên 
dự khuyết. 


Các thị xã thuộc thắng với tĩnh. 
Điều thứ 3 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành Sắc lệnh này. 
Hà Nội, ngày 29 thủng 5 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


„W@rwwez/z^+-Tsy 


SẮC LỆNH SỐ 117 NGÀY 02/7/1946 


- Về việc triệu tập Hội đồng nhân dân. 
[ các tứ: aể diem hội ĐNöt: Xa Ầ 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945, tô chúc chính 
quyền nhân dân ở cốp xð, huyện, tính uà hỳ; 


Chiếu Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1945, tổ chức chính 
quyên nhôn dán ở cúc thị xa 0à thành phố; 


Chiếu đề nghĩ của Bộ trưởng Bộ Nội Uụ; 


Sau khi Ban Thường trực Quốc hột uà Hội đồng Chính 
phu đã thod hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Hội đồng nhân dân xã, tỉnh, thị xã và thành phô. sẽ do 
Uỷ ban hành chính cấp tương đương gửi giấy triệu tập đề họp 
hội nghị thường, tuỳ theo kỳ hạn đã định trong Sắc lệnh số 
63 và 77 kể trên: 


Giấy triệu tập sẽ phải tống đạt 48 giờ trước nếu hội viên 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chú tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 


trú ngụ ngay trong địa hạt của Ủy ban; hạn ấy sẽ tăng lên 
73 giữ mỗi 50 cây số nếu hội viên trú ngụ ngoài địa hạt của 
Ủy ban. 

Điều thứ 9 

Những hội viên không thê đến dự hội nghị thường, thì 
khi nhận được giấy triệu tập. phai báo cáo ngay cho Uỷ ban 
hành chính biết và nói rõ duyên cớ vũng mặt. 


Nếu vắng mặt ba kỳ hội nghị thường liên tiếp mà không 
báo trước hoặc không có duyên có chính đáng thì người vắng 
mặt sẽ bị mất quyển hội viên. 


Hội viên cấp xã sẽ do nghị định Ủy ban hành chính tỉnh 
truất quyền, chiếu để nghị của Hội đồng nhân dân xã và Uỷ 
bạn hành chính huyện. 


Hội viên tỉnh, thị xã, hoặc thành phỏ sẽ do nghị định Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ truất quyền. chiều đề nghị của Hội đồng 
nhân dân tĩnh, thị xã hoặc thành phỏ và của Ủy ban hành 
chính kỳ. 

Điều thứ 3 


Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiếu Sắc lệnh thị hành. 
Hà Nói, ngày 02 thang 7? năm 1946 


THAY MẶT CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ 


BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
Huỳnh Thúc Kháng 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


_ SẮC LỆNH SỐ 210 NGÀY 16/11/1946 - 


NS g Viet A0428 ⁄z 
đổi Điệu thứ 25 Sắc lệnh số 124. Ụ 


` ngày 24/7/1946 ấn định phụ DI M65 
__ các hội viên Hội đồng nhân dân và 


( ` uy viên Uỷ ban hành chính các cấp _ 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 63 ngày 23/11/1945 uà những sắc 
lệnh bổ khuyết sau, tổ chức chính quyền nhún dân ở các cấp 
tỉnh, phủ, uân uàn... 


Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1945 uà những sắc 
lệnh bổ khuyết sau tổ chức chính quyền nhân dán ở các thị xã, 
thành phố uà khu phố; 

Chiểu chỉ Sắc lệnh số 134 ngày 34/7/1946 ăn định cho 
các hội uiên Hội đông nhân dân uà uy uiên Ủy ban hành chính; 

Theo đề nghị của Bộ Nội uụ uà Bộ Toi chính, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Điều thứ 2 Sắc lệnh số 134 ngày 24/7/1946 sửa đổi lại 
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Phần thứ ba. Căc văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hö Chí Minh ký ban hành 
như sau này: 
Điều thứ hai mới 


"Các uy viên Ủy ban hành chính các cấp sẽ được hương 
phụ cấp hàng thắng nhất định như sau: 


XU: Nah........-:.- 500đ 
Phó Chủ tịch....... 450 
UEHC kỳ 
SIH(IKW-eesezeanedl 450 
MẬYV VINHYCs2u2gđ 450 
CUYE tịch:.::::.:::c: 450đ 
UBHC tính và thành phố Phó Chu tịch...... 400 
THƯ KĐ,... uc 400 
h tHỦÚ phá... 350d 
UBHỀ phu, huyện, châu tuy 
Phó Chu tịch...... 300 
và thị xã lớn (có khu phô) 
IEHDUEO.s-zixtzos# 300 
E'hU'ÐIcH:....:..... SU0d 
UBHC thị xã nho ¬ 
Phó Chu tịch...... 150 
(không có khu phô) : 
THÍ KV 492002 150 
và UBHC khu phó | 
UỦỦŸ vàểm.......-:--- 150 


Điều thứ 2 

Những nhân viên Ủy ban hành chính thị xã lớn (có khu 
phố) được hưởng các quyền lợi (phụ cấp gia đình, phụ cấp di 
chuyển. tiền lộ phí. cấp giấy đi tàu xe, vân vân...) như những 
nhân viên Uy ban hành chính phu, huyện và châu. 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Những nhân viên Uỷ ban hành chính thị xã nho (không 
có khu phổ), cũng được hưởng quyền lợi ấy như những nhân 
viên Ủy ban hành chính khu phố. 


Điều thứ 3 
Sắc lệnh nãy thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 1946. 
Điều thứ 4 
Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chịu uỷ 
nhiệm thi hành Sắc lệnh này. 
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1946 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hö Chí Minh ký ban hành 


rat _ TM 


8 C LỆNH SỐ 3-SL NGÀY 28/1 2/1946 


x5 T- Tư 
_ Tạm hoãn các cuộc tuyến cứ vào 
Hội đồng nhân dân vả Kế ban hành chính . 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Săc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 uà số 77 ngày 21 
thang 12 năm 1945 tổ chức chính quyen nhãn dân uà Ủy ban 
hành chính: 


Chiêu để nghị của Bọ trường Bỏ Nói uụ; 
Xet tình thẻ hiện thời: 
Sau khi Hội đông Chính phụ đa thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều thứ nhất 
Tạm thời cho đến khi có lệnh mới, các cuộc tuyến cử vào 
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính đều tạm hoãn. 


Các Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính vẫn sẽ 
tiếp tục làm việc dù đã mãn khoá. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều thứ 2 
Nếu uý viên hành chính từ trần, bị bãi chức hoặc vì lý do 


gì không thừa hành chức vụ và nêu thiếu ca uy viên dự 
khuyết, thì sẽ tạm thay băng nhân viên. 


- Do Uy ban hành chính tỉnh cử (nếu là uỷ viên huyện. xã). 


- Do Uỷ ban hành chính kỳ cử (nếu là uy viên thành phô, 
thị xã, tinh). 


- Do Bộ trưởng Bộ Nội vụ cử (nếu là uy viên kỹ) uy viên 
được cử ra, sẽ chọn trong số hội viên Hội đồng nhân dân cấp 
tương đương, duy ở cấp huyện, thì sẽ chọn trong số hội viên 
xã, và ở cấp kỳ sẽ chọn trong số hội viên tỉnh. 


Trừ phi bị trường hợp chiến tranh cản trở, những quyết 
nghị cử nhân viên kể trên, phải đệ ngay lên câp trên chuẩn y. 


Điều thứ 3 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiếu Sắc lệnh thi hành. 
Hà Nội, ngày 28 thang 12 năm 1946 


HỖ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


—ằ-‹sÖ_ _ rang 


SẮC LỆNH SỐ 5-SL NGÀY 31/12/1946 


`... 
* ` 
* 


SN + 


Thiết lập những Uỷ ban tản cư và dĨ cư ` 


“1n. “or X21. “1 * 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Xét uiệc tdn cử của nhân dân cán phút có bế hoạch uò 
tổ chức; 


Chiêu đề nghị cúa Bỏ trương Bỏ Nói uụ ouà sau bhi Hội 
đồng Chính phủ thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 

Điều thứ nhất 

Nay đặt một uỷ ban gọi là "Ủy ban trung ương tần cư và 
dI cư”. 

Điều thứ 2 

Ban ấy có nhiệm vụ đề nghị với Bộ Nội vụ những kế 
hoạch vẽ việc tan cư, di cư và gửi đại biểu đi kinh lý các địa 
phương để cổ lệ nhân dân về việc tổ chức tản cư và di cư, và 
những việc thuộc nhiệm vụ của ban. 


Nhiệm vụ quyết định và thì hành những kế hoạch ấy 
thuộc quyền Bộ Nội vụ. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều thứ 3 

Ở mỗi cấp tỉnh, phủ, huyện, làng có một Uỷ ban tản cư 
và di cư đặt dưới quyền Uÿ ban hành chính địa phương đề thi 
hành những chỉ thị của Bộ Nội vụ. 


Điều thứ 4 

Uỷ ban trung ương tân cư và di cư gồm có: 

- Một Chủ tịch 

- Một Phó chủ tịch 

- Một thư ký 

và một số uy viên trong đó phải có: 

- Một đại diện Bộ Nội vụ 

- Một đại diện Bộ Canh nông 

- Một đại diện Bộ Kinh tế 

- Một đại điện Bộ Y tế 

Nhân viên uỷ viên trung ương sẽ do sắc lệnh chỉ định. 
Điều thứ 5 

Uỷ ban tản cư di cư ở mỗi tỉnh huyện, xã gồm có: 
- Một Chủ tịch 

- Một Phó chủ tịch 

- Một thư ký 

và một số uy viên không nhât định 


Nhân viên uy ban tỉnh, huyện, xã, do Ủỷ ban hành chính 
tỉnh chỉ định. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Điều thứ 6 
Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu kế hoạch tan cư và di cư, Ủy 


ban trung ương sẽ nghiên cứu và đê nghị với các bộ sơ quan 
những kế hoạch tăng gia sản xuất và dộng viên nhân dân. 


Điều thứ 7 
Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Canh nông. Kinh tế, Y tế chiểu 
Sác lệnh thị hành. 
Hà Nói, ngày 31 tháng 12 năm 1946 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


- SẮC LỆNH SỐ 8-§L NGÀY 22/01/1947 h 


Cử nhựng nhân viên của : 

3  ẤXÁ le, cổ k4. L/Ất — 
CHỦ TỊCH 

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 5-SL ngày 31 ( !2 / 1946 tô chức các Ủy 
ban tan cư uà di cư; 

Chiêu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội uụ, Bộ Kính te, Bộ 
Canh nông, Bộ Y tê, Bộ Tòi chính oà Bộ Quốc gia giáo dục, 


RA SẮC LỆNH 


Điều thứ nhất - Nay cử các vị sau này vào Lý ban tan 
cư và di cư 


Ông Bùi Bằng Đoàn Chủ tịch 
Nguyễn Văn Tổ Phó Chủ tịch 
Phan Anh Thư kỷ 
Nguyễn Xiển Đại diện Bộ Nội vụ Uỷ viên 
Lê Trân Đức - Kinh tế 
Hoàng Văn Đức - Ganh nông 

Nguyễn Viêm Hải -. Ytễ 

Trịnh Văn Phú - Tài chính 

Đào Duy Kỳ - Quốc gia Cháo dục 

Dương Đức Hiệp - Lao động 

Hoàng Đạo Thúy - Quộc phòng 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chỉ Minh ký ban hành 
Điều thứ 2 
Các Bộ Nội vụ, Kinh tế, Canh nông, Y tế, Tài chính, Quốc 
gia (iiáo dục chiều Sắc lệnh thí hành 
Ngày 22 thang giêng năm 1947 
HỒ CHÍ MINH 


CHỦ TỊCH HỒ CHỈ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Tưng thuộc huyện Thạch Hà ` 
__ tỉnh Hà Tĩnh, 


“ 


kéo: 0 cờ, , 
xã Vữ - Bến "hở cong 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 126 ngày 19/7/1946 ứn định thú tục 
thiết lập các đơn uị hành chính; 


Chiêu đề nghị của Bộ Nội uụ; 
Sau bht Hội đồng Chính phu đã thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều I1 
Nay sắp nhập vào địa hạt Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hai xã 
Cổ Kính và Thái Hà thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 
Điều 2 
Nay sáp nhập vào địa hạt thị xã Vinh - Bến Thủy 
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Phần thử ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hảnh 


a) Các khoang đất số 5,6,7 thôn Trung Mỹ và khoảng số 
5 thôn Đông Yên, diện tích 237 mẫu 8 sào 10 thước theo ban 
đồ địa chính Vĩnh - Bến Thúy. 


b) Các khoang đất sô 1,2,3 thôn Đông Yên và các khoảng 
1.2 thôn Trung Mỹ, diện tích 264 mâu 5 sào 6 thước, theo bản 
đồ địa chính Vinh - Bến Thủy. 


e) Khoảng đất số 4 giầp thôn Đông Yên, điện tích 38 mẫu 
4 sào. theo ban đồ địa chính Vĩnh - Bến Thủy. 


Điều 3 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiếu Sắc lệnh thi hành. 
Ngày 10 thang 3 năm 1947 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


F s&c tì LỆNH sỐ 34-SL NGÀY 19/2/1947 
Sửa đối Điều 2 Sắc lệnh số 1 
về Sợ bảo vệ khu và tỉnh 


: 1 
_Ế4 CS 2250 HÀ ph -l 
CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA 


Chiếu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 uà số 77 ngày 
21/12/1945 tổ chức chính quyền nhân dân uò các Ủy ban 
hành chính; 


Chiêu theo thông lệnh Chính phu ngày 25/03/1946; 


Chiếu Sặắc lệnh số 1-SL ngày 20/12/1946 đặt ra Ly ban 
Bdo ué, 


Xét tỉnh thê hiện thời, 


Sau khi Hỏi đồng Chính phủ đã thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Điều 2 Sắc lệnh số 1-SL, nói trên này sửa đối như sau này: 
“Uỷ ban bảo vệ khu và tỉnh gồm có: 


- 1 đại biểu quân sự 
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Phân thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 

- 1 đại biểu Hành chính 

- 3 đại biêu nhân dân 

Điều 2 

Các Bộ trương Bộ Quốc phòng, Bọ Nội vụ, Bộ Tư pháp và 
Bộ Tài chính, chiếu Sắc lệnh thi hành. 

Ngay 19 thang 3 năm 1947 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 uà Sắc lệnh số 77 
ngày 21/12/1945 tổ chức chính quyên nhân dân uà các Ủy 
ban hành chính; 

Chiếu Sắc lệnh số 1-SL ngày 20/12/1946 đặt ra Ủy ban 
bao uề; 

Chiểu Săc lệnh số 34-SL ngày 19/3/1947 sửa đói Sắc 
lệnh số 1-SL ngày 20/12/1946; 


Chiếu Thông lệnh số 6 NV-CT ngày 28/12/1946 sửa đổi 
do Thông lệnh số 55 NV-CT ngày 14/02/1947 tô chức chính 
quyền nhân dân trong thời kỳ đặc biệt; 


Xét tỉnh thể hiện thời; 
Sau khi Hội đông Chính phủ đã thoa hiệp, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Điều thứ nhất Sắc lệnh số 34-SL ngày 19/3/1947 nói trên 
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nay sửa đôi như sau: 


"Điều 2 Sắc lệnh số 10-SL ngày 20/19/1946 nay sửa đổi 


như sau: 
"Ủy ban bao vệ khu và tỉnh gồm có: 
1 đại biểu quân sự 
1 đại biểu hành chính 
3 đại biêu nhân dân. 
ỗ uỷ viên nói trên sẽ bâu lấy một uy viên làm chủ tịch. 
Uý ban báo vệ huyện gồm có: 
1 đại biểu quân sự 
L đại biêu hành chính 
1 đại biểu nhân dân 
3 đại biểu nói trên sẽ bảu lấy một uy viên làm chủ tịch. 
Uy ban bảo vệ xã gồm có: 
Ly ban hành chính xã và 
1 đại biểu nhân dân, 
1 đại biểu quân sự, 
và gọi là Uý ban hành chính kiêm Kháng chiến xã. 


"Chu tịch Uỷ ban hành chính xã là Chủ tịch của Ủy ban 
hành chính kiêm Kháng chiến xä'. 


Điều 2 


Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng chiểu Sắc 
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lệnh thi hành. 


Ngày 28 tháng 3 năm 1947 


HỒ CHÍ MINH 
BỘ TRƯỞNG BỘ QUÔC PHÒNG 
Võ Nguyên Giáp 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


mem. —_| 


ÍT SÁC LỆNH SỐ 41-SL NGÀY 04/4/1947 


Lập một Uỷ ban hành chính 
xiên thượng du Thanh Hioá “Ì 


s 
CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 25-SL ngòy 21 tháng 2 năm 1947 đặc 
biệt cai tô Ủy ban hành chính trnh Thanh Hod; 


Xét tỉnh thê hiện thời; 
Sau khi Hội động Chính phú đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay lập một Uy ban hành chính đặc biệt miền thương du 
tỉnh Thanh Hoá. 
Điều 9 
Uỷ ban hành chính miền thượng du Thanh Hoá có 
nhiệm vụ: 


a) Giúp Uỷ ban hành chính tỉnh thanh Hoá giai quyết 
các công việc ở 6 châu miền thượng du tỉnh Thanh Hoá; 
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VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
b) Động viên dân chúng để chuẩn bị kháng chiến; 
c) Đốc xuất việc, tăng gia sản xuất; 
đd) Phát triển Bình dân học vụ. 
Điều 3 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ cử một phái viên tham ga vào Uý 


ban, và định số lương bổng và các phụ cấp cần cho các uỷ viên 
và Ủy ban. 


Điều 4 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiếu Sắc lệnh thị hành. 
Ngùy 04 tháng 4 năm 1947 


HỒ CHÍ MINH 
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"——- 


Kc== - vợ ¬...-...‹ 


~_—.. ` ấn =.=e=rr-^ . : 
SẮC LỆNH SỐ 54-SL NGÀY 01/6/1947 


.... Bãi hồ Hội đồng Quản trị Ngoại thương cục, 
và đặt Ngoại thương cục đưới quyền điều khiến 


trực tiếp Bộ Kinh tế ị 
lo — UY Ó 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 13-SL ngày 03/02/1947 cấm xuất 
nhập cang toàn thê nước Việt Nam: 

Chiêu Sắc lệnh số 29-SL ngày 16/3/1947 thiết láp Ngoại 
thương cục; 

Chiếu đề nghị của ông Bọ trưởng Bỏ Kinh tế; 

Sau khi Hội đồng Chỉnh phú cà Ban Thường trực Quốc 
hội đa thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều I 
Nay bãi bỏ Hội đồng Quần trị Ngoại thương cục ghì trong 
Điều II Sắc lệnh số 29-3L ngày 16/3/1947 và đặt Ngoại 
thương cục dưới quyền điều khiến trực tiếp của Bộ Kinh tế. 


Điều 2 


Ngoại thương cục do một Cục trưởng điểu khiến. Cục 
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trương có một Phó cục trưởng, một Tông thư ký và một Thủ quỹ 
giúp việc. Cục trưởng, Phó Cục trương sẽ do Säc lệnh bồ nhiệm. 

Điều 3 

Đặt trong Ngoại thương cục một “Hội đồng cô vấn ngoại 
thương" gồm đại biểu các Bộ Quốc phòng. Tài chính, Canh 
nông và nếu cần thiết đại biểu các bộ khác. Đại biểu các bộ sẽ 
do các Bộ trương sở quan để cử. 

Điều 4 

Hội đồng cố vấn ngoại thương có nhiệm vụ cho Ngoại 
thương cục biết nhu cầu, tài liệu, ý kiến của các bộ và của đân 
chúng. về việc xuất, nhập các hàng hoá đê Ngoại thương cục 
trù liệu chương trình ngoại thương và phân phối các hàng hoá 
nhập cang một cách hợp lý. 

Điều 5 

Bên cạnh Ngoại thương cục sẽ có các thanh tra đạc biệt do 
Bộ trưởng Bộ Kinh tế cử. đề thao sát hoạt động của Ngoại thương 
cục, giảm sát các nhân viên và công việc của Ngoại thương cục. 

Điều 6 

Tại những hải khâu và những đồn biên giới có hoạt động 
ngoại thương sẽ đặt một Chị cục Ngoại thương làm chì điềm 
cho Ngoại thương cục, phụ trách việc xuất nhập dưới quyền 
điều khiển của một Chi Cục trưởng, có một Phó Chị cục 
trưởng và một Thú quỹ giúp việc. 

Chi Cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và Thủ quy sẽ do 
nghị định Bộ trương Bộ kinh tế bổ nhiệm. 

Điều 7 

Trong trường hợp có những khu hoạt động ngoại thương 


Phản thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Ho Chí Minh ký ban hành 


gềm nhiều chi cục khó liên lạc tới trung ương, có thể thành 
lập một chi nhánh ngoại thương trong khu vực. Việc lập chì 
nhánh ngoại thương do một nghị định Bộ trưởng Bộ Kinh tế 
dịnh. Chi nhánh Ngoại thương do một chủ nhiệm điều khiển 
có một Tổng thư ký giúp việc. 

Điều 8 

Ngoại thương cục có một quỹ hoạt động biệt lập do một 
sắc lệnh ấn định. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ cử một Thanh tra 
tài chính thường trực để kiểm soát tài chính Ngoại thương 
cục. Thanh tra tài chính có quyền xét các số sách kế toán, 
khám quỹ và có nhiệm vụ thanh toán các tài khoan đã xét. 

Điều 9 

Một nghị định liên Bộ Kinh tê Tài chính, đã quy định chế 
độ lương bổng của các nhân viên Ngoại thương cục. 

Điều 10 

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tê sẽ quy định chì 
tiết tổ chức và thể lệ thi hành Săc lệnh này. 

Điều 11 

Tất cả các điều khoan luật lệ trái với Sắc lệnh này đều 
bãi bó. 

Điều 12 

Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu Sắc lệnh thi hành. 


Ngày 01 thang 6 năm 1947 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


_ SẮC. LỆNH lu 78-SL NGÀY 03/9/1947 
>~o./ -- 
G dịnh thành nhân t ban 'kháng chiến khu 


. Về cách chỉ định các uỷ viên trong 
L Uý ban kháng chiến khu 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22/01/ 1945 uà Sắc lệnh số 77 
ngày 21/12/1945 tổ chúc chính quyền nhân dân uà cúc Ủy 
ban Hành chính; 

Chiểu Sắc lệnh số 1-SL ngày 18/12/1946 thành lập các 
Ủy bạn bao 0uệ Uà Thông lệnh liên bộ số 6-NV/CT' ngày 
28/12/1946 thi hành Sắc lệnh ấy; 

Chiếu Sắc lệnh số 3-NV-SL ngày 28/12/1946 tạm 
hoän các cuộc tuyển cử uào Hội đồng nhân dân uà Ủy ban 
hành chính; 

Chiểu Sắc lệnh số 34-SL ngày 19/3/1947 uà Sắc lệnh số 
38-SL ngày 28/3/1947 sửa đối sắc lệnh số 1-SL ngày 
18/12/1946; 

Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ trong những 
phiên họp ngày 05 uà 19/7/1947 uà 17/8/1947, 
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Phần thư ba. Các văn bản pháp luật 
do Chú tịch Hồ Chí Minh ký ban hảnh 


RA SẮC LỆNH 

Điều 1 

Uy ban kháng chiến khu gồm 5 uy viên 

- Một uý viên đại biểu quân sự. 

- Một uý viên đại biểu hành chính. 

- Ba uỷ viên đại biểu nhân dân. 

Điều 32 

Các uy viên trong Ủy ban kháng chiến khu do Sắc lệnh 
chì định: 

- Ủýy ban hành chính và uy viên nhân dân thì theo đề 
nghị cua Bộ Nội vụ: 

- Ủy viên quân sự thì theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và 
Bộ Tổng chi huy quân đội quốc gia. 

Điều 3 

Các uy viên bầu lấy một uy viên làm chủ tịch. Kết quả 
cuộc bầu cử sẽ do Sắc lệnh duyệt y. 

Điều 4 

Các Uỷ ban kháng chiến khu đặt dưới quyền điều khiến 
và kiểm soát chung của hội đồng liên bộ gôm có các Bộ Nội vụ, 
Quốc phòng, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính, Tổng chỉ huy quân 
đội quôc gìa. 

Các văn kiện tập trung tại Văn phòng Chủ tịch Chính phủ. 

Điều 5 


Các điều trái với Sắc lệnh sau này đều bãi bỏ. 
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Điều 6 
Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Tư 
pháp, Kinh tế và Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia chiếu Sắc 
lệnh thì hành. 
Ngày 03 thúng 9 năm 1947 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh kỹ ban hành 


Ữ súc LỆNH SỐ 91-SL NGÀY 01/10/1947. 


h 
h Hợp nhát từ cấp tính trở xuống 


Sinh chiến và hành chính 


{ca 00 `. Cơ 4PSNiex2".2% 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 uà Sắc lệnh số 77 
ngày 31/12/1945 tổ chức chính quyên nhân dân uà các Ủy 
ban hành chính; 

Chiêu Sắc lệnh số 1-SL, ngày 18/12/1946 thành lập các 
Ủy ban bao uệ 0uà Thông lệnh liên bộ số 6/NV-CT' ngày 
28/12/1946 thi hành Sắc lệnh ấy; 

Chiếu Sắc lệnh số 3-NV/SL, ngày 28/12/1946 tạm 
hoãn các cuộc tuyên cứ uào Hội đóng nhân dân uà Ủy ban 
hành chính; 

Chiêu Sắc lệnh só 78-SL ngày 03/9/1947 tổ chức các Ủy 
ban khang chiên bhụu; 

Chiếu Quyết định của Hội động Chính phủ trong những 
phiên họp ngày 05, 16/01/1947, 17/8/1947 uà 12/9/1947, 

Chiếu Quyết định của Hội đồng liên bộ trong phiên họp 
ngày 13/9/1947; 


567 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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Sau khi Ban Thường trực Quốc hỏi thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Trong thời kỷ kháng chiên, tại các cấp tính, huyện. phủ 
hay châu, xã, uy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính nay 
hợp lại thành Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính, viết tắt 
là Uy ban kháng chiến kiêm hành chính. 
Điều 9 
Thành phần Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính tại 
mỗi cấp định như sau: 
ö uy viên hành chính cộng tất cả 
Cấp xã 1 uy viên quân sự 7 uy viên 
1 uy viên nhân dân 
š : ở uy viên hành chính Công tất cả 
Cấp huyện, h- “n f ¿8 
: 1 1 uy viên quản sự 7 uy Viên 
phu hay châu .- NỈ.  ẺÊ 
đ uy viên nhân dân 
ä uy viên hành chính Cộng tất cả 
Cấp tình Ì uy viên quân sự 7 uy viên 
3 uy viên nhân dân 
Điều 3 
Tại cấp tỉnh, nếu có đại biếu Vệ quốc đoàn, thì đại biểu 
Vệ quốc đoàn sẽ giữ chức uỷ viên quân sự chính thức. 
Đại biểu dân quân có quyền tham dự nhưng không biểu 
quyết. Nếu không có đại biểu Vệ quốc đoàn thì đại biểu dân 
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quân sẽ dược cư làm uy viên quân sự chính thức. 

Tại cấp phú. huyện hay châu và cấp xã, uy viên quân sự 
là một đại biểu dân quân. 

Điều 4 

Trong sự thành lập các Ủy ban kháng chiến kiêm hành 
chính các uy viên trong Uy ban hành chính cũng như các uỷ 
viên trong Ủy ban kháng chiến cũ sẽ theo quyết định của Ủy 
bạn kháng chiến kiêm hành chính cấp trên công nhận, làm uy 
viên Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính. Chi thay thế 
những uy viên không đăc lực. 

Đối với uy viên hành chính và kháng chiến tỉnh sẽ do Ủy 
ban kháng chiến khu quyết định. 

Điều 5 

Sự cử người thay thế những uy viên hành chính không 
dặc lực vào Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính sẽ theo 
những cách thức sau đây: 

- Cấp xã sẽ do Hội đồng nhân dân xã bầu ra và Uy ban 
kháng chiến kiêm hành chính phù. huyện hay châu duyệt y; 

- Cấp phú, huyện hay châu, sẽ họp Hội đồng nhân dân 
các xã bầu ra và Uỷ ban kháng chiến kiem hành chính tỉnh 
duyệt y; 

- Cấp tình sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra và Ủy 
ban kháng chiên khu duyệt y. 

Điều 6 

Sự cử người thay thê những uy viên quân sự bất lực hoặc 
không hợp với Điều 3, sẽ do uÿ viên quân sự cấp trên để nghị 
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và toàn ban cấp trên đuyệt y. 

Điều 7 

Sự cử người thay thế những uy viên nhân dân bất lực vào 
Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính sẽ do để nghị của Chủ 
tịch Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính cấp trên đề nghị 
và toàn ban duyệt y. 

Điều 8 

Sự cử người thay thế các uy viên Ủy ban kháng chiến 
kiêm hành chính vì những lý do khác (chết, từ chức...) cũng 
theo cách thức dịnh trong những điều 5,6.7. 

Điều 9 

Các uỷ viên Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính môi 
cấp sẽ bầu lấy một uy viên làm Chu tịch và một uy viên làm 
Phó Chủ tịch. 

Nếu chủ tịch được bầu là uy viên hành chính thì Phó 
Chủ tịch sẽ phai chọn trong các uy viên quân sự hay nhân dân. 

Nếu Chủ tịch được bầu không phai là uỷ viên hành chính 
thì phó chủ tịch phai chọn trong các uy viên hành chính. 

Kết qua những cuộc bâu sẽ do Uỷ ban kháng chiến kiem 
hành chính cấp trên chuẩn y, kết quả cuộc bầu cử Chủ tịch và 
Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính tình sẽ do 
Uy ban kháng chiến khu duyệt y và báo cáo lên Chính phủ. 

Điều 10 

Liên hệ giữa các Uy ban kháng chiến kiêm hành chính 
các tỉnh đối với nhau và đối với Uỷ ban kháng chiến khu cứ 
theo hệ thông tổ chức trước. 
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Phần thứ ba. Cắc văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Điều 11 

Riêng về mặt hành chính. liên hệ giữa các Ủyÿ ban kháng 
chiến kiếm hành chính đối với các cơ quan như Hội đồng nhân 
dân. Bộ Nội vụ .v.v... cũng giống như liên hệ giữa các Ủy ban 
hành chính cũ đối với những cơ quan nói trên. 

Điều 12 

Các Uy ban Kháng chiến kiêm hành chính và các Ủy ban 
kháng chiến khu đặt dưới quyền điều khiển và kiểm soát 
chung của Hội đồng liên Bộ (Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, 
Kinh tế, Tài chính, Tổng chỉ huy). 

Các vãn kiện tập trung tại Văn phòng Chủ tịch Chính phủ. 

Điều 13 

Ngoài các Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính tỉnh, 
phủ, huyện hay châu và xã. một sắc lệnh sẽ chỉ định những 
thành phố nào cần tổ chức Uy ban kháng chiến kiêm hành 
chính thành phố. 


Điều 14 

Những điều trái với Sắc lệnh này đểu bãi bỏ. 

Điều 15 

Các Bộ trương Bộ Nói vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, 


Bộ Tư pháp, Bộ Kinh tế. Tông chi huy quản đội quốc gia và 
Chánh Văn phòngChútịch Chính phú chiếu Sắc lệnh thì hành. 


Ngày 01 thúng 10 năm 1947 
HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


FsÁcL LỆNH SỐ 265-SL NGÀY 25/11/1947 
L Sát nhập tỉnh Quảng Yên vào chiến khu 12 


B —-K=~L 0<” c7 7ý NGNG “^”“c(Ặo1t:1vn2á “S 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu đề nghị của Bộ Nội uụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tông 
chỉ huy Quân đội quốc gia; 


Sau khi Hội đông Chính phú đã thod thuận. 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Sát nhập tỉnh Quảng Yên (gồm ca khu vực Hồng Gai) 
vào chiên khu 19, về mọi phương điện kháng chiến, hành 
chính và quân sự. 


Điều 2 
Uy ban Kháng chiến khu 3, Uy ban kháng chiến khu 
12 và Chánh Văn phòng Chủ tịch Chính phủ chiếu Sắc lệnh 
thì hành. 
Ngay 25 tháng 11 năm 1917 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


LỆNH SỐ 162-SL NGÀY 14/4/1948 


_ Giải tán thị xã Bắc Ninh và sửa đối địa giới xã Ấy 


“tre re ——<messrrang ce° v.n 


—: te, 


\ 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tổ chức chính 
quyền rrhân dân, cùng các Sắc lệnh về sau, sửa đổi uà bổ 
khuyet Sắc lệnh này; 


Chiêu Sắc lệnh số 126 ngày 19/7/1946 ấn định thủ tục 
sưa đói các tỉơn bị hành chính, 


Chiếu Sắc lệnh số 91-SL ngày 01/10/1947 hợp nhất 
hành chính uà hhaúng chiên nà thành lạp Ly ban khang chiến 
kiêm hành chính cúc cập; 

Xet tình thế hiện thời, 

Theo đề nghị của Bọ trưởng Bỏ Nói 0ụ; 


Sau khị Hội đồng Chính phụ uà Ban Thường trực Quốc 
hoi đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Giải tán Uỷ ban hành chính thị xã Bấc Ninh kể từ ngày 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


ký Sắc lệnh này. 
Điều 9 
Địa hạt thị xã Bắc Ninh và các xã thuộc huyện Võ Giàng 


ở bên tả đường xe hoa Hà Nội - Lạng Sơn, nay sát nhập vào 
huyện Yên Phong về phương diện hành chính và kháng chiến. 


Khu phố Kinh Bắc này gồm các phố Yên Mạn, Vệ An, 
Niên Xã, Thị Chung, ŸÝ Na, Cô Mê, Tấn Ấp. 


Điều 3 

Địa hạt thị xã Bắc Ninh ở bên hữu đường xe hoá Hà 
Nội - Lạng Sơn nay sáp nhập vào huyện Võ Giầy vê phương 
diện hành chính và kháng chiến. 


Khu phố Vũ Ninh gồm các phố: Do Xá, Ninh Xá, Tiền An, 
Thanh Sơn, Thị Cầu và Đáp Cầu. 

Điều 4 

Sắc lệnh này chỉ thi hành tạm thời trong thời kỳ 
kháng chiến. 

Điều 5 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ 


Kinh tế, Bộ Tài chính và Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia Việt 
Nam chiểu Sắc lệnh thì hành. 


Ngày 14 thang 4 năm 19486 
HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luạt 
do Chú tịch Hồ Chỉ Minh ký ban hành 


F SẮC LỆNH SỐ 169-SL NGÀY 14/4/1948 


$ 
Ễ 
h Đặt ở mỗi Liên khu Uỷ ban hành chính một 
L Sở Lao động 
CHỦ TỊCH 


CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 64 ngày 28/3/1946 tổ chức cúc cơ 
quan do động; 


Chiếu Sắc lênh số 326 ngày 23/11/1946 tổ chức lạt Bộ 
Lao đọng trong Chính phụ hiện thời, 


Chiêu Sắc lệnh số 29-SL ngày 12/3/1947 quy định chế 
đó công nhân trong toàn cốt Việt Nam: 


Xct cần phai tô chức các cơ quan lao động cho thích hợp 
tới hoàn cũnh khang chiên hiện thời, 


Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động; 


Sau bhi hoi y biên Ban Thường trực Quốc hội 0à sau bhi 
Hội đồng Chính phú đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 


Nay đặt ở mỗi Liên khu kháng chiến hành chính trong 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


toàn cöi Việt Nam một Sở Lao động do một viên giám đốc 
điều khiển, Giám đốc Sở Lao động sẽ do Bộ trưởng Bộ Lao 
động bổ nhiệm. 

Điều 2 

Sở Lao động liên khu cớ nhiệm vụ thực hiện chương trình 
hoạt động của Bộ Lao động trong phạm vị liên khu. 

Điều 3 

Ở tỉnh nào xét ra quan hệ về phương diện lao động sẽ đặt 
một Ty Lao động do Trưởng ty Lao động phụ trách. Trưởng ty 
Lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động bổ nhiệm. 

Ở tỉnh nào không có Ty Lao động, thì Uỷ ban kháng 
chiến hành chính tỉnh có nhiệm vụ thi hành những chi thị 
của Bộ trưởng Bộ Lao động. 

Trong trường hợp này, một uy viên trong Ủy ban kháng 
chiên hành chính tỉnh sẽ phụ trách riêng vân đề lao động cho 
có chuyên trách. 

Điều 4 

Giám đốc Sở lao động Liên khu điều khiến Ty Lao động 
và các uy viên lao động các tỉnh thuộc phạm vi liên khu. 

Điều 5 

Sự liên quan giữa Sơ và Ty Lao động với Uỷ ban kháng 
chiến hành chính khu và tỉnh cũng giống như sự liên quan 
giữa Uy ban kháng chiến hành chính và các cơ quan chuyên 
môn khác. 

Điều 6 

Chi tiết thi hành Sắc lệnh này do nghị định của Bộ 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 


trương Bộ Lao động ấn định sau. 

Điều 7 

Những luật lệ trái với Sắc lệnh này đếu bãi bỏ. 

Điều 8 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Bộ trương Bộ Tài chính, Bộ trưởng 
Bộ Lao động chiều Sắc lệnh thi hành. 


Ngày 14 thang 4 năm 1948 


HỒ CHÍ MINH 


CTHCAI - 17 DĐíi 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


-——=.'Yx N02 927260 446/70 7/- 7<, 


F sẮc LỆNH SỐ 198-SL NGÀY 13/6/1948 


Ấn định thủ tục thiết lập, hoặc sửa đổi địa giới j 
các đơn vị kháng chiến hành chính 


ke lÁ 


CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA 


Ƒ .—ớ(BhÉC 


Chiêu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tổ chức chính 
quyên nhân dân uà Ủy ban hành chính các cúp, cùng những 
sắc lệnh uề sau sửa đôi uà bỏ khuyết, 


Chiêu Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1915 tỏ chức chính 
quyên nhân dân ouà Ủy ban hành chính ở các thị xa thành pho, 


Chiểu Sắc lệnh số 126 ngày 19/7/ 1946 ấn định thủ tục thiết 
lập các đơn uị hành chính hoặc sưa đòi địa giới cúc đơn 0ị äY; 


Xét tình thế hiện thời; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bỏ Nội 0ụ, 


Sau khi Ban Thường trực Quốc hột uà Hội đồng Chính 
phu đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 


Trong thời kỳ kháng chiến, thủ tục thiết lập các đơn vị 
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Phần thử ba. Các văn bản pháp luật 
do Chú tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


khang chiên hành chính hoặc sửa đó: địa giới các đơn vị ấy 
nav an định như sau này 

Điều 2 

Sự thiết lập huyện. tình, thành phó hoặc sửa đôi địa giới 
những đơn vị ấy do Säc lệnh ấn định. chiếu để nghị của Bộ 
Nội vụ. Bộ Quốc phòng và Bộ Tông chị huy Quân đội quốc gia 
và Dân quân Việt Nam. sau khi căn cử vào tơ trình của Uy 
ban kháng chiến hành chính hiển khu và ý kiến của Uy ban 
kháng chiên hành chính tình và Họi đóng nhãn dân tỉnh. 

Điều 3 

Sự thiết lập xã, hoặc thị xã, hoặc sửa đối địa giới những 
đơn vị ấy do quyết nghị của Ủỷý ban kháng chiến hành chính 
hiến khu ấn định sau khi căn cứ vào de nghị của Ủy ban kháng 
chiến hành chính tình và ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 4 

Sự thiết lập hiến khu kháng chiên hành chính hoặc sửa 
đổi địa giới những đơn vị ấy do sắc lệnh ân định, chiếu đề nghị 
của Hội đồng liên bộ, sau khi Hội đồng Chính phú đã thông 
qua và Ban Thương trực Quốc hội đã thoa thuận. 

Điều 5 

Những điều khoản hoác thể lệ trải với Sắc lệnh này tạm 
hoán thị hành. 

Điều 6 

Các vị Bộ trưởng chiêu Sae lệnh thi hành. 


Ngày 13 thang 6 năm 1948 
HỘ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


SẮC LỆNH SỐ 208-SL NGÀY 20/8/1948 A 
| 
Ấn định phụ cấp chính hàng tháng cho | 
Ề các uỷ viên trong các UJý ban kháng chiên 
| hành chính các cấp j 
mm —==- 
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CHỦ TỊCH 
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 68 ngày 22/11/1945 uà những sặc 
lệnh bố khuyết !oö chức chính quyên nhân dân ở các cáp kỳ, 
tỉnh uà huyện, 

Chiêu Sắc lệnh số 77 ngày 20/12/1945 uà những sắc 
lệnh bố khuyết tô chức chính quyền nhàn dân ở cac thị xủ, 
thành phố uà khu phố, 

Chiếu Sắc lệnh số I-SL ngày 20/12/1946 cả số 34-SL 
ngày 19/3/1947 tô chức Ủy ban bhang chiên: 

Chiêu Thông lệnh số 6 NVCT ngày 28/12/1946 và s) 55 
VN/TC ngày 11/09/1947 tổ chức chính quyên trong thời kỳ 
đặc biệt; 

Chiểu Săc lệnh số 94-SL ngày 04/10/1947 sát nhập Ủy 
ban hành chính uà Ủy ban hành chính các cáp bhu, tịnh, 
huyện, thị xã thành Ủy bạn khang chiên hành chính; 
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Phần thử ba. Các văn ban pháp luật 
do Chu tịch Ho Chỉ Minh kỹ ban hành 


( hiệu Sắc lệnh số T84 ngày 24/7: 196 an định phụ cấp 
hàng thưng cho các uy tich Ly bạn hạnh chữnh các cấp, 

Theo để nghị cua Bọ !rươờng Bọ Nói tụ uà Bọ Tủùi chúnh, 

Sau khi Hội đồng Chính phú cà Ban Thường trực Quốc 
hoi thoa hiệp. 


RA SẮC LỆNH 

Điều 1 

Nay huy bỏ Điều 2 và Điều 3 trong Sắc lệnh số 134 ngày 
24/7/1946 nói trên và thay bàng những điều sau này. 

Điều 2 

Những uy viên trong các Uy bạn kháng chiến hành chính 
các cấp dược hưởng kể từ ngày 01/5/1948 một khoan phụ cấp 
chính hàng tháng là: 


: ——————- 


Uỷ ban kháng chiến hành chính 


UBHCG lÌ— | 
hay Tính ' 
Chức vụ | UBKCHC | Liên hay phổ ở 


Chú thiịch 


kỷ khu thành thành 
| phö phố lớn 
” s 1) Nhữn 
Chu tịch 400d c phải 
“Phỏ Chủ tịch 350đ viên va phải 
và uỷ viên đác $00d viên sẽ chỉ: 


phải viên Bộ| eạng | g00g 450đ đượ — cử 


Nội vu tại tỉnh 


() B00d | 550d trong những 
ä§ sẽ 500 trương hợp 

Phải viên đặc biệt. 

UBKCHC tỉnh 400d 

tại huyện (1) 


= _Í— l 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 3 

Ngoài phụ cấp chính nói ở Điều 2 vị nào có gia đình được 
hương thêm một khoan phụ cấp hàng tháng như sau này: 

- Có vợ hoặc có từ một đến ba con phải cấp dưỡng: 1/2 phụ 
cấp chỉnh. 

- Có từ bôn con trở lên phái cấp dưỡng: 3/4 phụ cấp chính. 

Điều 4 

Ủy viên nào được cơ quan của mình tiếp tục trả lương (tỷ 


như uÿ viên quần sự) sẽ được lĩnh thêm một khoan "phụ câp 
bổ túc” cho được ngang số phụ cấp ấn định ở Điều 2 và Điều 3. 
Điều 5 
Những công chức chính ngạch hay tuyển theo lối tạm 
thời được bâu vào các Uy ban kháng chiến hành chính sẽ được 
đặt ra ngoại trạch để giữ những chức vụ trên này và tiếp tục 
góp hưu liễm vào quỹ hưu bổng. 


Khi một công chức được đặt ra ngoại ngạch để giữ một 
chức vụ kể trên mà tổng số lương bồng ở ngạch và bậc cũ của 
mình cao hơn số phụ cấp ấn định ø Điều 3 và Điều 3 thì vẫn 
được giữ nguyên số lương bổng cũ. 


Điều 6 
Bộ trương Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uy nhiệm thị 
hành Sác lệnh này. 
Ngày 20 thung 8 năm 1948 
HỒ CHÍ MINH 
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Phản thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Ho Chi Minh ký ban hành 


Ï SẮC LỆNH SỐ 242-SL NGÀY 20/8/1948 


: Đặt hai xã Phúc Hoà, 
Xuân Triều thuộc tí+h Nghệ An 


` kiể «t(Ó® 5 `"... 
CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 126-SL ngay 19/7/1948 ăn định thủ 
tục thiết lạp hoặc sửa đói địa giới cac đơn Uị hành chính, 

Chiếu Sắc lệnh sở 105-SL ngày 11/6/1948 ấn định thủ 
Hức thiết lập hoặc sửa đói đta giới các đơn uị hành chính trong 
thơi ky khang chiên; 

Chiếu lời đề nghị của Bộ Nội tụ oa Bộ Quốc phòng, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Xã Hai Nguyệt, huyện Hưng Nguyên và xã Mỹ Thạch, 
huyện Nghi Lộc, tình Nghệ An. này hợp nhất lại thành một 
xã mới gọi là xả Phúc Hoà thuộc huyện Nghị Lộc. 


Xã Bích Lâm, huyện Thanh Chương. và thôn Võ Xá 
(thuộc xã Võ Nguyên). huyện Nam Đàn, tính Nghệ An, nay 
hợp nhất lại thành một xã mới gọi là Xuân Triều thuộc huyện 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Thanh Chương. tình Nghệ An. 
Điều 2 
Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng chiếu thị 
hành Sắc lệnh này. 
Ngày 20 thúng 3 năm 1948 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thử ba, Các văn ban pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Ï SẮC LỆNH SỐ 210-SL NGÀY 20/8/1948 


Ấn dịnh thể lệ bầu thư ký trong 
ị Uý ban kháng chiên hành chính xã 
. tr< KO XE 0h 
CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1948 tổ chức chính 
quyền nhàn đân của cac địa phương; 


Chiêu Sắc lệnh sỏ 13 ngay 34/11/1946 tô chức các toà dn; 

Chiêu Săắc lệnh só 91-SL ngày 01/10/1947 tổ chức các 
Uy ban bhúng chiên hành chính tại cac cấp tính, huyện, xã 
sưa đổi bởi Sắc lệnh so 156-SL ngày 25/3/1948 uà các sốc 
lệnh tiên sau; 

Xếet tỉnh thê hiện thời: 

Theo đề nghị của Hỏi đồng liên bó: 


Sau khi đã hoi v biên Ban Thường trực Quốc hột uà sau 
khi Hội đồng Chính phụ đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều I1 


Ngoài Chủ tịch và Phó Chủ tịch bầu ra theo như thú tục 
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CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


ấn định trong Điều 9 Sắc lệnh số 91-8 ngày 01/10/1817 sửa 
đôi bởi Sắc lệnh số 56/81, ngày 25/3/19-18 các uy viên Ủy bản 
kháng chiến hành chính cấp xã sẽ bầu một uy viên làm thư 
ký trong số năm uy viên hành chính. 


Việc chuản y kết quả cuộc bầu thư kỹ cũng theo như thủ tục 
về việc chuẩn vy kết quả cuộc bầu cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch. 


Điều 2 

Chủ tịch, Phó Chu tịch và thư ký họp lại thành Ban 
Thường vụ của Ủy ban kháng chiến hành chính xã. 

Nhiệm vụ của Ban Thường vụ ấn định như sau này: 


a) Phụ trách việc tư pháp như đã ấn định trong tiệt ] 
Chương I Sắc lệnh số 13 ngày 24/01/1946 tổ chức các toà án; 


b) Giải quyết các vấn đề cấp tôc. Riêng về những việc có 
liên can đến kháng chiến thì phải thio luận với uy viên quản 
sự và giúp đở uy viên này thì hành cho kịp: 


©) Chia công việc hàng ngày cho các uy viên: 

đ) Thao để án ngân sách. 

Điều 3 

Những điều khoản trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ. 

Điều 4 

Các vị Bộ trương Bộ Nội vụ. Bộ Tài chính, Bộ Kinh tê, Tư 
pháp. Bộ Quốc phòng chiếu Sắc lệnh thị hành. 


Ngày 20 thủng 8 năm 1948 
HỒ CHÍMINH _ 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chú tịch Hỏ Chí Minh ký ban hành 


F sặc LỆNH SÔ 211-SL NGÀY 20/8/1 948 Ì 
¡ 


Ẩn định cách chỉ định các uỷ viên hành chính _ ì 
trong Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, huyện { 
hay tĩnh trong vùng tạm bị dịch chiếm đóng W 


_ xã 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 63-SL ngày 23/11/1945 tổ chức chỉnh 
guyền than dạn ở các địa phương: 

Chiêu Sắc lệnh số 24-SL ngày 01/107 1947 tô chức các cập 
Ly bạn khang chiên hành chính tại cứp tình, huyện, xa sửa đôi 
Săc lênh 156-SL ngày 25/3/1948 nà cặc sắc lệnh tiếp sau; 

Chiêu sắc lệnh số 151-SL ngày 25 (23/1948 ấn định thành 
phún Ly ban khúng chiến hành chính tạ! môi cấp 0ò iệc công 
nhan hay chỉ tình cúc uy PIêh HỘI cũ): 

Chiêu Sắc lệnh số 150-SL ngày 29/33)/1948 uê Hột đồng 
nhân dàn trong oùng địch kiệm sodt cà úy hiệp; 

Theo đẻ nghị của Hội đong liên bộ; 

Xết tỉnh thế hiện thời, 

Sau khi đã hỏi ý biên Ban Thường trực Quốc hội 0à sau 
khi Hội đông Chính phủ đã thoa thuận. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CAN BỘ 
RA SẮC LỆNH 
Điều I 
Trong những vùng tạm bị địch chiếm, các uy viên hành 
chính trong một Uÿ ban kháng chiến hành chính xã, huyện 


hay tỉnh có thể do cấp trên đề nghị và cấp trên hai bực 
chuẩn y: 

Điều 2 

Trong những vùng bị địch uy hiệp mà không họp dược 
Hội đồng nhân dân thì việc thay thể một uy viên hành chính 
trong Uy ban kháng chiến hành chính xã. huyện hay tỉnh sẽ 
do cấp trên để nghị và cấp trên hai bực chuân y. 


Điều 3 

Những điều khoan trái với Sắc lệnh này đều bãi bó. 

Điều 4 

Các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ hinh tê, Bộ 
Tư pháp, Bộ Quốc phòng chiếu Sắc lệnh thi hành. 


Ngùy 20 thúng 8 năm 194& 


HỒ CHÍ MINH 


588 


Phần thứ ba. Các văn bản phảp luật 
do Chu tích Hồ Chị Minh ký ban hành 


4 ” 


SẮC LỆNH SỐ 237-SL NGÀY 25/8/1948 ˆ 


Lại để huyện Thuy Nưuyên 
vả huyện /Nam Sách thuốc Liên khu 3 


- 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 1920-SL ngày 25/1/1948 tổ chức các 
liên phụ oà thành lắp các Ủy bạn bhúng chiến hành chính 
hien BH, 


Chiếu Sắc lệnh số 198-SL ngày 11/6/1948 ấn định thủ 
tục thiết lập các đơn oị khang chiên hạnh chính hoặc sửa đối 
đìa giơt các đơn 0ị ây; 

Xet tình thể hiện thời: 

Theo đẻ nghị cua Hot dong Quoc phong tốt cao; 


Sau khi Hội đóng Chính phú đã quyết đính uà Ban 
Thương trực Quốc hột đã thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 


Huyện Thuy Nguyên (thuộc tính Kiên: xì) và huyện Nam 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


=— 


Sách thuộc tình Hai Dương trước sát nhập vào Liên khu T. 
nay lại để thuộc về Liên khu 3 và các đơn vị tỉnh cũ về mọi 
phương diện. 


Điều 2 
Hội đồng Quốc phòng tôi cao chiều Sắc lệnh thì hành. 
Ngày 25 thang 8 năm 1948 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luạt 
do Chú tịch Ho Chi Minh ký ban hành 


E 


SẮC LỆNH SỐ 254-SL NGÀY 19/11/1948 Ì 
Tổ chức lại chính quyền nhân dân 


% trong thời kỳ kháng chiên LÌ 
CHỦ TỊCH 


NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 uà sốc lệnh quy lệ 
tiếp sau tô chức ta thành lúp chính quyền nhân dân địa phương, 


Chiêu Sặc lệnh số 1-SL ngày 18/12 ( 1946 uè các sắc lệnh 
quy lệ tiếp sau thành lập tà tô chức bọ may chính quyền nhân 
đạn đa phương trong thời b bhang chiến; 


Chiêu Sắc lệnh sô206-SL ngày 19/8/1948 thành lập Hội 
thong Quốc phòng tôi cao; 


Xét nhu cầu hiện thời; 
Theo đề nghị của Hỏi đông Quốc phòng tôi cao, 


Sau khi Hội đông Chính phú quyết nghỉ uà Ban Thường 
irực Quốc hột thoa thuận. 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 


Trong thời kỳ kháng chiến. chính quyền nhân dân địa 


DĐ] 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


phương tổ chức như sau này: 

Điều 2 

Chính quyền nhân dân địa phương trong thứ kỳ kháng 
chiến gồm có Hội đồng nhân dân (Hội đồng nhân dân) và 
Uỷ ban kháng chiến hành chính (Uỷ ban kháng chiên 
hành chính). 

Ở các cấp xã và tỉnh, có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
kháng chiến hành chính. Ở cấp huyện và liên khu, ở thị xã và 
thành phố có Uỷ ban kháng chiến hành chính. 


Chương thứ nhất 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Điều 3 

Đôi với Hội đồng nhân dân, những điều khoản trong Sắc 
lệnh số 63 ngày 22/11/1945 vẫn thi hành, trừ những sự sưa 
đổi như sau; 

Điều 4 

Đấi với Hội đồng nhân dân xã việc bầu cử vẫn theo thê lệ 
cũ như dã định trong Sắc lệnh số 63. Lúc bảu hội viên Hội 
đồng nhân dân xã không cần phải bầu thêm hội viên dự 
khuyết. Nếu gặp trường hợp không thuận tiện, theo để nghị 
Uÿý ban kháng chiến hành chính huyện, Uỷ ban kháng chiến 
hành chính tỉnh có thể ra lệnh tạm hoãn cuộc bầu cử Hội 
đồng nhân dân xã. 

Điều 5 


Cho đến khi có lệnh mới, các cuộc bầu cử vào Hội đồng 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hanh 


nhân dân tỉnh đều tạm hoãn. 


Nếu số hội viên trong Hội đồng nhân dân tỉnh thiếu, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ có thể, theo để nghị của Uy ban kháng chiến 
hành chính liên khu, chỉ định thêm một số hội viên. Nhưng 
tổng số hội viên cũ và chỉ định không được quá tổng số đã 
định trong Sắc lệnh số 63. 

Điều 6 

Sau khi được công nhàn hay chỉ định, những uỷ viên Ủy 
ban kháng chiến hành chính xã hay tình mà trước đây không 
có chân trong Hội đồng nhân dân đều coi như hội viên Hội 
dồng nhân dân cấp tương đương. 

Điều # 

Chi khi nào có mặt quá nửa số hội viên Hội đồng nhân 
dân (kể ca số hội viên được chỉ định. nếu có) thì Hội đồng 
nhân dân mới có thể thảo luận và biểu quyết được. 


Nếu lần họp đầu không có mát quá nửa số hội viên Hội 
đồng nhân dân thì phải triệu tập kỳ Hội đồng nhân dân lần 
thứ hai. Trong kỳ họp thứ hai này, chỉ khi nào có mặt ít nhất 
là một phần ba số hội viên thì Hội đồng nhân dân mới có thể 
thao luận và biểu quyết được. 


Nếu lần họp thứ hai, không có mặt ít nhất là một phần 
ba số hội viên thì Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện phai 
trình lên Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh nếu là trường 
hợp Hội đồng nhân dân xã; Uỷ ban kháng chiến hành chính 
liên khu phải trình lên Bộ Nội vụ nếu là trường hợp Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

Điều 8 

Thư ký Hội đồng nhân dân là một uy viên trong Ủy ban 
kháng chiến hành chính cấp tương đương do uy ban ày bầu ra. 

Điều 9 

Quyền bãi miễn của Hội đồng nhân dân xà và tỉnh đổi 
với Uỷ ban hành chính nói trong Điều 18 và 48 trong Sắc 
lệnh sô 63, không áp dụng đối với Ủy ban kháng chiên 
hành chính. 

Điều 10 

Hạn 15 ngày nói trong Điều 82 Sắc lệnh số 63 về việc 
duyệt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân có thể do Bộ Nội 


vụ tạm thời tăng lên, theo đề nghị của Uỷ ban kháng chiên 
hành chính liên khu. 

Điều 11 

Những nhiệm vụ và quyền hạn của Uy ban hành chính 
xã, huyện, tỉnh, kỳ, đôi với Hội đồng nhân dân ấn định trong 
Sắc lệnh số 63 và các sắc lệnh tiếp sau, thì nay là nhiệm vụ. 


quyền hạn của Dỷý ban kháng chiến hành chính xã, huyện. 
tỉnh, liên khu. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chí Minh ký ban hảnh 


Chương thư hai 
UY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP 


Tiêt † 
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN 
HÀNH CHÍNH LIÊN KHU 


Mục †1 
THÀNH PHẦN 
Điều 12 
Ở mỗi liên khu, đặt một Uỷ ban kháng chiến hành chính 
liên khu gồm có 5 hay 7 uy viên (trong có một uỷ viên quân 
sự} do sắc lệnh của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà 
chị định theo để nghị của Hội đồng Quốc phòng tối cao. 


Uy viên quân sự sẽ chọn trong cấp chỉ huy của Bộ chỉ 
huy quân sự liên khu. 

Điều 13 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có một Chủ tịch 


và một Phó Chủ tịch, cùng do sac lạnh chỉ định như trên, 
trong sô các uý viên. 


Mục 2 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
Điều 14 
Uy ban kháng chiến hành chính liên khu là cơ quan 


chính quyền địa phương có nhiệm vụ: 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


1. Thực hiện ở liên khu chính sách của Chính phủ: 

2. Lãnh đạo công cuộc kháng chiến toàn diện trong 
liên khu: 

3. Thi hành hoặc đôn đốc sự thi hành các sắc lệnh, nghị 
định, mệnh lệnh của Chính phủ; 


4. Điều hoà và phối hợp tất cả các ngành hoạt động thuộc 
phạm vị liên khu; 


5. Kiểm soát tất cả các ngành hoạt động thuộc phạm vị 
liên khu đứng về phương diện: 


a) Chủ trương chính sách của Chính phủ; 
b) Chi thị, kế hoạch của Chính phủ; 


e) Tinh thần làm việc và sự mẫn cán của nhân viên 
thừa hành; 

6. Phụ trách sự trị an trong liên khu; 

7. Điều khiển và kiểm soát Uỷ ban kháng chiến hành 
chính cấp dưới. 

Điều lã 

Lúc thương Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có 
thể, trong phạm vi liên khu mình: 


1. Đặt quy tắc để thi hành những sác lệnh, nghị định hay 
chỉ thị của Chính phủ; 


2. Đặt quy tắc về cảnh sát. 

Điều 16 

Gặp trường hợp cần kíp phải giải quyết những vấn đề mà 
chưa có sắc lệnh, nghị định, chỉ thị quy định rõ thì Uỷ ban 
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Phân thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


kháng chiến hành chính có thê dát những quy tắc tạm thời 
được thi hành ngay. 


Điều 17 


l¿ 


Khi sử dụng quyền lập quy nói ở Điều 15, 16 Uy ban 
kháng chiến hành chính phai theo những điều kiện sau này: 


1. Không trái với chủ trương, chính sách của Chính phủ; 

3. Không trái những sắc lệnh, nghị dịnh, thể lệ hiện hành; 

3. Không được đặt các thứ thuê mới; 

4. Không được đặt những hình phạt. trừ hình phạt vi cảnh; 

5. Vê những việc có liên quan đến chuyên môn, phải hỏi 
ý kiên ngành chuyên môn sở quan; 

6. Phai báo cáo ngay lên Chính phủ; 

7. Phải đưa ra toàn Uy ban thao luận, phải lấy biểu 
quyết theo đa số của toàn ban. 

Điều 18 

Uy ban Kháng chiến hành chính liên khu cho phiếu điểm 
các giám đốc chuyên môn trong liên khu. 

Đối với những nhân viên thuộc quyền giám đốc chuyên môn, 
Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu sẻ ghi ý kiến vào những 
phiếu điểm do giám đốc chuyên môn cho những nhân viên ấy. 

Điều 19 

Khi bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc các trưởng khu, 
trưởng ty, các Thẩm phán, bộ sẽ hỏi ý kiến Uỷ ban kháng 
chiến hành chính liên khu. 
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Điều 20 

Những sáng kiên của các ngành chuyên môn trong liên 
khu nếu có liên quan đến dân chúng hoặc chính trị. ngành 
chuyên môn cần phải thảo luận với Uy ban kháng chiến hành 
chính liên khu trước khi để nghị lên bộ sở quan. 


Những sáng kiến của Uy ban kháng chiến hành chính 
liên khu, nếu có liên quan đên chuyên môn Ủy ban kháng 
chiến hành chính liên khu phai thao luận với Giám dđôc 
chuyên môn sở quan trước khi đề nghị lên bộ sở quan. 

Điều 21 

1. Uy ban kháng chiến hành chính liên khu lập và gửi 
lên Chính phủ dự án phần ngân sách của Ủy ban kháng chiến 
hành chính liên khu và các cơ quan trực thuộc vào Ủy ban 
kháng chiến hành chính liên khu. 


2. Uy ban kháng chiến hành chính liên khu xét và gửi lên 
Chính phủ dự án phần ngân sách của Uỷ ban kháng chiến 
hành chính tỉnh thành phố, huyện, thị xã trong liên khu. 

3. Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu ghi ý kiến 
vào dự án phần ngân sách của các ngành hoạt động thuộc 
pham vị liên khu. 

4. Trong quyền hạn do Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ nhiệm 
cho Chu tịch Uy ban kháng chiến hành chính liên khu (hoặc 
uỷ viên được Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính uỷ 
quyền) sẽ phát hành ngân phiếu cho tất cả các cơ quan đóng 
ở liên khu và ký lệnh thu, phát tiền, dưới sự kiểm soát của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 

Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 

do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
không có quyền từ chối phát hành ngắn phiếu, trừ những 
trương hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bồ Tài chính ấn định bằng 
nghị định. 

Điều 22 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu được sử dụng 
quyền công bố tại Toà án thường và Toà án quân sự, sau khi 
hỏi ý kiến Giám đốc Tư pháp liên khu. Quyển công tố này ở 
đưới quyền công tố của Bộ trương Bộ Nội vụ, Bộ trương Bộ Tư 
pháp và Chưởng lý. 

Điều 23 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có quyền, trong 
liên khu. ra quyết nghị bắt đem an trí cùng cấm lưu trú, nói 
trong Điều 7 Sắc lệnh số 40 ngày 239 tháng 3 năm 1946 và các 
sắc lệnh tiếp sau sửa đổi Sắc lệnh số 40. 

Uỷ ban kháng chiến hành chính: 

1. Có quyền cho phép bắt người tình nghị có phương hại 
đến nên độc lập nước nhà. 

2. Quyết nghị sau khi hỏi ý kiến Giám đốc Tư pháp liên 
khu đưa đi an trí, hoặc ra lệnh cho công cáo uỷ viên truy tố 
trước Toà án quân sự. 

3. Quyết nghị, sau khi hoi ý kiến Giám đốc Tư pháp liên 
khu, sự phóng thích những ngươi bị an trí. 

Cứ sáu tháng một kỳ, Uỷ ban kháng chiến hành chính 
liên khu sẽ họp với Giám đốc Tư pháp liên khu để xét lại tất 
cả các quyết nghị an trí hay cấm lưu trú đã ban bố. 

Điều 24 

1. Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có quyển an 
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xá, ân giảm (trừ án tử hình, phóng thích các tội nhân do các 
toà án trừ Toà án bình tại mặt trận) kết án. 


Những tôi nhân chỉ được ân xá, ân giam hoậc phóng 
thích, nếu quá nửa số uy viên Uy ban kháng chiến hành 
chính ưng thuận, sau khi hỏi ý kiến Giảm đốc Tư pháp 
liên khu. 

2. Đổi với việc ân xá, ân giảm các án tử hình, Ủy ban 
kháng chiến hành chính liên khu sẽ triệu tập một hội đồng 
gồm có ít nhât là Giám đốc Tư pháp liên khu và quá nửa số 
uỷ viên trong Uy ban để thảo luận. Biên bản cuộc thảo luận 
đó cùng với đơn xin ân xá, ân giảm sẽ đệ trình lên Chủ tịch 
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà quyết định. 

Điều 25 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có quyền thiết 
lập trại giam tù bình, trại giam thương, trại giam an trí. 

Điều 26 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có quyền kiểm 
soát (cho phép kiểm duyệt, tịch thu...) hết thảy các báo chí, 
sách vở, ca kịch, truyền đơn, tranh ảnh, phát thanh, khâu 
hiệu in, viết, vẽ, nói, nếu những loại ây đem dưa ra công 
chúng hay cho lưu hành. 

Điều 37 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có quyền trưng 
thu, trưng dụng. Gặp trường hợp cần kíp Uy ban kháng chiến 
hành chính lên khu được quyền trưng tập nhưng phải báo 
cáo ngay lên Chính phủ. 


600 


Phần thử ba. Các văn bản pháp luật 
do Chú tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Mục 3 
CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHẢN CÔNG 
Điều 28 
Uy ban kháng chiến hành chính liên khu làm việc theo 
lôi tập thê. 


Mỗi uy viên liên đới chịu trách nhiệm về công việc của 
Uy ban. 

Điều 29 

Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu là đại 
diện đương nhiên của Uy ban kháng chiến hành chính. Chủ 
tịch Uy ban phai: 


1. Bao quát, theo đối mọi công việc trong địa phương. 


3) Ban hành những nghị quyết của Lý ban kháng chiên 
hành chính. 


3. Phụ trách giải quyết những việc thường. Đổi với những 
việc quan trọng có tính cách khân cấp, Chủ tịch có thể tự giải 
quyết rồi báo cáo sau với Ủy ban kháng chiến hành chính. 


4. Ký các công văn của Uy ban (hay có thể uỷ quyên cho 
một uy viên trong Ủy ban ký thay). 

Điều 30 

Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu 
thay Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt hay bị ngăn trở. 

Điều 31 

Sự phân công giữa các uỷ viên (kế cả Phó Chủ tịch) sẽ 
tuỳ theo hoàn canh và năng lực của mỗi người. 
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Điều 32 

Việc tô chức các phòng và ban giúp việc Uy ban kháng 
chiến hành chính liên khu sẽ do một nghị định Bộ Nội vụ quy 
định sau. 


Tiết 2 
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH TỈNH 
Mục †1 
THÀNH PHẦN 
Điều 33 
Ở mỗi tỉnh đặt một Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, 
gồm có 5 hay 7 uỷ viên, thành phần như sau: 


- 38 hay 5 uỷ viên do Hội- đồng nhân dân tỉnh bầu và do 
Hội đồng Quốc phòng tối cao công nhận. Khi bầu không phải 
bầu thêm uỷ viên dự khuyết. Người ra ứng cử có thể là người 
ngoài Hội đồng nhân dân. 

- 2 uỷ viên (trong đó có một uy viên quân sự) do Hội đồng 
Quốc phòng tốt cao chị định, theo đê nghị của Ủy ban kháng 
chiến hành chính liên khu. 


Ủy viên quân sự sẽ chọn trong các chỉ huy cao cấp vệ 
quốc quân hay dân quân ở tỉnh. 

Điều 34 

Ở những tỉnh chưa có Hội đồng nhân dân, tạm thời các 
uỷ viên Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh đều do Hội đồng 
Quốc phòng tối cao chỉ định, theo đề nghị của Uỷ ban kháng 


602 


Phan thư ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Ho Chi Minh ký ban hành 
chiên hành chính hên khu. 
Điều 35 


Các uy viên Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh bầu lấy 
một uy viên làm Chủ tịch và một uy viên làm Phó Chủ tịch. 
Kết qua cuộc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Hội đồng Quốc 
phòng tôi cao công nhận. 


Mục 2 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
Điều 36 


Uy ban kháng chiến hành chính tình là cơ quan chính 
quyền ở tình có nhiệm vụ: 


1. Thực hiện trong tỉnh chỉnh sách của Chính phủ; 


3. Thực hiện trong tỉnh những kẻ hoạch kháng chiến của 
cấp trên; 


3. Thi hành hoặc đôn đốc sự thì hành các sắc lệnh, mệnh 
lệnh và chi thị của các câp trên; 

4. Điều hoà phối hợp các ngành hoạt động thuộc phạm 
vị tình; 

5. Kiếm soát các ngành hoạt động thuộc phạm vì tỉnh về 
phương diện dùng chủ trương chính sách của Chính phủ; 

6. Phụ trách sự trị an trong tình; 


7. Điều khiển và kiếm sát Uy ban kháng chiến hành 
chính cấp dưới. 


Điều 3? 
Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh tổ chức và chỉ huy 
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dân quân theo chương trình và kế hoạch của cấp trên. 

Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh tô chức và chỉ huy 
đội canh vệ tình. 

Điều 38 

Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh có thê. trong phạm 
vì địa phương mình. đặt: 

1. Quy tắc để thi hành mệnh lệnh, chỉ thị của các cấp trên; 

2. Quy tắc về cảnh sát. 

Điều 39 

Thủ tục sử dụng quyền lập quỹ cũng như thủ tục nói 
trong Điều 17 Sắc lệnh này. 

Điều 40 

Uý ban kháng chiến hành chính tỉnh cho phiếu điểm 
những công chức thuộc ngạch hành chính dưới quyền tĩnh. 

Đối với nhân viên các ngành chuyên môn thuộc tỉnh (trừ 
trưởng ty và các Thẩm phán đệ nhị cấp), Uỷ ban kháng chiến 
hành chính tỉnh có thể được Uỷ ban kháng chiến hành chính 
liên khu uÿ quyền ghi ý kiến vào phiếu điểm do các trưởng ty 
cho các nhân viên ấy. 

Điều 41 

Những sáng kiến của từng ngành chuyên môn trong tỉnh 
nếu có liên quan đến dân chúng, hoặc chính trị, ngành 
chuyên môn phải thảo luận với Uỷ ban kháng chiến hành 
chỉnh tỉnh trước khi đề nghị lên cấp trên. 


Những sáng kiến của Uỷ ban kháng chiến hành chính 
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tình. nếu có liên quan đến chuyên môn. thì Uy ban kháng 
chiên hành chính tỉnh phai thao luận với ngành chuyên môn 
sơ quan ở tĩnh trước khi để nghị lên cấp trên. 

Điều 42 

1. Uỷ ban kháng chiến hành chính tĨnh lập và gửi lên Uỷ 
ban kháng chiến hành chính liên khu dự án phần ngân sách 
của Ủy ban kháng chiến hành chính tình. huyện thị xã và các 
cơ quan phụ thuộc khác. 


2. Uy ban kháng chiên hành chính tình cho ý kiến vào dự 
ân ngân sách của các ngành chuyên môn thuộc tỉnh. 

3. Chủ tịch Uy ban kháng chiến hành chính tỉnh (hay uỷ 
viên được Chủ tịch uy quyển) là phụ nhiệm chỉ thu, và được 
uy quyền phát hành ngân phiếu cho hết thảy các cơ quan 
đóng ở tỉnh, và ký lệnh thu. phát tiền. dưới sự kiểm soát của 
Uy ban kháng chiến hành chính liên khu và Bộ Tài chính. 

Điều 43 

Khi cần kíp, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh có thể 
ra lệnh tạm giữ người tình nghi có phương hại đến nền độc 
lập nước nhà. Khi sử dụng quyền này. Uy ban kháng chiến 
hành chính tỉnh phải theo đúng những điều kiện nói trong 
Sắc lệnh số 40 ngày 29/3/1946 và các sắc lệnh tiếp sau sửa đổi 
Săc lệnh số 40. 

Điều 44 

Uy ban kháng chiến hành chính tình quản trị các trại 
giam, trại an trí thuộc tỉnh. 

Điều 45 

Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh có thể được uỷ 
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quyền của Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu để kiểm 
soát các báo chí... theo Điều 36 nói trong Sắc lệnh này. 

Điều 46 

Ủy ban kháng chiến hành chính tĩnh có quyền trưng 
dụng động san và bất động san, tới một thời hạn là ba tháng. 


Tuy nhiên, nếu thời hạn trưng dụng bất động sản trên 
một tháng thì phải được Ủy ban kháng chiến hành chỉnh liên 
khu duyệt y mới được thì hành việc trưng dụng. 


Mục 3 
CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG 
Điều 47 
Cách làm việc và phân công của Uy ban kháng chiến 
hành chính tỉnh cũng giông như cách làm việc và phân công 


của Uy ban kháng chiến hành chính liên khu, nói trong 
những điều 28, 29, 30, 31, 32 Sắc lệnh này. 


Tiết 3 
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH 
THANH PHÔ 
Mục 1 
THÀNH PHẦN 
Điều 48 
Uy ban kháng chiến hành chính thành phố gồm có 5 uy 


viên (trong đó có một. uỷ viên quân sự). Các uỷ viên do Hội 
đồng Quốc phòng tối cao chỉ định, theo đề nghị của Uỷ ban 
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Phân thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hỏ Chí Minh ký ban hành 
khang chiên hành chính liên khu 


Hội đồng Quốc phòng tối cao sẽ chị định trong sô các uy 
viền của Ủy ban kháng chiến hành chính thành phố một uy 
viên làm Chủ tịch và một uy viên làm Phó Chủ tịch. 


Điều 49 


Một sắc lệnh riêng sẽ ấn định những thành phố nào cần 
tô chức Ủy ban kháng chiến hành chính thành phố. 


Một sắc lệnh riêng sẽ ăn định chế dộ đặc biệt của Uỷ ban 
kháng chiến hành chính thành phó Hà Nội. 


Mục 2 
QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ 
Điều 50 
Nhiệm vụ và quyển hạn của Ly bàn kháng chiến hành 
chính thành phố cũng như nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy 


ban kháng chiến hành chính tỉnh nói ở những điều từ 36 
đến 46 trong Sắc lệnh này. 


Mục 3 
CÁCH LÂM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG 
Điều 51 
Cách làm việc và phân công của Uy ban kháng chiến 
hành chính thành phô cũng như cách làm việc và phân 
công của Uy ban kháng chiến hành chính tỉnh nói trong 
Sắc lệnh này. 
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Tiết 4 
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH HUYỆN 
Mục † 
THÀNH PHẦN 
Điều 52 
Ở mỗi huyện đặt một Uỷ ban kháng chiến hành chính 
huyện, gồm có 5 hay 7 uỷ viên (trong đó có một uỷ viên quân 
sự) do Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu chỉ định, theo 
để nghị của Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh. 


Ủy viên quân sự sẽ chọn trong những cấp chỉ huy vệ 
quốc quân hay dân quân ở huyện. 


Điều 53 

Ủy ban kháng chiến hành chính huyện có một Chủ tịch 
và một Phó Chủ tịch cũng do Uy ban kháng chiến hành chính 
liên khu chỉ định như trên trong số các uỷ viên. 

Mục 2 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều ð4. Ứỷ ban khúng chiến hành chính huyện là 

cơ quan chính quyền địa phương huyện có nhiệm 0ụ: 


1. Thi hành và đôn đốc sự thi hành các sắc lệnh nghị 
định, chỉ thị của các câp trên; 


2. Thực hiện trong huyện những kê hoạch kháng chiến 
của cấp trên; 


3. Điều hoà, phối hợp các ngành hoạt động thuộc phạm 
vị huyện; 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hö Chí Minh ký ban hành 
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4. Phụ trách sự trị an trong huyện: 

5. Điều khiển và kiêm soát các Uy ban kháng chiến hành 
chính xã. 

Điều 5ã. Uỷ ban kháng chiến hành chỉnh huyện 

1. Tổ chúc và chị huy dân quân theo chương trình và kế 
hoạch của cấp trên. 

2. Chi huy đội canh vệ huyện do Uy ban kháng chiến 
hành chính tỉnh giao cho. 

Điều 56 

Uy ban kháng chiên hành chính huyện, trong phạm vi 
địa phương mình, cớ thể đặt quy tác về canh sát, nhưng phải 
báo cáo ngay lên Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh và đợi 
Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh duyệt y. Nếu trong hạn 
15 ngày kể từ ngày gửi báo cáo. không nhận được công văn 
tra lời của tỉnh thì Ủy ban kháng chiên hành chính huyện 
được cho thi hành quy tặc đặt ra. Trong trường hợp phải đối 
phó với những tình thế cấp bách, Uy ban kháng chiến hành 
chính huyện có thể cho thi hành ngay các quy tắc ấy. 

Điều 57. Ưỷ ban kháng chiến hành chính huyện 

1. Cho phiếu điểm những công chức hành chính thuộc quyển. 

2. Đôi với các ngành chuyên môn trong huyện, Uỷ ban 
kháng chiến hành chính huyện có thể được Uỷ ban kháng 
chiến hành chính tỉnh uỷ quyền ghi ý kiến vào phiếu điểm 
của các nhân viên các ngành đó (trừ các Thẩm phán và các 
nhân viên phụ trách các ngành chuyên môn ở huyện). 


Điều 58 
Trong trường hợp đặc biệt (liên lạc khó khăn tình thế khẩn 
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cấp ...) Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện có thê được Uy 
ban kháng chiến hành chính tỉnh uy quyển ra lệnh tạm giữ 
những người bị tình nghi có phương hại đên nên độc lập của 
nước nhà nhưng trong hạn 5 ngày (kể từ ngày có lệnh bát) Uy 
ban kháng chiên hành chính huyện phai đưa người bị can 
cùng với hồ sơ điều tra sơ lược lên Uy ban kháng chiên hành 
chính tỉnh quyết định. 

Điều 59 

Uy ban kháng chiến hành chính huyện có quyền trưng 
dụng động san tới một thời hạn một tháng, nhưng phai báo 
ngay lên Ủy ban kháng chiến hành chính tình. 


Mục 3 
CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG 
Điều 60 

Cách làm việc và phân công của Uy ban kháng chiến 
hành chính huyện cũng như cách làm việc và phẫn công của 
Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh nói trong Sác lệnh này. 

Tiết 5 

UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH XÃ 
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH THỊ XÃ 
Mục †1 
THÀNH PHẦN 

Điều 61. Ở mỗi xã có một Uỷ ban bháng chiến hành 
chính gồm có ð hay 7 uỷ uiên, thành phần như sau này: 


- 3 hay 5 uý viên do Hội đồng nhân dân xã bầu và do Uy 
ban kháng chiến hành chính tĩnh công nhận; 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


- 3 Uy viên (trong đó có một uy viên quân sự) do Ủy ban 
kháng chiến hành chính tĩnh chỉ định. theo để nghị của Ủy 
ban kháng chiến hành chính huyện. 

Ủy viên quân sự sẽ chọn trong những cấp chị huy đân 
quân ở Xã. 

Điều 62 

Các uy viên Ủy ban kháng chiến hành chính xã sẽ bầu 
lấy một uy viên làm Chủ tịch, một uy viên làm Phó Chủ tịch 
và một uy viên làm thư ký. 

Kết qua cuộc bầu sẽ do Uy ban kháng chiến hành chính 
tinh công nhận. 

Điều 63 

Ở những xã chưa có Hội đồng nhân dân, tạm thời các uỷ 
viên (kế ca Chủ tịch, Phó Chủ tịch. thư ký) sẽ do Uỷ ban 
kháng chiến hành chính tỉnh chỉ định theo đề nghị của Uỷ 
ban kháng chiến hành chính huyện. 

Điều 64 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký họp lại thành ban 
thường vụ của Uỷ ban kháng chiên hành chính xã. 

Điều 65 

Uy ban kháng chiến hành chính thị xã gồm có 5 hay 7 uỷ 
viên, trong đó có một uy viên quân sự, do Uỷ ban kháng chiến 
hành chính tỉnh chỉ dịnh. 

Điều 66 

Uỷ ban kháng chiến hành chính thị xã có một Chủ tịch 
một Phó Chủ tịch và một thư ký cũng do Uỷ ban kháng chiến 
hành chính tỉnh, chỉ định như trên trong số các uỷ viên. 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thư ký họp lại thành ban 
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thường vụ của Uỷ ban kháng chiến hành chính thị xã. 

Điều 67 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu sẽ ấn định 
những thị xã nào cần phải tổ chức Uỷ ban kháng chiến hành 
chính thị xã. 

Mục 2 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 68. Uỷ ban kháng chiến hành chính xã là cơ 
quan chính quyền ở xã có nhiệm 0ụ: 

1. Thi hành và đôn đốc sự thi hành các mệnh lệnh, chỉ 
thị của các cấp trên; 

2. Thực hiện trong xã những kế hoạch kháng chiến của 
các cấp trên; 

3. Điều hoà, phối hợp các ngành hoạt động thuộc phạm vì xã; 

4. Kiểm soát các công việc của các cơ quan thuộc phạm vì 
xã về phương diện tỉnh thần làm việc và sự mẫn cán của các 
nhân viên thừa hành; 

ð. Phụ trách sự trị an trong xä. 

Điều 69. Uỷ ban kháng chiến hành chính xã 

1. Tổ chức và chỉ huy dân quân trong xã theo kế hoạch 
của cấp trên; 

2) Điều khiển ban trật tự xã. 

Điều 70. Ban thường uụ Uỷ ban kháng chiến hành 
chỉnh xú họp thành Ban Tư phúp xú, có nhiệm 0ụ: 


1. Hoà giải về tất cả các công việc thuộc dân luật và luật 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


—_— 


thương mại trong phạm vị xã; 
2. Xử các việc vì cảnh theo lôi điều giải, và chỉ được phạt 
tiền từ 1 đồng đến 15 đồng; 
3. Thì hành các bản án của Toà án. 
Điều 71 
Nhiệm vụ và quyền hạn của Uy ban kháng chiến hành 
chính thị xã cũng giống như nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy 
ban kháng chiến hành chính xã nói trong mục này, song các 
thị xã trực thuộc với tỉnh. 
Mục 3 
CÁCH LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG 
Điều 72 
Cách làm việc của Uy ban kháng chiến hành chính xã và 
thị xã cũng giống như cách làm việc của Uỷ ban kháng chiến 
hành chính huyện nói trong Săc lệnh này. 
Điều 73 
Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ ấn định chỉ 
tiết cách phân công của Uy ban kháng chiến hành chính xã 
và thị xã. 
Tiết 6 
TÍNH CHẤT VÀ KỶ LUẬT 
CỦA CÁC UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH 
Mục †1 
TÍNH CHẤT 
Điều 74 
Những uỷ viên Uý ban kháng chiến hành chính các cấp 
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do cấp trên chỉ định hay do Hội đồng nhân dân bầu ra và được 
cấp trên công nhận, đều có nhiệm vụ thừa hành mệnh lệnh 
của cấp trên và chịu trách nhiệm hoàn toàn với cấp trên. 


Trong mỗi Uy ban kháng chiến hành chính các uy viên 
đều phải liên đới chịu trách nhiệm về công việc của Ủy ban. 
Mục 2 
KỶ LUẬT 

Điều 7ã. Khi một Uỷ ban kháng chiến hành chính 


phạm lỗi tuỳ theo trường hợp nhẹ hay nặng, Ủy ban có 
thể bị: 


1. Canh cáo; 

2. Khiển trách; 

3. Giai tán. 

Việc cảnh cáo hoặc khiến trách một Uy ban phạm lỗi 
thuộc quyền cấp trên trực tiếp cúa Uy ban đó. 


Việc giai tán một Lý ban phạm lỗi thuộc quyền cấp trên 
có nhiệm vụ duyệt y việc thành lập Ủy ban đó. 


Điều 76. Khi mót uỷ oiên (kể cả Chủ tịch, Phó Chủ 
tịch) phạm lỗi tuỳ theo trường hợp nhẹ, nặng, uỷ 0iên 
đó có thể bị: 

1. Canh cáo; 

2. Khiển trách; 

3. Huyền chức; 

4. Bãi chức; 


5. Cách chức. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luạt 
do Chu tịch Hỗ Chí Minh ký ban hảnh 


Việc cảnh cáo hay khiến trách thuộc quyền cấp trên 
trực tiếp. 


Việc huyền chức, bãi chức hay cách chức thuộc quyên cấp 
trên có nhiệm vụ công nhận hay chị định uy viên có lỗi, 


Những uy viên bị bãi chức hoặc cách chức đều mất tư 
cách là hội viên Hội dông nhân dân. 

Điều 77 

Ehi một uy viên Ủy ban kháng chiên hành chính từ chức 


việc quvết định cho hay không cho từ chức thuộc quyền cấp 
đã công nhận hay chỉ định uy viên đó. 

Điều 78 

Thủ tục ấn định trong Sác lệnh số 9/SL ngày 29/01/1947 
về việc bắt giam hoặc truy tô những uy viên Uỷ ban kháng 
chiên hành chính khu và tình phạm lỗi. nay áp dụng cho uyÿ 
viên Uy ban kháng chiên hãnh chính ø cấp liên khu. tĩnh và 
thành phố. 


Đối với uy viên Uỷ ban kháng chiến hành chính huyện sẽ 
theo thủ tục đã ấn định cho Thâm phán sơ cấp nói trong Sắc 
lệnh trên. 


Chương thứ bq 
TRƯỜNG HỢP LIÊN LẠC KHÓ KHĂN 
Tiết † 
LIÊN LẠC KHÓ KHĂN GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ LIÊN KHU 
Điều 79 
Uy ban kháng chiến hành chính liên khu được Chính 
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phủ uỷ quyền kiểm soát về mọi phương diện tất ca các ngành 
hoạt động trong liên khu. 

Điều 80 

Ưỷý ban kháng chiến hành chính liên khu có thể được các 
bộ uỷ quyền điều khiển về một hay nhiều phương diện, các 
ngành hoạt động sơ quan trong liên khu. 

Điều 81 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu được uỷ quyền 
ra lệnh thiết quân luật và bãi quân luật trong liên khu. 

Điều 82 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có thể cho phép 
mỡ các cuộc lạc quyên. 

Điều 83 

Uỷ ban kháng chiến hành chính có quyền sau khi hỏi ý 
kiến Giám đốc liên khu chuyên môn sở quan thuyên chuyển, 
tuyển bổ tạm thời nếu có chỗ khuyết, và tạm huyền chức các 
nhân viên các cấp và các ngành (trừ ngành quân sự và các 
giám đốc chuyên môn trong liên khu) nhưng phải báo cáo 
ngay lên cấp trên. Các quyết định tuyển bổ và huyền chức 
phải được duyệt y mới thành chính thức. 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có quyền khiển 
trách các nhân viên nói trên kể cđ các Giám đốc liên khu. 

Điều 84 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu được xây dựng 
những quyển của Bộ Nội vụ đôi với Hội đồng nhân dân các 
cấp, và của Hội đồng Quốc phòng tối cao, đối với Uỷ ban 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 

kháng chiên hành chính và Uy ban kháng chiến hành chính 
từ cấp tỉnh trở xuông nói trong Sác lệnh này. 

Điều 85 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có quyền quyết 
định những quyền quyết định những khoản chi thu về phần 
ngân sách của các ngành khác kế cä ngành quân sự, sau khi 
hỏi ý kiến các người phụ trách các ngành đó. 

Điều 86 

Uy ban kháng chiến hành chính liên khu và Giám đốc Tư 
pháp liên khu hợp thành một Hội đồng để xét các việc ân xá, 
ân giam các án tử hình (trừ án của toà án bình tại mặt trận), 
Hội đồng này quyết định theo đa sô: trong trường hợp phiếu 
bằng nhau thì sẽ quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban 
kháng chiên hành chính liên khu. 

Điều 87 

Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu được uÿ quyền 
của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp đề thiết lập Toà án quân sự 
trong liên khu. 


Tiết 2 
LIÊN LẠC KHÓ KHĂN GIỮA TỈNH VÀ LIÊN KHU 
Điều 88 
Trong tình thế liên lạc khó khăn Uỷ ban kháng chiến 
hành chính tỉnh ở phạm vi tỉnh, có thể được Uỷ ban kháng 
chiến hành chính liên khu uỷ cho một phần hay tất cả quyền 
hạn lúc thường của Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu, 
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tuỳ theo quyết định của Ủy ban kháng chiến hành chính liên 
khu: nếu xét những quyền hạn đó không đủ để Uy ban kháng 
chiến hành chính tĩnh làm việc, thì Ủy ban kháng chiên hành 
chính liên khu sẽ để nghị lên Chính phủ quyết định. 


Tiết 3 
TUYÊN BỐ TÌNH THẾ LIÊN LẠC KHÓ KHĂN 
Điều 898 
Việc công nhận tình thế liên lạc khó khăn ở một địa 


phương nào (tỉnh hay liên khu) và tuyên bố tình thê đó hết, 
thuộc quyên Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết dịnh. 


Trong trương hợp đã tuyên bố tình thê liên lạc khó khăn 
giữa trung ương và một liên khu nào thì liên khu này được 
sử dụng quyền của Hội đồng Quôc phòng tôi cao đề tuyên bô 
tình thể liên lạc khó khăn giữa liên khu đó và một tỉnh trong 
liên khu. 


Khi tuyên bế tình thê liên lạc khó khăn hết, thì những 
quyền hạn đặc biệt nói trong chương này không còn nữa. 


Chương thử tư 
ĐIỂU KHOẢN CHUNG 
Điều 90 


Hội đồng Quốc phòng tối cao sẽ ấn định bằng nghị định 
chi tiết để thi hành Sắc lệnh này. 


Điều 91 


Những luật lệ hay điều khoản trái với Sắc lệnh này đều 
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Phần thư ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
bãi bo. 
Điều 92 


Hội đồng Quốc phòng tối cao và các vị Bộ trưởng các bộ 
chiều Sắc lệnh thi hành. 


Ngùy 19 thang 11 năm 1948 


HỖ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VẢ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Sử t LỆNH SỐ 255SL NGÀY 19/11/1948. 


— Andh ở XS V‹ chức và cách Tân việc Là s mò 
P- a các Hội .đồng nhân c dân và Hệ tk. “ 


lý.v Vu. ,A) 


HÀ -__--__ kiển soáthoặc ny hiếp. cj li 


1...5 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948 tổ chức chính 
quyên nhàn dân địa phương trong thời kỳ khang chiên, 

Xét tình thế hiện thời; 

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng tôi cao. Sau bhi 
Hội đồng Chính phủ quyết nghị uà Ban thường trực Quốc hôi 
thoa thuận; 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Trong những vùng tạm thời bị địch kiểm soát, hoặc uy 
hiếp cách tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nhân dân 
và Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu ấn định như 
sau này: 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Tiết 1 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Điều 2 

1. Khi số hội viên Hội đồng nhân dân còn lại quá một 
phần ba số đã định thì Hội đồng nhân dân đó vẫn đủ thẩm 
quyền làm việc. 

2. Nếu số hội viên Hội đồng nhân dân còn lại không được 
quá một phần ba sô đã định thì có thê chỉ định thêm hội viên 
để tiếp tục làm việc theo thủ tục sau này. 

- Cấp xã: những hội viên Hội đồng nhân dân còn lại (kể 
ca những hội viên làm uỷ viên trong Ủy ban kháng chiến 
hành chính xã) để nghị lên huyện, huyện để nghị lên tỉnh 
quyết định. 

- Cấp tỉnh: những hội viên Hội đồng nhân dân còn lại (kể 
ca những hội viên làm uy viên trong Uỷ ban kháng chiến 
hành chính tỉnh) đề nghị lên liên khu, liên khu lên Bộ Nội vụ 
quyết định. 

Điều 3. Nếu những oùng bị địch tạm thời hiểm soát 
hay try hiếp chưa có Hội dồng nhân dân thì có thể chỉ định 
ra một Hội đồng nhân dân lâm thời theo thủ tục sau này: 

- Cấp xã: Uỷ ban kháng chiến hành chính xã đề nghị lên 
huyện, huyện đê nghị lên tỉnh quyết định. 

- Cấp tỉnh: Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh đề nghị 
lên hiên khu, liên khu đề nghị lên Bộ Nội vụ quyết định. 

Điều 4 


Số hội viên trong Hội đồng nhân dân lâm thời xã gồm từ 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

7 đến lỗ người. 

Số hội viên trong Hội đồng nhân dân lâm thời tịnh gồm 
từ 10 đến 20 người. 

Số hội viên Hội đồng nhân dân lâm thời mỗi cấp sẽ do cấp 
có quyền chỉ định ấn định. 

Điều 5 

Nếu có một hội viên trong Hội đồng nhân dân lâm thơi 
xin từ chức hoặc nếu vì một lẽ gì mà có chô khuyết trong Hội 


đồng nhân dân lâm thời thì việc cho từ chức hay thay thê các 
hội viên đó, sẽ do cấp có quyền chỉ định quyết định. 


Tiết 2 
UỶ BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH 

Điều 6. Trong những uùng tạm thời bị dịch biểm 
soát hay uy hiếp, nếu chưa có điều kiện thành lập Uý 
ban kháng chiến hành chỉnh các uỷ uiên Uỷ ban khúng 
chiên hành chính sẽ chỉ định như sau: 

- ý viên cấp huyện, xã, thị xã do Uỷ ban kháng chiến 
hành chính liên khu chỉ định, theo để nghị của Ủy ban kháng 
chiến hành chính tỉnh; 

- Uỷ viên cấp tỉnh, thành phố: do Hội đồng Quốc phòng 
tối cao chỉ định, theo đề nghị của Uỷ ban kháng chiến hành 
chính liên khu. 

Điều 7 

Ở mỗi cấp sẽ chỉ định 1 Chủ tịch,1 uỷ viên quân sự và từ 
1 đến ð uy viên khác. 
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Phân thư ba. Các văn bản pháp luật 
do Chú tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
Sö uy viên có thê tuy nghĩ thay đói theo hoàn canh địa 
phương, và sẽ do cập có quvên chỉ định ăn định. 
Điều 8 
Việc phân công trong Ủy ban kháng chiến hành chính sẽ 
căn cử vào hoàn canh và tình thê địa phương. 


Tiết 3 
ĐIỀU KHOẢN CHUNG 


Điều 9. Việc tuyên bố áp dụng sắc lệnh này cho 
một uùng 0à tuyên bỏ tỉnh trạng đó hết sẽ theo thủ tục 
sat: ndy: 


1. Xã. thị xã. huyện do Uy ban kháng chiến hành chính 
liên khu tuyên bố và báo cáo ngay lên Chính phủ; 


2. Tĩnh: đo Hội đồng Quôc phòng tôi cao, 

Điều 10 

Các điều khoan áp dụng cho những vùng tạm thơi bị dịch 
kiêm soát hoặc uy hiếp, trái với Sắc lệnh này, đều bãi bỏ. 


Điều 11 


Hội đông Quôc phòng tôi cao và các vị Bộ trưởng các bộ 
chiêu Sac lệnh thi hành. 


Ngày 19 thang l1 năm 1948 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


“ SẮC LỆNH SỐ 29-SL NGÀY 2514/1949 - 
CC lại Hội đồng nhân dân nh ` l8 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 62 ngày 22 / 11/ 1945 uà các sắc lệnh tiếp 
sau tổ chức uà thành lập chính quyên nhân dân địa phương, 


Chiếu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948 tổ chức 
chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ khdng chiên; 


Xét tình thế hiện thời, 
Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội 0uụ; 


Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban 
Thường uụ Quốc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 


Điều 1. Nay thêm uào cuối Điều 5 Sắc lệnh số 254- 
SL ngày 19/11/1946 nói trên một đoạn như sau này: 


“Tuy nhiên, khi xét có điều kiện thuận tiện, Bộ trưởng Bộ 
Nội uụ có thể theo đề nghị của Ủyỷ ban kháng chiến hành chính 
liên khu cho phép bầu lạt toàn thể Hội đồng nhân dân tỉnh. 


Trong trường hợp này việc bầu cử Hội đồng nhân dân 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luät 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


trnh ấn theo thể lệ đã ấn định trong Sắc lệnh số 63 ngày 
22/11/1945. Khi bầu hội tiên Hỏi đong nhân dân tỉnh bhông 
can phai bầu thêm hột uiên dự bhuyet`. 


Điều 2 
Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiếu Sắc lệnh thi hành. 
Ngày 25 thang 4 năm 1949. 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


—— lien hH 1..“..ư..... ~= “<1 $1 63 6c 


SẮC LỆNH SỐ 135-SL NGÀY 25/11/1949 
Định quyền bãi miễn của Hội đồng nhân dân xã 

| và tỉnh đổi với các uý viên Uỷ ban kháng chiến 

| hành chính 


' 
L ”..—....... ——"# _—SẶˆ_ im) - --~ 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiểu Sắc lệnh số 77-SL ngày 21/12/1945 uà các sốc 
lệnh, quy lệ tiếp sau thành lập uà tô chức bộ máy chính quyền 
nhàn dân tại cúc thị xã uà thành phố: 

Chiêu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948 tổ chức 
chính quyền nhàn dàn địa phương trong thời kỳ khang chiến, 
bổ khuyết do Sắc lệnh số 29-SL ngày 25/01/1949; 

Chiểu Sắc lệnh số 255-SL ngày 19/01/1948 tổ chức 
chính quyên nhân dân trong uùng tạm thời bị địch kiểm soat 
hoặc uy hiếp; 

Chiểu Sắc lệnh số 37-SL ngày 11/5/1949 đặt Uy bạn 
khúng chiến hành chính Hà Nội trực thuộc Chính phủ 
trung ương, 

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội uụ theo quyết nghị 
của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội 
thoa thuận, 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chú tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Trong thời kỳ kháng chiến đối với Hội đồng nhân dân thị 
xã và Hội đồng nhân dân thành phỏ. những điều khoản trong 


Sắc lệnh số 77-SL ngày 31/11/1945 và các sắc lệnh và quy lệ 
tiếp sau vẫn thi hành, trừ những sửa đỏi sau đây: 


Điều 2 
Cho đến khi có lệnh mới. tạm hoãn việc bầu cử vào Hội 


đồng nhân dân thị xã, và Hội đồng nhân dân thành phế. 


Nếu hội viên trong Hội đồng nhân dân thị xã thiếu, Ủy 
ban kháng chiến hành chính liên khu có thể. theo đề nghị của 
Uy ban kháng chiến hành chỉnh tình, chỉ định thêm một số 
hội viên. 

Nếu số hội viên trong Họi dòng nhân dân thành phố 
thiếu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thê, theo đề nghị của Uy ban 
kháng chiến hành chính liên khu. hoặc Ủy ban kháng chiến 
hành chính Hà Nội chỉ định thêm một số hội viên. 

Nhưng tổng số hội viên Hội đồng nhân dân thị xã hay 
thành phố cũ và chỉ định không được quá tổng số đã định 
trong Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1945 và các sắc lệnh quy lệ 
tiếp sau. 

Điều 3. Nếu có điều biện thuận tiện cho uiệc tổ chức 
bầu cử: 

1. Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu có thể, theo 
đề nghị của Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh, cho phép 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


bầu lại toàn thể Hội đồng nhân dân thị xã. 


2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thê. theo đề nghị của Uy ban 
kháng chiến hành chính liên khu hay Ủy ban kháng chiên 
hành chính Hà Nội, cho phép bầu lại toàn thể Hội đồng nhân 
dân thành phố. 

Trong trường hợp này việc bầu cứ Hội đồng nhân dân thị 
xã và thành phố vân theo thể lệ cũ như đã định trong Sắc lệnh 
số 77 ngày 21/12/1945. Khi bầu hội viên Hội đồng nhân dân 
thị xã và thành phố không cần bầu thêm hội viên dự khuyết. 

Điều 4 

Sau khi được chỉ định, những uỷ viên Ủy ban kháng 
chiến hành chính thị xã hay thành phổ mà trước đây không 
có chân trong Hội đồng nhân dân đều coi như hội viên Hội 
đồng nhân dân cấp tương đương. 

Điều ã 

Chỉ khi nào có mặt quá nửa số hội viên (kê ca số hội viên 
được chỉ định) thì Hội đồng nhân dân thị xã hay thành phố 
mới có thể thảo luận và biểu quyết được. 

Nếu lần họp đầu không có mật quá nửa số hội viên thì 
phai triệu tập lần thứ hai. 

Trong kỳ họp lần thứ hai này chỉ khi nào có mặt ít nhất 
là 1/3 số hội viên thì Hội đồng nhân dân thị xã hay thành phố 
mới có thể thảo luận và biểu quyết được. 

Nếu lần thứ hai không có mặt ít nhất là 1/3 số hội viên thì: 


- Đối với Hội đồng nhân dân thị xã, Uý ban kháng chiến 
hành chính tỉnh phải trình lên Uy ban kháng chiến hành 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chi Minh kỹ ban hành 


chính liên khu; 
- Đối với Hội đồng nhân dân thành phô, Ủy ban kháng 
chiến hành chính liên khu phái trình lên Bộ Nội vụ; 


- Đối với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban 
kháng chiến hành chính Hà Nội phai trình lên Bộ Nội vụ. 


Điều 6 
Thư ký Hội đồng nhân dân thị xã hay thành phố là một 


uy viên trong Uy ban kháng chiến hành chính cấp tương 
đương do Ủy ban ấy bầu ra, 

Điều 7 

Hạn 1ã ngày nói trong Điêu lỗ Sắc lệnh số 77 ngày 
21/13/1945 về việc duyệt các nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân thành phố có thể do Bộ trưởng Bộ Nội vụ tạm thời tăng 
lên theo đề nghị của Uy ban kháng chiến hành chính liên khu 
hay Uy ban kháng chiên hành chính Hà Nội. 

Điều 8 

Những nhiệm vụ và quyền hạn của Uý ban kháng chiến 
hành chính tỉnh, kỳ đôi với Hội đồng nhân dân thị xã, thành 
phố ấn định trong Sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1945 và các sắc 
lệnh. quy lệ tiếp sau thì nay là nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy 
ban kháng chiến hành chính tỉnh, liên khu. 

Điều 9 

Trong những vùng tạm thời bị dịch kiểm soát hoặc uy 
hiếp, khi số hội viên Hội đồng nhân dân thị xã hay thành phố 
còn lại quá 1/8 số đã định thì Hội đồng nhân dân đó vẫn đủ 
thâm quyền làm việc: 
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Nếu số hội viên Hội đồng nhán dân còn lại không quá 1/3 
số đã định thì có thê chỉ định thêm hội viên dể tiếp tục làm 
việc theo thu tục sau đây: 


- Thị xã: những hội viên Hội dồng nhân dân còn lại (kê 
ca những hội viên là uy viên trong Ủy ban khang chiến hành 
chính. thị xã) để nghị lên Ủy ban kháng chiến hành chính 
tĩnh, Uy ban kháng chiên hành chính tỉnh để nghị lên Uy ban 
kháng chiến hành chính liên khu quyết định: 


- Thành phố: Những hội viên Hội đồng nhân dân còn lại 
(kế ca những hội viên là uy viên trong Uy ban kháng chiến 
hành chính thành phổ) đề nghị lên Uy ban kháng chiên hành 
chính liên Khu, Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu đề 
nghị lên Bộ trương Bộ Nội vụ quyết định. 

Điều 10 

Nếu nơi tạm thời bị địch kiếm soát hoặc uy hiếp 
chưa có Hội đồng nhân dán thị xã hay thành phố thì có 
thể chỉ định ra một Hội đồng nhân dân lâm thời theo 
thủ tục sau đây: 

- Thị xã: Hội đồng nhãn dân lâm thời do Ủy ban kháng 
chiến hành chính thị xã để nghị qua Uy ban kháng chiên 
hành chính tỉnh lên Uy ban kháng chiến hành chính liên khu 
quyết định; 

- Thành phố: Hội đồng nhân dân lâm thời do Uý ban 
kháng chiến hành chính thành phố đề nghị lên Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ qua Uy ban kháng chiến hành chính liên khu. Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch Chính phủ rồi quyết định; 


- Hà Nội: Hội đồng nhân dân lâm thời đo Uy ban kháng 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


chiến hành chính Hà Nội đề nghị lên Bộ Nói vụ, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ trình lên Chu tịch Chính phu rói quyết định. 
Điều 11 


Số hội viên Hội đồng nhân dân lâm thời thị xã gồm từ 7 
người đến 15 người, số hội viên Hội đồng nhân dân lâm thời 
thành phố gồm từ 10 đến 20 người. 


Số hội viên Hội đồng nhân đân lâm thời mỗi cấp sẽ do cấp 
có quyền ch: định ấn định. 


Điều 12 
Bộ trương Bộ Nội vụ chiêu Sắc lệnh thị hành. 


Ngày 29 tháng 11 năm 1949. 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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GL : LỆNH SỐ 138-SL NGÀY 29/11/1949 _ 
92h 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


RA SẮC LỆNH 


Điều 1. Điều 9 Sắc lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948 nay 
bãi bỏ và thay bằng Điều 9 mới sau đây: 

“Điều 9 (mới). Quyên bãi miễn của Hội đông nhân dân xã 
Uuà tỉnh nói trong Điều 18 uà 48 Sắc lệnh số 63 ngày 
22/11/1945 sẽ áp dụng đối uới những uy uiên do Hội đồng 
nhân dân xế uà tỉnh bầu ra. 

Đôi uới các uy 0uiên Ly ban khang chiến hành chính ra 
uò tỉnh do cấp trên chỉ định, Hội động nhân dân không có 
quyền bãi miễn; nhưng Hội đồng nhân dân có thể đẻ nghị lên 
cấp có quyền chỉ định để quyết định". 

Điều 9 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiếu Sắc lệnh thi hành. 

Ngùy 2B tháng 11 năm 1949. 


HỖ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn ban pháp luật 
do Chu tịch Ho Chí Minh ký ban hành 


2<. é&....~...- : —.. 


SẮC LỆNH SỐ 142-SL NGÀY 21/12/1949 


- Định các trưởng liên hạt và trưởng địa hạt iAm 
chính có tư cách uÿ viên Tư pháp công an 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu Sắc lệnh số 131-SL ngày 30/7/1946 tổ chức Tư 
phqp công an, 


Chiêu thê lệ lãm chính hiện hành: 


Chiêu đề nghị của Bọ trưởng Bọ Canh nông oà Bộ trưởng 
Bo Tư phap; 


Sau bhi Hội đóng Chính phụ quyết định uà Ban Thường 
trực Quốc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 


Điều 1. Về ngành lãm chính, ngoài những kiểm 
soát 0uiên kiểm lâm dịnh trong Sắc lệnh số 131-SL ngày 
20/7/1946, những nhún uiên được cử gtữ nhưng chức 0ụ 
sau đây có tư cách Ủy uiên Tư phép công an: 


1. Trương liên hạt lâm chính; 


2. Trưởng hạt lâm chính. 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


Điều 9 
Bộ trương Bộ Canh nông và Bộ trương Bộ Tư pháp chiêu 
Sác lệnh thì hành. 
Ngùy 21 thúng 12 năm 1949 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luặt 
do Chủ tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 


F SÁC LỆNH SỐ 80-SL NGÀY 22/5/1950 1 


Cho tiếp tục tổ chức cuộc bầu cử các 
Hội đồng nhân dân tỉnh, xã 


_SM Ắ cá —=—~ 1 —~ s3 ._- 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sốc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tổ chức chính 
quyền nhân dân địa phương; 

Chiêu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948 tổ chức 
chỉnh quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ khang chiến; 

Chiếu Sắc lệnh số 255-SL ngày 19/11/1948 ốn định 
cach to chức uà cách làm 0iệc của các Hỏi đồng nhân dân 0à 
Ly ban khang chiến hành chính trong những uùng tạm thời 
bị địch biễm soát hoặc uy hiệp; 

Xét tính thế hiện thời; chiều đệ nghỉ cua Bộ trường Bộ 
Nọt Uuụ: 

Theo quyết nghị của Hỏi đồng Chính phu sau khi Ban 
Thường trực Quốc hột thoa thuên, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 


Các cuộc bầu cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


nhân dân xã nay lại tiếp tục theo như thê lệ ẩn định trong Sac 
lệnh số 63 ngày 32 tháng 11 năm 19145. 


Điều 2. Trong những ouùng tạm thời bị hiểm soút 
hoặc uy hiếp, nếu chưa có điều hiện thuận tiện để tô 
chức cuộc bầu cử: 


- Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể quyết định tạm hoãn cuộc 
bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh theo đê nghị của Ủy ban 
kháng chiến hành chính liên khu: 


- Chủ tịch Uy ban kháng chiến hành chính tỉnh có thê 
quyết định tạm hoãn cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã. theo 
đê nghị của Uy ban kháng chiên hành chính huyện. 


Điều 3 
Những điều khoản trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ. 
Điều 4 
Bộ trướng Bộ Nội vụ chiêu Sắc lệnh thi hành. 
Ngùy 22 thang ð năm 1950. 


HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hô Chí Minh kỹ ban hành 


SẮC LỆNH SỐ 147-SL NGÀY 10/01/1950 
Định việc bâu cử uỷ viên Uỷ ban kháng chiến ` 
hành chính tỉnh, xã và tăng số uỷ viên Uÿ ban 

kháng chiến hành chính liên khu và tỉnh 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tổ chức chính 
guyền nhân dân địa phương: 


Chiếu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948 tổ chức 
chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ khủng chiến; 


Chiêu Sắc lệnh số 150-SL ngày 31/12/1949 định nhiệm 
uụ 0à quyền hạn Bộ Nội uụ trong uiệc quan trị các Ủy bạn, 


Chiếu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội uụ; 


Thco quyêt nghị của Hội động Chính phụ, sau khi Ban 
Thường trực Quốc hội thoa thuận, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 


Các uy viên Ủyý ban kháng chiên hành chính các cấp xã, 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC GÁN BỘ 


tinh từ nay trở đi lại bầu theo thể lệ cũ như đã định trong 
Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/194ã đôi với Uỷ ban hành chính 
tình, xã. 


Uy ban kháng chiến hành chính tĩnh do quyết định của 
Uy ban kháng chiến hành chính tỉnh và Uỷ ban kháng chiến 
hành chính tỉnh do nghị định Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận. 


Riêng uỷ viên quân sự vẫn chi định theo thể lệ ấn định 
trong Sác lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948. 

Điều 2 

Tạm thời, trong những trường hợp đặc biệt, chưa tô chức 
được bầu cử, hoặc khi một Uỷ ban kháng chiến hành chính 
xã, tỉnh khuyết uy viên mà Hội đồng nhân dân cấp tương 
đương không chọn được người cớ chân trong Hội đồng để thay 
thể. thì: 


1. Đối với Ủy ban kháng chiến hành chính xã. Chủ tịch 
Uy ban kháng chiến hành chính liên khu, theo đề nghị của 
Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh. sẽ chỉ định những uy 
viên để thay thế, hoặc cho phép Hội đồng nhân dân xã chọn 
vào Ủyý ban những người ngoài Hội đồng; 

2. Đôi với Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, theo để nghị của Uỷ ban kháng chiến hành 
chính liên khu. sẽ chỉ định những uý viên để thay thế hoặc 
cho phép Hội đồng nhân dân tỉnh chọn vào Uy ban những 
người ngoài Hội đồng. 

Điều 3 

Số uy viên Uỷ ban kháng chiến hành chính hiên khu nay 
định là 7 hay 9 người, kể cả uỷ viên quân sự. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chú tịch Hồ Chi Minh ký ban hành 


Điều 4 

Trong trương hợp đặc biệt. số uy viên Uỷ ban kháng 
chiến hành chính tỉnh có thể tăng lên đến 9. kể cả uy viên 
quân sự. Trương hợp đặc biệt này sẽ do nghị định Bộ trường 
Bộ Nội vụ ấn dịnh, theo đề nghị của Uy ban kháng chiên 
hành chính liên khu. 


Điều 5 


Một thông tư Bộ Nội vụ sẽ ân định những chỉ tiết thì 
hành Săc lệnh này. 


Điều 6 
Bộ trương Bộ Nội vụ chiêu Sắc lệnh thì hành. 
Ngày 10 tháng 10 năm 1950 
HỒ CHÍ MINH 
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SẮC LỆNH SỐ 153-SL NGÀY 17/11/1950 
__ Sửa đổi Điêu 104 Sắc lệnh số63/SL ngày — - 
_ 22/11/1945 định kỳ họp thường lệ của Hội đồng 


L nhân dân tính là ba tháng một lần 
CHỦ TỊCH 


NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 63-SL ngày 22/11/194õ tổ chức chính 
quyền nhân dân địa phương; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội 0uụ; 
Theo quyết nghị của Hội đông Chính phú sau khi Ban 
Thường uụ Quốc hội thoa thuận, 
RA SẮC LỆNH 


Điều 1. Điều 104 Sắc lệnh số 63-SL, ngày 22/11/194ã 
nay sửa lại như sau: 


“Điều 104 mới. Hội đông nhân dân tỉnh sẽ họp ba tháng 
một kỳ hội nghị thường". 


Điều 9 
Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành. 
Ngày 17 tháng 11 năm 1950 
HỒ CHÍ MINH 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


13A Ề .®‹< 149.4 


SẮC LỆNH SỐ 95-SL NGÀY 14/6/1952 


_ Sửa đối số lượng và thể lệ hầu cử và chỉ định 
các : tỷ viên Uỷ TA ban kháng chiên hành chính xã 


———— 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


Chiêu Sắc lệnh số 63 ngày 22/11/1945 tổ chức chính 
quyền thân dân địa phương: 

Chiếu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19/11/1948 tổ chức 
chính quyên nhân dân địa phương trong thời kỳ khoang chiến; 

Chiêu Sắc lệnh số 255-SL ngày 19/11/1948 ấn định 
cách tổ chức uà cách làm 0iệc của Hội đồng nhân dân uà Ủy 
ban khang chiến hành chỉnh trong những uùng tạm thời bị 
địch kiểm soát hoặc uy hiệp, 

Chiếu Săc lệnh số 147-SL ngày 10/10/1950 sửa đốt Sắc 
lệnh số 254/SL ngày 19/11/1948 nói trên; 

Chiếu Sắc lệnh số 150-SL ngày 31/121 1949 định nhiệm 
0ụ Uuở quyền hạn Bộ Nội uụ trong uiệc quan trị các Ủy bạn; 

Chiếu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội 0u; 

Theo nghị quyết của Hội động Chỉnh phú sau khi Ban 
Thường trực Quốc hồi thoa thuận, 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 
RA SẮC LỆNH 
Điều I1 
Số uy viên Ủy ban kháng chiên hành chính xã nay định 
từ 5 đến 9 người. 


Riêng dở những xã vùng tạm bị chiêm. số uy viên định từ 
3 đến 5 người. 

Ở những xã miền núi số uỷ viên tôi thiểu có thể là 3 người. 

Số uy viên của mỗi xã do Ủy ban kháng chiên hành chỉnh 
huyện để nghị và do Uy ban kháng chiến hành chính tính 
quyết định. 

Điều 2 

Hội đồng nhân dân xã bầu toàn Uỷ ban kháng chiên 
hành chính xã (kể cả uỷ viên quân sự): Uy ban kháng chiên 
hành chính xã tự bầu lấy Chủ tịch và Phó Chủ tịch, 

Điều 8. Tạm thời, trong trường hợp UỦỷ ban khủng 
chiến hành chính xã khuyết uỷ uiên mà bhóng chọn 
được người có chân trong Hội đồng nhàn dân để thay 
thế, thì Hội dồng nhán dân xã có quyền bầu người 
ngoủi Hội dồng nhân dân ào Uỷ ban. Nhưng số uỷ biên 
ray bhôong được qud: 

- I người nếu Uỷ ban có 3 người: 

- Ø2 người nếu Uy ban có 5 người; 

- 3 người nếu Uỷ ban có 7 hay 9 người. 

Nếu vì hoàn cảnh khó khăn mà không tổ chức được bầu 
cử, thì Uy ban kháng chiến hành chính huyện đề nghị người 
thay thế lên Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh quyết định. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 


Điều 4 

Các điều khoan, thẻ lê trước trái với Sắc lệnh này đều 
bãi bo. 

Điều 5 

Một thông tư Bộ Nội vụ sẽ ấn dịnh những chỉ tiết thi 
hành Sắc lệnh này. 


Điều 6 
Bộ trương Bộ Nội vụ chiêu sãc lệnh thi hành. 
Ngày 14 thủng 6 năm 1952 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
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SẮC LỆNH SỐ 268-SL NGÀY 01/7/1956 


Ban hành bản Quy định việc thành lập: 
Khu tư trị Việt BẮc 


—“h—. —- —=—= :. ` —_.—.... -—pftt-4+ se «: 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiêu theo nghị quyết của Quốc hội trong khoa họp thứ 4 
(thúng 3 năm 1955) uê chính sách lập khu tự trị của các dân 
tộc thiểu số ở những uùng có điều biện, nhầm tăng cường đoàn 
hết giữa các dân tộc 0à tạo điều kiện cho cdc dân !óc thiêu số 
tiến bộ mau chóng Đề mọi mặt; 


Chiêu theo Sắc lệnh số 229-SL ngày 29 thang 4 năm 
1955 uê chính sách dân tộc; 


Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phú thương tuần 
thang 6 năm 1956, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 
Nay ban hành ban quy định việc thành lập Khu tự trị 
Việt Bắc. 
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Phần thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hồ Chí Minh ký ban hanh 


Điều 3 
Thu tướng Chính phú, các bộ chịu trách nhiệm thị hành 
ban quy dịnh này. 


Hà Nội, ngày 01 thủng 7 năm 1956 


HỒ CHÍ MINH 
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY. DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CĂN BỘ 


_ BẢN QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP 
- KHU TỰ TRỊ VIỆT BẮC 


X 


(Han hành do Sắc lệnh số 268-SL ngày 01/711956) 


Chương Ï 

TÊN KHU TỰ TRỊ - ĐỊA GIỚI - ĐỊA VỊ HÀNH CHÍNH. 

Điều 1 

Để tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc và tạo điều kiện 
cho các dân tộc ở Việt Bác tiến bộ mau chóng về mọi mật, nay 
lập Khu tự trị Việt Bắc. 

Điều 2 

Khu tự trị Việt Bắc bao gồm các tính: Cao Bằng, Bác 
Kan, Lạng Sơn, Tuyên Quang (trừ huyện Yên Bình. Thái 
Nguyên) (trừ 2 huyện Phổ Yên - Phú Bình) và huyện Hữu 
Lũng của tỉnh Bắc Giang. 

Địa giới định trên sau này có thê điều chỉnh lại ít nhiêu 
tuỳ theo nguyện vọng và lợi ích của các dân tộc. 

Điều 3 

Khu tự trị Việt Bắc là một bộ phận của nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà. Chính quyền Khu tự trị là một cấp chính quyền 
địa phương đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chính phủ trung 
ương. Chính quyền và nhân dân Khu tự trị để tuân theo đường 
lối chính sách và pháp luật chung của nước Việt Nam dân chủ 
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công hoà mà quan lý những việc trong Khu tự trị. 


Chương TÌ 
TO CHỨC CHÍNH QUYÊN KHU TỰ TRỊ 

Điều 4 

Hệ thống tô chức chính quyền Khu tự trị Việt Bác có 4 
cấp: khu, tĩnh, châu, xã. Xã là đơn vị hành chính cơ sở. 

Điều 5 

(Thính quyền Khu tự trị tô chức theo chế độ dân chủ tập 
trung. nghĩa là: cơ quan lãnh đạo các cấp đều do nhân dân 
bầu ra: cấp dưới phai tuân theo chỉ thị nghị quyết của cấp 
trên. trong các cuộc hội nghị khi biêu quyết thì số phiếu ít 
phái phục tùng số phiêu nhiều. 

Điều 6 

Bộ máy chính quyền Khu tự trị gồm có: Hội đồng nhân 
đân và Ủy ban hành chính. Thành phân Hội đồng nhân dân 
phải có đủ đại biểu các dân tộc. Tuy theo sự cần thiết sẽ tổ 
chức các ngành chuyên môn giúp việc 

Cân bộ và nhân viên các cơ quan chính quyền Khu tự trị 
chủ yêu phai là người địa phương. chọn trong các dân tộc của 
Khu tự trị. 


Chương TH 
QUYỀN TỰ TRỊ 
Về chính trị, quân sự: 
Điều 7 


Các dân tộc trong Khu tự trị Việt Bắc đều hưởng mọi 
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quyên tự do dân chủ đếểu bình đãng về quyên lợi và nghĩa vụ 
như các dân tộc khác trong toàn quôc. 


Khi có tổng tuyến cử bầu Quốc hội nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà, nhân dân các dân tộc trong Khu tự trị có quyên 
bầu cử và ứng cử. 

Người các dân tộc trong Khu tự trị tùy theo tài đức của 
mình và sự tín nhiệm của nhân dân, có thể tham gia các cơ 
quan của Khu tự trị và các cơ quan chính quyền trung ương. 

Điều 8 

Dựa trên luật pháp chung của Nhà nước, và căn cứ vào 
tình hình đặc biệt ở địa phương, chính quyền Khu tự trị được 
quyền quy định những luật lệ riêng. Những luật lệ riêng này 
sau khi được Chính phủ trung ương chuẩn y mới thi hành. 

Điều 9 

Chính quyên Khu tự trị được tổ chức bộ đội địa phương. 
đân quân và công an Khu tự trị, để bao vệ an toàn của Khu 
tự tr] và giữ gìn trật tự trong Khu. 

Bộ đội địa phương và dân quân Khu tự trị là những bộ 
phận trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thuộc quyền chị 
huy tôi cao của Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh. Công an Khu tự 
trị là một bộ phận trong tổ chức công an toàn quôc thuộc 
quyền chỉ đạo chung của Bộ Công an. 

Về kính tế tài chính: 

Điều 10 

Theo kế hoạch xây dựng kinh tế chung của nước nhà. 
Khu tư trị sẽ cõ kế hoạch kinh tế của khu căn cứ vào hoàn 
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canh và điều kiện riêng của Khu tự trị và phù hợp với đường 
lối của kê hoạch chung. 

Điều I1 

Dưới chế độ tài chính thông nhất của nước nhà, chính 
quyền Khu tự trị được quyền quan lý tài chính trong Khu tức 
là tự quan lý thu chỉ trong Khu tự trị. Khi tự trị sẽ trích một 
phần trong số thu của mình, để đóng góp vào ngân sách toàn 
quốc, lúc cần thiết, Chính nhú trung ương sẽ trích một phần 
ngàn sách toàn quốc đẻ trợ cấp cho Rhu tự trị. Ngân sách 
hàng năm của Khu tự trị do Chính phụ trung ương duyệt y. 

Về văn hoá, xã hội: 

Điều 12 

Các dân tộc trong Khu tự trị có quyền tự do tín ngưỡng và 
eó quyền giữ gìn hoặc thay đôi phong tục tập quán của mình. 

Việc thay đổi phong tục tập quán ở mội dân tộc nào đều 
phải can cứ vào ý nguyện của nhân dân thuộc dân tộc ấy, 
tuyệt đối không được mệnh lệnh cưỡng ép. 

Điều 13 

Các dân tộc có quyền dùng tiêng núi và chữ viết của đân 
tộc mình trong mọi công việc như: hành chính, giáo dục, 
tuyên truyền, v.v... 

Dân tộc nào hiện nay chưa có chữ riêng, thì tạm thơi 
dùng chữ quốc ngữ; Chính phủ trung ương sẽ giúp Khu 
nghiên cứu một thứ chữ riêng cho dân tộc ấy. 

Điều 14 


Chính quyền Khu tự trị có quyển lập trường học, mở nhà 
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thương và tô chức những cơ quan văn hoá. xã hội v.v... của 
các dân tộc trong Khu tự trị. 


Chương fV 


NGUYÊN TÁC LÃNH ĐẠO 
CỦA CHÍNH PHỦ TRUNG ƯƠNG ĐÔI VỚI KHU TỰ TRỊ 


Điều 15 
Trong việc lãnh đạo Khu tự trị Việt Bắc. các ngành của 


Chính phu trung ương phai tôn trọng quyền tự trị của Khu và 
có nhiệm vụ giúp đỡ thực hiện những quyên tự trị đó. 

Điều 16 

Các ngành ở trung ương phái chú ý đến những đặc điểm 
và tình hình cụ thể của Khu tự trị, để để ra chủ trương công 
tác vừa phù hợp với đường lối chính sách chung của Chính 
phủ, vừa thích hợp với đặc điểm của Khu tự trị. 

Điều 17 

Các ngành ở trung ương có nhiệm vụ giúp đö chính 
quyền Khu tự trị phát triển mọi mặt chính trị. kinh tế, văn 
hoá, xã hội và giúp đỡ trong việc đào tạo. bôi dưỡng cản bộ 
địa phương. 

Điều 18 

Chính phủ trung ương có nhiệm vụ giáo dục và giúp dở 
nhân dân các dân tộc đối xử bình đẳng với nhau, đoàn kết, 
giúp đỡ lẫn nhau, tẩy trừ tư tưởng dân tộc lớn, và tư tưởng 
dân tộc hẹp hòi, để cùng nhau xây dựng nước Việt Nam hoà 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 
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Chương V 
ĐIỀU KHOẢN RIÊNG 
Điều 19 


Trong khi thực hiện bản quy định này, nếu có điểm nào 
chưa ổn, thì do nhân dân địa phương đề nghị cách sửa đổi. 
Hội đồng nhân dân Khu xét và Uy ban hành chính Khu trình 
lên Chính phủ trung ương quyết định. 
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F sác L LỆNH SỐ 014-SL NGÀY 06/4/1957 


L Chỉ định các vị vào Ủÿ ban hành chính Khu _84 ngạn 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 ân 
định tô chức chính quyên nhân dân địa phương; 


Theo đê nghị của ông Bộ trưởng Bọ Nội uụ, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1. Nay chỉ định: 


- Ông Nguyễn Năng Hách làm Chủ tịch Ủy ban hành 
chính Khu ta ngan: 


- Ông Trịnh Đình Cung làm uỷ viên Uy ban hành chính 
Khu tả ngạn: 


- Ông Bùi Công Bảng làm uy viên Uy ban hành chính 
Tả ngạn. 
Điều 2 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Sắc 
lệnh này. 
Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1957 


HỒ CHÍ MINH 
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là — `. —————=re=r^ %6 se 


Fšsác LUẬT SỐ 004-SLT NGÀY 20/7/1957 
X 


: V bâu cử Hội đồng nhân dân 
L và Uỷ ban hành chính các cấp 
CHỦ TỊCH 


NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Chiếu nghị quyết ngày 24/01/1957 của Quốc hội; 
Theo đề nghị của Hỏi đông Chính phu, 
Sau khi Ban Thường trực Quốc hói biêu quyết thoa thuận, 


RA SẮC LUẬT 


Chương Ï 
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÀN CÁC CẤP 
Tiết 1 
NGUYÊN TẮC CHUNG 
Điều 1 


Các cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đều theo 


nguyên tắc đầu phiếu phô thông. bình đàng, trực tiếp và kín. 
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Ở các khu vực tự trị và ở miền núi. Hội dông nhân dân 
từ cấp châu trở lên đều do Hội đồng nhân dân xã bâu ra. 

Điều 2 

Các công đân Việt Nam, không phân biệt dân tộc. gái 
trai, nghề nghiệp, giàu nghèo, thành phân xã hội. tín 
ngưỡng, tòn giáo, trình độ văn hoá, thời hạn cư trú, từ 18 tuổi 
trở lên đều có quyền bầu cử, và từ 21 tuổi trở lên đều cỏ 
quyền ứng cử. 

Công dân trong quân đội có quyền bầu cử và ứng cử như 
những công dân khác. 

Điều 83. Những địa chủ sau đây, tuy chưa dược thay 
đổi thành phần, cũng được bầu cử 0à ứng cử: 

- Địa chủ kháng chiến; 

- Địa chủ thường được Uy ban hành chính và Ban chấp 
hành Nông hội xã để nghị cho bầu cử và ứng cử, và được Ủy 
ban hành chính tính chuẩn y. 

Điều 4. Những người sau đây không có quyền bầu 
Cử Dò Ứng cử: 

- Người bị pháp luật hoặc Toà án tước công quyền: 

- Người bị bệnh điên; 

- Địa chú chưa được thay đổi thành phần (trừ những 
người đã nói ở Điều 3). 

Điều 5 

Trong mỗi khoá bầu cử Hội đồng nhân đân một cấp nào, 
mỗi cử tri chỉ được bở một phiếu bầu. Cứ trì nào muốn ứng cử 
chỉ được ứng cử ở một nơi. 
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Tiết 2 
CÁCH TÍNH SỐ ĐẠI BIÊU 


Điều 6. Cách tính số dại biếu Hội đồng nhân dân 
các cấp ở miền xuôi quy định như sau: 

1. Hội đồng nhân dân xã và thị trấn: 

Xã và thị trấn từ 1.000 nhân khâu trở xuống thì bầu cử 
L5 đại biểu. Xã và thị trấn trên 1.000 nhân khâu thì ngoài số 
L5 đại biểu tính cho số 1.000 nhân khâu đầu tiên, cứ thêm 
200 nhân khẩu thì thêm một đại biểu, nhưng tổng số không 
được quá 35 đại biêu. 

Đặc biệt các xã trên 6.000 nhân khẩu có thể có tới 40 
dại biểu. 

9, Hội đồng nhân dân thị xã: 

Thị xã từ 4.000 nhân khâu trở xuống thì bầu cử 25 đại 
biểu. Thị xã trên 4.000 nhân khẩu thì ngoài số 25 đại biểu 
tính cho số 4,000 nhân khâu đâu tiên. cứ thêm 500 nhân 
khẩu thì thêm một đại biếu, nhưng tông số không được quá 
50 đại biểu. 

3. Hội đồng nhân dân tình: 

Tỉnh từ 250.000 nhân khâu trở xuống thì bầu cử 50 đại 
biểu. Tỉnh trên 250.000 nhân khẩu thì ngoài sô 50 đại biểu 
tính cho số 350.000 nhân khảu dầu tiên. cứ thêm 20.000 nhân 
khâu thì thêm một dại biêu, nhưng tông số không được quá 
100 đại biểu. 

4. Hội đồng nhân dân thành phố: 


Thành phố từ 60.000 nhân khâu trỏ xuống thì bầu cử 50 
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đại biểu. Thành phố trên 60.000 nhân khâu. thì ngoài số 50 
đại biểu tính cho số 60.000 nhân khâu đâu tiên. cứ thêm 
8.000 nhân khẩu thì thêm một đại biểu, nhưng tông số không 
được quá 100 đại biểu. 

Điều 7. Cách tính số đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp ở các khu uực tự trị uà ở miền núi quy dịnh 
như sau: 

1. Hội đồng nhân đân xâ và thị trấn: 


- Xã vùng cao từ 300 nhân khâu trở xuống thì bầu cử 9 
đại biểu. Xã trên 300 nhân khâu thì ngoài số 9 đại biểu tính 
cho sõ 300 nhân khâu đầu tiên, cứ thêm 35 nhân khâu thì 
thêm một đại biểu, nhưng tổng số không được quá 95 đại biểu; 

- Xã vùng thấp và thị trấn từ 400 nhân khâu trở xuông 
thì bầu cử 11 đại biểu. Xã và thị trấn trỀn 400 nhân khẩu thì 
ngoài số 11 đại biểu tính cho số 400 nhân khâu đầu tiên, cứ 
thêm 70 nhân khẩu thì thêm một dại biểu. nhưng tông số 
không được quá 2ã đại biểu. 

3. Hội đồng nhân dân thị xã: 

Thị xã từ 3.000 nhân khấu trở xuống thì bầu cử 20 đại 
biểu. Thị xã trên 3.000 nhân khẩu thì ngoài số 20 đại biểu tính 
cho số 3.000 nhân khẩu đầu tiên cứ thêm 300 nhân khâu thì 
thêm một đại biểu, nhưng tổng số không dược quá 45 đại biêu. 

3. Hội đồng nhân dân tỉnh, hay là châu: 

(Trong Khu tự trị không có cấp tỉnh) 

- Tỉnh từ 80.000 nhân khẩu trở xuống thì bầu cử 40 đạn 
biểu. Tỉnh trên 80.000 nhân khẩu thì ngoài số 40 đại biểu tính 
cho số 80.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 5.000 nhân khâu thì 
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thêm một đại biêu, nhưng tông sö khỏng được quá 70 đại biểu: 


- Châu từ 8.000 nhân khâu trở xuống thì bầu cử 95 đại 
liêu. Châu trên 8.000 nhân khâu thì ngoài số 95 đại biếu tính 
cho số 8.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 800 nhân khẩu thì 
thêm một đại biểu, nhưng tông sô không được quá 50 đại biểu. 


4. Hội đồng nhân dân khu: 
Tùy theo tình hình dân số và dân tộc ở từng nơi, từ 2.000 


đến 6.000 nhân khẩu thì bầu cử một dại biểu, nhưng tổng số 
đại biểu không được quá 150. 


Các ty lệ nói trên có thê chám chước để các dân tộc ít 
người có thể bầu cử đại biêu của mình vào Hội đồng nhân dân 
các cấp. 

Tiết 3 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VẢ KHU VỰC BỎ PHIẾU 


Điều 8. Hội đồng nhan dân các cấp bầu cử theo 
nhưng đơn uị sau đạy: 

- Hội đồng nhân dân xã theo đơn vị liên xóm (thôn cũ); 

- Hội đồng nhân dân thị trấn theo đơn vị phố hay là 
liên xóm; 

- Hội đồng nhân dân thị xã theo đơn vị khu phố và xã 
(nếu có xã ngoại thị); 

- Hội đồng nhãn dân cháu theo đơn vị hành chính xã; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh theo đơn vị hành chính huyện 


và thị xã; 
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- Hội đồng nhân dân thành phố theo đơn vị khu phô hay 
là liên khu phô ø nội thành. theo đơn vị xã hay là lien xã ở 
ngoại thành; 

- Hội đồng nhân dân Khu tự trị theo đơn vị hành chỉnh 
châu hay là huyện và thị xã. 

Điều 9 

Số đơn vị bầu cứ Hội đồng nhân dân Khu tự trị tình, 
thành phố và số đại biểu cho mỗi đơn vị do Uy ban hành chính 
Khu tự trị, tĩnh, thành phô để nghị. Bộ Nội vụ duyệt y. 

Số đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, thị xã 
và số đại biểu cho mỗi đơn vị do Uỷ ban hành chính xã, thị 
trấn, thị xã đề nghị. Uy ban hành chính tỉnh (hay là khu 
trong Khu tự trị không có cấp tỉnh) duyệt y; đôi với các xã 
ngoại thành thuộc các thành phố thì do Ủy ban hãnh chính 
thành phổ duyệt y. 

Số đơn vị bầu cư Hội đồng nhãn dân châu và số đại biêu 
cho mỗi đơn vị do Uỷ ban hành chính châu đê nghị. Uỷ ban 
hành chính Khu tự trị duyệt y. 


Điều 10 
Các đơn vị bầu cử Hội đồng nhãn dân một cấp phải được 


Uỷ ban hành chính cấp ấy công bố chậm nhất là bốn mươi 
ngày trước ngày bầu cử. 


Điều I1 
Các Uy ban hành chính xã, thị xã (không có khu phối), thị 


trấn và khu phố, có thể tuỳ theo tình trạng cư trú của nhân 
dân mà định ít hay là nhiêu khu vực bỏ phiếu. 


658 


Phần thư ba. Các văn bản pháp luật 
do Chủ tịch Hồ Chỉ Minh ký ban hành 


Điều 12 
Các dơn vị quân đội sẽ tô chức thành khu vực bo 
phiêu riêng. 


Tiết 4 
DANH SÁCH CỬ TRI 
Điều 13 


Danh sách cử trì do các Uy ban hành chính xã, thị xã, 
(không có khu phô), thị trần và khu phô lập theo đơn vị xã, 
thị xà. thị trấn, khu phố và theo khu vực bỏ phiếu. Danh sách 
cử tri ở các đơn vị quân đội do các ban chị huy đơn vị quân đội 
lập cho môi khu vực bo phiếu. Trong danh sách cử trí lập cho 
môi khu vực bỏ phiếu, tên các cử trì xếp theo thứ tự A, B, . 

Điều 14 

Chậm nhất là bốn mươi ngày trước ngày bầu cử, danh 
sách cư tri phai được niêm vêt tại trụ sơ các Uy ban Hành 
chính cơ sở hay là tại những nơi công cộng của các đơn vị bầu 
cư hoặc khu vực bỏ phiếu. 


Danh sách cử trì ở các đơn vị quân đội chỉ công bố tại các 
khu vực bỏ phiếu của quân dội. 

Điều 15 

Kể từ ngày niêm yết và chậm nhất là 35 ngày trước ngày 
bầu cử, các cử tri có quyền kiểm soát danh sách cử tri, nếu 
thấy có sai lầm hoặc thiếu sót thì gửi giày khiếu nại đến cơ 
quan lập danh sách. Trong thơi hạn ba ngày cơ quan lập danh 
sách phải giải quyết xong việc khiếu nại: nếu người khiếu nại 
chưa đông ý về cách giải quyết đó thì có thể khiếu nại lên Toà 
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án nhân đân huyện. châu hay là thành phô. 

Điều 16 

Trong thời gian niêm yết danh sách cứ trì, cử trì nào đôi 
chô ở đi nơi khác, có quyền xin giấy của Uỷ ban hành chính 
địa phương cũ chứng thực đã xóa tên ơ danh sách cư trì nơi ở 
cũ để được ghi vào đanh sách cử tri nơi mình mới đến ở. 


Điều 17 
Mọi sự sửa đổi trong danh sách cử tri phai làm xong ba 
ngày trước ngày bầu cử. 
Tiết 5 
ỨNG CỬ 
Điều 18 
Mỗi khi có cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân. Mặt trận Tô 


quốc sẽ giới thiệu những người ứng cử. Cá nhân cũng có 
quyền tự ra ứng cử. 

Điều 19. Chám nhất là hai mươi lăm ngày trước 
ngày bầu cử thì Mặt trận Tổ quốc phải nộp danh sách 
các người được Mặt trộn đề cử tại Uỷ ban hành chỉnh 
cấp bầu Hội đồng nhân dân; kèm theo: 

1. Tơ khai ứng cử của những người được giới thiệu, ghi 
tên, tuổi, nghề nghiệp, nguyên quán, địa chỉ, nơi ra ứng cử; 

2. Giấy của Uy ban hành chính địa phương chứng nhận 
người ứng cử có đủ điều kiện ứng củ. 

Chậm nhất là hai mươi lăm ngày trước ngày bầu cứ, cá 
nhân tự ra ứng cử cũng phải nộp tờ khai ứng cử và giấy chứng 
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nhận có đủ điều kiện ứng cử. 

Khi nhận tờ khai ứng cứ. Ủy ban hành chính phai cấp 
giây biên nhận. 

Điều 20 

Khi hết hạn khai ứng cử. Uy ban hành chính nhận đơn 
ửng cử phai lập danh sách những người ứng cư theo từng đơn 
vị bầu cử. Danh sách ây phai niêm vết ở các nơi công cộng của 
môi đơn vị bầu cử và khu vực bó phiếu, ít nhất là hai mươi hai 
ngày trước ngày bầu cử. 

Điều Ø1 

Kê từ ngày niêm vết và chậm nhất là mười tắm ngày 
trước ngày bầu cử có ai khiêu nại về danh sách ứng cử sẽ gử) 
đơn đến Hội dồng bầu cử: Hội đồng này phải xét trong thơi 
hạn ba ngày và có quyền quyết định cuôi cùng. 

Điều 22 

Trong phạm vị pháp luật của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà, các cuộc vận động hầu cử được tự do, 


Tiết 6 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ - BAN BẦU CỬ - TỔ BẦU CỬ 

Điều 23 

Hội đồng bầu cử: chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày 
bầu cử Hội đồng nhân dân một cấp, Uỷ ban hành chính cấp 
ấy sẽ thành lập một Hội đồng bầu cư cho toàn địa phương 
mình gồm từ bảy đến hai mươi mốt đại biểu các giới và các 
đoàn thể nhân dân trong địa phương. tất cả các đại biểu ấy 
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đều phải là người không ra ứng cử và phải hiết đọc, biết viết. 
Hội đồng tự bầu ra một chủ tịch, một phó chủ tịch và một hay 
là nhiều thư ký. 

Hội đồng bầu cử cấp khu. tình. thành phố do Bộ Nội vụ 
công nhận. Hội đồng bầu cử các cấp khác do Ủy ban hành 
chính trên một cấp công nhận. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng bầu cử như sau: 


1. Kiểm tra và đôn đốc việc thi hành luật lê bầu cử ơ 
địa phương; 

2. Xét và giai quyết những khiếu nại vê ứng cử: 

3. Tiếp nhận những thẻ cử tri và phiếu bầu cử của Ủy 
ban Hành chính cấp tương đương để phân phổi cho các Ban 
bầu cứ thành lập theo Điều 24 dưới đây chậm nhất là mười 
ngày, trước ngày bầu cử; 

4. Kiếm soát công việc bầu cử trong lúc tiến hành bầu cử 
tại các phòng bỏ phiếu; 

5. Tiếp nhận và kiếm soát biên bản sơ kết cuộc bầu cử do 
các Ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử gửi đến, làm biên bản ghi 
kết qua cuộc bầu cử trong toàn địa phương: 

6. Tuyên bế và niêm yết kết quả tạm thời của cuộc bầu củ; 

7. Sau khi bảu cử nếu có đơn khiếu nại thì do Hội đồng 
bầu cử tiếp nhận, xét và đề ý kiến để cấp có thẩm quyền 
quyết định; 

8. Chậm nhất là mười lăm ngày sau ngày bầu cử, Hội 
đồng bầu cử phải gửi đến cấp có thẩm quyền một biên bản 
kèm các giấy tờ ghỉ các nhận xét về cuộc bầu cử hoặc góp kinh 
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nghiệm cho các cuộc bảu cử sau. 


Hội đồng bầu cử không được vận động bầu cử cho một 
danh sách hay là một cá nhân nào. 


Điều 24 


Ban bầu cử: chậm nhất là mười lãm ngày trước ngày bầu 
cứ Hội đồng nhân dân một cấp, Ủy ban hành chính cùng cấp 
sẽ thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử gồm từ năm 
đến chín đại biếu các giới và đoàn thê nhân dân trong đơn vị 
bầu cử. tất ca đều phải là người không ra ứng cử và phải biết 
dọc biết viết, Ban bầu cử tự bầu ra một trưởng ban, một phó 
ban và một hay nhiều thư ký. 


Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban bâu cứ như sau: 
1. Kiểm tra và đôn đốc để kịp thời bô trí các phòng bỏ phiếu: 


2. Tiếp nhận the cử tri và phiếu bầu để phân phôi cho các 
tô bầu cử thành lập theo Điều 35 dưới đây, chậm nhất là bảy 
ngày trước ngày bầu cử: 


3. Kiểm soát lại việc lập và niêm yết đanh sách cử trị và 
việc niêm yết danh sách ứng cử: 

4. Kiểm soát công việc bầu cử trong lúc tiến hành cuộc 
bâu cử tại các phòng bỏ phiêu; 

5. Tiếp nhận kiểm soát biên ban sơ kết cuộc bầu cử đo các 
tô bầu cử gửi đến; làm biên bản ghì kết quả cuộc bầu cử trong 
dơn vị, để gửi lên Hội đồng bầu cử. 

Ban bầu cử không được vận động bầu cử cho một danh 
sách hay là một cá nhân nào. 
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Điều 25 

Tổ bầu cử: chậm nhất là mười ngày trước ngày bầu cử, 
các Ủy ban hành chính xã, thị xã (không có khu phổ). thị 
trấn, khu phố sẽ thành lập ở mỗi khu vực bo phiếu một tô bầu 
cử gồm từ năm đến chín đại biểu của các giới và đoàn thê 
nhân dân. Các ban chỉ huy quân đội sẽ thành lập ở mỗi khu 
vực bỏ phiếu một tổ bầu cử gồm từ năm đến chín đại biểu của 
quân đội. Các đại biểu đều phải là những người không ra ứng 
cử và phải biết đọc. biết viết. Tổ bầu cử tự bầu ra một tô 
trương. một tổ phó và một hay nhiều thư ký. 


Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ bầu cử như sau: 

1. Kiểm soát lại việc niêm yết danh sách cử tri và danh 
sách ứng cử; 

2. Bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu; 


3. Phát thẻ cứ tri và phiếu bầu cử cho các cử trì. Phiếu 
bầu cử phải đóng dấu của Uỷ ban hành chính địa phương hay 
là của đơn vị quân đội (nếu là phiếu bầu cử của quân nhân): 


4. Làm mọi công việc để bảo đảm cuộc bầu cứ tiến hành 
tốt và chịu trách nhiệm giữ trật tự trong phòng bo phiểu 
trong khi tiên hành bầu cử; 

5. Kiểm phiếu, làm biên bản sơ kết cuộc bầu cử tại phòng 
bỏ phiếu để gửi lên Ban bầu cử. 

Tổ bầu cử không được vận động bầu cử cho một đanh 
sách hay là một cá nhân nào. 

Điều 26 


Thẻ cử tri, phiếu bầu cử, hòm phiếu làm theo mẫu thống 
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nhất đo Bộ Nội vụ quy định. 


Tiết 7 
TRÌNH TỰ BẦU CỬ 
Mục † 
NGÀY BẦU CỬ 
Điều 37 
Ngày bầu cử Hội dông nhân dân các cấp phải là ngày chủ 
nhật hay là ngày nghĩ lễ và phải dược ấn định ít nhất là hai 
thang trước. Ngày đó phai ở trong khoang thơi gian từ một 
tháng trước đến hai tháng sau khi Hội đồng nhân dân hết 
nhiệm kỳ. 


Thủ tướng Chính phủ ấn định ngày bầu cử Hội đồng 
nhân dân Khu tự trị. tình và thành phô. 


Uy ban hành chính Khu tự trị ấn định ngày bầu cử Hội 


đồng nhân dân châu. 

Uy ban hành chính tình (hay là Uy ban hành chính khu 
trong Rhu tự trị không có cấp tình). Ủy ban hành chính 
thành phô, ấn định ngày bầu cử Hội đồng nhân dân xã, thị 
trần và thị xã. 

Mục 2 
CÁCH BỎ PHIẾU 
Điều 28 


Cuộc bỏ phiếu sẽ bát dầu từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối. 
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Điều 99 

Cử tri phải thân hành đi bảu, không được uỷ quyền. cùng 
không được bầu bằng cách gửi thư. 

Điều 30 

Cử tri không biết chữ hay là vì tần tật không thể tự viết 
phiếu được có thể tuỳ ý chọn người viết hộ, nhưng phải tự tay 
mình bỏ phiếu. Chi trong trường hợp tàn tật không thể tự 
mình bỏ phiếu lấy được. cử trì có thê chọn người bo lá phiếu 
vào hòm phiếu, nhưng cử tri ấy phái tự mắt thày bo lá phiêu 
của mình vào hòm phiếu. 

Điều 31 

Để đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín. lúc cử tri viết phiếu 
bầu ở bàn viết phiếu, thì ngoài cử tri, hoặc ngoài cử tri và người 
việt giúp (trường hợp cử tri tàn tật hay không biết chữ) không 
ai được đến gần để xem, kể cả những nhân viên Tổ bầu cử. 

Điều 32 

Nếu viết hỏng, cử trì có thể đề nghị với Tổ bầu cử phát 
một phiếu khác. 

Điều 33 

Riêng đối với một vài nơi nào mà trình độ vãn hoá và tô 
chức của nhân dân chưa cho phép tổ chức việc bầu cử bằng 
phương pháp bỏ phiếu thì có thể thay bằng một phương pháp 
thích hợp khác, do Ủy ban hành chính tỉnh (hay là Ủy ban 
hành chính khu trong Khu tự trị không có cấp tính) định. 

Điều 34 


Cấm tuyên truyền cổ động cho người ứng cử tại phòng 


666 


Phân thứ ba. Các văn bản pháp luật 
do Chu tịch Hỗ Chí Minh ký ban hành 


bo phiêu. 
Mục 3 
KIỂM PHIẾU 
Điều 3ð 


Ngay sau khi hết giờ bo phiêu, phiếu bầu phai được đếm 
và kiếm soát tại phòng bỏ phiếu. trước công chúng. Lúc kiểm 
phiếu. Tổ bầu cử phải mời hai cử trì không ra ứng cử, có mặt 
tại dó. chứng kiến. 

Điều 36. Những phiếu sau đây là không hợp lệ: 

a) Phiếu không có dấu của Uy ban hành chính địa phương, 
đơn vị quân đội; 

b) Phiếu có chữ ký của người di bầu hoặc người viết giúp; 

c) Phiếu ghi tên quá nửa số đại biêu định bầu: 

d) Phiếu trăng. 

Điều 37 

Nếu có sự nghĩ ngờ phiếu nào không hợp lệ. thì Tổ trưởng 
bầu cử đưa vấn đề ra toàn tổ biểu quyết. 

Điều 38 

Những khiếu nạ! tại chỗ về việc kiêm phiếu do tổ bầu cử 
tiếp nhận, giai quyết và ghi cách giai quyết vào biên ban. Nếu 
tô không giai quyết được thì phai đưa lên cấp có thẩm quyền 
để giải quyết. 

Điều 39. Kiểm điểm phiếu xong, tổ bầu cử phỏi lập 
biên ban ghỉ: 


- Tổng số cử tri; 
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- Sồ cử trì đã đi bâu: 

- Số phiếu bỏ cho mỗi ngươi ứng cư: 

- Sồ phiêu không hợp lệ: 

- Những khiêu nại nhận được và cách giải quyết, những 
khiêu nại chưa giai quyết dược. 


Biên bản phai có chữ ký của tổ trương, của thư ký và của 
hai cử tri được mời vào chứng kiến cuộc kiểm phiếu, phải đọc 
cho các cử tri có mặt tại chỗ nghe, rồi gửi đến Ban bầu cu. 


Mục 4 
SƠ KẾT CUỘC BẦU CỬ Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ 
BẦU LAI HOẶC BẦU THÊM 

Điều 40 

Sau khi nhận được biên ban các khu vực bỏ phiếu. Ban 
bầu cử làm biên bản sơ kết cuộc bầu cử tại đơn vị bầu cư. 

Điều 41 

Trong mỗi đơn vị bầu cứ, phải có quá nửa số cử trì ghi 
trong danh sách đi bầu, thì cuộc bầu cử ở đơn vị đó mới có giá 
trị. Nếu không sẽ có cuộc bầu cử lại. 

Điều 42 

Những ngươi ứng cử phải được quá nửa sô phiếu bầu hợp 
lệ mới được trúng cử. 

Điều 43 

Nếu trong cuộc bầu cử lần đầu, số người trúng cử chưa 
đủ số đại biểu định bầu, thì sẽ tổ chức một cuộc bầu để bầu 
thêm cho đủ số. 
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Điều 44 


Cuộc bảu cử thứ hai (bầu li hav báu thêm) không phai 
theo những quy định trong Điều 11 và +12. 

Điều 4ã 

Nếu nhiều người được một sô phiếu bằng nhau thì người 
hơn tuôi được chọn. 

Điều 46 

Nếu có cuộc bầu lại hoặc cuộc bu thêm để bầu cử đủ số 
dại biểu thì sẽ tiến hành ba tuần lễ sau cuộc bầu đầu tiên. 

Điều 47 

Tổ chức bầu cử, cách bo phiêu diễêm phiếu, làm sơ kết, 
tông kết, và tuyên bố kết qua tạm thời của cuộc bầu lần thứ 
hai cũng làm như lần đầu. 


Điều 48 
Trong các cuộc bâu lại hoặc bầu thêm thì chỉ chọn trong 
những người đã ứng cứ nhưng không trủng cử trong cuộc bầu 
lần thứ nhất. 
Mục 5 
TÔNG KẾT CUỘC BẦU CỬ 
Điều 49 


Việc tổng kết cuộc bau cử sẽ do Hội dồng bầu cử mỗi 
cấp làm. 


Điều 50. Hội đồng bầu cử tuyên bố hết qud tạm thời 
của cuộc bầu chậm nhát là: 


3 ngày sau ngày bầu cử đôi với Hội đồng nhân dân xã, thị 
trân và thị xã: 
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7 ngày đôi với Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phổ: 

12 ngày đôi với Hội đồng nhân dân tỉnh và châu trong 
khu tự trị; 

15 ngày đối với Hội đồng nhân dân Khu tự trị. 

Biên bản phải được niêm yết tại trụ sở Uy ban hành 
chính cấp tương đương. các trụ sở bo phiểu và câc nơi công 
công. đồng thời phai phổ biến kết quả cuộc bầu cử bằng mọi 
phương tiện khác. 

Điều 1. Saw khi tuyên bổ kết qua tạm thời cuộc 
bầu cử, tất cả biên bản của cúc Tố, Ban và Hội đồng 
bầu cử đều phải gửi mỗi thứ một bản: 

- Lên Bộ Nội vụ xét duyệt đối với cuộc bầu cử Hội đồng 
nhân dân tỉnh, thành phổ và Khu tự trị: 

- Lên Uy ban hành chính Khu tự trị xét duyệt đối với 
cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân châu, thị xã thuộc Khu tự trị: 

- Lên Uy ban hành chính tỉnh, thành phố xét duyệt đôi 
với cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, thị xã; 

- Lên Ủy ban hành chính tỉnh trong một khu tự trị (hay 
là Uỷ ban hành chính khu trong Khu tự trị không có cấp tĩnh) 
xét đuyệt đối với cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân xã, thị trấn 
thuộc Khu tự trị. 


Mục 6 
KHIỂU NẠI 
Điều 53 


Chậm nhất là bảy ngày sau ngày tuyên bố kết quả tạm 
thời của cuộc bầu cử, ai có điều gì khiếu nại phải gửi đơn tới 
Hội đồng bầu cử. 
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Điều ã3 

Hội đồng bầu cử ph:n xét ngay các đơn khiểu nại và chậm 
nhất là bay ngày sau khi nhận đơn khiêu nại, phải gửi các 
đơn đó lên cấp nói ở Điều 51 kèm theo tờ trình ý kiến của 
mình về các đơn khiếu nại dó. Gác cấp nói ở Điều 51 có quyền 
quyết định cuối cùng về các dơn khiếu nại. 


Mục 7 
TUYÊN BỔỐ KẾT QUÁ CHÍNH THỨC 
Điều 54 
Châm nhất là hai mươi ngày kế từ ngày nhận được các 


biên bản bầu cử, các cấp nói ở Điều 51 sẽ chính thức tuyên bố 
kết qua của cuộc bầu cử Hội đông nhân dân. 


Bộ Nội vụ có thể tuyên bố huy bo cuộc bầu cử Hội đồng 
nhân đân bất cứ cấp nào nếu xét ra cuộc bầu cử ấy không có 
gia trị vì có những điểu không hợp pháp nghiêm trọng. 


Điều 5ã 


Nếu cuộc bầu cử bị huy bỏ. các cấp nói ở Điều 51 báo cho 
Uy ban hành chính cấp dưới biết và ấn định ngày bầu lại. Cuộc 
bầu cứ lại ấy sẽ cũng làm theo cách thức cuộc bầu cử lần đầu. 


Chương II 
BẦU CỬ UỶ BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP 
Điều 56 
Hội đồng nhân dân các cấp sẽ bâu cử Ủy ban hành chính 


sau khi cấp trên chính thức tuyên bố kết quả hợp lệ của cuộc 
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bầu cử Hội đồng nhân dân. 

Điều 57 

Ở những cấp có Hội đồng nhân dân (xã, thị trấn. thị xã. 
châu, tính, thành phố, Khu tự trị) Ủy ban hành chính cấp nào 
do Hội đồng nhân dân cấp ấy bầu ra. 

Điều 58 

Ỏ những cấp không có Hội đồng nhân dân (huyện, quận 
ngoại thành. khu). Uỷ ban hành chính do các Hộa đồng nhắn 
dân cấp dưới một cấp bầu ra. 

Việc tổ chức bầu cử Uy ban hành chính mới do Uy ban 
hành chính hết nhiệm kỳ phụ trách. 

Điều 59 

Khi bầu Uý ban hành chính, sẽ bầu toàn Uy ban, Uy ban 
sẽ bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch. 

Điều 60 

Trong cuộc họp bầu Uỷ ban hành chính, ở những cấp có 
Hội đồng nhân dân phải có mặt ít nhất hai phần ba (2/3) tổng 
số Hội viên Hội đồng nhân dân, thì cuộc bầu mới có giã trị. 

Ở những cấp không có Hội đồng nhân dân phải có quá 
nửa tổng số hội viên các Hội đồng nhân dân (cấp dưới một 
bậc) đi bầu thì cuộc bầu cử mới có giá trị. 

Nếu cuộc bầu lần thứ nhất không đủ số hội viên tôi thiêu 
nói trên, thì phải tổ chức cuộc bầu lần thứ hai; lần này dù số 
hội viên đi bầu không đủ số tối thiểu nói trên, cũng có thể bầu 
Uÿ ban hành chính được. 

Điều 61 


Trong cuộc bầu cử Uỷ ban hành chính các cấp, lần đầu ai 
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dược quá nửa số phiêu hợt› lệ thì trúng cư: lần thứ hai ai được 
nhiều phiếu hơn thì trúng cư. 

Điều 63 

Ö những cấp có Hội đóng nhân dãn, muốn ứng cử vào Uỷ 
ban hành chính cấp nào thì phái là hội viên Hội đồng nhân 
dân cấp ấy. 

Ö những cấp không có Hội đông nhân dân, ai có đủ điều 
kiện đã ghi ở Điều 2 trên đàãy đều có quyên ứng cử vào Uy ban 
hành chính. 

Điều 63 

Uy ban hành chính các cấp bâu xong phải được cấp trên 
công nhận mới được nhận chức. 

- Thủ tướng Chính phủ cỏng nhận Ủy ban hành chính 
khu, Khu tự trị và thành phô trực thuộc trung ương; 

- Bộ Nội vụ công nhận Uy ban hành chính tình; 

- Uy ban hành chính khu công nhận Ùy ban hành chính 
huyện, thị xã: 

- Uy ban hành chính Khu tự trị công nhận Ủy ban hành 
chính huyện, châu, thị xã (trong Ehu tự trị); 

- Uy ban hành chính thanh phó công nhận Uy ban hành 
chính quận ngoại thành, xã ngoại thành; 

- tỷ ban hành chính tình (hay là Ly ban hành chính khu 
trong Khu tự trị không có cấp tình) công nhận Ủy ban hành 
chính xã, thị trấn. 

Điều 64 

Thể lệ chi tiết về bầu cử Uỷ ban hành chính các cấp do 
nghị định Thủ tưởng Chính phủ quy dịnh. 
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Chương III 
KY LUẬT BẦU CỬ 

Điều 6ã 

Những người dùng bạo lực, hôi lộ hoặc một thu đoạn 
khác đê phá hoại bầu cử. hoặc cản trơ công dân tự do sử dụng 
quyền bầu cử và ứng cử của mình có thể tuỷ theo tội nhẹ hay 
là nặng bị phạt tù từ một tháng đến ba năm. 

Điều 66 

Nhân viên nào trong các Hội đồng bảu cư. Ban bầu cư, 
Tổ bầu cử gia mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc cố tình báo cáo 
số phiếu sai sự thật hoặc dùng mọi thủ đoạn khác để làm sai 
lạc kết quả cuộc bầu cử, có thể tuy theo tội nhẹ hay là nặng 
bị phạt tù từ một tháng đến ba năm. 

Điều 67 

Mọi người đều có quyển tố cáo với Toà án nhân dân các 
hành vị phạm pháp trong lúc bầu cứ. Ai căn trỏ hoặc tra thù 
người tố cáo có thể tuy theo tội nhẹ hay là nặng bị phạt tù từ 
một tháng đến ba năm. 


Chương IV 


TRƯỜNG HỢP KHU HỒNG QUẢNG 
VÀ KHU VỰC VĨNH LINH 


Điều 68 
Việc bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính 


khu Hồng Quảng và khu vực Vĩnh Linh tiến hành theo các 
thể lệ áp dụng cho các tỉnh ở miền xuôi nói trên đây. 
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Chương V 
ĐIÊU KHOẢN THỊ HÀNH 
Điều 69 


Những thể lệ đã quy định về việc bảu cứ Hội đồng nhân 
dân và Uy ban hành chính trái với Sắc luật này đều bãi bỏ. 


Điều 70 
Thủ tướng Chính phủ và Bộ trương Bộ Nội vụ quy định 
chị tiết thi hành Sác luật này. 


Hà Nội, ngày 20 thang 7 năm 1957 
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r SẮC LỆNH SỐ 107-SL/L9 ' 
ì NGẢY 14/10/1957 | 
Ì Ban bố Nghị quyết ngày 14/9/1957 


ị của Quốc hội chuân y Sắc luật số (X+SLt 
ngày 20/7/1957 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng ` 
R nhân dân và Uÿ ban hành chính các cấp _ 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOẢ 


RA SẮC LỆNH 


Nay ban bố nghị quyết ngày 14 tháng 9 năm 1957 của 
Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 004-SLt ngày 20/7/1957 quy 
định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uy ban hành chính 
các cấp, nguyên văn ban nghị quyết như sau: 


QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DẪN CHỦ CỘNG HOA 


Họp khoa thử VŨI 


Sau khi nghe đại điện Chính phủ báo cáo vê Sắc luật số 
004-SLt ngày 20/7/1957 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân 
dân và Uy ban hành chính các cấp, 
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Sau khi nghe Tiểu ban sắc luật thuyết trình. 


QUYẾT NGHỊ 
Chuẩn y Sắc luật số 004-SLt ngày 20/7/1957 quy định thể 
lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Lý ban hành chính các cấp. 
Hà Nội, ngày 14 thang 10 năm 1957 
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
HỒ CHÍ MINH 
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: _ “ Ga muyau . . .~ ¬ 
LUẬT SỐ 110-SL/L.12 NGẢÀY 31/5/1958 I 
Về tổ chức chính quyền địa phương 
L 9832 ngpedemam 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


RA SẮC LỆNH 
Nay ban bố luật tổ chức chính quyền địa phương đã được 
Quốc hội biểu quyết trong khoá họp thứ VIII: nguyên văn 
như sau: 


Luật tổ chức chính quyền địa phương. 


Chương thứ nhất 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC 
Điều 1 
Chính quyền địa phương tô chức như sau: 


Các khu tự trị, các thành phô trực thuộc trung ương, 
tỉnh, châu, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn có Hội 
đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban Hành chính (UBHC). 


Các huyện có Uy ban hành chính. 
Các khu phố ở các thành phố và thị xã lớn có Ban hành 
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chính khu phố. Tô chức, nhiệm vụ. quyển hạn, lề lối làm 
viẹc của Ban hành chỉnh khu phô do Thủ tướng Chính phủ 
quy ‹<lnh. 

Điều 2 

Các thành phố có thê chia thành khu phố có Hội đồng 
nhân dân và Uy ban hành chính. Đieu kiện thành lập khu 
phô có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính và tổ chức, 
nhiệm vụ, quyển hạn của chính quyền khu phố do Hội đồng 
Chính phú quy định. 


Chương thứ hai 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 


Mục †1 
TỔ CHỨC 
Điều 3 
Hội dồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà 
nước ở địa phương, do nhân dân bầu ra. 


Số lượng đại biểu Hội dồng nhân dân mỗi cấp và cách 
thức bầu cử do luật bầu cử quy dịnh. 


Điều 4 


Nhiệm kỷ Hội đồng nhân dân khu tự trị, thành phố trực 
thuộc trung ương, tính là 3 năm. 


Nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân các cấp khác là 2 năm. 
Điều ð 


Trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
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vì lý do gì mà không đam nhiệm được chức vụ đại biêu. thì cư 
tri thuộc đơn vị bầu cử đã bầu ra đại biêu đó sẽ bầu người 
thay thể. 


Mục 2 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN HẠN 

Điều 6 

Trong phạm vì địa phương và trong phạm vị quyền hạn 
của mình, căn cứ vào nhiệm vụ chung cúa Nhà nước và nhu 
cầu của địa phương Hội đồng nhân dãn lãnh đạo các ngành 
công tác các mặt sinh hoạt, và quyết định tất ca công việc nhà 
nước trong phạm vị địa phương được quyền quan lý, dưới sự 
lãnh đạo tập trung và thống nhất của trung ương. 

Điều 7 

Trong phạm vị địa phương và trong phạm vì luật lệ quy 
định, Hội đồng nhân dân khu tự trị, thành phố trực thuộc 
trung ương, tỉnh, châu, thành phố trực thuộc tình, có nhiệm 
vụ và quyền hạn như sau: 

1. Bao đảm sự tôn trọng và chấp hành luật lệ của Nhà 
nước và nghị quyết của cấp trên; 

2. Ra những nghị quyết thì hành trong phạm vì địa phương. 

Những nghị quyết thuộc quyền xét duyệt của cấp trên 
theo luật lệ quy định phải được cấp có thâm quyền thông qua 
trước khi ban hành; 

3. Căn cứ vào kế hoạch chung của Nhà nước quyết định 
kế hoạch kiến thiết kinh tế, kiến thiết văn hoá, công tác xã 
hội và sự nghiệp lợi ích công cộng; 
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1. Cân cứ vào kế hoạch chung của cấp trên quyết định 
những công việc thuộc nhiệm vụ xây dựng quân đội, cúng cô 
quốc phòng trong địa phương: 


5. Thâm tra và phê chuân dụ toán và quyết toán 
ngân nách; 


6. Bầu ra uy viên Uy ban hành chính cấp mình: 


7. Thâm tra các báo cáo công tác của Uy ban hành chính 
cấp mình: 


8. Sửa đôi hoặc huy bỏ những nghị quyết không thích 
đáng của Ủý ban hành chính cấp mình của Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban hành chính cấp dưới. 


Xét duyệt những nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 
Uy ban hành chính cấp dưới trong các trương hợp do luật lệ 
quy định: 


9, Bao vệ tài sản công cộng: 
10. Bao vệ trật tự an nĩnh chung: 


11. Bảo đảm quyền công dân, bao dam quyền bình đăng 
của các dân tộc. 


Trong sự thực hành các nhiệm vụ và quyền hạn nói trên. 


Hội đồng nhân dân các khu tự trị chiếu theo pháp luật 
mà thực hiện các quyển lợi của khu tự trị. 


Điều 8 
Trong phạm vị địa phương và trong phạm vì luật lệ quy 


định, Hội đồng nhân dân thị xã, xã, thị trấn, có nhiệm vụ và 
quyền hạn như sau: 


1. Bao đâm sự tôn trọng và chấp hành luật lệ của Nhà 
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nước và nghị quyết của cấp trên: 
2. Ra những nghị quyết thi hành trong phạm vị địa phương. 


Những nghị quyết thuộc thâm quyển xét duyệt của cấp 
trên theo luật lệ quy định phải được cấp có thâm quyền thông 
qua trước khi ban hành; 


3. Căn cứ vào kế hoạch chung của cấp trên. quyết định 
kế hoạch san xuất nông nghiệp. thủ công nghiệp và công 
nghiệp. quyết dịnh kế hoạch về sự nghiệp hợp tác tương trợ 
và các công tác kinh tê khác: 


4. Căn cứ vào kê hoạch chung của cấp trên, quyết định 
kế hoạch thực hiện công tác văn hoá, xã hội: 


5. Căn cứ vào kế hoạch chung của cấp trên, quyết định 
kế hoạch thực hiện công trình lợi ích công cộng; 


6. Thẩm tra và phê chuẩn dự toán và quyết toán ngân sách: 


7. Căn cứ vào kế hoạch chung của cấp trên, quyết định 
kế hoạch thực hiện các công tác quân sự trong địa phương: 


8. Bầu cử Uỷ viên Ủý ban hành chính cấp mình (và Uỷ ban 
hành chính huyện nếu là các Hội đồng nhân dân xã, thị trăn): 


9. Thẩm tra các báo cáo công tác của Uy ban hành chính 
cấp mình; 

10. Sửa đổi hoặc huỷ bỏ những nghị quyết không thích 
đáng của Uy ban hành chính cấp minh: 

11. Bảo vệ tài sản công cộng; 

12. Bảo vệ trật tự, an ninh chung; 


13. Bảo đảm quyền công dân, bảo đảm quyền bình đăng 
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do Chú tịch Hồ Chỉ Minh ký ban hành 


cua các dân tộc. 

Điều 9 

Hội đồng nhân dân các cấp có quyền bãi miễn uý viên Ủy 
ban hành chính do mình bầu ra. 

Mục 3 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 

Điều 10 

Hội nghị Hội đồng nhân dân do L'v ban hành chính cùng 
cấp triệu tập. 

Điều 1] 

Hội đồng nhân dân khu tự trị và tỉnh họp sáu tháng 
một lần. 

Hội đồng nhân dân thành phố và châu họp 3 tháng 
một lần. 

Hội đồng nhân dân thị xã, xã. thị trấn, họp ít nhất 3 
tháng một lần. 

Điều 12 

Ngoài các khoá họp thường kỳ nói ở Điều thứ 11, Uỷ ban 
hành chính các cấp có thê triệu tập hội nghị bất thường của 
Hội đồng nhân dân cấp mình nếu xét thấy cân thiết, hoặc 
theo chỉ thị của cấp trên. hoặc khi có từ 1⁄3 tổng số đại biểu 
Hội đồng nhân dân trở lên vêu cảu. 

Điều 13 

Mỗi kỷ họp hội nghị, Hội đồng nhân dân bầu ra Chủ tịch 
đoàn để điều khiến hội nghỉ. 
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Hội nghị có một hay nhiều thư ký do Chủ tịch đoàn đe cử 
và Hội đồng nhân dân thông qua, 

Điều 14 

Khi họp hội nghị, Hội đồng nhân dân các cấp có thê lập 
những tiêu ban cần thiết trong thời gian hội nghị. 

Điều 15 

Trong hội nghị, đại biêu Hội đồng nhân dân, Chủ tịch 
đoàn và Ủy ban hành chính cùng cấp đều có thể để xuất vấn 
để. kèm dự ăn nghị quyết. Các dự án này do Chủ tịch doàn 
đưa ra hội nghị thao luận. hoặc giao cho một tiểu ban xét 
trước rồi đưa ra hội nghị thao luận, hoặc giao cho Uy ban 
hành chính nghiên cứu để trình bày trong phiên họp sau của 
Hội đồng. 

Điều 16 

Hội đồng nhân dân các cấp phải có quá nửa số dại biểu 
đến họp thì biểu quyết mới có giá trị. 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải được quá nửa số 
đại biểu có mặt biểu quyết thoa thuận mới có giá trị. 

Đôi với Hội đồng nhân dân các cấp trong khu vực có dân 
tộc thiểu số, trước khi biểu quyết một vấn để quan trọng có 
liên quan đến một dân tộc nào, nhất thiết cần thao luận với 
đại biểu của dân tộc ấy. 

Điều 17 

Khi Hội đồng nhân dân các cấp họp hội nghị, cán bộ phụ 
trách các cơ quan chuyên môn cùng cấp có thể được mời đến 
tham dự. 
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do Chủ tịch Hỗ Chí Minh ký ban hành 
Những người được mới tới dự có quyền tham gia ý kiến, 
nhưng không có quyền biêu quvềt 


Điều 18 


Trừ trưởng hợp đặc biệt phải họp kín. Hội đồng nhân dân 
các cắp hợp công khai, có nhân dân dự thính. 


Điều 19 


Trong thời gian Hội đông nhắn dân họp hội nghị, nếu 
khóng có sự đồng ý của Chủ tịch đoàn thì không được bắt và 
xét hỏi đại biểu. Trong trường hợp phạm pháp qua tang hoặc 
trường hợp khẩn cấp thì cơ quan có trách nhiệm, sau khi bắt 
giữ một đại biểu, phải lập tức xin Chủ tịch đoàn thoa thuận. 


Điều 20 


Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được hưởng cấp phí 
đi đường và lưu trú môi khi họp hội nghị. Chế độ cấp phí do 
Chính phú quy dịnh. 


Mục 4 


QUAN HỆ GIỮA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG 
NHÂN DÂN VÀ CỬ TRI 


Điều 21 


Đại biểu Hội đồng nhân dẫn các cấp phải giữ môi liên hệ 
mật thiết với cử trị đã baảu ra mình. báo cáo hoạt động của 
mình với cử trị, thu thập và phần ảnh ý kiến, nguyện vọng 
của nhân dân cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính, 
giúp Uy ban hành chính cấp mình đây mạnh công tác và 
tuyên truyền, phố biến luật lệ, chính sách của Nhà nước. 


Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp trên có thể tham dự hội 


685 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 

nghị Hội đồng nhân dân cấp đưới, ở đơn vị bầu cử mình. 

Điều 93 

Đại biểu Hội đồng nhân dân chịu sự giám sát cử trị đã 
bầu ra mình. 

Cử tri có quyền bãi miễn đại biêu Hội đồng nhân dân do 
mình bầu ra. 

Việc bãi miễn một đại biếu Hội đồng nhân dãn phải có 
quá nửa tổng số cử tri thuộc đơn vị bầu cử dã bầu ra dại biêu 
ấy bỏ phiếu thông qua. Thủ tục bỏ phiếu theo như lúc bầu cư. 


Chương thư ba 


UỶ BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP 
Ì 


Mục 1 
TỔ CHỨC 

Điều 23 

Uy ban hành chính các cấp là cơ quan chấp hành của Hội 
đồng nhân dân cùng cấp, là cơ quan hành chính của Nhà nước 
ở cấp ấy. 

Ỏ cấp huyện (không có Hội đồng nhân dân), Ủy ban hành 
chính huyện là cơ quan hành chính của Nhà nước ở cấp ây. 

Điều 24 

Uy ban hành chính các cấp chịu trách nhiệm và báo cáo 
công tác với Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính 


cấp trên trực tiếp, và đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của 
Chính phủ. 
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do Chủ tịch Hỗ Chí Minh ký ban hành 
Điều 2ã 
Uỷ ban hành chính do Hội đồng nhân dân cùng cấp 


bảu ra. 


Uỷ bạn hành chính huyện do các đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã và thị trấn bầu ra. Cách thức bầu cử do luật bầu cử 
quy định. 

Điều 26 

Số lượng uy viên Uy ban hành chính các cấp định từ 5 
đến 19. trong đó có Chủ tịch và mọt hoác nhiều Phó Chủ tịch. 
€j các khu vực tự trị và miền núi. số lượng uy viên Uy ban 
hành chính từ cấp châu trơ lên tôi đa là 3ã. 

Điều 27 

Cấp có thẩm quyền ấn định số lượng uỷ viên cụ thể cho 
Uỷ ban hành chính mỗi cấp quy định như sau: 

- Hội đồng Chính phú quy định số uy viên cho Uy ban 
hành chính khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh. 

- Uy ban hành chính thành phô trực thuộc trung ương, 
tinh, quy định số uy viên cho Ủy ban hành chính thành phố 
trực thuộc tỉnh, huyện, thị xã, xã và thị trấn. 

Ở khu tự trị, Uỷ ban hành chỉnh khu tự trí quy định số 
uy viên cho Ly ban hành chính châu, huyện, thị xã; Ủy ban 
hành chính tỉnh hoặc châu (nơi không có tính) quy định số uy 
viên cho Ủy ban hành chính xã, thị trần. 

Điều 28 

Nhiệm kỳ cửa Uỷ ban hành chính theo nhiệm kỳ của Hội 
dồng nhãn dân đã bầu ra Uy ban hành chính. 
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Khi Hội đồng nhán dân mãn khoá, Ủy ban hành chính sẽ 
tiếp tục làm việc cho tới khi Hội đồng nhân dân khoá sau bầu 
ra Uy ban hành chính mới. 

Điều 29 

Trong nhiệm kỳ, nếu uy viên Ủy ban hành chính vì lý do 
gì mà không đam nhiệm được chức vụ thì Hột đông nhân dân 
đã bầu ra uy viên đó sẽ bầu người thay thể. 


Mục 2 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
Điều 30 
Trong phạm vị địa phương và trong phạm vị luật lệ quy 
định, Uỷ ban hành chính khu tự trị, thành phô trực thuộc 


trung ương, tĩnh, châu, thành phố trực thuộc tĩnh, có nhiệm 
vụ và quyền hạn như sau: 


1. Thi hành luật lệ của Nhà nước, quyết định, chỉ thị của 
cơ quan hành chính cấp trên và nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cấp mình; 

9. Căn cứ vào luật lệ quyết định, nghị quyết và chỉ thị nói 
trên, ra những quyết định, chỉ thị, thể lệ, đồng thơi kiểm tra. 
đôn đốc việc thi hành các quyết dịnh, chỉ thị, thê lệ này. 

Những quyết định, chỉ thị, thể lệ thuộc thẩm quyền xét 
duyệt của cấp trên theo luật lệ quy định phai được cấp có 
thẩm quyền thông qua trước khi ban hành; 

3. Tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân cùng cấp, 


4. Triệu tập hội nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp; báo 
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cáo công tác và trình các để án công tác trước Hội đồng 
nhân dân: 

5. lanh đạo công tác của cở quan chuyên môn cùng cấp 
và công tác của Ủy bàn hành chính cấp dưới; 


6. Sửa đôi hoặc huy bỏ các quyết định, chỉ thị không 
thích đáng của các cơ quan chuyên món cùng cấp và Ủy ban 
hành chính cấp dưới. 


Đình chỉ thì hành những nghị quyết không thích đáng 
của Hội đồng nhân dân cấp dưới và trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp sửa đôi hoặc huy bỏ. 

Xét duyệt những nghị quvet của câp dưới trong các trường 
hợp do luật lệ quy định: 


7. Quan lý các cán bộ. nhân viên công tác tại các cơ quan 
thuộc quyền địa phương mình: 


8. Chấp hành kế hoạch kinh tế, văn hoá, quan lý dự toán 
ngân sách; 


9. Quan lý thị trương. quan lý công thương nghiệp quốc 
doanh. lãnh đạo và cai tạo công thương nghiệp tư doanh ở 
địa phương; 


10. Lãnh đạo san xuất công nghiệp. thủ công nghiệp, 
công nghiệp và công cuộc hợp tác trong trợ; 


11. Quan lý công tác thu thuế: 


12. Quan lý công tác giao thông vận tai và các sự nghiệp 
công cộng; 


13. Quan lý nhân lực; bao đam thì hành các luật lệ lao động: 


14. Quan lý công tác văn hoá, xã hội. 
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15. Quan lý công tác kiên thiết, sửa sang thành thị và 
nông thôn: 

16. Căn cứ vào kề hoạch xây dựng quần đội. củng có quốc 
phòng của cấp trên mà chỉ đạo việc xây đựng các lực lượng vũ 
trang địa phương. lực lượng hậu bị, dân quân, quan lý công 
tác nghĩa vụ quân sự, phục viên, thương bình. và các công tác 
quân sự khác: 

17. Quan lý tài sản công cộng: 

18. Bao vệ trật tự an ninh chung: 

19. Bảo đảm quyền công dân. bao đam quyền bình đang 
của các đân tộc; 

20. Giúp đỗ các dân tộc thiểu số phát triển về mặt chính 
trị, kinh tế, văn hoá. 

21. Thi hành các công tác do cơ quan hành chính nhà 
nước cấp trên giao. 

Điều 31 

Trong phạm vị địa phương và trong phạm vị luật lệ quy 
định, Uy ban hành chính huyện có nhiệm vụ và quyền hạn 
như sau: 

1. Thi hành luật lệ của Nhà nước, quyết định, chỉ thị của 
cơ quan hành chính cấp trên; 

2. Lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác của các ed quan 
chuyên môn cùng cấp và công tác của Ủy ban hành chính xã 
và thị trấn; 

3. Căn cứ vào kế hoạch của cấp trên, hướng dẫn xã, thị 
trấn xây dựng kế hoạch của xã, thị trấn và kiểm tra, đôn đốc 
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việc chấp hành kế hoạch trong dịa phương; 


4. Lãnh đạo sản xuất nông nghiệp. thủ công nghiệp, công 
nghiệp và công cuộc hợp tác tương trợ: 


ñ. Đình chỉ thì hành những nghị quyết không thích đáng 
của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính xã, thị trấn và 
trình Uỷ ban hành chính tỉnh hoạc thành phố xét định; 

Xét duyệt những nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. 
thị trần trong các trường hợp đo luật lệ quy định. 

6. Thị hành các công tác và quan lý các đơn vị sự nghiệp, 
doanh nghiệp do cấp trên g1ao. 

Điều 32 

Trong phạm vị địa phương và trong phạm vị luật lệ quy 
định, Uỷ ban hành chính thị xã. xã, thị trấn có nhiệm vụ và 
quyền hạn như sau: 

1. Thi hành luật lệ của Nhà nước, quyết định, chỉ thị của 
cơ quan hành chính cấp trên và nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân cấp mình; 

2, Căn cứ vào luật lệ. quyết định nghị quyết và chỉ thị nói 
trên, ra những quyết định, chỉ thị đồng thời kiểm tra đôn đốc 
việc thì hành các quyết định, chỉ thị này. 

Những quyết định. chỉ thị thuộc thẩm quyền xét duyệt 
của cấp trên theo luật lệ quy định phai dược cấp có thâm 
quyền thông qua trước khi thì hành: 

3. Tổ chức bầu cứ Hội đồng nhân dân cùng cấp; 


4. Triệu tập hội nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp, báo cáo 
công tác và trình các để án công tác trước Hội đồng nhân dẫn; 
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5. Lãnh đạo công tác của các bộ phận chuyên món 
cùng cấp; 


6. Chấp hành kế hoạch kinh tế, văn hoá: quan lý dự toán 
ngân sách; 


7. Lãnh đạo sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp. công 
nghiệp và cầng cuộc hợp tác tương trợ; 

8. Quản lý công tác thu thuế: 

9. Quản lý các sự nghiệp công cộng: 

10. Quan lý nhân lực, bao đam thì hành các luật lệ lao động; 

11. Quan lý công tác văn hoá, xã hội; 


12. Quản lý và thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự, 
công tác dân quân, phục viên, thương bình và các công tâc 
quân sự khác; 


13. Quản lý tài san công cộng.: 
14. Bao vệ trật tự an ninh chung: 


15. Bao đảm quyền công dân, bảo đảm quyển bình đẳng 
của các dân tộc. 


16. Thi hành các công tác do Uỷ ban hành chính cấp 
trên g1ao. 


Mục 3 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 
Điều 33 
Uỷ ban hành chính các cấp làm việc theo nguyên tắc tập 


thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Những việc quan trọng đều 
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phái do hội nghị Ủy bạn thao luận và quyết định. Các quyết 
định của Ủy ban không được trải với luật lệ của Nhà nước, nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân cùng cải› và chỉ thị của cấp trên. 


Trước khi Uy ban hành chính quyết định một vấn đề 
quan trọng có liên quan đến một dân tọc ít người, nhất thiết 
cần thao luận với đại biêu của dân tộc đó trong Uỷ ban, hoặc 
với đại biểu của dân tộc đó trong Hội động nhân dân nếu dân 
tộc đó không có đại biêu trong Uy ban. 

Điều 34 

Chu tịch Uy ban hành chính chu trì các hội nghị và công 
tác của Ủy ban. đôi đốc. theo đối kiểm tra toàn bộ công tác 


của Uy ban, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 
Uy ban hành chính. 


Phó Chủ tịnh giúp Chủ tịch chấp hành chức vu. 


Chu tịch và Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ thường trực của 
Uy ban, Chu tịch, Phó Chu tịch và các uy viên khác phân công 
phụ trách các khôi công tác, hoặc phụ trách từng vấn đề, và 
đi kiểm tra. 

Điều 35 

Uỷ ban hành chính từ cấp huyện, thị xã trơ lên, một 
tháng họp một lần. Uỷ ban hành chính xã, thị trần, ít nhất 
nửa tháng họp một lần. Uy ban hành chính xã miễn núi có 
thể một tháng họp một lần. Khi cần thiết, Uỷ ban hành chính 
các cấp có thể họp hội nghị bất thường. 

Khi Uy ban hành chính họp cần bộ phụ trách các cd quan 
chuyên môn có thể được mới đến tham dự. Những người được 
mời tới dự có quyền tham gia ý kiến, nhưng không có quyền 
biểu quyết. 
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Chương thư tư 


CÁC CƠ QUAN CHUYỂN MÔN Ở ĐỊA PHƯƠNG 
VẢ QUAN HỆ GIỮA UY BAN HÀNH CHÍNH VỚI 
CÁC CƠ QUAN ĐỎ 

Điều 36 

Uy ban hành chính khu tự trị. thành phô trực thuộc 
trung ương, tinh. có văn phòng và có thể, tuỳ nhu cầu công 
tác, lập ra các cơ quan chuyên môn. 

Uy ban hành chính châu, thành phô trực thuộc tĩnh, 
huyện. thị xã. có văn phòng và có thể. tuỳ nhu cầu công tác. 
lập một số bộ phận chuyên môn. 

Uy ban hành chính xã, thị trấn có một hoặc nhiều thư ký 
giúp việc bộ phận thường trực của Uỷ ban và có thể. tuỳ nhu 
cầu công tác, lập một số bộ phận chuyên môn. 

Điều 37 

Thủ tục thành lập, sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ quan 
chuyên môn nói ở Điều 36 ấn định như sau: 

- Thú tướng Chính phủ ra nghị định. theo đề nghị của Ủy 
ban hành chính thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh, đối 


với các cơ quan chuyên môn bên cạnh Uy ban hành chính 
thành phố trực thuộc trương ương. tỉnh: 


- Uÿ ban hành chính thành phô trực thuộc trung ương. tính 
quyết định sau khi được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y đôi với 
các bộ phận chuyên môn ở thành phố trực thuộc trung ương, 
tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh, huyện, thị xã, xã và thị trấn; 


- Uy ban hành chính khu tự trị quyết định sau khi được 
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Thủ tướng Chính phủ chuân y đói với các cơ quan chuyên 
môn bên cạnh Ủy ban hành chỉnh khu tự trị; 


- Ủy ban hành chỉnh khu tự trị quyết định theo sự hướng 
dân của Thủ tướng Chính phủ, đôi với các cơø quan và bộ phận 
chuyên môn bên cạnh Ủy ban hành chính từ cấp tỉnh trở 
xuông trong khu tự trị: 


- Thủ tướng Chính phu hoi ý kiên các bộ sơ quan trước 
khi ra nghị định chuân y hoặc hướng dẫn trong các trường 
hợp nói trên. 

Điều 38 

Các cơ quan chuyên môn bên cạnh Ủy ban hành chính 
khu tự trị. thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh chịu sự 


lãnh đạo thống nhất của Ủy ban hành chính cùng cấp, đồng 
thời chịu sự lãnh đạo của bộ sở quan. 


Các cơ quan chuyên môn bên cạnh Uỷ ban hành chính 
châu, thành phố trực thuộc tỉnh. huyện, thị xã, chịu sự lãnh 
đạo thống nhât của Uỷ ban hành chính cùng cấp, đồng thời 
chịu sự lãnh đạo về nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn bên 
canh Ủy ban hành chính cấp trên. 

Diều 39 

Cơ quan chuyên môn bên cạnh y han hành chính, trong 
phạm vị nghiệp vụ và căn cứ vào quyết định, chỉ thị của Ủy 
bạn hành chỉnh cùng cấp và chỉ thị của cơ quan chuyên môn 
cập trên, ra chi thị cho cơ quan chuyên môn bên cạnh Uy ban 
hành chính cấp dưới. 


Điều 40 


Cán bộ phụ trách cơ quan chuyên min có nhiệm vụ kiêm 
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tra công tác của ngành mình ø cấp dưới và có thể được Uy ban 
hành chính cùng cấp uy nhiệm đi kiếm tra, Uy ban hành chính 
cấp dưới về mặt lãnh đạo thực hiện công tác của ngành mình. 

Điều 4I 

Đổi với những đơn vị sự nghiệp. doanh nghiệp do cac bộ 
trực tiếp quan lý thì các Uy ban hành chính địa phương có 
trách nhiệm bảo vệ an toàn, theo dõi, kiêm soát việc thi hành 
các luật lệ, các chính sách chung của Chính phủ và những thê 
lệ của địa phương. 


Uy ban hành chính dịa phương có nhiệm vụ tham giá ÿ 
kiến về việc xây dựng kế hoạch sản xuất, chương trình công 
tác, theo dõi sự thực hiện kê hoạch, chương trình công tắc. và 
giúp đỡ các đơn vị ấy làm nhiệm vụ, nhưng không chì đạo về 
công tác chuyên môn. Các đơn vị ấy phải báo cáo tình hình và 
công tác của mình với Uỷ ban hành chính địa phương. 


Chương thứ năm 
ĐIỂU KHOẢN THỊ HÀNH 
Điều 42 


Những thể lệ quy định về tổ chức và bầu cử chính quyền 
địa phương trái với luật này đều bãi bo. 


Điều 43 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật này. 


Hà Nội, ngày 31 thủng 5 năm 1958 
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
HỒ CHÍ MINH 
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Ữ sắc LỆNH SỐ 020-SL NGÀY 23/3/4959 Ì 
Bãi bỏ cấp hành chính khu Lao - HÀ - Yên, 
sát nhập tỉnh Hà Giang vào Khu tự trị Việt Bắc 
vả tạm thời đặt tính Lào Cai và Yên Bái dưới sự 
lãnh đạo của Chính phú 


ˆ_ 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA 


Căn cứ Sắc lệnh số 198-SL ngày 13/6/1948, ấn định thủ 
tực thiết lập hoặc sửa đòi địa giới cac đơn 0ị kháng chiến 
hành chỉnh, 


Căn cứ Luật số 268-SL ngày 01/7/1956 thành láp Khu 
tự trị Việt Bắc: 


Căn cứ Luật số 110-SL/L!2 ngày 31/5/1958 tổ chức 
chính quyên địa phương; 


Căn cử Nghị quyệt cua Hỏi đồng Chính phụ ngày 
36/3/1958 tế tiệc biện toàn tfö chức bò máy nhà nước; 


Theo đẻ nghị của Hot đong Chính phu, 


RA SẮC LỆNH 
Điều 1 


Nay bãi bo cấp hành chính khu Lao - Hà - Yên, sát nhập 
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_———— 


tỉnh Hà Giang vào Khu tự trị Việt Bãc. và tạm thơi đặt tĩnh 
Lào Cai và tĩnh Yên Bái dưới sự lãnh đạo trực tiếp cua 
Chính phu. 


Điều 2 
Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thì hành Sắc 
lệnh này. 


Hà Nói, ngày 23 thang 3 năm 1959 
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOA 
HỒ CHÍ MINH 
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6 LỆNH SỐ 1/LCT NGÀY 23/01/1961 
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN 
CHỦ CỘNG HOÀ 


‹ 


Công bố pháp lênh quy định thể lệ bầu cử 
Hội đồng nhân dân các cập 


& “.— >——— 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Căn cứ uào Điều 63 của Hiện phap nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà, 


NAY CÔNG BỐ 


Pháp lệnh quy định thê lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các 
cấp đã được Uỷ ban thương vụ Quốc hội thông qua ngày 18 
thang DI năm 1961. 


Ha Nói, ngày 33 thủng 01 năm 1961 


HỒ CHÍ MINH 
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F”— pHÁPLỆNHVÊVIỆCBẨUOU - 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 
c- cau. 2. - dê %Ả CÁ -.. . SN 7á 2 + 


Căn cử uào Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoa, 

Để nhân dân sử dụng quyền làm chủ nước nhà 0uà xây 
đựng cơ quan quyền lực nhà nước của mình ở địa phương, Ủy 
ban thường uụ Quốc hội quy định thê lệ bầu cứ Hội đong nhân 
dân cóc cấp như sau: 


Chương ïÏ 
NGUYÊN TẮC CHUNG 

Điều 1 

Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiến 
hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đăng, trực tiệp và bó 
phiếu kín. 

Điều 2 

Công dân Viẹt Nam dân chủ cộng hoà, không phản biệt 
dân tộc, nòi giống, nam, nừ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín 
ngưỡng, tình trạng tài san, trình độ văn hoá, nghề nghiệp. 
thơi hạn cư trú, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và từ 
21 tuổi trở lên đều có quyển ứng cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp. 
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Điều 3 
Công dân đang ở trong quân đội có quyền bầu cử và ứng 


cử đại biểu Hội dông nhân dân các cấp theo Điều 3 của Pháp 
lọnh này. 


Điều 4 
Những người bị Toà án hoặc pháp luật tước quyền bầu 


cử, ứng cử và những người mất trí khỏng có quyền bầu cử và 
ừng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. 


Điều 5 
Kinh phí vê tô chức bảu cư đại biêu Hội đồng nhân dân 
các cập do ngân sách nhà nước chịu. 


Chương II 
DANH SÁCH CƯ TRI 
Điều 6 
Lúc lập danh sách cử trì, những công dân có quyền bầu 


cử dại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đêu được ghi tên vào 
danh sách cử tri ở nơi cư trú. 


Môi cử trì chỉ được ghi tên vào một danh sách cư trì. 

Điều 7 

lanh sách cử tri do các Ủy ban hành chính thị xã, khu 
phỏ, thị trần, xã lập theo khu vực bo phiếu. 


Danh sách cử trì ở các đơn vị quân đội và Công an nhân 
dân vũ trang do các ban chỉ huy đơn vị quân đội và Công an 
nhâm dân vũ trang lập cho mỗi khu vực bỏ phiếu. 
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Điều 8 

Chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử, phai niêm vết 
danh sách cư tri tại trụ sơ các Uy ban hành chính thị xã. khu 
phô, thị trấn. xã hoặc ở những nơi công cộng của khu vực bo 
phiếu. Đồng thời phái thông báo cho nhân dân biết việc niêm 
yết đó cho nhân dân tham gia kiểm tra danh sách. 

Điều 9 

Khi kiểm tra danh sách cư trì. nếu thấy có sai nhầm, 
thiếu sót thì trong thời hạn 20 ngày kê từ ngày niêm vết. 
nhân dân có quyền khiếu nại hoặc báo cáo băng giấy hay là 
băng miệng với cơ quan lập danh sách. Cơ quan lập danh sách 
cử tri phải ghi vào một quyển số những điều khiếu nại và báo 
cáo. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại 
và báo cáo. cơ quan lập danh sách phải giải quyết. 


Nếu người khiếu nại hoặc báo cáo chưa đông ý về cách 
giải quyết đó, thì có quyền khiếu nại lên Toà án nhân dân 
huyện. châu, thị xã, khu phố hoặc thành phố. Trong thơi hạn 
3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, các Toà án nhân dân 
nói trên phải giai quyết; quyết định của Toà án nhân dân là 
quyết định cuối cùng. 

Điều 10 

Từ khi công bô danh sách cử trì cho đến ngày bầu cử, nếu 
cử trì nào đối nơi cư trú thì có quyền xin giấy chứng nhận của 
Uÿ ban hành chính nơi cư trú để được ghi tên vào danh sách 
cử tri và tham gia bở phiếu nơi cư trú mới. Khi cấp giấy chứng 
nhận, Uy ban hành chính phải ghi ngay vào danh sách cử trì 
bên cạnh tên người cử tri đó: “đi bỏ phiếu nơi khác”. 
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Chương ITII 
SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 
Bi8uni 


Nay quy định số đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp 
như sau: 

1. Hội đồng nhân dân thị trần và xã 

Thị trấn và xã miền xuôi có từ 3.000 nhân khẩu trở 
xuống bầu cử 30 đại biêu; có trên 2.000 thì ngoài số nhân 
khâu đầu tiên, cữ thêm 300 nhân khảu thì được bầu 20 đại 
biểu tính cho thêm 1 đại biêu, nhưng tông sô không được quá 
3ã đại biểu. 

Thị trấn và xã miền núi và hai dao có từ 700 nhân khẩu 
trở xuống bầu cử 20 đại biểu, có trên 700 nhân khẩu, thì 
ngoài số đại biểu tính cho 700 nhân khâu đầu tiên, cứ thêm 
từ 150 đến 200 nhân khẩu thì được bầu thêm 1 đại biểu 
nhưng tổng số không được quá 35 đại biểu. 

Các thị trân và xã miền xuôi và miền núi có trên 6.000 
nhân khẩu thì có thể bầu tới 40 đại biêu, nhưng số đại biểu 
thị trấn và xã không được nhiều hơn số đại biểu Hội đồng 
nhân dân cấp trên trực tiếp. 

Các xã dưới 300 nhân khâu có thể bầu dưới 20 đại biếu. 

2. Hội đồng nhân dân khu phố 


Khu phố có từ 20.000 nhân khẩu trợ xuông bầu cử 30 đại 
biểu: có trên 20.000 nhân khẩu, thì ngoài số 30 đại biểu tính cho 
20.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 2.500 nhân khẩu thì được 
bầu thêm ! đại biểu, nhưng tổng số không được quá 50 đại biểu. 
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3. Hội đồng nhân dân thị xã 

Thị xã có từ 10.000 nhân khâu trở xuống bầu cử 30 dại 
biểu; có trên 10.000 nhân khẩu. thì ngoài sô 30 đại biểu tính cho 
10.000 nhân khâu đầu tiên, cứ thêm 1.500 nhân khâu thì được 
bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không được quá 50 đại biếu. 

4. Hội đồng nhân dân huyện và châu 

Huyện miền xuôi có từ 50.000 nhân khẩu trở xuống bầu 
cử 3ð đại biểu; có trên 50.000 nhân khẩu, thì ngoài số 35 địi 
biểu tính cho 50.000 nhân khẩu đầu tiên. cứ thêm 4.000 nhân 
khẩu thì được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tông số nói chung 
khõng quá 50 đại biểu. 

Châu và huyện miền núi và hai đao có từ 10.000 nhân 
khẩu trở xuống bầu cử 30 đại biểu; có trên 10.000 nhân khẩu, 
thì ngoài số 30 đại biểu tính cho 10.000 nhân khẩu đầu tiên, 
cứ thêm từ 1.500 đến 2.000 nhân khẩu thì được bầu thêm 1 
đại biểu, nhưng tổng số không được quá 50 đại biểu. 

5. Hội đồng nhân dân tỉnh 


Tỉnh miền xuôi có từ 250.000 nhân khẩu trở xuống bầu 
cử 50 đại biểu; có trên 250.000 nhân khẩu, thì ngoài số 50 đại 
biểu tính cho 250.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 20.000 
nhân khâu thì được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tông số 
không được quá 120 đại biểu. 

Tỉnh miền núi có từ 80.000 nhân khâu trở xuống bầu cử 
50 đại biểu; có trên 80.000 nhân khẩu, thì ngoài số 50 đại 
biểu tính cho 80.000 nhân khẩu đầu tiên, cứ thêm 10.000 
nhân khẩu thì được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số 
không được quá 190 đại biểu. 


6. Hội đồng nhân dân thành phố 
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Thành phố có từ 60.000 nhân khảu trở xuông bầu cử 50 
đại biêu; có trên 60.000 nhân khâu. thì ngoài số 50 đại biêu 
tính cho 60.000 nhân khâu đâu tiện, cứ thêm: 10.000 nhân 
khấu thì dược bầu thêm 1 đại biêu, nhưng tổng số không được 
quá 140 đại biểu. 

7. Hội đồng nhân dân khu tự trị 

Khu tự trị tuỳ theo tình hình dân số và dân tộc ở từng 
nơi, cứ từ 2.000 đến 10.000 nhân khâu thì bầu cử 1 đại biểu, 
nhưng tổng số không được quá 150 da: biếu. 

8. Hội đồng nhân dân khu Hỏng Quảng và khu vực 
Vĩnh lình 

Số dại biểu Hội đồng nhân dân khu Hồng Quảng quy 
định như đối với các thành phô. 

Số dại biểu Hội đồng nhân dân khu vực Vĩnh Linh quy 
định như đối với các tĩnh miện xuôi. 

Điều 12 

Đối với các địa phương có nhiều dân tộc thiểu số sống xen 
kẽ, có các khu vực công nghiệp tập trung hoặc nông trường, 
để cho các dân tộc thiểu số và công nhân có số đại biểu thích 
đăng trong Hội đồng nhân dân, Chính phủ có thể châm chước 
các ty lệ nói trên trong phạm vị mức tỏi đa đã quy định. 


Chương ÏV 
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ KHU VỰC BỎ PHIẾU 
Điểu 13 


Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bầu theo đơn 
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vị bầu cử. 

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã là thôn hay 
là liên xóm, 

Đơn vị bầu cử đại biêu Hội đồng nhân dân thị trấn là 
dường phô hay là liên xóm. 


Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã là liên 
tiểu khu hay là liên xã (nếu có xã ngoại thì). 


Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khu phố là 
tiểu khu hay là liên tiểu khu. 


Đơn vị bầu cử đại biêu Hội đồng nhân dân huyện, châu 
là xã hay là liên xã và thị trấn. 

Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là huyện, 
thị xã và thành phố (nêu có thành phố thuộc tỉnh). 


Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố là 
khu phố ở nội thành và huyện ở ngoại thành. 


Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân khu tự trị là 
huyện hoặc hiên huyện, châu và thị xã. 


Trong các đơn vị nói trên, đơn vị nào được bầu từ 10 đại 
biểu trở liên thì có thể chia thành hai đơn vị bầu cử hoặc 
nhiều hơn. 

Điều 14 

Sõ đơn vị bầu cứ đại biểu Hội đồng nhân dân khu tự trị, 
thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh trực thuộc trung 
ương, danh sách các đơn vị và số đại biểu cho mỗi đơn vị do 
Uỷ ban hành chính khu 'tự trị, thành phố trực thuộc trung 
ương và tỉnh trực thuộc trung ương đê nghị, Chính phử duyệt 
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y. Số đơn vị bâu cử đại biếu Hội dòng nhân dân tình trực 
thuộc: khu tự trị. huyện. châu, thành phố thuộc tĩnh, thị xã, 
khu phố, thị trấn. xã danh sách các đơn vị và số đại biếu cho 
mỗi dơn vị do Uỷ ban hành chính cùng cấp để nghị, Uy ban 
hành chính cấp trên trực tiếp duyệt v 

Điều l5 

Các đơn vị bầu cử đại biêu Hội đồng nhân dân cấp nào 
phai được Ủy ban hành chính cấp ây công bố chậm nhất là 40 
ngày trước ngày bầu cử. 

Điều 16 

Để nhân dân đi bö phiếu được thuận tiện, mỗi đơn vị bầu 
cử có thể chia thành nhiều khu vực bo phiếu, mỗi khu vực bao 
gồm từ 500 đến 2.500 nhân khẩu. 

Đặc biệt ở những nơi như miên núi, hái đảo, v.v... có 
những thôn. xóm cách xa nhau. thì dù số nhân khẩu chưa tới 
500 ngươi, cũng có thể thành lập một khu vực bỏ phiếu. 

Các bệnh viện, nhà đỡ đe, nhà an dưỡng, nhà nuôi người 
tàn tật có từ 50 cử tri trở lên. thì có thể tô chức thành khu vực 
bỏ phiếu riêng. 

Điều 17 

Việc chia khu vực bo phiêu do các LÍy ban hành chính thị 
xã, khu phố, thị trấn. xã định và phải được Uỷ ban hành 
chính cấp trên trực tiếp phê chuẩn. 

Điều 18 

Các đơn vị quân đội và Công an nhân dân vũ trang sẽ tổ 
chức thành khu vực bỏ phiếu riêng. 


707 


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
VỚI XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 


¬ TT 


Chương V 


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ, BAN BẦU CỬ, TỔ BẦU CỬ, 
HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT VIỆC BẦU CỬ, 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN VÀ XÃ 

Điều 19 

Những tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân ở mỗi cấp gồm có: Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử. 

Riêng đôi với việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị 
trấn và xã, thì ngoài những tô chức nói trên. ở cấp huyện. 
châu. thành phố thuộc tỉnh, thị xã có thể thành lập Hội đồng 
giám sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và 
xã để giúp đỡ và hướng dẫn cho cuộc bầu cử ở thị trấn và xã 
tiên hành được tốt. 


Điều 20 
Hội đồng bầu cử 


Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp nào, thì Uỷ ban hành chính cấp ãy thành 
lập một Hái đồng bầu cử gồm đại biểu các chính đảng và các 
đoàn thể trong địa phương để: 


a) Kiểm tra và đôn đốc việc thi hành luật lệ bầu cử đại 
biếu Hội đồng nhân dân trong địa phương: 

b) Xét và giải quyết những khiếu nại của nhân dân về 
công tác của các Ban bầu cử và Tổ bầu cử: 

c) Tiếp nhận đơn ứng cử, lập và niêm vết danh sách 
những người ứng cử, xét và giải quyết những khiếu nại về 
việc lập danh sách người ứng cử; 
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d) Tiếp nhận phiêu báu cử của Lv bán hành chính cùng 
cấp, de phân phôi cho các Ban bầu cư. chậm nhất là 10 ngày 
trước ngày bầu cử; 

đ) Tiếp nhận và kiểm tra biên bàn bầu cứ đo các Ban 
bầu cư gưi dến. làm biên ban ghì kết qua cuộc bầu cử trong 
địa phương; 

e) Tuyên bố kết quả cuộc bâu cứ: 


g) Chuyến giao Lý ban hành chính cùng cấp biên bản 
tông kết bầu cử và những hồ sơ tài liệu về cuộc bầu cử. 

Hội đồng bầu cử gồm từ 7 đến 31 người. Hội đồng bầu ra 
một chu tịch. một hoặc nhiều phó chu tịch và một hoặc nhiều 
thư ký. 

Danh sách Hội đồng bàu cử cấp khu tự trị, thành phố 
trực thuộc trung ương và tinh trực thuộc trung ương phải 
được Chính phủ phê chuân. 

Danh sách Hội đồng bầu cứ các cấp khác phai được Uỷ 
ban hành chính cấp trên trực tiếp phê chuẩn. 

Điều 21 

Ban bầu cử 

Chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp nào, thì Uy ban hành chính cấp ấy thành 
lập ở mỗi đơn vị bầu cử một Ban bầu cử gồm dại biểu các 
chính đảng. các đoàn thê nhân đân trong địa phương đề: 

a) Kiểm tra và đôn độc các Tổ bảu cử chấp hành đúng 
luật lệ bầu cứ; 


b) Kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri: 
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©) Tiếp nhận phiếu bầu cử của Hội đồng bầu cử đề phản 
phối cho các Tổ bầu cử chậm nhất là 7 ngày trước ngày bảu 
CỬ; 


d) Kiểm tra và đôn đôc việc bế trí các phòng bỏ phiếu: 
đ) Kiểm tra công việc bầu cử tại các phòng bỏ phiếu: 


e) Tiếp nhận và kiểm tra biên ban kiểm phiếu do các Tổ 
bầu cử gửi đến, làm biên bản ghi kết qua bầu cử trong đơn vỊ 
để gửi lên Hội đồng bầu cử. 


Ban bầu cử gồm từ 5 đến 15 người. Ban bầu cư bầu ra 
một trưởng ban, một hoặc nhiều phó ban và một hoặc nhiều 
thư ký. 


Điều 22 
Tổ bầu cử 


Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bâu cử, các Uy ban 
hành chính thị xã, khu phô, thị trấn, xã thành lập ở môi khu 
vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử gồm đại biểu các đoàn thể nhân 
dân trong địa phương, đề: 


a) Phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu: 

b) Bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩn bị hòm bỏ phiếu; 

c) Phát phiếu bầu cử có đóng dấu của Tổ bầu cử cho các 
cử trì; 

d) Bảo đảm trật tự trong phòng bỏ phiếu; 

đ) Kiểm tra và làm biên bản kiểm phiếu để gửi lên Ban 
bầu cử; 


e) Chuyển giao biên bản kiểm phiếu và tất cả những 
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phiếu bầu cho Ủy lian hành chính thị xà, khu phố, thị trấn, xã. 


T6 bầu cử gồm từ 5 đến 11 người. Tố bầu cử bầu ra một 
tö trương. một tỏ phó và một hoặc nhiều thư ký. 


Các đơn vị quân đội và Công an nhân dân vũ trang thành 
lập mỏi khu vực bo phiếu một Tô bầu cử gồm từ õ đến 9 đại 
biêu của quân đội hoặc của Công an nhân dân vũ trang, thời 
hạn thành lập và nhiệm vụ quyền hạn như trên. 


Điều 23 
Hội đồng giám sát việc bầu cứ dại biểu Hội đồng nhân 
dân thị trấn và xã. 


Trước ngày bầu cư đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn 
và xã, Ủy ban hành chỉnh huyện, châu. thành phố thuộc tỉnh, 
thị xã có thể thành lập Hội đồng giám sát việc bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân thị trấn và xã ở huyện, châu, thành phố 
thuộc tinh hoặc thị xã gồm đại biểu các chính đang và các 
đoàn thể nhân dân trong địa phương. đề: 


a) Hướng dẫn và kiểm tra việc thì hành luật lệ bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã trong địa phương: 

b) Tiếp nhận và kiểm tra biên ban bầu cử do các Hội 
đồng bầu cử thị trần và xã gửi lên; 

c) Xét và giai quyết những khiêu nịii về công tác của Hội 
đồng bầu cử thị trấn và xã. 

Hội đồng giám sát việc bầu cử dại biểu Hội đồng nhân 
dân thị trấn và xã gồm từ 7 đến 15 ngưỡi. Hội đồng bầu ra 
một chủ tịch, một hoặc nhiều phó chủ tịch và một hoặc nhiều 
thư ký. 


Danh sách Hội đồng giám sát việc bầu cử đại biểu Hội 
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đồng nhân dân thị trấn và xã phái dược Uy ban hành chính 
cấp trên trực tiếp phê chuân. 

Điều 24 

Hội đồng bầu cú, Ban bầu cử. Tổ bảu cử và Hội dồng 
giám sát việc bầu cứ đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và 
xã không được vận động bầu cử cho những người ra ứng cư. 
Những tổ chức đó hết nhiệm vụ sau khi cuộc bầu cử kết thúc. 


Chương VI 
ỨNG CỬ 

Điều 2ã 

Mỗi khi có cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các 
chính đảng, các đoàn thể nhân dân có thể riêng biệt hoặc 
liên hiệp giới thiệu người ra ứng cử. Cá nhân có quyền tự ra 
ứng cử. 

Điều 26 

Mỗi người ứng cử chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị 
bầu cử. 

Điều 27 

Người ứng cử không được tham gia vào Hội đồng bầu cử, 
Ban bầu cử, Tổ bầu cứ và Hội đồng giám sát việc bầu cử dại 
biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã. 

Điều 28 

Chậm nhất là 25 ngày trước ngày bầu cử, các chính đảng, 


các đoàn thể nhân dân giới thiệu người ra ứng cử phải nộp tại 
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Hỏi đồng bầu cử: 
1. Giây giới thiệu người ứng cư: 
3, Giấy chứng nhận người ứng cử có đủ điều kiện ứng cử; 


3. Đơn ứng cử của những ngưởi được giới thiệu có ghì tên, 
tuôi, nghề nghiệp, nguyên quán. địa chị, nơi ra ứng cử. 


Chậm nhất là 35 ngày trước ngày bầu cử, cá nhân tự ra 
ứng cử phai nộp tại Hội dòng bầu cử đơn ứng cử và giấy chứng 
nhận có đủ điều kiện ứng cử. 

Khi nhận đơn ứng cử, Hội động bầu cử phải cấp giấy 
biên nhận. 

Điều 29 

Khi hết hạn nộp đơn ứng cử, Hội đồng bầu cử phải lập 
danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử và 
công bố danh sách đó ít nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử. 

Điều 30 

Kể từ ngày danh sách người ứng cử được công bố, ai thấy 
trong danh sách có sai lâm. thiêu sót thì có quyền khiếu nại 
hoặc báo cáo bằng giấy hay là bàng miêng với Hội đồng bầu 
cử, Hội đồng bầu cử phai ghì những khiêu nại và báo cáo ấy 
vào một quyên sổ. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận 
được khiếu nại và báo cáo, Hội đồng bảu cử phải giải quyết; 
quyết định của Hội đồng bầu cứ là quyết định cuôi cùng. 

Điều 31 

Các chính đăng, các đoàn thê nhân dân, cũng như mỗi 


công dân Việt Nam đều có quyền, trong phạm vì pháp luật, tự 
do cô động bằng mít tình, hội nghị, báo chí và mọi hình thức 
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khác để giới thiệu người ứng cư. 
Người ứng cư có quyên tự do cô động cho ban thân mình 
trong phạm vị pháp luật. 


Chương VÌ] 
TRÌNH TỰ BẦU CỬ 


Mục 1 


NGÀY BẦU CỬ 

Điều 32 

Việc bầu cử dại biếu Hội dông nhân dân các cấp phai tiến 
hành trong khoảng thời gian từ 2 tháng trước đến 1 tháng sau 
khi Hội đồng nhân dân khoá trước hết nhiệm kỳ. 

Điều 33 

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật hoặc là ngày nghĩ. 
và phai được ấn định và công bố ít nhất là 60 ngày trước khi 
bầu cử. 

Chính phủ ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 
dân khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và tình trực 
thuộc trung ương và ấn định thời gian tiên hành bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp khác. 

Căn cứ vào đó. 

- Uỷ ban hành chính Khu tự trị Việt Bắc ấn định ngày 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở Khu tự trị; 

- Uỷ ban hành chính Khu tự trị Thái Mèo ấn định ngày 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân châu, thị xã, thị trấn, xã 
ở Khu tự trị; 
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- Uy ban hành chính thành pho trực thuộc trung ương, 
Uy ban hành chính tỉnh ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân đân huyện. thành phó thuộc tỉnh, thị xã, khu phố, 
thị trần, xã. 

Điều 34 

Trường hợp đặc biệt không thê tiên hành bầu cử trong 
thơi gian đã quy định ø Điều 33 thì Chính phủ phai báo cáo 
với Uy ban thường vụ Quốc hội và để nghị Ủy ban thường vụ 
Quôc hội xét định. 

Điều 35 

Trong thời hạn l5 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử 
phải thường xuyên thông báo cho cư trì biết ngày bầu cử, nơi 
bỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu băng niêm yết, phát thanh và 
bằng mọi phương tiện thông thường của địa phương. 


Mục 2 
THỂ THỨC BỎ PHIẾU 
Điều 36 
Cuộc bỏ phiếu tiến hành từ 7h00 sáng đến 7h00 tối. Tuỷ 
tình hình địa phương. Tổ bầu cử cỏ thể quyết định cho bắt 


đâu sớm hơn và kết thúc muôn hơn giớ quy định, nhưng 
không được kéo dài quá 10 giơ đêm. 


Điều 37 
Cử tri phải tự mình đi bầu, không được nhờ người bầu 
thay, không được bầu bằng cách gửi thư. 


Mỗi cử trì chỉ có quyển bỏ một phiếu. 
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Điều 38 

Cử trị không biết chữ hoặc tàn tật không tự viết phiêu 
được, thì có thể nhờ người viết hộ. nhưng phải tự bo phiếu: 
nếu vì tàn tật mà không tự bỏ phiếu được, thì cử trì có thê nhờ 
người bỏ phiếu vào hòm phiêu. 

Cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật, không đên phòng bỏ 
phiếu được, thì có thể đề nghị Tổ bầu cử mang hòm phiếu và 
phiếu bầu đến tận chỗ ở để bỏ phiếu. Trong trường hợp này, 
Tổ bầu cử có thể tổ chức hòm phiếu phụ đem đến chö ở của cứ 
trị đê nhận phiếu bầu. 

Điều 39 

Lúc cử tri viết phiếu, không ai được đến gần để xem. kể 
ca nhân viên Tổ bầu cử. 

Điều 40 

Nếu viết hỏng, cử tri có thể đề nghị Tổ bầu cử đổi cho một 
phiếu khác. 

Điều 41 

Cấm tuyên truyền cổ động cho người ứng cử tại phòng 
bỏ phiêu. 

Điều 42 

Để báo đảm trật tự cho việc bỏ phiếu, mọi người đều phai 
tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu. 

Điều 43 

Khi dã hết giờ bỏ phiếu mà còn một số cử trì có mặt ở 
phòng bó phiếu chưa kịp bỏ phiếu, thì cần để cho số cử tri đó 
bỏ phiếu xong rồi mới tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu. 
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Điều 44 


Trong ngày bầu cư, cuộc bó phiếu phải tiên hành liên tục. 
Nếu có trường hợp bất nựơ làm gián doạn việc bỏ phiếu, thì 
Tóö bầu cử phải lập tức niêm phong các giấy tơ và hôm phiêu 
lại rồi báo cáo cho Ban bầu cư biết. đồng thời phải khắc phục 
khó khăn đề tiếp tục cuộc bo phiêu. 


Điều 45 

Nêu vì lý đo đặc biết cần hoàn ngày bỏ phiếu, thì Tổ bầu 
cử phai kịp thời báo cho lian bầu cư biết để để nghị Hội đồng 
bầu cư xét định. 


Chương VIII 
KẾT QUÁ BẦU CỬ 


Mục †1 
KIỂM PHIẾU 
Điều 46 


Phiếu bầu phải được đếm và kiếm soát tại phòng bỏ 
phiếu. Lúc kiểm phiếu, Tô bầu cử phi mời hai cứ trì không 
ra ứng cử có mặt tại đó để chứng kiến 


Ngươi ứng cử hoặc người dược uy nhiệm thay mặt người 
ứng cư và các phóng viên báo chí. điện anh, nhiếp anh được 
vào xem kiểm phiếu. 


Điều 47 
Những phiếu sau đây là không họp lệ: 
1. Không phai là phiếu theo mâu quy dịnh do Tổ bầu cử phát; 
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3, Không có dấu của Tổ bầu cử; 

3. Ghi tên người ứng cử quá số đại biểu được bầu. 

Điều 48 

Trong trường hợp phiếu bầu có ghi tên một hay nhiều 


ngươi không ra ứng cử, thì tên những ngươi này không 
được tính. 


Tổ bầu cử không được xoá hoặc chữa các tên ghi trên 
phiếu bầu. 


Điều 49 

Khi nghĩ ngờ phiếu nào không hợp lệ thì Tó trưởng Tổ 
bầu cử đưa ra toàn Tổ giải quyết. 

Điều 50 

Những khiểu nại tại chỗ về việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử 
tiếp nhận, giải quyết và ghi cách giai quyết vào biên bản. Nếu 
Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải đưa lên Ban bầu cử 
để giải quyết. 

Điều 51 

Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử phải lập biên bản trong đó 
có ghn: 

- Tổng số cử tri; 

- Số cử tri đã đi bầu; 

- Số phiếu hợp lệ; 

- Số phiếu không hợp lệ; 

- Số phiếu trắng; 


- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử; 
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- Những khiếu nại và cách giai quyết. những khiếu nại 
chưa được giai quyết. 


Biên bản làm thành hai bản có chữ ký của Tổ trưởng, thư 
ký và hai cử tri được mới chứng kiến cuộc kiểm phiếu. Một 
ban gửi đến Ban bầu cử. một bản gửi đến Ủy ban hành chính 
thị xã. khu phô, thị trấn hoặc xã. 

Mục 2 
KẾT QUA BẦU CỬ Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ; 
BẦU LẠI HOẶC BẦU THÊM 

Điều 52 

Sau khi nhận được biên ban của các Tổ bầu cử, Ban bầu 
cử kiêm tra các biên bản đó và xác định kết qua bầu cử cửa 
các khu vực bỏ phiếu thuộc đơn vị bầu cử của mình. 

Biên bàn phải ghi rõ: 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân ấn định cho đơn vị 
bầu cử; 

- Số người ứng cư; 

- Tông số cử trì trong đơn vị bầu cư, 


- Số cử tri đã di bầu. số cử tri không di bầu, ty lệ số cử trì 
dã đi bầu so với tổng số cử tri: 


- Sô phiếu hợp lệ: 
- Sô phiếu không hợp lê: 
- Số phiếu trăng; 


- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử; 
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- Danh sách những người trúng cư; 


- Những khiếu nại do Tô bầu cử đã giải quyết, những 
khiếu nại do Ban bầu cử đã giai quyết, những khiếu nại 
chuyển lên cấp trên để giải quyết. 


Biên ban làm thành hai bản có chữ ký của Trương ban, 
Phó Trương ban và thư ký. Một ban gửi lên Hội đồng bầu cử, 
một bản gửi lên Ủy ban hành chính cùng cấp với Ban bầu cử. 


Điều 53 

Những người ứng cử được quá nửa sô phiếu hợp lệ và 
được nhiều phiếu hơn thì trúng cứ: nếu có nhiều người được 
số phiếu ngang nhau thì người nhiều tuổi hơn được trúng cử. 

Điều 54 

Trong cuộc bầu cử đầu tiên, nếu số ngươi trúng cử chưa 
đủ số đại biểu đã quy định, thì Ban bầu cử phải ghi rõ điểm 
này vào biên bản và báo cáo ngay cho Hội đồng bầu cứ đê 
quyết định ngày bầu thêm số đại biểu còn thiểu. chậm nhất 
không được quá 15 ngày sau cuộc bầu cứ đầu tiên. Trong cuộc 
bầu thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong số ngưiời đã ra ứng cử 
nhưng không trúng cử kỳ đầu. 

Điều 55 

Trong mỗi đơn vị bầu cử, nếu số phiếu bầu chưa được quá 
nửa số cử tri ghi trong danh sách thì Ban bầu cử phai ghi rõ 
điểm này vào biên bản và báo cáo ngay cho Hội đồng bầu cử 
để quyết định ngày bầu lại, chậm nhất không được quá 1ö 
ngày sau cuộc bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu lại. cử tri chỉ 
chọn bầu trong số người đã ra ứng cử kỳ đầu. 
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Điều 56 
Việc bầu cử lại hoặc bầu thêm vận theo danh sách cử trì 


đã được sắp xếp trong cuộc bảu cử đảu tiên và phái theo 
những diều đã được quy định trong Pháp lệnh này. 


Chương IX 
TÔNG KẾT CUỘC BẦU CỬ 
Điều 57 
Sau khi nhận được biên ban của các Ban bầu cử và giải 


quyết những khiếu nại nêu có, Hội đồng bầu cử làm biên ban 
tông kết cuộc bầu cử. 


Hội đồng bầu cử tuyên bố kết qua cuộc bầu cử chậm nhất là: 


- 5 ngày sau ngày bầu cử đối với Hội đồng nhân dân thị 
trấn. khu phố, thị xã và xã; 


- ? ngày sau ngày bầu cử đối với Hội đồng nhân dân 
huyện miền xuôi; 


- 9 ngày sau ngày bầu cử đôi với Hội đồng nhân dân 
châu. huyện miền núi, tỉnh miền xuôi và thành phố, 


- 19 ngày sau ngày bâu cử đôi với Hội đồng nhân dân 
tính ở khu tự trị và ở miền núi: 


- 80 ngày sau ngày bầu cử đối với Hội đồng nhân dân khu 
tự tr]. 


Điều 58 
Biên bản tổng kết ghi rõ: 


- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân: 
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- Tổng số người ứng cử: 
- Tổng số cử tri; 


- Số cử tri đã đi bầu. số cử tri không đi bầu. ty lệ số cư trì 
đã đi bầu so với tông số cư tri: 

- Số phiếu hợp lệ: 

- Số phiếu không hợp lệ: 

- Số phiếu tráng; 

- Danh sách những người trúng cử và số phiếu bảu cho 
môi người trúng cử; 

- Các việc quan trọng đã xay ra và cách giai quyết. 

Biên bản làm thành hai bản có chữ ký của Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch và thư ký của Hội đồng bầu cử; một ban gửi đến 
Uỷ ban hành chính cấp bầu Hội đồng nhãn dân; một ban gửi 
lên Uỷ ban hành chính cấp trên trực tiếp. Nếu là cuộc bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dán khu tự trị, thành phố trực thuộc 
trung ương và tỉnh trực thuộc trung ương thì gửi biên bản lên 
Chính phủ; nếu là cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 
thị trấn và xã thì ngoài biên ban gửi lên Uy ban hành chính 
cấp trên trực tiếp. còn phải gửi một bản cho Hội đồng giám 
sát việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã. 

Sau khi kiểm tra biên bản cửa Hội đồng bầu cử thị trấn, 
xã và giải quyết những khiếu nại nếu có, Hội đồng giám sát 
việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn và xã làm bản 
nhận xét gửi đến Uỷ ban hành chính cùng cấp kèm theo hồ sơ. 


Điều 59 


Trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng nhân dân cử ra Ban 
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thảm tra tư cách đại biếu. 


Căn cứ vào báo cáo của Ban thăm tra tư cách đại biểu, 
Hội đồng nhân dân quyết định xác nhân tư cách đại biểu Hội 
đồng nhân dân cấp mình. 

Điều 60 

Uỷ ban thường vụ Quôc hội quyết định huy bỏ cuộc bầu 
cử đại biểu Hội đồng nhân dân nào có những điều không hợp 
pháp nghiêm trọng. Chính phú ăn định ngày bầu cử lại Hội 
đồng nhân dân ây. 


Chương X 


HÌNH PHẠT ĐÔI VỚI NHỪNG NGƯỜI VI PHẠM 
QUYÊN TỰ DO BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ 
Điều 61 
Người nào dùng thu đoan lừa gạt. mua chuộc hoặc cưỡng 
ép làm trở ngại đến quyền tự do bâu cử và ứng cử của công 


đân. thì tuỳ mức độ nặng nhẹ mà có thế bị cảnh cáo hoặc bị 
nhạt tù, nặng nhất là 2 năm. 

Điều 62 

Nhân viên nào trong các Hội đông bầu cử, Ban bầu cử, 
Tổ bầu cử, Hội đồng giám sát việc báu cứ đại biểu Hội đồng 
nhân dân thị trấn và xã, và nhân viên nào trong các tổ chức 
chính quyền phạm tội gia mạo giấy tủ, gian lận phiếu hoặc 
dùng mọi thủ đoạn khác để làm sai lạc kết quả cuộc bầu cử, 
thì tuỳ mức độ nặng nhẹ mà có thể bị cảnh cáo hoặc bị phạt 
tù. nạng nhất là 3 năm. 
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Điều 63 

Mọi người đều có quyền và có bón phận tố cáo các việc 
làm trái phép trong lúc bầu cử. Ai cần trở hoặc tra thù người 
tố cáo, thì tuỳ mức độ nặng nhẹ mà có thể bị cảnh cáo hoặc bị 
phạt tù, nặng nhất là 3 năm. 


Chương XI 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 
Điều 64 
Pháp lệnh này thay cho Sắc luật số 004-SLt ngày 20 
tháng 7 nằm 1957. 
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LỆNH SỐ 51-LCT NGÀY 10/11/1962 


Công bố Luật tổ chức Hội đồng nhân dân ` .. 
và Uÿ ban hành chính các cấp ` 


LỆNH 
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 


Căn cứ Điều 63 của Hiên pháp nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà; 

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam dân chu 
công hoà khoa TlÌ kỳ họp thư 5 ngày 27/ 10/ 1962, 


NAY CÔNG BỐ 


Luật tổ chức Hội đông nhân dân và Uỷ ban hành chính 
các cấp. 


Hà Nội, ngày 10 thang 11 năm 1962 
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
HỒ CHÍ MINH 
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LUẬT TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
VÀ UỶ BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP 


Căn cử uào Chương 7 của Hiến pháp nước Việt Nam dân 
chủ cộng hoà: 


Luật này quy định tô chức Hội đồng nhân dân uà Ủy bạn 
hành chính các cáp. 


Chương ï 
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
Điều I 
Các đơn vị hành chính trong nước Việt Nam dân chủ 
cộng hoà phân định như sau: 


- Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
khu tự trị: 


- Tỉnh chia thành huyện. thành phố thuộc tĩnh, thị xã: 
- Huyện chia thành xã, thị trân; 


Các khu tự trị chia thành tỉnh; tính chia thành huyện, 
thành phố thuộc tỉnh, thị xã; huyện chia thành xã, thị trấn. 


Các thành phố có thể chia thành khu phố ở trong thành 
và huyện ở ngoài thành. 
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Hiện nay khu Hồng Quang và khu Vĩnh [anh coi như tỉnh. 

Các đơn vị hành chính kê trên đều có Hội đồng nhân dân 
và Ủy ban hành chính. 

Điều 9 

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa 
phương do nhân dân địa phương bầu ra và chịu trách nhiệm 
trước nhân dân địa phương. 


Số đại biểu Hội đồng nhân dân môi cấp và cách thức bầu 
cư Hội đồng nhân dân do luật bầu cử quy định. 


Điều 3 


Uy ban hành chính do Hội đồng nhân dân bầu ra, là cơ 
quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, đồng thời là cơ quan 
hành chính của Nhà nước ở địa phương. 


Điều 4 
Nhiệm kỳ của mỗi khoá Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội 


đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. Hội đồng 
nhân dân khu tự trị là ba năm. 


Nhiệm kỳ của môi khoá Hội đồng nhân dân các cấp khác 
là hai năm. 


Nhiệm kỷ của Uỷ ban hành chính cấp nào theo nhiệm kỳ 
của Hội đồng nhân dân cấp ấy. Khi Hội đồng nhân đân hết 
nhiệm kỳ hoặc bị giải tán, Uy ban hành chính tiếp tục làm 
nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng nhân dân mới bầu ra Uy ban 
hành chính mới. 
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Điều 5 
Uy ban hành chính chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 


với Hội đồng nhân dân cấp mình và với cơ quan hành chính 
nhà nước cấp trên trực tiếp. 


Uy ban hành chính ở một địa phương chịu sự lãnh đạo 
của Uỷ ban hành chính cấp trên và sự lành đạo thông nhất 
của Hội đồng Chính phủ. 

Điều 6 

Hội đồng nhân dân có quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những 
quyết định không thích đáng của ly ban hành chính cấp 
mình; có quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nghị quyết không 
thích đáng của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp và 
những quyết định không thích đáng của Uỷ ban hành chính 
cấp dưới trực tiếp. 


Điều 7 
Hội đồng nhân dân có quyển giải tán Hội đồng nhân dân 


cấp dưới trực tiếp khi Hội đồng nhân dân này gây thiệt hại 
đến quyền lợi của nhân dân một cách nghiêm trong. 


Nghị quyết giải tán của các Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phô trực thuộc trung ương, khu tự trị phai được Ủy ban 
thường vụ Quốc hội phê chuẩn trước khi thi hành. 


Nghị quyết giải tán của các Hội đồng nhân dân huyện, 
thành phố thuộc tĩnh, thị xã, phải được Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê chuẩn trước khi 
thị hành. 
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Điều 8 
Uy ban hành chính cấp trên có quyền đình chỉ việc thì 
hành những nghị quyết không thích đáng của Hội đồng nhân 


dân cấp dưới trực tiếp và để nghị Hội đồng nhân dân cấp 
mình sửa đôi hoặc bãi bỏ những nghị quyết ấy. 


Uỷ ban hành chính cấp trên có quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ 
những quyết định không thích đáng của Ủy ban hành chính 
cấp dưới. 


Chương Ïlï 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 


Mục † 


NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP 

Điều 9 

Hội đồng nhân dân các cấp bao đâm sự tôn trọng và chấp 
hành pháp luật của Nhà nước ở địa phương, duy trì trật tự an 
ninh và bao vệ tài san công cộng ø địa phương. 

Điều 10 

Trong phạm vi pháp luật đã quy định, Hội đồng nhân 
dân các cấp quyết định các vấn để về kinh tế, văn hoá và xã 
hội của địa phương, phát huy mọi kha năng của địa phương 
nhằm thực hiện những nhiệm vụ chung của Nhà nước ở địa 
phương và nâng cao đơi sông của nhân dân địa phương. 
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Điều 11 

Hội đồng nhân dân các cấp bao hộ quyền lợi của công dan 
ở địa phương và chăm lo việc công đân ở địa phương làm tròn 
nhiệm vụ của mình đối với Nhà nước. 

Điều 12 

Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm quyền bình đăng cúa 
các dân tộc, giữ vững và tăng cường sự đoàn ket giữa các dân tộc. 

Điều 13 

Căn cử vào pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của 
cấp trên. Hội đồng nhân dân các cấp ra những nghị quyết thì 
hành ở địa phương. 

Những nghị quyết về những vấn để mà pháp luật quy 
định thuộc quyền phê chuẩn của cấp trên thì, trước khi thi 
hành, phai được cấp trên phê chuẩn. 

Điều 14 

Hội đồng nhân dân các cấp bầu ra Ủy ban hành chính và 
Toà án nhán dân cấp mình và có quyển bãi miên những 
thành viên của các cơ quan ấy. 

Điều l5 

Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phô 
trực thuộc trung ương có nhiệm vụ và quyền hạn như sau; 

- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà nước, quyết định kế hoạch 
phát triển kinh tế, văn hoá và những sự nghiệp lợi ích công 
cộng của tỉnh, thành phố và quyết định các chủ trương công tác 
khác, phát huy mọi khả năng của địa phương nhằm bảo đảm 
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thưc hiện những nhiệm vụ chung của Nhà nước ở địa phương 
và khong ngừng nâng cao đới sông của nhân đân địa phương: 

- Xét duyệt dự toàn và phê chuẩn quyvêết toán ngân sách 
của tĩnh. thành phố: quyết định các khoan thu cho ngân sách 
địa phương theo quy định của pháp luật: 

- Căn cứ vào pháp luật của Nhà nước, ra những quy định 
về trật tự trị an, về vệ sinh chung và những quy định về các 
vân dể khác của tĩnh, thành phố. 


Điều 16 


Hội dồng nhân dân huyện có nhiệm vụ và quyền hạn 
như sau: 


- Quyết định các chủ trương và biện pháp nhằm thực 
hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, văn 
hoa trong huyện do tỉnh hoặc thành phô giao cho; 


- Căn cứ vào điều kiện của huyện. quyết định việc xây 
dựng các cơ sơ kinh tế, văn hoá và xã hội của cấp huyện; 


- Xét duyệt dự trù và quyêt toán chị tiêu của cấp huyện; 

- Căn cứ vào pháp luật của Nhà nước. ra những quy định 
về trật tự trị an, về vệ sinh chung của huyện. 

Điều I7 

Hội đồng nhân dân thành phố thuộc tỉnh và Hội dồng 
nhàn dân thị xã có nhiệm vụ và quyền han như sau: 


- Căn cứ vào kế hoạch kinh tê và văn hoá của cấp trên, 
quyết định kế hoạch phát triển công nghiệp, thủ công nghiệp, 
nông nghiệp, văn hoá và những sự nghiệp lợi ích công cộng 
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của thành phố, thị xã: 


- Xét duyệt dự toán và phê chuân quyết toán ngân sách 
của thành phổ, thị xã; 


- Căn cứ vào pháp luật của Nhà nước, ra những quy định 
về trật tự trị an, về vệ sinh chung của thành phố, thị xã. 


Điều 18 


Hội đồng nhân dân khu phố có nhiệm vụ và quyền hạn 
như sau: 


- Quyết định các chủ trương và biện pháp nhàm thực 
hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, văn 
hoá trong khu phố do thành phố giao cho: 


- Căn cứ vào điều kiện của khu phố, quyết định việc xây 
dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá và xã hội của cấp khu phô, 


- Xét duyệt dự trù và quyết toán chì tiêu của khu phô. 

Điều 19 

Hội đồng nhân dân xã và Hội đồng nhân dân thị trấn có 
nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

- Căn cứ vào kế hoạch kinh tê và văn hoá cua cấp trên, 
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế. văn hoá và những sự 
nghiệp lợi ích công cộng của xã, thị trấn; 

- Xét duyệt dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách 
của xã, thị trấn; 

- Căn cứ vào pháp luật của Nhà nước, ra những quy định 
về trật tự trị an, về vệ sinh chung của xã, thị trấn. Những quy 
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do Chủ tịch Ho Chí Minh ký ban hảnh 


định này. trước khi thì hành. phai được Uy ban hành chính 
cập trêi: trực tiếp phê chuân. 


Mục 2 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG KHU TỰ TRỊ 
Điều 20 


Hội đông nhân dân khu tự trị có nhiệm vụ và quyền hạn 


như sau: 


- Bao dam sự tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhà 
nước ở địa phương: bao đảm quyền bình đăng của các dân tộc, 
giữ vững vị tạng cường sự đoàn kết giữa các dân tộc; duy trì 
trật tự an ninh và báo vệ tài sản công cộng, báo hộ quyền lợi 
củn công dân và chăm lo việc công dân làm tròn nghĩa vụ của 
mình đôi với Nhà nước; 


- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà nước và đặc điểm tình hình 
trong khu tự trị. quyết định phương hướng và nhiệm vụ phát 
triên kinh tế trong khu tự trị; quyết dịnh kế hoạch phát triển 
văn hoá dân tóc và dào tạo cân bộ dân tộc trong khu tự trị; 

- Quyết định kế hoạch xây dựng các cơ sở kinh tế, văn 
hoá và xã hội của cấp khu; 

- Xét đuyệt dự trù và quyết toán chi tiêu của cấp khu; 

- Căn cứ vào pháp luật của Nhà nước và chiếu theo 
những đặc điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội của 
các dân tộc ở dịa phương, đặt ra điều lệ tự trị và những điều 
lệ về những vấn đê riêng biệt để thi hành ở địa phương sau 
khi đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn; 
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- Bầu ra Uy ban hành chính và Toà án nhân dân khu tự 
trị và bãi miễn những thành viên của các cơ quan ấy. 

Điều 21 

Hội đồng nhân dân tỉnh. huyện, thành phố thuộc tỉnh. 
thị xã, khu phố, xã, thị trân trong khu tự trị có những nhiệm 
vụ và quyền hạn như các Hội đồng nhân dân cấp tương đương 
quy định ø các điều trong mục 1 của Chương này. 

Mục 3 
HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Điều 22 

Hội nghị Hội đồng nhân dân cấp nào do Uỷ ban hành 
chính cấp ấy triệu tập. 


Kỳ họp thứ nhất của mỗi khoá HộÏ đồng nhân dân do Uy 
ban hành chính khoá trước triệu tập chậm nhất là bốn mươi 
nhäăm ngày sau ngày bầu cử xong đại biểu Hội đồng nhân 
dân mới. 

Điều 93 

Các Hội đồng nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, khu 
phố, xã, thị trần ba tháng họp một kỳ. 


Các Hội đồng nhân dân khu tự trị, tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. huyện sáu tháng họp một kỳ. 

Ủÿ ban hành chính các cấp triệu tập hội nghị bất thường 
của Hội đồng nhân dân cấp mình khi xét thấy cần thiết hoặc 
khi có ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân 
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đan cấp mình vều câu. 

Điều 234 

Hội dòng nhân dân họp công khai. 

Ngày họp, nơi họp và chương trình làm việc của hội nghị 
Hội đồng nhân đân phải được công bỏ trước để nhân dân biết. 


Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng nhân dân có thể họp 
Rin theo để nghị của đoàn chu tịch hòi nghị hoặc của Ủy ban 


hành chỉnh. 
Điều 2ã 
Khi Hội dong nhân dân họp, nhừng ngươi không phải là 


đại biểu Hội đồng nhân dân có thê dược mời tới dự hội nghị 
và có thê phát biêu ý kiến. nhưng không có quyền biểu quyết. 

Điều 26 

Môi kỳ họp. Họi đông nhân dân bảu ra đoàn chủ tịch và 
đoàn thư kỹ của ky họp. 

Điều 27 

Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải được quá nửa 
tông số đại biệu Hội đồng nhân dân biếu quyết tán thành. 

Hội đông nhân dân biếu quyết băng cách giơ tay hoặc bỏ 
phiêu kín. 

Mục 4 
CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
Điều 28 


Tuỳ theo nhu câu công tác, Hội đồng nhân dân có thể 
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thành lập các ban của Hội đồng nhân dân. 

Điều 29 

Trong phạm vì công tác của mình, các ban của Hội đồng 
nhân dân có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân tìm hiểu ý 
kiến, nguyện vọng của nhân dân, góp ý kiến với Hội đồng 
nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện những chủ trương 
công tác ở địa phương. 

Điều 30 

Thành viên của các ban do Hội đồng nhân dân cử trong 
Hội đồng nhân dân và, khi cần, có thể cử thêm người ngoài 
Hội đồng nhân dân. 

Trong khi làm công việc do ban giao cho, các thành viên 
của các ban không thoát ly sản xuất hoặc công tác chuyên 
môn của mình. 


Mục 5 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
Điều 31 
Đại biểu Hội đồng nhân dân phải trung thành với chế độ 


dân chủ nhân dân, gương mâu tuân theo Hiến pháp và pháp 
luật, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. 


Điều 32 

Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với 
nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát 
của nhân dân. 


Đại biểu Hội đồng nhân dân động viên nhân dân chấp 
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do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành 
hành những nghị quyết và quyết định của Hội đồng nhân 
dân, của Ủy ban hành chính địa phương và của các cơ quan 
nhà nước cập trên. 


Trong từng thời kỷ một, đại biểu Hội đồng nhân dân phải 
báo cáo với cử tri về hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

Điều 33 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn Uỷ ban hành 
chính và các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban hành chính. 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền dự các kỳ họp của 
Hội đồng nhân dân cấp dưới thuộc đơn vị đã bầu ra mình, có 
quyền phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết. 

Điều 34 

Trong thời gian Hội đồng nhân dân họp, nếu không có sự 
đồng ý của đoàn chủ tịch hội nghị thì không được bắt giam 
hoặc truy tố đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong trường hợp 
phạm pháp quả tang hoặc trong trường hợp khẩn cấp, cơ 
quan có trách nhiệm khi tạm giữ một đại biểu, phải lập tức 
báo cáo với đoàn chủ tịch hội nghị. 

Điều 35 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể bị cử tri bãi miễn nếu 
không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. 

Việc đưa một đại biểu Hội đồng nhân dân ra để cử tri 
biểu quyết bãi miễn do Hội đồng nhân dân quyết định. 

Việc bỏ phiếu biểu quyết bãi miễn đại biểu được tiến 
hành theo cách thức bầu cử đại biếu Hội đồng nhân dân. 


CTHC1 - 47 ủi 
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Điều 36 

Đại biểu Hội đồng nhân dân nào phạm pháp và bị Toà án 
phạt tù thi đương nhiên mất quyền dại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 37 

Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể xin từ chức vì lý do 
không thể đảm nhiệm được nhiệm vụ đại biểu Hội đồng 
nhân dân. 

Việc xin từ chức của đại biểu Hội đồng nhân dân do Hội 
đồng nhân dân xét dịnh. 

Điều 38 

Trong nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, khi khuyết đại 
biểu thì có thể tổ chức bầu cử bổ sung. 

Hội đồng Chính phủ quyết định việc bầu cử bổ sung đại 
biểu của các Hội đồng nhân dân khu tự trị, tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương. 

Uÿ ban hành chính tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung 
ương quyết định việc bầu cử bô sung đại biểu của các Hội 
đồng nhân dân huyện, thành phố thuộc tĩnh, thị xã, khu phố. 
xã, thị trấn. 

Điều 39 

Khi đi họp và trong thời gian hội nghị Hội đồng nhân 
dân. đại biểu Hội đồng nhân dân được hưởng cấp phí di đường 
và chế độ phụ cấp do Hội đồng Chính phủ quy định. Nếu đại 
biểu Hội đồng nhân dân là người ăn lương nhà nước, thì vẫn 
được hưởng lương của mình và cấp phí đi đường nhưng không 
hương phụ cấp nói trên. 
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do Chủ tịch Hộ Chí Minh ký ban hành 
Chương IHII 
UY BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP 


Mục †1 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 40 

Uy ban hành chính các cấp quan lý công tác hành chính 
eúa địa phương: chấp hành nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân cấp mình và nghị quyết. nghị dịnh. thông tư, chỉ thị của 
cơ quan nhà nước cấp trên. 

Điều 4I 

Uy ban hành chính các cấp có nhiệm vụ triệu tập hội 
nghị Hội đồng nhân dân cấp mình đúng kỳ hạn, chuẩn bị hội 
nghị Hội dông nhân dân đưa ra Hội đồng nhân dân thảo luận 
và quyết định các vân để quan trọng của địa phương. 

Điều 42 

Uy ban hành chính các cấp lãnh đạo công tác của các ngành 
thuộc quyền mình và của các Uỷ ban hành chính cấp dưới. 

Điều 43 

Uy ban hành chính các cấp có quyền ra những quyết 
định và chỉ thị theo quy định của pháp luật và kiểm tra việc 
thì hành những quyết định và chỉ thị ấy. 

Uý ban hành chính các cấp xét và giải quyết nhanh 
chóng những việc khiêu nại và tổ cão của công dân. 
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Điều 44 
Uy ban hành chính tỉnh và Uy ban hành chính thành phô 
trực thuộc trung ương có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 


- Chấp hành kế hoạch kinh tê, văn hoá và ngân sách của 
tỉnh. thành phố; 


- Quan lý công nghiệp địa phương. lãnh đạo việc củng cố 
và phát triển các hợp tác xã thủ công nghiệp và lãnh đạo việc 
phát triên sản xuất thủ công nghiệp: 


- Quan lý công tác xây dựng cơ ban; 


- Lãnh đạo việc cúng cố và phát triển các hợp tác xã nông 
nghiệp và lanh đạo việc phát triển san xuất nông nghiệp; 


- Quan lý công tác thủy lợi; 
- Quản lý công tác lâm nghiệp: 


- Quan lý công tác giao thông vận tải và công tác bưu 
điện và truyền thanh; 


- Quản lý công tác thương nghiệp, công tác thu mua và 
quan lý thị trường; 


- Quan lý công tác thu thuế và các khoan thu khác của 
Nhà nước ở địa phương: 


- Lãnh đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ngân 
hàng; lãnh đạo việc cúng cố và phát triển các hợp tác xã vay 
mượn, quỹ tiết kiệm, quỹ tín dụng: 


- Quan lý nhà, đất và tài sản công cộng; 


- Quản lý công tác văn hoá, giáo dục, y tế, vệ sinh, thể 
dục thể thao; 
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- Quan ly cục sự nghiệp lợi ích cong cộng: 

- Quan lý công tác lao động. tiên lương, bao hiểm xã hội, 
cứu tế và xã hôi: 

- Giữ gin trật tự an nình, bao vệ tài san công cộng. xây 
dựng lực lượng hậu bị, dẫn quân. tự vệ và thi hành các công 
tìc quân sự khác: 

- Quan lý tô chức. biên chế và cán bê; 

- Tham gia quan lý các xỉ nghiệp. sự nghiệp của trung 
ương ở địa phương: cung cấp nhân lực. lương thực, thực phẩm 
và bao đam trật tự an nình cho các xí nghiệp. sự nghiệp ây: 

- Quan lý các công tác khác do Hội dõng Chính phủ giao cho. 

Điều 45 

Uy bàn hành chính huyện có nhiệm vụ và quyền hạn 
như sau: 

- Hướng dẫn, kiêm tra, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng 
và chấp hành kế hoạch kinh tế, văn hoá và ngân sách của xã, 
thị trấn: 

- Lãnh đạo các xã. thị trấn cúng cố và phát triên hợp tác 
xã, phát triển san xuất nông nghiệp. thu công nghiệp và các 
ngành nghề khác: 

- Lãnh đạo các xã phát triển các công trình thúy lợi, giao 
thông. vận tại và các sự nghiệp giáo dục. vân hoá, xã hội có 
tính chất liên xã: 


- Thu thuế công thương nghiệp; chỉ đạo các xã, thị trấn 
thu thuế. thu nợ, thủ mua; 
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- Quan lý tài chính của cấp huyện; 


- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chi tiêu kế hoạch 
của ngân hàng: lãnh đạo việc củng cố và phát triển các hợp 
tác xã vay mượn, quỹ tín dụng: 


- Quản lý công tác văn hoá, giáo dục, y tế, thê dục thê 
thao, quản lý công tác bưu điện và truyền thanh; 


- Quản lý các xí nghiệp, trường phổ thông. bệnh xá, sự 
nghiệp lợi ích công cộng của huyện; 


- Giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tài san công cộng. xây 
dựng lực lượng hậu bị, dân quân, tự vệ và thì hành các công 
tác quân sự khác; 


- Quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ: 

- Quan lý các công tác khác do cấp trên giao cho. 

Điều 46 

Uỷ ban hành chính thành phố thuộc tỉnh và Dy ban 
hành chính thị xã có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 


- Chấp hành kế hoạch kinh tế, văn hoá và ngân sách của 
thành phố, thị xã; 


- Lãnh đạo việc củng cố và phát triển các hợp tác xã thú 
công nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp. củng cố các tô chức hợp 
tác của tiểu thương và của các ngành nghề khác; 


- Quản lý công tác giao thông vận tải và công tác bưu 
điện và truyền thanh; 


- Quản lý nhà, đất và tài sản công cộng; 


- Thu thuế và các khoan thu khác của Nhà nước; 
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- Đôn đóc việc thực hiện các chị tieu kế hoạch của ngân 
hàng: lãnh đạo việc cúng có và phát triền các hợp tác xã vay 
tiượn., quỹ tiết kiệm: 

- Thu mua cho Nhà nước và quan lý các chg; 

- Quan lý còng tác vẫn hoá. giáo dục. v tế. vệ sinh thê dục 
thê thao; 


- Quản lý các trường phố thong, lới mẫu giáo, lớp vỡ lòng, 
nha giữ tre, vươn tre, các bệnh viên. bệnh xá, sự nghiệp lợi ích 
củng công và xí nghiệp cua thành phó. thị xã. 

- Quan lý lao động tiền lương: quan lý công tác bảo hiểm 
xà hội, cứu tế và xã hội: 

- Quan lý công tác hộ tịch: 

- Giữ gìn trật tự an nình, bao vệ tài sản công cộng; xây 
dựng lực lượng hậu bị. dân quản, tự vệ va thi hành các công 
tiic quân sự khác; 

- Quan lý tổ chức. biên chế và cán bộ; 

- Quan lý các công tác khác do cấp trên giao cho. 

Điều 47 

Uy ban hành chính khu phó có nhiệm vụ và quyền hạn 
như sau: 


. Lãnh đạo việc củng cố và phát triên các hợp tác xã thủ 
công nghiệp, cúng cố các tổ chức hợp tác của tiểu thương và 
của các ngành nghề khác: 

- Thu thê và các khoan thu khác của Nhà nước; quản lý 
các chơ; 
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- Quản lý nhà, đất và tài san công cộng: 

- Quan lý tài chính của khu phố: 

- Đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu kê hoạch của ngân hàng: 
lãnh đạo việc củng cố và phát triển quỹ tiết kiệm: 

. Quản lý các trường phổ thông, lớp mẫu giáo. lớp vỡ lòng, 
nhà giữ trẻ, vườn trẻ, phòng khám bệnh, bệnh xá. nhà hộ sinh 
và các cơ sở văn hoá của khu phố: 

- Quản lý lao động, tiển lương, quản lý công tác bảo hiểm 
xã hội. cứu tê và xã hội; 

- Quan lý công tác hộ tịch: 

- Giữ gìn trật tự an ninh. bảo vệ tài sản công cộng, xây 
dựng lực lượng hậu bị, dân quân, tự vệ và thi hành các công 
tác quân sự khác; 

- Quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ: 

- Quan lý các công tác khác do cấp trên giao cho. 

Điều 48 

Uy ban hành chính xã và Uy ban hành chính thị trân có 
nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

- Chấp hành kế hoạch kinh tế, văn hoá và ngắn sách của 
xã, thị trân; 

- Giúp các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và các hợp 
tác xã khác xây dựng và thực hiện kê hoạch sản xuất; đôn 
đốc, giám sát các hợp tác xã và công dân thực hiện mọi nghĩa 
vụ đối với Nhà nước; đình chỉ việc thi hành những nghị quyết 
trái pháp luật của hợp tác xã, nhưng phai báo cáo ngay lên 
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cấp trên trực tiếp để quyết định: 


- Quan lý hệ thống tiêu thủy nông. các đường giao thông 
của Nả: quan lý công tác bưu điện và truyền thanh: 


- Thu thuế, thu nợ, thu mua cho Nhà nước; quan lý chợ, 
bến đò: 


- Đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ngân 
hàng: lãnh dạo việc cũng cố và phát triên các hợp tác xã vay 
n1tợn, quỹ tín dụng: 


- Quan lý tài san công cộng: 


- Xây dựng trường phổ thông; quan lý các lớp mẫu giáo. 
lúp vỡ lòng: lãnh đạo việc phát triển các nhà giữ trẻ, vườn trẻ; 


- Quan lý các trạm y tế, nhà hộ sinh và các sự nghiệp lợi ích 
công cộng; quan lý công tác văn hoá, thông tin, thể dục thể thao; 


- Quản lý lao động và công tác cứu tế và xã hội: 
- Quan lý công tác hộ tịch; 


- Giữ gìn trật tự an nình, bảo vệ tài sản công cộng: xây 
dựng lực lượng hậu bị, dẫn quân, tự vệ và thi hành các công 
lác quân sự khác: 

- Quan lý các công tác khác do cấp trên giao cho. 

Mục 2 
UỶ BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TRONG KHU TỰ TRỊ 
Điều 49 
Uỷ ban hành chính khu tự trị có nhiệm vụ và quyền hạn 


như sau: 
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- Lãnh đạo các tỉnh trong khu tự trị thực hiện chính sách 
dân tộc, phát huy mọi khả năng của các dân tộc nhằm làm 
cho khu tự trị phát triển về mọi mặt; 


- Hướng dẫn, kiêm tra, đôn dốc các Uy ban hành chính 
tỉnh trong khu tự trị xây dựng và chấp hành kế hoạch kinh 
tế văn hoá xây dựng và chấp hành ngân sách; 

- Quan lý công tác văn hoá dân tộc; đào tạo cán bộ các 
dân tộc; 


- Quan lý các cơ sơ kinh tế, văn hoá và xã hội của cấp khu; 
- Quan lý tài chính của cấp khu; 


- Lãnh đạo công tác giữ gìn trật tự an nình, báo vệ tài sản 
công cộng; lãnh đạo công tác tổ chức các lực lượng hậu bị, dân 
quân, tự vệ của địa phương: 


- Chấp hành điểu lệ tự trị và những điều lệ vẻ những vẫn 
đề riêng biệt của khu tự trị; 

- Quản lý các công tác khác do Hội đồng Chính phú 
g1ao cho. 

Điều 50 

Các Uy ban hành chính tỉnh, huyện, thành phô thuộc 
tỉnh, thị xã, khu phố, xã. thị trấn trong khu tự trị có nhiệm 


vụ và quyền hạn như Uy ban hành chính cấp tương đương 
quy định ở các điều trong mục 1 của chương này. 
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Mục 3 


TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 
CỦA UỶ BAN HÀNH CHÍNH 

Điều 51 

Trong kỳ họp đầu tiên. Hội đóng nhân dân bầu ra Chủ 
tịch, một hoặc nhiều phó chu tịch. uy viên thư ký và các uỷ 
viên khác của Uy ban hành chỉnh. 

Thành viên Uỷ ban hành chính phải là đại biểu Hội đồng 
nhân dân. 

Các Uy ban hành chính xã. thị trân có từ năm đến bảy 
người. Ở các xã miền núi có nhiều dân tộc ở xen kẽ thì Uỷ ban 
hành chính có từ năm đến chín người. 

Các Ủy ban hành chính huyện. thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, khu phố có từ bay đến chín người. Ở các huyện miền núi 
có nhiêu dân tộc ở xen kẽ thì Uy ban hành chính có từ bảy tới 
mươi một người. 

Các Uy ban hành chính huyện. thị xã, thành phố trực 
thuộc trung ương có từ chín đên mươi lắm người. 

Uy ban hành chính khu tự trị có từ chín đến mười 
bảy người. 

Trong nhiệm kỷ của Uy ban hành chính, khi khuyết 
thành viên của Uy ban hành chính thì Hội đồng nhân dân 
cùng cấp bầu bố sung. 

Điều 52 

Hội đồng Chính phủ. Uy ban hành chính cấp trên trực 
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tiếp có quyền đình chị công tác của thành viên Uy ban hành 
chính phạm lỗi. Uy ban hành chính có thành viên phạm lôi sẽ 
dưa việc phạm lỗi của thành viên đó ra Hội đồng nhân dân 
cùng cấp xét định. 


Điều 53 


Uỷ ban hành chính các cấp làm việc theo nguyên tặc tập 
thể lãnh đạo, phân công phụ trách. 


Mỗi thành viên của Ủy ban hành chính chịu trách nhiệm 
chung về công tác của Uy ban hành chính và chịu trách 
nhiệm riêng về phần công tác của mình. 


Chủ tịch Uỷ ban hành chính lãnh đạo công tác của Ủy 
ban hành chính, triệu tập và chủ toạ các cuộc họp của Uy ban 
hành chính: báo đảm việc chấp hành các nghị quyết của Hội 
đồng nhân đân cấp mình, các nghị quyvết, nghị định, quyết 
định. thông tư và chỉ thị của Ủy ban hành chính và của cơ 
quan nhà nước cấp trên. 


Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch lãnh đạo công tác của Ủy ban 
hành chính, có thể được Uy ban hành chính phân công chỉ dạo 
từng khối công tác của Uy ban hành chính và uy nhiệm thay 
Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mật. 


Uy viên thư ký lãnh đạo văn phòng của Uy ban hành 
chính, giải quyết công việc hàng ngày của Ủy ban hành chỉnh 
dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. 


Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, uỷ viên thư ký họp thành bộ 
phận thường trực của Uy ban hành chính. 
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Điều ã4 


Uỷ ban hành chính các cấp môi tháng họp ít nhất một lần. 


Mục 4 
CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC 
UỶ BAN HÀNH CHÍNH 

Điều ã5 

Uy ban hành chính các cấp thành lập hoặc bãi bó các cơ 
quan chuyên môn. thành lập hoặc bãi bo các bộ phận chuyên 
món thuộc Uý bạn hành chính, theo nguyên tác và thủ tục do 
Hội đông Chính phủ quy định. 

Điều 56 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban hành chính chịu 


sự lãnh đạo của Uỷ ban hành chính, đồng thời chịu sự chỉ đạo 
ve kỹ thuật và nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. 


Thu trưởng cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm và báo 
cáo công tác với Uy ban hành chính cấp mình và với cơ quan 
chuyên môn cấp trên. 


Chương IV 


QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC __ 
TRONG NHỮỪNG TRƯỜNG HỢP THAY ĐÔI CẬP 
HOẶC ĐỊA GIỚI CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 


Điều 57 
Trong trương hợp nhập hai hoặc nhiều đơn vị hành chính 


thành một đơn vị hành chính mới, các Hội đồng nhân dân của 
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các đơn vị hành chính cũ nhập lại thành Hội đồng nhân dân 
của đơn vị hành chính mới và hoạt dộng cho đến khi hết 
nhiệm kỳ của các Hội đồng nhân dân cũ. 

Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới bầu ra Ủy 
ban hành chính mới. 

Điều 58 

Trong trường hợp chia một đơn vị hành chính thành han 
hoặc nhiều đơn vị hành chính mới, các đại biểu Hội đồng 
nhân dân đã được bầu trong địa hạt đơn vị hành chính mới 
nào thì hợp thành Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính 
ấy, và tiếp tục hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ. Nếu cản 
bầu thêm đại biêu mới thì phải làm theo quy định của Điều 
đ8 của Luật này. 

Hội đồng nhân dân của đơn vị hành chính mới bầu ra Ủy 
ban hành chính mới. 

Điều 59 

Trong trường hợp một đơn vị hành chính thay đối cấp, 
thì Hội đồng nhân dân và Uy ban hành chính tiếp tục hoạt 
động với cương vị của cấp mới cho đến khi hết nhiệm kỳ. 

Điều 60 

Luật số 110-SL-L-12 ngày 31/5/1958 về tổ chức chính 
quyền địa phương và những quy định khác ban hành trước 
đây trái với luật này đều bãi bo. 


hoà, khoú II, kỳ họp thứ 5, nhất trí thông qua ngày 27 tháng 
10 năm 1962. 
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